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NËN-TÁNG-PHÁT-GIÁO 
QUYÉN VII 


PHÁP- MANH ĐÃ: LA- TIỀN 


(Tái bản lần thứ nhất có sửa và bó sung) 
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BHADDANTA DHAMMARAKKHITA BHIKKHU 
dự lễ nhận danh hiệu Aggamahapandita 
tại Nay Ργι Taw, Myanmar. Ngày 19-3-2011 
(Rằm tháng 2 P.L.2554) 


“Sabbadanam dhammadanam jinati. ” 
Pháp-thí là cao thượng hon các loại thí. 


NÈN-TẢNG-PHẠT-GIÁO 
QUYỀN VII 


PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 2 


Dhammapannuakara 
Món Qua Pháp 
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Γ Thành Kính Tri Án I 


Tất cả chúng con được biết Phật-giáo 
Nguyên-thủy Theravada là nhờ ơn Ngài 
Sơ Tổ Hộ-Tông cùng với chư Trưởng-lão 
khác đã dày công đem Phật-giáo Nguyên- 
thủy Theravada về truyền bá trên đất nước 
Việt-Nam thân yêu này. 


Tất cả chúng con đem hết lòng thành 
kính dành lễ Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông cùng 
quý Ngài Trưởng-lão với tấm lòng chân 
thành tôn kinh và tri ân sâu sắc của tất 


cả chúng con. 
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NÉN-TẢNG-PHẬT-GIÁO 
(MŨLABUDDHASÄSANA) 


QUYÉN VII 
PHÁP-HẶNH BÄ-1LÄ-MẬT 2 
(PARAMD 


(Túi bản lân thứ nhất có sửa và bổ sung) 


TY-KHUU ΗΟ-ΡΗΑ͂Ρ 
(DHAMMARAKKHITA BHIKKHU) 
(AGGAMAHAPANDITA) 


E==— ` z z A Ν 
ΤΟ! NHÀ XUẤT BẢN ΤΟΝ GIÁO - 2018 


Lời Nói Đầu 
(Tái bản lần thứ nhất, có sửa và bồ sung) 

Tái bản lần thứ nhất, “Quyển VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 
2” có sửa và bó sung, sắp xếp phân nội dung, để giúp cho độc 
giả dễ hiểu. 

Quyến VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 2 trình bày pháp- 
hạnh trí-tuệ ba-la-mát có 3 bác: bác hạ, bậc trung, bậc 
thượng. Mỗi bậc được lựa chọn 1 tích Đức-Bồ-tát tiên-kiếp 
của Đức-Phật Gotama tiêu biểu thực-hành phảáp-hạnh ba- 
la-mật mỗi bậc ấy, cho nên, pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật 
có 3 tích Đức-Bồ-tát tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama. 

Tuy bán sư đã οὐ gắng hết sức mình tái bản quyển 
“Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 2” lần này cho được hoàn thiện, 
nhung vì khả năng có hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bấy 
nhiêu thôi! Bán sư tin chắc rằng: 

Tuy bán sư đã có găng hết sức mình tái bản quyển Pháp- 
Hạnh Ba-La-Mật 2 lần này cho được hoàn thiện, nhưng vì 
khả năng có hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bấy nhiêu 
thôi! Bán sư tin chắc rằng: 

“Soạn phẩm này vẫn còn nhiều chỗ sơ suất, thậm chí còn 
có chỗ sai nữa, ngoài khả năng hiểu biết của bán sư. Kính 
mong các bác thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp y chân tình. 
Kính xin quy vị xem soạn phẩm này như là của chung mà 
mỗi người trong chúng ta ai cũng có bồn phận đóng góp, để 
cho soạn phẩm này được hoàn hảo, hẳầu mong đem lại sự lợi 
ích chung, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho phần đông. ” 

Bần sư chân thành biết! ơn quỷ vị. 


PL. 2562/DL. 2018 

Rừng Nui Viên Không 

xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành 
Tinh Bà Rịa - Vũng Tàu 
1)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahāpandita) 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kinh dánh lễ Đức-Thể-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Paņāmagāthā 


Tilokekagarum Buddham, 
payasibhayahimsakam. 
Ayunopariyosanam, 

gacchami saranam aham. 
Adimajjhantakalyanam, 
Buddhassa dhammarmosadham. 
Nibbanapariyosana1m, 
gacchami saranam aham. 


Tassa savakasainghañca, 
puññakkhettam anuttaram. 
Arahattapriyosanam, 

gacchami saranam aham. 
Buddham Dhammañca Samghañca, 
abhivandiya sadaram. 
MMilabuddhasasanan ti, 

Ayam gantho maya kato. 


Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giới, 
Dắt dán chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Phật, 

Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 
Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mẫu, 
Hoàn hảo ở phân đầu giữa và cuối, 

Nguyện suốt đời con xin quy-y Pháp, 

Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát khó. 
Tăng bác Thánh thanh-văn đệ-tứ-Phật, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Tăng, 

Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hản. 
Đức-Phạt Đức-Pháp Đức- Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kinh lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 

Soạn phẩm này gọi “Nền-Tảng-Phật-Giáo ”. 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 


Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ἄν, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


NÊN-TẢNG-PHẬT-GIÁO 
(MŨLABUDDHASÄASANA) 


QUYỂN VI 
PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 1 
(PĀRAMĪ) 


Soạn giả: Ty-khuu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandgita) 


Lời Nói Đầu 


Bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo là một bộ sách gồm có 9 
chương chia ra làm 10 quyên. Môi chương được khái 
quát như sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Củ (Tiyagga) 

- Đức-Phát (Buddha). 

- Đức-Pháp (Dhamma). 

- Đức-Tăng (Samgha). 

2- Chương I: Tam-Bảo (Παίαπαίίαγα) 

- Đức-Phát-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng-bảo (Samgharatana) 
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3- Chương ΠΠ: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 
- Ẩn-Đức Phát-bảo (Buddhaguna). 
- An-Đức Pháp-bảo (Dhammaguna). 
- An-Đức Tang-bao (Samghagua). 
4- Chương TỪ: Quy-Y Tam-Bảáo (Tisarana) 
- Quy-y Phát-bảo (Buddhasarana). 
- Quy-y Pháp-bảo (Dhammasarana). 
- Quy-y Tăng-bảo (Samghasarana). 
5- Chương V: Pháp-Hành-Giới (Silacara) 
- Giới của người tại gia cư-sĩ (Gahafthasila). 
- Giới của bậc xuát-gia tu-sĩ (Pabbajitasila). 
6- Chương VI: Nghiệp Và Qua Của Nghiệp 
(Kamma-kammaphala) 
- Bồn loại nghiệp (Kammacatuka). 
- Bát-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 
- Quả của bát-thiện-nghiệp (Akusalavipaka). 
- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 
- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipaka). 
7- Chương VII: Phước- Thiện (Puñna-Kusala) 
- 10 nhân phát sinh phước-thiện (Puñfñiakriyavatthu). 
8- Chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) 
- 30 pháp-hạnh ba-la-mật (Timsaparam]). 
9- Chương IX: Pháp-Hành-Thiên (Bhãvan3) 
- Pháp-hành thiên-định (Samathabhavanđ). 
- Pháp-hành thiên-tuệ (Vipassanabhavand). 
9 chương chia ra làm 10 quyển như sau: 


l- Quyển I: Tam-Bảo (Ratanattaya) góm có hai chương 
là chương I và chương II. 
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2- Quyển II: Quy-Y Tam-Bảo (Tiarana) gôm có hai 
chương là chương III và chương IV. 

3- Quyển HI: Pháp-Hành-Giới (Silãcãra) có một 
chương là chương V. 

4- Quyển IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kamma- 
kammaphala) có một chương là chương VI. 

5- Quyển V: Phước-Thiện (Puñña-Kusala) có một 
chương là chương VII. 

6- Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Param) 1. 

7- Quyển VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) 2. 

8- Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) 3. 

Quyển VI, Quyển VII, Quyên VIII: Pháp-Hạnh Ba-La- 
Mât (Parami) 1, 2, 3 thuộc về chương VIII. 

9- Quyén IX: Pháp-Hành Thiën-Dinh 

(Samathabhavana) 
10- Quyển X: Pháp-Hành Thiên-Tuệ 
(Vipassanathabhavana) 

Quyển 1X: Pháp-Hành T. hiển-Định và Quyển X: Pháp- 
Hành Thiên- Tuệ thuộc về chương IX. 

Như vậy, bộ Nén-T. ảng-Phật-Giáo gồm có 9 chương 
chia ra thành 10 quyên. 

Bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo gồm có 9 chương được trình 
bay theo thứ tự trước sau như sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Cả (Τίναρρα) 

Phát-giáo có 3 ngôi cao cả thật xứng đáng tôn kính là 

- Đức-Phật (Buddha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 


- Đức-Pháp (Dhamma) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 
- Đức-Tăng (Samgha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 
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2- Chương I: Tam-Bảo (Ratanaftayq) 

- Đức-Phật có 5 đức-tính quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Phát-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp có 5 đức-tính quy báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng có 5 đức-tĩnh quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức- Tăng-bảo (Samgharatana). 

3- Chương ΠΠ: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Đức-Phật có chin ân-đức nên gọi là ân-đức Phát- 
bảo (Buddhaguna). 

- Đức-Pháp có sáu ân-đức nên gọi là ân-đức Pháp- 
bảo (Dhammaguna). 

- Đức-Tăng có chín ân-đức nên gọi là ân-đức Tăng- 
bảo (Sarnghaguna). 

4- Chương IV: Quy-Y Ταπι-Βάο (Tisarana) 

Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tha thiết muốn 
trở thành hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, Duc- 
Pháp, Đức- Tăng, người ἂν kính xin lam lê thọ phép quy- 
y Tam-bảo: 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana), 

- Quy-y Pháp-bảo (Dhammasarana), 

- Quy-y Tăng-bảo (Samghasaraa). 

5- Chương V: Pháp-Hành-Giới (Silacara) 

Các hàng thanh-văn biết hồ-thẹn tội-lôi, biết ghê-sợ 
lội-lôi thì giữ gìn giới của mình được trong sạch trọn 
vẹn, giữ gìn giới là giữ gìn phâm-hạnh cao quỷ của hàng 
thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng. 

- Đối với hàng tại gia là cận-sự-nam (upasaka) hoặc 
cận-sự-nữ (upasika) cân phải giữ gìn giới của mình cho 
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được trong sạch trọn vẹn, đó là giới của người tại gia 
cư-sĩ (Gahaffhasila). 

- Đối với hàng xuất-gia là tỳ-khưu, sa-di, tu-nữ cán 
phải giữ gìn giới của mình cho được trong sạch trọn 
vẹn, đó là giới của bậc xuất-gia tu-sĩ (Pabbajitasila). 


6- Chương VI: Nghiệp Và Qua Của Nghiệp 
(Kamma-kammnaphala) 

Các hàng thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phật, giữ gìn giới 
của mình cho được trong sạch trọn vẹn, cân phải có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Duc- 
Pháp-báo, Đức- Tăng-bdo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 

Các hàng thanh-văn phải nên học hỏi hiểu rõ: 

- Bón loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bát-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bát-thiện-nghiệp (Akusalavipakq). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipakq). 

7- Chương VII: Phước-Thiện (Puñna-kusala) 

- 10 nhân phát sinh phước-thiện (Punfakriyavatthu). 

Các thanh-văn đệ-tử tin nghiệp và quả của nghiệp 
của mình, nên lựa chọn tạo 10 phước-thiện đê trở thành 
tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao (tihetuka-ukkaffha- 
kusalakamma) đê cho quả tải-sinh kiếp sau trở thành 
hạng người tam-nhân (tihetukapuggala). 

8- Chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Param). 

- 30 pháp-hạnh ba-la-mật (Timsaparam]). 

* Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cán phải tạo đây đủ 30 pháp- 
hạnh ba-la-mát: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la- 
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mật bậc thượng, mới trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác độc nhất vô nhị trong toàn cối-giới chúng-sinh. 

* Để trở thành Đức-Phật Độc-Giác, Đức-Bồ-tát Độc- 
Giác cần phải tạo đây ἄή 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, mới trở thành Đức-Phật Độc-Giác. Đức-Phát 
Độc-Giác có thể có nhiêu Vị trong cùng một thời-k}. 


* Để trở thành bậc Thánh Tối-thượng thanh-văn đệ- 
tử của Đưc-Phật, bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tứ, bậc 
Thánh thanh-văn dé-t hạng thường, chu vị Bồ-tát 
thanh-văn đệ-tử ấy déu cần phải tạo đây đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ theo mỗi ngôi vị của mình. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy xuất hiện 
trên thế gian, chư vị Bó-tát thanh-văn đệ-tử ấy đến hâu 
đánh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh -pháp của Đúc-Phật, 
rôi thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh- dé chung đắc 4 Thánh- đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành 4 bậc Thánh-nhân là bậc 
Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh Bát- 
lai bậc Thánh A-ra-hán là bậc Thánh thanh-văn đệ-Hữ 
Đức-Phật, tuy theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật νὰ 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niêm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi ngôi vị 
đúng nhw ý nguyện trong tiên-kiếp quá-khứ của mỗi vị. 

Trong chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật của bộ 
Nên-T: ảng-Phật-Giáo chỉ lựa chọn 30 tích tién-kiép cua 
Đức-Phật Gotama tiêu biểu thực-hành 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật mà thôi, được chia ra làm ba quyền: 

* Trong quyển VI: pháp-hạnh ba-la-mật (Pãram1) 1, 
trình bày ba pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh bó-thí 
ba-la-mật, pháp-hạnh giñữ-giới ba-la-mật, pháp-hạnh 
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xuất-gia ba-la-mật. Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có ba bác, 
môi bậc được lựa chọn một tích tién-kiép cua Đưức-Phát 
Gotama tiéu biéu thuc-hành phdáp-hanh ba-la-mát mói bác 
ấy, cho nên, 3 pháp-hạnh ba-la-mật góm có 9 tích. 


* Trong quyển VII: pháp-hạnh ba-la-mật (Pãrami) 
2, trình bày một pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật có ba bác, 
môi bậc được lựa chọn một tích tién-kiép của Du:c-Ph4t 
Gotama tiéu biéu thuc-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
ấy, cho nên, có ba tích. 


* Trong quyền VIII: pháp-hạnh ba-la-mật (Pãrami) 
3, trinh bày 6 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh tinh- 
tấn ba-la-mật, pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật, pháp-hạnh 
chán-thật ba-la-mật, pháp-hạnh phát-nguyên ba-la-mật, 
pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật, pháp-hạnh tâm-xả ba-la- 
mật. Môi pháp-hạnh ba-la-mát có 3 bậc, mỗi bậc được 
lựa chọn một tích tiên- kiếp của Đức-Phật Gotama tiếu 
biểu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mát môi bậc ấy, cho 
nên, 6 pháp-hạnh ba-la-mật gôm có 18 tích. 

9- Chương IX: Pháp-Hành-Thiên (Bhãvan3) 

- Pháp-hành thiên-định (Samathabhävanä). 

- Pháp-hành thiên-tuệ (Vipassanabhävanä). 

* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiên- dinh, có kha năng dán đến chứng đắc 5 bậc 
thiên sắc-giới, 4 bậc thiên vô-sắc-giới, 5 phép thần-thông 
thé gian, tuỳ theo khả năng của mỗi vị hành-giả. 

Nếu hành-giả chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiên- 
tâm νὰ 4 bậc thiên vô- -sắc-giới. thiện-tâm, sau khi hành- 
giả chết, chỉ có bậc thiên vô-săc-giới thiên- nghiép trong 
bậc thiên vô- săc-giói thién-tám nào cao cuói cùng, mói 
có quyên uu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị phạm-thiên trên tâng trời tương xứng với bậc thiên 
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vô-săc-giới quả-tâm ἄν. Các bậc thiên thiện-tâm bậc 
thấp còn lại đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp 
(ahosikamma) không còn có cơ hội cho quả được nữa. 

* Hành-giả là hạng người ftam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-|ÿ 
tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trỏ thành bậc Thánh A-ra-hán, rôi sẽ tịch diệt 
Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Như vậy, 9 chương của bộ Nên-T. ảng-Phậát-Giáo được 
trình bày theo thứ tự trước sau, mà chương trước làm 
nên tảng hỗ-trợ cho chương sau, cho nên, chương 9 cuối 
cùng là cứu cánh Niễt-bàn của tất cả mọi hàng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Bộ Nên- Tảng-Phát-Giáo có 10 quyển, quyển I: Tam- 
Báo, quyén I: Quy-Y Tam-Báo, quyên II: Pháp-Hành- 
Giới, quyên IV: Nghiệp Và Qua Cua Nghiệp, quyên V: 
Phước-Thiện, VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) 1 đã 
được hoàn thành xong, nay tiếp theo quyển VII: Pháp- 
Hạnh Ba-La-Mát (Parami) 2 sẽ được trình bày trong 
quyển này. 

Pháp-hạnh ba-la-mật có 10 pháp mà môi pháp-hạnh 
ba-la-mật có ba bậc: 

- 10 pháp-hạnh ba-la-máật bậc hạ. 

- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung. 

- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng. 

Cho nên, pháp-hạnh ba-la-mật gồm có 30 pháp. 

Tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác đã thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật suốt 
20 a-tăng-kỳ νὰ 100 ngàn đại- kiếp trải đất, trải qua vô 
số kiếp cho được đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật, đã trở thành Đức-Phật Gotama. 
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Mỗi pháp-hanh ba-la-mật có dán chứng một tích tiên- 
kiếp của Đức-Phật Gotama tiêu biểu thực-hành pháp- 
hạnh ba-la-mật ấy, cho nên, 30 pháp-hạnh ba-la-mật có 
30 tích tién-kiép của Đức-Phật Gotama tiêu biểu thực- 
hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật ấy. 


Tuy nhiên, trong bộ Chú-giải .Jãtakatthakathä gôm có 
347 tích tién-kiép cua Đức-Phật Gotama thuc-hanh 
pháp-hạnh ba-la-mật, bắt đầu tích Apannakajataka và 
cuối cùng tích Vessantarajataka. 


Quyển VH: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Param 2, 
trong chương VIII trình bày một pháp-hạnh ba-la-mát là 
pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật, có ba bậc: 

1- Pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật có ba bác: 

- Pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật bậc hạ. 

- Pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mát bậc trung. 

- Pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mát bậc thượng. 

Môi bậc pháp-hạnh ba-la-mật được trích dẫn một tích 
Đức-Bồ-tát tiên-kiệp của Đúức-Phật Gotama thực-hành 
pháp-hạnh ba-la-mát môi bậc làm tiêu biếu, nên có 3 tích. 


Tuy bán sư có găng hết mình lựa chọn trích dẫn tích 
Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama thuc hành 
pháp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc ấy, giảng giải để giúp cho 
độc giả tìm hiểu rõ về môi pháp-hạnh ba-la-mật mỗi 
bậc, song vì khả năng có hạn, nên chắc chắn không 
tránh khỏi những điễu sơ sót, thậm chí còn có chỗ sai 
ngoài khả năng hiểu biết của bán sư. 

Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kinh mong 
chư bậc thiện-trí có tám từ chỉ giáo, góp y chân tinh. 

Kính xin quý vi xem soạn phẩm này như là của 
chung, mà môi người trong chúng ta, ai cũng có bồn 
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phận đóng góp xây dựng, để cho soạn phẩm này được 
hoàn hảo, hấu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiên hóa 
sự an-lạc cho phân đông chúng ta. 


Bán sư kinh cẩn đón nhận những lời đóng góp phê 
bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, và kính xin quý 
Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc 
của bần sư. 


Quyên VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) 2 này tái 
bản lân thứ nhất có sửa và bó sung được hoàn thành do 
nhờ có nhiều người giúp đỡ như là Dhammavara 
Samanera xem bản thảo, Dhammananda upasika đã tận 
tâm xem kỹ lại bản thảo, dàn trang, làm thành quyển 
sách; các thí chủ trong nước và ngoài nước có duc-tin 
trong sạch lo ấn hành và đã được Nhà xuất bản Tôn 
giáo cho phép ấn hành. 


Bán sư vô cùng hoan hy và biết ơn tát cả quy vi. 


Nhán dịp này, con là Dhammarakkhita Bhikkhu (ty- 
khưu Hộ-Pháp) thành kính dâng phần pháp thí thanh cao 
này đến Ngài Đại-Trưởng-lão Hộ-Tông, Vamsarakkhita- 
mahãthera là sw phụ của con, đông thời đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại- Trưởng-lão Bứu-Chơn, 
Ngài Đại-Trưởng-lão Giới-Nghiêm, Ngài Trưởng-lão 
Hộ-Giác (chùa Từ-Quang) Ngài Trưởng-lão Hộ-Nhẫn 
(chùa Thiên-Lâm, Hué) cùng chư Đại-Trưởng-Lão khác 
đã dày công đem Phật-giáo Nguyên-thủy (Theraväda) vé 
truyền bá trên quê hương Việt Nam thân yêu, và xin kính 
dâng phần phước-thiện thanh cao này đến chư Đại- 
Trưởng-Lão ở nước Thải-Lan, nước Myanmar đã có 
công dạy dó con vé pháp-học và pháp-hành. 


Con kính mong quý Ngài hoan hy. 
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Idam no ñatinam hotu, sukhita hontu ñatayo. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hôi huóng 
đến tất cå bà con thân quyễn của chúng con, từ kiếp 
hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ, câu mong 
quý vị hoan hỷ nhận phần phước-thiện thanh cao này để 
thoát khỏi cảnh khổ, được an-lạc lâu dài. 


Imam  puñnnabhagam matapitu-acariya-ñati- 
mittanañ ceva sesasabbasattanañca dema, sabbepi te 
puññapattiņm laddhāna sukhita hontu, dukkhā muccantu 
sabbattha. 


Chúng con thành tâm hôi hwóng, chia phán phuóc- 
thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy 
tổ, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cõi 
địa-ngục, q-su-ra, ngq-quy, súc-sinh, nhán-loại, chu- 
thiên trong các cối trời dục-giới, chư phạm-thiên trong 
các coi trời sắc-giới, ` 

Xin tất cả quỷ vị hoan hý nhận phân phước-thiện 
pháp-thí thanh cao này, câu mong quy vị thoát mọi 
cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dài trong khắp 
moi HƠI. 

Idam me dhammadanam ãsavakkhayavaham hotu. 

Phước-thiện pháp-thi thanh cao này của môi người 
chúng con, xin làm duyên lành dán dắt mỗi người chúng 
con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
qua và Niết-bàn, diệt tận mọi phiển-não trầm-luân 
không còn dw sói, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
ba giới bốn loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận được 
mọi phiên-não trâm-luân, chưa giải thoát khổ sinh, vẫn 
còn tử sinh luân-hôi, thì do năng lực phước-thiện pháp- 
thí thanh cao này ngăn cản mọi ác-nghiệp không có cơ 
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hội cho quả tái-sinh trong 4 cõi ác-giới và cũng do năng 
lực phước-thiện thanh cao nay chỉ hỗ trợ đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh trong coi thiện-giới: cối người, 
6 cối trời dục-giới... mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con đều 
là người có chánh-kiến, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được 
gân gũi thân cận với bậc thiện-tri, lắng nghe chánh- 
pháp của bậc thiện-tri, có đức-tin trong sạch nơi bác 
thiện-trí, có găng tinh-tấn thực-hành theo lời giáo-huấn 
của bậc thiện-trí, không ngừng tạo mọi pháp-hạnh ba- 
la-mật cho sớm được đây đủ trọn vẹn, để mong sớm 
chứng ngộ chân-lọ tứ Thánh-để, mong chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, mong điệt tận được 
mọi phiên-não trầm-luân, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
cao thượng. 

Trong kiếp tử sinh luân-hồi, môi khi chúng con được 
nghe tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng ngự nơi 
nào, dù gần dù xa, chúng con cũng liên phát sinh đại- 
thiện tâm hý lạc, có đưức-tin trong sạch nơi Duc-Ph4t, 
Đức-Pháp, Đức-Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ấy, để hẳu 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp, có găng tinh-tấn 
thực-hành theo chảnh-pháp của Đức-Phật, để mong 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi phiên- 
não, mọi tham-di không còn du sót, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn. 


Nay, chúng con hết lòng thành kính thọ phép quy-y 
Tam-bảdo: quy-y nơi Đức-Phát-bảo, quy-y nơi Đức- 
Phap-bao, quy-y nơi Đức- Tăng-bảo, và thành tâm hộ trì 
Tam-bảo cho đến trọn đời, trọn kiếp. 
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Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao 
này, cầu mong cho môi người chúng con luôn luôn có 
duyên lành, tạo được nhân tốt sâu sắc trong Phật-giáo. 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này 
theo hỗ trợ, nhắc nhở cho môi người chúng con trong 
môi kiếp, dù có được thành tựu quả báu ở cỗi người 
(manussasampatti) hưởng được mọi sự an-lạc đây đủ 
trong cõi người như thé nào, cũng không đắm say trong 
cối người; hoặc dù có được thành tựu quả báu ở cối trời 
(devasampatti) hưởng được mọi an-lạc đây đủ trong cối 
trời như thé nào, cũng không đắm say trong cối tròi. 


Thật ra, mục đích cứu cảnh cao cả của mỗi chúng con 
chỉ có cầu mong sớm được thành tựu quả báu chứng ngộ 
Niễt-bàn (Nibbanasampatfi) mà thôi, để mong giải thoát 
khó tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 


lcchitam patthitan amha1m, 

khippameva samijjhatu. 

Điều mong ước, ý nguyện của chúng con 
Câu mong sớm được thành tựu như y. 
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CHƯƠNG VIII 
PHÁP-HANH BA-LA-MẬT 2 
(PĀRAMĪ) 


Quyền VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mát 1 dà trình bày ba 
pháp-hanh ba-la-mật là pháp-hạnh bó-thí ba-la-mát, 
pháp-hanh giữ-giới ba-la-mật, pháp-hạnh xuất-gia ba-la- 
mật, mỗi pháp- hạnh ba-la-mật có ba bậc: bậc hạ, bậc trung, 
bậc thượng, mỗi bậc được trích dẫn một tích Đức-Bồ-tát 
tiền- kiếp của Đức-Phật Gotama, gồm có 9 tích Đức- Bò- 
tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama xong, tiếp theo, 

Quyển VII, Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 2 này sẽ trình 
bày pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật, có ba bậc: bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng, mỗi bậc có trích dẫn một tích Đức- 
Bồ-tát, gồm có 3 tích Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama tạo pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc åy làm tiêu 
biểu như sau: 


4- Pháp-Hạnh Trí-Tuệ Ba-La-Mật (Paññäpäramn) 
Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật có ba bậc: 
4.1 - Pháp-Hạnh Trí-Tuệ Ba-La-Mật Bậc Hạ 


Tích Mahosadhajãtaka (Má-hô-xá-thá-cha-tá-ká) 


Tích Mahosadhajātaka” còn gọi là Umangajataka, 
trong tích này, Dúc-Bó-tát tên Mahosadha, tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama tạo ?háp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật bậc 
hạ (paññaparami). 





! Bộ Chú-giải Jatakatthakathä, phần Mahanipata, tích MahosadhaJataka, 
hoặc gọi tích UmangaJataka. 
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Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana 
gần kinh-thành Sãvatthi, thuyết về tích Mahosadhajãtaka 
này đề cập đến pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật của tiền-kiếp 
của Đức-Phật. Tích này được bắt nguồn như sau: 

Một hôm, chư tỳ-khưu đang hội họp tại giảng đường, 
tán dương ca tụng trí-tuệ siêu-việt của Đức- Thê- Tôn 
ràng: Đức-Thế-Tôn có tri-tuệ sâu sắc, tri-tuệ vi- -té, tri- 
tuệ nhanh nhẹn, tri-tuê sắc bén, tri-tuệ thấu suốt, tri-tuệ 
không chế luận thuyết của người khác, v.v... làm cho 
người nghe bỏ tà-kiến theo chánh-kiến, chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả νὰ 
Niết-bàn trở thành bậc Thánh-nhân. 

- Này chư pháp-hữu! Đức-Thế-Tôn của chúng ta là 
Bậc đại trí-tuệ như vậy. 

- Này chư pháp-hữu! Đức-Thế- Tôn là bậc có trí-tuệ vĩ 
đại, trí-tuỆệ sâu σᾶς, tri-tuệ siêu-việt, ... 

Trong khi chư tỳ-khưu đang đàm đạo thì Đức-Thế- 
Tôn ngự đến ngồi trên pháp tòa bèn hỏi rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con đang đàm đạo về chuyện 
gì vậy? 

Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Thế-Tôn về chuyện đang 
đàm đạo như vậy, Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! Không phải chỉ bây giờ Như-Lai là 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ nhu vậy, mà trong 
thời quá-khứ, những tiên-kiếp của Như-Lai còn là Đức- 
Bồ-tát, đang tạo bôi bồ các pháp-hạnh ba-la-mật cho 
được đây đủ, dé trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, 
những kiếp Đức-Bô-tát ấy cũng có nhiễu trí-tuệ như vậy. 

Sau khi truyền dạy như vậy, Đức-Thế-Tôn làm thinh. 

Khi ấy, chư tỳ-khưu kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết 
về Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật tạo pháp-hạnh trí- 
tuệ ba-la-mật. 
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Tích Mahosadhajätaka 


Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Mahosadhajãtaka, trong 
tích này, Đức-Bồ-tát Mahosadha, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, tạo pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc hạ được 
tóm lược như sau: 


Trong thời quá khứ, Đức-vua Vedeha ngự tại kinh- 
thành Mithilã, trị vì đất nước Videha. Đức-vua có bốn vị 
quân-sư là Senaka, Pukkusa, Kaminda và Devinda. Bốn 
vị quân-sư này hằng ngày lo phụng sự Đức-vua Vedeha. 

Đức-Bồ-Tát Mahosadha Tái-Sinh Làm Người 

Tiền-kiếp Đức-Bôồ-tát Mahosadha chuyển kiếp (cuti: 
chết từ cõi trời Tam-thập-tam-thiên, đại-thiện-nghiệp 
cho quả /ái-sinh kiếp sau (patisandhi) đầu thai vào lòng 
bà phu-nhân Sumana của ông phú hộ Sirivaddhaka vào 
canh chót đêm ấy. 


Đức-Vua Vedeha Nằm Mộng 


_ Cũng ngay vào canh chót đêm ây, Đức-vua Vedeha 
nằm mộng thấy răng: “Bốn góc thành cung điện có bốn 
đồng lửa lớn cháy sáng, ở giữa cung điện, một ngọn lửa 
nhỏ, ban dâu như con dom đóm, rồi phát ra ánh sáng 
lan rộng, to lớn bao trùm cả bốn đồng lửa ở bón góc 
thành, ánh sáng ấy tỏa lên cao đến tận cói trời sắc-giới 
Phạm- thiên tột đỉnh Akanittha, tỏa khắp thé giói chúng- 
sinh, dù một hột cải nhỏ rơi xuống mặt đất cũng có thé 
nhìn thấy rõ được. 

Tất cả chúng-sinh cói người, chư thiên các cõi trời 
dục-giới, phạm-thiên các coi trời sắc-giới đêu đến lễ bái 
cúng dường ngọn lửa ấy bằng những phẩm vát quy giả. 

Đặc biệt mọi chúng-sinh đến gần đồng lửa ây đêu 
không có cảm giác nóng chút nào, trái lại tất cả đều cảm 
thấy mát mẻ vô cùng hoan hy. ” 
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Đức-vua Vedeha tinh giác nhớ rõ lại giấc mộng nhu 
vậy, không biết sự việc gì sẽ xảy ra, chờ cho đến sáng để 
hỏi các vị quân-sư. 

Sáng hôm ấy, khi bốn vị quân-sư vào châu, họ tâu hỏi 
Đức-vua Vedeha rằng: 

- Τῶν Bệ-hạ, đêm qua Bệ-hạ ngủ có ngon giác không? 

Đức-vua truyền răng: 

- Thưa chư vị quán-su, đêm qua Trâm nằm ngủ không 
ngon giác, bởi vì Ti rám nằm mộng thấy đồng lửa sáng, 
Trâm xin thuật lại giác mộng. cho chư vị nghe... 

- Thưa chư vị quân-sư, giấc mộng như vậy, có sự việc 
gi sẽ xảy ra với Trâm không? 

Nghe Đức-vua tường thuật lại giấc mộng như vậy, 
quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, kính xin Bệ-hạ hoan hy, đó là giắc mộng 
lành, những điều tốt lành sẽ phát sinh đến với Bệ-hạ. 

- Thưa quân-sư, những điều tốt lành sẽ phát sinh như 
thé nào, xin quân-sư tâu cho Tì râm rõ. 

- Tâu Bệ-hạ, nếu căn cứ theo bộ sách xưa đoán mộng 
thì ngọn lửa đó là ánh sáng tri-tuệ. Như vậy, ngoài bốn 
vị quân-sự thiện-trí ra, Bệ-hạ sẽ có thêm một bậc dai- 
thiện-trí thứ năm. Bậc đại-thiện-trí thứ năm này có trí- 
tHỆ SIÊH-VIỆI, không chế bốn vị quân-sư thiện-trí chúng 
thân, như đồng lửa ở giữa cung điện có ánh sáng cao tôt 
đỉnh và lan tỏa khắp mọi nơi, không có một ai trong οδί 
người, chu-thién trong sáu cối trời dục-giới, chw pham- 
thiên trong 15 cõi trời sắc-giới sánh được với bậc đại- 
thiện-trí thứ năm này được. 

Nghe vị quân-sư Senaka tâu như vậy, Đức-vua 
Vedeha truyền hỏi rằng: 

- Thưa quân-sư, hiện nay bác đại thiện-trí ấy ở đâu? 
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Vị quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, theo bộ sách xưa về đoán móng, trong 
giác mộng lành nay, hạ thân suy đoán răng: “Bác đại- 
thiện-trí ἄν đã tải-sinh dáu thai làm người hoặc mới sinh 
ra đời trong ἄάί nước của Bệ-hạ. ” 

Nghe vị quân-sư Senaka tâu như vậy, Đức-vua 
Vedeha vô cùng hoan hỷ ghi nhớ lời suy đoán của vị 
quân-sư Senaka bắt đầu từ hôm ấy. 


Đất nước Videharattha có bốn vùng ở bốn cửa kinh- 
thành Mithila là: 

l- Dakkhinayavamajhaka: Xóm nhà vùng lúa mạch 
hướng Nam cua kinh-thành Mithila. 

2- Pacchimayavamajjhaka: Xóm nhà vùng lúa mạch 
hướng Tây cua kinh-thành Mithila. 

3- U/arayavamajjhaka: Xóm nhà vùng lúa mạch 
hướng Bắc cửa kinh-thành Μη]. 

4- Pacinayavamdjjhaka: Xóm nhà vùng lúa mạch 
hướng Đông cửa kinh-thành Mithila. 

Đức-Bỏ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama chuyển 
kiếp (cuti: chết) từ cõi trời Tam-thập-tam-thiên, đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau (patisandhi) đâu 
thai vào lòng bà Sumanadevi, phu-nhân của ông phú hộ 
Sirivaddhaka tại xóm nhà vùng lúa mạch hướng Đông 
của kinh-thành Mithiia. Cùng lúc ấy, 1.000 thiên-nam là 
bạn của Đức-Bồ-tát cũng đồng thời chuyền kiếp (cuti), 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau (patisandhi) 
đầu thai vào lòng 1.000 bà phu-nhân của các phú hộ lớn 
nhỏ trong vùng ông phú hộ Sirivaddhaka sinh sống. 

Khi bà Sumanādevī mang thai tròn đúng 10 tháng, 
ngay khi Đức-Bồ-tát sinh ra đời, Đức-vua trời Sakka từ 
cõi trời Tam-thập-tam-thiên hiện xuống cõi người, 
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không một ai thấy được, đặt thói thiên được trong tay 
Đức-Bô-tát, đê Đức-Bô-tát dùng làm phương thuôc chữa 
bệnh cho chúng-sinh khỏi các thứ bệnh như phương 
thuốc thân dược, sẽ làm cho danh thơm tiêng tôt của 
Đức-Bô-tát được nhiêu người biệt đên. 

Bà Sumanädevĩ sinh hạ Dúc-Bó-tát ra một cách dễ 
dàng, không hê đau đớn chút nào. Nhìn thây có một vật 
trong tay Đức-Bô-tát, bà Sumanādevī liên hỏi răng: 

- Tata kim te laddham? 

Này con yêu quý, con đang cám vật gì vậy? 

Khi ấy, Đức-Bô-tát liền thưa với mẹ rằng: 

- Osadham amma! 

Kính thưa máu thán, con cám thỏi thiên được. 

Rồi trao thỏi thiên được ấy cho mẹ, thưa rằng: 

- Amma! Idam osadham yena kenaci abadhena 
abadhikanam detha. 

Kinh thua máu thân, xin máu thân ban cho bénh nhân 
một chút thiên dược này chữa bát cứ thứ bệnh gì cũng khỏi. 

Nghe đứa con vừa mới sinh nói chuyện được, bà 
SumanädevI cảm thây vô cùng hoan hy, cho người báo 
tin cho ông phú hộ Sirivaddhaka biệt chuyện như vậy. 

Ông phú hộ vốn đã mắc bệnh nhức đầu suốt bảy năm 
qua mà chưa có thứ thuôc nào chữa trị cho khỏi được. 
Nay nghe phu nhân báo cho biệt răng: 

“Đứa con trai vừa mới sinh ra đời, có cầm theo một 
thỏi thiên dược và nói chuyện với mẹ được. ” 

Ông vô cùng hoan hỷ đến thăm, nhìn thấy đứa con 
trai, ông phú hộ nghĩ: 

“Đứa con trai này là bậc đại-phước và thỏi thuốc này 
chac chan là thiên duoc.” 
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Thật vậy, ông phú hộ đem thỏi thuốc mài trên tâm đá 
rôi thoa trên đâu. Thật phi thường thay! Bệnh nhức đâu 
của ông phú hộ biên mât ngay tức thì như giọt nước rơi 
trên lá sen. Ong phú hộ vô cùng hoan hỷ thôt lên răng: 

- Món thiên dược thật là hay tuyệt vời! 


Từ đó, tin lành món thiên dược này được lan truyền 
ΚΠᾶρ mọi nơi gân xa, những bệnh nhân, dù mắc chứng 
bệnh οὶ, chỉ cân thoa nước thuôc thiên dược một lân là 
chứng bệnh kia khỏi hăn không bao giờ tái phát lại nữa. 
Cho nên, mọi bệnh nhân đêu tán dương ca tụng món 
thiên dược của Đức-Bô-tát thật là hay tuyệt vời, chữa tri 
các thứ bệnh của họ đêu khỏi hăn. 

Lễ Đặt Tên 

Ngày lễ đặt tên cho Đức-Bồ-tt, ông phú hộ 
Sirivaddhaka nghĩ răng: “Đứa con trai của ta là bậc đại- 
phước. Khi sinh ra, con của ta câm thỏi thiên được 
(osadha), vậy, ta nên đặt tên con ta là “Osadha” thay vì 
lây tên theo dòng họ. ” 

Vì vậy, tên của Đức-Bồ-tát là Mahosadhakumaära 
(má-hô-xá-thá-cú-ma-rá): Công-fứ Osadha cao thượng. 

Ông phú hộ Sirivaddhaka nghĩ tiếp rằng: 

“Mahosadhakumara: Công-tử Osadha cao thượng, 
con của ta là bậc đại-phước không thê sinh ra một mình, 
chắc chăn có nhiêu bạn thân cùng sinh ra với con của 
ta. Vậy, ta nên cho gia nhân đi hỏi thăm trong vùng này 
có đứa trẻ nào sinh cùng ngày với con ta hay không?” 

Ông được biết trong vùng ấy có 1.000 đứa trẻ, con 
của những gia đình phú hộ lớn nhỏ, sinh cùng đêm với 
Đức-Bô-tát Mahosadha. Ong ban 1.000 bộ đô trang sức 
quý giá νὰ 1.000 bà vú nuôi cho 1.000 đứa trẻ ây. 
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Khi 1.000 đứa trẻ đi, đứng, chạy chơi được, đều được 
đem đến làm bạn với Đức-Bô-tát Mahosadhakumära. 

Khi lên bảy tuổi thân hình của Đức-Bồ-tát 
Mahosadha có các tướng tốt của bậc đại-nhân, nước da 
như màu vàng ròng nỗi bật trong đám trẻ. 

Một hôm, Đức-Bồ-tát Mahosadha cùng với 1.000 bạn 
trẻ đang vui chơi ở giữa sân thì trời sám sét, mây kéo 
đến đen nghịt, chuyên mưa, Đức-Bồ-tát có sức mạnh phi 
thường, chạy nhanh vào trú mua trong căn nhà lớn, còn 
1.000 bạn trẻ lũ lượt chạy theo, bị té, đạp lên nhau, bị 
thương nhẹ. 

Nhìn thấy các bạn trẻ bị thương như vậy, Đức-Bồ-tát 
Mahosadha nghĩ rằng: 

“Ta nên xây dựng một dãy nhà lón có đây đủ tiện 
nghỉ, có sân chơi thì chúng ta không phải bị khổ vì nắng, 
mưa, ... như thé này. ” 

Sau khi nghĩ xong, Đức-Bồ-tát Mahosadha kêu gọi 
các bạn trẻ, mỗi bạn đóng góp một đồng Kahãpana, có 
được 1.000 đồng Kahãpana, phần còn lại Đức-Bô-tát bao 
chót. Cho người gọi thợ đến, Đức-Bồ-tát nhờ họ xây 
dựng một tòa nhà đây đủ tiền nghi cho mọi người, theo 
đồ án thiết kế của Đức-Bồ-tát. 

Xây Dựng Tòa Nhà Rộng Lớn 

Những người thợ xây xem qua bản đồ án thiết kế xây 
dựng, không một ai có khả năng xây dựng tòa nhà như 
vậy. Do đó, Đức-Bồ-tát Mahosadha phải đứng ra điều 
hành công việc xây dựng, điều khiển các nhóm thợ làm 
theo kiểu mẫu của Đức-Bô-tát. 

Tòa nhà rộng lớn gồm các phòng lớn như sau: 

*Phòng nghỉ dành cho các Sa-môn, Bà-la-môn khách. 

* Phòng nghỉ dành cho các khách lữ hành từ xa đến. 
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* Phòng nghỉ dành cho các lái buôn khách. 

* Phòng kho cất giữ hàng hóa của các nhà lái buôn. 

* Phòng nghỉ dành cho những người đàn bà sinh con. 

* Một hội trường lớn, làm giảng đường thuyết pháp. 

* Một tòa án để phán xét công minh những vụ tranh 
chấp xảy ra. 

* Một trại lớn dé làm phước-thiện bồ-thí, cúng-dường 
đến chư Sa-môn, Bà-la-môn, những khách lữ hành, 
những người nghèo khổ, v.v... 

* Một sân chơi rộng lớn có mái che nắng, mưa to, gió 
lớn, V.V... 


Theo sự hướng dẫn của Đức-Bồ-tát Mahosadha, những 
người thợ thi công xây dựng tòa nhà rộng lớn, theo đồ án 
thiết kế của Đức-Bô-tát, trải qua một thời gian không lâu 
đã được hoàn thành. 

Một tòa nhà rất tiện nghi cho mọi người. Đức-Bồ-tát 
Mahosadha gọi các họa sĩ nói tiếng đến vẽ những bức 
tranh đẹp treo trong các phòng lớn, để cho khách đến 
xem giải trí, giúp cho tinh thần được thoải mái. 

Bên ngoài tòa nhà rộng lớn, Đức-Bồ-tát Mahosadha 
cho thợ đào hồ nước rộng lớn, trong πὸ cho trồng các 
loại hoa sen, hoa súng đủ màu xinh đẹp, để cho mọi 
người khách đến tắm mát, xem hoa. 

Cho thợ làm một khu vườn rộng lớn có trồng các loại 
hoa đẹp, các loài cây ăn quả, đặc biệt các loại cây lớn đề 
về sau trở thành những cây có thụ có bóng mát cho 
những người khách, các loài chim, các loài thú rừng đến 
nương nhờ. 

Cảnh vật xung quanh rất xinh đẹp và tòa nhà rộng lớn 
nguy nga tráng lệ này đã được hoàn thiện giống như 
cảnh trên cõi trời dục-giới, do trí-tuệ siêu việt của Đức 
Bồ Tát Mahosadha, mới lên bảy tuổi. 
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Nơi này trở thành danh lam thắng cảnh, nên mọi 
người gần xa đến tham quan để giải trí, những người 
khách lữ hành đến nghỉ chân, v.v... 

Đức-Bồ-tát Mahosadha lập ra trại lớn làm phước- 
thiện bố-thí đến những người khách lữ hành gần xa đến, 
đặc biệt làm phước-thiện bố-thí cúng dường đến chư Sa- 
môn, Bả-la-môn thực-hành pháp-hạnh cao thượng. 

“Những người khách đi đến tham quan rất đông, Đức- 
Bồ-tát Mahosadha cho người mời vào giảng đường lớn, 
Đức- Bồ-tát thuyết pháp giảng dạy mọi người hiểu biết 
về mọi thiện- nghiệp, mọi ác-nghiệp, chánh- kiến, tà-kiến. 
Đức-Bồ-tát khuyên dạy mọi người nên tránh xa mọi ác- 
nghiệp, nên cố găng tinh tán tạo mọi thiện-nghiệp tùy 
theo khả năng của mình; khuyên dạy mọi người nên từ 
bỏ mọi tà-kiến, thấy Sal cháp lầm, nên có trí-tuệ hiểu biết 
đúng theo chánh-kiến, ... 

Như vậy, trong kiếp sóng hiện tại hưởng được mọi sự 
an-lạc, và những kiếp vị-lai cũng hưởng được mọi sự an- 
lạc hơn nữa. 

Ngoài ra, Đức-Bồ-tát Mahosadha còn đóng vai quan 
tòa phán xét những vụ tranh chấp, những vụ tranh cãi 
nhau một cách rất công minh, mà hai bên đều khâm phục 
chấp thuận, không bên nào phiền hà điều gì cả, họ biết 
cải tà theo chánh, cải ác làm thiện. 


Đức-Vua Vedeha 


Một hôm, Đức-vua Vedeha ngự tại kinh-thành 
Mithila, nhớ lại lời của vị quân-sư Senaka đoán mộng 
năm trước rằng: “Bậc đại-thiện-trí thứ năm sẽ xuất hiện, 
CÓ tri-tuê siêu viêt, khóng chế bón vị quán-sư... đến nay 
đã trải qua bảy năm rồi. Vậy, bậc thiện-trí thứ năm ấy ở 
nơi nao? ” 
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Dúc-vua Vedeha truyền bảo bón vị quan cận thần ràng: 

- Này các khanh! Mỗi khanh dẫn đầu một đoàn lính đi 
ra môi cửa kinh-thành, đên môi xóm nhà vùng lúa mạch 
mỗi hướng, để tìm bậc đại- thiện-trí thứ năm hiện ở nơi 
nào? Rồi sai sứ giả trở về trinh tâu cho Trâm rõ. 


Ba vị quan đến tìm ba xóm nhà vùng lúa mạch hướng 
Nam, hướng Tây và hướng Băc không nghe dân chúng 
trong 3 vùng ây cho biệt tin gì đặc biệt cả. 

Riêng vị quan đến xóm nhà vùng lúa mạch hướng 
Đông (PäacInavayamaJjhaka) kinh-thành Mithilā, dừng 
chân tham quan tòa nhà rộng lớn, nguy nga tráng lệ, ngôi 
nghỉ trong phòng khách xinh đẹp, có trang trí những bức 
tranh đẹp tuyệt vời, nhìn xem không biệt chán, tinh thân 
cảm thây thoải mái. VỊ quan ây nghĩ răng: 

“Người vẽ đô án thiết kế xây dựng tòa nhà này chắc 
chan phải là người có trí-tHỆ siêu-VIiỆI. ” 

Vị quan hỏi những người trông coi tòa nhà ấy rằng: 

- Này quỷ vị! Tòa nhà này thật là to lớn, đồ só, nguy 
nga tráng lệ chưa từng tháy. 

Vậy, ai là người vẽ dó án thiết kế xây dựng tòa nhà 
này. Xin quỷ vị cho tôi biết được không? 

Những người có phận sự trong tòa nhà ấy thưa rằng: 

- Kính thưa đại-nhân, tòa nhà này và taàn cảnh våt 
xung quanh tòa nhà được thiết kê và thi công xây dựng 
do công-tử Mahosadhapandita cua ông phú hộ Siri- 
vaddhaka tại vùng này. 

- Này quý vị! Công-tử Mahosadhapangita năm nay 
bao nhiêu tuôi rôi? 

- Kính thưa đại-nhân, công-tử Mahosadhapandita 
năm nay tròn đúng 7 tuói. 
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Nghe những người ἂν thưa như vậy, vi quan nhâm 
tính kê từ năm mà Dúc-vua Vedeha năm mộng, trùng 
với tuôi của Đức-Bồ-tát Mahosadhapandhita, nên ông tin 
chắc bác đại-thiện-trí thứ năm có tri-tuệ siêu-việt, đích 
thực chính là công-fứ Mahosadhapandita này, chắc chắn 
không phải một ai khác nữa! VỊ quan ra lệnh cho sứ giả 
trở về tàu trình lên Đức-vua Vedeha răng: 

- Tâu Bệ-hạ, chúng thân đã phát hiện công-tử Maho- 
sadhapanidita của ông phú hộ Sirivaddhaka tại xóm nhà 
vùng lúa mạch hướng Đông (Pacmavayamajjhaka) cửa 
kinhthành Mithia. Công-tử Mahosadhapandita năm 
nay tròn đúng 7 tuổi (đúng với thời gian mà Bệ-hạ năm 
mộng), có tri-tuệ siêu-việt, đã thiết kế và thi công xây 
dựng một tòa nhà rộng lớn, dó só, nguy nga, tráng lệ, 
(như trong cung trời dục-giới), chưa từng thấy và cảnh 
vật xung quanh tòa nhà ấy thật là một kỳ quan, như hó 
nước rộng lớn, có nhiễu loài hoa sen, hoa súng đủ màu 
sắc; vườn hoa có đủ các loài hoa thơm, có lạ, Vườn cây 
ăn quả nhiều loại đặc biệt, có các loại cây lớn vé sau sẽ 
trở thành có thụ, có khu giải trí, vui chơi, v.v... 

- Tâu Bệ-hạ, Bệ-hạ truyền lệnh kẻ hạ thần mời bậc 
đại-thiện-trí Mahosadhapandita về cung điện châu Bệ- 
hạ được hay chưa? 

Nghe sứ giả tâu chuyện về Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita như vậy, Đức-vua Vedeha vô cùng hoan hy 
truyền mời vị quân-sư Senaka đến châu. 

Đức-vua truyền thuật lại chuyện về Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita như vậy, rồi truyền hỏi vị quân-sư 
Senaka rằng: 

- Thưa quân-sư, Trâm nên chuẩn tấu cho mời công-tử 
Mahosadhapangita vào cung điện diện kiến Trẫm được 
chua? 
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Vị quân-sư Senaka vốn là người có tính hay ganh ty, 
không muôn αἱ hơn mình, cho nên, khi nghe Đức-vua 
truyên hỏi vê việc mời Đức-Bô-tát Mahosadhapandita 
như vậy, vị quân-sư Senaka khuyên can răng: 

- Tâu Bệ-hạ, người xáy dựng một tòa nhà và quang 
cảnh như vậy, chưa có thê gọi là bậc đại-thiện-trí. Một 
công trình kiên trúc như vậy, vân còn là việc nhỏ, xin 
Bệ-hạ chưa nên truyền mời công-tử Mahosadhapandita 
vào cung sóm. 

Nghe lời khuyên can của vị quân-sư Senaka, Đức-vua 
nghĩ răng: “Chac chăn còn có những sự việc trọng đại 
khác”, nên Đức-vua làm thinh, rôi truyền bảo sứ giả răng: 

- Này các khanh! Các khanh nên ở lại nơi ấy tiếp tục 
theo dõi, xem xét những tài đức của công-tử Maho- 
sadhapandita rôi tâu trình cho Trâm ró. 

Vâng lệnh Đức-vua, các quan tiếp tục theo dõi, xem 
xét những tài đức của Đức-Bô-tát MahosadhapandIta. 

Chuyện Miếng Thịt 

Một hôm, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đang chơi 
ngoài sân cùng với nhóm bạn trẻ, nhìn thây con diêu tha 
miệng thịt bay trên hư không. Một nhóm bạn trẻ chạy 
đuôi theo, buộc nó phải thả bỏ miếng thịt, mải nhìn theo 
con diều nên chúng nó bị vập té, bị thương mà không đạt 
được mong muôn. Nhìn thấy vậy, Đức-Bồ-tát liền nói 
với nhóm bạn trẻ ấy răng: 

- Ta sẽ buộc con diễu thả bỏ lại miếng thịt cho xem! 

Nhóm bạn trẻ nói rằng: 

- Xin mời bạn thử tài! 

Nhìn theo bóng con diều trên mặt đất, Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita chạy thật nhanh, đuôi kịp bóng nó, 
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rồi võ tay la lớn. Con diều hoảng sợ, thả bỏ rơi miếng 
thịt, Đức-Bôồ-tát nhảy lên bắt miếng thịt từ trên hư 
không, không để rơi xuống mặt đất. 

Nhìn thấy tài trí phi thường như vậy, mọi người reo 
hò, ca tụng Đức-Bỗ-tát Mahosadhapandita. 

Biết chuyện như vậy, vị quan ra lệnh sứ giả trở về tâu 
trình lên Đức-vua rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, con diều tha miếng thịt, bay trên hư 
không, công-tử Mahosadhapangita nhìn bóng cua nó 
trên mặt đất, rồi chạy đuổi theo kịp, võ fay la lớn. Con 
diều hoảng sợ, thả bỏ rơi miếng thit, công-tử nhảy lên 
bắt miếng thịt rơi từ trên hư không, không để rơi xuống 
đất nhw vậy. Hạ thân kính xin tâu trình lên Bệ-hạ rë. 

Nghe sứ giả tâu trình tài trí phi thường của Đức-Bồ- 
tát Mahosadhapandita như vậy, Đức-vua truyền hỏi vi 
quân-sư Senaka rằng: 

- Thưa quân-sư, Trâm nên truyền mời công-tử Maho- 
sadhapandita vào cung điện, điện kiến Trâm được chưa? 


Quân-sư Senaka nghĩ răng: “Nêu công-tứ Mahosadha- 
pandita là bậc đại-thiện-trí có tri-tué siÊM-VIỆI, có muu 
sâu, kê hay vào cung điện thì bón vị quân-sựư chúng ta 
chac chăn sẽ trở thành người vô dụng. ” 

Bởi vì tính ganh ty ây nên quân-sư Senaka tâu lời 
khuyên can răng: 

- Tâu Bệ-hạ, việc làm như vậy, chưa có thê gọi là bác 
đại-thiện-trí. Chuyện như vậy, ai cũng làm được. 

- Táu Bệ-hạ! Đó ván còn là việc nhỏ, xin Bệ-hạ chưa 
vội truyền mời công-tử Mahosadhapandita vào cung. 

Nghe lời khuyên can của vị quân-sư Senaka như vậy, 
Đức-vua làm thinh, rôi truyện bảo người lính trở lại bảo 
sứ giả ἂν răng: 
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- Này các khanh! Các khanh nên ở lại nơi ấy tiếp tục 
theo dõi, xem xét những tài trí của công-tử Maho- 
sadhapandglita rôi tâu trình cho Trâm ró. 


Chuyện Con Bò 


Một người dân trong xóm nhà vùng lúa mạch hướng 
Đông đi sang làng bên, mua được một con bò đem về đê 
cày bừa. Một buổi sáng, dắt nÓ Ta đồng cho ăn cỏ, người 
ἂν nằm ngủ đưới cội cây. Khi ấy, một kẻ trộm dắt con bò 
đi nơi khác. Khi tỉnh dậy, không nhìn thấy con bò, người 
dân ây chạy theo dâu chân nó, nhìn thây kẻ trộm dắt con 
bò của mình đi đăng trước, người ây gọi lớn răng: 

- Này người kia, ngươi dắt bò của ta di dâu? 

Kẻ trộm trả lời rằng: 

- Ông nói gì vậy, tôi dắt bò của tôi về nhà! 

Hai người cãi nhau về con bò, trên đường đi ngang 
qua cửa tòa nhà của Đức-Bô-tát Mahosadhapandita. 

Nghe thấy vậy, Đức-Bồ-tát cho gọi họ vào hỏi lý do 
cãi nhau. Nhìn qua hai người, mặc dù Đức-Bô-tát biệt 
người nảo là kẻ trộm và người nào là chủ của con bò ây, 
nhưng Đức-Bô-tát van hỏi hai người cãi nhau vê chuyện 
gì. Người chủ bò thưa răng: 

- Kính thưa Ngài Mahosadhapandgita, tôi mua con bo 
ở làng bên kia, sảng nay đất nó ra động cho ăn cỏ, lôi 
đang năm ngủ dưới cội cây, thì kẻ trộm này dät con bò 
của tôi đi chó khác. Khi tỉnh dậy, không tháy con bò, tôi 
chạy đuôi theo dâu chân nó nên kịp bat gặp y. 

Tên trộm thưa rằng: 

- Kính thưa Ngài Mahosadhapandgita, con bò này là 
của tôi, người kia vu cáo tôi dat trộm con bò của y. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita bảo ràng: 
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- Ta sẽ phán xét một cách công mình. Vậy, hai người 
chịu nghe ta phán xét hay không? 

Hai người đều đồng ý nghe Đức-Bồ-tát phán xét. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita hỏi mỗi người rằng: 

- Con bò của người ăn thứ gì? Uống thứ nước gì? 

Kẻ trộm trả lời rằng: 

- Kính thưa Ngài Mahosadhapandita, con bò của tôi 
ăn cháo, uống nước bót. 

Người chủ bò trả lời rằng: 

- Kính thưa Ngài Mahosadhapandita, con bò của tôi 
chỉ ăn co, uông nước sông mà thôi. 

Khi nghe hai người trả lời như vậy, Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita bảo thuộc hạ thân tín lây lá thuốc,  διᾶ 
nhó trón vào nuóc, rồi vắt láy nước cho con bò uống. 
Sau khi con bò uống xong, nó mửa ra chỉ có cỏ mà thôi. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đưa cho mọi người 
xem, rôi nói với kẻ trộm răng: 

- Ngươi là kẻ trộm đúng vậy không? 

Với chứng cớ rõ ràng, kẻ trộm buộc phải nhận tội, 
liên bị nhóm thuộc hạ của Đức-Bô-tát Mahosadha- 
pandita hành phạt. Đức-Bô-tát giảng dạy kẻ trộm răng: 

- Này ngươi! Ngươi đã thấy quả khổ của ác- nghiệp 


trộm cặp của người khác, không chỉ khổ trong kiếp hiện- 
tại này mà còn khổ những kiếp vị-lai nữa. 

Sau khi ngươi chết, néu ác-nghiệp ấy có cơ hội sẽ cho 
quả tải-sinh trong 4 cõi ác-giới: địa-ngục, a-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh, chịu quả khó của ác-nghiệp trộm cap ấy. 

Vậy, từ nay vé sau, ngươi chớ nên tạo ác-nghiệp trộm 
cdp nữa. 
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Đức-Bỏ-tát Mahosadhapandita hướng dẫn người ấy 
thọ trì ngũ-giới và giữ gìn ngũ-giới cho được trong sạch 
trọn vẹn suốt đời. 

Các quan ra lệnh cho người lính trở về tâu trình lên 
Đức-vua Vedeha, về Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita 
phán xét về chuyện con bò một cách công minh hợp 
pháp như vậy. 

Đức-vua Vedeha muốn truyền mời Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapandifa vào cung điện, nhưng vị quân-sư Senaka 
cũng khuyên can như các lần trước. 

Chuyện Xâu Chuỗi Hột 

Một cô gái nghèo cởi xâu chuỗi hột kết bằng chỉ đủ 
màu rất xinh đẹp để trên tám áo, cô xuống tắm dưới hó 
nước của Đức-Bò-tát Mahosadhapandita. Một cô gái đi 


ngang qua hó, nhin tháy xâu chuỗi xinh đẹp, phát sinh 
tâm tham muốn, cúi xuống cầm xâu chuỗi lên khen ràng: 


- Xâu chuỗi đẹp quá! Xin phép cô cho tôi đeo thử. 

Cô gái nghèo nói ràng: 

- Này bạn gái! Bạn đeo thử vào cổ xem. 

Sau khi đeo vào có xong, cô gái ἂν bó di luón, khóng 
trả lại xâu chuĝi. Nhìn thấy cô gái kia bỏ đi, cô gái 


nghèo vội vã lên bờ, chạy đuôi theo, nám áo cô gái kia 
nói ràng: 


- Này bạn! Bạn đeo thử xâu chuỗi của tôi, sao không 
trả lại cho tôi? 

Cô gái trộm cắp trả lời rằng: 

- Này cô! Tôi không lấy xâu chuỗi của cô, xâu chuỗi 
nay là của tôi. 

Hai cô gái đang cãi lộn với nhau về xâu chuỗi. Khi ấy, 
Đức-Bô-tát Mahosadhapandita đang chơi với các bạn ở 
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ngoài sân chơi, thì có người thưa với Đức-Bồ-tát về 
chuyện 2 cô gái kia. Đức-Bỗ-tát cho người gọi hai cô gái 
đến hỏi rằng: 

- Hai cô cãi nhau về chuyện gì? 

- Kính thưa Ngài Mahosadhapandita, hai chúng tôi 
cãi nhau vê xâu chuỗi. 

Nhìn hai cô gái, Dúc-Bó-tát Mahosadhapandita biét 
cô nào là kẻ trộm, cô nào là chủ của xâu chuỗi, nhung 
Đức-Bồ-tát bảo rằng: 

- Ta sẽ phản xét một cách công minh. Vậy, hai người 
chịu nghe ta phán xét hay không? 

Hai cô đều đồng ý. Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita hỏi 
mỗi người rằng: 

- Này cô! Cô nhuộm xâu chuỗi này bằng thứ nước 
thơm gì? 

Cô gái trộm cắp trả lời rằng: 

- Kính thưa Ngài Mahosadhapandita, tôi nhuộm xâu 
chuỗi này bằng các nước hoa thơm. 

Cô gái nghèo trả lời rằng: 

- Kính thưa Ngài Mahosadhapandia, tôi nghèo nên 
không có du các thứ nước hoa thơm để nhuộm, tôi chỉ có 
nhuộm một thứ nước hoa Piyangu mà thôi. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita bảo thuộc hạ thân tín 
đem cái thau đầy nước, bỏ xâu chuỗi vào ngâm trong 
nước, rồi chọn người biết ngửi nhận ra mùi thơm, người 
áy ngửi mùi thơm tỏa ra từ trong nước thì chỉ ngùi thấy 
mùi thơm của hoa Piyangu mà thôi, không có mùi thơm 
nào khác nữa. 

Đức-Bỏ-tát Mahosadhapandita chỉ về cô gái kia νὰ 
phán xét cô là người trộm cắp xâu chuỗi, còn xác nhận 
cô gái nghèo là chủ của xâu chuỗi ấy. 
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Các quan ra lệnh cho sứ giả về tâu trình lên Đức-vua 
Vedeha, về cách Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita phán xét 
chuyện xâu chuỗi một cách công minh như vậy. 

Đức-vua Vedeha muốn truyền mời Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapandita vào cung điện, nhưng vị quân-sư Senaka 
vẫn khuyên can như các lần trước. 


Cuộn Chỉ Vải 

Một người đàn bà giữ đám bông vải, lượm nhặt bông 
vải gom lại, kéo thành sợi nhỏ, lây ñót timbaru làm lỗi 
bên trong đê quân thành cuộn chỉ vải, cât vào trong túi 
đem về nhà. 

Trên đường về đi ngang qua πὸ nước của Đức-Bồ-tát 


Mahosadhapandita, bà muôn tăm, nên để cuộn chỉ vải 
trên tắm áo, rôi xuông hó tắm. 


Khi ấy, một người đàn bà khác nhìn thấy cuộn chỉ vải 
ây, phát sinh tâm tham muôn, nhặt cuộn chỉ vải lên và 
khen răng: “Cuộn chỉ vải tót đẹp quá!” Rôi lầy cuôn chỉ 
ây đem đi. 

Nhìn thây bà kia lây cuộn chỉ vải đi, bà chủ cuôn chỉ 
đang tăm dưới hô, vội vã lên bờ, mặc áo, chạy đuôi theo, 
năm áo bà kia nói răng: 

- Này ba! Sao bà dám lay cuộn chỉ vải của tôi đi vậy? 

Bà trộm cuôn chỉ vải trả lời răng: 

- Nay bà chị nói gì vậy! Cuốn chỉ vải của bà chị đâu, 
đáy là cuốn chỉ vải của tôi. 

Nghe hai người đàn bà cãi nhau về cuộn chỉ vải, Đức- 
Bô-tát Mahosadhapandita bèn cho người gọi hai bà vào. 
Nhìn thây hai bà, Đức-Bô-tát Mahosadhapandita biệt τὸ 
bà nào là kẻ trộm, bà nào là chủ của cuộn chỉ vải, nhưng 
Đức-Bô-tát van hỏi răng: 
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- Ta sẽ phản xét một cách công mình. Vậy hai người 
chịu nghe ta phán xét hay không? 

Hai bà đều đồng ý. Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita chỉ 
tay vê bà câm cuộn chỉ vải mà hỏi răng: 

- Này bà! Khi quấn cuộn chỉ vải này, bà bỏ vật gì làm 
lõi bên trong? 

- Kính thưa Ngài Mahosadhapandita, tôi bỏ trai bông 
vải (kappasaphalatthi) làm lõi bên trong. 

Tiếp theo Đức-Bồ- tát Mahosadhapandita chỉ tay về bà 
hai tay không mà hỏi rằng: 

- Này bà! Khi bà quấn cuộn chỉ vải kia, bà bỏ vật gì 
làm lõi bên trong? 

- Kính thưa Ngài Mahosadhapandgia, tôi bỏ hột 
timbaru làm lõi bên trong. 


Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita gọi người thuộc hạ 
thân tín tháo cuộn chỉ vải ra thì thấy hőt timbaru bên 
trong. Vì vậy, Đức- Bó- tát Mahosadhapandita chỉ bà 
đang câm cuộn chỉ vải truyền rang: 


- Này bà! Bà là kẻ trộm cắp cuộn chỉ vải của bà kia 
phải không? 


Bà ta liền nhận tội trộm cắp, Đức-Bỏ-tát khuyên dạy 
bà ta không nên tạo ác-nghiệp trộm căp nữa mà nên giữ 
gìn ngũ-giới cho trong sạch trọn vẹn và nên thực-hành 
mọi thiện-pháp. 

Các quan ra lệnh sứ giả trở về tàu trình lên Đức-vua 
Vedeha vê cách Đức-Bô-tát Mahosadhapandita phán xét 
chuyện cuộn chỉ vải một cách công minh như vậy. 

Đức-vua Vedeha muốn truyền mời Đức-Bồ-tát Maho- 


sadhapandita vào cung điện, nhưng vị quân-sư Senaka 
vẫn khuyên can như các lần trước. 
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Chuyện Đứa Con 


Một người mẹ ἆπι đứa con đi ngang hồ nước của Đức- 
Bô-tát Mahosadhapandita, bà ăm đứa con xuông hô tăm 
sạch sẽ rôi đặt ngôi trên tâm áo của mình, sau đó bả 
xuông hô rửa mặt. 

Khi ấy, một nữ Dạ-xoa muốn ăn thịt đứa bé, nên hóa 
ra một người dàn bà đứng hỏi người mẹ đứa bé răng: 

- Này bạn! Đứa bé này là con của bạn phải không? 

_ Nó rất xinh đẹp và dễ thương quá! Bạn cho phép tôi 
ấm nó một chút được không? 

Người mẹ của đứa bé thành thật trả lời rằng: 

- Vang, đưa bé là con của tôi, bạn muốn ấm một chút 
cũng được. 

Được cho phép, bà Dạ-xoa ăm đứa bé đi khỏi nơi đó. 
Nhìn thây bà kia ăm đứa con mình đi, bà mẹ đứa bé vội 
vàng lên bờ, chạy đuôi theo kịp, níu áo lôi lại, nói răng: 

- Bà am đứa con của tôi đi đâu? 

Dạ-xoa bảo rằng: 

- Con của bà ở đâu? Đáy là con của tôi. 

Hai người đàn bà cãi lộn, tranh giành đứa bé đến 
trước cửa tòa nhà của Đức-Bô-tát Mahosadhapandita. 
Nghe tiêng hai bà cãi lộn, tranh giành đứa bé, Đức-Bô- 
tát cho người gọi họ vào. 

Nhìn thấy hai bà, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita biết 
bà đang ăm đứa bé là nữ Dạ-xoa vì đôi mặt của bà màu 
đỏ, không nháy, không có bóng, νὰ bà kia là mẹ của đứa 
bé. Tuy biệt rõ như vậy, nhưng Đức-Bô-tát vân hỏi họ 
răng: 

- Ta sẽ phản xét một cách công mình. Vậy hai người 
chịu nghe ta phán xét hay không? 
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Hai bà đều đồng ý. Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita 
gạch một đường trên nên nhà, bảo môi bà ngôi môi bên 
đường vạch săn ây, rôi sai đặt đứa bé năm giữa đường 
ranh, đâu đứa bé thuộc bên phân ranh của nữ Dạ-xoa và 
hai chân đứa bé thuộc bên phân ranh của người mẹ. 
Đức-Bô-tát Mahosadhapandita bảo răng: 

- Môi bà hãy lôi đứa bé về bên ranh của mình. 

Khi hai bà lôi đứa bé thì đứa bé bị đau nên khóc thét 
lên, người mẹ cảm thây đau lòng nên buông hai chân 
đứa con ra, đứng khóc than thảm thiết. 

Khi åy, Dúc-Bó-tát Mahosadhapandita hỏi y kién moi 
người ràng: 

- Này quý bà con! Khi nghe tiếng khóc của đứa bé thi 
tâm của người mẹ cảm thay đau lòng hay tâm của người 
không phải là mẹ cảm tháy đau lòng? 

Moi người đều trả lời rằng: 

- Khi nghe tiếng khóc của đứa bé thì tâm của người 
mẹ cảm thấy dau lòng vì thương con, còn tâm của người 
không phải là mẹ thì không cảm thấy dau lòng, tâm vẫn 
thản nhiên được. 

- Này quý bà con! Nếu như vậy thì trong hai người 
dan bà này, bà nào là người mẹ thật sự của đứa bé này? 

Moi người thưa rằng: 

- Kính thưa Ngài Mahosadhapandita, trong hai người 
dan bà này, bà đứng khóc than thảm thiêt kia chinh là 
người mẹ thật sự cua đứa bé này, còn bà đang am đứa 
bé chắc chăn không phải là mẹ của đứa bé này. 


Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita khẳng định răng: 


- Đúng vậy, bà đang ăm đứa bé không phải là người 
mẹ, bà vốn là nữ Dạ-xoa muốn bắt đứa bé để ăn thịt. 
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- Kính thưa Ngài Mahosadhapandgita, có cách nào 
biết được bà ἂν là nt Dạ-xoa? 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita dạy rằng: 

- Tôi đã biết rõ bà ấy là nữ Dạ-xoa, không có nghỉ 
ngờ gì cả, bởi vì, bà ἄν có đôi mat màu do, không nháy 
mat, có hình mà không có bóng. Va lại, bà ἄν không có 
tâm bi, thương xót đứa bé, bà muốn ăn thịt nó. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita hỏi bà ấy rằng: 

- Này bà kia, bà là loài chúng-sinh gì? 

- Thưa Ngài Mahosadhapandita, tôi là nữ Dạ-xoa. 

- Này nữ Dạ-xoa, người bắt đứa bé dé làm gì? 

- Thưa Ngài Mahosadhapandita, tôi bắt đứa bé này 
đề ăn thịt. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita khuyên dạy nữ Dạ-xoa 
răng: 

- Này nữ Dạ-xoa! Ngươi hãy mau trả đứa bé lại cho 
mẹ của nó. Kiếp trước ngươi đã tạo ác-nghiệp nên kiếp 
này ngươi làm kiếp nữ Dạ-xoa, nếu kiếp hiện-tại này, 
ngươi tạo ác-nghiệp nữa thì ngươi sau khi chết, ác- 
nghiệp có cơ hội sẽ cho quả tái-sinh trong bôn cối ác- 
giới: địa-ngục, a-su-ra, ngą-quy, súc-sinh, chịu quả khô 
của ác-nghiệp ἂν nữa. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita hướng dẫn nữ Dạ-xoa 
thọ trì ngũ-giới, rôi khuyên dạy nữ Dạ-xoa hãy cô găng 
ø1ữ gìn ngũ-giới cho được trong sạch trọn vẹn suôt đời. 

Người mẹ của đứa bé tán dương ca tụng ân đức trí-tuệ 
siêu-việt của Đức-Bô-tát MahosadhapandHta, rôi ăm đứa 
con về nhà, đông thời mọi người cũng tán dương ca tụng 
trí-tuệ siêu-việt của Đức-Bô-tát. 


Các quan ra lệnh sứ giả trở về tâu trình lên Đức-vua 
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Vedeha về cách Dúc-Bó-tát Mahosadhapandita phán xét 
chuyện đứa con một cách công minh như vậy. 

Đức-vua Vedeha muốn truyền mời Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapandita vào cung điện, nhưng vị quân-sư Senaka 
vẫn khuyên can như các lần trước. 


Chuyện Người Lùn Tên Gotakäla 


Một người đàn ông lùn và đen tên là Gotakala làm 
việc suốt bảy năm bên nhà cha mẹ của cô gái tên là 
Dighatala, sau đó mới cưới cô gái ấy về làm vợ. Một 
hôm, Gotakãla gọi người vợ bảo răng: 

- Này Dīghatālā! Em hãy làm bánh, đồ ăn đi đường, 
vợ chóng chúng ta sẽ đi thăm viễng cha mẹ của anh. 

Vâng lời chồng làm đồ ăn đi đường xong, tuy người 
vợ không muôn đi, nhưng phải đi theo chồng. Ông 
Gotakãla mang vật thực đồ dùng cùng với vợ lên đường 
đi đến con sông cạn, nước chảy, nhưng cả hai vợ chồng 
đều là người có tính sợ nước sâu, nên không dám lội qua 
sông, đứng chờ có người lội qua thì đi theo sau. 

Khi ấy, một người đàn ông bất lương, có thân hình 
cao tên là Dĩghapitthi đến sau, hai vợ chóng thấy ông ta 
mới hỏi rằng: 

- Này anh! Con sông này sâu hay cạn? 

Tên Dīghapitthi xem xét biết hai vợ chồng nảy có tính 
sợ nước sâu nên trả lời răng: 

- Con sông này sâu lắm, lại có nhiễu cá sấu ăn thịt 
người nữa! 

- Vậy anh sẽ qua sông bằng cách nào? 

- Tôi đã thường qua lại con sông này, quen với các 
con cá sấu này, nên chúng không hại tôi được. 

Hai vợ chồng đề nghị rằng: 
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- Này anh! Nhờ anh dua vợ chóng tôi sang bên kia 
sông, chúng tôi sẽ dên ơn anh. 

Nghe nói vậy, ông Dighapitthi nhận lời ngay. Hai vợ 
chồng đem dó ăn đồ uống mời ông ta ăn uống no đủ 
xong ông hỏi rằng: 

- Này anh chị! Tôi sẽ dua người nào sang trước? 

Ông Gotakãla bảo rằng: 

- Tôi nhờ anh đưa vợ tôi sang bên kia sông trước, rồi 
anh trở lại dua tôi sau. 

Ông Dighapitthi ngồi xuống để cô Dighatalã leo lên 
ngôi trên vai của mình và đem các đồ ăn uống, đồ dùng 
theo nữa, vì ông ta có mưu đồ xấu xa. Ông ta lội xuống 
sông một quãng rồi co hai chân lại, để đi giống như chỗ 
nước sâu. 

Ông Gotakäla nhìn thấy như vậy, nên nghĩ. “Con 
sông sâu thật! Người cao nhw anh ay mà còn váy, đổi 
với ta chắc bị chết chim dưới con sông này mất. ᾽ 

Ra giữa dòng sông, ông DIighapitthi giở trò tán tỉnh cô 
Dighatala rằng: 

- Này cô em xinh đẹp đáng yêu! Nếu em làm vợ anh 
thì em sẽ có được những đô trang sức quy giá, có tớ gái 
phục vụ, em sẽ sống an-lạc hạnh phúc bên anh. 

Em xinh đẹp như thé này mà có người chóng vừa lùn 
vừa đen, không xứng dáng với em chút nào, chắc chắn 
em không được an-lạc hạnh phúc. Xin em hãy ưng thuận 
làm vợ của anh nhé! 

Cô Dīghatālā vốn không thương yêu ông Gotakäla, 
nay nghe lời tán tỉnh ngọt ngào của ông DTighapitthi, nên 
làm cho cô xiêu lòng, chịu theo tên lừa đảo Dighapitthi, 
bỏ người chồng cũ Gotakãla, cô nói rằng: 

- Nếu anh thương yêu em, không bỏ em thì em sẽ di 
theo anh. 
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Ông Dighapitthi nói dối rằng: 

- Anh xin hứa với em, anh sẽ sống chung thủy với em 
suốt đời. 

Khi qua đến bờ bên kia, ông Dĩghapitthi và cô Dīgha- 
tala biêu lộ cử chỉ âu yêm với nhau, rôi dân nhau di. 

Nhìn (πάν vợ mình với tên lừa đảo kia âu yêm nhau, 
rôi dắt nhau đi, ông Gotakala nôi cơn ghen tức, măng 
nhiêc răng: 

- Này tên lừa đảo! Mày dắt vợ ta di đâu? 

Ban đầu ông Gotakãla còn sợ nước sâu, nhưng vì tức 
giận quá không còn biệt sợ chêt nữa, nên ông đánh liêu 
chạy nhào xuông sông, biệt nước cạn, không có nguy 
hiêm gì, ông băng qua sông, lên bờ, chạy đuôi theo kip 
tên lừa đảo Dighapitthi, măng răng: 

- Này tên lừa đảo! Mày dắt vợ ta di đâu? 

Tên lưu manh Dĩghapitthi mắng rằng: 

- Này tên lùn da đen kia! Ai là vợ của mày? 

Tên lưu manh DTghapitthi xô ông Gotakãla ngã xuống 
đât, rôi năm tay cô Dīghatālā dăt đi. 

Ông Gotakã]a chạy theo gọi rằng: 

- Hãy để vợ của ta lại! Ta đã làm việc suốt bảy năm 
nhà cha mẹ vợ, mới cưới được người vợ ay. Tại sao mày 
dat vợ ta di? 

Khi ấy, nghe tiếng la hét bën ngoài công tòa nhà, 
Đức-Bô-tát Mahosadhapandita cho người gọi ba người 
vào trong tòa nhà, đên phòng phán xét. 

Nhìn thấy ba người, Dúc-Bó-tát Mahosadhapandita 
biệt rõ hành vi, tâm tính của mỗi người, nhưng Đức-Bôồ- 
tát vân hỏi răng: 

- Chuyện gi mà các người la hét om sòm vậy? 
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Mỗi người thưa trình cho Đức-Bồ-tát Mahosatha- 
pandita nghe xong, Đức-Bồ-tát truyền bảo rằng: 

- Ta sẽ phản xét một cách công mình. Vậy, các người 
chịu nghe ta phán xét hay không? 

Ba người đều đồng ý nghe Đức-Bồ-tát phán xét. 
Trong phòng phán xét có đông người tham dự, Dúc-Bó- 
tát Mahosadhapandita xét hỏi từng người một. 

Trước hết, Đức-Bô-tát Mahosadhapandita xét hỏi ông 
DIighapitthi, còn cho hai người kia ra bên ngoài phòng, 
mỗi người đều ngồi cách xa nhau. 


DBt:  - Ngươi tên gì? 

Ông Dĩ: - Thưa Ngài, tôi tên Dighapitthi. 

DBt: — - Cha mẹ của ngươi tên gì? 

Ông Dr: ... (Khai tên thật của cha mẹ của mình). 

ÐBt:  - Vợ của ngươi tên gì? 

Ông Dr: ... (Mới gặp nhau, chưa biết nên khai tên giá). 
ĐBi:  - Cha mẹ vợ của ngươi tên gì? 


Ông Dr: ... (Vì chưa biết nên khai tên giả). 
Đức-Bỏ-tát Mahosadhapandita bảo y đi ra ngoài 
phòng, Π6ρ theo gọi ông Gotakala vào xét hỏi. 


DBt: - Ngươi tên gì? 

Ông Go: - Thưa Ngài, con tên Gotakala. 

DBt:  - Cha mẹ của ngươi tên gì? 

Ông Go: ... (Khai tên thật của cha mẹ của mình). 
ĐBT: - Vợ của ngươi tên gì? 

Ông Go: - Vợ của con tên là Dighatala. 

ĐBT: — - Cha mẹ vợ của ngươi tên gì? 


Ông Go: ... (Khai tên thật cha mẹ vợ của mình). 

Đức-Bỏ-tát Mahosadhapandita bảo ông đi ra ngoài 
phòng, Π6ρ theo gọi cô Dīghatālā vào xét hỏi. 

ÐBt: - Ngươi tên gì? 

Cô Dĩ: - Thưa Ngài, tôi tên Dighatala. 
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DBT: - Cha mẹ cua ngươi tên gỉ? 

Cô Dr: ... (Khai tên thật của cha mẹ của mình). 

ΡΗΙ: - Chồng của ngươi tên gì? 

Cô Dĩ: ... (Vi chưa biết tên, nên khai tên giả). 

DBT: - Cha mẹ chóng của ngươi tên gì? 

Cô Dĩ: ... (Vi chưa biệt tên nên khai tên giả). 

Đức-Bỏ-tát Mahosadhapandita cho truyền gọi lại ông 
DIghapitthi và ông Gotakäla vào, cả ba người đêu ở 
trong phòng xét xử. Đức-Bô-tát hỏi mọi người tham dự 
trong phòng xét xử răng: 

- Này quy vị! Như vậy, lời khai của cô Dighatala đúng 
theo lời khai của ông Dighapifthi hay đúng theo lời khai 
của ông Gotakala? 


Mọi người đều trả lời rằng: 

- Thưa Ngài Mahosadhapandia, lời khai của cô 
Dighatala là đúng theo lời khai của ông Gotakala. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita bảo rằng: 

- Như vậy, ông Gotakala là chóng của cô Dighatala, 
còn ông Dighapitthi là người lừa đảo, muốn chiếm vợ 
của ông Gotakala. 

Ông Gotakala được người vợ trở lại, tán dương, ca 
tụng trí-tuệ siêu-việt của Đức-Bô-tát MahosadhapandIta, 
đông thời mọi người cũng tán dương, ca tụng trí-tuệ 
siêu-việt của Đức-Bô-tát, vì đã phán xét một cách công 
minh, hợp pháp. 

Đức-Bỏ-tát khuyên dạy ông Dighapitthi từ nay về sau 
chớ nên làm điêu bât-thiện, tội lôi nữa. 

Các quan ra lệnh cho sứ giả trở về tâu trình lên Đức- 
vua Vedeha vê cách Đức-Bô-tát Mahosadhapandita phán 
xét chuyện ông Gotakala một cách công minh như vậy. 
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Đức-vua Vedeha muốn truyền mời Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapandita vào cung điện, nhưng vị quân-sư Senaka 
vân khuyên can như các lân trước. 

Chuyện Chiếc Xe 

Một người đánh chiếc xe ra khỏi nhà, lo công việc. 
Khi ây, Đức-vua Sakka cõi trời Tam-thập-tam-thiên nghĩ: 

“Tạ sẽ làm cho nhiễu người biết đến trí-tuệ siêu-việt 
của Đúc-Bồ-tát Mahosadhapandia, tiên-kiêp cua Đức- 
Phật trong thời vị-lai. ” 

Nghĩ xong, Đức-vua trời Sakka bién hóa ra thành một 
người đản ông đi theo sau chiêc xe. Người chủ xe hỏi: 

- Này người kia! Ngươi đi theo sau xe của tôi đê 
làm gì? 

- Thưa ông chủ, tôi di theo sau để giúp ông. 

- Cảm ơn Ông, tốt lắm! 

Dùng chiếc xe lại bên bờ hồ của Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapandita, người chủ bước xuông xe, đi đên hô rửa 
mặt, thì người đàn ông ây bước lên xe, rôi đánh chiêc xe 
đi. Nhìn thây người dàn ông kia đánh chiêc xe của mình 
đi, người chủ xe vội vã chạy đuôi theo, kêu la lớn răng: 

- Hãy dừng chiếc xe lại! Ngươi đánh chiếc xe của ta 
đi đâu? 

Người dàn ông ngồi trên xe trả lời rằng: 

- Chiếc xe này là của tôi, còn xe của ông là chiếc nào? 

Đứng trước công tòa nhà của Dúc-Bó-tát Mahosadha- 
pandita, hai người tranh giành nhau vë chiệc xe, người 
nào cũng nói là chiêc xe đó là của mình. 

Nghe hai người cãi lộn tranh giành nhau, Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita cho người mời hai người ây vào. 
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Nhìn thấy hai người đàn ông, Đức-Bô-tát biết rõ một 
người là Đức-vua trời Sakka, bởi vì ông có vẻ ung dung 
tự tại, có đôi mắt không nháy, và một người là chủ xe. 

Mặc dù biết rõ như vậy, nhưng Đức-Bồ-tát vẫn hỏi 
cho biết nguyên nhân nào hai người cãi lộn, tranh chấp 
nhau về chiếc xe. Hai người trình bày nguyên nhân tranh 
chấp nhau, Đức-Bồ-tát hỏi rằng: 


- Ta sẽ phản xét một cách công mình. Vậy hai người 
chịu nghe ta phán xét hay không? 

Hai người đều đồng ý. Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita 
truyền bảo rằng: 

- ΤΟΙ sẽ cho người đánh chiếc xe chạy, rồi hai người 
năm phía sau xe chạy theo, người chủ xe sẽ không buông 
bỏ chiếc xe của mình. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita gọi người thân tín của 
mình đánh chiếc xe chạy, hai người năm phía sau xe 
chạy theo chiếc xe. 


Người chủ xe chạy theo được một đoạn đường, cảm 
thấy mệt nhừ dành phải buông bỏ chiếc xe rồi đứng lại, 
còn người đàn ông kia vẫn nắm phía sau xe chạy theo. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita bảo chiếc xe chạy trở 
lại rồi tuyên bố cho mọi người biết rằng: 

- Trong hai người đàn ông này, người chạy theo phía 
sau chiếc xe một quãng duong ngắn, cảm thấy mệt nhừ 
đành phải buông bỏ chiếc xe rôi đứng lại. Con người 
dàn ông kia dù chạy theo phía sau chiếc xe suốt quãng 
đường dài mà vân không thấy. mệt, không có một giot mó 
hôi, hơi thở ra, hơi thở vào vân nhu thường, đặc biệt dôi 
mắt không nháy. 

Vậy, người đàn ông kia chính là Đức-vua trời Sakka. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandhita bèn tâu ràng: 
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- Tâu Ngài, Ngài là Đức-vua trời Sakka phải không? 

Người dàn ông kia trả lời rằng: 

- Thưa Ngài Mahosadhapandgita, phải, tôi là Đức-vua 
trời Sakka. Rôi hóa trở lại Đức-vua trời Sakka của mình. 

- Tâu Đức-vua trời Sakka, Đức-vua ngự xuống đây 
với mục đích gì? 

- Thưa Ngài Mahosadhapandita, Trâm ngự xuống đây 
dê tán dương, ca tụng tri-tuệ siéu-viét của Đức-B6-táiI. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tàu rằng: 

- Tâu Đức-vua trời, nếu như vậy, thì xin Đức-vua 
không nên làm như vậy nữa. 

Khi ấy, Đức-vua trời Sakka dùng oai lực của mình 
hiện lên đứng trên hư không, tán dương, ca tụng trí-tuệ 
siêu-việt của Đức-Bô-tát Mahosadhapandita răng: 

- Đức-Bồ-tát Mahosadhapandgita có trí-tuệ siêu-việt! 
Ngài đã phản xét råt công minh và hợp pháp. 

Đức-vua trời Sakka xin phép ngự trở về cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên của mình. 

Các quan tự mình trở về chầu Đức-vua Vedeha, 
thuật rõ lại chuyện chiêc xe, nên tàu răng: 

- Táu Bệ-hạ, sau khi bậc đại-thiện-trí Mahosadha- 
pandita phản xét chuyện chiếc xe như vậy, Đức-vua trời 
Sakka đã tán dwong, ca tụng tri-tuỆ siêu-việt của bậc 
đại-thiện-trí Mahosadhapandita. 

Sao Bệ-hạ còn chân chờ gi nữa, mà chưa truyền lệnh 
mời bậc đại-thiện-trí Mahosadhapandgita có trí-tuỆ siêu- 
việt vào cung điện điện kiên Bệ-hạ. 

Nghe các quan tâu như vậy, Đức-vua Vedeha truyền 
hỏi vị quân-sư Senaka răng: 
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- Thưa quân-sư, Trâm nên truyền mời bậc đại-thiện- 
trí Mahosadhapandita vào cung điện diện kiến Trâm 
được chưa? 

Vị quân-sư Senaka vốn có tính ganh ty nên tâu rằng: 

- Tau Bệ-hạ, một người phản xét chuyện chiếc xe nhw 
vậy, chưa có thể σοὶ là bậc đại-thiện-trí. Xin Bệ-hạ chờ 
đợi để thử tài trí của Mahosadhapangita để biết có thật 
là bậc đại-thiện-trí hay không? 

Nghe quân-sư Senaka tâu như vậy, Đức-vua Vedeha 
làm thinh. 


Thử Tài Trí Của Đức-Bồ-Tát Mahosadhapandita 

* Câu Hỏi Về Đoạn Gỗ Ngắn 

Một hôm, muốn thử tài trí của Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita, Đức-vua Vedeha truyền các quan láy 
một đoạn gỗ (Khadiradanda) ngắn khoảng một gang, 
đem cho thợ mộc bào thân tròn hai đầu bằng nhau, gửi 
đến dân chúng xóm nhà vùng lúa mạch hướng Đông 
kinh-thành Mithilã với lệnh truyền rằng: 

“Dân chúng vùng lúa mạch hướng Đông hãy cho biết 
đúng đoạn gỗ Khadiradanda này “dâu nào là gốc, đầu 
nào là ngọn”. Nếu không ai biết đúng thì sẽ bị phạt 
1.000 Kahapana. ” 

Dân chúng trong vùng hội họp lại, bàn luận, nhưng 
không một người nào biết được đoạn gó này, đầu nảo là 
gốc, đầu nào là ngọn. Họ thưa với ông phú hộ Siri- 
vaddhaka rằng: 

- Thưa ông phú hộ, dân chúng trong vùng của chúng 
ta, không người nào biết được đầu gốc, đâu ngọn của 
đoạn gó này. 

Vậy, nhờ ông hỏi thử xem công-tứ Mahosadhapandgita 
có biết hay không? 
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Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đang chơi với các bạn 
trẻ ở ngoài sân, ông phú hộ cho người gọi Đức-Bồ-tát 
vào, ông phú hộ bảo ràng: 

- Này Mahosadhapandita con yêu quý! Đức-vua 
Vedeha gửi đến dân chúng vùng chúng ta môt đoạn số 
thân tròn với lệnh truyền răng: 

“Hãy cho biết đúng đoạn gó này, đầu nào là gốc, đầu 
nào là ngon.” 

Mọi người trong vùng không người nào biết được. 
Vậy, con có khả năng biết được hay không? 

Nghe phụ thân trình bày như vậy, Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapandita nghĩ rằng: 

Đức-vua Vedeha không phải muốn biết đoạn gó này 
đâu nào là gốc, Âu nào là ngọn, mà thật sự, Đức-vua 
Vedeha gửi đoạn gỗ này chỉ để thử tài trí của ta mà thôi. 

Nghĩ xong, Đức-Bỏ-tát thưa rằng: 

- Kính thưa phụ thân, xin phụ thân cho người đem 
đoạn gó ἂν đến đây, chắc chắn con sẽ giải đáp đúng câu 
hỏi này được. 

Ông phú hộ Sirivaddhaka cho người đem đoạn gỗ ấy 
đến trao cho Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita. Đức-Bồ-tát 
đưa tay nhận đoạn gỗ ấy liền biết ngay đầu nào là gốc, 
đầu nào là ngọn. Tuy biết đúng như vậy, nhưng để 
chứng minh cho mọi người thấy rõ, biết rõ, nên bảo gia 
nhân khiêng đến một chậu lớn đây nước. Đức- Bồ-tát lẫy 
sợi dây cột ngay ở giữa đoạn gó Ấy, cầm đầu dây, thả 
đoạn gó áy vào trong chậu nước đây, đầu gốc chìm chúc 
xuống vì nặng và đầu ngọn nổi lên vì nhẹ. Đức-Bồ-tát 
hỏi dân chúng rằng: 

- Này quỷ vị! Thông thường khúc gỗ có đẫu gốc nặng 
hay đầu ngọn nặng? 
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Dân chúng đều trả lời rằng: 

- Thưa Ngài Mahosadhapandita, thông thường khúc 
gó có đầu gốc nặng. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita bảo rằng: 

- Này quỷ vị! Như vậy, đầu nặng của đoạn gó này là 
đâu gốc, còn đâu nhẹ kia là đẫu ngọn. Xin quy vị đánh 
dấu xong đem đến trình lên Đức-vua Vedeha. 

Dân chúng đem đoạn gó ấy đến chầu Đức-vua 
'Vedeha, tàu răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, đoạn gó này, dâu này là gốc, 
đầu này là ngon. 

Đức-vua Vedeha truyền bảo rằng: 

- Đúng sự thật. Vậy, ai là người biết đúng như vậy? 
Biết băng cách nào? 

Dân chúng tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, công-tử Mahosadhapandita, 
con của ông phú hộ Sirivaddhaka, là người biết đứng 
nhu vậy, biết bằng cách cột sợi dây ở giữa đoạn gô này 
rồi thả vào trong ảng nước đây, đẫu gốc nặng chìm 
xuống, và dáu ngọn nhẹ nổi lên. 

Nghe dân chúng tâu như vậy, Đức-vua Vedeha vô 
cùng hoan hỷ tán dương răng: 

- Công-tử Mahosadhapandita, con của ông phú hộ 
Sirivaddhaka có tri-tuệ thật là siéu-viét! 

Đức-vua Vedeha truyền hỏi quân-sư Senaka rằng: 

- Thưa quân-sư, T rám truyén moi cóng-tu: Mahosatha- 
pandita vào cung yết kiên Trâm được chưa? 

Quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, xin Bệ-hạ chờ đợi để thử tài trí của 
Mahosadhapandgita băng cách khác nữa. 
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Câu Hỏi Về hai Cái So Người 

Một hôm, muốn thử tài trí của Đức-Bồ-tát Mahosatha- 
pandita, Đức-vua Vedeha truyền các quan đem hai cái sọ 
người đến trao dân chúng xóm nhà vùng lúa mạch 
hướng Đông kinh-thành Mithilã với lệnh truyền ràng: 

- Dân chúng vùng lúa mạch hướng Đông hãy cho biết 
trong hai cải sọ người này, cải sọ nào là sọ người đàn 
bà, cái sọ nào là sọ người đàn ông. Nếu không có người 
nào cho biết đúng thì sẽ bị phạt 1.000 Kahãpana. 

Dân chúng xóm nhà vùng lúa mạch hướng Đông 
không một ai biết rõ cả, nên họ đem hai cái sọ người ây 
đến hỏi Đức-Bồ-tát MahosadhapandIta. 

Nhìn thấy hai cái sọ người, Đức-Bôồ-tát Mahosatha- 
pandita biết rõ ngay cái sọ nào là sọ người đàn ông, cái 
sọ nào là sọ người đàn bà, bởi vì xương sọ của người 
đàn ông có tính chất đặc biệt khác với xương sọ của 
người đàn bà. Đức-Bồ-tát chỉ sọ của người đàn ông và 
sọ của người đàn bà, bảo dân chúng đánh dâu, ghi nhớ rõ 
sọ người đàn ông, sọ người đàn bà, rồi đem đến chầu 
Đức-vua Vedeha, tâu ràng: 

- Muôn tâu Đại-vương, cái sọ này là sọ người đàn 
ông, cải sọ này là sọ người dan bà. 

Đức-vua Vedeha truyền bảo rằng: 

- Đúng sự thật. Vậy, ai là người biết đúng như vậy? 

- Muôn tâu Đại-vương, công-tử Mahosadhapandia, 
con của ông phú hộ Sirivaddhaka là người biết đúng 
như vậy. 

Nghe dân chúng tâu như vậy, Đức-vua Vedeha vô 
cùng hoan hỷ tán dương rằng: 

- Công-tử Mahosadhapandita, con của ông phú hộ 
Sirivaddhaka có tri-tuệ thật là siêu việt! 
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Đức-vua Vedeha muốn truyền mời công-tử Maho- 
sadhapandita vào cung điện, nhưng vị quân-sư Senaka 
xin Đức-vua chờ đợi, để thử tài trí của công-tử bằng 
cách khác nữa. 


Câu Hỏi Vê Con Κἄπ 


Một hôm, Đức-vua Vedeha truyền các quan đem một 
con rắn đực và một con rắn cái đến dân chúng xóm nhà 
vùng lúa mạch hướng Đông kinh-thành Mithila với lệnh 
truyền rằng: 


- Dân chúng vùng lúa mạch hướng Đông hãy phân 
biệt cho biết trong hai con răn này, con nào là rắn đực, 
con nào là rắn cái. Nếu không có người nào biết đúng 
thì sẽ bị phạt 1.000 Kahapana. 

Dân chúng xóm nhà vùng lúa mạch hướng Đông 
không một ai biết rõ cả, nên họ đem hai con rắn đến hỏi 
Đức-Bồ-tát MahosadhapandIta. 

Nhìn thấy hai con rắn, Đức-Bồ-tát biết rõ ngay con 
rắn đực và con rắn cái, do phân biệt rằng: 

- Cái đầu con rắn đực to, cái đầu con rắn cái nhỏ thon. 

- Cái đuôi con răn đực to, cái đuôi con răn cái nhỏ thon. 

- Con mắt con răn đực lớn, con mắt con rắn cái nhỏ. 

Đức-Bồ-tát bảo dân chúng rằng: 

- Con răn có dâu to, đuôi to, đôi mắt lớn là con rắn đực. 

- Con răn có dâu nhỏ thon, đuôi nhỏ thon, đôi mắt 
nhỏ là con rắn cái. 

Dân chúng đem hai con rắn đến chàu Đức-vua 
Vedeha, tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-Vương, con răn này là con rắn duc và 
con răn kia là con rắn cái. 


Đức-vua Vedeha truyền bảo ràng: 
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- Đúng sự thật. Vậy, ai là người biết đúng như vậy? 
Biết bằng cách nào? 

Dân chúng tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, công-tử Mahosadhapandia, 
con của ông phú hộ Sirivaddhaka là người biết đúng 
nh vậy, bằng cách phân biệt như sau: 

- Con rắn có đầu to, đuôi to, đôi mắt lớn là con rắn đực. 

- Con răn có dâu nhỏ thon, đuôi nhỏ thon, đôi mắt 
nhỏ là con rắn cái. 

Nghe dân chúng tâu như vậy, Đức-vua Vedeha vô 
cùng hoan hỷ tán dương rằng: 

- Công-tử Mahosadhapandita, con của ông phú hộ 
Sirivaddhaka có trí-tuệ thật là siêu việt! 

Đức-vua Vedeha muốn truyền mời công-tử Mahosatha- 
pandita vào cung điện, nhưng vị quân-sư Senaka xin 
Đức-vua chờ đợi để thử tài trí của công-tử bằng cách 
khác nữa. 


Câu Hỏi Về Con Gà Trồng 


Một hôm, Đức-vua Vedeha truyền lệnh cho dân 
chúng xóm nhà vùng lúa mạch hướng Đông răng: 

- Dán chúng vùng lúa mạch hướng Đông hãy đem nạp 
cho Trâm con vật quý toàn màu trắng, có hai sừng ở 
dưới hai chân, có miệng thịt dự trên đâu, kêu đúng ba 
thời. Nếu không nạp đúng con vật ấy thì sẽ bị phạt 1.000 
Kahapana. 

Dân chúng trong vùng không một ai biết phải nạp con 
gì lên Đức-vua Vedeha, nên họ đến hỏi Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita rằng: 

- Kính thưa Ngài Mahosadhapandita, Đức-vua truyễn 
lệnh dân chúng trong vùng đem nạp lên Đức-vua một 
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con vật quỷ toàn màu trắng, có hai sừng ở dưới hai 
chân, có miếng thịt dự trên đâu, kêu đúng ba thời. 

Kính thưa Ngài, đó là con vật gì vậy? Thưa Ngài. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandhita bảo rằng: 

- Này quy vị, Đức-vua Vedeha truyền đem nạp con gà 
trồng toàn màu trắng có hai sừng ở dưới hai chân nghĩa 
là hai cái cua gà ở hai chân, có miếng thịt dw trên đầu 
nghĩa là cải mào cua con σὰ, kêu đúng ba thời nghĩa là 
gà gáy đúng ba thời. 

Dân chúng đem con gà trống toàn màu trắng đến châu 
Đức-vua Vedeha, rồi kính dâng con gà trống áy, Đức- 
vua Vedeha vô cùng hoan hỷ truyền bảo rằng: 

- Này chư khanh! Sự thật đúng là con vật mà Trâm 
cân. Vậy, ai là người biết đúng ý của Trâm? 

Dân chúng tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, công-tử Mahosadhapandiia, 
con của ông phú hộ Sirivaddhaka là người biết đúng ý 
của Đại-Vương. 

Đức-vua Vedeha vô cùng hoan hy tán dương rằng: 

- Công-tử Mahosadhapandita, con của ông phú hộ 
Sirivaddhaka có tri-tuệ thật là siêu việt! 

Đức-vua Vedeha muốn truyền mời công-tử Maho- 
sadhapandita vào cung điện, nhưng vị quân-sư Senaka 
xin Đức-vua chờ đợi đề thử tài trí của công-tử bằng cách 
khác nữa. 

Chuyện Về Viên Ngọc Mani 

Trong thời quá khứ, Đức-vua trời Sakka ban một viên 
ngọc mani đến cho Đức-vua Bồ-tát Kusa, trong lỗ xâu 
sợi chỉ xuyên qua viên ngọc mani có tám khúc cong, sợi 
chỉ cũ đã bị đứt bên trong. 
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Từ lâu, không có một ai có khả năng lây sợi chỉ cũ ra, 
xâu sợi chỉ mới xuyên viên ngọc mani này được. 

Một hôm, Đức-vua Vedeha truyền lệnh cho dân 
chúng vùng lúa mạch hướng Đông rằng: 

- Dân chúng vùng lúa mạch hướng Đông hãy lấy sợi 
chỉ cũ dính trong viên ngọc mani này ra, và xâu sợi chỉ 
mới vào, rôi dem dâng trở lại cho Trâm. Nếu không αἱ 
làm được thì sẽ bị phạt 1.000 Kahapana. 

Dân chúng không một ai có khả năng lấy sợi chỉ cũ 
trong viên ngọc mani ra và xâu sợi chỉ mới vào, nên đến 
câu cứu xin Đức- Bồ-tát Mahosadhapandita giúp đỡ cho. 
Đức-Bồ-tát truyền bảo rằng: 

- Này quý vị, chớ nên lo sợ, hãy an tâm, quý vị hãy 
đem nước ngọt đến đây. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita nhỏ nước ngọt vào lỗ 
viên ngọc mani cho thắm ướt sợi chỉ cũ, lấy, một sợi chỉ 
rất nhỏ bỏ một đầu vào lỗ viên ngọc mani, rồi nhỏ nước 
ngọt thấm vào đầu của sợi chỉ mới, đặt viên ngọc mani 
áy ở chỗ ó kiến lửa. Đàn kiến lửa đánh mùi nước ngọt 
kéo đến chui vào lỗ bên này của viên ngọc mani ăn lần 
vào sợi chỉ cũ, đồng thời kéo sợi chỉ mới theo sau đi ra 
cửa lỗ bên kia. 

Khi đã biết sợi chỉ cũ trong viên ngọc mani bi kiến ăn 
tiêu mất, và sợi chỉ mới đã xâu vào bên trong từ đầu lỗ 
bên này qua đầu lỗ bên kia, Đức-Bồ-tát đem trao viên 
ngọc mani mà sợi chi cũ không còn nữa, sợi chỉ mới đã 
được xâu xong cho dân chúng rồi bảo rằng: 

- Quỷ vị hãy đem viên ngọc mani này đến châu Đức 
Vua Vedeha rôi tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, chúng tiện dân vùng lúa mạch hướng 
Đồng kính dâng trở lại Đại-vương viên ngọc mani đã 
được lấy sợi chỉ cũ ra và được xâu lại sợi chỉ mới vao. 
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Đức-vua Vedeha vô cùng hoan hỷ truyền hỏi rằng: 

- Người nào có khả năng làm được công việc này? 
Băng cách nào? 

Dân chúng tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, công-tử Mahosadhapandifa, con 
của ông phú hộ Sirivaddhaka đã làm được việc ay, bằng 
cách nhỏ nước ngọt vào lỗ viên ngọc mani cho thấm ướt 
Sợi chỉ cũ, lấy một sợi chỉ rất nhỏ bỏ một đẫu vào lỗ viên 
ngọc, rồi nhỏ nước ngot thám vào đâu của sợi chỉ mới, 
rồi đặt viên ngọc mani ây ở chỗ ó kiến lửa. Đàn kiến lửa 
đánh mùi nước ngọt kéo đên chui vào lô bên này của 
viên ngọc mani ăn lân vào sợi chỉ cũ, đồng thời kéo sợi 
chỉ mới theo sau di ra cửa ló bên kia. 

Nghe dân chúng tâu như vậy, Đức-vua Vedeha vô 
cùng hoan hỷ tán dương răng: 

- Công-tử Mahosadhapandita, con của ông phú hộ 
Sirivaddhaka có trí-tuệ thật là siêu việt! 


Đức-vua Vedeha muốn truyền mời công-tử Mahosatha- 
pandita vào cung điện, nhưng vị quân-sư Senaka xin 
Đức-vua chờ đợi để thử tài trí của công-tử bằng cách 
khác nữa. 


Chuyện Con Bò Đực Sinh Con 


Một hôm, Đức-vua Vedeha truyền quân lính cho con 
bò đực báu ăn bánh thật nhiều làm cho bụng con bo đực 
to lên. Sau đó, Đức-vua truyền cho lính thoa dàu, lẫy 
nước nghệ tắm con bò đực rồi dắt đến dân chúng xóm 
nhà vùng lúa mạch hướng Đông kinh-thành Mithilã với 
lệnh truyền rằng: 

- Dân chúng vùng lúa mạch hướng Đông các ngươi là 
người có tai trí, con bò đực của Trâm đã có thai, Trâm 
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nhờ các ngươi giúp cho con bò đực này sinh con được 
an toàn rôi dắt trả lại cho Trâm cả con bò đực lẫn con 
của nó. Nếu các ngươi không dắt đủ hai con về lại cho 
Trâm thì sẽ bị phạt 1.000 Kahäpana. 

Dân chúng hội họp lại bàn bạc, họ không thể nào làm 
theo lệnh của Đức-vua được, nên họ dẫn nhau đến nhờ 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapandlta. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita nghĩ rằng: “Vấn dè 
này cán phải đặt ngược lại”, Đức-Bồ-tát nghĩ xong, 
truyền bảo rằng: 

- Này quý vị! Quý vị có thể tìm một người đàn ông 
dũng cảm, có khả năng tâu với Đức-vua được không? 

- Kinh thưa Ngài Mahosadhapandita, chúng tôi có thể 
tìm người đàn ông như vậy được. 

- Quý vị hãy dẫn người ấy lại gëp tôi. 

Dân chúng dẫn người đàn ông ấy đến gặp Đức- Bồ-tát 
Mahosadhapandita, Đức-Bồ-tát dạy người ἂν rằng: 

- Nhà ngươi hãy xả tóc ra sau, rôi khóc lóc than vấn 
ấi đến trước cửa cung điện của Đức-vua Vedeha, ai hỏi 
øì cũng không trả lời, cứ khóc lóc than vấn chỉ xin bệ 
kiến Đức-vua mà thôi. 

Khi Đức-vua truyền hỏi rằng: “Do nguyên nhân nào 
mà ngươi khóc than văn như vậy? ” 

Nhà ngươi hãy tâu rằng: 

“Muôn tâu Đại-vương, cha của tiện dân không thể 
sinh con được, đến hôm nay là ngày thứ bảy, Đại-vương 
là nơi nương nhờ của tiện dân, cầu xin Đại-vương chỉ 
dạy cách sinh con cho cha của tiện dán. ” 

Đức-vua sẽ truyền rằng: “Ngươi cầu xin diéu mà 
không thể thực hiện được. Từ xưa đến nay, người đàn 
ông có bao giò sinh con được dâu!” 
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Khi ấy, ngươi hãy tâu: “Muôn tâu Dai-vuong, nếu 
điều đó không thể có được thì dân chúng xóm nhà vùng 
lúa mạch hướng Đông làm sao giúp cho con bò đực báu 
của Đại-vương sinh con được!” 

Người đàn ông ấy nhận lời, làm đúng theo lời dạy của 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita như vậy. Mọi sự việc xảy 
ra đúng như Đức-Bồ-tát dự đoán. 

Khi nghe lời tâu của người đàn ông vùng lúa mạch 
hướng Đông ấy, Đức-vua Vedeha vô cùng hoan hỷ 
truyền hỏi rằng: 

- Người nào nghĩ ra, đặt vấn đê ngược lại như thể này? 

- Muôn tâu Đại-vương, công-tử Mahosadhapandiia, 
con của ông phú hộ Sirivaddhaka, là người nghĩ ra, rôi 
day cho kẻ tiện dân này đến bệ kiến Đại-vương, tâu 
đúng theo lời dạy của công-tử như vậy. 

Đức-vua Vedeha vô cùng hoan hy truyền tán 
dương rằng: 

- Công-tử Mahosadhapandita, con của ông phú hộ 
Sirivaddhaka, có trí-tuệ thật là siêu việt! 

Đức-vua Vedeha muốn truyền mời công-tử Maho- 
sadhapandita vào cung điện, nhưng vị quân-sư Senaka 
xin Đức-vua chờ đợi đề thử tài trí của công-tử bằng cách 
khác nữa. 

Chuyện Nấu Cơm 

Một hôm, Đức-vua nghĩ cách thử tài trí của Maho- 
sadhapandita nên truyền lệnh rằng: 

- Trâm nghe nói dân chúng vùng lúa mạch hướng 
Đông là người có tài trí thông mình, hãy níu cơm chua 
(ambilodana) hợp đủ tám điêu, rôi đem đến dâng lên 
Trâm. Tám điều đó là: 
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1- Không được nấu bằng gạo. 

2- Không được nấu bằng nước. 

3- Không được nấu trong nồi. 

4- Không được nấu trên lò. 

5- Không được nấu bằng lửa thường. 

6- Không được nấu bằng củi. 

7- Không cho phép đàn ông hay đàn bà đến dâng. 

8- Không được đem đi theo đường lớn. 

Nếu dân chúng không đem dâng món cơm chua ấy thì 
sẽ bị phạt 1.000 Kahapana. 


Dân chúng hội họp lại bàn bạc nhưng không người 
nào biết nấu món cơm đây đủ tám điều như vậy, họ dẫn 
nhau đến gặp Đức- Bồ-tát Mahosadhapandita để Đức- 
Bồ-tát chỉ dạy răng: 

- Xin quỷ vị chớ nên lo sợ, hãy an tám, quý vị hãy 
nghe tôi chỉ dẫn như sau: 

1- Lấy tám nấu cơm chua, nghĩa là không nấu bằng gạo. 

2- Nấu bằng hạt sương, nghĩa là không nấu bằng nước. 

3- Nấu trong đồ vật bằng đất mới, nghĩa là không nấu 
trong nói. 

4- Lấy 3 gốc cây chum lại, đặt dô bằng đất mới lên 
nấu, nghĩa là không nấu trên lò. 

5- Lấy 2 cây khô cọ vào nhau, phát ra lửa nấu cơm, 
nghĩa là không nấu bằng lửa thường. 

6- Nấu cơm bằng lá cây khô, nghĩa là không nấu 
bằng củi. 

7- Chọn người ái nam ái nữ đem cơm chua đến dâng 
Đức-vua, nghĩa là không phải đàn ông, cũng không phải 
dan bà. 

ổ- Đem cơm chua di theo đường nhỏ mới tự tạo, 
nghĩa là không đi theo đường lớn cũ. 
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Dân chúng nâu cơm chua đúng theo lời dạy của Dúc- 
Bô-tát MahosadhapandIta. 

Sau đó, người ái-nam ái-nữ đem món cơm chua đến 
châu, kính dâng lên Đức-vua Vedeha, tâu cách nâu hợp 
đủ tám điêu mà Đức-vua truyên lệnh. 

Nghe người áinam ái nữ tâu như vậy, Đức-vua 
'Vedeha vô cùng hoan hy truyên hỏi răng: 

- Này ngươi! Người nào chỉ dạy cách nấu món cơm 
chua này? 

- Muôn tâu Đại-vương, công-tử Mahosadhapandiia, 
con của ông phú hộ Sirivaddhaha, chỉ dạy cách nâu món 
cơm chua đúng theo lệnh của Đại-vương. 

Đức-vua Vedeha vô cùng hoan hỷ tán dương rằng: 

- Công-tử Mahosadhapandita, con của ông phú hộ 
Sirivaddhaka, có trí-tuệ thật là siêu việt! 

Đức-vua Vedeha muốn truyền mời công-tử Maho- 
sadhapandita vào cung điện, nhưng vị quân-sư Senaka 
xin Đức-vua chờ đợi đê thử tải trí của công-tử băng cách 
khác nữa. 


Chuyện Về Sợi Dây Bằng Cát 


Muôn thử tài trí thông minh của Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapandita, Đức-vua Vedeha truyền lệnh dân chúng 
vùng lúa mạch hướng Đông rằng: 

- Trâm muốn chơi đánh du mà sợi dây cũ trong cung 
điện đã bị đứt. Vậy, dân chúng vùng lúa mạch hướng 
Đông hãy làm hai sợi dây mới bằng cát đem dâng đến 
Trâm. Nếu không ai làm được hai sợi dây mới bằng cát, 
rôi đem dâng đến Trâm thì sẽ bị phạt 1.000 Kahapana. 

Dân chúng hội họp lại bàn bạc, nhưng không có ai 
biết làm cách nào được, họ dẫn nhau đến thưa với Đức- 
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Bồ-tát Mahosadhapandita về lệnh của Đức-vua như vậy. 
Đức- Bồ-tát Mahosadhapandita nghĩ rằng: “Su việc này 
cần phải đặt ngược lại vấn dè.” 

Nghĩ xong, Đức-Bồ-tát an ủi dân chúng rằng: 

- Này quỷ vị! Xin quý vị hãy an tâm, quy vị hãy tìm 2- 
3 người đàn ông dũng cảm, thông mình, tâu với Đức-vua 
được, dán đến đây gặp tôi. 

Dân chúng dẫn hai người đàn ông dũng cảm, thông 
minh đến gặp Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita. Đức-Bồ- 
tát truyền đạy họ rằng: 

- Này hai người! Khi hai người đến châu Đức-vua 
Vedeha và tâu rằng: “Muôn tâu Đại-vương! Dân chúng 
vùng lúa mạch hướng Đông không biết Đại-vương cán 
hai sợi dây bằng cát cỡ lớn hoặc nhỏ chừng nào. 

Kinh xin Đại-vương ban cho sợi dây bằng cát cũ 
khoảng một gang tay hay bốn lóng tay làm mẫu, đề dân 
chúng làm giống theo mẫu của Đại-vương. 

Đức-vua Vedeha sẽ truyền bảo với quy vị rằng: “Soi 
dây làm bằng cát trong cung điện chưa từng có bao 
giò”, thì quý vị nên tâu: 

“Muôn tâu Đại-vương! Nếu không có sợi dây bằng 
cát cũ làm mẫu thì dân chúng vùng lúa mạch hướng 
Đông làm sao có thể làm dây cát mới được?” 

Hai người đàn ông dũng cảm, thông minh ghi nhớ lời 
dạy của Đức-Bồ-tát Mahosadha đến xin bệ kiến Đức-vua 
Vedeha, tâu đúng như lời truyền dạy của Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita. Mọi sự việc xảy ra đúng như Đức- 
Bồ-tát dự đoán. 

Nghe hai người dân tâu như vậy, Đức-vua Vedeha vô 
cùng hoan hỷ truyền hỏi rằng: 

- Này các ngươi! Người nào nghĩ ra cách đặt sự việc 
ngược lại vấn dé như thé này? 
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- Muôn tâu Đại-vương, công-tử Mahosadhapandiia, 
con của ông phú hộ Sirivaddhaka, là người nghĩ ra cách 
đặt sự việc ngược lại ván đề nhw vậy, rồi truyện dạy cho 
kẻ tiện dân này dên bệ kiên Đại-vương, tâu đúng theo lời 
dạy của công-tử Mahosadhapandita như vậy. 

Đức-vua vô cùng hoan hy tán dương răng: 

Công-tử Miahosadhapandita, con cua phú hộ Siri- 
vaddhaka có tri-tuệ thật siêu việt! 

Đức-vua Vedeha muốn truyền mời công-tử Maho- 
sadhapandita vào cung điện, nhưng vị quân-sư Senaka 
xin Đức-vua nên chờ đợi đê thử tài trí của công-tử băng 
cách khác nữa. 


Đức-Vua Ngự Đi Mời Công-Tử Mahosadhapandita 


Đức-vua Vedeha suy xét: “Τα đã thứ tài trí thông 
mình của công-tử Mahosadhapandita bằng nhiễu cách 
khác nhau, có những cách thuận, có những cách nghịch, 
cách nào cũng khó khăn, sâu sắc mà công-tử đã giải đáp 
một cách rất phi thường, khiến cho ta vô cùng cảm phục 
trí-tuệ siêu-việt của công-dử. Ta muốn mời công-Hử 
Mahosadhapandita vào cung điện để giúp ta, nhưng vị 
quân-sư Senaka khuyên can ta nên chờ đợi và tiếp tục 
thử tài trí thông minh của công-tử nữa. 

Bây giờ, ta không muốn chờ đợi nữa mà chính ta thân 
hành ngự di mời công-tử Miahosadhapandgita vào cung 
để giúp ta.” 

Sau khi suy xét xong, Đức-vua Vedeha thân hành ngự 
đi cùng với đoàn hộ giá đông đảo, Đức-vua cõi con ngựa 
báu ngự đi được một quãng đường xấu, vó của con ngựa 
bị hư, nên đành phải hồi cung, trở về kinh-thành Mithilã, 
chờ cơ hội khác. 
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Khi ấy, quân-sư Senaka vào chầu Đức-vua, tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Bệ-hạ thân hành ngự di đến xóm 
nhà lúa mạch hướng Đông phải không? 

Đức-vua Vedeha thuật lại là ngự đi một quãng đường 
xấu, vó của con ngựa bị hư nên chưa đến nơi, đành phải 
hồi cung. Vị quân-sư tâu: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, hạ thân đã khuyên can Bệ-hạ nên 
chờ đợi để thử tài trí của Mahosadhapangita bằng cách 
khác nữa. 

Nghe lời khuyên can của vị quân-sư Senaka như vậy, 
nhưng Đức-vua Vedeha không muốn chờ đợi lâu nữa, 
chỉ muốn truyền mời công-tử Mahosadhapandita vào 
cung điện sớm mà thôi, nên Đức-vua nói với vi quân-sư 
Senaka rằng: 

- Này quân-sư, Trầm muốn truyền mời công-tử 
Mahosadhapangita vào cung điện. Vậy, quân-sw có cách 
nào giúp Trâm. 

Vị quân-sư Senaka biết không thể nào khuyên can 
được nữa nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Bệ-hạ không nên thân hành ngự 
đến mời công-tử Mahosadhapandita mà chỉ cần truyền 
gửi vị quan đến gặp công-tử với lời truyền lệnh rằng: 
“Hôm trước, Trâm thân hành ngự đi đến gặp công-tử, 
nhưng giữa đường vó ngựa bảu của Trâm bị hư, nên 
Trâm phải hồi cung. 

Nay, Trâm muốn chính công-tử và phụ thân của công- 
tứ, ông phú hộ Sirivaddhaka, đem một con ngựa báu 
(assafara) hoặc con tuấn mã cao quý hơn ngựa thường 
dâng lên Trâm. ” 

- Tâu Bệ-hạ, nhw vậy, nguyện vọng moi công-tử 
Mahosadhapangita của Bệ-hạ sẽ được thành tựu như y. 
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Nghe vị quân-sư Senaka tâu như vậy, Đức-vua 
'Vedeha chuân tàu ngay, truyền lệnh các quan thi hành. 

VỊ quan đến gặp công-tử Mahosadhapandlita, trao tận 
tay lệnh truyện của Đức-vua Vedeha. Đọc xong lệnh của 
Đức-vua Vedeha, Đức-Bô-tát nghĩ răng: 
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“Đức-vua Vedeha muốn gặp ta và phụ thân của ta. 
Chuyện Con Lira Đực Với Con Ngựa Báu 


Ngay khi ấy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đến hầu 
phụ thân, thưa rằng: 

- Kính thưa phụ thân, Đức-vua Vedeha muốn gặp phụ 
thân và con. Con xin phụ thân cùng đi với đoàn tuy tùng 
1.000 phú hộ lớn nhỏ thuộc hạ, và phụ thân nhớ mang 
theo hộp trám và bơ lỏng dâng lên Đức-vua Vedeha. 

Khi châu Đức-vua, phụ thân nói lời chúc tụng Đức- 
vua xong, Đức-vua sẽ truyền bảo phụ thân ngôi nơi hợp 
lẽ. Khi con đến, Đức-vua truyền hỏi con xong sẽ truyền 
bảo con ngôi noi hop lê. 

Khi ἄν, con sê dua mắt nhìn phụ thân thì phụ thân hãy 
aung dây, rôi båo con răng: 

“ Này Mahosadhapandita con yêu quy! Con hãy đến 
ngôi chỗ của phụ thân, phụ thân sẽ ngôi chỗ khác. ” 

Như vậy, mọi vấn đề sẽ được sáng tỏ ngay hôm ấy. ” 

Ông Phú hộ Sirivaddhaka hứa sẽ làm theo sự yêu cầu 
của Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita, con của ông. 

Ông phú hộ đi cùng với phái đoàn tùy tùng gồm 1.000 
phú hộ lớn nhỏ đến chầu Đức-vua Vedeha. 

Khi Đức-vua cho phép, ông phú hộ Sirivaddhaka cùng 
với 1.000 phú hộ lớn nhỏ đến bệ kiến Đức-vua, tán 
dương, ca tụng Đức-vua, dâng phẩm vật lên Đức-vua 
xong, đứng một nơi hợp lẽ. Đức-vua truyền hỏi: 


Pháp-Hanh Trí-Tuệ Ba-La-Mật Bậc Ha 49 





- Này phú hộ Sirivaddhaka! Mahosadhapandita con 
của ngươi đâu? 

- Muôn tâu Đại-vương, Mahosadhapandita, con của 
tiện dân đến sau. Tâu Đại-vương. 

Nghe phú hộ tâu như vậy, Đức-vua vô cùng hoan hy, 
truyền bảo răng: 

- Này phú hộ Sirivaddhaka, ngươi nên ngôi nơi hợp lẽ. 

Nghe Đức-vua truyền bảo, ông phú hộ Sirivaddhaka 
ngồi một nơi hợp lẽ. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita (mới lên bảy tuổi) mặc 
trang phục sang trong, trang sức những viên ngọc quý 
giá, ngồi trên chiếc xe lộng lẫy cùng với đoàn hộ tông 
1.000 bạn trẻ οὖ! ngựa νὰ xe đi theo sau. Đức- Bồ-tát có 
đem theo một con lừa đực (Gadrabha), được bịt miệng 
và bỏ trong bao đặt trên xe. 

Đức-Bỏ-tát Mahosadhapandita cùng đoàn hộ tống 
đông đảo đi vào kinh-thành Mithilä, dân chúng trong 
kinh-thành ra đứng đón rước Đức-Bồ-tát. 

Nhìn thấy Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita có những 
tướng tốt của bậc đại-nhân, họ đều tán dương ca tụng 
Đức-Bồ-tát một cách tôn kính. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đến trước cung điện, 
lính vào tâu trình Đức-vua Vedeha. 

Nghe lính tâu trình công-tử Mahosadhapandita đến, 
Đức-vua Vedeha truyền lệnh mời công-tử Maho- 
sadhapandita vào châu. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandhita cùng 1.000 bạn trẻ vào 
cung điện, bước lên lâu đài, đảnh lễ Đức-vua Vedeha, 
tán dương ca tụng Đức-vua xong, đứng một nơi hợp lẽ. 

Nhìn thấy Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita, Đức-vua vô 
cùng hoan hỷ truyền bảo với lời thương yêu rằng: 
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- Này Mahosadhapandita, con yêu quý! Con nên ngồi 
chỗ ngồi hợp lễ của con. 

Khi åy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đưa mắt nhìn 
phụ thân, ông phú hộ Sirivaddhaka đứng dậy, nhường 
chỗ ngồi cho Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita với lời lẽ 
thương yêu rằng: 

- Này Mahosadhapandita, con yêu quy của cha! Con 
hãy nên ngôi chỗ của cha đây! 

Nói xong, ông phú hộ Sirivaddhaka nhường chỗ, sang 
ngồi chỗ khác. Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita bước đến 
ngồi chỗ của cha. 

Khi ấy, bốn vị quân-sw Senaka, Pukkusa, Kaminda νὰ 
Devinda cùng nhau vô tay cười khinh mạn, có só quan 
trong triều a dua cười theo. Các vị quân-sư nói lời chế 
nhạo rằng: 

- Đứa con của ông phú hộ Sirivaddhaka vô lê như thể 
mà người ta gọi là bậc đại-thiện-trí (pandita) được! 

Con mà leo lên ngôi chỗ của cha mình, còn người cha 
nhường chỗ sang ngôi chỗ khác. Thế mà gọi là bậc đại- 
thiện-trí “pandita” được hay sao? 

Thật là dáng mia mai gọi là “Bậc đại-thiện-tri. ” 

Nghe bốn vị quân-sư vả các quan chê trách, khi nhìn 
thấy hành vi cử chỉ của công-tử MahosadhapandIta, 
Đức-vua Vedeha có vẻ thất vọng. 

Khi íy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandhta tâu hỏi rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương có vẻ thất vọng về 
thảo dân phải không? 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu như vậy, 
Đức-vua truyền bảo rằng: 

- Phải, Trẫm thất vọng về ngươi. Từ trước nghe nói 
ngươi là bác đại-thiện-trí có trí-tuỆ siêu-việt, đã từng 
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giải đáp những sự việc xảy ra khó khăn một cách rất phi 
thường, nên Trâm đã đặt ra vấn dé khó giải đề thử tài trí 
thông minh của ngươi, mà ngươi đã giải đáp thông suốt, 
khiên cho Trám vô cùng cam phuc. 

Cho nên, Trâm rất kỳ vọng nhiêu nơi ngươi, nhưng 
nay, nhìn thấy hành vi cử chỉ của ngươi đối với cha, 
ngươi leo lên ngôi chỗ của cha, còn cha nhường chỗ, 
ngôi nơi khác. 

Đó là điễu làm cho Trám thất vọng về ngươi. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tàu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương nghĩ rằng: “Cha 
lúc nào cũng cao quý hơn con, phải vậy không? ” 

Đức-vua truyền bảo rằng: 

- Phải, cha lúc nào cũng cao quỷ hơn con. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương đã truyền lệnh 
răng: “Nay, Trâm muốn chính công-tử νὰ phụ thân của 
công-tứ, ông phú hộ Sirivaddhaka đem một con ngựa 
bdu (assafara) hoặc con tuân mã cao quý hơn ngựa 
thường đến dâng lên Trám. ” 

Sau khi nhắc lại lệnh truyền của Đức-vua, Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita đứng dậy, rời khỏi chó ngôi, bảo 
nhóm tuỳ tùng, thuộc hạ, đem con lừa đực ἆδη đặt năm 
dưới đôi bàn chân của Đức-vua Vedeha rôi tâu răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, con lừa đực này có đáng giá 
bao nhiêu? 

Đức-vua truyền bảo rằng: 

- Nếu con lừa đực này con làm việc được thì nó có 
đáng giá ὃ đồng Kahapana. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tàu rằng: 
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- Muôn tâu Đại-vương, nếu con ngựa báu (assatara) 
nương nhờ con lừa đực này là cha, sinh ra từ bụng con 
ngựa cải thường hoặc con lừa cái, trở thành con ngựa 
báu thì đáng giả bao nhiêu? 

Đức-vua truyền bảo rằng: 

- Nếu là con ngựa báu thì trở thành vô giá. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tàu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, sao Đại-vương truyền bảo 
như vậy. Vừa rồi Đại- -vuong truyên båo răng: “Cha lúc 
nào cũng cao quy hơn con”. 

Nếu Đại-vương truyên bảo sự thật như vậy thì con lừa 
đực này cao quý hơn con ngựa báu. 

Vậy, kính xin Đại-vương nhận con lừa đực này. 

Nếu con ngựa báu cao quy hơn con lừa đực này thì 
con cao quỷ hơn cha không phải là vấn đề khó hiểu. 

- Muôn tâu Đại-vương, vấn đề đơn giản, tâm thường 
đến như vậy, thế mà bốn vị quán-sựư có trí-tuệ của Đại- 
vương cũng không hiểu nổi được, mà lại a dua theo với 
nhau vỗ tay, cười khinh mạn, chế nhạo kẻ thảo dân này. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita coi thường bốn vị 
quân-sư của Đức-vua Vedeha rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương nghĩ rằng: Nếu 
cha lúc nào cũng cao quỷ hơn con thì con lừa đực (cha) 
này cao quy hơn con ngựa báu (assafarq), bởi vì con lừa 
đực là cha của con ngựa báu ấy. 

- Muôn tâu Đại-vương, nếu sự thật cha lúc nào cũng 
cao quý hơn con, thì Đại-vương nhận cha của kẻ thảo 
dán ở lại trong cung điện. 

Nếu con cao quý hơn cha thì xin Đại-vương nhận kẻ 
thảo dân này ở lại trong cung điện, để phụng sự Đại- 
vương đem lại sự lợi ích, sự phát triển cho đất nước. 
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Nghe lời giảng giải của Dúc-Bó-tát Mahosadha, Đức- 
vua Vedeha vô cùng hoan hỷ tán dương, ca tụng trí-tuệ 
siêu-việt của Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita rằng: 

- Công-tử Mahosadhapandita có trí-tuỆệ siêu-việt đã 
giảng giải chuyện con lừa đực với con ngựa báu 
(assatara) đây đủ ý nghĩa đúng theo sự thật, sâu sắc 
tuyệt vời quá! 

Và các quan trong triều đình cũng đều tán dương, ca 
tụng trí-tuệ sâu sắc siêu νιθί của Dúc-Bó-tát Maho- 
sadhapandita, đều vỗ tay, vẫy khăn vui mừng. 


Bồn vị quân-sw Senaka, Pukkusa Kaminda và 
Devinda là những người lớn tuôi cảm thây xâu hô, cúi 
gâm mặt, không dám nhìn ai. 


Vẫn: Trong đời này, Đức-Bỏ-tát là người con có lòng 
tôn kính và biết ơn cha mẹ không có người con nào sánh 
được. Vậy, tại sao Đức-Bồ-tát Mahosadhapandgita có 
hành vi cử chỉ đối với phụ thân của Ngài như vậy? 


Đáp: Dúc-Bó-tát Mahosadhapandita có hành vi cử 
chỉ đối với phu hộ Sirivaddhaka, phụ thân cua Đúc-Bồ- 
tát nhw vậy, không phải không tôn kính phụ thân của 
Đức-Bồ-tát, nhưng dó chỉ là cách dụng kế để giảng giải 
chuyện con lừa đực với con ngựa báu assafara mà thôi. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapangita đem con lừa đực, cha 
của con ngựa báu assatara dáng lên Đức-vua Vedeha, 
để giảng giải cho Đức-vua Vedeha và các quan trong 
triều biết rằng: “Con lừa đực là cha của con ngựa báu 
assafara, và con ngựa báu assafara là con của con lừa 
đực. Con ngựa báu assatara là cao quý hơn con lừa đực. ” 

Nhân chuyện ấy, Đức-Bô-tát Mahosadhapandita 
chứng tỏ cho Đức-vua Vedeha và mọi người biết đến 
Đức-Bồ-tát là người có tri-tuệ siêu-việt, đồng thời cũng 
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làm cho bốn vị quân-sư Senaka, Pukkusa, Kaminda νὰ 
Devinda không nên coi thường Đức-B6-tái. 


Công-tử Mahosadhapandita Trở Thành Hoàng-tử 


Nghe công-tử Mahosadhapandia giảng giải về 
chuyện con lừa đực là cha của con ngựa báu assafara, 
và con ngựa báu assafara là con cua con lừa đực với 
dày ý nghĩa sâu sắc, Đức-vua Vedeha vô cùng hoan hý 
tán dương, ca tụng trí-tuệ sâu sắc, siêu việt của Đức-Bồ- 
tát MahosadhapandlIta. 

Khi ấy, Đức-vua Vedeha truyền gọi ông phú hộ 
Sirivaddhaka đến, rồi láy bình vàng đựng đầy nước thơm 
rót lên trên đôi bản tay của ông phú hộ Sirivaddhaka, 
ban thưởng ân huệ và ban cho ông chức quyên lớn trong 
xóm nhà vùng lúa mạch hướng Đông (PäcInayava- 
majjhaka), kinh-thành Mithilã và gửi những dó trang sức 
quý giá ban cho bà phu nhân Sumanädevi, mẫu thân của 
Đức-Bồ-tát MahosadhapandIta. 

Đức-vua Vedeha truyền bảo ông phú hộ Sirivaddhaka 
rằng: 

- Này phú hộ Sirivaddhaka! Nhà ngươi hãy cho công- 
tử Mahosadhapandita trở thành hoàng-tử của Trâm. 

Nghe Đức-vua truyền bảo như vậy, ông phú hộ 
Sirivaddhaka tàu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, công-tử Mahosadhapandita 
còn thơ ấu, miệng còn hôi sữa, chờ công-Hử trưởng 
thành mới nên vào phụng sự Đại-Vương. 

- Này phú hộ Sirivaddhaka! Kế từ bây giờ, nhà ngươi 
chớ nên bận tâm, lo cho công-tử Mahosathapandita nữa. 
Trâm sẽ nuôi dưỡng công-Hử của nhà ngươi như là 
hoàng-tử của Trám. 
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Khi nghe Đức-vua Vedeha truyền bảo như vậy, ông 
phú hộ Sirivaddhaka không dám tâu gì nữa, ôm công-tử 
Mahosadhapandita vào lòng, hôn trên đầu và khuyên rằng: 

- Này Mahosadhapandgita yêu quý cua cha! Con là 
trái tim, là đôi mắt của cha, là nơi nương nhờ của cha 
mẹ. Con ở lại cung điện phụng sự Đức-vua, con chớ nên 
dé duôi nghe con! 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đảnh lễ dưới đôi bàn 
chân của phụ thân rồi thưa rằng: 

- Kính thưa phụ thân, kính xin phụ thân chớ nên bận 
tâm vê con, xin phụ thân giữ gìn thân tâm được an-lạc, 
cho con kính lời danh lễ mẫu thân Sumanä của con, câu 
mong mẫu thân luôn luôn thân tâm an-lạc. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tiễn đưa phụ thân của 
Đức-Bồ-tát trở về xóm nhà vùng lúa mạch hướng Đông. 

Đức-vua Vedeha truyền hỏi Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita rằng: 

- Này hoàng-nhỉ! Con muốn ở trong nội cung hay 
ngoại cung? 

Đức-Bô-tát Mahosadhapandita nghĩ: “Ta có đám bạn tré 
đông đảo, nên ở ngoại cung là thuận lợi hơn ”, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vưong, con có nhóm bạn trẻ 
động. Vậy, kính xin Đức Phụ-vương cho chúng con ở 
ngoại cung thuận lợi hơn. 

Đức-vua Vedeha truyền ban cho các chỗ ở sang trọng, 
có đầy đủ tiện nghi cho Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita 
cùng với 1.000 bạn trẻ, thuộc hạ của Đức-Bồ-tát. 

Từ đó, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita cùng đám bạn 
trẻ hết lòng lo phụng sự Đức-vua Vedeha. 

Đức-vua Vedeha thử tài trí thông minh của Đức-Bồ- 
tát MahosadhapandIta: 
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Chuyện Viên Ngọc Mani 


Một viên ngọc mani được đặt trong tô con qua trên 
một cây thôt nôt bên bờ hô gân cửa hướng Nam kinh- 
thành Mithila, bóng của viên ngọc mani hiện xuông hô 
nước. Dân chúng tâu lên Đức-vua răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, một viên ngọc mani hiện rõ 
trong hó nước. 

Đức-vua mời vi quân-sư Senaka đên truyên bảo răng: 

- Này quân-sư, nghe dán chúng tâu răng: “Viên ngọc 
mani hiện rõ trong hồ nước. ” 

Vậy, làm thê nào láy viên ngọc ἂν cho Trâm? 

VỊ quân-sư Senaka tâu răng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, múc hết nước trong hồ ra, rồi láy 
viên ngọc ây. 

- Nay quán-sư, Trâm giao phận sự ἂν cho khanh đảm 
trách. 

Vi quân-sư Senaka huy động só đông người múc 
nước hò ra, làm cho khô cạn, rồi đào xuông sâu cũng 
không gặp viên ngọc mani. Đến khi nước hồ đây, bóng 
viên ngọc mani lại hiện ra như trước. 

VỊ quân-sư Senaka lại huy động sô đông người múc 
nước hô như lân trước, cũng không tìm thây viên ngọc 
mani. Đên khi nước hô đây, bóng viên ngọc mani lại 
hiện ra như trước. 

Khi ây, Đức-vua Vedeha truyền hỏi Đức-Bô-tát 
MahosadhapandIta răng: 

- Này Mahosadhapandita, hoàng-nhi yêu quý! Con có 
khả năng lấy viên ngọc mani ấy được KHANH Bị: 


Đức-Bồ-tát Mahosadhapandhta tàu rằng: 
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- Muôn tâu Đức Phụ-vương, điễu ἂν không khó đổi với 
con. Kinh thính Đức Phụ-vương ngự đến nơi ấy, con sẽ 
lấy viên ngọc mani ấy, rồi kinh dâng lên Đức Phụ-vương. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu như vậy, 
Đức-vua vô cùng hoan hỷ nghĩ rằng: 

“Hôm nay, ta sẽ thấy rõ tri-tuệ siêu-việt của hoàng-tử 
Mahosadhapandita. ” 

Đức-vua ngự cùng với bốn vị quân-sư, các quan trong 
triều đến hồ nước gần cửa hướng Nam kinh-thành 
Mithila. 

Dân chúng tụ hội đông đảo xem tài trí Đức-Bồ-tát 
MahosadhapandIta. 

Đức-Bồ-tát đứng trên bờ hó, nhìn thấy bóng viên 
ngọc mani, nên biết rõ viên ngọc mani này không ở dưới 
hó nước mà nó ở trên cây thối nốt. 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu ràng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, viên ngọc không ở dưới 
hó nước này. 

- Này hoàng-nhỉ Mahosadhapandital Vậy, viên ngọc 
mani mà nhìn thấy trong hồ nước này là thé nào? 


Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita cho người lây một cái 
thau lớn đây nước đem đến, rồi thinh Đức-vua nhìn vào 
thau nước ấy rồi tâu rằng: 

-Muôn tâu Đức Phụ-vương, viên ngọc mani ấy bây giờ 
không ở dưới hồ nước mà nó hiện ở trong thau nước này. 

- Này hoàng-nhỉ Mahosadhapandita! Vậy, sự thật, 
viên ngọc mani ấy ở đâu? 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, bóng viên ngọc mani 
hiện ra dưới hô nước cũng có, hiện ra trong thau nước 
cũng có. Vậy, viên ngọc mani ấy không có ở dưới nước 
mà sự thật viên ngọc mani ấy Ở trên cây thốt nốt kia. 
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Kính xin Đức Phụ-vương truyền. cho lính leo lên cây 
thốt nốt kia đem viên ngoc mani xuóng. 

Đức-vua Vedeha truyền lệnh cho lính leo lên cây thốt 
nốt kia đem viên ngọc mani xuống trao cho Đức-Bồ-tát 
MahosadhapandIta. 

Nhận viên ngọc mani xong, Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita đem đến kính dâng trên tay Đức-vua Vedeha. 

Khi ấy, các quan, dân chúng cùng tán dương, ca tụng 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita và chê trách vị quân-sư 
Senaka là người si-mê rằng: 

“Viên ngọc mani ở trên cây thốt nốt. Vậy mà vị quân- 
sư Senaka si-mê huy động só đông người múc khô nước 
hó, đào sâu trong hó để tìm viên ngọc mani. ” 

Đức-vua Vedeha ban thưởng cho hoàng-tử Bồ-tát 
Mahosadhapandita vòng ngọc quý và ban 1.000 vòng 
ngọc khác cho 1.000 bạn trẻ của Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapandIta. 

Đức-vua Vedeha truyền lệnh hoàng-tử Mahosadha 
cùng 1.000 bạn trẻ của Đức-Bồ-tát nhận chức vụ trong 
triều đình của Đức-vua Vedeha. 


Chuyện Về Con Cắc Kè 


Một hôm, Đức-vua Vedeha ngự đi du lãm trong vườn 
thượng uyễn cùng với hoàng-tử Mahosadhapandita. Khi 
ây, một con các kè ở trên cây, nhìn thấy Đức-vua ngự 
đến, nó bò xuống đất, cúi đầu tôn kính Đức-vua. 

Nhìn thấy con cắc kè có cử chỉ tôn kính lạ thường, 
nên Đức-vua bèn hỏi hoàng-tử Mahosadhapandita rằng: 

- Này hoàng-nhỉ Mahosadhapandita! Con cắc kè này 
làm gì vậy? 

- Tâu Đức Phụ-vương, con các kè cúi dâu, tỏ vẻ tôn 
kính Đức Phụ-vương. 
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- Này hoàng-nhi Mahosadhapandita! Trâm nên ban 
thưởng gì cho nó? 
- Tàu Đức Phụ-vương, kính xin Đức Phụ-vương chỉ 
cân ban vật thực cho nó hang ngay. 


Đức-vua truyền lệnh gọi người chăm sóc vườn 
thượng uyên đến, truyền bảo răng: 

- Này ngươi! Môi ngày, ngươi chỉ số tiên mta mãsaka 
(tiên), mua thịt ban cho con cắc kè này. 


Tuân lệnh của Đức-vua, mỗi ngày người chăm sóc 
vườn thượng uyên đem nửa mãsaka mua thịt đem về cho 
con cắc kè ăn. 

Một hôm, nhằm vào ngày bát giới uposathasila, người 
ta không sát sinh, người chăm sóc vườn thượng uyễn 
không mua thịt được, nên đem nửa mãsaka áy xó dây 
đeo vào có nó như đeo đồ trang sức. 

Từ đó, do nương nhờ nửa mãsaka ấy, con cắc kè phát 
sinh tâm ngã mạn ràng: 

“Ta đáy cũng có của cải nhu ai vậy!” 

Một hôm, Đức-vua Vedeha ngự đi du lãm trong vườn 
thượng uyên cùng với hoàng-tử Mahosadhapandita. 

Nhìn thấy Đức-vua Vedeha ngự đến, có đeo các đồ 
trang sức bằng những viên ngọc quý, con cắc kè tự thấy 
mình cũng có đeo đồ trang sức bằng nửa mãsaka, nó 
phát sinh tâm ngã mạn, tự cho mình cũng có đồ trang 
sức như Đức-vua Vedeha vậy. Vì vậy, nó năm trên cây 
nhìn xuống, không chịu bò xuống đất cúi đầu tôn kính 
Đức-vua như lân trước. 

Nhìn thấy cử chỉ con cắc kè như vậy, Đức-vua bèn 
truyền hỏi hoàng-tử Mahosadhapandita rằng: 

- Nay hoàng-nhỉ Mahosadhapandgita! Hôm nay con 
cắc kè không bò xuống đất cúi đầu tôn kính Trâm như 
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các lần trước. Vậy do nguyên nhân nào mà con cắc kè 
có cứ chỉ nhu: vậy? 

Nhìn thấy con các kè có đeo trên cô nửa mãsaka, 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita biết chắc rằng: 

“Trong ngày bát giới uposathasila, người ta không 
sát sinh, nên người chăm sóc vườn thượng uyễn không 
mua thịt được, nên đem nửa mãsaka đeo trên có con các 
kè ấy.” 

Biết chắc như vậy, nên Đức-Bồ-tát tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, con các kè có đeo trên cỗ 
đồ trang sức bằng nửa mãsaka mà nó chưa từng có 
được, nên nó phái sinh tâm ngã mạn, tự cho mình cũng 
có dô trang sức bằng nửa mãsaka như Đức-vua Vedeha 
đeo các đồ trang sức bằng những viên ngọc quý, nên nó 
năm trên cây, không chịu bò xuống đất cúi đẫu tôn kinh 
Đức Phụ-vương. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu như vậy, 
Đức-vua Vedeha cho gọi người chăm sóc vườn thượng 
uyên rồi truyền hỏi. 

Người chăm sóc vườn thượng uyên tâu trình lên Đức- 
vua đúng sự thật như Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đã 
tâu với Đức-vua. 

Đức-vua vô cùng hoan hy tán dương ca tụng trí-tuệ 
siêu-việt của Đức-Bô-tát Mahosadhapandita, không cần 
hỏi ai mà biết được tính khí của con cắc kè như vậy, nên 
Đức-vua Vedeha ban cho Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita 
phân thưởng quý giá. 

Đức-vua Vedeha muốn truyền phạt con cắc kè, nhưng 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita khuyên can, bởi vì thông 
thường các loài súc-sinh không có trí-tuệ, nên Đức-Bồ- 
tát xin Đức Phụ-vương tha tội cho con cắc kè ấy. 
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Người Thiểu Phước Với Người Đại Phước 


Cậu Piiguttara là người dân kinh-thành Mithia, đi 
học nghề tại kinh-thành Takkasilã, cậu là người học trò 
lớn của thầy. Sau khi tốt nghiệp xong, cậu Pinguttara 
được thầy gả đứa con gái xinh đẹp như thiên-nữ cho cậu. 

Cậu Pinguttara vốn là người thiểu phước vô duyên, 
còn người con gái của thầy là người đại phước. Tuy cậu 
Piñguttara không hợp với con gái xinh đẹp của thây, 
nhưng cậu không dám cãi lời dạy của thầy, nên đành 
phải chấp thuận lây cô làm vợ. 

Khi còn ở trong nhà thầy, cậu Piħguttara νὰ vợ ở 
chung trong một phòng, nhưng không ai nói chuyện với 
ai lời nào, mỗi người năm mỗi nơi, cô gái nằm ngủ trên 
giường, còn cậu Piñguttara nằm ngủ dưới nền nhà. 

Một tuần sau, cậu Piñguttara dành lễ thầy xin phép rời 
khỏi kinh-thành Takkasilä, dẫn theo vợ trở về kinh-thành 
Mithila. Trên đường di, cậu PIñguttara đi trước, còn vợ 
đi theo sau, hai người không nói chuyện với nhau. 

Đến gần kinh-thành Mithilã, cậu Piñguttara nhìn thấy 
cây sung đầy quả chín, đang đói bụng, cậu leo lên cây 
hái quả sung chín ăn, còn vợ ở dưới gốc cây sung cũng 
đang đói bụng, bèn nói rằng: 

- Này anh! Anh hải quả sung bỏ xuống cho em ăn với. 

Cậu Piñguttara trả lời rằng: 

- Cô cũng có tay chán, hãy leo lên tự hải quả sung mà 
ăn vậy. 

Cô gái đành phải leo lên cây sung. Thấy cô leo lên 
cây, cậu Pinguttara vội leo xuông. góc, di tim cáy gai 
đem lại bao quanh gốc cây sung, rồi bỏ trốn, miệng nói 
lâm bâm rằng: 

- Ta đã thoát ra khỏi tay người đàn bà xui xéo 
(kãlakanm]) rôi! 
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Không thé leo xuống được, nên cô gái dành phải ngồi 
trên cây như vậy. Hôm ấy, Đức-vua Vedeha ngự đi du 
lãm vườn thượng uyén. Vào buổi chiều, Đức-vua ngự 
trên có voi báu trên đường ngự hồi cung, nhìn thấy cô 
gái xinh đẹp như thiên-nữ đang ngồi trên cây sung, Đức- 
vua đem lòng thương yêu cô gái íy. 

Đức-vua truyền bảo vị quan cận thân đến hỏi thăm cô 
gái ây đã có ai là chủ của cô chưa? 

Tuân lệnh Đức-vua, vị quan đến hỏi thăm cô gái xong 
rồi đến tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, cô gái cho biết rằng cô đã có chóng, 
nhưng người chóng bảo cô leo lên cây hải quả sung để 
ăn. Khi cô leo lên cây sung, thì y vội leo xuông cây, di 
tim cây gai đem lại bao quanh góc cây sung, rôi bó trấn 
ấi. Cô leo xuống không được, nên đành phải ngôi lại 
trên cây vậy. 

Nghe vị quan cận thần tâu như vậy, Đức-vua Vedeha 
nghĩ rằng: 

“Cô gái này không có chủ, ta nên rước vé cung. ” 

Đức-vua truyền lệnh các quan dọn dẹp cây gai ở sốc 
cây sung, ἀξ có gái leo xuóng cây. Đức-vua đón rước cô 
gái, đặt ngồi trên voi báu, ngự về cung điện và làm lễ tán 
phong cô gái lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu, đặt tên 
Udumbaradevr (Cô gái từ cây sung, udumbara: cây sung) 


Một hôm, dân chúng gần cửa thành đang sửa sang con 
đường để Đức-vua ngự ra khỏi kinh-thành. Cậu 
Piñguttara là một trong số dân chúng được thuê làm 
công, cậu đang cặm cyi, vất vả làm việc sửa sang con 
đường ấy chưa xong thì Đức-vua Vedeha cùng Chánh- 
cung Hoàng-hậu Udumbaradevï ngòi trên cỗ long xa, 
ngự ra khỏi kinh-thành. 
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Khi â ây, nhin tháy cậu Piñguttara mặc tám choàng, tay 
cầm cuốc san đất cho bằng mặt đường, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Udumbaradevĩ mỉm cười. 

Đức-vua nối cơn thịnh nộ bèn truyền hỏi rằng: 

- Tại sao Ái-khanh mỉm cười? 

Chánh-cung Hoảng-hậu Udumbaradevĩ tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, người đang làm đường kia 
là người chóng cũ của thân thiệp. Khi ἂν, thân thiệp leo 
lên cây sung, thì y vội leo xuông cây, đi tìm cây gai đem 
lại bao quanh góc cây sung, rồi bỏ trốn đi. Bây giờ nhìn 
thấy y, thân thiếp nghĩ răng: 

“Người thiểu phước, vô duyên không thể kết duyên 
với người đại phước. ” 

Vì vậy, thần thiếp mỉm cười. 

Đức-vua Vedeha truyền rằng: 

- Ái-khanh nói dối! Ái-khanh thấy αἱ khác, rôi mỉm 
cười, Trâm sẽ giêt Ai-khanh. 

Truyền xong, Đức-vua rút thanh bảo kiếm ra, Chánh- 
cung Hoàng-hậu hoảng sợ nên tâu răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, xin Hoàng-thượng hỏi 
những bậc thiện-trí trước. 

Đức-vua Vedeha bèn truyền hỏi vị quân-sư Senaka 
răng: 

- Thưa quân-sựư, quân-sự có tin lời Chánh-cung 
Hoàng-hậu Udumbaradevi tâu như vậy không? 

- Muôn tâu Bệ-hạ, hạ thân không tin. Chẳng có người 
dan ông nào có thê bo một người vợ xinh đẹp như thiên- 
nữ nhu: vậy được. 

Nghe vị quân-sư Senaka tâu như vậy, Chánh-cung 
Hoàng-hậu càng hoảng sợ hơn nữa. 
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Đức-vua Vedeha nghĩ rằng: “Ta nên hỏi hoàng-nhi 
Mahosadhapandita nghĩ thế nào ”, nên truyền hỏi hoàng- 
tử Mahosadhapandita rằng: 

- Này hoàng-nhỉ Mahosadhapandital Trong đời này 
có người đàn ông bỏ người vợ xinh đẹp nhu thiên-Hữ. 
Con có tin đó là sự thật hay không? 

- Tau Đức Phụ-vương, con tin đó cũng là sự thật có 
thể xảy ra trong đời này. Bởi vì, đối với người đàn ông 
là người thiểu phước, vô duyên thì không bao giờ kết 
duyên với người đàn bà đại phước được. 

Cũng như bo đại dương bên này không bao giờ dính 
liên với bờ đại dương bên kia được. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita giải thích như 
vậy, Đức-vua Vedeha bớt cơn thịnh nộ, phát sinh tâm 
hoan hỷ, truyền bảo rằng: 

- Này hoàng-nhỉ Mahosadhapandita!l Nếu không có 
con hôm nay thì Phụ-vương đã giết Chánh-cung Hoàng- 
hậu Udumbaradevï quy báu của Phụ-vương rôi. 

Lời lè của vị quân-sựư Senaka là lời lè của người si- 
mê, ngụ muội, nếu Phụ-vương tin theo lời của vị quân-sư 
thì Phụ-vương đã giết chết Chánh-cung Hoàng-hậu rồi. 
Nay, Phụ-vương còn Chánh-cung Hoàng-hậu là do nhờ 
trí-tuỆ siếu-Việt của con. 

Vậy, Phụ-vương ban thưởng cho con 1.000 đồng 
Kahapana. 

Khi ấy, Chánh-cung Hoảng-hậu Udumbaradevĩ đảnh 
lễ Đức-vua Vedeha rồi tàu răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thân thiếp còn sống đây là 
nhờ hoàng-tử Mahosadhapandita. Vậy, kính xin Hoàng- 
thượng ban cho thân thiếp một ân huệ: Hoàng-thượng 
cho phép thân thiếp nhận hoàng-tử làm đứa em trai của 
thân thiếp. 
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Đức-vua Vedeha ban ân huệ cho Chánh-cung Hoàng- 
hậu Udumbaradevĩ rằng: 

- Này Ái-khanh Udumbaradevĩ! Lành thay! Trâm ban 
ân huệ ấy cho Ái-khanh. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Udumbaradeviĩ tâu tiếp rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, ké từ nay về sau, thân 
thiếp dùng món vật thực nào ngon, kính xin Hoàng- 
thượng cho phép thân thiếp gửi đến cho hoàng-tử 
Mahosadhapandita, em trai của thân thiếp món vật thực 
ấy. Vì vậy, thân thiếp được lệnh mở cửa cả trong lúc hợp 
thời và trong lúc phi thời, để gửi món đồ ăn ngon ấy đến 
cho hoàng-tử, người em trai của thân thiếp. 

Kinh xin Hoàng-thượng ban cho thân thiếp ân huệ 
này nữa. 

Đức-vua Vedeha truyền bảo ràng: 

- Này ái-khanh Udumbaradevi! Trâm ban ân huệ ấy 
cho á-khanh, ái-khanh hãy nhận ân huệ ấy. 


Con Dê Và Con Chó Làm Bạn Với Nhau 


Một hôm, Đức-vua Vedeha dùng điểm tâm xong, ngự 
đi lại trên hành lang trong lâu đài. Khi Đức-vua đứng tại 
cửa số nhìn xuống dưới thấy một con đê với một con chó 
làm bạn thân thiết với nhau. Chuyện xảy ra rằng: 

* Một hôm, có con dê đến ăn cỏ tại chuồng voi, người 
nải voi cầm gậy đuổi theo con dê, đánh nhằm trên lưng 
con đê, làm cho nó đau lưng, chạy đến nằm bên vách 
nhà lớn. 

* Một con chó thường đến ăn xương tại nhà bếp của 
người đầu bếp của Đức-vua. Một ngày nọ, người đầu 
bếp làm đồ ăn xong, đi ra ngoài nhà bếp mà quên đóng 
cửa, con chó đánh mùi thịt, lén vào nhà bếp làm đồ món 
đồ ăn rơi ra ngoài, rồi con chó ăn món thịt ây. 
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Nghe tiếng đồ rơi, người đầu bếp đi vào nhà bếp, nhìn 
thây con chó đang ăn thịt, người đâu bêp tức giận đánh con 
chó, nó chạy ra ngoài được, người đâu bêp ném cây gậy 
trúng lưng con chó, nó đau đớn chạy trôn nơi vách nhà lớn, 
nó gặp con dê đang năm tại nơi ây, con đê hỏi nó răng: 

- Này bạn! Tại sao bạn bị đau lưng như vậy? 

- Thưa bạn! Tôi bị đánh làm đau lưng, còn bạn tại 
sao lại năm ở đây? 

Con dê ké lại chuyện đã xảy ra đôi với mình cho con 
chó nghe, và con chó cũng kê lại chuyện đã xảy ra đôi 
với mình cho con dê nghe. 

Con đê hỏi con chó rằng: 

- Này bạn! Bạn còn dám vào nhà bêp nữa không? 

- Này bạn ơi! Tôi không dám vào nhà bếp nữa đâu! 
Nêu tôi còn vào nơi đó thì chắc chăn người dâu bêp sẽ 
đánh tôi chêt mát. Còn bạn có dám đên chuông voi nữa 
không? 

- Này bạn ơi! Tôi không dám đến chuồng voi nữa 
đâu! Nếu tôi con dên nơi đó thì chắc chăn người nai voi 
sẽ đánh tôi chết thôi! 

Hai con vật bàn tính với nhau rằng: 

- Bây giờ hai chúng ta sông băng cách nào đây? 

Con đê đề nghị với con chó rằng: 

- Bây giờ hai chúng ta phải nương nhờ lần nhau thì 
có thể sống được, bằng cách này: 

- Này bạn! Từ nay, bạn vào chuông voi, người nài voi 
sẽ không nghỉ ngờ bạn, vì bạn là loài chó không ăn có 
được, bạn lén gặm co đem về dây cho tôi. Còn tôi sẽ dên 
nhà bêp, người đâu bếp sẽ không nghỉ ngờ tôi, vì tôi là 
loài đê không ăn thịt được, tôi sẽ lén gặm xương, thịt 
đem về dây cho bạn. ” 
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Hai con vật đê và chó đồng tâm nhất trí theo phương 
cách ấy. Từ đó về sau, con chó đến chuồng voi gặm cỏ 
đem về để bên vách nhà lớn cho con đê, và con dê đến 
nhà bếp gặm xương, thịt đem về để bên vách nhà lớn 
cho con chó. Con dê ăn cỏ, còn con chó ăn xương, thịt. 
Hai con vật trở thành đôi bạn thân thiết, nương nhờ lẫn 
nhau, thương yêu nhau, sống với nhau bên vách nhà lớn. 

Nhìn thấy con dê và con chó, đôi bạn thân thiết sống 
chung với nhau ở vách nhà lớn như vậy, Đức-vua 
Vedeha nghĩ rằng: “Sự việc này ta chưa từng thấy, hôm 
nay ta đã nhìn thấy. 

Trước kia, hai con vật này là kẻ thù cua nhau, nay 
chúng nó là đôi bạn thân thiết, sống chung với nhau. 

Ta sẽ đem sự việc này đặt thành câu hỏi để hỏi các 
bậc thiện-trí. Nếu bậc thiện-trí nào giải đáp đúng câu 
hỏi này thì ta sẽ ban thưởng bậc thiện-trí ấy. Nhưng bậc 
thiện-trí nào không giải đáp đúng câu hỏi này thì ta sẽ 
mời ra khỏi đất nước của ta. ” 

Sáng ngày hôm ấy, bốn vị quân-sư thiện-trí và Đức- 
Bồ-tát Mahosadhapandita đến chầu Đức-vua theo lệ 
thường. Khi ấy, Đức-vua Vedeha truyền hỏi rằng: 

- Nay các vị quân-sự! Trong đời này, có hai loại 
chúng-sinh chưa bao giờ là bạn cua nhau, không đi 
chung đường với nhau được bảy bước. 

Trước kia, hai loại chúng-sinh ấy vốn không thân với 
nhau, nay hai loại chúng-sinh ấy trở thành đôi bạn thân 
thiết với nhau, nương nhờ lần nhau, giúp đỡ nuôi dưỡng 
lần nhau. 

- Này các bậc thiện-trí, quỷ vị có biết hai loại chúng- 
sinh ấy là loại Chúng-sinh nào? Tại sao vậy? 

Sáng hôm nay, nếu bậc thiện-tri nào giải đáp đúng 
câu hỏi này thì Trám sẽ ban thưởng bậc thiện-trí ấy, 
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nhung nếu bậc thiện-trí nào không giải đáp đúng thì 
Trám sẽ mời ra khỏi đất nước Videha của Trâm, bởi vì 
Trâm không cán dùng người sỉ mê, người ngu 461. 

Trong buổi hội triều này, vị guân-sư Senaka ngồi đầu 
kế đến vị quân-sư Pukkusa, vị quân-sựư Kaminda, vị quân- 
sư Devinda, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita ngồi VỊ tri 
cuối cùng, nghe Đức-vua Vedeha truyên hỏi câu hỏi ấy. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita nghĩ rằng: “Chắc chắn 
Đức-vua đã nhìn thấy một sự việc gì xảy ra, ta nên tim 
hiểu mới giải đáp duoc”. 

Vi quân-sư Senaka hoàn toàn không hiểu biết gì cả, 
tối tăm, mù mịt, và ba vị quân-sư kia thì như người ở 
trong hang tối. Vi guân-sư Senaka tàu răng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, câu hỏi này hơi khó, rất sâu sắc, 
chúng thân mỗi người phải ở nơi thanh vắng để suy xét 
kỹ mới có thể giải đáp được. 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kính xin Bệ-hạ ban cho chúng thân 
cơ hội suy xét về câu hỏi này, sáng ngày mai, chúng thần 
sẽ tâu giải đáp câu hỏi lên Bệ-hạ. 

Nghe vi quân-sw Senaka tàu như vậy, Đức-vua 
Vedeha hài lòng truyền bảo rằng: 

- Nay các quán-sự! Quy vị nên suy xét kỹ, ngày mai 
các khanh hãy tâu cho Trâm rõ. Nếu vị nào không giải 
đáp đúng thì Trâm sẽ mời ra khỏi đất nước Videha này. 

Các vị quân-sư dành lễ Đức-vua Vedeha xin phép ra 
về. Vi gquân-sư Senaka bảo với ba vị quân- sư khác rằng: 


- Này quý vị! Đức-vua đặt câu hỏi rất khó và sâu sắc, 
nêu chúng ta không giải đáp được câu hỏi, thì tai họa sẽ 
xảy đến với chúng ta. 

Vậy, quý vị hãy cố gắng suy xét, tìm câu giải đáp cho 
câu hỏi của Đức-vua vào sảng ngày mai. 
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Sau đó, các vị quân-sư trở về tư dinh của mình. Đức- 
Bồ-tát Mahosadhapandia đi đến gặp Chánh-cung 
Hoàng-hậu Udumbaradev1, tâu rằng: 

- Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, hôm qua Đức-vua ngự 
đi đến nơi nào trong thời gian lâu? 

Chánh-cung Hoàng-hậu Udumbaradevĩ truyền bảo rằng: 

- Này Mahosadhapandita em yêu quý! Hôm qua, Đức- 
vua ngự di lại trên hành lang cung điện, rôi đứng chỗ 
cửa số nhìn xuống phía dưới thời gian khá lâu. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita nghĩ rằng: “Chắc Đức- 
vua đã nhìn thấy sự việc gì xảy ra phía dưới ấy?” 

Nghĩ xong Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đi đến nơi 
đó nhìn thấy con đê và con chó là đôi bạn thân thiết với 
nhau. Đức-Bỏ-tát nghĩ tiếp rằng: “Dizc-vua Vedeha đã 
nhìn thấy hai con vật này mới đặt ra câu hỏi. ” 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tìm hiểu về hành vi cử 
chỉ của hai con vật ấy: “Con chó đem có vé cho con dê 
ăn, còn con dê đem xương, thịt về cho con chó ăn. Hai 
con vật nương nhờ lẫn nhau, nuôi dưỡng lẫn nhau.” 
Biết như vậy, Đức-Bồ-tát trở về dinh thự của mình. 

Ba vị quân-sư: Pukkusa, Kaminda và Devinha suy 
nghĩ mãi mà vẫn không hiểu biết được gì, ba vị quân-sư 
dẫn nhau đến gặp vị guân-sư Senaka. Nhìn thấy ba vị 
quân-sư đến, vị guân-sư Senaka hỏi rằng: 

- Này quý vị! Quý vị đã tìm ra được cáu giải đáp cho 
câu hỏi của Đức-vua chưa? 

Ba vị quân-sư đều trả lời không hiểu rõ câu hỏi ấy. Vị 
quân-sư Senaka bảo rằng: 

- Nếu quỷ vị không giải đáp được câu hỏi ấy thì Đức- 
vua sẽ mời quý vị ra khỏi đất nước Videha này. 

Ba vị quân-sư hỏi vị quân-sư Senaka rằng: 
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- Thưa quán-sư, Ngài đã tìm được câu giải đáp của 
câu hỏi rồi phải không? 

- Này quý vị! Tôi cũng chưa hiểu rõ câu hỏi thi làm 
sao ta tim câu giải đáp được. 

- Thưa quán-sư, không phải sáng hôm nay, Ngài đã 
tâu với Đức-vua rằng: “Sáng ngày mai chúng thân sẽ 
tâu giải đáp câu hỏi ấy lên Bệ-hạ rõ. ” 

Vị quân-sư Senaka nói với ba vị quân-sư rằng: 

- Chúng ta không hiểu rõ câu hỏi này nhưng chắc 
chăn Mahosadhapangita có tri-tuệ siêu-việt có khả năng 
giải đáp câu hỏi ấy được. 

Vậy, chúng ta nên tim đến Mahosadhapandita để biết. 

Bốn vị quânsư đến tư dinh của Đức-Bổ-ráí 
Mahosadhapandita, chào xã giao, rồi ngồi một nơi hợp 
lẽ, bèn hỏi rằng: 

- Thưa Miahosadhapandgita, Ngài đã nghĩ ra câu giải 
đáp cho câu hỏi của Đức-vua được rồi phải không? 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita trả lời rằng: 

- Thưa bốn vị quân-sư, câu hỏi ấy tôi đã biết rôi. 

Bồn vị quân-sư thưa rằng: 

- Thưa Miahosadhapandgita, xin Ngài nói cho chúng 
tôi biết với có được không? 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita nghĩ ràng: “Nếu ta không 
chịu chỉ dạy cho bốn vị quán-sư này thì bốn vị quán-s 
không tâu giải đáp câu hỏi ἄν được, Đức-vua sẽ nói cơn 
thịnh nộ mời bốn vị quán-sựư này ra khỏi đất nước Videha 
này. Ta không thể để cho bốn vị quân-sư này bị thiệt hại. ” 

Nghĩ vậy, nên thưa ràng: 

- Thưa bón vị quân-sư, Tôi sẽ chỉ day cho bốn vị, mỗi 
vị bằng một bài kệ. Vậy, xin mời bốn vị quân-sựư xuống 
ngôi chỗ thấp. 
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Khi bốn vị quân-sư ngôi chó thấp nơi hợp lẽ xong, 
Đức-Bồ- tát Mahosadhapandita ngồi chỗ cao truyền dạy 
mỗi vị quân-sư học thuộc lòng một bài kệ mà hoàn toàn 
không αἱ hiêu ý nghĩa câu chuyện trong bài kệ ây. Đức- 
Bô-tát thưa răng: 

- Thưa bốn vị quán-sư, khi Đức-vua truyền hỏi, xin mỗi 
vị quân-sựư tâu đúng theo bài kệ mà tôi đã dạy môi vị. 

Bồn vị quân-sư vô cùng hoan hý cám ơn Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita, rôi xin từ giã ra vê tư dinh của mình. 

Sáng ngày hôm sau, các quân-sư đến chầu Đức-vua 
tại cung điện, ngồi chỗ ngồi của mình. Khi â áy, Đức-vua 
Vedeha truyền bảo vị quân-sư Senaka rằng: 

- Thưa quán-su, quân-sự có khả năng giải đáp câu 
hỏi của Trâm rôi phải không? 

* Vị quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, nếu hạ thân không có khả năng thì 
còn CÓ người nào nữa. 

VỊ quân-sư Senaka tâu bằng bài kệ đã học thuộc rằng: 

“Uggapuftarajaputtiyanam, ... ” 

Ý nghĩa là: 

Thịt dê là thứ thịt mà các hoàng-tử, công-tử của các 
quan ua thích nhất, những vị áy không dùng thịt chó. 

Vì vậy, tình thân hữu giữa con đê với con chó gan bó 
lân nhau. 

VỊ quân-sư Senaka đọc được bài kệ, nhưng hoàn toàn 
không hiêu biệt rõ tinh thân hữu giữa con dê với con chó 
gan bó với nhau nhu thê nào. 

Nghe vị quân-sư Senaka đọc bài kệ ấy, trong đó có 
con đê và con chó, Đức-vua Vedeha tưởng răng: “Quán- 
sư Senaka cũng biết được chuyện ấy. 
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* Tiếp đến, Đức-vua Vedeha truyền hỏi đến vị guân- 
sư Pukkusa. Quân-sư tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, hạ thân cũng là bậc thiện-tri giải đáp 
được câu hỏi của Bệ-hạ. 

VỊ quân-sư Pukkusa tâu bài kệ đã học thuộc lòng 
rằng: 

“Cammam vihananHi elakassa,... ” 

Ý nghĩa là: 

Mọi người sử dụng da đê lót trên lưng ngựa cho Êm, 
không dùng da chó lót trên lưng ngựa. 

Vì vậy, tình thân hữu giữa con dê với con chó gắn bó 
lần nhau. 

VỊ quân-sư Pukkusa đọc được bài kệ, nhưng cũng 
hoàn tòan không biết τὸ tinh thân hữu giữa con đê với 
con chó găn bó với nhau như thể nào. 

Nghe vị quân-sư Pukkusa đọc bài kệ ấy trong đó có 
con đê và con chó, Đức-vua Vedeha tưởng rằng: “Quân- 
sư Pukkusa cũng biết được chuyện ấy. ” 

* Tiếp đến, Đức-vua Vedeha truyền hỏi đến vị quân- 
sư Kãminda. Quân-sư tâu bài kệ đã học thuộc lòng rằng: 

“Avellitasingiko hi mendo, ... ” 

Ý nghĩa là: 

Con đê có sừng cong, con chó không có sừng. Con đê 
ăn có, con chó ăn thịt. 

Vì vậy, tình thân hữu giữa con dê với con chó gắn bó 
lần nhau. 

VỊ quân-sư Kãminda đọc được bài kệ, nhưng cũng 
hoàn toàn không biết rõ câu chuyện trong bài kệ ấy. 

Nghe vị quân-sư Kaminda đọc bài kệ ây. trong dó có 
con dé và con chó, Đức-vua Vedeha tưởng răng: “Quán- 
sư Kaminda cũng biết được chuyện ấy. ' 
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* Tiêp đên, Đức-vua Vedeha truyên hỏi đên vị quân- 
sư Devinda. Quân-sư tâu bài kệ đã học thuộc lòng răng: 

“Tinamasi palasamasi mendo, ... ” 

Y nghĩa là: 

Con đê ăn cỏ, lá cây, con chó không ăn có, không ăn 
lá cây. Con chó bat con thỏ ăn thit. 

Vì vậy, tình thân hữu giữa con đê với con chó gan bó 
lân nhau. 

VỊ quân-sư Devinda đọc được bài kệ, nhưng cũng 
hoàn toan không biết rõ câu chuyện trong bài kệ ây. 

Nghe vị quân-sư Devinda đọc bài kệ ây trong đó có 
con đê và con chó, Đức-vua Vedeha tưởng ràng: “Quán- 
sư Devinda cũng biêt được chuyện giữa đê và chó. ” 


* Tiếp đến, Đức-vua Vedeha truyền hỏi Dic-Bó-tát 
Mahosadhapangira. Đức-Bô-tát dõng dac tâu răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, từ cõi địa-ngục Avici cho đến 
cối trời Phạm-thiên tôt đỉnh, chuyện gì xảy ra, hạ thân 
đêu biệt cả. Kính xin Đại-vương nghe hạ thân tâu: 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đọc hai bài kệ răng: 


33 


“Atthaddhapado catuppadassa, ... 

Y nghĩa là: 

Con dê có bốn chân, con chó đem cỏ về cho con dê 
ἄν, con dê đem xương, thịt về cho con chó ἄν. Đức-vua 
Vedeha đát nước Videha nhìn thấy hai con vật đem νᾷί 
thực về trao đôi nhau ăn, và thay tình bạn thân thiết 
giữa con đê và con chó gan bó với nhau. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu hai bài kệ 
giải đáp rõ ràng như vậy, Đức-vua Vedeha vô cùng hoan 
hy, tán dương ca tụng trí-tuệ siêu-việt của Đức-Bô-tát. 
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Đức-vua không biết bốn vị quân-sư kia đọc mỗi người 
một bài kệ do Đức- Bồ-tát Mahosadha chỉ dạy. Nên, 
Đức-vua nghĩ rằng: “Ta thật diêm phúc có được năm 
bậc thiện-trí déu có tri- (uệ hiểu biết sâu sắc, hiểu ró 
được câu hỏi khó và vi-té của ta.” 

Đức-vua Vedeha ban thưởng mỗi bậc thiện-trí một 
chiếc xe với con ngựa báu Assatara, và được phép thâu 
thuế một xóm nhà dân cư phón thinh. 


Sau khi nghe tin Dúc-vua Vedeha ban thưởng bón vị 
quân-sư và Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita phần thưởng 
băng nhau, Chánh-cung Hoàng-hậu ngự đến chầu Đức- 
vua bèn tâu răng: 

- Tâu Hoàng-thượng, bậc thiện-trí nào tâu giải đáp 
đúng câu hỏi của Hoàng-thượng? 

- Này Ái-khanh Udumbaradevi! Bốn vị quân-sư và 
hoàng-tử Mahosadhapandita đêu giải đáp đúng câu hỏi 
của Trâm. 

- Tâu Hoàng-thượng, Bốn vị quân-sựư được gọi là bậc 
thiện-trí ấy hoàn toàn không hiểu biết gì về câu hỏi của 
Hoàng-thượng cả, nên họ đã đến câu cứu hoàng-tử 
Mahosadhapandita giúp đỡ để họ khỏi bị mời ra khỏi 
đất nước Videharattha nay. 

Hoàng-tử Mahosadhapandita có tâm dąi-bi cứu giúp 
bốn vị quân-sư si-mê này được thoát khỏi tai họa, nên 
hoàng-tử chỉ dạy mỗi vi quân-sự một bài kệ rôi học 
thuộc lòng mà hoàn toàn không hiểu rõ y nghĩa câu 
chuyện trong bài kệ, chỉ cốt để đọc tâu lên Hoàng- 
thượng mà thôi. Thé mà Hoàng-thượng lại ban thưởng 
cho họ và hoàng-tử mỗi vị một phần thưởng bằng nhau. 

Như vậy, Hoàng-thượng ban thưởng không công bằng 
theo tri-tuệ của mỗi vị. 
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Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu UdumbaradevI tâu như 
vậy, Đức-vua Vedeha mới biết rằng mỗi bài kệ của mỗi 
vị quân-sư tâu đều được học từ hoàng-tử Mahosadha- 
pandita. Nay sự việc đã qua rồi, ta sẽ đặt ra một câu hỏi 
có hai phương pháp giải đáp, để so tài trí giữa bốn vị 
quân-sư với hoàng-tử. 

Bậc Đại Trí-Tuệ Với Người Có Của Cải 


Một buổi hội triều, Đức-vua Vedeha chủ trì gồm 
các quan đây đủ trong triều đình, có bốn vị quân-sư và 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita. Khi ấy, Đức-vua truyền 
bảo rằng: 

- Này các khanh! Các khanh đều là bậc thiện-trí có 
tri-tuệ, Trâm đặt một câu hỏi so sánh có hai về, các 
khanh hãy giải đáp. 

Vị quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, kính xin Bệ-hạ đặt câu hỏi ấy. 

Đức-vua Vedeha truyền hỏi răng: 

- Thưa quán-su, trong đời này, có hai hạng người: 

* Một hạng là bậc đại-thiện-trí có tri-tuệ mà không có 
chức trọng quyên cao, không có nhiễu của cải. 

* Một hạng là người thiểu trí không có trí-tuệ mà có 
chức trọng quyên cao, có nhiều của cải. 

Vậy, bậc thiện-trí tán dương, ca tụng hạng người nào 
gọi là người cao thượng trong đời? 

Câu hỏi này là câu hỏi đúng sở trường của dòng họ quân- 
sư Senaka, nên quân-sư Senaka nhanh nhạy tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, trong đời này, người có trí-tuệ, người 
không có tri-tuệ; người có tài-nghệ, người không tải- 
nghệ; dù người thuộc dòng họ cao, thấp cũng déu là 
người phục vụ cho người có chức trọng quyên cao, có 
nhiều của cải. 
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Nhận thức rõ trong đời này như vậy, nên hạ thân xin 
tâu rằng: 

“Bậc đại-thiện-trí có tri-tuệ mà không có cua cải là 
người thấp hèn, còn người có chức trọng quyÊn cao, có 
nhiễu của cải, dù là người thiểu trí, không có tri-tuệ vẫn 
là người cao thượng trong đời. ” 


Nghe vị quân-sư Senaka tâu như vậy, Đức-vua 
Vedeha không truyền hỏi ba vị quân-sư khác mà truyền 
hỏi Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita rằng: 

- Nay Mahosadhapandital Bậc có tri-tuỆ siêu-Vviệt 
thấy rõ các pháp, Trâm hỏi khanh rằng: 

“Người thiểu trí, không có tri-tuệ, mà có chức trọng 
quyền cao, có nhiễu của cải với bậc đại-thiện-trí có 
trí-tuệ, mà không có chức trọng quyên cao, không có 
của cải. 

Trong hai hạng người này, bậc thiện-trí tán dương, ca 
tụng hạng người nào gọi là người cao thượng trong đời? 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, người thiểu trí, không có trí- 
tuệ, mà có chức trong quyền cao, có nhiễu của cai, tu 
cho mình là người có chức quyên, tạo ác-nghiệp. Người 
thiểu trí ấy chỉ biết kiếp hiện-tại mà không biết những 
kiếp vị-lai, nên người thiểu trí ấy sau khi chết, ác-nghiệp 
cho quả tái sinh trong cối địa-ngục, chịu quả khó của 
ác-nghiệp ấy. 

Như vậy, người thiểu trí ấy chịu quả khổ của ác- 
nghiệp trong kiếp hiện-tại và những kiếp vị-lai. 

Bậc đại-thiện-trí có trí-tuệ hiểu biết chỉ tạo mọi đại- 
thiện-nghiệp, nên kiếp hiện-tại, bậc đại-thiện-trí sống 
được an-lạc. Sau khi bậc đại-thiện-trí chết, đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện giới, 
hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy nữa. 
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Biết rõ sự thật như vậy, nên hạ thần xin tâu rằng: 
“Người thiểu trí không có tri-tuệ, dù có chức trọng 
quyên cao, có nhiều của cải, cũng chẳng bao giờ cao 
thượng được. Còn Bậc đại-thiện-trí có tri-tuệ, dù không 
có chức trọng quyên cao, không có nhiêu của cải, thật sự 
vẫn là người cao thượng trong đời. ” 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu như vậy, Đức- 
vua Vedeha nhìn qua vị quân-sư Senaka, truyền bảo rằng: 

Thưa quân-sư, Mahosadhapandita tán dương ca 
tụng bậc đại-thiện-trí có trí-tuệ, dù không có chức trọng 
quyên cao, không có nhiều của cải, thật sự vẫn là người 
cao thượng. 

Vậy, quân-sư đối đáp thé nào? 

Vị quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Mahosadhapangita còn trẻ con 
quá, miệng còn hôi sữa, có biết gì đâu! 

- Muôn tâu Bệ-hạ, ông đại phú hộ Goravinda có 
nhiều của cải lớn, có thân hình xấu xi, không có tài 
nghệ, không có con cái. Khi ông nói, nước miếng chảy 
ra hai bên mép, có hai cô gái xinh đẹp như thiên-nữ chờ 
lau nước miêng cho ông, có nhiều người đến phục vụ 
ông đại phú hộ ấy. Ông đại phú hộ hưởng được mọi sự 
an- lạc trong đời. 

Biết trong đời này như vậy, nên hạ thần xin tâu rằng: 

“Bậc đại-thiện-trí có trí-tuệ mà không có của cải là 
người thấp hèn, còn người có chức trọng quyên cao, có 
nhiễu của cải, dù là người thiểu trí, không có tri-tuệ vẫn 
là người cao thượng trong dòi.” 

Nghe vị quân-sư Senaka dẫn chứng ông đại phú hộ 
Goravinda như vậy, Đức-vua Vedeha truyền hỏi Đức- 
Bồ-tát Mahosadhapandita rằng: 
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- Này Mahosadhapandita, con đối đáp thé nào? 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandhta tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, quân-sư Senaka chẳng biết gì 
khác, chỉ thầy của cải và nhóm người phục vụ mà thôi, 
không thấy cải búa lớn sẽ rơi xuóng đâu của mình, ví 
như con qua thấy chỗ đống cơm đổ. 

- Muôn tâu Đại-vương, người thiểu trí hưởng sự an- 
lạc rồi say mê, phát sinh tâm để duôi, dám tạo ác- 
nghiệp. Nếu khi gặp quả khổ thân, khó tâm thì phát sinh 
tâm sâu não, như con cá bi bắt lên khỏi nước, ném vào 
chỗ nóng thì vùng váy. 

Biết rõ sự thật như vậy, nên hạ thân xin tâu rằng: 

“Mười thiểu trí không có tri-ệ, dù có chức trọng 
quyên cao, có nhiều của cải, cũng chẳng bao giờ cao 
thượng được cả. Còn bậc đại-thiện-trí có trí-tuệ, dù không 
có chức trọng quyên cao, không có nhiêu của cải, thật sự 
vẫn là người cao thượng trong đời. ” 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu như vậy 
Đức-vua Vedeha truyền hỏi quân-sư Senaka rằng: 

- Thưa quân-sư, quân-sư đối đáp thé nào? 

Vị quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Mahosathapandita có biết gi đâu! 
Không nói đến loài người, các bây chim từ mọi nơi dèu 
bay đến sống nhờ cây có nhiễu quả ở trong rừng như thể 
nào, phần đồng nhiễu người đến gần gũi thân cận với 
người có nhiều của cải, bởi vì họ nương nhờ người ấy để 
mong được của cải cũng như thể ấy. 

Biết trong đời này như vậy, nên hạ thân xin tâu rằng: 


“Bậc đại-thiện-trí có trí-tuệ mà không có của cải là 
người thấp hèn, còn người có chức trọng quyên cao, có 
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nhiễu của cải, dù là người thiếu trí, không có trí-tuệ vẫn 
là người cao thượng trong đời. ” 

Nghe quân-sư Senaka tâu như vậy, Đức-vua Vedeha 
truyên hỏi Đức-Bô-tát Mahosadhapandita răng: 

- Này Mahosadhapandita, con đối đáp thé nào? 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, người thiểu trí dùng sức mạnh 
tạo ác-nghiệp làm khô chúng-sinh, đề được của cải. Sau 
khi người thiểu trí ay chét, ác-nghiệp cho quả tái-sinh 
trong cõi địa-ngục, phải chịu quả khó của ác-nghiệp của 
mình đã tạo trong tiên-kiếp. 

Biết rõ sự thật như vậy, nên hạ thần xin tâu rằng: 

“Người thiểu trí không có tri-tuệ, dù có chức trọng 
quyền cao, có nhiễu cua cải, cũng chăng bao giờ cao 
thượng được cả. Còn bậc đại-thiện-trí có trí-tuệ, dù 
không có chức trọng quyên cao, không có nhiêu của cải, 
thật sự vân là người cao thượng trong đời. ” 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu như vậy, 
Đức-vua Vedeha truyền hỏi quân-sư Senaka răng: 

- Thưa quân-sư, quân-sư đối đáp thé nào? 

Vị quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, nước các con sông nhỏ, lớn nào chảy ra 
đến con sông Gangä déu bỏ tên riêng và nơi chốn của 
mình, trở thành nước sông Ganga. Nước sông Ganga 
chảy ra biên đại dương, trở thành nước biên đại dương 
như {16 nào, những bác đại-thiện-tri có trí-tuệ nhiêu khi 
dên phục vụ cho người có chức trọng quyên cao, thì tên 
tuôi cua những bậc đại-thiện-trí không còn nữa cũng 
nhu thê ây. 

Biết trong đời này như vậy, nên hạ thần xin tâu rằng: 
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“Bậc đại-thiện-trí có trí-tuệ mà không có của cải là 
người thấp hèn, còn người có chức trọng quyên cao, có 
nhiễu của cải, dù là người thiểu trí, không có tri-tuệ vẫn 
là người cao thượng trong đời. ” 


Nghe quân-sư Senaka tâu như vậy, Đức-vua Vedeha 
truyền hỏi Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita rằng: 


- Này Mahosadhapandita, con đối đáp thé nào? 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandhta tàu rằng: 

- Tâu Đại-vương, nước các con sông lớn nhỏ chảy ra 
đến biên đại dương, dù biên đại dương có sức mạnh phi 
thường, có sóng to gió lớn vô vào bờ nước cũng không 
thê nào tràn qua khỏi bò được. Lời lè của người thiếu trí 
không thê vượt qua bậc đại-thiện-trí có nhiêu tri-tuệ được. 

Muốn biết điêu lợi, điều bát lợi; điều thiện, điều bát- 
thiện; muốn diệt sự hoài-nghi, người thiểu trí dù có chức 


trọng quyên cao, có nhiều của cải cũng phải tim đến học 
hỏi với bậc đại-thiện-tri. 

Biết rõ sự thật như vậy, nên hạ thân xin tâu rằng: 

“Người thiểu trí không có trí-tuệ, dù có chức trọng 
quyên cao, có nhiều của cải, cũng chẳng bao giờ cao 
thượng được cả. Còn bậc đại-thiện-trí có trí-tuệ, dù 
không có chức trọng quyên cao, không có nhiều của cải, 
thật sự vẫn là người cao thượng trong đời. ” 

Vị quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, vị quan tòa có chức trọng quyên cao, tuy 
là người không có giới chủ trì phiên tòa xét xử bị cáo 
một cách thiên vị, không công mình, nhưng lời phán xử 
sai trái của vị quan tòa ấy vẫn có hiệu lực, bắt buộc bị 
cáo phải tuân theo, còn bậc đại-thiện-trí có tri-tué nói 
lời hợp pháp đúng đắn mà không có quyên lực, thì không 
có ai tuân theo. 
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Biết trong đời này như vậy, nên hạ thân xin tâu rằng: 

“Bác đại-thiện-trí có trí-tuệ mà không có chức trọng 
quyên cao, không có của cải là người thấp hèn, còn người 
có chức trọng quyên cao, CÓ nhiều của cải, dù là người thiểu 
trí không có tri-tuệ vẫn là người cao thượng trong đời. ” 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tàu rằng: 

- Tâu Đại-vương, quân-sư Senaka là người sỉ mê, chỉ 
thấy trong kiếp hiện-tại mà không biết những kiếp vị-lai 
trong các cối khác. 

- Tâu Đại-vương, người thiểu trí có chức trọng quyễn 
cao là người không có giới, có tâm thiên vị, không công 
mình, nói lời sai trái, nói dối. Người thiểu trí ấy trong 
kiếp hiện-tại bị moi người chê trách. Sau khi người thiểu 
trí ấy chết, ác-nghiệp nói dối cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong bốn cối ác giỏi: địa-ngục, a-su-ra, nga-quy, súc- 
sinh chịu quá khổ của ác-nghiệp ấy nữa. 

Biết rõ sự thật như vậy, nên hạ thân xin tâu rằng: 

“Mgười thiểu trí không có trí-tuệ, dù có chức trọng 
quyên cao, có nhiều của cải, cũng chẳng bao giờ cao 
thượng được cả. Còn bậc đại-thiện-trí có trí-tuệ, dù 
không có chức trọng quyên cao, không có nhiêu của cải, 
thật sự vẫn là người cao thượng trong đời. ” 

Quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, dù bậc đại-thiện-trí có tri-tuệ rộng lớn 
như mặt đất mà không có nhiều của cải, là người nghèo 
khổ, thì lời nói hay của bậc đại-thiện-trí ấy cũng không 
có giá trị giữa bà con thân quyền của họ và mọi người. 
Cho nên, bậc đại-thiện-trí ấy không được tôn trọng. 

Biết trong đời này như vậy, nên hạ thân xin tâu rằng: 

“Bậc đại-thiện-trí có trí-tuệ mà không có chức trọng 
quyên cao, không có của cải là người thấp hèn, còn người 
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có chức trọng quyên cao, có nhiều của cải, dù là người thiểu 
trí, không có trí-tuệ vẫn là người cao thượng trong đời. ” 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandhta tàu rằng: 

- Tâu Đại-vương, quân-sư Senaka chỉ thấy kiếp hiên- 
tại mà không thấy những kiếp vị-lai. 

- Tau Đại-vương, bậc đại-thiện-trí có tri-tuệ rộng lớn 
như mặt đất, không bao giờ nói dối, để có lợi cho mình 
hoặc cho người thân cua mình. Bậc đại-thiện-trí có trí- 
tuệ ấy nói lời chân thật, nên được nhiều người tôn kính, 
lễ bái cúng dường giữa nơi hội chúng đông đảo. Sau khi 
bậc đại-thiện-trí chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong các cối thiện-giới, cõi người, cối trời 
dục-giới hưởng được mọi sự an lạc. 

Biết rõ sự thật như vậy, nên hạ thân xin tâu rằng: 

“Mgười thiểu trí không có tri-tuệ, dù có chức trọng 
quyên cao, có nhiều của cải, cũng chẳng bao giờ cao 
thượng được cả. Còn bậc đại-thiện-trí có trí-tuệ, dù 
không có chức trọng quyên cao, không có nhiều của cải, 
thật sự vẫn là người cao thượng trong đời. ” 

Quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, voi báu, ngựa báu, bò báu, ngọc mani, 
ngọc kundala, phụ nữ báu déu phát sinh trong gia đình 
giàu sang phú quý, cho người có đại phước, có chức 


trọng quyên cao sử dụng, và các người khác cũng đến 
phục vụ cho người có chức trọng quyên cao ἄγ. 

Biết trong đời này như vậy, nên hạ thần xin tâu rằng: 

“Bậc đại-thiện-trí có trí-tuệ mà không có chức trọng 
quyển cao, không có của cải là người thấp hèn, còn 
người có chức trọng quyền cao, có nhiễu của cải, dù là 
người thiểu trí, không có trí-tuệ vẫn là người cao thượng 
trong đời. ” 


Pháp-Hạnh Trí-Tuệ Ba-La-Mật Bậc Ha 83 





Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tàu rằng: 

- Tâu Đại-vương, người thiểu trí có chức trọng quyền 
cao, mà không biết làm tròn phận sự của mình, thi bị 
mát chức, có nhiều của cải mà không biết khuếch trương 
công việc thì của cải bị tiêu hao dân đối với người thiểu 
trí ây. 

Biết rõ sự thật như vậy, nên hạ thần xin tâu rằng: 

“Người thiểu trí không có trí-tuệ, dù có chức trọng 
quyên cao, có nhiều của cải cũng chăng bao giờ cao 
thượng được cả. Còn bậc đại-thiện-trí có trí-tuệ, dù 
không có chức trọng quyên cao, không có nhiêu của cải, 
thật sự vẫn là người cao thượng trong đời. ” 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu như vậy, 
Đức-vua Vedeha truyền hỏi vị quân-sư Senaka răng: 

- Thưa quân-sư, quân-sư đối đáp thé nào? 

Vị quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, Mahosathapangita còn thơ dại quả, 
chưa biết gì nhiễu. 

Khi ấy, vị quân-sư Senaka nghĩ rằng: “Ta sẽ dua ra 
chiêu thức quyết định này chắc chắn Mahosathapandita 
sẽ vô phương đổi đáp, cùng đường, bí lối. ” 

Nghĩ xong ông bèn tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, câu mong Bệ-hạ sống lâu, chúng 
thần có năm người là bậc có tri-tuệ, đem hết lòng phụng 
sự Bệ-hạ, bởi vì Bệ-hạ là Chúa-thượng ngự trị trên 
chúng thân và toàn thể thân dân thiên hạ, như Đức-vua 
trời Sakka ngự trị trên toàn thể chư thiên trong cối trời 
Tam-tháp-tam-thiên. 

Biết trong đời này như vậy, nên hạ thân xin tâu rằng: 

“Bậc đại-thiện-trí có trí-tuệ mà không có của cải là 
người thấp hèn, còn người có chức trọng quyển cao, có 
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nhiều của cải, dù là người thiểu trí, không có trí-tuệ vẫn 
là người cao thượng trong đời. ” 

Nghe quân-sư Senaka tàu như vậy, Đức-vua Vedeha 
nghĩ rằng: “Quân-sư Senaka đưa ra chiêu thức này rất 
hay, không biết hoàng-tử Mahosadhapandita của ta có 
pháp môn kỳ diệu nào để đối đáp, đè Ρεν được chiêu 
thức này của quán-sự Senaka không?” 

Đức-vua Vedeha truyền hỏi răng: 

- Này Mahosadhapandita, con đối đáp thé nào? 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, quân-sw Senaka là người si-mề, chỉ 
thấy chức trong quyén cao, có nhiễu của cải mà thôi, 
không biết được tính chất kỳ diệu của trí-tuệ siêu-việt. 

- Tâu Đại-vương, khi gặp sự việc khó khăn xảy ra, 
người thiểu trí dù có chức trọng quyển cao, có nhiều của 
cải cũng phải đến nương nhò, cầu cứu bậc đại-thiện-trí 
có nhiều tri-tuệ, để giúp đỡ, giải cứu họ thoát khỏi sự 
khó khăn ấy. 

- Tâm Đại-vương, khi gặp điều khó khăn, bậc đại- 
thiện-trí có nhiều tri-tuệ sáng suối giải quyết mọi sự khó 
khăn một cách phi thường, còn người thiểu trí dù có 
chức trong quyền cao, có nhiều của cải, vì có tâm si-mê 
tői tăm nên không tim ra lối thoát khỏi sự khó khăn ấy. 

Biết rõ sự thật như vậy, nên hạ thần xin tâu rằng: 

“Mgười thiểu trí không có tri-tuệ, dù có chức trọng 
quyên cao, có nhiều của cải, cũng chẳng bao giờ cao 
thượng được cả. Còn bậc đại-thiện-trí có trí-tuệ, dù 
không có chức trọng quyên cao, không có nhiều của cải, 
thật sự vẫn là người cao thượng trong đời. ” 

Nghe lời lẽ đanh thép, sắc bén với trí-tuệ siêu-việt của 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita như vậy, Đức-vua Vedeha 
truyền hỏi quân-sư Senaka ràng: 
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- Thưa quán-su, quân-sư đối đáp thé nào? 

Vị quân-sư Senaka chỉ có vốn kiến thức hiểu biết 
chừng ây mà thôi, nên không còn biệt gì đê đôi đáp nữa, 
cúi mặt, hô then, làm thinh. 

Khi áy, Đức-Bỗ-tát Mahosadhapandita tàu răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, tri-tuệ là thiện pháp mà chư 
bậc đại-thiện-trí tản dương ca tụng. Chư bậc đại-thiện- 
trí êu tán dương ca tụng răng: “Tri-tuệ là thiện-pháp 
cao thượng thật sự, người có trí-tuệ là bậc đại-thiện-trí 
cao thượng trong đời”. Chức trọng quyền cao, của cải 
là đối tượng mà những người thiểu trí tham muốn. 


Những người thiểu trí câu mong chức trong quyên 
cao, mong muôn có nhiều của cải. Khi tham muốn được 
thành tựu như y, rồi say mê, chấp thủ trong chức trọng 
quyên cao, trong Ô cua cai áy, làm cho tâm càng sỉ mê tăm 
tôi, không thể hiểu biết rõ được sự thật chân-lý các pháp 
của chư bậc đại-thiện-trí trong đời. 

Tri-tuệ sáng suốt thấy rõ, biết rõ sự thật chân-lý các 
pháp của chư bậc đại-thiện-tri, nên chắc chắn không có 
báu vật quý giá nào trong đời có thể sánh với trí-tuệ 
được. Cho nên, người thiểu trí không có tri-tuệ dù có 
chức trọng quyên cao, có nhiễu của cải bao nhiêu đi nữa 
cũng không bao giờ cao thượng được cả. Chỉ có bậc 
đại-thiện-trí có tri-tuệ mới thật sự cao thượng mà thôi. 

Biết rõ sự thật như vậy, nên hạ thần xin tâu rằng: 

“Mgười thiểu trí không có tri-tuệ dù có chức trọng 
quyên cao, có nhiêu của cải cũng chăng bao giờ cao 
thượng được cả. Con bác đại-thiện-trí có tri-tuệ dù 
không có chức trọng quyên cao, không có của cải, thật 
sự vẫn là người cao thượng trong đời. ” 

Nghe lời lẽ kháng định danh thép, sắc bén với trí-tuệ 
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siêu-việt của Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita, Đức-vua 
Vedeha vô cùng hoan hỷ truyền bảo rằng: 

- Này hoàng-nhỉ Mahosadhapandgita yêu quy! Con 
xứng đáng là bậc đại-thiện-trí có tri-tué siéu-viét thấy rõ 
các pháp, con đã đối đáp được những câu hỏi làm cho 
Phụ-vương vô cùng hoan hỷ. Phụ-vương ban thưởng cho 
con 100 con bò quý, một con voi báu cùng với dó trang 
sức của nó, 10 chiếc xe ngựa báu äjañña, 16 xóm nhà để 
thâu thuế. 

Cung kính nhận những ân huệ ban thưởng của Đức 
Vua Vedeha, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita lay tạ Đức 
Phụ-vương ra về. Từ đó về sau, Đức-Bồ-tát hết lòng lo 
phụng sự Đức Phụ-vương, làm cho triều đình phát triển, 
giúp xây dựng đất nước Videha được phòn vinh. 


Đức-Bồ-Tát Mahosadhapandita Chọn Bạn Đời 


Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita trưởng thành có chức 
trọng quyên cao trong triều đình của Đức-vua Vedeha. 
Chánh-cung Hoàng-hậu Udumbaradevi theo dõi những 
việc làm phi thường của Đức-Bỏ-tát, nên phát sinh đức 
tin trong sạch và khâm phục trí-tuệ siêu-việt của Đức- 
Bồ-tát, nên Bà nghĩ răng: “Mahosadhapandita, người 
em trai của ta đã trưởng thành, lên 16 tuổi, có chức 
trọng quyên cao trong triêu đình. 

Vậy, ta nên chọn người con gái xứng đáng để làm lễ 
thành hôn cho em của ta.” 

Nghĩ xong, Chánh-cung Hoàng-hậu Udumbaradevĩ đến 
châu Đức-vua Vedeha, tâu điều suy nghĩ ấy lên Đức- 
vua. Đức-vua chuẩn y theo lời tâu của Bà. 

Chánh-cung Hoàng-hậu liền truyền. gọi Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita đến, Bà truyền bảo rằng: 


- Này Mahosadhapandgita em yêu quỷ! Chị đã tâu lên 
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Hoàng-thượng, đã được Hoàng-thượng chuẩn y cho 
phép chị chọn một người con gái xứng đáng để làm lễ 
thành hôn với em. Vậy, em có đông ý hay không? 


Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đồng ý nhận lời Chánh- 
cung Hoàng-hậu Udumbaradevĩ, nhưng Đức-Bồ-tát nghĩ 
ràng: “Người con gái mà Chánh-cung Hoàng-hậu tìm 
cho ta, biết đâu không thích hợp với ta. 

Vậy, tốt hơn, ta nên đi tìn người con gái mà ta hài 
lòng yêu thích. ” 

Nghĩ xong Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tàu với 
Chánh-cung Hoàng-hậu rằng: 

- Tâu Chảnh-cung Hoàng-hậu, chị kính yêu! Xin chị 
cho phép em đi tim người con gái mà em hải lòng yêu 
thích. Kính xin chị chờ đợi em đôi ba ngày nữa. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Udumbaradevĩ đồng ý cho 
phép. Đức- Bò- tát Mahosadhapandita đảnh lễ Bà, rôi xin 
phép trở về tư dinh của minh, báo tin cho các bạn hữu 
biết sẽ văng mặt đôi ba ngày. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đến chầu Đức-vua 
Vedeha, xin phép đi tìm người bạn đời đem về trình 
Chánh-cung Hoàng-hậu UdumbaradevI. Đức-vua Vedeha 
cho phép, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita dành lễ Đức 
Phụ-vương, xin bái biệt đôi ba ngày. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita cải trang thành người 
thợ may vá, một mình ra khỏi cửa thành hướng Bắc, đi 
đến xóm nhà cánh đồng lúa mạch hướng Bắc 
(uttarayavamaJJhakagama). 

Trong xóm nhà ấy có một gia đình ngày xưa là phú 
hộ, có một cô con gái tên Amara rất xinh đẹp, thùy mi, 
đoan trang, đầy đủ đức tính tốt. Cô là người có trí-tuệ, có 
phước lớn. 
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Sáng hôm ấy, cô Amara đem cháo cho cha đang cày 
ruộng ngoài đông, cô từ nhà đi theo con đường xóm nhà 
ra đồng ruộng. 

Khi ấy, Đức-Bồ-rtát Mahosadhapandifa đang đi trên 

con đường vào xóm nhà, gặp cô đang đi đến. Đức-Bồ-tát 
thoáng nhìn thấy cô đi liền nghĩ răng: “Có gái này có 
đây đủ mọi tướng tốt, nếu cô chưa có chóng thì thật là 
diêm phúc đối với ta biết dường nào! Ta sẽ chọn cô gái 
này làm vợ. ” 

Còn cô Amara, khi vừa nhìn thấy Đức-Bồ-tát 
Mahosadha liên nghĩ răng: “Nêu ta được chàng trai trẻ 
này làm chóng thì thật là diêm phúc đổi với ta biết 
dường nào!” 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandiia nghĩ tiếp rằng: “Để 
biết cô gái này đã có chóng hay chưa, ta nên hỏi bằng 
cách ra dấu tay, nếu cô là người có tri-tuệ thông minh 
thì sẽ hiểu được y nghĩa câu hỏi của ta. ” 

Nghĩ xong, đứng lại cách một khoảng, Đức-Bồ-tát 
năm bản tay phải đưa lên. 

Nhìn thấy như vậy, Cô Amara hiểu ý nghĩa rằng: 
“Chàng trai trẻ này muốn hỏi ta có chóng hay chưa. ” 

Cô đứng lại, ngửa bản tay ra. 

Đã hiểu rõ ý của 2 người với nhau, nên Dic-Bó-tát 
Mahosadhapangira đền gần cô bèn hỏi răng: 

Maho: - Này tiểu thu! Tên tiểu thư gọi là gì? 

Ama: - Thwa công-tử, pháp nào không có quá-khứ, vi- 
lai, hiện-tại, pháp ἂν là tên của tiện nữ. 

Maho: - Này tiéu thw! Chỉ có pháp bát tử πιό] không có 
quả-khưứ, vị-lai, hiện-tại mà thôi. 

Vậy, tên tiêu thw gọi là Amara đúng không? 
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Ama: - Thua cóng-tu, đúng như vậy, tên cua tiện nữ 
goi là Amara. 

Maho: - Này tiéu thw Amara! Tiêu thư đem cháo cho ai vậy? 

Ama: - Thua công-tử, tiện nữ đem chảo cho vị chu 
thiên đầu tiên (pubbadevatä) của tiện nữ. 

Maho: - Nay tiểu thư! Cha mẹ σοὶ là vị chu thiên đầu 
tiên. Vậy, tiểu thư đem cháo cho phụ-thân của tiểu thư. 

Ama: - Thwa công-tử, đúng như vậy, tiện nữ đem cháo 
cho phụ-thân của tiện nữ. 

Maho: - Này tiểu thư! Phụ-thân của tiểu thư làm gì? 

Ama: - Thua công-tứ, phụ-thân của tiện nữ làm một 
đường ra thành hai. 

Maho: - Này tiéu thư! Công việc cày đất là làm một 
đường ra thành hai. Vậy, phụ-thân của tiểu thư cày 
ruộng, đúng không? 

Ama: - Thua công-tử, đúng như vậy, phụ-thân của tiện 
nữ cày ruộng. 

Maho: - Này tiểu thư! Phụ-thân của tiểu thư cày ruộng 
chỗ nào? 

Ama: - 1a công-tử, phụ-thán của tiện nữ cày ruộng 
gân chỗ mà người ta đưa đến đó một lân không bao giờ 
trở về nữa. 

Maho: - Này tiểu thu! Nghĩa địa là chỗ mà người ta dua 
người chết đến đó một lần không bao giờ trở về nữa. Vậy, 
phụ thân của tiểu thư cày ruộng gân nghĩa địa, đúng không? 

Ama: - Thua công-tứ, đúng như vậy, phụ-thân của tiện 
nữ cày ruộng gần nghĩa địa. 

Maho: - Này tiểu thu! Tiểu thư lúc nào trở về nhà? 

Ama: - Thưa công-tử, nếu nó lên thì tiện nữ chưa trở 
về nhà, nếu nó chưa lên thì tiện nữ trở về nhà. 


90 PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 2 





Maho: - Này tiểu thư! Phụ-thân của tiểu thư cày ruộng 
bên kia sông, nếu khi nước lên thì tiểu thư chưa trở về 
nhà, néu nước sông chưa lên thì tiểu thw trở về nhà, có 
đúng không? 

Ama: - Thua công-tử, đúng như vậy. 


Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita với cô Amara đàm 
thoại với nhau rất tâm đầu ý hợp, rồi cô mời Đức-Bồ-tát 
dùng cháo. 

Đức-Bồ-tát nghĩ rằng: “Nếu ta từ khước thì đó là điều 
không nên.” Nghĩ vậy xong, Đức-Bồ-tát nhận lời mời 
của cô. 

Cô Amarä đặt nồi cháo xuống đất, Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita nghĩ rằng: “Nếu cô ta không rửa bát, 
không dâng nước cho ta rửa tay, trước khi dùng cháo thì 
ta sẽ từ bỏ cô Amara tại nơi đây. ” 

Amara là cô gái hiền thục, thông minh, đảm đang, 
khéo léo, cô rửa bát xong, lẫy nước rửa tay dâng lên 
Đức-Bồ-tát. Cô chia phần cháo dành cho phụ thân, phần 
còn lại, cô múc ra bát, dâng đến Đức- Bồ-tát. Ăn cháo, 
xúc miệng, uống nước xong, Đức-Bồ-tát nói với cô rằng: 


- Này tiểu thư! Tôi muốn đến nhà tiểu thư. Vậy, xin cô 
chỉ đường cho tôi. 

Cô Amara thưa rằng: 

- Lành thay! Thưa công-tử. 

Rồi cô đọc bài kệ với ý nghĩa rằng: 

- Thưa công-tứ, công-tử theo con đường này vào 
trong xóm nhà, nhìn tháy tiệm bản gạo, qua tiệm bản 
gạo đến tiệm bản nước quýt (nước chua), trước tiệm 
nước có cây kovilara tró đáy hoa, đi qua cây kovilara 
rôi rë qua con đường bên phải, bỏ con đường bên trải. 
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Dó là con duong di đến nhà của tiện nữ, có mẫu thân 
tiện nữ ở nhà trong xóm nhà vùng lúa mạch hướng Bắc. 

Sau khi chỉ đường xong, hôm ấy cô Amara cảm thấy 
vô cùng hoan hỷ, rồi đem cháo đến cho thân-phụ đang 
cày ruộng bên kia sông gần nghĩa địa. 

Nghe cô Amara chỉ dẫn đường đến nhà cô, Đức-Bồ- 
tát Mahosadhapandita có trí-tuệ siêu-việt, thông minh, đi 
đúng đường đến nhà của cô. Me cô Amara đón tiếp Đức- 
Bồ-tát rất niềm nở thân thiện, mời ngồi một nơi hợp lẽ, 
rồi bà bảo rằng: 

- Nay con! Mời con dùng cháo. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita thưa ràng: 

- Thưa mẹ, tiểu thư Amara đã đem cháo đãi con rồi. 

Mẹ của cô Amara biết rằng: “Cậu con trai này muốn 
con gái Amarä của ta rồi. ” 

Nhận xét thấy gia đình này hiện nay không khá giả, 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita thưa rằng: 

- Thưa mẹ, con là thợ may νά, nếu mẹ có vải thì đưa con 
may đô mới, nếu có dó y phục cũ rách thì đưa con vá lại. 

- Này con! Trong nhà có vải mới, có y phục cũ rách, 
nhưng không có tiền trả tiên công. 

- Thưa mẹ, con may vá không lấy tiên công đâu! Xin 
mẹ đem vải mới và các y phục cũ rách dua con may, νά 
lại cho mẹ. 

Bà mẹ cô Amara đem vải mới, các y phục cũ rách đưa 
cho Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita may, vá lại. Với thời 
gian không lâu, Đức-Bồ-tát đã làm xong tất cả do oai lực 
của mình. Đức-Bô-tát thưa với bà rằng: 

- Thưa mẹ, con đã may, vá tất cả xong rôi. Xin mẹ 
thông báo đến những gia đình trong xóm, ai có vải mới 
hoặc y phục cũ rách đem đến đưa con may, νά lại. 
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Bà mẹ cô Amara di thông báo những gia đình trong 
xóm, họ đem những tám vải mới, những bộ y phục cũ 
rách đưa Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita may, νά lại cho 
họ, với thời gian không lâu, Đức-Bô-tát đã làm xong tất 
cả do οαί lực của mình. 

Chiều hôm ấy, cô Amara đội một bó củi và rau trở về 
nhà trước, còn phụ-thân của cô trở về nhà sau. 

Mẫu thân của cô đã nấu cơm, đồ ăn đã sẵn sàng. Có 
Amara dọn bữa ăn chiều, mời cha mẹ và Đức-Bồ-tát 
M saa i: dùng com xong, rồi cô mới dùng sau. 


Tối hôm â ἂγ, cô Amara đem nước lau chân cha mẹ cô 
xong, rồi đem nước đến lau chân của Ðúc-Bô-tát 
Mahosadhapangira. Đức-Bồ-tát xin phép ở lại nhà cô 
Amara 2-3 hôm, với mục đích đê theo dõi, xem xét tính 
tình, tư cách của cô Amara. 

Một hôm, đề thử tài trí và đức tính của cô, Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita bảo cô răng: 

- Này tiểu thư! Cô lấy nửa lít gạo, đem nấu cháo, nấu 
cơm và làm bánh cho tôi với nửa lít gạo ay. 

Vâng lời Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita, cô Amara 
lây phần gạo nguyên hột đem nâu cháo, lấy phân hột gạo 
gãy đem nâu cơm và phần gạo tám đem làm bánh. 

Trước hết, có Amara đem cháo vào dâng đến Đức- 
Bồ-tát Mahosadhapandita. Đức-Bồ-tát ngậm miếng 
cháo vào miệng, vi ngon của nó thám vào các thần kinh 
xúc giác, có cảm giác ngon tuyệt vời, nhưng Đức-Bồ-tát 
thử quở trách cô răng: 

- Tiểu thw không biết nấu cháo, làm hư phán gạo. 

Rồi Βής-Βό- tái : nhồ cháo cùng nước miếng xuống nền 
nhà. Cô Amara vẫn tự nhiên, không phát sinh tâm sân, 
cũng không có buồn gì cả, rồi thưa rằng: 
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- Thưa công-tử, néu chảo không ngon miệng thì xin 
công-tử dùng bánh vậy. 

Cô Amara đem bánh vào dâng Đức-Bổ-tát Maho- 
sadhapangia. Nhận bánh xong, mặc dù Đức-Bồ-tát 
dùng bánh thật ngon miệng, nhưng Đức-Bồ-tát thử quở 
trách như lần trước. Cô Amara vẫn tự nhiên thưa rằng: 

- Thưa công-tử, néu bánh không ngon miệng thì xin 
công-tử dùng cơm. 

Có Amara đem cơm vào dâng Ðức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita. Nhận cơm xong, mặc dù Đức-Bồ-tát dùng cơm 
rất ngon miệng, nhưng Đức-Bồ-tát vẫn thử quở trách 
như hai lần trước. 

Lần này, Đức-Bồ-tát Mahosadhapangifa còn làm bộ 
nổi giận, lấy cháo, bánh và cơm trộn lẫn vào nhau đồ từ 
trên đầu xuống mình cô Amara, rồi đuôi cô đi ra ngoài. 
Cô Amara chắp hai tay, thưa rằng: 

- Tiện nữ kính xin công-tử tha lỗi, tiện nữ xin vâng lời 
công-tử. 

Cô Amara chắp hai tay, xin phép đi ra ngoài, nhưng 
không dám đi ra xa mà đứng khuất ngoài cửa. Dù bị quở 
trách, bị đuổi ra ngoài, cô Amara vân giữ thái độ tự 
nhiên, không hé phát sinh tâm sân, không tỏ ra giận hờn 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapandgia. 

Cô Amara có đức tính nhẫn nại cao thượng nhu vậy, 
khiến Đức-Bồ-tát Mahosadhapanđira gọi cô vào. 

Chỉ mới nghe một tiếng đầu, cô Amara chắp tay đi 
vào ngay, ngồi gần dưới đôi chân của Ðúc-Bô-tát. 
Mahosadhapangita 

Khi áy, Đức-Bồ-tát lây từ trong ruột tượng một bộ đồ 
sang trọng và tâm vải quý giá trao cho cô Amara rồi 
bảo rằng: 
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- Này tiểu thu! Cô nên di tắm, rồi mặc bó dó này νὰ 
choàng tâm vải này lên. 

Vâng lời Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita, cô Amara đi 
tăm xong, rôi mặc bộ đô, choảng tâm vải đi đên hâu 
Đức-Bô-tát Mahosadhapandiia. 

Đức-Bồ-tát dẫn cô đến hầu cha mẹ của cô, dâng lên 
cha mẹ cô hai tám vải quý giá, các châu báu và một số 
tiền Kahäpana lớn gọi là làm sính lê rước cô Amara. 


Cha mẹ cô vô cùng hoan hy nhận sính lễ của Dúc-Bó- 
tát Mahosadhapandiia, châp thuận cho phép con gái là 
Amara làm vợ Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita. 


Đức-Bồ-Tát Rước Cô Amara Về Kinh-Thành 


Sau đó, Đúc-Bồ-tát Mahosadhapangita dành lễ cha 
mẹ cô Amara, xin phép rước cô Amara trở về kinh-thành 
Mithilã. Trên đường trở về kinh-thành, Đức-Bồ-tát trao 
cho cô môt cây dù và một đôi dép, bảo rằng: 

- Này em Amara yêu quy! Em hãy dùng cây dù này để 
che năng và đôi dép mang đi đường. 


Cô Amara nhận hai món đồ của Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapandita trao cho. Cô Amara che du khi đi vào dưới 
cây cao bóng mát, khi di ra ngoài khoảng không gian 
trống trải, cô Amara xếp dù lại. Và cô Amara mang đôi 
dép khi lội xuống nước, khi lên bờ, cô Amara cởi đôi dép 
cầm trên tay. 

Nhìn thấy cô Amara hành động như vậy, Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapangira bèn hỏi rằng: 

- Này Amara, em yêu quỷ! Tại sao di ngoài trời nắng 
khoảng không gian trồng trải, em không che dù, nhưng 
khi đi vào khu rừng có cây cao bóng mát, em lại che du, 
như vậy nghĩa là gi? 
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Cô Amara thưa rằng: 

- Thưa đức phu-quân kính yêu, bởi vì đi ngoài trời 
năng khoảng không gian trồng trải, em không sợ nhánh 
cây khô hoặc vật gì rơi đụng đâu, nên em không cán che 
dù, còn khi đi vào khu rừng có cây cao, em cán phải che 
dù dé ngăn ngừa các cành cây khô gãy rơi xuống đụng 
đâu em. 

Nghe lời giải thích của cô Amara, Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapandita nghĩ răng: “Amara có trí-tuệ thông minh, 
giải thích hợp lý”, rồi hỏi tiếp rằng: 

- Này Amara em yêu quy! Tại sao khi đi trên đường, 
em không mang dép, khi lội xuống dưới nước, em lại 
mang dép, như vậy nghĩa là gì? 

- Thưa đức phu-quán kính yêu, bởi vì khi đi trên 
đường, mắt em nhìn thấy gai, gốc cây, v.v... để tránh 
được, nên em không cán mang dép, còn khi lội xuống 
dưới nước, mắt em không nhìn thấy gai, góc cáy, ν.ν.. 
để tránh được, nên em cân phải mang dép để ngăn ngừa 
gai, gốc cây, v.v... không đụng dưới bàn chân em. 


Nghe lời giải thích của cô Amara, Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapandita vô cùng hoan hy hài lòng với lời giải thích 
hợp lý của cô Amara. Trên đường di, hai người nhìn 
thấy một cây táo có nhiều quả táo chín trĩu cành. Cô 
Amara thưa rằng: 

- Thưa phu-quân kính yêu, mời anh leo lên cây hdi 
quả táo chín mà dùng, rồi cho em dùng với! 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita bảo ràng: 

- Này Amara em yêu quy! Anh cho phép em leo lên 
cây hdi quả tảo chín cho anh dùng với! 

Được Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita cho phép, cô 
Amara leo lên cây hái quả táo chín rồi nghĩ răng: “Dé 
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xem đức phu-quân là người có tri-tuệ hay không”. Cô 
Amara thưa rằng: 

- Thưa phu-quân kinh yêu, anh muốn dùng quả táo 
nóng hay quả tảo lạnh? 

Hiểu ý nghĩa câu hỏi của cô Amara, nhưng Đức- Bò- 
tát làm như không hiểu nên trả lời rằng: 

- Này Amarä em yêu quỷ! Anh muốn dùng quả táo 
nóng em à! 

Nghe Đức phu-quân trả lời như vậy, cô Amara hái 
quả táo chín, ném xuống chỗ đất, rồi thưa rằng: 

- Kính mời anh dùng quả táo nóng nhé! 

Đi đến nhặt quả táo chín lên, _Đức- Bồ-tát Maho- 
sadhapandita thói bụi đất cho sạch, rồi dùng quả táo chín 
áy. Dùng xong Dúc-Bó-tát lại bảo rằng: 

- Này Amarä em yêu quý! Bây giờ anh muốn dùng 
quả táo lạnh em à! 


Nghe đức phu-quân bảo như vậy, cô Amara hái quả 
táo chín, ném xuống bụi cỏ, rồi thưa rằng: 


- Kính mời anh dùng quả táo lạnh nhé! 

Đi đến bụi cỏ nhặt quả táo chín, rồi Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita dùng quả táo chín áy mà không cần 
phải thối bụi. Đức-Bồ-tát rất hài lòng về cô Amara, bởi 
vì cô là người có trí-tuệ, rồi bảo cô leo xuống. 

Vâng lời dạy của Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita, cô 
Amara leo xuống, mang bình xuống sông lấy nước đem 
lên dâng Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita súc miệng, rửa 
mặt, uỗng nước rồi họ tiếp tục đi vào kinh-thành Mithilã. 


Thử Lòng Chung Thủy 


Đức-Bồ-tát Mahosadhapandifa gửi cô Amara ở trong 
nhà người gác cửa kinh-thành, nói riêng cho người vợ 
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người gác cửa kinh-thành biết Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita muốn thử lòng chung thủy của cô vợ mới. Đức- 
Bồ-tát Mahosadhapandgifa trở về tư dinh của mình, gọi 
các bạn đến báo cho họ biết rằng: 

- Này các bạn thân mến! Tôi đã chọn được một cô gái 
dem về làm vợ, nhưng tôi đã gửi cô gái ấy ở tại nhà 
người gác cửa kinh-thành. Bạn đem số tiên 1.000 đồng 
Kahäpana đến thử dụ dỗ cô gái ấy với số tiên này. 

Vâng lời Đức-Bồ-tát Mahosadhapanđira, một người 
bạn đến gặp cô Amara, tán tỉnh, dụ đỗ với số tiền lớn ấy, 
nhưng không sao thuyết phục được có Amara, bởi vì cô 
Amara có một tám lòng son sắt, thuỷ chung, chờ đợi 
người chồng. 

Người bạn trở về báo cho Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita biét rë lai moi su viéc xảy ra như vậy. Đứúc-Bồ- 
tát Mahosadhapandiia bảo người bạn khác đến gặp cô 
Amara lần thứ nhì, lần thứ ba, nhưng không sao dụ đỗ có 
Amara được. Đức-Bồ-tát Mahosadhapandgita bảo rằng: 

- Nếu như vậy thì các bạn dùng quyên lực, bắt cô 
Amara dán đến đây. 

Cô Amara bị bắt đến tư dinh của Dúc-Bó-tát 
Mahosadhapandita, nhìn thấy Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita trong trang phục một vị quan lớn, có chức trọng 
quyên cao, giàu sang phú quý mà cô không sao biết 
được người ây chính là chồng của mình, cứ tưởng là một 
người nào khác. Nhìn thấy vị quan lớn ấy, cô cười, rồi 
cô khóc. 

Đúc-Bồ-tát Mahosadhapangia, vị quan lớn truyền 
hỏi rằng: 

- Này cô gái kia! Tại sao cô cười, rồi cô khóc? 


Cô Amarä thưa răng: 
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- Kính thưa quan lớn, bởi vì tôi nhìn thấy quan lớn có 
chức trọng quyên cao, là người giàu sang phú quỷ như 
thé này. Đó là quả của đại-thiện-nghiệp mà quan lớn đã 
từng tạo trong những kiếp quá-khứ. Vì vậy, tôi nghĩ 
rằng: “Quả của đại-thiện-nghiệp thật là phi thường!” 
Cho nên, tôi phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ, 
nên tôi đã cười. 

Và trong kiếp hiện-tại này, quan lớn có ý định tạo ác- 
nghiệp hành ác, xúc phạm đến người con gái đã có 
chồng. Nếu quan lớn tạo ác-nghiệp ấy thì sẽ không tránh 
khỏi tái-sinh trong cối địa-ngục, chịu quả khó của ác- 
nghiệp ấy. Vì vậy, tôi phát sinh tâm bi muốn cứu quan 
lớn mà không được, nên phát sinh khổ tâm, tôi đã khóc. 

Nghe lời giải thích của cô Amara như vậy, Đức-Bồ- 
tát Mahosadhapangita đã biết rõ cô là cô gái có đức 
hạnh tốt, có tắm lòng son sắt chung thủy đối với chồng 
của mình, nên Ðức-Bổ-tát Mahosadhapandiia truyền 
bảo các người bạn răng: 

- Này các ngươi! Hãy tiễn đưa cô gái này về chỗ ở 
của cô ngay! 

Dic-Bó-tát Mahosadhapandifa cải trang trở lại là 
người thợ may vá đến gặp cô Amara, ở lại với cô trong 
đêm hôm ấy. 

Sáng sớm hôm sau, Ðức-Bỏ-tát Mahosadhapandita 
dẫn cô vào cung điện chầu Chánh- -cung Hoàng-hậu 
Udumbaradevr, tàu trình cho Bà biết rõ mọi việc về cô. 


Chánh-cung Hoàng-hậu Udumbaradevr đến chầu 
Đức-vua Vedeha, tâu lên Đức-vua biết rõ, để tó chức lễ 
thành hôn cho D¿c-Bó-tát Mahosadhapangita với cô 
tiểu thw Amara tại tư dinh của Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita. 
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Dúc-vua Vedeha chuẩn tấu theo lời tâu trình của 
Chánh-cung Hoàng-hậu Udumbaradevĩ. Bà truyền lệnh 
trang điểm cho cô Amara với những đồ trang sức quý 
giá lộng lẫy như thiên-nữ, rồi Bà ngự dẫn đầu với đoàn 
hộ giá tiễn đưa tiéu thư Amara đến tư dinh của Dc-Bó- 
tát Mahosadhapandiia. 

Lễ thành hôn của Dc-Bó-tát Mahosadhapangita và 
tiểu thw Amara được tô chức tất trọng thể, có Đức-vua 
Vedeha và Chánh-cung Hoàng-hậu UdumbaradevT chủ 
trì, các quan, quân trong triều đình, dân chúng trong 
kinh-thành Mithilã và dân chúng ngoài thành đến dự lễ 
thành hôn này. 

Đức-vua Vedeha ban cho số tiền 1.000 đồng Kahā- 
pana và các tặng phẩm quý giá gọi là quà trong dịp lễ 
thành hôn ấy. Các quan, quân trong triều đình, dân 
chúng trong kinh-thành Mithilã và dân chúng ngoài 
thành đều đem những tặng phẩm quý giá làm quà trong 
lễ thành hôn này. Cho nên, lễ thành hôn này có được rất 
nhiều quà tặng. 

Phu nhân Amara thưa với đức phu-quân Bồ-tát 
Mahosadhapandiia đem tất cả các món quà ấy chia ra 
làm hai phần: 

- Một phán nhập vào kho của triêu đình. 

- Một phán đem phân phát đến những người nghèo 
khổ trong kinh-thành và ngoài thành. 


Đôi vợ chồng, Đúc-Bồ-tát Mahosadhapandita và tiểu 
thư Amara, đều là bậc thiện-trí, có trí-tuệ, thông minh, 
sáng suốt, sóng chung với nhau được an-lac hanh phúc. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapangia là một vị quan cận 
thần rất thân tín của Đức-vua Vedeha, là một vị gquân-sư 
dâng những kế sách lên Đức-vua trị vì đất nước 
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Videharattha được thái bình, phón vinh, dàn chúng duoc 
an cư lạc nghiệp. 


Bốn Vị Quân-Sư Âm Μπι Hai Đức-Bồ-Tát 


Đức-Bồ-tát Mahosadhapandhita có trí-tuệ siêu-viỆt, tài 
giỏi phi thường, được Đức-vua Vedeha đem lòng 
ngưỡng mộ khâm phục, trọng dụng, nên những kế sách 
tâu trình của Đức-Bồ-tát thường đều được Đức-vua 
chuẩn tấu. Đức-vua ít quan tâm đến bốn vị quân-sư đã 
phụng sự lâu năm. 

Một hôm, ba vị quân-sư: Pukkusa, Kaminda, Devinda 
cùng nhau đến tư dinh của vị guân-sư Senaka. bón vị 
quân-sư bàn bạc với nhau tìm ra mưu kế hại Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita, vị quân-sư Senaka bảo rằng: 

- Này ba vị quán-su! Chúng ta là bốn vị quân-sư kỳ 
CỰU trong triêu đình từ trước đến nay. Từ ngày Maho- 
sadhapandita, con trai của ông phú hộ xóm nhà hướng 
Đồng vào cung điện, được Đức-vua nhận làm hoàng-tử, 
Mahosadhapangita y lại mình là người có tri-tuệ, được 
Đức-vua tín cần đặc biệt. Mahosadhapandgita thường tâu 
lên Đức-vua những kế sách hay, nên được Đức-vua ban 
thưởng, con chúng ta không được Đức-vua ban thưởng. 
Vì vậy, chúng ta đã mát nhiễu lợi lộc. 

Vậy, chúng ta làm cách nào để hại Mahosadha- 
pandita này. 

Ba vị quân-sư thưa rằng: 

- Thưa quân-sư, ba chúng tôi không nghĩ ra mưu kế 
nào để hại Mahosadhapandita. Vậy, quân-sư có nghĩ ra 
mưu kế nào chưa? 

- Này quỷ vị! Tôi đã nghĩ ra mưu kế này, xin trình bày 
quý vị rõ. Bốn vị quân-sư chúng ta, mỗi vị thi hành một 
công Việc: 
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- Chính tôi sẽ là người lấy cắp viên ngọc Cülamani 
của Đức-vua. 

- Vị quân-sư Pukkusa lấy cắp chuỗi vàng đeo có của 
Đức-vua. 

- Vi quân-sư Kãminda lấy cắp cái mên lông thú của 
Đức-vua. 

- Vị quân-sư Devinda lấy cấp đôi hia của Đức-vua. 

Khi mỗi người chúng ta lấy cắp được mỗi vật báu của 
Đức-vua đem về xong, môi người chúng ta tim cách đưa 
môi báu vật ấy vào nhà cua Mahosadhapandita cho 
được, đừng để ai nghỉ ngờ môi chúng ta. 

Ba vị quân-sư đều chấp nhận đó là mưu kế hay và hứa 
sẽ cùng nhau thực hiện. Khi bốn vị quân-sư vào châu 
Đức-vua, mỗi người lén vào trong phòng lẫy một báu vật 
theo sự phân công đem về tư dinh. 

* Vi quân-sw Senaka đem. giấu viên ngoc Culamani 
của Duc-vua Vedeha trong nôi bơ, rồi gọi người tớ gái, 
bảo rằng: 

- Ngươi hãy đem cái nói bơ này đi bán, nhưng không 
được bản cho nhà khác, chỉ bản cho người trong tw dinh 
của quan lớn Mahosadhapandgita mà thôi. 

Thật ra, nếu người trong tư dinh của quan lớn Maho- 
sadhapandita chịu mua thì người xin kính biếu nói bơ 
này, không cần lấy tiên. 

Vâng lời chủ, người tớ gái đem nồi bơ đi ngang qua 
tư dinh của Đức-Bồ-tát Mahosadhapandifa rao lớn rằng: 

- Xin mời mua bơ ngon, ... 

Người tớ gái đội nồi bơ đi qua, đi lại trước mả rao 
mời như vậy, không đi nơi nào khác. 

Bà Amaradevr có trí-tuệ, thông minh, đứng trên tư 
dinh, nhìn qua cửa số, thấy hành vi, cử chỉ người bán bơ 
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åy khả nghi, nên nghĩ rằng: “Tąi sao người bản bơ này 
không đi bán nơi khác mà cứ đi qua rồi đi lại trước tu 
dinh của ta, người ấy rao lớn: Xin mời mua bơ ngon’ 

chắc chắn có điểu gì nơi người ấy. ` 

Nghĩ xong, bà truyền gia nhân gọi người bán bơ vảo. 

Khi người bán bơ vào tư dinh, bà ra hiệu cho các gia 
nhân vảo bên trong dinh. Bà hỏi người bán bơ răng: 

- Này ngươi! Ngươi bản bơ có phải không? 

- Thưa bà, tiện nữ bán bơ. Kính mời bà mua giúp, bơ 
này ngon lắm. 

- Này ngươi! Ta sẽ mua nói bơ này của ngươi. 

Nghe bà Amaradevt nói như vậy, người tớ gái tỏ vẻ 
vui mừng, nói rằng: 

- Con xin cảm ơn Bà. 

Khi ấy, không có một gia nhân nào ở gần bà 
Amarādevī, cho nên bà nhờ người bán bơ răng: 

- Này con! Τα nhờ con vào bên trong gọi giúp gia 
nhân cua ta ra đây. 

Vâng lời ba Amaradevr, người bán bơ đi vào bên 
trong, nhân dịp ấy, bà đưa tay vào nồi bơ, gặp viên ngọc 
Chjamani vô giá của triều đình. Bà Amarädevr đê trở lại, 
rồi ngồi chờ người bán bơ gọi gia nhân trở ra. Bà 
Amarädevï truyền hỏi rằng: 

- Này con! Con bán nói bơ này giá bao nhiêu? 

Người tớ gái hoàn tòan không hề biết trong nỗi bơ có 
viên ngọc Cūlamani nên thưa rằng: 

- Thưa Bà, nôi bơ này giá tiên chỉ bằng 4 lit gạo mà 
thôi, nếu Bà muốn mua nôi bơ này, con kính biếu cho Bà 
nôi bơ này. Kính xin Bà nhận nói bơ này cho con vui. 

- Này con! Ta xin nhận nồi bơ này của con, con đổi 
xử với ta tốt quả! 


Pháp-Hanh Trí-Tuệ Ba-La-Mật Bậc Ha 103 





- Thwa Bà, con chân thành cảm ơn Bà. 

Khi ây, Bà Amaradevi truyền hỏi răng: 

- Này con! Con ở đâu vậy? 

- Thưa Bà, con là người tớ gái ở trong tư dinh của vi 
quân-sư Senaka. 

- Nay con! Tên con gọi là gì? 

Người tớ gái nói tên thật của mình. 

- Nay con! Cha mẹ con tên gì? 

Người tớ gái nói thật tên cha mẹ mình. 

Sau cuộc đàm thoại thân mật, người tớ gái của vị 
quân sư Senaka xin phép trở vê. 

* Vi quân-sư Pukkusa thì đem giàu xâu chuỗi vàng 
đeo cô của Đức-vua Vedeha trong cải hộp, bên trên đựng 
đây hoa lài, ông gọi người tớ gái đên rôi bảo răng: 

- Này ngươi! Ngươi hãy đem cái hộp hoa lài này di 
bán, nhưng chỉ đem đến bản cho bà chủ tư dinh của vị 
quan Mahosadhapandita mà thôi. 

Bà Amaradevr cũng mua cái hộp ây, rôi cũng hỏi τὸ 
người bán tên gì, từ đâu đên và tên của cha mẹ nó. 

* Vi quân-sự Kaminda đem giàu cải mên lông thu của 
Đức-vua Vedeha trong cái giỏ chât đây rau cải, ông gọi 
người tớ gái đên rôi bảo răng: 

- Này ngươi! Ngươi hãy đem cái giỏ rau cải này di 
bán, nhưng chỉ đem đến bản cho bà chủ tư dinh của vi 
quan Mahosadhapandita mà thôi. 

Bà Amaradevi cũng mua giỏ rau ây, rôi hỏi rõ người 
bán tên gì, từ đâu đên và tên của cha mẹ nó. 

* Vi quân-sw Devinda thì đem giàu đổi hia vàng của 
Đức-vua Vedeha trong bao gạo, ông gọi người tớ gái đên 
rôi bảo răng: 


104 PHÁP-HANH BA-LA-MÁT 2 





- Này ngươi! Ngươi hãy dem cái bao gạo nay di bán, 
nhưng chỉ đem đến bản cho bà chủ tư dinh của vị quan 
Mahosadhapangita mà thôi. 

Bà Amarädevï cũng mua bao gạo ây, rồi hỏi rõ người 
bán tên gi, từ đâu đến và tên của cha mẹ nó. 

Bà Amarädevr đã nhận mua được bốn báu vật của 
Đức-vua Vedeha, mỗi báu vật Bà đều ghi chép lại rõ trên 
tám biển tên của vị quân-sư nào, bảo người tớ gái nào 
đem đến bán, tên mỗi người tớ gái và tên cha mẹ của họ. 
Bà thưa trình cho Đức-Phu-guán Mahosadhapandgita 
biết rõ Bà đã mua được báu vật của Đức-vua Vedeha từ 
bốn người tớ gái của bốn vị quân-sư đem đến bán cho 
Bà, và Bà đã ghi rõ chi tiết của mỗi báu vật ấy rồi Bà 
đem cất giữ trong tư dinh. 

Một hôm, bón vị quân-sư đến chầu Ώήο-νια Vedeha 
theo thường lệ, vị quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, lâu nay Bệ-hạ không trang sức 
viên ngọc Culamani? 

- Thưa quân-sư, khanh hãy đem viên ngọc Cüļamani 
ra cho Trâm trang sức hôm nay. 

Bốn vị quân-sư làm bộ đi vào bên trong phòng cất 
các báu vật của Đức-vua Vedeha, trở ra tay không, rồi 
tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, hạ thân không tìm thấy vién ngọc 
Cülamani và cũng không tìm thấy ba báu vật khác là xâu 
chuỗi vàng, đôi hia vàng và chiếc mên bằng lông thú. 
Rồi tâu với lời lẽ kháng định rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, bốn món báu vật của Bệ-hạ không 
côn trong cung điện của Bệ-hạ, chúng hạ thân biết chắc 
chắn bón món báu vật ấy hiện có trong tw dinh của 
Mahosadhapangliia. 
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- Muôn tàu Bệ-hạ, Mahosadhapandita sử dụng bốn 
món báu vật này trước, rồi sau đó sẽ tính giết Bệ-hạ, để 
chiếm ngồi vua. 


Khi ấy, quan thân tín của Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita đem chuyện này đến báo cho Ðúc-Bô-tát biết. 
Nghe quan thân tín thưa báo như vậy, nên Dic-Bó-tát 
Mahosadhapandita nghĩ rằng: “Ta nên đến cháu Đức- 
vua Vedeha dé biết thật hư như thế nào?” 

Nhìn thấy Đức-Bồ-tát Mahosadhapandiia từ ngoài đi 
vào cung điện, Đức-vua nổi cơn thịnh nộ, không cho phép 
Đức-Bồ-tát vào, bởi vì tin theo lời bốn vị quân-sư đã tâu. 

Biết Đức-vua Vedeha đang nổi cơn thịnh nộ, nên 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita trỏ về lại tư dinh của mình. 


Không lâu sau đó, Βήο-νια Vedeha truyền lệnh bắt 
giam Đức-Bồ-tát Mahosadhapangira. Quan thân tín của 
Đức-Bồ-tát liền đến bấm báo cho Đức-Bổ-tát Maho- 
sadhapandita lệnh truyền của Đức-vua Vedeha. 


33 


Đức-Bồ-tát nghĩ rằng: “Ta nên trón di nơi khác. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita gặp phu-nhân Amara, 
báo cho Bà biệt răng: 

- Này Amara, em yêu quy! Lệnh truyền cua Đức-vua 
Vedeha như vậy. Ngay bây giờ hay nhát, anh nên trôn di 
nơi khác lánh nạn một thời gian, em ở tại dinh thự này 
tuy cơ ứng phó. 

Đức-Bồ-Tát Mahosadhapandita Trốn Đi Lánh Nạn 

Đúc-Bề-tát Mahosadhapandgita cải trang di ra cửa 
thành hướng Nam kinh-thành Mithilā, đên xóm nhà 
vùng lúa mạch hướng Nam, xin vào chỗ làm đô gôm, 
làm việc đê nuôi mạng. VỊ thây nhận Đức-Bô-tát làm 
học trò, rôi dạy làm đô gôm. 
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Dân chúng trong kinh-thành Mithilã xôn xao bàn tán 
về việc Đức-Bồ-tát Mahosadhapangita đã trón đi ra khỏi 
kinh-thành Mithilã để lánh nạn. 

Nghe tin Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đã trỗn đi ra 
khỏi kinh-thành Mithila để lánh nạn, bốn vị quân-sư nói 
với dân chúng trong kinh-thành Mithilā rằng: 

- Bốn vị quân-sư chúng tôi cũng đều là bậc thiện-trí. 
Vậy, xin quy vị hãy an tâm. 

Biết chắc Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita không còn ở 
trong tư dinh, nên bốn vị quân-sư không ai nói cho ai 
biết, mỗi vị tự mình âm thầm lén lút đem những món 
quà quý giá đến biếu bà Amara, phu-nhân của Đức-Bỏ- 
tát Mahosadhapandgira, để chiếm lây tình cảm của bả 
Amara, trong lúc Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita không 
có trong tư dinh. 


Bốn Vị Quân-Sư Bị Mắc Μαι Kế 


Bà Amara vón là người có trí-tuệ, mưu kế cao siêu, bà 
biết rõ bốn vị quân-sư này đã có âm mưu đê tiện, vu oan 
giá họa làm hại Đức phu-quân Mahosadhapandita của 
bà, họ là những kẻ trộm cắp bón báu vật của Đức-vua. 

Đây là cơ hội tốt để bà minh oan cho Đức phu-quân. 
Bà hoan hy nhận đủ bốn món quà quý giá của bốn vị 
quân-sư đem đến biếu, rồi Bà Amara kính mời bốn vị 
quân-sư cùng đến gấp Bà trong cùng một đêm, nhưng 
đặc biệt, Bà hẹn mỗi vị quân-sư đến khác giờ rằng: 

- Kính thưa quân-sư, tiện nữ kính mời quân-sựư nhớ 
đến vào đúng đêm ấy và đúng vào giờ ấy. Kính xin quân- 
sư đến đúng hẹn. 

Bà Amarä nghĩ răng: “Ta sẽ làm cho bốn vị quân-sư 
sỉ mê này phải xấu hő giữa triêu đình. ” 
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Nghĩ xong, bà Amara bảo những gia nhân đào một cái 
hâm sâu quá đầu người, đồ phân và nước tiểu vào hàm 
ây, rồi đậy nắp hàm bằng một tắm ván, có chốt cài chặt. 


Khi mở chốt, nếu người nảo bước lên tắm ván thì 
người ἂν sẽ rơi xuống hàm phân và nước tiêu, rồi nắp 
hàm tự động đậy trở lại như trước. Trên nắp hàm, Bà lót 
một tắm thảm xinh đẹp để ngụy trang. 

Trong căn phòng được trang hoàng kết hoa rất xinh 
đẹp đáng hài lòng, mọi công việc đều được bí mật hoàn 
thành tốt đẹp. 


* Vào đêm hôm hẹn áy, vị quân-sư Senaka ăn uống 
no say, trang phục nghiêm trang. Đúng theo giờ mà βὰ 
Amara đã hẹn, vị quân-sư Senaka đến đứng trước cửa 
tư dinh của Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita, bảo người 
lính gác cửa vào báo cho bà Amara biết vị quân-sư 
Senaka đã đến. 

Biết vị quân-sư Senaka đến, bà Amara cho mời vào, 
ông ta đi vào đứng gần bà. Bà Amara niềm nở đón tiếp 
rồi thưa với vị guân-sư Senaka rằng: 

- Thưa quân-sư, đêm nay tiện nữ sẽ thuộc về quân-sư 
rồi. Kính mời quân-sư vào phòng tắm nước hoa trước. 

Nghe lời mời ngon ngọt của bà Amara, vị quân-sưự 
Senaka ngoan ngoãn vâng lời vào phòng tăm, vừa bước 
vào phòng, ông ta vừa đạp lên tắm thảm xinh đẹp thì nắp 
hâm hạ xuông làm cho ông rơi xuống hàm phân và nước 
tiêu, rồi nắp hàm đậy trở lại như trước. Quân-sw Senaka 
đứng chịu trận dưới hàm phán và nước tiểu kín đáo tối 
tăm, chịu mài hôi thối kinh khủng như thế. 


* Cũng vào đêm hôm hẹn ấy, đúng theo giờ mà bà 
Amara đã hẹn, vị quân-sw Pukkusa đên đứng trước cửa 
tư dinh của Đức-Bô-tát Mahosadhapandita, bảo người 
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lính gác cửa vào báo cho bà Amara biết vị quân-sư 
Pukkusa đã đến. 

Biết vị quân-sư Pukkusa đến, bà Amara cho mời vào, 
ông ta đi vào đứng gần bà. Bà Amara niềm nở đón tiếp 
rôi thưa với ông giông như vị quân-sw Senaka. 


Nghe lời mời ngon ngọt của bà Amara, vị quán-sư 
Pukkusa ngoan ngoãn vâng lời vào phòng tắm, đạp lên 
tám thảm xinh đẹp thì nắp hầm hạ xuống làm cho ông ta 
rơi xuống hầm phân và nước tiêu, đựng phải cái đầu của 
vi quân-sư Senaka, ông hoảng hốt la lên rằng: 

- Ngươi là người hay hàng phi nhân, dáng kinh sợ quá! 

Vị quân-sư Senaka bảo rằng: 

- Ta là quân-sựư Senaka đây! Còn ngươi là ai vậy? 

- Thưa quân-sựư Senaka, tôi là quán-su: Pukkusa. 

Hai vị quân-sư đứng chịu trận dưới hàm phán và nước 
tiêu tối tăm, chịu ngửi mùi hôi thối kinh khủng như thé. 

* Cũng vào đêm hôm hẹn ấy, đúng theo giờ mà bà 
Amara đã hẹn, vị quân-sựư Kñminda đến đứng trước cửa 
tư dinh của Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita, bảo người 
lính gác cửa vào báo cho bà Amara biết vị quân-sw 
Kãminda đã đến. 

Biết vị guân-sư Kaminda đến, bà Amara cho mời vào, 
ông ta đi vào đứng gần bà. Bà Amara niềm nở đón tiếp 
rôi thưa với ông giông như hai vi quân-sư trước. 

Nghe lời mời ngon ngọt của bà Amara, vị quán-sư 
Kaminda ngoan ngoãn vâng lời vào phòng tăm, đạp lên 
tám thảm xinh đẹp thì náp hàm hạ xuông làm cho ó ông ta 
rơi xuống hàm phân và nước tiêu, đụng phải hai cái đầu 
của hai vị quân sư, ông hoảng hốt la lên rằng: 

- Các ngươi là người hay các hàng phi nhân, đảng 
kinh sợ quá! 
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- Chúng ta là quân-sw Senaka νὰ quân-sự Pukkusa 
đáy, còn ngươi là ai vậy? 

- Thưa hai vị quân-sư, tôi là quân-sư Kaminda. 

Ba vị quân-sư đứng chịu trận dưới hàm phân và nước 
tiêu tối tăm, chịu ngửi mùi hôi thối kinh khủng như thé. 

* Cũng vào đêm hôm hẹn ấy, đúng theo giờ mà bà 
Amara đã hẹn, vị quân-sw Devinda đến đứng trước cửa 
tư dinh của Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita, bảo người 
lính gác cửa vào báo cho bà Amara biết vị quân-sư 
Devinda đã đến. 

Biết vị quân-sự Devinda đến, bà Amarä cho mời vào, 
ông ta đi vào đứng gần bà. Bà Amara niềm nở đón tiếp 
rồi thưa với ông giống như ba vị quân-sư trước. 

Nghe lời mời ngon ngọt của bà Amara, vị quân-sư 
Devinda ngoan ngoãn vâng lời vào phòng tăm, đạp lên 
tám thám xinh dep thi náp hàm ha xuóng làm cho ó óng ta 
roi xuóng hàm phán và nước tiĉu, dung phái ba cái dàu 
của ba vi quân sư, ông hoảng hốt la lên rằng: 

- Các ngươi là người hay các hàng phi nhân, đáng 
kinh sợ quá! 

- Chung ta là quân-sựư Senaka, quân-sw Pukkusa νὰ 
quân-sư Kaminda đây, côn ngươi là ai vậy? 

- Thưa ba vị quân-sư, tôi là quân-sư Devinda. 

Bốn vị quân-sư đứng chịu trận dưới hàm phán và 
nước tiểu tối tăm, nắp hầm kiên có, chịu ngửi mùi hôi 
thối kinh khủng như vậy. Ba vị quân-sư thưa với vị 
quân-sư Senaka răng: 

- Thưa quân-sư, bây giờ chúng ta có cách nào để 
thoát ra khỏi hám phán và nước tiểu hôi thối, tối tăm 
kinh khủng này không? 


VỊ quân-sư Senaka bảo răng: 
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- Chúng ta ἄθι là những hạng người khốn nạn, đê 
hèn, rôi còn phải chịu bao nói xâu hồ khác hơn thê nữa! 

Bốn vị quân-sư bị bà Amara nhốt dưới hầm phân và 
nước tiêu tôi tăm, ngột ngạt suốt đêm hôm ấy. 


Sáng ngày hôm sau, bà Amara bảo những người gia 
nhân lôi cô bốn vị quân-sư lên khỏi hàm, dội nước tám 
cho họ, rồi lây dao cạo trọc đầu và râu của họ, lây viên 
gạch chà xát trên da đầu cho chảy máu, dé hành hạ họ. 

Mỗi vị quân-sư được đặt nằm ngửa, trần truồng trên 
một tám ván, trên ngực mỗi vị có môt fhứ báu vật mà 
chính họ đã ăn trộm của Đức-vua, và một tắm biển có 
ghi rõ tên người tớ gái, tên cha mẹ cô và tên người chủ đã 
sai cô đem bán cho bà Amara là những vị quân-sư trên. 

Bà Amara bảo những người gia nhân quấn quanh mỗi 
vi quân-sư bằng tám vải tốt rất xinh đẹp bao quanh 
người, hai đầu cột lại. Bà đóng con dấu của quan lớn 
quân-sựư Mahosadhapandiia. 

Bà Amara đến cung điện, xin vào chầu Đức-vua Vedeha 
giữa bá quan văn võ. Bà bảo những người gia nhân đem 
4 món quả đến đặt dưới chân Đức-vua rồi tàu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, tiện nữ kính xin dâng lên 
Hoàng-thượng bốn món quà này. Kinh thính Hoàng- 
thượng anh mình ngự lãm. 

Đức-vua Vedeha truyền lệnh cho lính mở ra từng gói. 
Đức-vua chứng kiến: 

* Gói thứ nhất: Vi quân-sư Senaka nằm trần truồng 
bị cạo trọc đâu và râu, trên ngực có viên ngọc Cülamani 
và tấm biển ghi rõ nguồn gốc. 

* Gói thứ nhi: Vi quân-sư Pukkusa năm trần truồng, 
bị cạo troc đâu và râu, trên ngực có xâu chuỗi vàng và 
tám kẽm ghi rõ nguồn gốc. 
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* Gói thứ ba: Vi quân-sw Kãminda nằm trần truồng, 
bị cạo troc đầu và râu, trên ngực có chiếc mên lông thú 
và tấm kẽm ghi rõ nguồn gốc.. 

* Gói thứ tư: Vi quân-sư Devinda nằm trần truông, bị 
cạo frọc đầu νὰ ráu, trên ngực có đôi hia vàng và tấm 
kẽm ghi rõ nguồn gốc. 

Nhìn thấy rõ bốn vị quân-sư nằm trần truồng, tóc râu 
không còn sợi nảo, trên ngực mỗi vị có một món báu vật 
mà bốn vị quân-sư này đã tâu răng bốn báu vật ấy chắc 
chắn Mahosadhapandita đã lấy trộm làm của riêng. 

Đức-vua Vedeha làm thinh, không truyền bảo lời nào 
cả. Bá quan văn võ trong triều đình vỗ tay reo hò rằng: 

- Ô! Xin quỷ vị hãy xem bốn con bạch vượn giả nhân 
chưa từng thấy bao giờ! 

Làm cho bốn vị gquân-sư vô cùng xấu hồ. Khi ấy, bà 
Amara, phu nhân của Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita 
tâu lên Đức-vua Vedeha rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, kính xin Hoàng-thượng 
anh minh, sáng suốt, xem xét lại sự việc rằng hoàng-tử 
Mahosadhapandita phu-quân của tiện nữ, không phải là 
ké trộm cắp bốn báu vật của Hoàng-thượng, mà sự thật: 

* Quân-sư Senaka đã lấy trộm viên ngọc Chịamani 
của Hoàng-thượng. 

* Quân-sw Pukkusa đã lấy trộm xâu chuỗi vàng của 
Hoàng-thượng. 

* Quân-sư Kaminda đã lấy trộm chiếc mên lông thú 
của Hoàng-thượng. 

* Quân-sw Devinda đã lấy trộm đôi hia vàng của 
Hoàng-thượng. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, 

* Quân-sư Senaka đã giấu viên ngọc Cülamani trong 
nói bơ đây. 
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* Quân-sư Pukkusa đã giấu xâu chuỗi vàng trong cái 
hộp, bên trên đựng đây hoa lài. 

* Quân-sư Kaminda đã giấu chiếc mên lông thú được 
giấu trong cái giỏ chất đây rau cái. 


* Quán-su: Devinda đã giấu đôi hia vàng được giấu 
trong bao gạo. 

Mỗi vị quân-sư sai bảo người tớ gái của mình đem đi 
bán, mà chỉ được phép bản cho tiện nữ mà thôi. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, tiện nữ biết bốn báu vật 
ấy là của Hoàng-thượng, cho nên tiện nữ đã mua báu 
vật, rôi ghi rõ tên của người tỏ gái, tên cha mẹ, tên chủ 
của tó gái là bốn vị quân-sư. 

Nay, tiện nữ kính xin dâng lại bốn báu vật này lên 
Hoàng-thượng. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, bốn vị quân-sư biết 
hoàng-tử Mahosadhapandgita, đức phu-quân của tiện nữ 
không có trong tư dinh, nên đêm hôm qua, mỗi vị quân- 
sư lén lút đến tư dinh ấy, theo giờ hẹn khác nhau, xâm 
nhập vào tw dinh có ác ý toan tính làm nhục (hại) tiện 
nữ. Vì vậy, tiện nữ đã cho họ rơi xuống hâm phán và 
nước tiểu, rôi nhốt suốt đêm qua. 

Sáng nay, tiện nữ sai bảo gia nhân lôi bón vị quân-sư 
lên, cạo đâu, râu, trói đem đến tâu trình Hoàng-thượng 
xét xử tội bốn kẻ trộm cắp báu vật của Hoàng-thượng. 

Tiện nữ kính dành lễ Hoàng-thượng, xin phép trở vê 
tw dinh. 

Nghe phu-nhân của hoảàng-tử Mahosadhapandita tâu 
τὸ như vậy, Đức-vua Vedeha biết sự việc đã rõ ràng, nên 
chỉ còn biết truyền bảo các quân- sư của mình răng: 


- Các ngươi hãy mau trở về tư dinh của mình, tắm rửa 
sạch sẽ, ăn mặc tu tế! 
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Chư Thiên Tàu Hỏi Bốn Câu Hỏi Với Đức-Vua Vedeha 


Từ khi Đức-Bồ-tát Mahosadhapandifa phải trón đi 
khỏi kinh-thành Mithilã để lánh nạn, trong thời ấy, vị 
chư thiên ngự tại chiếc long tráng của Đức-vua Vedeha 
không được nghe pháp của Đức- Bồ-tát Mahosadha- 
pandita nữa, nên vị ây nghĩ răng: “Ta tìm cách để cho 
Đức-vua Vedeha mời Đức-Bồ-tát Mahosadhapandgita trở 
về kinh-thành Mithila, để phụng sự Đức-vua như trước. ” 

Đêm ấy, vị chư thiên từ chiếc long tráng hiện ra, tàu 
hỏi Đức-vua Vedeha bốn câu hỏi, Đức- -vua Vedeha 
không hiểu được câu hỏi nào, nên truyện bảo rằng: 

- Này vị chư thiên! Trâm không hiểu bốn câu hỏi ấy. 
Xin chư thiên chờ Trâm hỏi bốn vị quân-sư thiện-trí của 
Trâm, ngày mai Trâm sẽ trả lời. 

Sáng hôm sau, Đức-vua Vedeha truyền mời bốn vị 
quân-sư νὰο châu, họ tâu rằng: 

- lâu Bệ-hạ, chúng thân đâu troc, râu trui, đi ra 
đường cảm thấy xấu hó quá! Kính xin Bệ-hạ ban cho 
chúng thân cái khăn bịt đầu, bao cằm mới dám đi đến 
châu Bệ-hạ được. 

Đức-vua Vedeha ban vải bịt đầu, bao cằm cho bốn vị 
quân- sư đi đến châu Đức-vua Vedeha, bốn VỊ quân-sư 
ngồi một nơi hợp lẽ, Đức-vua truyền thưa rằng: 

- Này quán-sư Senaka, đêm hôm qua, vị chu thiên ngự 
tại chiếc lọng trăng trên ngai vàng của Trâm hiện ra, 
tâu hỏi Trâm bón câu hỏi mà Trâm hoàn toàn không 
hiểu gì cả. Tì râm có hẹn với vị chư thiên ἂν ràng sáng 
nay, Τ rám sẽ hỏi bón vị quân-sư của Τ râm vé bốn câu 
hỏi ấy, bốn vị quân-sưự trả lời thế nào, rôi tối Hay, xin 
mời vị chư thiên đến nghe Trâm giải đáp thé ấy. 

- Này quân-sư Senaka, câu hỏi thứ nhất, vị chư thiên 
ấy tâu rằng: 
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“Tau Đại-vương, ai là người đánh vào thân hình 
người khác bằng đôi tay hoặc đạp bằng đôi chân, lấy 
đôi tay vả vào miệng người khác. Người ấy lại là người 
yêu quý nhất của người bị đánh. 

Tâu Đại-vương, người yêu qu nhất ấy là ai vậy?” 

Nghe Đức-vua Vedeha thưa hỏi câu hỏi thứ nhất của 
chư thiên, vị quân-sư Senaka hoàn toàn không hiểu câu 
hỏi gì cả, và ba vị quân-sư còn lại cũng như vậy, tối tăm, 
mù mit. 

Đức-vua tiếp tục hỏi ba câu hỏi tiếp theo, bốn vị 
quân-sư cũng hoàn toàn không hiểu gì cả. 

Đêm hôm ấy, đúng theo hẹn, vị chư thiên hiện ra tâu 
hỏi Đức-vua ràng: 

- Tâu Đại-vương, kính xin Đại-vương giải đáp bốn 
câu hỏi ấy của tôi? 

Đức-vua Vedeha truyền bảo rằng: 

- Này chư thiên! Trâm đã hỏi bốn câu hỏi ấy của quý 
vi, nhung bón vị quán-sựư thiện-trí cua T râm hoàn toàn 
không hiểu được câu nào cả. 

Khi áy, vị chư thiên hàm dọa rằng: 

- Tâu Đại-vương, bốn vị quân-sư ấy là người si-mê, 
tham-dục thì làm sao giải đáp câu hỏi này được. Ngoài 
quân-sựư Mahosadhapandita ra, không có ai trên đời này 
giải đáp bốn câu hỏi này được. 

Kinh xin Đại-vương truyền lệnh các vị quan di tìm 
mời quân-sựư Mahosadhapandita trở về để giải đáp bón 
câu hỏi ấy của chúng tôi. Đó là diéu tốt lành! 

Nếu Đại-vương không truyền lệnh cho mời quân-sư 
Mahosadhapandita trở về dé giải đáp bốn câu hỏi của 
chúng tôi thì chúng tôi sẽ đập cái dâu của Đại-vương 
bằng cái chuy sắt cháy đỏ này. 
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Hăm dọa xong, vị chư thiên khuyên Đức-vua rằng: 

- Tâu Đại-vương, nhw người cân lửa thì không thê tim 
nơi con dom óm, cũng như vậy, khi cân bác thiện-trí có 
tri-tuệ hiệu biết, thì Đại-vương không thê tim nơi bón vi 
quân-sw si mê ngu muĝi ἂν. 

Quân-sw Mahosadhapandita là bâc đại-thiện-tri, có 
tr-tué siéu-viét, ví nhw động lứa lớn, con bón vi quân-sw 
Senaka, Pukkusa, Kaminda νὰ Devinda chỉ ví nhu: con 
dom dóm ma thói. 

- Tâu Đại-vương, néu Đại-vương không truyén lệnh 
mời quân-sư Mahosadhapandgita trở về đề giải đáp bón 
câu hỏi này cua chúng tôi thì chắc chăn sinh-mạng của 
Đại-vương sẽ không được an toàn. 

Hăm dọa và khuyên Đức-vua Vedeha xong, vị chư 
thiên biên mát. 

Thinh Mời Đức-Bồ-Tát Mahosadhapandita Trở Về 


Nghe lời hăm doạ và lời khuyên của vị chư thiên, 
Đức-vua Vedeha cảm thấy vô cùng kinh sợ, vì sự chết sẽ 
xảy đến với mình. Vì vậy, sáng hôm sau, Đức-vua 
truyền lệnh bốn vị quan lớn và bốn đoàn tùy tùng rằng: 

- Này chư khanh! Môi Καπ] lấy một cỗ xe ngựa và 
đoàn tùy tùng, hãy đi ra môi cửa thành, đến mỗi xóm 
nhà vùng lúa mạch mỗi hướng (Đông, Tây, Nam, Bắc) 
để tìm cho được hoàng-tử Mahosadhapandgita. Các 
khanh hãy bảo cho hoàng-tứ, con của Trâm rằng: 

“Trâm truyền mời hoàng-tử Mahosadhapandita trở về 
cung điện, đến yết kiến Trâm gấp. 


Tuân lệnh Đức-vua Vedeha, bốn vị quan lớn và đoàn 
tuỳ tùng, mỗi vị di ra mỗi cửa kinh- thành Mithila, đến 
mỗi xóm nhà, mỗi vùng lúa mạch của mỗi hướng. Ba vị 
quan lớn cùng đoàn tùy tùng đến ba xóm nhà, ba vùng 
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lúa mạch của ba hướng Đông, Tây, Bắc đều không tìm 
gặp được hoàng-tử MahosadhapandlIta. 

Riêng vị quan lớn cùng đoàn tùy tùng đến xóm nhà 
vùng lúa mạch hướng Nam của kinh-thành Mithia, 
những người lính trong đoản tùy tùng vào xóm nhà hỏi 
thăm, tìm người, nên nhận ra hoàng-f? Mahosadha- 
pandita đang vác đất sét, thân hình dính dày đất, đem về 
học làm nôi với một vi thầy để nuôi mạng. Đời sống của 
hoàng-tử thật là vất vả, cực khô như vậy. 


Vẫn: Tại sao hoàng-tử Miahosadhapandgita làm việc 
nuôi mạng vất vả, cực khổ nhu vậy? 

Đáp: Bởi vì hoàng-tử Mahosadhapandita không muốn 
Đức-vua nghỉ ngờ là hoàng-tử có mưu đô phản bội giết 
vua, để chiếm ngôi báu. Khi Đức-vua biết rằng hoàng-tử 
làm nghệ thợ gốm, để nuôi mạng thì Đức-vua sẽ không 
còn nghỉ ngờ nơi hoàng-tử Mahosadhapandita nữa. 

Vị quan lớn nghe người lính trình thưa rằng: “Chính y 
đã nhìn thấy, nhận ra hoàng-tử Mahosadhapandita đang 
vác đất sét đem vé làm nôi đất như vậy. ” 

Vị quan lớn liền cho người đánh xe ngựa sang trọng 
đến tận chỗ ở của hoàng-t#ử Mahosadhapandifa, ngừng 
xe lại, bước xuống xe. Vị quan lớn đi vào nhà gặp hoàng 
tử Mahosadhapandgira. 

Nhìn thấy vị quan đến, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita 
nghĩ rằng: “Hôm nay, ta sẽ được phục chức lớn, và sẽ 
gap lại phu-nhân của ta.” 

Khi ấy, vị quan lớn thưa với quân-sư Ä⁄4hosadha- 
pandita rằng: 

- Kính thưa quân-sư Mahosadhapandgita, ban đêm vị 
chư thiên ngự tại chiếc lọng trăng trên ngai vàng của 
Đức-vua Vedeha hiện ra tâu hỏi Đức-vua bốn câu hỏi. 


Pháp-Hanh Trí-Tuệ Ba-La-Mật Bậc Ha 117 





Nghe xong bốn câu hỏi, Đức-vua hoàn toàn không 
hiểu được câu nào. Đức-vua hẹn với vị chu thiên rằng: 
“Trâm sẽ đem bốn câu hỏi này hỏi bốn vị quân-sư thiên- 
trí của Trấm. Vậy, TI yâm xin hẹn tối mai, mòi vi chu 
thiên đến, bón vị quân-sư giải đáp như thé nào thì Trám 
sẽ giải đáp như thể ấy. ” 

Tối hôm sau, vị chư thiên hiện ra xin nghe Đức-vua 
giải đáp bốn câu hỏi ấy. Đức-vua truyén rằng: “Thưa 
chư thiên, bón vị quân-sư của Trâm hoàn toàn không 
hiểu được bốn câu hỏi ấy. ” 

Chư thiên không hai lòng, hăm dọa và khuyên Duc- 
vua cho mời quân-sự Mahosadhapandita trở về cung 
điện, dé giải đáp bốn câu hỏi ấy. 

Nếu không thì Đức-vua sẽ không được an toàn sinh- 
mạng, nên Đức-vua cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Vì vậy, 
Đức-vua truyền lệnh cho các quan đi khắp bón xóm nhà 
trong bốn vùng lúa mạch ở bốn hướng Đông, Tây, Nam, 
Bắc, để đi tìm... 

May mắn thay! Hạ quan gặp Quân-sư tại nơi đây. 
Đức-vua có gửi 1.000 Kahäpana và các phẩm vật quỷ 
giả khác ban cho Quân-sư, kính xin Quán-sự thọ nhận 
số tiên và các phẩm vật này. 

- Kính thưa quân-sw Mahosadhapandia, kính mời 
Quân-sư lên xe ngựa sang trọng này trở về yến kiến 
Đức-vua gấp. 


Nghe vị quan thưa trình như vậy, Đức-Bổ-tát 
Mahosadhapangia nhận số tiền 1.000 Kahapana và các 
phâm vật, rồi đem vào gặp vị thây dạy nghề đồ góm. 

Biết người học trò là vị Quân-sư trong triều đình đến 
ân náu nơi đây, vị thầy cảm thấy vô cùng hoảng sợ. 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita thưa với thầy răng: 
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- Thưa thầy, xin thây không nên lo sợ, chính thầy là 
người ân nhân của tôi, tôi xin chân thành kính biếu thầy 
1.000 Kahapana và các phẩm vật quý giá này để tỏ lòng 
biết ơn thây. Xin phép thầy, tôi phải trở vé cung điện 
theo lệnh của Đức-vua Vedeha. 

Đúc-Bồ-tát Mahosadhapangia với thần hình dính 
dày đất sét, bước lên chiếc xe ngựa sang trọng trở về 
kinh-thành Mithilā. Đến kinh-thảnh, vị quan lớn đến 
châu Đức-vua Vedeha, tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thân đã mời quán-sự Maho- 
sadhapandita trở về đến kinh-thành Mithilã. 

Đức-vua Vedeha truyền hỏi răng: 

- Này khanh! Khanh gặp hoàng-tử Miahosadha- 
pandita ở đâu? 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thân gặp hoàng-tử Maho- 
sadhapandita trong một chỗ làm đô gốm trong xóm nhà 
vùng lúa mạch hướng Nam. Hoàng-tử với thân hình 
dính đây đất sét, đang ngôi xoay bàn làm nôi đất sét, để 
nuôi mạng. 


_ Nghe vị quan tâu như vậy, Đức-vua Vedeha nghĩ 
răng: “Néu hoàng-tứ Mahosadhapandita là kẻ thù của 
ta, có mưu dó giêt ta dé chiêm ngôi vua thì chắc chăn 
hoàng-từ Mahosadhapandita không bao giờ làm nghê 
thợ gồm dê sinh sông như vậy được. 

Vậy, hoàng-tử Mahosadhapandita chắc chắn không 
phải kẻ thù của ta. ” 

Nghĩ xong, Đức-vua truyền lệnh rằng: 

- Này khanh! Khanh hãy thưa với hoàng-tứ Maho- 
sadhapandita trở về nhà tắm rửa sạch sẽ, trang phục 
đây du theo chức tước mà T. râm đã ban từ trước, rồi đến 
yết kiến Trâm. 
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Vâng lệnh Đức-vua Vedeha, Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita đến chầu Đức-vua, đảnh lễ Đức- -vua xong ngồi 
một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Đức-vua Vedeha truyền hỏi rằng: 

- Này Mahosadhapandital Thông thường người không 
có fri-tuệ, không có khả năng làm được việc lớn, còn con 
là bậc đại-thiện-trí có tri-tuệ siêu-Việt, có tài đức hơn 
người, nếu cân, con có khả năng chiếm đoạt tất cả ngai 
vàng trong toàn cõi Nam-thiện Bộ-châu này. Đó là điều 
không khó đổi với con, nhưng tại sao con không chiếm 
đoạt ngai vàng của ta vậy? 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu rằng: 

-Tâu Đại-vương, người nào ngôi hoặc nằm dưới bóng 
mát của cây nào, người ấy không nên bứt lá, bẻ cành 
của cây ấy, bởi vì, người làm hại bạn là con người ác. 

- Tâu Đại-vương, Đại-vương là Đức Phụ-vương của 
con, nuôi dưỡng con, ban địa vị cao quỷ cho con. Đại- 
vương là bác đại-án-nhân cua đời con, sao con dám 
nghĩ ác đến Đức Phụ-vương, còn làm hại Đức Phụ- 
vương thì điều đó chắc chắn không bao giờ xảy ra được. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu tiếp rằng: 

- Tâu Đại- -VƯƠng, có năm điểu xấu tốt: 

* Người sống tại gia hưởng sự an-lạc mà lười biếng. 
Đó là điều không tót. 

* Bác xuát gia mà khóng biét cán trong trong sáu 
môn cho được thanh-tinh. Dó là điều không tôt. 

* Bâc thién-trí mà phát sinh tâm sân. Đó là điều 
không tót. 

* Đức-vua không suy xét kỹ trước mà truyên lệnh. Đó 
là diéu không tốt. 

* Đức-vua anh mình sáng suối, chưa suy xét kỹ thì 
chưa truyền lệnh, khi đã suy xét kỳ trước rôi mới truyền 
lệnh. Đó là điễu tốt. 
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Các quan, quân cho đến thân dân thiên hạ đều cảm 
phục, đều nương nhờ nơi Đức-vua ấy. 

Nghe Đức-Bô-tát Mahosadhapandita thuyết giảng như 
vậy, Đức-vua Vedeha vô cùng hoan hy tán dương ca 
tụng trí-tuệ siêu-việt của Đức-Bồ-tát. 

Bốn Câu Hỏi Của Chư Thiên 

Sau khi nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu như 
vậy xong, Đức-vua Vedeha mời Đức- Bồ-tát lên ngôi 
trên ngai vàng, dưới chiếc lọng trăng. Còn Đức-vua ngồi 
một nơi hợp lẽ, truyền hỏi rằng: 

- Này Hoàng-nhỉ Mahosadhapandgita yêu quy! VỊ chw 
thiên ngự tại chiếc lọng trăng hiện ra, tâu hỏi Phụ-vương 
bón câu hỏi, nhưng Phụ-vương không hiểu bốn câu hỏi 
ấy, và bốn vị quân-sư cũng hoàn toàn không hiểu nổi. 

Nay, Phụ-vương nhờ con giải đáp bốn câu hỏi ấy của 
vi chư thiên. 

Nghe Đức-vua Vedeha truyền bảo như vậy, Dúc-Bó- 
tát Mahosadhapandhita tâu rằng: 

- Tâu Đức Phụ-vương, vị chư thiên tâu hỏi bốn câu 
hỏi với Đức Phụ-vương như thế nào, kinh xin Đức Phụ- 
vương thuật lại cho con nghe. 


* Đức-vua Vedeha thuật lại câu hồi thứ nhất của chư 
thiên tâu răng: 

l- Ai là người đánh vào thân hình người khác bằng 
đôi tay hoặc đạp bằng đôi chân, lấy đôi tay vả vào 
miệng người khác. Người ấy lại là người yêu quy nhất 
của người bị đánh. 

Vậy, người yêu quý nhất ấy là ai vậy? 

Vừa nghe qua câu hỏi, Đức-Bầ-tát Mahosadhapandita 
hiểu rõ ràng y nghĩa của câu hỏi như vâng trăng sáng 
hiện trên bầu trời trong, nên Đức-Bồ-tát tâu rằng: 
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- Tâu Đức Phụ-vương, khi nào một đứa con thơ dại 
yêu quý nằm trên đùi của người mẹ, nó vui mừng, cười 
giỡn, đánh vào thân hình người mẹ bằng đôi tay hoặc 
đạp bằng đôi chân, hoặc va trên miệng người mẹ bằng 
đôi tay, khi ấy, người mẹ nói với đứa con yêu quỷ ấy với 
tình thương yêu vô hạn như là: “Ó! Đứa con ngô 
nghịch! Con dám đánh, đạp mẹ như thế này sao!” 


Nói xong, người mẹ không ngăn được tình thương yêu 
vô hạn đối với đứa con yêu quỷ, nên ấm đứa con áp sát 
vào ngực, hôn trên đầu đứa con nhỏ. 


- Tâu Đức Phụ-vương, người được thương yêu nhất 
của người bị đánh ấy là đứa con thơ dại yêu quý của 
người mẹ hiền (cũng như của người cha hiên). 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita giải đáp câu hỏi 
thứ nhất xong, vị chư thiên từ chiếc lọng trắng hiện ra 
một nửa thân mình bên trên, chắp tay nói lời Sadhu! 
Sadhu! Lành thay! Lành thay! Rồi tán đương ca tụng răng: 


- Ó! Bậc đại-thiện-trí Mahosadhapangita giải đáp 
câu hỏi thứ nhất đúng rồi! 

Vị chư thiên cúng dường đến Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita băng những đóa hoa trời, vật thơm rôi biên mát. 

Đức-vua Vedeha vô cùng hoan hy cúng dường đến 
Đức-Bồ- tắt Mahosadhapandita những phẩm vật quý giá, 
rồi khán khoản Đức-Bồ-tát giải đáp câu hỏi tiếp. 


* Đức-vua Vedeha thuật lại câu hỏi thứ nhì của chư 
thiên rằng: 

2- Người chửi rủa, mắng nhiếc người khác một cách 
thỏa mãn, nhưng hoàn toàn không muốn cho người bị 
chửi rủa, mang nhiếc ấy phải bị tại họa nào cả, bởi vì 
người bị chửi rua, mắng nhiếc là người thương yêu nhất 
của người chửi rúa, măng nhiếc. 
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Vậy người bị chửi rúa, mắng nhiếc ấy là ai vậy? 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandhita tâu rằng: 

- Tâu Đức Phụ-vương, khi nào người mẹ bảo đứa con 
lên 7-8 tuổi của mình đang chơi đùa với chúng bạn 
rằng: “Này con yêu quý của mẹ! Con hãy đi đến nhà bà 
di mượn cái ấy đem về cho mẹ, mau di con!” 

Đứa bé thưa với mẹ rằng: “Thưa mẹ, con đói bụng, 
mẹ cho con ăn trước, rồi con sẽ di.” 


Nghe con đói bung, người mẹ đem đồ ăn, đồ uống cho 
con. Ăn uống no đủ người con lại ham chơi với chúng 
bạn mà không di đến nhà bà di mượn đồ như lời người 
mẹ bảo. Khi ấy, người mẹ nổi cơn giận dữ, chửi rủa, 
mắng nhiếc người con rằng: “Ê! Tên lừa dối mẹ! Cho 
ăn rôi không chịu đi a!” 


Đứa con cười thích thú, bỏ chạy. Nhìn thấy đứa con 
yêu quý của mình bỏ chạy, người mẹ bực mình, cẩm roi, 
đuổi theo không kịp đứa con, nên bà chửi rúa, mắng 
nhiếc rằng: “Ê! Tên lừa dối mẹ! Đô ăn hại! Hãy đứng 
lại!” Sơ mẹ đánh, đứa con chạy trồn mát. 

Người mẹ bực tức nên chửi rua, măng nhiếc thậm tệ 
rằng: “Mày chạy gặp trâu, bò húc mày!” Bởi vì người 
mẹ quả bực tức đứa con yêu quỷ của mình, nên thốt lên 
như vậy, nhưng bà mẹ lại hoàn toàn không muốn đứa 
con nhỏ yêu quý của mình gặp phải điều tai hại nào cả. 

Không thấy đứa con yêu quý trở về nhà, người mẹ nhớ 
con, khó tâm, đi tìm con mình. Khi đến nhà ông bà ngoại 
của con, thì đứa con chạy đến với mẹ, người mẹ ôm đứa con 
yêu quy vào lòng, hôn trên đầu con mà nói rằng: “Con yêu 
quỷ của mẹ! Mẹ thương yêu con lắm! Me bực tức, chửi 
rúa, măng nhiếc vậy thôi. 1) hát ra, me rất thương yéu con, 
con là trái tim, là đôi mắt của mẹ, mẹ luôn luôn bảo vệ 
con, không đề mọi điễu rủi ro, tai hại xảy đến với con. ” 
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- Tâu Đức Phụ-vương, người bị chửi rúa, mắng nhiễc 
một cách thậm tệ, nhưng người chửi hoàn toàn không 
muốn người bị chửi rúa, bị mắng nhiếc ấy gặp phải điều 
rủi ro, tai hại nào cả. 

- Tâu Đức Phụ-vương, người ấy là đứa con yêu quy 
của người mẹ trong cơn bực tức. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita giải đáp câu hỏi 
thứ nhì xong, vị chư thiên từ chiếc lọng trắng hiện ra 
một nửa thân mình bên trên, chấp tay nói lời Sadhu! 
Sadhu! Lành thay! Lành thay! Rồi tán dương ca tụng, 
cúng dường những phẩm vật quý giá của cõi trời đến 
Đức-Bồ-tát rồi biến mát. 


Đức-vua Vedeha vô cùng hoan hy cúng dường đến 
Đức-Bồ- tát Mahosadhapandita những phẩm vật quý giá, 
rồi khán khoản Dúc-Bó-tát giải đáp câu hỏi tiếp theo. 


* Đức-vua Vedeha thuật lại câu hỏi thứ ba của chư 
thiên rằng: 

3- Những người nào vu cáo lẫn nhau, không có chứng 
cớ, những người ấy lại là những người yêu quỷ lần 
nhau. Vậy, những người ấy là ai vậy? 

Đức-Bồ-tát Mahosadha giải đáp câu hỏi thứ ba rằng: 

- Tâu Đức Phụ-vương, khi nào hai vợ chóng ở nơi kín 
đáo, ái ân đùa cợt với nhau với tình thương yêu tha thiết 
trong đời. Khi ấy, hai người này vụ cáo lẫn nhau bằng 
lời không thật rằng: “Anh có thương yêu gì em đâu! 
Hoặc em có thương yêu gì anh đâu! ” 

Buộc tội lẫn nhau không có chứng có rằng: “Tâm của 
anh đang nghĩ đến ai khác, không còn nghĩ đến em nữa! 
Hoặc tâm của em dang nghĩ đến ai khác, không còn nghĩ 
đến anh nữa!” Khi ấy, hai vợ chóng thương yêu, thắm 
thiết hơn bao giờ hét. 
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- Tâu Đức Phụ-vương, những người ấy là hai vợ chóng 
đang thương yêu nhau, thắm thiết với nhau nơi kín đáo. 


Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita giải đáp câu hỏi 
thứ ba xong, vị chư thiên từ chiếc lọng trắng hiện ra một 
nửa thân mình bên trên, chấp tay nói lời Sadhu! Sadhu! 
Lành thay! Lành thay! Rồi tắn dương ca tụng, cúng 
dường những phẩm vật quý giá của cõi trời đến Dúc-Bó- 
tát rồi biến mát. 

Đức-vua Vedeha vô cùng hoan hỷ cúng dường đến 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita những phẩm vật quý giá, 
rồi khán khoản Đức-Bồ-tát giải đáp câu hỏi tiếp theo. 

* Đức-vua Vedeha nhắc lại câu hỏi thứ tw của chư 
thiên rằng: 

4- Những người nào đến thọ nhận y phục, vật thực, 
chó ở, thuốc trị bệnh, ... những người thọ nhận vật dụng 
ấy gọi là nhận hợp pháp, được người thí-chủ tôn kính. 

Vậy, những người ấy là ai vậy? 

Đức-Bồ-tát Mahosadha giải đáp câu hỏi thứ tư rằng: 

- Tâu Đức Phụ-vương, câu hỏi thứ tư của vị chu thiên 
đề cập đến chư Sa-môn, chư Bà-la-môn, bậc hành phạm 
hạnh cao thượng. 

Thật vậy, những người nào có đức-tin nơi nghiệp và 
quả của nghiệp, những người ấy muốn tạo những phước- 
thiện bồ-thí, cúng dường y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị 
bệnh, ... đến chư Sa-môn, chư Bà-la-môn, bậc hành phạm- 
hạnh cao thượng. Cho nên, những bậc Sa-môn, bác Ba-la- 
môn ấy thọ nhận y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh, 

.. Của thí chủ gọi là thọ nhận hop pháp, được những thí 
chủ tôn kính, bởi vì những người thí chủ có được cơ hội 
tốt tạo được những phước-thiện bő- thí cao quý, cho quá 
báu an-lac trong kiép hién-tai và vô ső kiép vi-lai. 
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- Tâu Đức Phụ-vương, những người ấy là chư Sa- 
môn, chư Bà-la-môn thọ nhận vật dụng hợp pháp, được 
những người thí chủ ấy tôn kính nhất. 


Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita giải đáp câu hỏi 
thứ tư xong, vị chư thiên từ chiếc lọng trăng hiện ra một 
nửa thân mình bên trên, chấp tay nói lời Sadhu! Sadhu! 
Lành thay! Lành thay! Rồi tán dương ca tụng, cúng 
dường hộp đây thất báu đặt dưới chân của Đức- Bồ-tát 
Mahosadhapandita, rồi bién mắt. 

Khi ấy, Đức-vua Vedeha vô cùng hoan hy phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita, 
tán dương, ca tụng trí-tuệ siêu-việt của Đức-Bồ-tát, νὰ 
không còn lo sợ lời hăm dọa của vị chư thiên-nữa. 

Đức-vua hoan hy cúng dường đến Đức-Bồ-tát nhiều 
phẩm vật quý giá, đặc biệt nhất, ban chức vị cao nhất: 
Chức quan Senäpati: Chức quan Thừa-tướng đứng đầu 
trong triều đình cho Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita ngay 
khi ây. 


Lập Kế Hai Đức-Bồ-Tát Mahosadhapandita 


Sau khi được Đức-vua Vedeha ban chức quan Thira- 
tướng, Đức-Bô-tát Mahosadhapandita có chức trọng 
quyên cao nhat. Từ đó bôn vi quân-sư phát sinh ác tâm, 
ganh ti, bàn tính với nhau răng: 

- Bây gio, Mahosadhapandgia, con của phú hộ có 
chức trọng quyên cao nhái. Chúng ta nghĩ ra mưu kê gì 
mới, đề hại Mahosadhapanndita được không? 

Vị quân-sư Senaka bảo với ba vị quân-sư ràng: 

- Này quý vị! Tôi xin hién mưu kế hay, bốn chúng ta 
nên dên tw dinh của Mahosadhapandita, tôi sẽ hỏi răng: 
“Có nên nói chuyện bí mật cho ai biết không? ” 
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Nếu Mahosadhapandita trả lời rằng: “Không nên nói 
chuyện bí mật cho ai biết cả”, thì chúng ta lấy lý do ấy 
mà tâu lên Đức-vua rằng: “Mahosadhapandita, con ông 
phu hộ, có muu đồ phản bội, là kẻ thù của Bệ-hạ ”, để vu 
oan làm hại được Mahosadhapandgla. 

Nghe vị quân-sư Senaka bày mưu kế thâm độc như 
vậy, ba vị quân-sư đều cho là kế hay và hứa cùng nhau 
thực hiện. 

Bốn vị quân-sư cùng nhau đi đến tư đinh của Đức-Bỏ- 
tát Mahosadhapandlita. 

Đón tiếp bốn vị quân-sư xong, Đức-Bồ-tát mời họ ngồi 
một nơi hợp lẽ. Khi ấy, vị quân-sư Senaka thưa rằng: 

- Thưa quan Thừa-tướng, xin quan Thừa-tướng cho 
chúng tôi cơ hội, chúng tôi muốn hỏi câu hỏi. 

Maho: - 7a quân-sư, xin quý vị cứ tự nhiên đặt câu hỏi. 

Sena: - Thua Thừa-tướng, bậc thiện-trí nên đặt pháp 
nào làm nên tảng? 

Maho: - Ta quân-sư, bậc thiện-trí nên đặt pháp 
chân thật làm nên tảng. 

Sena: - 7q Thừa-tướng, chuyện bí mật của mình có 
nên tiết lộ cho người nào biết hay không? 

Maho: - Ta quán-sư, chuyện bí mật của mình không 
nên tiết lộ cho một người nào biết cả. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita trả lời như vậy, 
bốn vị quân-sư tỏ ra vui mừng vì trả lời đúng theo ý đồ 
của họ, rồi họ xin phép từ giã ra về. 

Bốn vị quân-sư thực hiện mưu kế thâm độc để hại 
Đức-Bồ-tát, nên họ xin vào chầu Đức-vua Vedeha trường 
hợp đặc biệt và khán cấp, để tâu lên Đức-vua rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, chúng thân đến tư dinh của quan 
Thừa-tướng Mahosadhapandita hỏi rõ, biết được quan 
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Thừa-ItỚHg CÓ muu đô phản bội Bệ-hạ. Quan Thừa- 
tướng là kẻ thù của Bệ-hạ. 

Nghe bốn vị quân-sư tâu như vậy, Đức-vua Vedeha 
truyền thưa rằng: 

- Này quỷ quân-sư, Trâm không thể tin Mahosadha- 
pandita lại có thể phản bội Τ' râm, là kẻ thù của Trám. 

Bồn vị quân-sư tâu khăng định răng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kính xin Bệ-hạ tin lời chúng thân. 
Nếu Bệ-hạ không tin thì Bệ-hạ truyền hỏi Mahosadha- 
pandita rằng: “Chuyện bí mát của mình có nên tiết lộ 
cho người nào biết hay không?” 

Nếu Mahosadhapandita không phải là kẻ phản bội, là 
kẻ thù của Bệ-hạ thì sẽ tâu rằng: “Chuyện bí mật của 
mình nên tiết lộ cho người thân biết. ” 

Còn néu Mahosadhapangita là kẻ phản bội, là kẻ thù 
của Bệ-hạ thì sẽ tâu rằng: 

“Chuyện bí mật của mình không nên tiết lộ cho một 
người nào biết cả. ” 

Khi ấy, Bệ-hạ sẽ tin lời của chúng thân là sự thật. 

Đức-vua Vedeha chuẩn tấu, và sẽ truyền hỏi Dic-Bó- 
tát Mahosadhapangira. Một hôm, bốn vị quân-sự νὰ 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đến chầu đông đủ, Đức- 
vua Vedeha bèn truyền hỏi ràng: 

- Này các khanh! Người ta có nên tiết lộ chuyện bí 
mật của mình, đó là chuyện xấu hoặc chuyện tốt cho một 
người thân nào biết hay không? 

Nghe Đức-vua truyền hỏi như vậy, vị quân-sw Senaka 
muốn ninh hót Đức-vua dé được cảm tình, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Bệ-hạ là Chúa-thượng, còn năm 
chúng thân là bê tôi, Chúa-thượng nên tiết lộ chuyện bí 
mật trong triều cho năm chúng thân bé tôi trước, để chúng 
thân suy xét điễu lợi, điều hại, rôi tâu lên Chúa-thượng. 
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Khi ấy, Đức-vua Vedeha truyền hỏi quân-sw Senaka 
rằng: 

- Thưa quân-sư, chuyện bí mát của mình có nên tiết lộ 
cho người thân nào biết hay không? 

Vị quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, người bạn thân thiết nào là người 
đáng tin cậy, là nơi nương nhờ của mình, là người bạn 
thân thiết cùng khổ, cùng vui với mình, thì mình chỉ nên 
tiết lộ chuyện bí mật của mình cho người bạn thân thiết 
ấy biết mà thôi. 

Tiếp theo Đức-vua Vedeha truyền hỏi vị quân-sư 
Pukkusa rằng: 

- Thưa quân-sư, chuyện bí mật của mình có nên tiết lộ 
cho người thân nào biết hay không? 

Vị quân-sư Pukkusa tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, người anh hoặc người em trai nào 
của mình là người dáng tin cậy, biết phục vụ, đem lại sự 
lợi ích, sự an-lạc cho mình, thì mình chỉ nên tiết lộ 
chuyện bí mát cua mình cho người anh hoặc người em 
trai thân thiết ấy biết mà thôi. 

Tiếp theo Đức-vua Vedeha truyền hỏi vị quân-sư 
Kãminda rằng: 

- Thưa quán-sư, chuyện bí mật cua mình nên tiết lộ 
cho người thân nào biết hay không? 

Vị quân-sư Kãminda tâu răng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, người con trai nào luôn luôn vâng 
lời dạy bảo của cha, một lòng biết phụng dưỡng, biết 
săn sóc cha hợp thời, thì người cha chỉ nên tiết lộ 
chuyện bí mật của mình cho người con trai yêu quy ấy 
biết mà thôi. 

Tiếp theo Đức-vua Vedeha truyền hỏi vị quân-sư 
Devinda rằng: 
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- Thưa quân-sư, chuyện bí mật của mình nên tiết lộ 
cho người thân nào biết hay không? 

Vị quân-sư Devinda tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, người mẹ là người có ân đức cuu 
mang, dưỡng dục mình nên người bằng tình thương yêu 
thiêng liêng, thì mình chỉ nên tiết lộ chuyện bí mật của 
mình cho người mẹ kính yêu ấy biết mà thôi. 

Sau khi Đức-vua Vedeha truyền hỏi bốn vị quân-sư 
xong, mỗi vị quân-sư đều tiết lộ chuyện bí mật của mình 
cho mỗi người thân của mình, Đức-vua truyền hỏi ĐÐức- 
Bồ-tát Mahosadhapangita rằng: 

- Này Mahosadhapandita! Chuyện bí mật của mình có 
nên tiết lộ cho người thân nào biết hay không? 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, chuyện bí mật của mình nên giữ kín 
là điều tốt, tiết lộ chuyện bí mật là điều không tốt. Khi 
nào nguyện vọng của mình chua được thành tựu, bậc 
thiện-trí nên nhân nại chờ đợi, không nên tiết lộ chuyện 
bí mật cho một ai biết cả, đến khi thành tựu thì nên cho 
mọi người đêu biết. 

Khi nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandhita tâu như vậy, 
Đức-vua Vedeha cảm thấy không vui, nỗi lo sợ phát 
sinh. Khi ấy, quân-sư Senaka nhìn về Đức-vua và Đức- 
vua cũng nhìn quân-sư. 

Đức-Bồ-tát Mahosadha nhìn thấy vậy, biết rằng: “Bốn 
vị quân-sw này đã có mưu kế thâm độc dé hại ta bằng cách 
tâu lên Đức-vua Vedeha đặt câu hỏi dé thử lòng ta. ” 

Khi ấy, Đức-vua Vedeha và các quân-sư đang bàn 
luận, đến lúc mặt trời sắp lặn, những người lính đốt đèn 
sáng, Đức-Bồ- tát Mahosadhapandita nghĩ răng: Chuyện 
này phức tạp, tốt hơn ta nên xin phép trở về. 
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Nghĩ xong, Đức-Bồ-tát đảnh lễ Đức-vua rồi xin phép 
Ta VỀ. 

Khi ra khỏi cửa cung điện, Đức-Bồ-tát nhớ lại những 
câu trả lời của bốn vị quân-sư về câu hỏi của Đức-vua rằng: 

* Quân-sựư Senaka tâu rằng: Nên tiết lộ chuyện bí mật 
cho người bạn thân thiết biết. 

* Quân-sư Pukkusa tâu rằng: Nên tiết lộ chuyện bí 
mật cho người anh em thân thiết bit. 

* Quân-sư Kãminda tâu rằng: Nên tiết lộ chuyện bí 
mật cho người con yêu quy biẾt. 

* Quân-sw Devinda tâu rằng: Nên tiết lộ chuyện bí 
mật cho người mẹ kinh yêu biết. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandgifa tin chắc rằng bốn vị 
quân-sư này đã hành động rồi, cho nên mỗi người đều 
nói đến chuyện bí mật của mình. Đức-Bổ-tát Maho- 
sadhapandita nghĩ rằng: 

“Ta nên nghe chuyện bí mật của bốn vị quân-sư ấy 
nhu thé nào?” 

Hằng ngày, sau khi rời khỏi hội triều, bốn vị quân-sư 
này thường hay tụ hội lại chỗ cửa gần cung điện bàn 
luận với nhau chuyện trong triều xong mới trở về tư dinh 
của mỗi vị. 

Hôm nay, ta đến ân πᾶρ một nơi kín đáo dé nghe bốn 
vị quân-sư này bàn luận chuyện gì? 

Sau khi Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita xin phép trở 
về, bốn vị quân-sư còn ở lại, vị quân-sw Senaka tàu với 
Đức-vua rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, Mahosadhapandgita không tiết lộ chuyện 
bí mát của mình cho một người thân nào biết cả. Sự thật 
như vậy, Bệ-hạ nghĩ thé nào? 


Pháp-Hạnh Trí-Tuệ Ba-La-Mật Bậc Ha 131 





Nghe lời quân-sư Senaka, Đức-vua Vedeha không suy 
xét kỹ, mà phát sinh tâm sợ hãi nên truyền hỏi rằng: 

- Thưa quân-sư, bây giờ T râm phải hành động như 
thé nào? Xin quân-sư tâu cho Trâm ró. 

Vị quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, xin Bệ-hạ không nên chậm trễ, 
không để cho Mahosadhapangita có cơ hội. 

Đức-vua truyền lệnh rằng: 

- Này quán-sư, vậy khanh là người đảm trách công 
việc lớn lao này. Khanh nhận thanh gwom báu này cùng 
với ba vị quán-sự khác, đứng chờ nơi cửa cung điện. 

Sáng ngày mai, Mahosadhapandita đến châu thì 
khanh hãy chặt đầu Mahosadhapandita bằng thanh 
gươm báu này. 

Vị quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, chúng thân xin phụng mệnh. 

Bón vị quân-sư dành lễ Đức-vua Vedeha rồi xin phép 
trở về tư dinh của mình. Đúng như điều tiên đoán của 
Đức-Bồ- tát Mahosadhapandiia, họ cùng đến chỗ gần cửa 
thành, ngôi lại một nơi (Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita 
đang án nấp gån nơi ấy). Vi quân-sư Senaka bảo ràng: 

- Sáng ngày mai, αἱ là người chặt đầu Mahosadha- 
pandita? 

Ba vị quân-sư thua rằng: 

- Thưa quân-sư, quân-sw là người nhận thanh gwom 
báu. Vậy, chỉnh quân-sư là người chặt đầu Mahosadha- 
pandita, còn ba chúng tôi sẽ tiếp sức với quân-sư. 

Sau đó, vị quân-sư Senaka hỏi ba vị quân-sư rằng: 

- Này quý vị! Chuyện bí mật của mình nên tiết lộ cho 
người thân mà môi vị đã tàu với Đức-vua, chuyện bí mật 
của mỗi vị đã xảy ra rói phải không? 
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- Thưa quân-sư, chuyện bí mật đã có xảy ra rôi, còn 
chuyện bí mật πιὰ quân-sư đã tâu với Đức-vua cũng đã 
xảy ra rồi phải không? 

- Này quy vị! Chuyện bí mật ấy chính tôi đã làm từ lâu. 

- Thưa quân-sư, nếu vậy, thì xin quân-sư tiết lộ cho 
chúng tôi biết với. 

- Thưa quỷ vị, nếu chuyện bí mật ấy mà Đức-vua biết 
được thì chắc chắn tôi bị chém đâu. 

- Thưa quân-sư, đây chỉ có chúng tôi mà thôi, xin 
quân-sư tiết lộ cho chúng tôi biết, có gì đáng sợ đâu! 

* Vị quân-sư Senaka tiết lộ chuyện bí mật của mình 
cho ba vị quân-sư kia rằng: 

- Này quỷ vị! Quỷ vị có biết cô kỹ nữ xinh đẹp (tên ấy) 
trong kinh-thành Mithila này hay không? 

- Thưa quân-sư, chúng tôi đêu biết cô kỹ nữ xinh đẹp 
ấy, nhưng bây giờ cô kỹ nữ ấy ở đâu, không ai biẾt. 

- Này quý vị! Tôi đã ham hiếp cô kỹ nữ trong vườn 
cây sala, rồi giết cô chết. Tôi đã lấy tất cả đô nữ trang 
của cô ta gói lại trong tám áo choàng của có, rôi đem 
treo trên ngà voi trong phòng cua 101. 

Chuyện bí mật này, tôi chỉ tiết lộ cho người bạn thân 
thiết của tôi biết mà thôi. Và bạn thân của tôi cũng giấu 
kín chuyện này. Vi vậy, tôi tâu với Đức-vua răng: 
“Chuyện bí mật của mình chỉ nên tiết lộ cho người bạn 
thân thiết của mình mà thôi. ” 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita nằm yên, lắng tai nghe 
rõ rồi ghi nhớ chuyện bí mật của vị quân-sw Senaka. 

a Tiép đến, vi quân-sw Pukkusa tiét 1ô chuyên bí mât 
cúa minh ràng: 

- Thưa quỷ vị, tôi mắc bệnh ngoài da, lở loét ở bắp về, 
chỉ có người em trai yêu quý của tôi biết mà thôi. 
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Hằng ngày, em trai của tôi thoa thuốc, băng bó vết 
thương ay. Đức-vua Vedeha thương yêu tôi, đôi khi Đức- 
vua năm gối đầu trên chỗ vét thương ἄγ. 


Nếu Βήο-νια biết tôi mắc bệnh ngoài da, lở loét ở 
bắp về như vậy, thì sinh-mạng của tôi không được an 
toàn. Vì vậy, tôi tâu với Đức-vua rằng: “Chuyện bí mật 
của tôi chỉ nên tiết lộ cho người em trai thân thích của 
tôi mà thôi. ” 

* Tiếp đến vị quân-sw Kãminda tiết lộ chuyện bí mật 
của mình rằng: 

- Thưa quỷ vị, thường vào ngày uposathasila cuối 
tháng, một Dạ-xoa tên Naradeva nhập vào tôi khiến cho 
tôi tru nhu: con chó. Chuyện bí mật này chỉ có người con 
trai yêu quý của tôi biết mà thôi. Khi người con ấy biết 
tôi bị Dạ-xoa nhập, nó đưa tôi vào năm ở phòng trong 
rôi đóng cửa lại, bên ngoài, nó cho đoàn ca hái biểu 
diễn làm át tiếng trụ như chó của tôi, cho đến khi Dạ- 
xoa thoát ra. Vì vậy, tôi tâu với Đức-vua rằng: “Chuyện 
bí mật của cha chỉ tiết lộ cho người con yêu quỷ của 
mình mà thôi. ” 

τ Tiếp đến, vị quân-sự Devinda tiết lộ chuyện bí mật 
của mình rằng: 

- Thưa quý vị, Đức-vua Vedeha truyễn bảo tôi làm 
phán sự lau chui viên ngọc mani, đem lại mọi sự hạnh 
phúc an lành cho triều đình. Tôi đã lấy trộm viên ngọc 
mani ấy đem về đưa cho mẹ tôi cất giữ, mẹ tôi không nói 
cho ai biết cả. Mỗi khi tôi đi châu Đức-vua thì mẹ tôi lại 
trao viên ngọc mani ấy cho tôi đem theo bên người. 

Nhờ oai lực viên ngọc mani ấy mà Đức-vua thường 
ban cho tôi nhiều phẩm vật quỷ giá hơn quy vị. Vì vậy, 
tôi tâu với Đức-vua rằng: “Chuyện bí mật của con chỉ 
tiết lộ cho người mẹ yêu quỷ của con biết mà thôi. ” 
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Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita nằm yên, lắng tai nghe 
rõ chuyện bí mật của bốn vị quân-sư tiết lộ cho nhau nghe, 
như tự mình mồ ngực đề lộ những bộ phận bên trong. 

Khi ấy, vị quân-sư Senaka nhắc bảo rằng: 

- Xin quỷ vị chớ nên dễ duôi, sáng mai giúp nhau chặt 
đâu Mahosadhapandita, con của ông phú hộ. 

Họ hứa hẹn với nhau rồi chia tay trở về tư dinh của 
mình. Ðức-Bồ-tát Mahosadhapandgita cũng trở về tư 
dinh, tắm rửa, ăn uống ngon lành xong truyền bảo gia 
nhân trước khi vào phòng ngủ răng: 

- Này các ngươi! Đêm nay, khi người thân tín của 
Chánh-cung Hoàng-hậu Udumbaradevï đem tin đến thi 
các người hãy báo cho ta biết ngay. 

Đêm hôm ấy, Đức-vua Vedeha nằm trên long sảng 
không ngủ được, hồi tưởng lại ân đức của Mahosadha- 
pandita: “Mahosadha đã đến phụng sự giúp ta từ khi 
bảy tuổi cho đến nay trải qua thời gian nhiều năm tháng. 
Mahosadhapandita là bậc đại-thiện-tri, có trí-tHỆ siêu-ViỆt 
chưa từng có diéu gì làm cho ta buồn, dù là chuyện nhỏ. 

Chuyện bốn câu hỏi của chư thiên vừa qua, nếu 
không có Mahosadhapandita giúp giải đáp thì sinh- 
mạng của ta đâu còn cho đến ngày hôm nay. 

Vậy, tại sao ta có thể tin lời bốn vị quân-sư thường có 
tính ganh ti với Mahosadhapandgita. Khi ta chưa suy xét 
kỹ mà ta đã truyền lệnh chặt đấu Mahosadhapandgita 
bằng thanh gươm báu. 

Ôi! bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ không còn thấy Maho- 
sadhapanndita nữa!” 

Đức-vua nằm than vãn như vậy, phát sinh. nỗi khó 


tâm, sầu não cùng cực, nóng nảy, mặt mày âu sầu không 
sao ngủ được. 
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Khi ấy, Chánh-cung Hoàng-hậu Udumbaradevï ngự 
đến thấy Đức-vua Vedeha trong trạng thái bất an như 
vậy bèn tàu ràng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, có chuyện gi làm cho long 
thể Hoàng-thượng bát an, xin Hoàng-thượng truyền bảo 
cho thân thiếp biết được không? 

- Này Ái-khanh Udumbaradevr! Bốn vị quân-sư tâu 
với Trâm rằng Mahosadhapandita có mưu dó phản bội, 
là kẻ thù của Trâm. Cho nên, Trâm đã trao thanh gươm 
báu và truyền lệnh bón vị quân-sư sáng ngày mai chặt 
đầu Mahosadhapandita. 

Trâm hồi tưởng đến ân đức của Mahosadhapandita, 
người đã tận tình phụng sự và cứu giúp Trâm thoát chết, 
là bậc đại-thiện-trí, có tri-tuệ siêu-việt. Bắt đầu từ ngày mái, 
Trâm sẽ không còn nhìn thấy Mahosadhapandita nữa. 

Thà là Trâm chịu chết còn hơn là ἀξ Mahosadha- 
pandita chết. 

- Này Ái-khanh Udumbaradevi! Đó là nguyên nhân 
làm cho Trâm phát sinh nỗi khó tâm, sâu não cùng cực 
như vậy. 

Nghe Đức-vua Vedeha truyền như vậy, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Udumbaradevï cũng phát sinh nỗi khó tâm 
vì thương yêu em trai Mahosadhapandira, Bà nghĩ rằng: 
“Τα nên tìm cách an ủi để Đức-vua an tâm ngủ say, ta sẽ 
báo tin này đến Mahosadhapandita, em của ta biết. ” 

Nghĩ xong Bà tâu rằng: 

- Tâu Hoàng-thượng, Hoàng-thượng đã ban cho 
Mahosadhapandita chức quan Thừa-tướng cao nhất 
trong triểu đình. Bây giờ, nếu Mahosadhapandita có 
mưu đô phản bội, là kẻ thà của Hoàng-thượng thì 
Hoàng-thượng truyền lệnh như vậy cũng hợp pháp rôi. 
Kính xin Hoàng-thượng an tâm. 
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Nghe lời tâu của Chánh-cung Hoàng-hậu Udumbara- 
devĩ như vậy, Đức-vua Vedeha giảm bớt nỗi khổ tâm 
nóng nảy, nằm ngủ say. 

Sau đó, Bà trở về phòng riêng viết tin báo cho 
Mahosadhapandita biết rằng: 

- Này Mahosadhapandita em yêu quý! Bốn vị quân-sư 
tâu với Đức-vua rằng: “Em là người phản bội, là kẻ thù 
của Đức-vua, nên Đức-vua nổi cơn thịnh nộ, trao thanh 
gươm báu, Đức-vua truyền lệnh cho bốn vị quân-sư sáng 
ngày mai chặt đầu em tại cửa thành cung điện. ” 

Vậy, sáng ngày mai, nếu em đến châu Đức-vua thì 
nên đi cùng với đoàn tùy tùng. 

Viết xong, Bà đặt vào trong ống, đậy nắp, đóng dâu 
rồi truyền bảo người thân tín đem trao tận tay Đức-Bỏ- 
tát Mahosadhapandiia. 

Nhận được tín của Chánh-cung Hoàng-hậu 
Udumbaradevĩ, Đức-Bồ-tát đọc xong biết đúng như 
chuyện đã biết nên năm ngủ cho đến sáng. 

Sáng sớm hôm sau, bốn vị quân-sư mang thanh gươm 
báu đến đứng chờ trước của cung điện, không thấy 
Mahosadhapandita đến chầu như thường ngày. Bồn vị 
quân-sư thất vọng, đi vào chầu Đức-vua. 

Nhìn thấy bốn vị quân-sư , Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Các khanh đã chặt đâu Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita rôi phải không? 

- Tâu Bệ-hạ, chúng thân đứng chờ trước cửa cung 
điện, nhưng sảng nay Thừa-tướng Mahosadhapandgita 
không đến châu Bệ-hạ như thường ngày. 

Sáng hôm ấy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita thức 
dậy, tắm rửa, ăn uống ngon lành rồi trang phục đầy đủ, 
οὖ! chiếc xe báu có đoản tùy tùng theo sau đi vào châu 
Đức-vua. 
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Khi ấy, Đức-vua Vedeha đứng trên lâu đài, nhìn thấy 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapanđia cùng đoàn tùy tùng đến, 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapangita bước xuống xe, tü xa 
dành lễ Ðức-vua Vedeha một cách cung kính. 


Nhìn thấy cử chỉ đảnh lễ của Dúc-Bó-tát Mahosadha- 
pandita, Đức-vua Vedeha nghĩ răng: 

“Nếu Mahosadha là kẻ phản bội,, là kẻ thù cua ta thì 
chắc chăn không danh lê ta một cách cung kính nhu vậy. ” 

Nghĩ xong, ĐÐức-vua Vedeha truyền gol Thừa-fướng 
Mahosadhapangia vào châu. Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita vào dánh lễ Dic-vua Vedeha thêm một lần nüa 
rồi ngồi một nơi hợp lẽ, bốn vi quân-sư cũng đều ngồi 
chỗ của mình. 

Khi ấy, Đức-vua Vedeha làm bộ như không biết 
chuyện gì nên truyền hỏi răng: 

- Này Mahosadhapandita! Hôm qua khanh xin phép 
trở về trước, hôm nay, khanh đên trề cùng với đoàn tùy 
tùng. Vậy, khanh có điêu gì không hải lòng, khanh hãy 
tâu cho Trâm rõ. 

Đức-Bồ-tát tàu Mahosadhapandita rằng: 

- T âu Đại-vương, chuyện bí mật nào mà Đại-vương 
truyền lệnh cho bón vị quân-sư, chuyện bí mật nào mà 
Đại-vương truyên bảo với Chánh-cung Hoàng-hậu 
Udumbara-devr... Những chuyện bí mật ἄν, kẻ hạ thân 
nay đã biết rõ cả rồi. 

Nghe Ðức-Bổ-tát Mahosadhapandiía tàu như vậy, 
nên Đức-vua Vedeha nôi cơn thịnh nộ do nghĩ: “Chánh- 
cung Hoàng-hậu UdumbaradevL báo tin này cho 
Mahosadhapandglita biết. ” 

Biết Đức-vua đang nổi cơn thịnh nộ, nên Ð#/c-Bồ-rát 
Mahosadhapangira tàu răng: 
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- Tâu Đại-vương, hạ thân biết được chuyện đã xảy ra 
trong quá khứ, hiện-tại và vị-lai. Nếu Đại-vương nghĩ 
răng chuyện bí mật của Đại-vương do Chánh-cung Hoàng- 
hậu Udumbaradev báo tin cho hạ thân biết, thì còn những 
chuyện bí mật của bốn vị quân-sư do ai bảo cho hạ thân, 
mà hạ thân cũng đêu biết rõ những chuyện bí mật ấy. 

- lâu Đại-vương, chuyện bí mật của quân-sư Senaka 
như sau: 

“Quân-sw Senaka đã tạo ác-nghiệp thấp hèn, hãm 
hiếp cô kỹ nữ (tên ấy) rồi giết có tại vườn Sala trong 
kinh-thành Mithila này, rồi lấy tất cả dô trang sức gói 
lại trong tắm áo choàng của cô, đem về treo trên chiếc 
ngà voi trong phòng của mình. Quân-sư chỉ tiết lộ 
chuyện bí mật này cho một người bạn thân thiết mà thôi. 

Chuyện bí mật của quân-sw Senaka đã được hạ thân 
biết rõ như vậy. ” 

Nghe Ðức-Bồ-tát Mahosadhapandita tàu chuyện bí 
mật của vị quân-sư Senaka như vậy. Đức-vua Vedeha 
nhìn quân-sư Senaka, truyền hỏi rằng: 

- Này Senaka! Chuyện đó có thật vậy hay không? 

- Tâu Bệ-hạ, chuyện đó có thát, đúng như vậy. 

Đức-vua Vedeha truyền lệnh bắt guân-sư Senaka đem 
giam trong ngục, chờ xét xử. 


* Tiép đến, ĐÐức-Bồ-tát Mahosadhapangia tàu 
chuyện bí mật của vi quân-sư Pukkusa như sau: 

- Tâu Đại-vương, quân-sư Pukkusa mắc bệnh ngoài 
da ở bắp về, lở loét khó trị, không được phép gần gũi với 
Đại-vương. Thế πιὰ quân-sự Pukkusa để cho Đại-vương 
nằm gói đầu trên bắp về mắc bệnh được băng bó kín ấy. 
Quán-sư Pukkusa chỉ tiết lộ chuyện bí mát cho người em 
trai thân thiết của quân-sư mà thôi. 
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Chuyện bí mật của quân-sự Pukkusa đã được hạ thân 
biết ró như vậy. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandia tâu chuyện bí 
mật của vị quân-sw Pukkusa như vậy. Đức-vua Vedeha 
nhìn quân-sư Pukkusa, truyền hỏi rằng: 

- Này Pukkusa! Chuyện đó có thật vậy hay không? 

- Tâu Bệ-hạ, chuyện đó có thát, đúng như vậy. 

Đức-vua Vedeha truyền lệnh bắt quân-sư Pukkusa 
đem giam trong ngục, chờ xét xử. 

Í Tiép đến, ĐÐức-Bồ-tát Mahosadhapangia tàu 
chuyện bí mật của vị quân-sự Kaminda như sau: 

- Tâu Đại-vương, quân-sw Kaminda bị Dạ-xoa Nara- 
deva nhập vào. Khi bị Dạ-xoa nhập vào, ông ta tru lên 
như con chó điên. Quán-su: Kaminda chỉ tiết lộ chuyện 
bí mật này cho con trai yêu quy mà thôi. 

Chuyện bí mật của quân-sư Kaminda đã được hạ thần 
biết ró như vậy. 

Nghe ĐÐức-Bồ-tát Mahosadhapandiia tâu chuyện bí 
mật của vi quán-sw Kaminda như vậy. Đức-vua Vedeha 
nhìn quân-sw Kaminda, truyền hỏi rằng: 

- Này Kaminda! Chuyện đó có thật vậy hay không? 

- Tâu Bệ-hạ, chuyện đó có that, đúng như vậy. 

Đức-vua Vedeha truyền lệnh bắt guân-sư Kaminda 
đem giam trong ngục, chờ xét xử. 

$ Tiép đến, Đúc-Bồ-tát Mahosadhapangia tàu 
chuyện bí mật của vị quán-su: Devinda như sau: 

- Tâu Đại-vương, Đại-vương truyền quản-sư Devinda 
làm phận sự lau chùi viên ngọc mani, quốc bảo của triều 
đình. Quân-sư Devinda tự trộm cắp viên ngọc mani ấy 
đem về tư dinh, quân-sư chỉ tiết lộ chuyện bí mật này 
cho người mẹ kính yêu của quân-sư biết mà thôi. 
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Chuyện bí mát của ông quân-sư Devinda đã được hạ 
thần biết rõ như vậy. 

Nghe Ðrc-Bô-tát Mahosadhapandita tàu chuyện bí 
mật của vị quân-sw Devinda như vậy. Đức-vua Vedeha 
nhìn quân-sw Devinda, truyền hỏi ràng: 

- Này Devinda! chuyện đó có thật vậy hay không? 

- Tâu Bệ-hạ, chuyện đó có thát, đúng như vậy. 

Đức-vua Vedeha truyền lệnh bắt quân-sw Kãminda 
đem giam trong ngục, chờ xét xử. 

Bồn vị quân-sư bày mưu kế thâm độc đề hại Đức-Bỏ- 
tát Mahosadhapandifa, nhưng không thành tựu, ngược 
lại, bốn vị quân-sư bị giam trong ngục. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandira tàu rằng: 

- Tâu Đại-vương, bốn vị quân-sư tiết lộ chuyện bí mật 
của mình cho người khác biết, cho nên, họ phải chịu hậu 
quả tai hại như vậy. Vì vậy, hạ thần tâu rằng: 

“Không nên tiết lộ chuyện bí mật của mình cho người 
khác biết ”. 

- Tâu Đại-vương, chuyện bí mật của mình nên giữ kín 
là điều tốt, tiết lộ chuyện bí mật của mình cho người 
khác là điều không tót. 

Khi nào nguyện vọng của mình chưa thành tựu, bậc 
thiện-trí nên nhân nại chờ đợi, không nên tiết lộ chuyện 
bí mật cho một ai biết, đến khi thành tựu thì hãy nên cho 
mọi người biết. 

Không nên tiết lộ chuyện bí mật của mình, mà nên giữ 
gìn chuyện bí mật ấy như người giữ gìn kho báu. Người 
biết chuyện bí mật thì không nên tiết lộ, đó là điều tối. 

Bậc thiện-trí không nói chuyện bí mát cho người nữ 
giới và kẻ thù, cũng không nói điều suy nghĩ của mình 
cho kẻ thù và những người không phải bạn thân. 
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Người nói chuyện bí mật với người thán tín lúc ban 
ngày, thì phải tìm nơi vắng vẻ. Khi nói chuyện bí mật lúc 
ban đêm thì nói nhỏ vừa đủ nghe, không để âm thanh 
vọng ra bên ngoài, bởi vì nêu có người nghe lén chuyện 
bí mật thì chuyện bí mật ấy sẽ bị lộ ra bên ngoài, nhiễu 
người biết. 


Nghe Ðức-Bồ-tát Mahosadhapandita thuyết giảng về 
chuyện bí mật như vậy, Đức-vua Vedeha nôi cơn thịnh 
nộ bôn vị quân-sư đã bảy mưu kê thâm độc đê sát hại 
hoàng-tử Mahosadhapangia. 

Đức-vua Vedeha liền truyền lệnh cho lính đưa bốn vị 
quân-sư ra khỏi thành, đặt năm trên bàn chông rôi chặt 
đâu bón vi quân-sư. 

Bốn vị quân-sư bị buộc hai tay ra đăng sau, bị đánh 
100 roi rôi dắt đên chỗ hành hình. Khi ây, Đức-Bó-tát 
Mahosadhapangira tàu răng: 

- Tâu Đại-vương, bốn vị quân-sư đã phụng sự, giúp 
Đại-vương đã nhiều năm qua, kính xin Đại-vương tha 
tội cho bốn vị quân-sư ấy. 

Nghe Ðức-Bồ-tát Mahosadhapandita khẩn khoản xin 
tha tội cho bón vị quân-sư, Đức-vua Vedeha chuân tâu, 
rôi gọi họ vào, truyên bảo răng: 

- Từ nay, các ngươi trở thành người tôi tó của quan 
Thừa-tướng Mahosadhapandita. 

Ngay khi áy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandiia lại xóa 
bỏ kiếp tôi tớ cho bốn vị quân-sư ấy. 

Đức-vua Vedeha truyền lệnh đuôi họ ra khỏi đất nước 
Videharattha. Đức-Bó-tát Mahosadhapandgia tâu lên 
Đức-vua Vedeha răng: 

- Tâu Đại-vương, kính xin Đại-vương tha tội cho bốn vị 
quân-sư ἄν νὰ xin phục chức quân-sư trở lại như trước. 
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Đức-vua Vedeha phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Đức-Bô-tát Mahosadhapandita do nghĩ răng: 

“Mahosadhapandita có tâm từ, tâm bi đến kẻ thù như 
vậy, huông gi đổi với tắt cả chúng-sinh khác. ” 

Nghĩ xong, Đức-vua hoan hy tha tội cho bốn vị quân-sư. 

Từ đó vë sau, bón v1 quán-su khóng dám bày muu, 
tính kê hại Dzc-Bó-tat Mahosadhapandita nữa. 


Củng Có Kinh-Thành Mithilã 


Đức-Bồ-tát Mahosadhapangita được Đức-vua Vedeha 
hoàn tòan tin cậy nên nghĩ răng: “Ta là quan Thừa- 
tưởng cao nhất trong triêu, ta phải có bón phận bảo vệ 
ngai vàng của Đức-vua, bảo vệ kinh-thành Mithila, bảo 
vệ đất nước Videharattha này”. Vì nghĩ như vậy, nên 
Thừa-tướng Mahosadhapangia dâng lên Đức-vua 
Vedeha, xin củng cô kinh-thành Mithilã thật kiên có. 

Kinh-thành Mithilã được quan Thừa-tướng củng có 
như sau: 

* Xây thành trì vững chắc bao bọc. 

* Xây lại bón cửa thành vững chắc. 

* Đào ba con đường nước sâu vòng quanh bên ngoài 
kinh-thành Mithilã, nuôi cá sấu trong các con đường 
nước ấy. 

* Sửa chữa các trại linh, tập luyện các đoàn quân 
tinh nhuệ dũng cảm. 

* Đào nhiều hỗ nước lớn bên trong kinh-thành và làm 
đường thông nước ra vào trong và ngoài thành, ν.ν... 

Quan Thừa-tướng Mahosadha là bậc đạn-thiện-trí có tri- 
tuệ siêu-việt thấy xa hiểu rộng, nên củng có thành trì kiên 
có vững chắc bên trong, bên ngoài, để có thể ngăn chặn 
được các đoàn quân giặc ngoại xâm trong thời vị-laI. 
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Quan Thừa-Tướng Tổ Chức Đội Lính Điệp Viên 


Khi gặp các đoàn lái buôn từ các nước khác đến, quan 
Thừa-tướng Mahosadhapandifa ân cần thăm hỏi họ, hỏi 
về Đức-vua của họ. Quan Thừa-tướng nghĩ răng: 

“Dé giữ gin trong đất nước được thanh bình, dân 
chúng được sông an cư lạc nghiệp, ta nên có quan hệ xã 
giao với các nước láng giống xung quanh, dé biết mọi 
hoạt động của các nước ἄν. 

Cho nên, quan T”hừa-tướng tuyên chọn 101 người lính 
tài giỏi, xuất sắc, trung thành tuyệt đối với quan Thừa- 
tướng và đất nước Videharattha, rồi bảo với họ răng: 

- Này các bạn thân mén! Tất cả các bạn góm 101 
người, môi người mang những tặng phẩm quý giá này 
đến mỗi kinh-thành dâng lên Đức-vua của nước ây, rôi 
xin ở phục vụ Đức-vua ây. 

Hang ngày đêm, môi người có phận sự theo dõi công 
việc triều chính, nếu có hành động nào khả nghỉ thì các 
bạn hãy gửi tin cho tôi biết. Toàn thể gia đình, vợ con, 
cha mẹ, bà con của các bạn có tôi lo cung cấp, nuôi 
dưỡng đây du, các bạn chó nên bận tâm, lo lắng gì cả. 

Những tặng phẩm ấy là một bộ dó trang phục của 
Đức-vua, một thanh gwom báu, một đôi hia vàng, một 
vòng hoa vàng. Quan Thừa-tướng ghi dòng chữ trên mỗi 
món đồ, rồi phát nguyện: “Nếu khi nào sự việc của tôi 
cần thì chỉ khi ấy dòng chữ này mới hiện ró mà thôi. ” 

Sau đó, quan Thừa-tướng trao những tặng phẩm ấy 
cho mỗi người lính tín cần của mình đem đến dâng lên 
101 Đức-vua của 101 nước ấy. 

101 người lính của quan Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita đến phục vụ cho 101 Đức-vua của 10] nước 
trong tòan cõi Nam-thiện-bộ-châu. Họ là những lính 
điệp viên gửi tin tức về cho quan Thừa-tướng. 
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Vì vậy, quan Thừa-tướng ở tại kinh-thành Mithila mà 
có thể biết được mọi hoạt động của các Đức-vua trong 
tòan cõi Nam-thiện-bộ-châu. 

Một thời gian sau, một người lính điệp viên của quan 
Thừa-tướng Mahosadhapandita gửi tin về báo Trắng: 

“Các đội binh của đất nước Kapilaraftha đang chuẩn bị, 
tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Xin quan Thừa- 
tưởng gửi con vet trí-tuệ Suvapandita bay đến đây do 
thám, để biết rõ hơn. ” 


Con Vet Trí-tuệ Suvapandita 


Nhận được tin của lính điệp viên, quan Thừa-ftướng 
Mahosadhapangia gọi Suvapandita đến bảo rằng: 

- Này Suvapandita yêu quý! Con hãy bay đến đất 
nước Kapilarattha, do thám tình hình kinh-thành Uttara- 
pañcala như thể nào, rồi con bay một vòng đến các kinh- 
thành khác xem xét, do thám tình hình các Đưức-vua nhu 
thé nào rồi con bay trở về báo cho ta biết. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita ân cần săn sóc 
con vet Suvapandita ăn uỗng bó dưỡng dày đủ, lây dầu 
thoa đôi cánh cho khỏe, rồi thả bay đi do thám. Nó bay 
đến kinh-thành Uttarapañcala đất nước Kapilaraftha do 
thám xong, rồi bay đến các kinh-thành khác quan sát, do 
thám tình hình tại mỗi kinh-thành xong, nó bay trở lại 
kinh-thành Uttarapañcala do thám một lần nữa. 

Thời kỳ ấy, Đức-vua ChịanT Brahmadaffa ngự tại 
kinh-thành Uttarapafcala, có vị quâần-sư là Bà-la-môn 
Kevaffa. Hôm åy, vị quân-sư Kevaffa đến chầu Đức-vua 
Cūlanī Brahmadafra. tàu ràng: 

- Táu Chúa-thuong, ha thán có chuyén bí mát, xin tâu 
lên Chúa-thượng. Trong kinh-thành không có chỗ vắng 
vẻ, kính thỉnh Chúa-thượng ngự đến vườn thượng uyén. 
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Đức-vua Cūļanī Brahmadafa chuân tâu rồi ngự vào 
vườn thượng uyên cùng với vi Bả-la-môn quân-sư 
Kevaffa, có đoàn quân hộ giá. Khi đến vườn thượng 
uyên, Đức-vua truyền lệnh đoàn quân hộ giá canh gác 
bên ngoài, chỉ có Đức-vua ngự vào trong vườn thượng 
uyên cùng với vị quân-sư Kevatta mà thôi. 

Đức-vua (παπί Brahmadaffa ngự trên tảng đá an 
lành, còn guân-sư Kevaffa ngồi gần bên. Khi ấy, con vet 
Suvapandita theo dõi Đức-vua Can Brahmadatta νὰ 
quân-sư Kevaffa, thấy thái độ khả nghi, nên nó nghĩ 
rằng: “Quân-sw Kevatta chắc chắn có chuyện bí mát, hệ 
trọng tâu lên Đức-vua ΟΠ]απτ Brahmadafta tại nơi này. 
Hôm nay, ta sẽ được nghe chuyện bí mật của các ngươi, 
để bay vé báo cho chủ ta biết”. Nghĩ xong, nó bay đậu 
trên cảnh cây gần tảng đá an lành, có lá cây che kín. 
Đức-vua Cūļanī Brahmadafa truyền bảo quân-sư 
Kevaffa rằng: 

- Thưa quân-sư, chuyện bí mật như thé nào, quân-sư 
tâu cho Trâm rõ. 

- Tau Chúa-thượng, chuyện bí mật này chỉ được nghe 
bằng hai lỗ tai của Chúa-thượng và hai lỗ tai của hạ 
thân mà thôi. 

- lâu Chúa-thượng, nếu Chúa-thượng thực hiện theo 
kế sách của hạ thần thì Chúa-thượng sẽ trở thành Đức- 
vua cao cả nhất trong tòan cối Nam-thiện-bộ-châu này. 

Nghe quân-sư Kevatta tàu như vậy, Đức-vua Culant 
Brahmadafa råt hài lòng bởi tâm tham vọng làm bá chủ 
trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu này, nên Đức-vua 
truyền bảo rằng: 

- Thưa quân-sư, xin quân-sw tàu cho Tỉ râm rõ, Trẫm 
sẽ thực hiện theo kế sách của quân-sư. 
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Quân-sư Kevatfa tâu kê sách răng: 


- Tâu Chúa-thượng, Chúa-thượng dán đâu các đoàn 
binh đến vây hãm bên ngoài kinh-thành nước nhỏ ấy, 
còn hạ thân làm sứ giả vào kinh-thành vết kiến Đức-vua 
nước ấy tâu rằng: “Tâu Đức-vua, Đức-vua là vua của 
một nước nhỏ, sức yếu, không nên đương đầu với các 
đội binh hùng mạnh của nước lớn. Điều tốt nhất, Dirc- 
vua nên thần phục Đức-vua (παπί Brahmadatia, rồi 
Đức-vua Cülani Brahmadatta sẽ tấn phong Đức-vua lại 
nhw cũ. Nếu Đức-vua đương đầu với các đội binh hùng 
mạnh của nước lớn thì chắc chắn Đúc-vua sẽ bị chiến 
bại rôi sẽ bị giết chết thê thảm. ” 

Nếu Đức-vua ấy chịu thân phục thì Chúa-thượng tấn 
phong Đức-vua ấy làm vua như cũ, rôi bắt Đức-vua ấy 
theo Chúa-thượng và sát nhập các đoàn binh nước nhỏ 
ấy vào các đoàn binh của Chua-thuong. 


Néu Đức-vua ấy không chịu thân phục thì Chúa- 
thượng tiễn quân xâm nhập vào chiếm kinh-thành, bắt 
giết Đức-vua nước ấy, đem các đoàn bình nước nhỏ ấy 
sát nhập vào các đoàn binh của Chúa-thượng. 

Theo kế sách như vậy, Chúa-thượng chiếm 101 kinh- 
thành, bắt 101 Đức-vua làm chư hầu, gôm 101 các đội 
binh của nước ấy sát nhập vào các đoàn binh hùng 
mạnh của Chúa-thượng. 

Khi nào Chủa-thượng đã tòan thắng, đã chiếm 101 
kinh-thành, bắt 101 Vua chư hầu, khi ấy, Chúa-thượng 
cho tó chức đại lễ mừng: chiến thắng, cho mời 101 Vua 
chu hấu đến tham du, uóng rupu, ăn mừng chiên thăng 
ấy. Trong môi hũ rượu và dó ăn uống của môi Đức-vua 
sẽ được trộn thuốc độc, khi 101 Vua chư háu uống rugu, 
ăn thịt mừng trong buổi đại lễ ấy đêu bị băng hà cả thảy. 
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Khi ấy, Chúa-thượng đương nhiên sẽ trở thành vị 
Đại-vương cao cả nhất (ageamahäräjä) trong tòan cõi 
Nam-thiện-bộ-châu này. 

Nghe quân-sư Kevaffa tâu như vậy, Đức-vua Cũlan 
Brahmadatta vô cùng hoan hy truyền ràng: 

- Thưa quân-sựư Kevatta, thật là điệu kế! Thật là đại 
tài! Trâm sẽ thực hiện theo kế sách của quán-sư. 


Quân-sư Kevatta tàu rằng: 

- Tau Chúa-thượng, chuyện bí mật này chỉ có Chúa- 
thượng và hạ thân biết mà thôi, ngoài ra, không một ai 
có thể biết được. 

- Tâu Chủa-thượng, xin Chúa-thượng nên thực hiện 
càng sớm càng tót. 

Được nghe trọn vẹn chuyện bí mật của ĐÐức-vua 
Chịam Brahmadatta và quân-sw Kevaffa, con vet Suva- 
pandita (con vet tri-tué) bay sà xuống, ia phán rơi trên 
đầu quán-su: Kevatta, ông vừa ngâng mặt lên, la rằng 
“Phẩn gì đây?” thì nó lại ia phân rơi vào miệng ông ta, 
rồi bay mau rời khỏi nơi ấy. 

Con vet Suvapandita nghĩ rằng: “Này Κεναμα! 
Chuyện bí mật ấy không chỉ bốn lỗ tai được nghe mà 
còn hai lỗ tai của ta và sẽ có hai lỗ tai của chủ ta 
Mahosadha-pandita cũng được nghe nữa. ” 

Con vet Suvapandita bay thăng về kinh-thành Mithilã, 
đến tư dinh của quan Thừa-tướng Mahosadhapandiia, 
đậu trên vai của quan Thừa-tướng, có nghĩa là chuyện bí 
mật này chỉ nói một mình quan Thừa-tướng biết mà thôi. 
(Nếu nó đậu trên bắp về của Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita thì có nghĩa là chuyện ấy nói cho Đức-Bô-tát và 
phu-nhân Amaradevt biết. Nếu πό đậu dưới nên thì có 
nghĩa là chuyện ấy nói cho mọi người déu biết.) 
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Hiểu ý con vẹt Suvapandita, quan Thừa-tướng đem nó 
lên trên lâu đài rôi hỏi răng: 

- Này Suvapandita yêu quý! Con đã thấy, đã nghe biết 
chuyện gì phải không? 

Con vet Suvapandita thưa rằng: 


- Kính thưa Ông chủ, con bay đi do thám đến các 
kinh-thành cua các Đức-vua khác trong cối Nam-thiện- 
bộ- châu thì tình hình vẫn bình thường, duy chỉ có Đức- 
vua «παπί Brahmadatfa ngự tại kinh-thành 
Uttarapafcdla, trị vì đất nước Kapilaraftha, có muu đô 
làm bd chủ toan cõi Nam-thiện-bộ-châu này, do chuyện 
bí mật mà con đã nghe tại vườn thượng uyên. 

Con vet Suvapandita tường thuật dày dú lai moi chi 
tiét, chuyện bí mật mà vi quân-sw Kevatta tâu lên Duc- 
vua Cūlanī Brahmadatta và nhắc lại câu: “Τάι Chúa- 
thượng, chuyện bí mật này chỉ có Chúa-thượng và hạ 
thần biết mà thôi. Ngoài ra, không một ai có thể biết 
được... ”. Nghe nó tường thuật lại chi tiết đầy đủ chuyện 
bí mật ấy, quan Thừa-tướng Mahosadhapandita hỏi: 

- Này Suvapandgita yêu quý! Đức-vua Cülanī Brahma- 
datta có chuẩn y theo kế sách của quân-sư Kevaffa hay 
không? 

- Kính thưa Ông chu, Đức-vua Culanr: Brahmadatta 
rất hài lòng, vô cùng hoan hỷ sẽ thực hiện theo kế sách 
của quán-su: Kevatta. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita ân cần, chăm 
sóc đặc biệt con vet Suvapandita, thoa dầu đôi cánh cho 
nó, cho ăn uống những thứ bó dưỡng rồi cho nằm nghỉ 
trong chiếc lồng vàng, đầy đủ tiện nghi. Quan Thừa- 
tưởng Mahosadhapandita nghĩ rằng: 


“Quản-sư Kevatta chưa biết ta nhiêu, ta sẽ làm cho 
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kế sách của y trở thành vô hiệu, dù Đức-vua Culant 
Brahmadata dân các đoàn binh hùng mạnh nhất đến 
vây kinh-thành Mithilã này, cũng vẫn bị thua kế của ta, 
rồi bỏ chạy. ” 

Nghĩ cách chống đỡ và tự vệ lâu dài, Dúc-Bô-tát 
Mahosadhapandgira ra lệnh dời những gia đình nghèo ra 
ngoài thành và dời những gia đình phú hộ giàu có, gia 
đình có chức quyên vào ở trong kinh-thành, cho làm 
nhiều kho chứa đây thóc gạo, chứa đầy muối ăn, chứa 
dày các thứ nhu câu cần thiết trong cuộc sóng. Quy 
hoạch vùng kinh tế, vùng trồng hoa màu, ... dân chúng 
trong kinh-thành có thể sống tự túc lâu ngày, nếu khi 
kinh-thành bị quân địch bao vây. 


Đức-Vua Cūļanī Brahmadatta Chiếm 101 Kinh-Thành 


Thực hiện theo kế sách mà vị quân-sư Kevatfa tâu, 
Đức-vua Cũlanï Brahmadatta thân chinh dẫn đầu các 
đoàn binh đến vây hãm kinh-thành của nước nhỏ, còn 
quân-sư Kevatta làm sứ giả vào trong kinh-thành để 
thuyết phục Đức-vua nước ấy chịu thần phục Đức-vua 
CũlanT Brahmadatta. 

Sau đó, Đức-vua Culan: Brahmadafífa ngự vào kinh- 
thành nước ấy, ròi tán phong Đức-vua nước ấy trở lại 
làm Đức-vua chư hầu của mình, và sát nhập các đoàn 
binh của nước ấy tăng cường vào các đoàn binh của Dc- 
vua Cüūlanī BrahmadaHa. 

Và cũng theo kế sách ấy, Ðức-vua Cūļanī Brahma- 
dafa cùng với Đức-vua chư hầu ngự đi dẫn đầu các 
đoàn binh đã được tăng cường, kéo đến vây hãm kinh- 
thành của nước khác, buộc Đức-vua nước áy cũng phải 
chịu thần phục Đức-vua Cūļanī Brahmadatta, rồi trở thành 
Đức-vua chư hầu của Đức-vua ChịanT BrahmadaHa. 
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Tiếp tục theo kế sách vây hãm kinh-thành của các 
nước làm cho các Đức-vua của các nước ấy buộc phải 
thần phục, trong suốt thời gian bảy năm bảy tháng bảy 
ngày, Đức-vua Culanr: Brahmadaffa đã thu phục được 
101 kinh-thành, có được 101 Đức-vua chư háu, làm tàng 
cường lực lượng các đoàn binh rất hùng manh chưa từng 
có với số lượng 18 ak&hobhinf”, nhưng chỉ còn kinh- 
thành Mithilā của Đức-vua Vedeha, đất nước 
Videharattha chưa chiếm được mà thôi. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapangiia thường nhận 
được tin tức từ những người lính điệp viên của quan 
Thừa-tướng gửi về báo cho biết suốt cuộc hành trình của 
Đức-vua Culani Brahmadaffa thu phục được các kinh- 
thành, Đức-vua của nước ấy trở thành Ðức-vua chw hầu 
của Đức-vua CulanT Brahmadatia. 

Sau khi đã thu phục 101 kinh-thành, có được 101 
Đức-vua chư hầu, có các đoàn binh hùng mạnh như vậy, 
nên Đức-vua Culani Brahmadaffa cùng với 101 Đức- 
vua chư hầu dự định thân chinh dẫn đầu các đoàn binh 
đến vây hàm kinh-thành Mithila, để bắt buộc Đức-vua 
Vedeha phải chịu thần phục. 

Những người lính điệp viên của quan Thwa-tuóng 
Mahosadha gửi tin về báo cho quan Thừa-tướng biết rằng: 

“Đức-vua Cülanī Brahmadatta dự định đem các đoàn 
binh đến vậy hãm kinh-thành Mithila, để bắt buộc Đức- 
vua Vedeha phải chịu thần phục. Kính báo tin trình cho 
quan Thừa-tưởng biết. ” 


' Akkhobhinï (akkhobhanm) có hai cách tính: 

1- Akkhobhinr: tính theo số lương là 10 lũy thừa 42 = 10 “ nghĩa là con 
số 1 theo sau 42 số 0. 

2- AkkhobhinT: tính theo các đoàn binh gồm có: Đoàn tượng binh có 
21.870 con, đoàn mả binh có 65.610 con, đoàn binh xa có 21.870 chiếc, 
đoàn bộ binh 109.350 quân. 
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Biết được ý định của Đức-vua Culani Brahmadafta sẽ 
thân chinh dẫn đầu các đoản binh đến vây hãm kinh- 
thành Mithilã, vị quân-sw Kevatta đến chầu Đức-vua tâu 
khuyên can rằng: 

- Tâu Chúa-thượng, kính xin Chúa-thượng không nên 
đem các đoàn bình vây hãm kinh-thành Mithila, bởi vì 
trong kinh-thành Mithila có vị Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita có tri-tuệ siêu-việt, có nhiễu muu kế khôn cùng. 
Vá lại, xung quanh kinh-thành Mithila được bảo vệ rất 
kiên có vững chắc, các đoàn quân không dễ gì xâm nhập 
vào bên trong kinh-thành được. 

- Tâu Chúa-thượng, Chúa-thượng đã chiếm 101 kinh- 
thành, đã có 101 Đức-vua chư hấu, Chúa-thượng là một 
Đại-vương cao cả nhất trong cối Nam-thiện-bộ-châu 
nay, còn kinh-thành Mithila, đất nước Videharattha nhỏ 
bé, có đáng gì đâu mà Chúa-thượng quan tâm đến. 

Vậy, kính xin Chúa-thượng ngự dán đâu các đoàn 
binh trở về kinh-thành Uttarapañcala nghỉ ngoi. 

Nghe lời khuyên can của quán-sựư Kevafta, Đức-vua 
Cūlanī Brahmadatta cùng với 101 Đức-vua chư hấu ngự 
dẫn đầu các đoàn binh trở về kinh-thành Uttarapañcäla. 

Khi ấy, những người lính điệp viên gửi tin báo cho 
quan Thừa-tướng biết rằng: 

“Nghe lời khuyên can của vị quân-sự Kevaffa, Đức- 
vua Cūlļanī Brahmadatta cùng với 101 Vua chư hầu hôi 
cung ngự trở về kinh-thành UHarapañcäla. ” 

Nhận được tin của điệp viên ấy, quan Thừa-tướng 
Mahosadhapandita truyền lệnh ràng: 

“Các ngươi hãy nên theo dõi hành vi cua Đức-vua 
Culan: Brahmadatta. ” 

Một hôm, ĐÐức-vua Culani Brahmadatta truyền gọi 
quán-su: Kevatta đến bèn truyền hỏi rằng: 
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-Thưa quân-sư Kevaffa, bây giờ Trâm nên làm gì nữa? 
Âm Mưu Sát Hại 101 Vua Chư Hầu 


Nghe Ðức-vua ChịanT Brahmadafa truyền hỏi, vị 
quân-sư Kevaffa tàu rằng: 

- Τῶν Chúa-thượng, xin Chúa-thượng truyền lệnh cho 
tổ chức đại lễ, uóng rượu ăn mừng chiến thắng tại vườn 
thượng uyễn, để Chúa-thượng trỏ thành Đại-vương cao 
cả nhất, làm bá chủ trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này. 

Nghe quân-sw Kevatta tàu như vậy, Đức-vua Culant 
Brahmadatta vô cùng hoan hy truyền lệnh trang hoàng 
vườn thượng uyên, chuẩn bị hằng trăm, hăng ngàn hũ 
rượu ngon và các món ăn có vị ngon lành. 

Những người lính điệp viên của quan Thừa-tướng 
Mahosadha gửi tin báo cho quan Thừa-tướng biết rằng: 

“Đức-vua Cülani Brahmadatia truyền lệnh các quan 
tổ chức đại lẻ uống rượu ăn mừng chiến thắng tại vườn 
thượng uyền ”. (Nhưng họ hoàn tòan không hay biết các 
hũ rượu và các món ăn dành cho 101 Đức-vua chư hấu 
có trộn thuốc độc, dé đầu độc các Đức-vua chư hầu tại 
nơi ấy.) 

Nhận được tin báo từ những lính điệp viên như vậy, 
quan Thừa-tướng Mahosadhapandia gửi tin cho họ 
rằng: “Các ngươi hãy bảo tin cho ta biết rõ chỉnh xác 
ngày đại lễ, uống rượu ăn mừng chiến thắng. ” 


Lính điệp viên nghiêm chỉnh thi hành theo lệnh của 
quan Thừa-tướng. Khi ấy, Quan Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita nghĩ rằng: 

“Khi có ta là Mahosadhapandita thì không bao giờ để 
cho 101 Đức-vua phải bị băng hà theo mưu ké của quân- 
sư Kevatta. Ta sẽ cứu sống 101 Đức-vua ἄγ.” 
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Nghĩ xong, quan Thừa-tướng Mahosadhapandita cho 
gọi nhóm bạn 1.000 chiến sĩ anh hùng đến bảo rằng: 

- Này các bạn thân mén! Nghe tin báo rằng: “Đức- 
vua Can Brahmadatia truyền lệnh trang hoàng vườn 
thượng uyễn, để tó chức đại lễ, uống rượu ăn mừng 
chiến thắng. ” 

Đức-vua CulanT Brahmadatta truyền lệnh cho mời 
101 Đức-vua chư hấu đến dự đại l ăn mừng chiến 
thắng ấy. 

Vậy, các ngươi hãy đến tại vườn thượng uyén ấy 
trước một ngày, làm bộ tranh giành chỗ ngôi của Đức- 
vua của mình. Như vậy, cuộc tranh cãi sẽ xảy ra, nhân 
dip ấy, các ngươi hãy dùng cây đập bé các hũ rượu dành 
cho 101 Vua chư hấu và đồ bỏ các món ăn hết thảy. 

Hoàn thành xong nhiệm vụ, các người la hét lên rằng: 
“Chúng tôi là lính cua quan Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita, kinh-thành Mithila, đất nước Videharattha”, rôi 
các ngươi hãy mau trở vé. 

Nghe theo lời khuyên bảo của quan Thừa-tướng 
Mahosadhapandita, nhóm bạn 1.000 chiến sĩ anh hùng 
mang theo đủ năm thứ khí giới rời khỏi kinh-thành 
Mithilã tiến thăng nhanh đến vườn thượng uyễn của 
Đức-vua CulanT Brahmadatia. 

Khi xâm nhập vào vườn thượng uyên, họ thấy khu 
vườn đã được trang hoàng lộng lẫy như vườn Nandavana 
của Đức-vua trời. Có ngai vàng cao, có long trắng của 
Đức-vua Cülani Brahmadatffa nằm ngay ở giữa, dọc theo 
hai bên, có 101 ngai vàng thấp cũng có lọng trắng, trước 
mỗi ngai vàng có hũ rượu và các món đồ ăn đã được bày 
ra săn sàng, chờ đợi đến giờ Đức-vua Can Brahma- 
datta cùng 101 Đức-vua chư hấu ngự đến tham dự lễ 
uống rượu, ăn mừng chiến thắng. 
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Thi hành nhiệm vụ đúng theo mưu kế của quan Thira- 
trởng Mahosadhapandia, nhóm 1.000 chiến sĩ anh 
hùng tranh cãi với lính làm phận sự tại vườn thượng 
uyên, nhân cơ hội ấy, họ đập bể các hũ rượu và đồ bỏ tất 
cả các món đồ ăn, rồi họ la lón lên rằng: 

“Chung ta là lính của quan Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita từ kinh-thành Mithila, đất nước Videharattha 
đến đây phá hoại buổi đại lễ ăn mừng chiến thắng của 
Đức-vua CulanT Brahmadaftta. ” 

Nhóm 1.000 chiến sĩ anh hùng rút lui lẹ làng trở về 
kinh-thành Mithilã được an toàn. Nhóm lính nhân viên 
làm phận sự tổ chức đại lễ ăn mừng chiến thắng vào 
chầu Ðức-vua Cülani Brahmadata, tàu rằng: 

- lâu Bệ-hạ, nhóm lính của quan Thừa-tướng Maho- 
sadhapandita từ kinh-thành Mithia, đất nước Videha- 
raftha, xâm nhập vào vườn thượng uyễn gây gó với lính 
làm nhiệm vụ trong vườn thượng uyên, rôi đập. bể các hù 
rượu và đổ bỏ các món ăn cả thay, rồi rút đi vê rôi. 


Nghe những người lính tâu như vậy, Đức-vua Cülļanī 
Brahmadafa nỗi cơn phẫn nộ trước hành động phá hoại 
của nhóm lính của quan Thừa-tướng Mahosadha, bởi vì, 
họ không chỉ phá hoại đại lễ uống rượu ăn mừng chiến 
thắng, mà sự thật còn phá kế sách của guân-sư Κοναῄα 
đâu độc 101 Vua chư hấu băng hà trong ngày hôm ấy. 


101 Vua chư hầu không biết mưu kế ấy nên cũng nổi 
cơn thịnh nộ răng: 

“Bọn lính của Thừa-tưởng Mahosadhapandita từ 
kinh-thành Mithila đến phá hoại không cho chúng ta 
uông rượu ăn mừng chiên thăng. ” 

Khi ấy, Đức-vua Chlam Brahmadatia truyễn gọi 101 
Đức-vua chw hấu rôi truyện lệnh răng: 


Pháp-Hạnh Trí-Tuệ Ba-La-Mật Bậc Ha 155 





- Này chư Đức-vual Chúng ta sẽ dán đầu các đoàn 
bình hùng mạnh đến xâm nhập kinh-thành Mithila, bat 
Đức-vua Vedeha và Thừa-tướng Mahosadhapandgita 
đem ra chém đâu, rôi chúng ta sẽ tô chức đại lê, uống 
rượu, ăn mừng chiên thăng hoàn toan. 

Vậy, chư Đức-vua hãy chuẩn bị chờ lệnh Quả-nhân. 

Đức-vua Culam Brahmadatia truyền σοὶ vi quân-sư 
Kevatta đến nơi kín đáo, truyền bảo ràng: 


- Thưa quân-sw, Trâm cùng với 101 Đức-vua chư háu 
thân chỉnh dẫn đâu các đoàn binh hùng mạnh, gôm có 
18 akkhobhinï quân đến vây hãm kinh-thành ΜΗ], 
phá thành trì xâm nhập vào cung điện bắt Đức-vua 
Vedeha νὰ Thừa-tướng Mahosadhapandita đem ra chém 
đâu, để trị tội phá hoại đại lê của chúng ta, Τ yâm xin 
mời quân-sư cùng di với Trâm. 

Nghe Đức-vua Cūlļanī Brahmadafa quyết tâm như 
vậy, quân-sư Kevatta xét thấy dù có bao nhiêu đoản binh 
hùng mạnh đến đâu đi nữa cũng vẫn không thể thắng 
được vị Thừa-tướng Mahosadhapandita. Cho nên, ông 
tìm cách khuyên can Đức-vua thay đổi ý định, quân-sư 
Kevatta tàu ràng: 

- Táu Chwúa-thuong, nhóm lính xâm nhập vườn 
thượng uyễn, gây gô, đập bé những hũ rượu và dó bỏ 
các món đồ ăn, cốt để phá hoại đại lễ. Đó chắc chắn là 
nhóm chiến sĩ anh hùng của Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita, họ mới dám làm chuyện phi thường như vậy. 
Đức-vua Vedeha không liên can đến chuyện phá hoại này. 

- lâu Chua-thượng, kinh-thành Mithila được Thừa- 
tướng Mahosadhapandgita cho bảo vệ an toan, chắc chăn 
không có một đội quán nào có khả năng xâm nhập vào 
bên trong kinh-thành được. 
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Nếu Chúa-thượng đem các đoàn binh đến vây hãm 
kinh-thành Mithila mà không xâm nhập vào bên trong 
kinh-thành được thì chỉ làm cho chúng ta bị xấu hồ mà 
thôi. Vì vậy, kính xin Chúa-thượng bỏ ý định đem các 
đoàn binh đến bao vây kinh-thành Mithilā. Đó là điều 
hay nhất. 

Tuy quân-sw Kevatta khuyên can như vậy, nhưng 
Đức-vua Can Brahmadaffa y lại vào sức mạnh của 
các đoản binh νὰ tính ngã mạn của một Đại-vương nước 
lớn, nên không chịu bỏ ý định ban đầu, Ῥήσ-νμα Cülant 
Brahmadafa truyền bảo răng: 

- lhừa-tướng Mahosadhapandgita dù có trí-tuệ đến 
đâu cũng vẫn không thể chống đỡ nổi sức mạnh phi 
thường các đoàn binh của Trâm được! 

Đức-vua Chịan Brahmadatta cùng với 101 Đức-vua 
chư hấu ngự dẫn đầu các đoàn binh gồm có 18 
akkhobhinï quân đến vây hãm xung quanh kinh-thành 
Mithila. Quân-sư Kevatta không khuyên can được Đức- 
vua Culani Brahmadafía, cũng không dám trái y của 
Đức-vua, nên cũng đi theo hộ giá Đức-vua Chịanr 
Brahmadatta. 

Khi ấy, những người lính điệp viên của quan Thừa- 
tướng Mahosadhapandia gửi tin báo cho quan Thừa- 
tướng biết rằng: 

“Đức-vua Culant Brahmadatta cùng với 101 Đức-vua 
chư hấu ngự dẫn đâu các đoàn binh gồm có 18 
akkhobhinï quân đến vây hãm kinh-thành Mithilä. Kinh 
xin báo tin cho quan Thừa-tướng biết. 

Đức-vua Cülanī Brahmadaffa cùng các đoàn quân 
đến mỗi chặng đường, thì lính điệp viên đều báo tin về 
cho quan Thừa-tướng Mahosadhapandita biết rõ cuộc 
hành trình tién quân của Đức-vua Cñjanï Brahmadata. 
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Khi Đức-vua Cüļlanī Brahmadaffa ngự cầm đầu các 
đoàn binh đến gần kinh-thành Mithilã, quân lính triều 
đình đến chầu Đức-vua Vedeha, tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, Đưức-vua Culani Brahmadatta cùng với 
101 Đức-vua chư hầu ngự dân đầu các đoàn binh đông 
đáo không sao đếm được như đoàn tượng binh, đoàn mã 
bình, đoàn quân xa, đoàn bộ binh, ... đến bao vậy xung 
quanh kinh-thành Mithilã rộng bảy do tuần. 

Bốn vị quân-sư: guân-sư Senaka, quân-sư Pukkusa, 
quân-sư Kãminda và quân-sw Devinda cũng vào chầu 
Đức-vua Vedeha, tâu răng: 

- Tâu Bệ-hạ, Đưức-vua Culani Brahmadatta cùng với 
101 Đức-vua chư hầu ngự dán dâu các đoàn binh góm 
có 18 akkhobhinT quân đến bao vây xung quanh kinh- 
thành Mithila. 

Vậy, sinh-mạng cua Bệ-hạ và sinh-mạng của các hạ 
thần cùng dân chúng trong kinh-thành Mithilã khó thoát 
khỏi cái chết. 

Được tin lính điệp viên báo cho biết Đức-vua Cūlļanī 
Brahmadatta cùng với 101 Đức-vua chư hấu truyền lệnh 
18 akkhobhimr quân bao vây xung quanh kinh-thành 
Mithilã, quan Thừa-tướng Mahosadhapangia ra lệnh 
cho các quân lính đóng chặt bốn cửa thành, giữ gìn, bảo 
vệ kinh-thành cho được an toàn. 

Sau đó, quan Thừa-tướng Mahosadhapandia đến 
chàu Đức-vua Vedeha. Nhìn thấy quan Thừa-tướng đến 
hầu, Đức-vua rất vui mừng, truyền bảo rằng: 

- Này hoàng-nhỉ Mahosadha yêu quý! Con đến thật 
đúng lúc, Phụ-vương đang khổ tâm vì hoảng sợ, Đức- 
vua Cūlanī Brahmadatta cùng với 101 Đức-vua chư hầu 
đem các đoàn binh hùng mạnh gôm có 18 akkhobhinï 
quân bao vậy hãm kinh-thành Mithila này ba vòng kín. 
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- Này hoàng-nhỉ Mahosadhapandgita! Con là bậc đại- 
thiện-trí có trí-tuỆ siêu-Việt, không một ai sánh được. 
Con có kế sách nào để cứu giúp cho Phụ-vương, các 
vương gia, các quan trong triu đình νὰ tòan thể dân 
chúng trong kinh-thành Mithila này được an toan sinh- 
mạng hay không? 

Nghe Đức-vua Vedeha hoảng sợ truyền bảo như vậy, 
quan Thừa-tướng Mahosadhapandita nghĩ rằng: 

“Đức-vua Vedeha sợ chết quá! Thầy thuốc giỏi có 
thuốc hay là nơi nương nhờ của bệnh nhán, vật thực là 
nhu yếu phẩm cho người đang đói, nước là thứ thiết yếu 
cho người đang khái. 

Ngoài ta ra, không có ai là nơi nương nhờ của Đức- 
vua Vedeha và của tất cả những người khác trong kinh- 
thành Mithila này. 

Vậy, ta nên tâu lời an úi dé làm Đức-vua Vedeha an 
tâm”, nên tàu răng: 

- Tu Đức Phụ-vương, kính xin Đức Phụ-vương 
không nên hoảng sợ. Xin Đức Phụ-vương an hưởng mọi 
sự an-lạc trên ngai vàng. Con sẽ làm cho các đoàn binh 
gồm có 18 akkhobhinï quân bỏ chạy, ví như người ném 
cục đất làm cho đàn qua bay đi. 


Nghe hoàng-tứ Mahosadhapandgiia tàu như vậy, Đức- 
vua Vedeha an tâm. Quan Thừa-tướng đảnh lê Đức-vua, 
rôi xin phép lui ra ngoài. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandia ra lệnh cho 
các lính thông báo cho tòan thê dân chúng trong kinh- 
thành Mithilã răng: 

- Hỡi tòan thể dân chúng trong kinh-thành! Quan 
Thừa-tướng khuyên răng: “Tát cả mọi người không nên 
lo sợ gì cả. Hãy mở hội lớn vui chơi bảy ngày, mọi người 
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nên trang điểm đẹp đề, hãy đánh dan, thổi kèn, ca hát, 
nhảy múa, vui chơi, vô tay, reo ho. Moi người đêu được 
ăn uống ngon lành no dú tại mỗi trại lớn. ” 


Quan Thừa-tướng Mahosadhapandiia ra lệnh cho các 
lính đem cung câp dày đủ những đồ ăn thức uống, vật 
thơm, vật thoa cho môi trại, để cho mọi nguoi đều được 
ăn uống no đủ, vui chơi thoả thích. Tất cả mọi người 
trong kinh-thành từng đoàn, từng đoàn đờn ca, nhảy 
múa, võ tay, reo hò, âm thanh vang ra bên ngoài thành. 

Dân chúng ở bên ngoài thành kéo nhau vào nội thành 
bằng con đường nhỏ có lính kiểm soát, để thưởng thức 
các món ăn thức uống vui chơi. Trong số dân chúng vào 
nội thành ấy, có số lính của Đức-vua Cūlļanī 
Brahmadafa. Dù lính canh gác kiểm soát của quan 
Thừa-tướng Mahosadhapandita biết lính của kẻ thù, 
nhưng vẫn cho ra vào tự do như những người dân ngoại 
thành trong đất nước Videharattha. 

Bên ngoài thành, nghe được âm thanh tiếng đàn, tiếng 
kèn, tiếng ca hát, tiếng reo hò từ trong thành vang dội ra, 
Đức-vua Cũlanï Brahmadatta truyền hỏi các quan răng: 


- Này các khanh! Chúng ta vậy hãm kinh-thành với 
các đoàn binh gồm có 18 akkhobhinT quân như thế này, 
tại sao dân chúng trong kinh-thành không biết sợ, không 
biết lo lắng gi cả mà chỉ biết vui chơi, dàn ca, múa hái, 
vô tay, reo hò nhu vậy? 

Người lính điệp viên của quan Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita tâu đối với Đức-vua Cūļanī Brahmadatta rằng: 

- Tâu Đại-vương, một số lính của ta len lỏi theo đám 
dân chúng ngoại thành vào trong nội thành bằng con 
đường nhỏ, thấy dán chúng vui chơi, ca hát, nhảy mua, 
ăn uống no đủ, mới hỏi họ ràng: 
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- Này các ngươi! Đức-vua Can Brahmadatta cùng 
với 101 Đức-vua chư hấu trong cối Nam-thiện-bộ-châu 
hỗ trợ, đem các đoàn quân đông đảo gồm có 18 
akkhobhiúm quán váy hãm xung quanh kinh-thành 
Mithilãä này của các ngươi. Tại sao các ngươi dé duồi, 
ham vui chơi, không biết lo sợ vậy? 

Dân chúng trong nội thành trả lời rằng: 

- Này ông! Ông không biết hay sao! Đức-vua Vedeha 
của chúng tôi, khi còn trẻ tuổi, lên ngôi vua có mơ ước 
rằng: “Khi nào các Đức-vua trong cõi Nam-thiện-bộ- 
châu này đến bao vây kinh-thành Mithilä của chúng ta, 
khi ấy, Đức-vua của chúng tôi sẽ cho phép dân chúng ăn 
uống, vui chơi, ca hát, nhảy múa suốt bảy ngày đêm. ” 


Hôm nay, điều mơ ước ấy đã trở thành hiện thực. Cho 
nên, Đức-vua truyền lệnh cho phép dân chúng trong 
kinh-thành được phép ăn uống no đu, vui chơi, đờn kèn, 
ca hát, nhảy múa, reo hò suốt bảy ngày đêm. 

Nghe lời tâu dối của người lính điệp viên của quan 
Thừa-tướng Mahosadhapandita, Đức-vua (παπί Brahma- 
datta nội cơn thịnh nộ, truyền lệnh các đoàn binh rằng: 

- Này các tướng sĩ anh dũng! Các ngươi hãy mau tiễn 
quân vào phá thành trì, xâm nhập vào bên trong kinh- 
thành giết sạch dân chúng trong kinh-thành, bắt Vua 
Vedeha và quan Thừa-tướng Mahosadhapandgita đem ra 
nạp cho Tì yâm, để Trâm trị tội. 

Tuân lệnh của Đức-vua Can! Brahmadaffa, các 
đoàn quân anh dũng tiến vào, vất vả lắm mới vượt qua 
được đường nước thứ nhất đầy cá sấu nguy hiểm, đến 
đường nước đầy sình lầy thứ nhì đầy cá sấu rất nguy 
hiểm hơn nữa, đến đường nước thứ ba đầy chông gai và 
cá sấu, họ vất vả khó khăn lắm mới vượt qua ba đường 
nước xung quanh bên ngoài thành. 
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Tiến gần đến tầm mũi tên cách thành trì kiên cố, vững 
chắc, những người lính của quan Thừa-tướng Maho- 
sadha đứng trên thành, ném đá, bắn tên xuống làm cho 
quân lính của Đức-vua Culan: BrahmadafIa bị thương 
vong rất nhiễu, không có cách nào tién gần đến thành trì 
được, nên đành phải rút lui một cách vất vả cũng như khi 
tién vào. Đoàn . quân anh dũng á ἂν tâu lên Đức-vua Cülant 
Brahmadatta rằng: 


- Tau Đại-vương, xung quanh thành trì có ba đường 
nước sinh lây có nhiều cá sấu rất nguy hiểm, làm cho 
các đoàn quân của chúng ta bị chết và bị thương nhiễu. 
Khi đã vượt qua được ba đường nước ἄν, đến gân tám 
mũi tên cách thành trì kiên cô, các đoàn quân anh dùng 
của chúng ta bị lính trên thành ném đá, bắn tên xuống 
làm cho các đoàn quân anh dũng của chúng ta bị thương 
vong rất nhiều. Các đoàn quân của chúng ta không có 
cách nào tiễn gân đến thành trì được, nên đành phải rút 
lui cũng vất vả khó khăn như khi tiễn vào. 


Nghe tâu như vậy, Đức-vua Culani Brahmadaffa 
đóng quân bên ngoài kinh-thành 4-5 ngày đêm, mà 
không tìm ra phương kê nào đê xâm nhập vào bên trong 
kinh-thành Mithilã được. Đức-vua truyên hỏi quân-sư 
Kevatta răng: 

- Thưa quán-sư, đoàn quán anh dũng của chúng ta 
không thê nào đên gân chân thành trì được. 

Vậy, quân-sư có phương kế nào để cho đoàn quân 
anh dùng của chúng ta xâm nhập vào bên trong kinh- 
thành được? 

Quân-sư Kevatta tàu rằng: 

- Tâu Chúa-thượng, nước uống, nước dùng hằng ngày 
của mọi người dân bên trong kinh-thành được láy từ bên 
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ngoài kinh-thành. Khi dân chúng trong kinh-thành thiếu 
nước, họ phải mở cua thành đề đi lay nước. 

Khi ấy, các đoàn quân anh dũng của chúng ta sẽ xâm 
nhập vào kinh-thành băng cánh cửa ay. Vì vậy, chúng ta 
chờ dân chúng trong kinh-thành thiếu nước Vậy. 

Nghe guân-sư Kevatta tâu như vậy, Đức-vua Cülanī 
Brahmadafa cho là hợp lý. Đức-vua truyên lệnh cầm 
không cho αἱ đem nước vào trong kinh-thành. 


Lính điệp viên của quan Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita việt thư cột trên đâu mũi tên, lén băn vào bên 
trong kinh-thành. 


Quan Thừa-tướng ra lệnh lính đi tuần, nếu nhìn thấy 
giấy trên đầu mũi tên thì đem vào trình cho quan Thừa- 
tướng biết ngay. Lính đi tuần nhặt được giấy trên đầu 
mũi tên, đem vảo trình cho quan Thừa-tướng. 

Đọc tờ giấy, biết như vậy, quan Thừa-tướng nghĩ 
rằng: “Đức-vua Culani Brahmadatta thật là không biết 
ta là Mahosadhapandita! rồi quan Thừa-tướng ra lệnh 
cho lính dẫn nước xuống chỗ trùng ròi tròng cây bông 
sen tráng do một đạo-sĩ đem từ hồ nước lớn gần núi 
Himavanta. Do oai lực của quan Thừa-tướng Maho- 
sadhapandita cây bông sen trắng lớn nhanh. 


Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita ra lệnh cắt 
cong bông sen trắng ném ra bên ngoài thành, để cho 
nhóm lính của Đức-vua CũlanT Brahmadatta nhặt được. 

Một người lính điệp viên của của quan Thừa-tướng 
đem cong bông sen trăng đên trình lên Đức-vua Cūļanī 
Brahmadatta, tâu răng: 

- Tâu Đại-vương, kính xin Đại-vương xem cọng bông 
sen trăng dài chưa từng (άν như thê này. 
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- Này các khanh! Cong bông sen trăng này dài bao 
nhiêu vậy? 

Người lính điệp viên ấy đo cọng bông sen trăng ấy dài 
60 cùi tay, nhưng tâu lên Đức-vua Cũ|lanT Brahmadatta 
là dài 80 cùi tay. Đức-vua truyền hỏi: 

- Này các khanh! Các khanh có được cọng bông sen 
trăng này từ đâu vậy? 

- Tâu Đại-vương, chúng thân nhặt được cọng bông 
sen trăng này từ bên trong kinh-thành ném ra ngoài. 

- Tâu Đại-vương, một hôm, hạ thân xen lân trong đảm 
dán chúng vào bên trong kinh-thành ăn uông, vui chơi 
với họ, hạ thân nhìn thây một hó nước rộng lớn. Nghe 
người ta nói hó nước sâu hơn 100 củi tay, trong hó có 
nhiêu loại hoa sen. 

- Tâu Đại-vương, trong kinh-thành có nhiễu hó nước 
rộng lớn sâu như vậy. Những hỗ nước này để cho dân 
chúng trong nội thành dùng dé ăn uống hằng ngày. 


Nghe người lính điệp viên của quan Thừa-tướng 
Mahosadhapandita tâu như vậy, Đức-vua Cũlam 
Brahmadatta truyền bảo quân-sư Kevatta rằng: 

- Thưa quân-sư, các đoàn quân anh đũng cua chúng 
ta sẽ xâm nhập vào bên trong kinh-thành Mithilã bằng 
cách chờ dân chúng thiểu nước, mở cửa thành ra lấy 
nước uống, nước dùng. Đó là cách vô vọng, bởi vi trong 
kinh-thành có rất nhiều hó nước lớn và sâu. 

Quân-sư Kevatta tàu rằng: 

- Tâu Chúa-thượng, thóc gạo là nhu yếu phẩm cần 
thiết cho sự sống mà dân chúng bên trong kinh-thành 
sống nhờ thóc gạo từ bên ngoại thành đem vào. Đến khi 
thóc gạo trong kinh-thành hết thì dân chúng bên trong 
kinh-thành phải mở cửa thành di ra lấy thóc gạo. 
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Khi áy, các doàn quán anh düng cúa chúng ta së xám 
nhập vào bằng cửa thành ἄν. Vi vậy, chúng ta chờ bên 
trong kinh-thành hết thóc gạo vậy. 

Đức-vua Cũlanï Brahmadatta nghe hợp lý, rồi truyền 
lệnh cắm dân chúng đem gạo vào bên trong kinh-thành 
Mithilã. 

Lính điệp viên của quan Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita viết thư cột vào mũi tên lén bắn vào bên trong 
kinh-thành báo tin cho quan Thừa-tướng biết như vậy. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapangiia ra lệnh cho lính 
đem bùn đắp trên bờ quanh thành rồi gieo lúa. Do oai 
lực của quan Thừa-tướng, cây lúa lên cao, xanh rờn 
quanh trên bờ thành. Nhìn thấy trên bờ thành có màu 
xanh ròn, Đức-vua CũlanT Brahmadatta truyền hỏi rằng: 

- Này các khanh! Trên bờ quanh thành có đảm có gì 
màu xanh ron vậy? 

Người lính điệp viên của quan Thừa-tướng Maho- 
sadhapandrta tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, nghe nói rằng Thừa-tướng Maho- 
sadhapandita có tri-tuệ siêu-việt, thấy rõ, biết rõ những 
sự việc trong quá-khứ, trong hiện-tại và những sự việc 
sẽ xảy ra trong vị-lai. Biết trong thời vị-lai sẽ có xảy ra 
sự việc các đoàn quân các nước ngoài đến bao vây kinh- 
thành Mithila. Cho nên, quan Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita làm nhiều kho thóc gạo lớn, đem thóc gạo từ 
bốn vùng lúa mạch của bốn hướng: Đông, Tây, Nam, 
Bắc về chất đây các kho lớn, phân còn dw đem dó trên 
bò thành, nên dám lúa mọc xanh ron như vậy. 

Một hôm, hạ thần đi theo dân chúng vào bên trong 
kinh-thành bằng con đường nhỏ, hạ thân đứng nhìn kho 
thóc gạo lớn, người ta mời hạ thân: 
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“- Này bạn! Bạn có cần thóc gạo bao nhiêu, mời bạn 
lấy đem về cho gia dinh”. 

Nghe người lính điệp viên của quan Thừa-tướng tâu 
như vậy, Đức-vua CũlanT Brahmadatta truyền bảo với 
quân-sư Kevatta rằng: 

- Thưa quân-sư, các quân anh đũng của chúng ta sẽ 
xâm nhập vào trong kinh-thành Mithilã bằng cách chờ 
bên trong kinh-thành hết thóc gạo. Đó là cách vô vọng, 
bởi vì trong kinh-thành có nhiều kho thóc lúa đây đủ. 

Vậy quân-sw còn có cách nào nữa? 

Quân-sư Kevatta tàu rằng: 

- Tâu Chủúa-thượng, dân chúng nấu nướng các món 
ăn thức uống déu phải dùng đến củi, mà dân chúng bên 
trong kinh-thành phải lấy củi từ bên ngoài thành đem 
vào. Đến khi hết củi dân chúng bên trong kinh-thành 
phải mở cửa thành ra lấy củi. 

Khi ấy, các đoàn quân anh đũng của chúng ta sẽ xâm 
nhập vào bên trong kinh-thành bằng cửa thành ấy. Vì 
vậy, chúng ta chờ bên trong kinh-thành hết củi vậy. 

Đức-vua Cũ|anT Brahmadatta cho là hợp lý, nên 
truyền lệnh cám không cho một ai đem củi vào trong 
kinh-thành Mithila. 

Người lính điệp viên của quan Thừa-tướng Maho- 
sadhapandita viết thư cột vào mũi tên lén bắn vào trong 
kinh-thành, báo tin cho quan Thừa-tướng biết như vậy. 

Nhận được tin báo của người lính điệp viên, quan 
Thừa-tướng Mahosadhapandita ra lệnh cho lính đứng 
trên thành ném củi ra cho lính đang vây quanh thành la 
lớn răng: 

- Này các bạn! Các bạn hãy lấy củi đem nấu nướng 
các món ăn thức uống thoải mái, chúng tôi có nhiễu củi. 
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Những người lính trên thành ném củi ra ngoài, chất 
thành một đống cao lớn, Đức-vua Cūļanī Brahmadatta 
ngự đi quan sát, nhìn thấy đống củi cao lớn ấy bèn 
truyền hỏi rằng: 

- Này các khanh! Các khanh lấy củi từ đâu mà chất 
thành đồng cao lớn như vậy? 

Người lính điệp viên của quan Thừa-tướng Mahosatha- 
pandhita theo hộ giá Đức-vua Cũlam Brahmadatta tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, đồng củi này từ những người lính 
của Thừa-tướng Mahosadhapandita đứng trên thành 
ném ra cho lính của Đại-vương để nấu nướng đồ ăn thức 
uống. 

- Tâu Đại-vương, nghe nói Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita có trí-tuỆ siêu-ViỆt, thấy xa, biết rộng, biết rõ 
rằng trong thời vị-lai, kinh-thành Mithilã này sẽ bị quân 
các nước đến bao vây. Cho nên, Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita cho đào các hồ nước lớn và sâu dé chứa nước, 
cho xây dựng các kho chứa thóc gạo đây dú, chuẩn bị 
những nhu yếu phẩm cân thiết đây đủ cho dân chúng, 
củi chất thành đồng lớn xung quanh thành, v.v... để cho 
tòan thể dân chúng bên trong kinh-thành Mithilä có thể 
sống tự túc thời gian lâu dài, mà không cân bên ngoại 
thành cung cấp. 

Nghe người lính điệp viên của quan Thừa-tướng 
Mahosadhapandita tâu như vậy, Đức-vua Cũlam 
Brahmadatta truyền bảo quân-sư Kevatta rằng: 

- Này quân-sư, các đoàn quân anh dũng của chúng ta 
không thể xâm nhập vào trong kinh-thành bằng cách chờ 
bên trong kinh-thành hết củi nấu nướng, bởi vì củi dự 
trữ trong kinh-thành nhiều đến nỗi lính trong thành ném 
ra cho chúng ta đồng củi lón như thé này. 

Vậy, quân-sựư còn có cách nào nữa không? 
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- Tâu Chúa-thượng, Chúa-thượng chớ nên lo lắng, hạ 
thân còn có cách khác nữa. 

Nghe quân-sư Kevatta tâu như vậy, Đức-vua Cūļanī 
Brahmadatta truyền bảo răng: 

- Trâm thấy cách nào của quân-sư cũng đêu vô vọng 
cả. Nêu chúng ta không thê xâm nhập vào bên trong 
kinh-thành Mithila này được thì chúng ta chỉ có cách 
dân các đoàn binh trở về nước mà thôi. 

Khi áy, quân-sư Kevatta cảm thấy tự ái, xấu hồ, vì bị 
Đức-vua xem ông là kẻ bât tài nên nghĩ: “Đựức-vua 
Culant Brahmadatta cùng với 101 Đức-vua chư hấu dân 
các đoàn binh hùng mạnh gốm có 18 akkhobhi quân 
vây hãm xung quanh kinh-thành Mithila này ba vòng. 
Kinh-thành Mithila chỉ là một kinh-thành của nước nhỏ 
mà tại sao các đoàn quân anh đũng của chúng ta không 
thê xâm nhập vào bên trong được, bởi vì trong kinh- 
thành ἂν có Thừa-tướng Mahosadhapandgia. 

Mahosadhapangita là bậc đại trí, thì ta cũng là bậc 
đại trí.” 

Dhammayuddha: Trận Đấu-Pháp 

Nghĩ xong, quân-sư Kevaffa tâu với Đức-vua CũlanT 
Brahmadatta răng: 

- Τῶν Chúa-thượng, hạ thân sẽ bày ra mưu kế đấu 
nhau băng Dhammayuddha: Trận Đáu-Pháp. 

Đức-vua Cũlan Brahmadattaa truyền hỏi quân-sư 
Kevatta răng: 

- Này quân-sư, Dhammayuddha: Trận-Đầu-Pháp là 
thê nào? 

Quân-sư Kevatta tâu với Đức-vua CũlanT Brahma- 
datta răng: 
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- Τῶν Chúa-thượng, Dhammayuddha: Trận Đầu-Pháp 
là đấu tài trí giữa hai bậc đại-trí với nhau, nghĩa là chỉ có 
hai bậc đại-trí sử dụng tải trí mưu kế đấu với nhau mà thôi. 

Một bác đại-trí cua nước bên này đấu trí với một bậc 
đại-trí của nước kia. Trên đấu trường chỉ có hai bậc đại- 
trí mà thôi. 

Trong hai bậc đại-trí ấy, néu bậc đại-trí của nước 
nào củi đầu ánh lễ bậc đại-trí của nước kia, thì nước 
ấy coi nhw đã bị thua, còn nước kia coi nhw đã thang. 
Nước thắng sẽ chiếm lấy nước thua. 

- Tâu Chúa-thượng, như vậy, gọi là Dhammayuddha: 
Trận Đầu-Pháp giữa hai bậc đại-trí với nhau, không sử 
dụng đến binh hùng tướng mạnh. 

- Tâu Chúa-thượng, trong Trận Đấu-Pháp này, kẻ hạ 
thân ở thé thượng phong, bởi vì hạ thân là người lón 
tuổi, còn ΤΙ hừa-tướng Mahosadha còn trẻ tuổi hơn hạ thân. 
Cho nên, khi gặp hạ thân, Thừa-tướng Mahosadha sẽ 
củi đầu đảnh lễ dưới đôi bàn chân của hạ thần. 

Ngay khi ấy, hạ thân sẽ lón tiếng dõng dac tuyên bố 
cho toàn thể các Đức-vua, các đoàn binh của hai nước 
biết rằng: “Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita của 
Đức-vua Vedeha đất nước Videha đã bị thua, còn quân- 
sư Kevatta của Đức-vua Cūlanī Brahmadatia đất nước 
Kapilarattha đã thắng. ” 

Nghe quân-sư Κεναίία tâu giải thích rõ như vậy, Đức- 
vua Cũlanï Brahmadatta vô cùng hoan hy, tán dương rằng: 

- Này quân-sư, Dhammayuddha: Trận Dáu-Pháp này 
thật là diệu kế. 

Người lính điệp viên của quan Thừa-tướng Mahosadha 
viết thư cột trên đầu mũi tên lén bắn vào bên trong kinh- 
thành, dé báo tin cho quan Thừa-tướng biết rõ Dhamma- 
yuddha: Trận Đầu-Pháp mà quân-sư Kevatfta bày ra. 
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Nhận được tin của lính điệp viên, quan Thừa-tướng 
nghĩ rằng: “Nếu ta thua quân-sư Kevatta thì ta đâu phải 
là Mahosadhapandliia. ” 

Đức-vua Cülant Brahmadafa truyền viết tôi hậu thư 
gửi đến Ðức-vua Vedeha rằng: 

“Bồn Vương xin thông báo cho Đức-vua Vedeha được 
rõ: “Ngày mai, Trận Đầu-Pháp: Dhammayuddha sẽ diễn 
ra giữa hai bác đại-trí của hai nước: 

- Nước Kapilaraftha của bồn vong sẽ đề cử một bậc 
đại-tri. 

- Nước Wideharaftha cua Đức-vua Vedeha cũng đề cử 
một bậc đại trí. 

*Nếu bậc đại-trí của nước nào thắng thì nước ấy thắng. 

* Nếu bậc đại-trí của nước nào thua thì nước ấy thua. 

Nước thắng chiếm lấy nước thua. ” 

Đức-vua Cülant Brahmadafa truyền một vị quan làm 
sứ giả đem tối hậu thư đến trình ĐÐức-vua Vedeha trong 
kinh-thành Mithila, nước Videharattha. 


Nhận được tối hậu thư của Đức-vua CũlanT Brahma- 
datta, Đức-vua Vedeha truyền gọi quan Thừa-ftướng 
Mahosadhapangira đền, đề cho biệt nội dung tôi hậu thư 
ây, quan Thừa-tướng tâu răng: 

- Τῶι Hoàng-thượng, hay lắm! Kính xin Hoàng- 
thượng trả lời tôi hậu thu răng: 

“Tâu Đại-vương Chịanï Brahmadatta, Bồn vương 
cháp thuận Trận Đáu-Pháp: Dhammayuddha này. ” 

Dán chúng trong kinh-thành Mithila sẽ xây dựng một 
đâu trường tại cửa thành hướng Tây. Kính xin mời Đại- 
vương cùng 101 Đúc-vua chư hâu, các đoàn quân đên 
chứng kiên gán chô đâu trường vào ngày mai. ” 
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Viết bức thư theo lời tâu trình của quan Thừa-tướng 
Mahosadhapandita xong, Đức-vua Vedeha đóng dấu ấn, 
rồi trao cho sứ giả của Đức-vua Cūlanī Brahmadatta đem 
về trình tâu lên Đức-vua CũlanT Brahmadatta của họ. 


Quan Thừa-tướng Mahosadhapandiia ra lệnh cho dân 
chúng xây dựng một đâu trường tại cửa thành hướng Tây. 
Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita nghĩ răng: 

“Chắc chắn quân-sư Kevaffa sẽ bị thua nhục nhã vào 
ngày mai. ” 

Sáng ngày hôm ấy, Đức-vua Culan Brahmadatta 
cùng với 101 Vua chư hấu ngự đền cửa thành hướng 
Tây, ngôi cách xa đâu trường, phía sau là các đoàn quân 
đứng chỉnh tê. Tât cả Đức-vua cùng các quan, quân, 
tướng sĩ đứng chờ chứng kiên sự kiện quan trọng sẽ xảy 
ra tại trên đầu trường kia. 

* Quân-sựư Kevaffa trang phục chỉnh të đến tại đâu 
trường sớm, ngôi chờ đợi Thra-twóng Mahosadhapandia. 

* Cũng sáng ngày hôm â Ấy, quan Thừa-tướng Maho- 
sadhapandita thức dậy, tăm rửa sạch sẽ, ăn uống ngon 
lành, mặc bộ đồ triều phục sang trọng từ nước Kasi giá 
1.000 Kahapana, trang điểm các đồ trang sức quý giá, 
ngồi trên chiếc xe ngựa báu sang trọng cùng với nhóm 
bạn hữu 1.000 chiến sĩ anh hùng vào chầu Đức-vua 
'Vedeha, tàu răng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, hạ thân xin phép đi đến 
đâu trường. 

Đức-vua Vedeha truyền hỏi rằng: 

- Này hoàng-nhỉ Mahosadhapandita yêu quý! Con 
cán đem theo thứ gi? 

- Muôn tâu Đúc Phụ-vương, con xin phép đem theo 
viên ngọc mani báu dê đánh lừa quân-sự Kevatta. 
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- Này hoàng-nhỉ Mahosadhapandita yêu quý! Phụ- 
vương cháp thuận. 


Quan Thừa-tướng Mahosadhapangita đón nhận viên 
ngọc mani báu, rồi đảnh lễ Đức-vua Vedeha, xin phép 
đi với nhóm bạn hữu 1.000 chiến sĩ anh hùng. Quan 
Thừa-tướng ngồi trên chiếc xe ngựa báu sang trọng giá 
900 nghìn Kahãpana, đi thắng ra cửa thành hướng Tây, 
cửa thành mở τα, quan Thừa-tướng Mahosadhapandita 
xuất hiện như sư tir chúa cùng với đoàn tùy tùng đông 
đảo phía sau. Quan Thừa-tướng bước xuống xe, đi bộ 
đến nơi đấu trường với dáng đi như con sư tử chúa. 

Nhìn thấy quan Thừa-tướng Mahosadhapandia, 
Đức-vua Chịan Brahmadatta cùng với 101 Đức-vua 
chw hầu đều tán đương ca tụng rằng: 

- Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita có các tướng 
tốt của bậc đại-nhân mà không một ai trong cối Nam- 
thiện-bộ-châu này sánh được. 

Quân-sư Kevaffa đã ngồi chờ đợi quan T; hra-tuóng 
Mahosadhapandita tai noi dáu trường, trời năng nóng, 
mô hôi chảy ra nhễ nhai và nghĩ răng: “Thira-tuóng 
Mahosadhapandita sắp đến. ” 

Nhìn thấy Thừa-tướng Mahosadhapandia ủi đến, 
bước lên đấu trường, qguân-sư Kevata liền đứng dậy đón 
tiếp quan Thừa-tướng Mahosadhapandifa và nói rằng: 


- Thừa-tướng Mahosadhapandita, cả hai chúng ta đêu 
là bậc đại-trí. Khi tôi đã dên đát nước của Thừa-tướng 
lâu ngày rồi, mà Thừa-tướng không cho người đem quả 
gi tặng cho tôi cả, tại sao Thừa-tướng đổi xử như vậy? 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita đáp rằng: 

- Thưa quân-sư Kevatta, tôi đã biết quân-sư đến đất 
nước của tôi lâu ngày rồi, nhưng tôi tìm chưa được món 
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quà xứng đáng để biêu quán-su, mãi đến hôm nay mới 
tìm được viên ngọc mani báu này. Viên ngọc mani báu 
này không phải dë có được. 


Nhìn thấy viên ngọc mani báu åy sáng chói, thật là vô 
giá năm trong tay của quan Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita, quân-sự Kevaffa nghĩ rằng: 

“Thừa-tưởng Mahosadhapandita muốn biểu viên 
ngọc mani báu ấy cho ta”, nên quân-sư Kevaffa ngửa 
hai bàn tay ra chờ đón nhận viên ngọc mani báu ây. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita nói rằng: 

- Xin quân-sựư Kevaf‡a vui lòng nhận viên ngọc mani 
báu này. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapangïta buông thả mạnh 
viên ngọc mani báu ngay trên đầu ngón tay của quán-str 
Kevatta, viên ngọc mani báu åy nặng vừa chỉ đụng trên 
đầu ngón tay của quân-sw Kevaffa mà thôi, quân-sư 
Κεναῄα không thể nắm được, nên viền ngọc mani báu 
liền rơi xuống đất gần hai bàn chân của quan Thừa- 
tưởng Mahosadhapandita. 

* Với tâm tham muốn tôi tăm quên mình, quân-sư 
Kevatta cúi rạp người xuống ngay hai bàn chân của 
quan Thừa-tướng Mahosadhapandita để nhặt viên ngọc 
mani báu ấy. 

Ngay khi ấy, quan Thừa-tướng Mahosadhapandita 
đưa một tay nám cô của quân-sư Kevaffa đè cái mặt 
xuống đất rồi chả qua xát lại làm cho da mặt của quán- 
sư Kevaffa trầy da, máu chảy ra đầy mặt, và một tay kia 
năm chặt tám choàng bào dó hỏng lên mặt đất, quan 
Thừa-tướng Mahosadhapangiia nói giọng lớn, vang dội 
ra khoảng không gian rộng lớn ràng: 


- Này quân-sư Kevatta! Quân-sư không nên đảnh lễ tôi. 
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- Này quân-sựư Kevatta! Quân-sư hãy dung lên, tôi 
còn nhỏ tuổi đáng con cháu của quán-su. Quân-sư 
không nên đảnh lễ tôi. 

Tất cả mọi người gần xa đều nghe rõ tiếng nói của 
quan Thừa-tướng Mahosadhapangira như vậy, cho nên, 
nhóm 1.000 chiến sĩ anh hùng, bạn hữu của bậc đại-trí 
reo hò, la lớn lên rằng: 

- Quân-sư Kevatta danh lễ dưới đôi bàn chân của 
quan Thừa-tướng Mahosadhapandgla. 

Tiếng vang dội ra khắp mọi nơi, Đức-vua Cūlanī 
Brahmadafa ngồi chứng kiễn, thấy quân-sư Kevaffa cúi 
đầu dành lễ dưới đôi bàn chân của quan Thừa-tướng 
Mahosadhapandifa, còn nghe rõ tiếng nói của quan 
Thừa-tướng Mahosadhapangiía như vậy, nên Đức-vua 
Cūlanī Brahmadara nghĩ rằng: 


“Quán-sư Kevaffa của ta đã danh lễ dưới đôi bàn 
chân của Thừa-tướng Mahosadha. Như vậy, Trận Đấu- 
Pháp: Dhammayuddha này, quân-sư Kevatta cua ta đã 
bị thua rôi. Còn ΤΙ hừa-tưởng Mahosadhapandita đã 
thắng rồi, chắc chắn họ sẽ không tha mạng sống của ta. 

Nghĩ vậy, Đức-vua Culani Brahmadafía lên ngựa báu 
của mình chạy thoát thân, trở về kinh-thảnh Uttara- 
pañcäla. Còn 101 Đức-vua chư hầu cũng nhìn thấy 
quân-sư Kevatta dành 16 duói dói bàn chán οὖα quan 
Thừa-tưóng Mahosadha và nhìn thây Đức-vua Cülant 
Brahmadatta đã lên ngựa báu chạy thoát thân, nên 101 
Đức-vua chư hầu cũng lên ngựa của mình chạy theo, các 
đoàn binh đông đảo của ĐÐức-vua Culani Brahmadafta 
hỗn quân, hỗn quan, cũng tìm cách chạy thoát thân. 


Quan Thừa-tướng Mahosadhapangifa buông thả, xô 
đây quân-sư Kevaffa ra xa, trên gương mặt của quân-sư 
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bi trày trụa máu tuom từ trán, lỗ mũi, hai gò má, miệng, 
căm. Quán-sự Kevatta ngôi dậy, lau mặt đây máu, nghe 
quan Thừa-tướng Mahosadhapangira bảo răng: 

- Này kẻ si-mê! Ngươi đừng hòng thấy ta dành lễ 
ngươi! 


* Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita bảo lính của 
mình nhặt viên ngọc mani báu trao lại cho quan Thừa- 
tướng rồi lên xe ngựa báu, dẫn đầu nhóm bạn hữu 1.000 
chiến sĩ anh hùng trở vào kinh-thành Mithilã. 

* Quân-sự Kevaffa cảm thấy xấu hó, nhục nhã, đau 
khổ về thể xác lẫn tâm hồn, đi thất tha thất théu, lên 
ngựa đuôi theo sau các đoàn quân. Quán-su: Kevaffa bi 
những người lính khinh thường, mắng nhiếc thậm tệ. 

Quân-sư Kevaffa gặp lại Đức-vua Cūlļanī Brahmadatta 
và 101 Đức-vua chư hầu, tàu rằng: 

- Tâu Chúa-thượng, hạ thân không phải đảnh lễ dưới 
đôi bàn chân của Thừa-tướng Mahosadhapandgita, mà sự 
thật quan Thừa-tướng lừa hạ thân bằng cách đánh rơi 
viên ngọc mani báu xuống tại chỗ hai bàn chân của 
quan Thừa-tướng. Khi hạ thân cúi đầu xuống để nhặt 
viên ngọc mani báu ấy, thì hạ thân bị quan Thừa-tướng 
đè cái dâu sát mặt đất, rôi chà qua xát lại cái mặt của hạ 
thần bị trầy trua, máu chảy tươm đây mặt như thé này. 

Nghe quân-sw Kevatta tàu như vậy, Đức-vua Culant 
Brahmadata truyền hỏi ràng: 

- Thưa quân-sư Kevatta, bây giờ Trẫm nên làm thé 
nào? 

Quân-sư Kevatta tâu rằng: 

- Thưa Chúa-thượng, bây giờ Chúa-thượng nên kéo 
quân lại bao vây kinh-thành Mithilä, cấm không cho dân 
chúng bên ngoài thành ra vào bên trong kinh-thành 
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bằng con đường nhỏ nữa. Dân chúng bên trong kinh- 
thành Mithilä bị giam lâu ngày, cảm thấy bực bội khó 
chịu, cuối cùng phải mở cửa thành. 

Khi ấy, các đoàn quân anh đũng của Chúa-thượng 
xâm nhập vào trong kinh-thành, bắt Đức-vua Vedeha và 
Thừa-tướng Mahosadhapandita đem ra chém đấu. 


Nghe quân-sw Kevatta tâu kê sách như vậy, Dizc-vua 
Cūlanī Brahmadafa chuẩn tâu, và tán dương: “Đó là 
diệu kế. ” 

Trên gương mặt của quân-sư Kevatta nhiều vết 
thương chảy máu, nên ông xin phép Đức-vua Cūļanī 
Brahmadatta, trở về kinh-thành Uttarapañcäla, để chữa 
bệnh. Như vậy, thực hiện theo kế sách åy mà không có 
quán-su: Kevatta. 

Đức-vua Cüūlani Brahmadatta cùng với 101 Đức-vua 
chw hầu dẫn các đoàn binh gồm có 18 akkhobhini trở lại 
bao vây hãm kinh-thành Mithilã, cấm dân chúng bên 
ngoài thành ra vào bên trong kinh-thành bằng con đường 
nhỏ nữa. 

Những người lính điệp viên của quan Thừa-tướng 
Mahosadhapandita gửi tin báo cho quan Thừa-tướng biết 
kế sách ἂν của guân-sư KevafJa. 


Nhận được tin từ những người lính điệp viên báo như 
vậy, quan Thừa-tướng Mahosadhapandita nghĩ rằng: 

“Nếu các đoàn binh của Đức-vua ChịanT Brahma- 
datta vây hãm kinh-thành Mithilä lần này lâu ngày, còn 
cấm dân chúng bên ngoài thành ra vào bên trong kinh- 
thành. Như vậy, toàn thể dân chúng trong kinh-thành 
này như bị nhốt lâu ngày, thì cuộc sống của họ chắc 
chắn khổ nhiều. 

Vậy, ta nên tìm kế làm cho Đức-vua Chịanï Brahma- 
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datta cùng 101 Đức-vua chư háu và các đoàn binh gầm 
có 18 akkhobhini này bo chạy thoát thân, không dám 
quay trở lại nữa. ” 


Khỗ-Nhục-Kế 


Quan Thừa-tướng Mahosadhapangiía tìm người có 
tài đức hơn người, có trí-tuệ thông minh sáng suốt, có 
đức nhẫn-nại chịu đựng mọi sự hành hạ thé xác, nhất là 
có một lòng trung thành tuyệt đối yêu nước, yêu dân tộc. 

Quan Thừa-tướng nhận xét thấy một người có đủ 
những đức tính này đó là vi Bà-la-môn 1nukevaffa đã 
từng là vị quan lớn trong triều đình. Quan Thừa-tướng 
Mahosadhapangita ra lệnh cho lính mời vị Ba-la-món 
Anukevaffa đến, rồi thưa rằng: 

- Kính thưa thây Anukevaffa, hiện nay các đoàn quân 
gốm có 18 akkhobhinï quân của Đức-vua Cilani Brahma- 
datta và 101 Đức-vua chư hầu bao vây hãm kinh-thành 
Mithilā lần này lâu ngày. Như vậy, toàn thể dân chúng 
trong kinh-thành này sẽ bị nhốt lâu ngày, thì cuộc sống 
của họ chắc chắn khổ nhiều. 

- Kính thưa thây, tôi nghĩ ra một kế làm cho Đức-vua 
Cūlļanī Brahmadatta cùng 101 Đức-vua chư hầu và các 
đoàn binh gôm có 18 akkhobhinï này phải bỏ chạy thoát 
thân, không dám quay trở lại nữa. 

Tôi đã xem xét nhiêu người mà không tim thấy ai có 
4 đức tính như thầy. Cho nên, tôi ra lệnh cho lính mời 
thây đến đây, kính xin thầy đảm đương một công việc rất 
hệ trọng của đất nước và dân tộc của chung ta. 


- Kính thưa thấy, nay sức lực của thây còn có khả 
năng đảm đương nói được không? 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita thưa như vậy, vị 
Bà-la-môn Anukevatta bèn hỏi răng: 
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- Thưa quan Thừa-tướng đại-nhán, tôi sẽ đảm đương 
công việc như thé nào, xin quan Thừa-tướng trình bày 
cho tôi rõ. 

Quan Thừa- -tướng Mahosadhapandita thưa rằng: 

- Kính thưa thây, kinh xin thấy nhân-nại chịu dung 
thực hiện “khỗ-nhục-kế” như váy: 


Xin thấy lên đứng trên bờ thành, khi nhìn thấy những 
người lính cạnh gác trên thành sơ ý, thấy ném đô ăn 
xuống cho lính cua Đức-vua Chịan Brahmadatta rồi 
kêu gọi rằng: 

“- Này hỡi các bạn! Các bạn hãy đến lấy dô ăn, bánh 
trải mà dùng cho được khoẻ mạnh. Các bạn ráng chịu 
đựng chờ đợi một thời gian ngắn nữa, khi dân chúng bị 
nhốt trong kinh-thành Mithilã này cảm thấy bực bội khó 
chịu như con gà bị nhốt trong lông, thời gian không lâu 
nữa, chắc chắn họ sẽ mở cửa thành đón rước các bạn 
vào bên trong kinh-thành, đề bắt Đức-vua Vedeha νὰ 
quan Thừa-tướng Mahosadhapangdita đem dáng cho 
Đức-vua Cülanī Brahmadatta trị tội. ” 

Nghe thầy nói như vậy, những người lính của tôi sẽ 
bắt thầy, măng nhiếc, đánh đập, hành hạ thây, trói hai 
tay, lấy sợi dây cột người thây, thong dây thả thầy ra 
bên ngoài thành, để cho lính của Đức-vua Chlanr 
Brahma-datta nhìn thấy. Những người lính sẽ măng 
nhiếc thầy rằng: “Này kẻ phản bội đất nước, ngươi hãy 
đi theo quân giặc của Đức-vua ChịanT Brahmadatta đi!” 

Khi những người lính ngoại thành dẫn thây đến châu 
Đức-vua ChịanT Brahmadatta, nhìn thấy thầy như vậy, 
Đức-vua Cūlanī Brahmadatta sẽ truyền hỏi thầy rằng: 

“- Này ngươi đã làm tội gì mà bị hành hạ như vậy? ” 

Khi ấy, xin thấy tâu với Đức-vua Cūlļanī Brahma- 
datta rằng: 
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“- Táu Đại-vương, trước đây hạ thần là vị quan lớn 
trong triều đình của Đức-vua Vedeha, hạ thân thường 
hay chống đối kế sách của Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita, nên Thừa-tướng ghét hạ thân và tâu với Đức- 
vua Vedeha cách chức hạ thân. Hạ thân rất căm thù 
Thừa-tướng Mahosadha. Vi vậy, khi nghe tin các đoàn 
bình của Đại-vương bao vậy hãm kinh-thành Mithila, hạ 
thân rất vui mừng, leo lên trên bờ thành, nhìn thấy quân 
binh của Đại-vương, quan sát thấy lính của Thừa-tướng 
Mahosadha canh gác thưa thớt, không để y, nên hạ thân 
ném đồ ăn, bánh xuống cho lính của Đại-vương ăn cho 
được khoẻ mạnh, rôi kêu gọi chò đánh chiếm kinh-thành. 

Lĩnh của Thừa-tướng Mahosadhapandita thấy hạ thân 
hành động và nghe như vậy, nên báo cho Thừa-tướng 
Mahosadhapandita biết. 

Để trả thù hạ thân, Τ hừa-tưởng Mahosadhapandita 
đã ra lệnh cho lính đánh đập, hành hạ, rôi trói hạ thân 
thong dây thả ra bên ngoài cửa thành. Những người lĩnh 
măng nhiếc hạ thân là kẻ phản bội đất nước. Nhờ lính 
của Đại-vương nhìn thấy hạ thần như vậy, nên đem hạ 
thân đến cháu Đại-vương. Thật là diễm phúc cho cuộc 
đời của hạ thần. ” 

Khi được gần gũi, thân cận với Đức-vua Culant 
Brahmadata, thây tim mọi cách làm cho Đức-vua CHanT 
Brahmadata tin tưởng nơi thây, rôi thầy tâu rằng: 

“- Tâu Đại-vương, bây giờ hạ thần rất căm thù Thừa 
tướng Mahosadhapandita và ghét Đức-vua Vedeha. 

Vậy, từ nay hạ thân chỉ có một lòng một dạ trung 
thành phục vụ Đại-vương mà thôi. 

- Tâu Đại-vương, hạ thân đã từng phục vụ trong triêu 
đình Đúc-vua Vedeha lâu năm, nên biết rë các địa hình, 
địa thé quan trọng trong và ngoài kinh-thành, các đường 
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nước xung quanh kinh-thành, chỗ nào nguy hiểm có 
nhiều cá sấu, chỗ nào ít nguy hiểm, ... hạ thân đều biết 
rõ. Cho nên, hạ thân biết đường ΡΝ các đoàn quán anh 
dũng xâm nhập vào bên trong, để chiếm lấy kinh-thành 
Mithila, bắt Đức-vua Wedeha νὰ TI hừa-tướng Mahosadha- 
pandita đem dáng lên Đại-vương trị tội. ” 

Nghe thầy tâu như vậy, Đức-vua Cüļlļanī Brahmadatta 
sẽ tin nơi thây, nếu Đức-vua truyền cho thầy dẫn các 
đoàn quân anh dũng xâm nhập vào bên trong kinh- 
thành, thì thầy ra lệnh các đoàn quán anh düng băng 
qua đường nước nơi có nhiều cá sấu, nên một số quân 
lính bị cá sấu cắn bị thương. Nhìn thấy cảnh bị thương 
như vậy, số đông quân lính còn lại không dám băng qua 
đường nước, mặc dù thầy ra lệnh. 

Khi ấy, thấy trở về tâu lên Đức-vua Chịanï Brahma- 
datta rằng: 

“- Tâu Đại-vương, hạ thân ra lệnh các đoàn quán 
anh dũng băng qua đường nước ít nguy hiểm, vì ít cá sấu, 
để xâm nhập vào bên trong kinh-thành, nhưng các đoàn 
quân anh dũng ἂν không tuân theo lệnh của hạ thân. 

- Tâu Đại-vương, hạ thần biết trong các đoàn quân 
ấy, có một số quân lính đã bị Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita mua chuộc, ăn hồi lộ của y, nên họ không còn 
trung thành tuyệt đối với Đại-vương. 

Thật vậy, khi Đại-vương thực hiện kế sách gi thì 
nhóm quân lính này đều báo tin cho Thừa-tướng 
Mahosadhapandita biết cả. Nhờ vậy, Thừa-tướng Maho- 
sadhapandita đêu phá được kế sách của Đại-vương. 

- Tâu Đại-vương, hạ thân còn biết rõ 101 Đức-vua 
chư háu của Đại-vương đều nhận đô hối lộ từ Thừa- 
tướng Mahosadhapandita. 

Nếu Đại-vương không tin hạ thần thì xin Đại-vương 
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truyền lệnh cho 101 Đức-vua chư hầu mặc triêu phục 
đến cháu. Khi ấy, Đại-vương sẽ thấy rõ sự thật. ” 

Nghe thây tâu như vậy, để biết rõ hư thật thế nào, 
Đức-vua Culanr: Brahmadatta sẽ truyền lệnh moi 101 
Vua chư hấu đến cháu. Đức-vua CHịanT Brahmadatia 
chính mình nhìn thấy 101 Đức-vua chư Πᾶν mặc long 
bào, mang thanh gươm báu, mang đôi hia vàng, vòng 
vàng đeo cổ, môi thứ đêu nói lên dòng chữ “Mahosadha- 
pandita kính dâng món quà này lên Đức-vua. ” 

Dong chữ này chỉ có một mình Đức-vua Culantr 
Brahmadatta nhìn thấy mà thôi. Do nguyện lực của tôi. 

Còn 101 Đức-vua chư hấu hoàn toàn không thấy, 
không biết gì cả. Khi nhìn thấy rõ đúng sự thật như vậy, 
nên Đức-vua Cüļanī Brahmadatia tin theo lời của thây 
và phát sinh nổi lo SỢ, SẼ truyên lệnh rang: “Xin mời các 
Đức-vua ngự trở về chỗ ở của mình. ” 


Khi ấy, Đức-vua Chịanï Brahmadatta truyền hỏi thấy 
rằng: “Này khanh! Bây giờ T rám phải hành động thé 
nào?” Thầy nên tâu với Đức-vua rằng: 

“- Tâu Đại-vương, hạ thân biết Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita là người có tà thuật, có muu ma chước quy, có 
thể làm mê hoặc được mọi người nghe theo y, Thừa- 
trưởng Mahosadhapanditacũng có thể làm mê hoặc sai 
khiến các đoàn binh của Đại-vương làm phản, bắt Đại- 
vương nạp cho quan Thừa-tướng được. 

Nếu Đại-vương ngự tại nơi này lâu ngày, thì sẽ không 
an toan sinh-mạng của Đại-Vương. 

- Tâu Đại-vương, để bảo vệ sự an toàn sinh-mạng của 
Đại-vương và của hạ thần. Vậy, vào canh giữa đêm nay, 
thính Đại-vương ngự di khỏi nơi này, để Đại-vương và 
hạ thân tránh khỏi được sự chết đau đớn do tay của 
người khác. ” 
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Nghe lời tâu như vậy, chắc chắn Đức-vua Cülant 
Brahmadatta sẽ làm theo. Khi Đức-vua đã ngự đi ra 
khỏi doanh trại, thay tiên đưa một đoạn đường dai, rồi 
thay trở lại báo tin cho nhóm lĩnh điệp viên biết. 

Lăng nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita trình bày 
mưu kê từ đâu đên cuôi như vậy, vị Bả-lamôn Anu- 
kevatta thưa răng: 

- Thưa quan Thừa-tướng đại-nhân, kế này hay lắm! 
lôi sẽ thi hành đúng như lời chỉ dân của quan Thừa- 
tưởng. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita thưa rằng: 

- Kính thưa thay, kinh xin thay ráng nhân-nại, chịu 
đựng đề thực hiện “khô-nhục-kê ” này. 

VỊ Bà-la-môn Anukevatta thưa rằng: 

- Thưa quan Thừa-tướng đại-nhân, trong thân thê của 
tôi chỉ ngoại trừ sinh-mạng, hai tay, hai chân, hai con 
mat, hai lô tai ra, còn lại các bộ phận khác tôi rằng 
nhân-nại, chịu đựng được cả. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita kính biếu những phẩm 
vật quý giá đên gia đình vị Bà-la-môn Anukevatfa, đó là 
phân thưởng đâu tiên. 

Sau đó mọi người thi hành khổ-nhục-kế hết sức tự 
nhiên đúng theo bài bản rât nhập vai như thật. 

Vi Ba-la-món Anukevaffa bị đánh đập hành hạ mà 
những người lính của Đức-vua Can Brahmadatta đều 
nhìn thây, rôi đặt vị Bà-la-môn vào chiêc võng thong 
dây thả xuông năm bên ngoài cửa thành. 

Quân lính của Đức-vua Cũ|lanT Brahmadatta nhìn 
thây, đưa ông vào tàu trình Đức-vua CũlanT Brahmadatta 
xét hỏi. VỊ Bà-la-môn Anukevatta được Đức-vua Cūlanī 
Brahmadatta tin tưởng và phong làm thông soái. 
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Mọi sự việc sau xảy ra giữa vị Bà-la-môn Anukevatta 
với Đức-vua Cũlanï Brahmadatta theo tuần tự từ đầu đến 
cuối đúng như điều mà quan Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita đã trình bày với vi thầy Bà-la-môn Απικοναίία. 

Nghe vị Ba-la-môn Anukevatta tàu dối là quan Thừa- 
tưởng Mahosadhapandita có mưu ma chước quỷ, có thể 
sai khiến quân lính làm phản và sợ không an toàn tánh 
mạng như vậy, Đức-vua Cūļanī Brahmadatta nghĩ rằng: 

“Thật dáng lo sg! Ta không con đám tin vào người 
nào cả. 101 Đức-vua chư hầu đêu nhận đô hồi lộ của 
Thừa-tướng Mahosadhapandgita, ngay cả quán-sựư Kevatta 
cũng chịu nhận hối lộ viên ngọc mani báu của Thừa- 
tưởng Mahosadhapangita, cho nên trên mặt bị nhiễu vết 
thương đang nằm chữa trị. 

Bây giờ, ta chỉ còn cách âm thâm trốn ra khỏi nơi này 
là thượng sách mà thôi”. 

Nghĩ xong, Đức-vua Cülant Brahmadafa truyền lệnh 
cho vi Bả-la-môn Anukevafta rằng: 

- Này Bà-la-môn Anukevaffal Ngoài khanh ra, Trâm 
không biết tin vào ai nữa. 

Vậy, khanh hãy lo sửa soạn các con ngựa báu cài vào 
chiếc long xa cho Trám. 

VỊ Bà-la-môn Anukevatta tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, hạ thân xin tuân lệnh. 

Biết Đức-vua ChịanT Brahmadatia chịu ngự trốn đi 
khỏi nơi áy, nën vi Bà-la-món Anukevatta dén tim những 
người lính điệp viên của quan Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita báo cho biết: “Vào canh chót đêm nay, Đức-vua 
Cūlļanī Brahmadatta sẽ ngự trồn di khỏi nơi này. 

Vậy, các ngươi hãy cài ngựa báu vào chiếc long xa, 
thay đổi giây điều khiển dừng lại sang vị trí phi nhanh 
(Đức-vua muốn dừng lại thì con ngựa càng phi nhanh). 
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Tắt Cả Quân Lính Chạy Trốn Không Kip Mặc Áo 


Hôm ấy, vào canh giữa đêm, đến giờ vị Bà-la-môn 
Anukevaffa đem chiếc long xa đến trước chỗ nghỉ của 
Đức-vua Cūļanī Brahmadafta. Mọi quân lính đều đang 
ngủ ngon, vị Bả-la-môn Anukevatta đến chầu ĐÐức-vua 
Cūlanī Brahmadara, thỉnh Đức-vua ngự lên chiếc long 
xa cùng ông lên ngựa tiễn đưa Đức-vua ngự trón đi khỏi 
doanh trại, do những người lính điệp viên của quan 
Thừa-tướng Mahosadhapandita canh gác. Cho nên, Đức- 
vua CũlanT Brahmadatta âm thâm lặng lẽ ngự đi trón 
khỏi doanh trại mà những người khác không biết được. 

Chiếc long xa của Đức-vua Cūlanī Brahmadatta phi 
nhanh như bay không ngừng, con ngựa của vi Bà-la-môn 
Anukevatta đưa một quãng đường dài thì quay lui trở lại 
doanh trại, báo cho những người lính điệp viên gác trại 
ἂν biết rồi la lớn lên: 

“Đức-vua ChịanT BrahmadafIa không có trong doanh 
trại”, rồi họ báo cho 701 Đức-vua chư Πᾶν, vừa thức 
dậy tất cả đều hoảng sợ tưởng răng: “Quân lính của 
Thừa-tướng Mahosadhapandita đã xâm nhập vào doanh 
trại bắt Đức-vua ChịanT Brahmadatta đi rôi, chắc chắn 
họ không tha mạng cho chúng ta”, nên 101 Đức-vua chu 
hấu đều vội vã lên ngựa chạy trón thoát thân, không kịp 
mặc áo. 

Nghe tiếng ồn ào xôn xao làm cho các đoản binh gồm 
có 18 akkhobhinï thức dậy tưởng rằng: “Quân lính của 
Thừa-tướng Mahosadhapandita tiễn quân xâm nhập vào 
doanh trại, bắt Đúức-vua Cūlanī Brahmadatta và 101 
Đức-vua chư hầu dán đi rồi”. Cho nên, mỗi người lính 
không kịp mặc áo, tìm có được phương tiện nào thì dùng 
phương tiện ấy chạy trốn thoát thân, có số đông quân 
lính không có phương tiện nên chạy bộ trón thoát. 
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Các doanh trại đều trống vắng các đoàn binh, chỉ còn 
các thứ khí giới, đồ đạc để lại mà thôi. 

Sáng ngày hôm sau, các quân lính trong kinh-thành 
Mithilã mở cửa thành đi đến các doanh trại, nhìn thấy 
các thứ khí giới, đồ đạc, các dụng cụ, lương thực, v.v... 
bỏ lại nhiều vô số kể, nên trình cho quan Thừa-tướng 
Mahosadhapandita rằng: 

- Kính thưa quan Thừa-tướng, Đưức-vua (παμπ 
Brahmadata cùng với 101 cùng chư háu và các đoàn 
binh góm có 18 akkhobhinT quân lính đều bỏ chạy trốn 
khỏi nơi này cả thay, bỏ lại các khí giới, các dụng cụ, 
lương thực, v.v... chúng tôi phải làm thế nào? 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita truyền bảo rằng: 

- Này các ngươi! Tất cả mọi khí giới, các dụng cụ, 
lương thực, v.v... của kẻ thù bo lại đêu thuộc về chúng 
ta. Vậy, các ngươi đem những vật dụng của 101 Duc- 
vua đem dâng lên Đức-vua Vedeha. Những vật dụng của 
các quan thì các người đem nạp trong kho của ta. 
Những vũ khi, dụng cụ, phương tiện thì các ngươi đem 
nạp vào kho của triều đình. Những thứ vật dụng, dó 
dùng của lính, lương thực, v.v... thì các ngươi lấy sử 
dụng và cho dân chúng đem v nhà làm của riêng. 

Các quân lính và tòan thé dân chúng trong kinh-thành 
Mithilã νὰ dân chúng ngoại thành lẫy các thứ vật dụng, 
lương thực, v.v... suốt thời gian nửa tháng mới hết. 

Dân chúng trong kinh-thành Mithilã νὰ dân chúng 
ngoại thành dọn dẹp các đồ dùng khác suốt thời gian bốn 
tháng mới xong. 


Khen Thưởng Vị Thầy Bà-La-Môn Anukevatfa 


Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tán dương, ca tụng vị 
thay Bd-la-môn Anukevaffa có công lớn làm cho Đực- 
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vua Cūlanī Brahmadatta, 101 Đức-vua chư hầu và các 
đoàn binh hùng mạnh gôm 18 akkhobhinï quân lính bỏ 
chạy khỏi đất nước Videharattha. Đúc-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita ban những phần thưởng quý giá đến vị Bà-la- 
môn Anukevdffa. 

Từ đó về sau, kinh-thành Mithilã, đất nước Videha- 
rattha được phôn vinh, dân chúng sống trong cảnh thanh 
bình, được an cư lạc nghiệp. 

Đức-vua Vedeha ngự tại kinh-thành Mithilã trị vì đất 
nước Videharattha được thái bình thịnh vượng, thần dân 
thiên hạ được sông an cư lạc nghiệp. 

Đức-vua CHịan Brahmadafa ngự tại kinh-thành 
Uttarapañcäla, trị vì đất nước Kapilarattha và 101 Đức- 
vua chư hầu trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu, trải qua 
một năm thái bình, không chiến tranh. 

Một hôm, quán-su: Kevafƒa soi gương nhìn thấy trên 
mặt nhiều vết sẹo trên trán, đôi má, căm, ... nên nghĩ rằng: 

“Đây là những vết sẹo do T. κας Mahosadha- 
pandita đè đầu chà qua sát lại trên mặt đất, đến nay vẫn 
còn luu lại trên gương mặt. Thật là một điễu vô cùng 
xấu hó đổi với Đức-vua ChịanT Brahmadatta νὰ 101 
Đức-vua chư hầu cùng toàn thể các đoàn binh linh nữa. ” 

Quân-sựư Kevatta phát sinh tâm thù hận Thừa-tướng 
Mahosadhapandita nên nghĩ rằng: 

“Làm cách nào ta có thể trả được môi thù này?” 

Quán-sư Kevatta nghĩ ra mưu thâm kế độc để giết hại 
Đức-vua Vedeha νὰ Thừa-tướng Mahosadhapandgia. 


Mỹ-Nhân-Kế 


Quân-sư Kevaffa nghĩ đến Công-chúa Pañcalacandï 
của Đức-vua Cūlanī Brahmadatfa νὰ Chánh-cung 
Hoàng-hậu Nandadevi: 
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“Công-chúa có sắc đẹp tuyệt trần như một thiên-nữ. 
Vậy, ta nên lợi dụng sắc đẹp cua Công-chúa 
Pañcalacandi làm mỹ-nhân-kê, dụ Đức-vua Vedeha ngự 
dên kinh-thành Uttarapancdala đề làm lê thành hôn với 
Cóng-chua Pafñcalacandl chắc chăn có Thừa-tướng 
Mahosadhapandgita cùng đi theo hộ giá. 

Như vậy, họ ví như nai bị mắc bây, cá bị cắn câu. 

Khi ấy, ta sẽ bắt Vua Vedeha và Mahosadhapandira 
đem ra chém đâu, rôi sẽ làm đại lê uống rượu ăn mừng 
chiên thăng toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu này. ” 

Sau khi nghĩ xong, quân-sw Kevatta đến chầu Đức- 
vua Culant Brahmadafía, tàu răng: 

- Tâu Chủa-thượng, hạ thân có một kế hay, xin tâu 
cho Chúa-thượng rõ. 

Nghe quân-sw Kevatta tàu như vậy, Đức-vua Culant 
Brahmadafa truyền hỏi ràng: 

- Này quân-sư, quân-sư đã hiến bao nhiêu kế đều thất 
bại thê thảm, bỏ chạy trôn thoát thân. Nay, quán-sự còn 
bay ra kê gì nữa đây! 

- Tâu Chúa-thượng, kế này thật là diệu ké cũng là 
thượng sách nữa! 

- Này quân-sư, nếu vậy thì hãy tâu cho Trâm rõ. 

- Tâu Chua-thượng, xin Chúa-thượng đến một chỗ 
văng vẻ, chỉ có Chúa-thượng và hạ thân mà thôi, hạ thân 
sẽ tâu cho Chúa-thượng ró. 

Đức-vua Cũlanï Brahmadatta chuẩn tấu. Đức-vua 
ngự lên trên lâu dài cùng với quân-sư Kevaffa tại căn 
phòng ngủ của Đức-vua, nơi cửa sô có con sáo mái 
Salika nói và nghe hiêu được tiêng người. Quân-sư 
Kevatta tàu răng: 
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- Tâu Chủa-thượng, Công-chúa Pafñcalacandi của 
Chúa-thượng có sắc đẹp tuyệt trần như một thiên-nữ. 
Chúa-thượng nương nhờ Công-chúủa Pañcalacandi làm 
mỹ-nhân-kế dụ Đức-vua Vedeha ngự đến kinh-thành 
Uttarapañcala đề làm lễ thành hôn, chắc chắn Thừa- 
tướng Mahosadhapandgita đi theo hộ giả. 

Như vậy, hai người ấy ở trong tay của ta, ví như nai 
bị mắc bẩy, cá bị căn câu, không còn đường nào trốn 
thoát được nữa. 

Chủúa-thượng truyện lệnh bắt Đức-vua Vedeha νὰ 
Thừa-tướng Mahosadhapandita đem ra chém đâu, dé trả 
thù, rôi Chúa-thượng truyền lệnh tó chức đại lê uống 
rượu, ăn mừng chiến thắng trong toàn cối Nam-thiện- 
bộ-châu này. 

Khi ấy, Chúa-thượng đương nhiên sẽ được suy tôn là 
Đại-vương cao cả nhất (aggamaharaja), làm bá chủ 
trong cối Nam-thiện-bộ-châu này. 

- Tâu Chúa-thượng, ban đầu truyền gọi các thi sĩ vào 
cung, nhìn thấy Công-chúa Pañcālacandī xinh đẹp tuyệt 
trần như thiên-nữ, họ sẽ làm thơ, ca hát tán dương, ca 
tụng sắc đẹp tuyệt trần của Công-chúa; truyền cho đoàn 
ca hát, nhảy múa tản dương, ca tụng sắc đẹp tuyệt trần 
của Công-chúa từ kinh-thành UHarapafñcäla cho đến 
kinh-thành Mithila. 

Đoàn ca múa xin vào cung điện trình diễn ca hát, 
nhảy mua, tán dương, ca tụng Công-chúa Pafñcalacandr 
có sắc đẹp tuyệt trần như thiên-nữ cho Đức-vua Vedeha 
thưởng thức, gợi cho Đức-vua mong ước được Công- 
chúa làm Cháảnh-cung Hoàng-hậu. 

Khi ấy, hạ thân sẽ làm sử giả đến kinh-thành Mithila, 
xin cháu Đúc-vua Vedeha, tâu rằng: 
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“- Tâu Đại-vương Vedeha, Chúa-thượng của hạ thân 
là Đức-vua Can! Brahmadatta nhận xét thấy Đại- 
vương là người xứng đáng nên muốn ban Công-chúa 
Pañcalacandl xinh đẹp tuyệt trần như thiên-nữ cho Đại- 
vương để làm Chánh-cung Hoàng-hậu. 

- Kinh xin Đại-vương chọn ngày ngự đến kinh-thành 
Utarapañcala để cử hành hôn lễ với Công-chúa 
Pañcalacandl, rôi đón rước về kinh-thành Mithila, để 
làm Chánh-cung Hoàng-hậu của Đại-vương. ” 

Khi Đức-vua Vedeha ngự đến kinh-thành Uttara- 
pañcäla thì chắc chắn Thừa-tướng Mahosadhapandita 
së đi theo hộ giả. 

Như vậy, hai người ấy sẽ mắc vào mỹ-nhân-kế của 
chúng ta. 

Nghe quân-sư Kevatta bày ra mmỹ-nhân-kế này, Đức- 
vua Cũlanï Brahmadatta vốn có tâm tham vọng làm bá 
chủ trong cõi Nam-thiện-bộ-châu nên nghĩ răng: “Đó la 
điệu kế”. Vì vậy, Đức-vua truyền bảo răng: 

- Thưa Quán-sư, Trâm xin chuẩn tấu, quán-sựư hãy 
thực hiện mỹ-nhân-kế này một cách rất khéo léo và bí 
mật tuyệt đổi! 

Sau khi được Đức-vua Cũlanï Brahmadatta chuẩn tấu 
mỹ-nhân-kế ây, quân-sư Kevaffa thực hiện từng giai 
đoạn theo kế sách. Cuối cùng một đoàn ca hát, nhảy múa 
gồm tòan các nghệ sĩ ưu tú, các nhạc công ưu tú, cho nên 
đoàn ca múa này đi trình diễn được nổi tiếng từ kinh- 
thành Uttarapañcãla cho đến kinh-thành Mithilã, đến tai 
của Đức-vua Vedeha. 

Đức-vua Vedeha vốn ham mê ngũ-dục (sắc-dục, 
thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục), nên khi nghe 
nói có đoản ca múa hay nổi tiếng như thế ấy, Đức-vua 
Vedeha truyền cho mời vào cung điện để trình diễn. 
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Đoản ca múa ấy ca hát tán dương, ca tụng Đức-vua 
Vedeha với lời hay, ý đẹp làm cho Đức-vua vô cùng 
hoan hỷ khen ngợi. Đoàn ca múa tán dương, ca tụng 
Công-chúa Paficälacandï có sắc đẹp tuyệt trần như thiên- 
nữ, gợi cho Đức-vua Vedeha nghe say mê, mong ước có 
được Công-chúa làm Chánh-cung Hoàng-hậu của mình. 


Đức-vua Vedeha vô cùng hoan hy ban thưởng cho 
đoàn ca hát ấy các phần thưởng quý giá. Sau đó họ trở 
về kinh-thành Uttarapañcäla, vào chầu Đức-vua CũlanT 
Brahmadatta tâu trình rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, chúng thân được mời vào 
cung điện của Đức-vua Vedeha, trình diễn các bài hát 
tán dương, ca tụng Đức-vua Vedeha, tán duong, ca tụng 
Công-chúa Pañcālacandī có sắc đẹp tuyệt trần như 
thiên-nữ làm cho Đức-vua Vedeha cảm thấy hài lòng, vô 
cùng hoan hỷ, nên đã ban thưởng cho chúng thần những 
phân thưởng quỷ giá. 


Nghe đoàn ca múa tâu trình như vậy, Đức-vua Cūļanī 
Brahmadatta rất hài lòng, hoan hỷ cho gọi quân-sư 
Kevatta đến truyền bảo rằng: 

- Thưa quân-sư, kế sách của quân-sư phần đầu đã có 
kết quả. Nay, xin quân-sư lãnh sứ mạng làm sử giả đến 
kinh-thành Mithia, châu Đúc-vua Vedeha, tâu lời của 
Trâm theo kế sách của quân-sư. 

Tuân lệnh Đức-vua CũlanT Brahmadatta, quân-sư 
Kevatta đem theo những món quả quý giá cùng đoàn tùy 
tùng đông đảo lên đường đến kinh-thành Mithilã. 

Trước khi đến kinh-thành Mithilã, quân-sư Kevaffa đã 
cho người loan tin cho dân chúng trong kinh-thành 
Mithilã biết rằng: 

“Đứúc-vua CHịanï Brahmadatta muốn kết tình thân 
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thiên với Đức-vua Vedeha, nên Đưức-vua Culantr 
BrahmadafIa sẽ ban Công-chúa Pafñcalacandl xinh đẹp 
tuyệt trần như thiênnữ cho Đức-vua Vedeha làm 
Chánh-cung Hoàng-hậu, để kết tình thân hữu giữa kinh- 
thành UHarapafñcäla với kinh-thành Mithilã và hai đất 
nước Kapllaraltha với Videharaltha trong tình thân 
thiện lẫn nhau, thân dân thiên hạ của hai đất nước sống 
trong cảnh thanh bình an lạc. ” 


Nghe tin như vậy, Đức-vua Vedeha rất hài lòng vô 
cùng hoan hy. Còn Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita 
không hài lòng chút nào, vì biết chắc chắn Đức-vua 
Cũlanï Brahmadatta bày ra mƒ-nhân-kế thâm độc, dé dụ 
dỗ, đánh lừa Đức-vua Vedeha. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita gửi tin hỏi người lính 
điệp viên của mình, để biết rõ mƒ-nhân-kế của quân-sư 
Kevaffa, thì được thư trả lời rằng: 

“Thưa quan Thừa-tướng, chúng tôi không biết rõ 
được mỹ-nhân-kế của quân-sw Kevaffa mà chỉ biết rõ 
Đức-vua Culani Brahmadatta và quán-su Kevaf‡a bàn 
bạc chuyện bí mật trên lâu dài trong phong ngủ của 
Đức-vua, mà tại cửa số phòng ngủ của Đức-vua Cülant 
Brahmadata có con sáo mái Salika biết nghe và nói 
tiếng người, chắc chắn con sảo mái Salika đã nghe được 
chuyện bí mật ἄγ.” 


Đoàn sứ giả do quân-sw Kevatta dẫn đầu và tuy tùng 
đông đảo đến kinh-thành Mithilã, xin phép đến châu 
Đức-vua Vedeha. δή giả Kevafa dành lễ Đức-vua 
Vedeha rồi kính dâng quà của Đức-vua Cũlan 
Brahmadatta lên Đức-vua Vedeha. δή giả Kevaffa ngồi 
một nơi hợp lẽ, vấn an Đức-vua Vedeha theo nghi lễ và 
Đức-vua Vedeha kính lời cảm tạ Đức-vua Cūlanī 
Brahmadatta. 
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Khi ấy, sứ giả Kevatta tàu với Đức-vua Vedeha rằng: 

- Tâu Đại-vương, Chúa-thượng của hạ thân là Đại- 
vương Cülani Brahmadatta nhận xét thấy Đại-vương là 
người xứng đáng kết tình thân thiện, nên muốn ban 
Công-chúa Pañcälacandl xinh đẹp tuyệt trần như thiên- 
nữ cho Đại-vương làm Chánh-cung Hoàng-hậu, để kết 
tình thân hữu giữa kinh-thành Uttarapañcala với kinh- 
thành Mithilã và hai đất nước Kapilaraftha với Videha- 
rattha kết tình thân thiện lẫn nhau, thần dân thiên hạ 
của hai đất nước sống trong cảnh thanh bình an lạc. 

- Tau Đại-vương, Đại-vương Culani Brahmadatta xin 
mời Đại-vương chọn ngày ngự đến kinh-thành UHara- 
pañcala, để làm lễ thành hôn với Công-chúa Pañcäla- 
candī xinh đẹp tuyệt trần như thiên-nữ, rôi đón rước 
Công-chúa ngự trở vé kinh-thành Mithilã này. 


Nghe sứ gia Kevatta tâu như vậy, Đức-vua Vedeha vô 
cùng hoan hý nghe đến câu “ban Công-chúa Pafñcäla- 
candi xinh đẹp tuyệt trần như thiên-nữ”, nên Đức-vua 
Vedeha truyền bảo với sứ giả Kevatta rằng: 

- Này sứ giả, Quả-nhân vô cùng cảm kích trước tắm 
lòng tốt của Đức-vua Cũ|anï Brahmadatta đổi với Quá- 
nhân. Quả-nhán chân thành cảm tạ Đức-vua CịanT 
Brahmadatta và sứ giả đã vất vả đến đây, dé đem lại sự 
lợi ích, sự an lạc cho Quả-nhân, cho toàn thể dân chúng 
đất nước Videharattha và đất nước Kapilaraftha trong 
tình thân thiện, sống trong cảnh thanh bình an lạc. 

- Này sử giả, dé xoá bỏ những lỗi quả khứ giữa sứ giả 
với Thừa-tướng Mahosadhapandita. Xin mời sứ giả đến 
thăm Thừa-tướng Mahosadhapandita để bỏ lôi lân 
nhau, thông cảm và hòa hợp với nhau trong tình thân 
hữu giữa hai người với nhau. 
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Nghe lời khuyên của Đức-vua Vedeha, sứ gia Kevaffa 
đi đến tư dinh thăm quan Thừa-tướng Mahosadhapandita. 

Biết sứ giả Kevafta đến tư dinh của mình, Ðức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita nghĩ rằng: 

“Ta không nên đón tiếp, nói chuyện với kẻ ác như sử 
giả Kevaffa ấy. ” 

Do nghĩ như vậy, nên sáng hôm ấy, Ðrc-Bô-tát 
Mahosadhapangia dùng một ít bơ lỏng, rồi bảo gia 
nhân đem phần bơ lỏng còn lại dó rải khắp nền nhà, dẹp 
các ghế ngồi chỉ còn lại chiếc giường Đức-Bổ-tát 
Mahosadhapandifa đang nằm mà thôi. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita căn dặn nhóm gia nhân: 

“Hãy tiếp sứ giả Kevatta với thái độ khinh bỉ. Nếu khi 
Kevatta muốn hỏi chuyện với ta thì các người hãy ngăn 
cản y không cho hỏi chuyện, bởi vì hôm nay quan Thửừa- 
tướng dùng bơ lỏng, và nếu ta làm bộ nói chuyện với 
Kevaffa thì các người cũng ngăn cản ta không cho nói 
chuyện, bởi vì hôm nay quan Thừa-tướng dùng bơ lỏng. ” 

Sau khi căn dặn nhóm gia nhân xong, Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita mặc bộ y phục màu đỏ, nằm trên 
gường bệnh. 

Khi ấy, sứ giả Kevatta đến đứng trước cổng thứ nhất 
tư dinh của Đức-Bồ-tát, hỏi người lính gác công rằng: 

- Này ngươi! Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita 
có trong dinh không? 

Người gác cổng thứ nhất bảo rằng: 

- Này Bả-la-môn Κονα[α! Ngươi chớ nên nói lớn 
tiếng, ta cho phép ngươi làm thỉnh đi vào. 

Sư giả Kevaffa di vào tuần tự đến công số hai cho đến 
công số bảy tư dinh của Ðức-Bồ-tát Mahosadhapandita, 
các lính gác công đều đối xử khinh bỉ như vậy. 
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Sứ giả Kevaf‡a đến chỗ ĐÐức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita đang năm, không có chỗ ngồi, nên s⁄-giả 
Kevatta phải đứng, muốn hỏi chuyện Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapandita thì gia nhân ngăn cản rằng: 

- Nay Ba-la-món Κενα[ία! Ngươi không nên hỏi chuyện 
quan Thừa-tướng, bởi vì hôm nay quan Thừa-tướng của 
chúng tôi dùng bơ lỏng. 

Khi Đức-Bồ-tát Mahosadhapangia làm bộ muốn nói 
chuyện với sứ giả Kevatta thì nhóm gia nhân ngăn cản 
Đức-Bồ-tát không cho nói chuyện, vì hôm nay quan 
Thừa-tướng đại-nhân dùng bơ lỏng. 

Sứ giả Kevaffa đến thăm Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita, không có chỗ ngồi, đứng trên sàn nhà dính bơ 
lỏng, mọi người trong tư dinh đều tỏ ra khinh bỉ, nên sứ 
giả Kevatta cảm thấy xáu hó, xin phép trở về. Một gia 
nhân mắng răng: 

- Này tên Bả-la-môn Kevaf‡a ác nhân kia! Hãy di ra. 

Sứ giả Kevaffa hoảng sợ, trở về cung điện. Đức-vua 
Vedeha nghĩ rằng: 

“Hôm nay, nghe sử giả Kevatta báo tin vê sử mạng 
chuyến đi này, Mahosadhapandita chắc chắn vui mừng 
hoan hý lắm. Hai bậc đại-trí chuyện trò thân mật bỏ lỗi 
lân nhau. Thật là điều hạnh phúc an lạc cho ta biết 
dường nào!” 

Vì nghĩ như vậy, nên khi nhìn thấy sứ giả Kevaffa trở 
về, Đức-vua Vedeha truyền hỏi rằng: 

- Thưa sứ giả, sứ giả đã gặp quan Thừa-tướng Maho- 
sadhapandita rôi, quan Thừa-tướng chắc chắn đã xin lỗi 
sứ giả νὰ sứ giả đã bỏ lỗi cho quan Thừa-tướng. Hai bên 
đã bỏ lỗi cho nhau. Khi nghe sử giả báo tin vé sứ mạng 
chuyến đi này, chắc chắn quan Thừa-tướng vui mừng 
hoan hy lắm phải không? 
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Quân-sư Kevatta tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Vedeha, kính xin Đại-vương không 
nên nói đến quan Thừa-tướng Mahosadhapandita ấy 
nữa. Ông là con người dán độn, không đáng gọi là bậc 
đại-trí, vì y không nói một lời nào, y chỉ giống như người 
câm, người điếc mà thôi. 

Nghe sứ giá Kevaffa nói xâu quan Thừa-tướng 
Mahosadhapangita, Đức-vua Vedeha làm thinh, không 
đồng tình cũng không phản đối. Đức-vua Vedeha mời sứ 
giả Kevatta cùng đoàn tuỳ tùng về chỗ nghỉ ngơi. Đức- 
vua Vedeha suy xét rằng: 

“Mahosadhapangita là bậc dai-tri có trí-tuỆ siêu- 
việt, là người tài ba lỗi lạc trong phép xã giao. Vậy, tại 
sao Mahosadhapandita lại không nói một lời nào với sứ 
giả Kevafta, không tỏ ra hoan hy trong sự có mặt của sứ 
giả Kevatta. 

Như vậy, Mahosadhapandita chắc chắn đã thấy rõ, 
được mưu kế thâm độc của sử giả rồi, nên mới tỏ ra thái 
độ như vậy. Mahosadhapandita con của ta là bậc đại-trí 
CÓ tri-tuê siéu-viét thấy rõ, biẾt rõ quá-khưứ, hiên- tại, vi- 
lai mà những người khác không dễ gì thấy được, biết 
được. Cho nên, Mahosadhapandgita chắc chăn biết rõ 
được mưu kế thâm độc của quân-sw Kevaffa đến đây mời 
ta ngự đến kinh-thành Uttarapañcala, để làm lễ thành 
hôn với Công-chúa Pañcalacandi xinh đẹp tuyệt trần 
nhu thiên-nữ. 

Nếu đó là mưu kế thâm độc của quân-sư Kevafta đem 
Công-chúa Paicalacand xinh đẹp tuyệt trần như thiên- 
nữ để dụ dó ta, khi ta rời khỏi kinh-thành Mithilã này, 
ngự đến kinh-thành Uttarapañcala, thì có khác nào ta đã 
lọt vào tay của kẻ thù xưa, sự sống hoặc sự chết của ta 
như thế nào làm sao biết được?” 
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Suy nghĩ về sự việc như vậy, Đức-vua Vedeha cảm 
thấy rùng mình, phát sinh sợ hãi. Khi ấy, bốn vị quân-sư 
đến châu, Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Này quân-sư Senaka, Trầm có nên ngự đến kinh- 
thành Uttarapañcala, để làm lễ thành hôn với Công- 
chúa Pañcālacandī xinh đẹp tuyệt trần như thiên-nữ của 
Đức-vua ChịanT BrahmadatIa hay không? Quân-sưự nghĩ 
thé nào, hãy tâu cho Τ' râm rõ. 

Quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Tâm Bệ-hạ, điễu hạnh phúc đã đến với Bệ-hạ, kính 
xin Bệ-hạ đón nhận. Đây là cơ hội tốt nhất đối với Bé- 
hạ. Bệ-hạ nên ngự đến kinh-thành Uttarapañcala, để 
làm lễ thành hôn với Công-chúa Pañcālacandī xinh đẹp 
tuyệt trần như thiên-nữ của Đúc-vua Cūlanī Brahma- 
datta. Đó là cơ hội tốt nhất, cũng là điễu vinh dự nhất 
đối với Bệ-hạ. 

Hiện παν, Đức-vua CũịanT BrahmadatIa là một Đại- 
vương cao cả nhất trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này, 
còn 101 Đức-vua của 101 đất nước kia là chư hầu của 
Đức-vua ChịanT Brahmadatta. Vì vậy, chỉ có Bệ-hạ ngự 
tại kinh-thành Mithila trị vì nước Videharaftha là không 
phải nước chư hầu của Đức-vua ChịanT Brahmadatta 
mà thôi. Xét thấy Bệ-hạ là Đức-vua xứng đáng, nên 
Đức-vua CulanT Brahmadatta ban Công-chúa Pancala- 
candī xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ đến Bệ-hạ, để 
làm Chánh-cung Hoàng-hậu cua Bệ-hạ. 

Kính xin Bệ-hạ nên thuận theo thiện ý cua Đức-vua 
Cūlanī Brahmadatta đổi với Bệ-hạ, đề kết tình thân hữu 
giữa kinh-thành Uttarapañcala với kinh-thành Mithia 
và hai đất nước Kapilaraftha với Videharaftha trong 
tình thân thiện lần nhau, để thân dân thiên hạ của hai 
nước sống trong cảnh thanh bình an-lạc. 
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Vậy, kính xin Bệ-hạ nên chọn ngày ngự đến kinh- 
thành UtHarapafñcäla, để làm lễ thành hôn với Công- 
chúa Pañcālacandī xinh đẹp tuyệt trần như thiên-nữ, rôi 
rước về kinh-thành Mithilã. 

Chúng thân sẽ có cơ hội theo hộ giá Bệ-hạ, cũng sẽ 
được Đức-vua ChịanT Brahmadata biéu những phẩm våt 
quy giá. 

Tiếp theo, Đức-vua Vedeha truyền hỏi ba vị quân-sư 
còn lại, ba vị quân-sư ấy cũng đều tâu giống như quân- 
sư Senaka rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, kính xin Bệ-hạ nên ngự đến kinh-thành 
Utarapafñcala, để làm lễ thành hôn với Công-chúa 
Pañcalacandi xinh đẹp tuyệt trần như thiên-nữ, để làm 
Chánh-cung Hoàng-hậu của Bệ-hạ. 

Đức-vua Vedeha đang truyền hỏi bốn vị quân-sư thì 
sứ giả Kevaftfa đến chầu Đức-vua Vedeha, tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, hạ thân không thể ở lâu hơn nữa, 
xin phép Đại-vương trở về kinh-thành UHarapañcäla. 

Kính xin Đại-vương chọn ngày ngự đến kinh-thành 
Uttarapañcala. Đại-vương truyền gửi sứ giả đến tâu lên 
Đức-vua Culani Brahmadatta được rô. 


Đức-vua Vedeha ban những phẩm vật quý giá đến sứ 
giả Kevatta và đoàn tùy tùng rồi tiễn đưa họ trở về kinh- 
thành Uttarapañcäla. 

Biết sứ giả Kevatta đã rời khỏi kinh-thành Mithilã trở 
về kinh-thành Uttarapañcãla, Dúc-Bó-tát Mahosadha- 
pandita đến chàu Đức-vua Vedeha, đảnh lễ rồi ngồi một 
nơi hợp lẽ. 

Trước đây, Đức-vua Vedeha một mình suy xét đúng 
dán, sau khi gặp bốn vị quân-sư thiểu trí si-mê, nên Đức- 
vua lại thay đối ý nghĩ trước, do năng lực của tâm tham- 
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ái làm cho Đức-vua trở thành người say mê trong ngũ- 
dục, nên truyền hỏi Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita răng: 

- Này Mahosadhapandita! Chúng ta gôm có sáu người: 
Trâm, quán-sự Kevaffa νὰ bốn quán- sự đêu là bậc đại- 
trí đồng có y kiến với nhau rằng: “Trâm nên chọn ngày 
ngự đến kinh-thành UHarapañcala, để làm lễ thành hôn 
với Công-chúa Pafñcalacandl xinh đẹp tuyệt. trần nhu 
thiên-nữ của Đức-vua Cüļanī Brahmadatta, rồi rước vë 
làm Chánh-cung Hoàng-hậu của Τνᾶπι.” 

- Này Mahosadhapandital Con có y kiến như thé 
nào? Con hãy tâu cho Phụ-vương ΤΟ. 

Nghe Đức-vua Vedeha truyền hỏi như vậy, Đức-Bồ- 
tát Mahosadhapandita nghĩ rằng: 

“Đức-vua Vedeha đã tin lời sứ giả Kevaffa νὰ bốn vị 
quân-sư thiểu trí si-mê, rồi say mê Công-chúa Pafñcäla- 
candī mà không thấy Công-chúa chỉ là miếng môi dé dụ 
Đức-vua ngự đến kinh-thành Uttarapañcala, để sát hại 
Đức-vua Vedeha chứ không phải để làm lễ thành hôn 
với Công-chúa. Τα sẽ tâu cho Đức-vua nhận thức thấy 
rõ sự thật như vậy mà thay đổi y, không dám ngự đến 
kinh-thành Uttarapañcala nữa. ” 

Nghĩ xong, Đức-Bồ-tát tàu với Đức-vua Vedeha rằng: 

- Tâu Đại-vương, Đức-vua ChịanT BrahmadafIa đem 
Công-chúa Pañcälacandï làm môi dụ Đại-vương ngự đến 
kinh-thành Uttarapañcala, dé sát hại Đại-vương, chứ không 
phải để làm lễ thành hôn với Công-chúa xinh đẹp tuyệt 
trần như thiên-nữ, như sứ giả Kevatta tâu với Đại-vương. 
Đó chỉ là “mỹ-nhân-kế” của sứ giả Kevatta mà thôi. 

Ví như người thợ săn đem con nai cái ra để lừa con 
nai đực say mê rôi mắc bây của y; người câu cá móc : miếng 
môi ngon bao bọc lưỡi câu để lừa con cá mê môi nuốt 
phải lưỡi câu vào bụng, không biết sự chết đến với mình. 
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- Tâu Đại-vương, Công-chúa Pafñcalacandi ví nhu 
con nai cải của người thợ săn, cũng ví nhu: miệng môi 
ngon bao bọc lưỡi câu của người câu cả. 

Nếu Đại-vương say mê Công-chúa mà ngự đến kinh- 
thành Uttarapancdla thì Đại-vương chắc chăn sẽ bị bất 
rôi bị chém đâu ngay tức thì. 

- Tâu Đại-vương, hạ thân đã thấy rõ “mỹ-nhân-kế” 
của quân-sư Kevaf‡a dụ Đại-vương ngự dên kinh-thành 
Uttarapañcala đề giêt Đại-vương. 

Vậy, kính xin Đại-vương có tri-tuỆ sảng suốt nhận 
thức rõ tai họa áy mà thay đổi ý, không nên ngự dên 
kinh-thành Uttarapancdla nữa. 


Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu rõ sự thật 
như vậy, nhưng Đức-vua Vedeha vẫn chấp thủ nên nổi 
cơn thịnh nộ, nghĩ rằng: 

“Mahosadhapangita coi thường ta, không còn tôn 
trọng ta là Đúc-vua nữa. Chính sứ giả Kevaf‡a đã tâu 
với ta rằng: “Tâu Đại-vương, Chúa-thượng của hạ thần 
là Đại-vương Cūļanī Brahmadata nhận xét thấy Đại- 
vương là người xứng dáng kết tình thân thiện, nên muốn 
ban Công-chúa Pañcālacandī xinh đẹp tuyệt trần như 
thiên-nữ cho Đại-vương để làm Chánh-cung Hoàng-hậu, 
để kết tình thân hữu giữa kinh-thành Uttarapañcala với 
kinh-thành Mithilãä và hai đất nước Kapilaraftha với 
Videharattha kết tình thân thiện lần nhau, thân dân thiên 
hạ của hai đất nước sống trong cảnh thanh bình an-lạc. 


Đại-vương Culan: Brahmadatta xin mòi Đại-vương 
chọn ngày ngự đến kinh-thành Uttarapañcala, để làm lễ 
thành hôn với Công-chúa Pancalacandi xinh đẹp tuyệt 
trần như thiên-nữ, rồi đón rước Công-chúa ngự trở vê 
kinh-thành Mithila này. ” 
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Sau khi nhớ lại lời tâu của sứ giả Kevatta như vậy, 
Đức-vua Vedeha nôi cơn thịnh nộ truyện bảo răng: 

- Này Mahosadhapandital Ngươi dám coi thường 
Trâm, ví Trâm nhw con nai đực say mê con nai cái, nhu 
con cá say mê miễng môi. 

- Này Mahosadhapandita! Ngươi là con trai sống 
trong xóm nhà vùng lúa, chỉ biét cày ruộng mà thôi. Làm 
sao ngươi có thể biết được sự hạnh phúc an- -lạc để vương 
nhu sứ giả Kevatta và bốn vị quân-sư của Trâm được. 


Mahosadhapangita này làm cản trở sự hạnh phúc an- 
lạc của Trâm, cản trở Trâm làm lễ thành hôn với Công- 
chúa Pañcälacandi xinh đẹp tuyệt trần như thiên-nữ của 
Đức-vua CulanT Brahmadatia. 

Vậy, các khanh hãy tổng cổ nó ra khỏi nơi này, các 
khanh hãy đuổi nó ra khỏi đất nước của Trâm, bởi 
Mahosadhapandita không giúp Trâm làm lễ thành hôn 
với Công-chúa Pañcalacandiï xinh đẹp tuyệt trần như 
thiên-nữ, mà còn cản trở không muốn Trẫm ngự đến 
kinh-thành Uttarapancadla. 


Đức-Bỏ-tát Mahosadhapandita biết rằng: “Đức-vua 
Vedeha truyền bảo như vậy trong cơn thịnh nộ, nhưng 
thật ra, Đức-vua rất thương yêu, nên Đức-Bồ-tát dành lễ 
Đức-vua rồi xin phép trở về tw dinh của mình. ” 


Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita nghĩ rằng: “Vi nghe 
những lời tán dương, ca tụng Công-chúa Pañcalacandr 
xinh đẹp tuyệt trần như thiên-nữ, nên Đức-vua phát sinh 
tâm tham-di, say mê Công-chúa Pañcalacandi mà không 
biết đến sự tai hoạ sẽ xảy ra đến với mình. Ta phải tìm 
cách phá mỹ-nhân-kế của quân-sư Kevaffa này và có 
găng giúp cho Đức Phụ-vương của ta được toại nguyện 
như ý, làm lễ thành hôn với Cóng-chua Pañcalacandl, 
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rôi rước về làm Chánh-cung Hoàng-hậu. Bởi vì, Dc- 
vua là Đức Phụ-vương của ta, đã nuôi dưỡng ta từ khi 
mới lên bảy tuổi cho đến nay, đã ban cho ta chức trọng 
quyên cao nhất, quan Thừa-tướng (senäpati) trong 
triêu đình. 

Vậy, ta phải có bón phận bảo vệ Đức-vua cho được 
an tòan sinh-mạng và giúp cho Đức-vua làm lễ thành 
hôn với Công-chúa Pafcalacandli cho được toqi nguyện 
nhu y. 

Trước tiên, ta cán phải nhờ con vet Suvapandita (con 
vet tri-tuệ) bay đi do thám tìm hiểu sự thật như thể nào. ” 


Nghĩ xong Đức-Bồ-tát Mahosadhapandlita gọi con vet 
SuvapandHta, bảo rằng: 

- Này Suvapandita con yêu quy! Ta nhờ con giúp một 
việc, vì việc này loài người không thể làm được. 

Con vet Suvapandita thưa rằng: 

- Kính thưa Ông chủ, Ông chủ muốn cho con giúp 
việc gi vậy? 

- Này Suvapandita yêu quý! Ta được người Imh điệp 
viên bảo rằng: “Đức-vua Cūlanī Brahmadatta và quân- 
sư Kevatta bàn bạc chuyện bí mật trong phòng ngủ của 
Đức-vua trên lâu đài, chỉ có hai người biết mà thôi, tại 
cửa số phòng ngủ của Đức-vua có con sáo mái Salikã 
biết nghe và nói tiếng người, chắc chắn con sáo mái 
Salika sẽ nghe được chuyện bí mật ấy.” 

Bây giờ, ta nhờ con bay đến gặp con sáo mái Salika 
άν, con khéo tán tinh rói tó tinh yéu thuong tha thiết với 
nó, rồi hỏi nó vê chuyện bí mật của Đức-vua Culant 
Brahmadatta νὰ quân-sw Kevatta cho dây dú. Con cán 
thận đừng đề cho ai biết, nếu có ai biết được thì sinh- 
mạng của con không được an toàn đâu nhé! 
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Con Vet Suvapandita Với Con Sáo Mái Salika 


Đức-Bồ-tát Mahosadhapandira lẫy dầu thoa đôi cánh, 
thân minh rồi cho con vet Suvapandita ăn uóng những 
thứ đồ ăn bó dưỡng. Con vet Suvapandita dành lễ Đức- 
Bồ-tát Mahosadhapandita, rồi bay nhanh như gió đến 
kinh-thành Arittha trong nước Sivi. Từ đó, con vet 
Suvapandita bay đến kinh-thành Uttarapañcala, đậu một 
chỗ cao trên lâu dài, gần chỗ ở của con sáo mái Salika, 
đứng trên đỉnh hót ra âm thanh hay ngọt ngào. yêu 
thương quyên rũ. Con sáo mái Salika nghe hiểu rõ ròi trả 
lời với giọng ngọt ngào yêu thương, mời mọc đến. 

Con vet Suvapandita bay đến đứng gần hỏi thăm con 
sao mái Salika rằng: 

- Nay bạn Salika yêu quý! Bạn có được khoẻ mạnh 
không? Hang ngày bạn có được vật thực ngon lành đây 
đủ chứ? 

- Nay bạn Suvapandita! Tôi vẫn được khoẻ mạnh, 
hằng ngày tôi vẫn được những thứ vật thực ngon lành 
đây đu. 

- Này bạn Suvapandita! Bạn từ đâu đến đáy? Ai bảo 
bạn đến đây? 

Nghe con sáo mái Sālikā hỏi như vậy, con vet 
Suvapandita nghĩ rằng: “Ta không nên nói thật là ta từ 
kinh-thành Mithilā bay đến mà nên nói dối”, nên nó trả 
lời rằng: 

- Này bạn Salika yêu quý! Tôi là con chim được nuôi 
dưỡng tại nơi phòng ngủ của Đức-vua Sivi. Đức-vua thả 
tôi bay ra ngoài di dạo chơi cho khuây khỏa. 

Con sáo mái Salika tiếp đãi con vet Šuvapandita món 
gao rang trộn với mật ong. Sau khi con vẹt ăn uông no 
đủ rồi, con sáo hỏi rằng: 
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- Này Suvapandita! Bạn bay đến đây có việc gì không? 

- Nay bạn Salika yêu quý! Trong thời gian qua, vợ 
của tôi là sáo mái Salika, có giọng nói ngọt ngào nhu 
bạn, bị con diều bắt ăn thịt, tôi buôn khổ, nhớ thương vợ 
của tôi. Nhìn thấy hoàn cảnh khó đau, cô don, dáng 
thương của tôi, nên Đức-vua của tôi truyền bảo rằng: 

“- Này Suvapangdita! Nghe nói có một cô sáo Salika 
có giới hạnh tốt, có cử chỉ đáng yêu. Cô sáo Salika ấy 
được Đức-vua (παπί Brahmadatta nuôi dưỡng tại cửa 
số phòng ngủ của Đúc-vua. Con nên bay đến thăm cô 
Salika ἄν, con xem cô Salika ấy có đáng yêu không? Và 
con hỏi cô Sālikā ấy có yêu con không? Chuyện như thé 
nào, con bay về báo tin cho Trám biết”. Đó là nguyên 
nhân tôi đến thăm nàng hôm nay. 

- Này nàng Salika yêu quý! Tôi xin nói thật tình, nhìn 
thấy nàng, tôi cảm thấy yêu nàng tha thiết. Nếu nàng 
đáp lại tình yêu tha thiết của tôi thì tôi và nàng sẽ kết 
duyên vợ chồng với nhau cho đến trọn đời. 

Nghe lời tỏ tình yêu thương tha thiết của Suvapandita, 
cô sáo Sã|ikã cảm thấy vô cùng sung sướng, nhưng chưa 
muốn cho con Suvapandita biết mình cũng yêu tha thiết 
mà làm bộ như không yêu nên nói rằng: 

- Này bạn Suvapandital Thông thường vet trống 
(suva) yêu vet mái (suvi), sáo trồng (salika) yêu sáo mái 
(sãlikã) cùng noi giống với nhau. Còn đây, vet trống lại 
yêu sáo mái, cảm thấy sao khó nói quá! 

Nghe cô Sãlikã nói úp úp mở mở không chịu nói 
thắng ra, nhưng cậu Suvapandita đoán biết trong lòng cô 
Salika đã yêu mình rồi, nên giải thích cho cô hiểu rằng: 

- Nay nàng Salika yêu quy! Tình yêu giữa đôi bên khác 
phái chỉ có tâm thương yêu tha thiết với nhau là chính, 
còn nòi giống khác nhau không là quan trọng đâu. 
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Suvapandita (con vet trống) đem tích quá khứ giải 
thích cho Sã|ikã (con sáo mái) nghe dé thông cảm rằng: 

- Tỉnh yêu phát sinh do tâm thương yêu lần nhau là 
chính, không phân biệt giai cấp thấp cao, nòi giống. 

Ví như: 


- Này nàng Salika yêu quý! Người con gái xinh đẹp 
tên Jampävati, vốn là phụ-nữ thuộc giai cấp thấp hèn, 
nhưng cô được Đức-vua Vasudeva đem lòng thương yêu, 
dua về cung. Đức-vua Vãsudeva tấn phong cô lên ngôi 
Chánh-cung Hoàng-hậu. Về sau, Chánh-cung Hoàng- 
hậu Jampavati sinh hạ Thải-tử tên Sivi. Khi Đức-vua 
Vasudeva băng hà, Thái-tw Sivi lên nổi ngôi vua cha, 
ngự tại kinh-thành Dvaravai. 

Như vậy, Đức-vua Vasudeva thuộc giai cấp vua chúa, 
còn kết hôn với cô Jampävati, thuộc giai cấp thấp hèn 
được. Hai chúng ta đêu là loài chim với nhau, tại sao 
không thể kết duyên vợ chóng với nhau được? 

- Này nàng Salika yêu quý! Con kinnarT cái tên là 
Ratthavadiï ăn ở chung sóng với đạo-sĩ tên Vaccha, sinh 
ra các con trai, con gái của họ. 

Như vậy, loài súc sinh Kinnarï cái ăn ở chung sống 
với loài người, vị đạo-sĩ Vaccha được. Hai chúng ta đều 
là loài chim với nhau, tại sao không thể kết duyên vợ 
chóng với nhau được? 

Nghe con vet Suvapandita giải thích tán tỉnh như vậy, 
con sáo mái Sã|ikã thưa rằng: 

- Thưa anh Suvapandita yêu quỷ! Thật vậy, tình yêu 
phát sinh do tâm thương yêu lần nhau là chính, không 
phân biệt giống noi, nhưng tâm thương yêu ấy có tón tại 
mãi mãi được hay không? Khi em thương yêu anh, hai 
chúng ta trở thành vợ chóng với nhau, nếu một ngày kia 
phải xa lia nhau thì chắc chắn em sẽ khó lắm. 
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Con vet Suvapandita có trí-tuệ, rất thông minh, hiểu 
biết được tính tình con sáo mái Sālikā, nên hỏi rằng: 

- Này em Salika yêu quý! Em nói như vậy, có nghĩa là 
em không tin anh tha thiết thương yêu em, để cùng em 
chung sống với nhau suốt đời. Anh vô cùng thất vọng. 

Vậy, anh xin từ giã em! 

Nghe Suvapandita nói như vậy, Sã|ikã cảm thấy như 
trái tim của nó bị vỡ vì quá yêu thương Suvapandita, nó 
thưa rằng: 

- Thưa anh Suvapandita yêu quý! Sự hạnh phúc απ- 
lạc không có đối với người nóng nay, vội νᾶ. Chuyện vợ 
chóng chung sống với nhau, dó là diéu tôi hệ trọng cả 
cuộc đời, cân phải nên suy xét kỹ trước khi quyết định. 

Vậy, xin anh chớ vội di đâu, mời anh ở lại đây, rôi em 
sẽ cho biết tình cảm yêu thương của em đối với anh. 

Sau đó con sáo mái Sãlikã tỏ tình cảm tha thiết 
thương yêu con vet Suvapandita. Hai con chim âu yếm 
nhau trong tình cảm vợ chồng ngay vào chiều hôm ấy. 
Con vet Suvapandita đã chiếm được tình cảm của con 
sáo mái Salika. Trong khi chuyện trò tâm sự với nhau, 
con vet Suvapandita tìm cơ hội hỏi về chuyện Công- 
chúa Pañcãlacandi rằng: 

- Này em Salika yêu quý! Anh nghe người ta lan 
truyền tin rằng: “Đức-vua ChịanT Brahmadatta sẽ ban 
Công-chúa Pafñicälacandi rất xinh đẹp tuyệt trần như 
một thiên-nữ cho Đưức-vua Vedeha ngự tại kinh-thành 
Mithila, để làm Chánh-cung Hoàng-hậu. 

Đức-vua Cülani Brahmadatta moi Đức-vua Vedeha 
ngự đến kinh-thành Uttarapañcala, để tó chức làm lễ 
thành hôn Công-chúa Pafñcalacandl với Đức-vua 
Vedeha, rôi rước trở về kinh-thành Mithilā. Chuyện ấy 
có thật hay không? 
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- Này em Sālikā yêu quý! Nếu thật như vậy, thì em 
biết do nguyên nhân nào mà Đức-vua Chịanï 
Brahmadatta ban Công-chúa Pafñcalacandr xinh đẹp 
tuyệt trần như một thiên-nữ cho Đức-vua Vedeha vốn là 
kẻ thù trước đây của mình, mà lại không ban Công-chúa 
xinh đẹp tuyệt trần đến một Đức-vua chư hấu nào của 
mình, vậy em? 

Nghe con vet Suvapandita hỏi như vậy, con sáo mái 
Salika thưa rằng: 

- Này anh Suvapandita yêu quỷ! Tại sao anh nói đến 
chuyện bát hạnh ấy, trong khi chúng ta đang hưởng mọi 
sự hạnh phúc an-lạc nhu thé nay? 

- Này em Salika yêu quý! Chuyện lễ thành hôn của 
Công-chúa Pañcalacandr với Đức-vua Vedeha, tại sao 
em lại nói là chuyện bất hạnh? 

- Này anh Suvapandita yêu quý! Câu xin chuyên lễ 
thành hôn khủng khiếp ấy đừng bao giờ xảy đến với 
Đức-vua Vedeha. 

Con vet Suvapandita khán khoản năn nỉ con sáo mái 
Salikã giải thích tại sao nó không dám nói. Con vet 
Suvapandita nói rằng: 

- Này em Salika yêu quý! Hai chúng ta đã là vợ là 
chồng của nhau rồi, chỉ có chuyện nhỏ ấy mà em không 
tâm sự cho anh biết, thì tình nghĩa vợ chóng còn có 
nghĩa gì nữa! 

Nghe con vet Suvapandita trách như vậy, để bảo vệ 
tình nghĩa vợ chồng, sự hạnh phúc an-lạc, chiều lòng 
người yêu, nên con sáo mái Sã]ikã không cần phải giâu 
giêm chuyện người khác nữa, nàng thật tình thô lộ cho 
người yêu biết rằng: 

- Này anh Suvapandita yêu quy! Nếu vậy thì anh nghe 
em nói. Tại phòng ngủ lâu dai cua Đức-vua Culant 
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Brahmadafa, em nghe vị quân-sựư Kevaffa tâu chuyện bí 
mật với Đức-vua Culani Brahmadatta rằng: 

-- Tàu Chúa-thượng, Công-chúa PañcalacandT của 
Chúa-thượng có sắc đẹp tuyệt trần như một thiên-nữ. 
Chủúa-thượng nương nhờ Công-chúa làm mỹ-nhân-hế 
dụ Đức-vua Vedeha ngự đến kinh-thành Uttarapañcala 
để làm lễ thành hôn với Công-chúa, chắc chắn Thừa- 
tưởng Mahosadhapandita đi theo hộ giá. 

Như vậy, hai người ấy ở trong tay của ta, ví như nai 
bị mắc bây, cá bị cắn câu, không còn đường nào trồn 
thoát được nữa. 

Chủúa-thượng truyện lệnh bắt Đức-vua Vedeha νὰ 
Thừa-tưởng Mahosadha đem ra chém đâu, để trả thù, rôi 
Chúa-thượng truyền lệnh tổ chức đại lễ uống rugu, ăn 
mừng chiến thắng trong toan cối Nam-thiện-bộ-châu này. 

Khi ấy, Chúa-thượng đương nhiên sẽ được suy tôn là 
Đại-vương cao cả nhất (aggamahäräjä) làm bá chủ 
trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này. ” 

- Thưa anh Suvapandgita yêu quỷ! Đó là lý do mà em 
nói rằng: Chuyện lễ thành hôn khủng khiếp ấy, xin đừng 
bao giờ xảy đến với Đức-vua Vedeha. 

Con sáo mái Salika nói cho con vet Suvapandita biết 
dày đủ chuyện bí mật của vị quân-sư Kevatta νὰ Dúc- 
vua CũlanT Brahmadatta. Nghe con sáo mái Salika nói 
chuyện bí mật ấy, con vet Suvapandita nói ràng: 

- Quân-sựư Kevaf‡a là người có nhiễu mưu kế thâm 
độc, giỏi thật! 

Con sáo mái Sã|ikã nói rằng: 

- Thưa anh Suvapandita yêu quy! Lợi ích gì những 
chuyện bất hạnh ấy đối với chúng ta, tốt nhất, chúng ta 
nên đi ngủ. 


Pháp-Hạnh Trí-Tuệ Ba-La-Mật Bậc Ha 207 





Con vet Suvapandgita vô cùng hoan hy vì đã hoàn 
thành xong phận sự trong chuyến đi này. Suvapandita 
sông chung với con sáo mái Sã|ikã trong đêm hôm ấy. 

Sáng dậy, con vet Suvapandita nói với con sáo mái 
Sã]ikã rằng: 

- Này em Salika yêu quý! Xin em cho phép anh di 
trong vòng bảy ngày để anh tâu lên Đức-vua Sivi và 
Chánh-cung Hoàng-hậu biết rằng: 

“- Con đã tìm được nàng Salika đảng yêu xứng đáng 
với con rồi, dé Đức-vua Sivi và Chánh-cung Hoàng-hậu 
tác hợp cho anh và em thành vợ chồng với nhau. 

- Này em Salika yêu quỷ! Xin em vui vẻ hoan hy cho 
phép anh di, em ở lại chớ nên buôn, đợi anh trở lại. ” 

Nghe Suvapandita nói như vậy, Salika nghĩ: “Tinh 
nghĩa vợ chóng mới hợp lại phải xa nhau đến bảy ngày 
đêm dài, nhưng không cho phép cũng không được”, nên 
Sã]ikã thưa rằng: 

- Thưa anh Suvapandita yêu quy! Em đồng ý cho phép 
anh di, chỉ trong vòng bảy ngày mà thôi. Nếu anh không 
trở lại gặp em trong ngày thứ bảy thì chắc chắn em sẽ 
không thể sống thêm được nữa. 

- Này em Salika yêu quý! Em chớ nên nói nhu: vậy, 
nếu anh không thấy em trong ngày thứ bảy thì chắc chắn 
anh cũng không thể sống thêm được nữa. Em hãy an tâm 
chờ đợi anh. 

Nói xong, con vẹt Suvapandita vội vã bay về kinh- 
thành Mithilã vào tư dinh của Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita, đậu trên vai của Đức-Bồ-tát. Biết có chuyện bí 
mật, Đức-Bồ-tát ăm Suvapandita lên trên lầu đài tầng 
cao, chỉ có Đức-Bồ-tát và Suvapandita mà thôi. 

Con vet Suvapandhita thuật lại cho Đức-Bồ-tát nghe 
đầy đủ chuyện bí mật giữa quân-sư Kevaffa với Đức- 
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vua Culani Brahmadaffa tại trên lâu đài phòng ngủ của 
Đức-vua. 

Nghe con vet Suvapandita thuật lại dày đủ câu chuyện 
bí mật áy, Đức-Bồ-tát suy xét rằng: 

“Dù ta khuyên can Đức-vua Vedeha không nên đến 
kinh-thành Uttarapañcala thì Đức-vua cũng vẫn ngự đến 
nơi đó. 

Nếu Đức-vua ngự đến kinh-thành Uttarapañcala thì 
chắc chắn Đức-vua sẽ bị chém dâu tại nơi đó. 

Đức-vua là Đức Phụ-vương của ta, đã ban cho ta 
chức trong quyền cao nhất trong triéu dinh, nếu ta 
không đền đáp công ơn Đức-vua thì ta không tránh khỏi 
bậc thiện-trí chê trách. Ta là người biết ơn và biết đên 
ơn Đức-Vua. 

Vì vậy, ta phải nên đến kinh-thành UHarapafñcäla 
cháu Đức-vua ChịanT Brahmadatta trước, kinh xin Đức- 
vua Cūlanī Brahmadafa cho phép xây dựng một cung 
điện, dé đón rước Đức-vua Vedeha. 

Nhân cơ hội ấy, ta sẽ bí mật đào một con duong hầm 
rộng lớn dưới đất để đưa Công-chúa Pafñcälacandï đến 
châu Đức-vua Vedeha, và để cứu nguy cho Đức-vua 
bằng con đường hâm ấy. 

Đức Phụ-vương của ta ngự trở về kinh-thành Mithila 
được an toan sinh-mạng, mà Đức-vua Cülanī Brahma- 
datta không sao ngờ được. Đó là phận sự mà ta cân phải 
thực hiện. ” 

Suy xét như vậy xong, Đức- Bồ-tát cảm thấy vô cùng 
hoan hy, tự thốt lên răng: 

“Ta phải là người biết ơn và biết dên ơn đối với Đức- 
vua Vedeha, Đức Phụ-vương của ta. Đức-vua đã ban 
cho ta chức trọng quyên cao, ta đã hưởng bông lộc của 
Đức-vua ban, nên ta phải hết lòng lo phụng sự Đức-vua. 
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Dü Đức-vua nổi cơn thịnh nộ quở mắng ta, ta vẫn 
nhân-nại chịu đựng mà không hé phát sinh tâm sân, 
không hài lòng. Ta phải có bón phận biết ơn và biết dên 
ơn Đức Phụ-vương của ta.” 

Sau đó, Dúc-Bó-tát Mahosadhapandita đến chầu Đức- 
vua Vedeha, đứng một nơi hợp lẽ, tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, Đại-vương có ý định ngự đến kinh- 
thành Uttarapañcala hay không? 

- Này Mahosadhapandgita con yêu quy! Phụ-vương dự 
định sẽ ngự đến kinh-thành Uttarapañcala. Nếu Phụ- 
vương làm lễ thành hôn với Công-chúa Pañcälacandl thì 
ngai vàng của Phụ-vương được bên vững lâu dài. 

Xin con đừng bỏ Phụ-vương, con nên đi theo Phụ- 
vương vì được hai ièu lợi lớn: 

l- Phụ vương được thành hôn với Công-chúa 
Pañcalacandl xinh đẹp tuyệt trần của Đức-vua Cülant 
Brahmadata. 

2- Phụ-vương được kết tình thân với Đức-vua Chịanï 
Brahmadatta tại kinh-thành Uttarapañcala như vậy, Phụ- 
vương ngự trên ngai vàng này sẽ được bên vững lâu dài. 

Khi áy, Đức-Bỗ-tát Mahosadhapandita tàu răng: 

- Tâu Đức Phụ-vương, nếu Đức Phụ-vương muốn như 
vậy thì con phải đi đến kinh-thành UHarapafñicäla trước, 
vào châu Đức-vua CũịanT Brahmadatta xin phép xây 
dựng một cung điện để đón rước Đức Phụ-vương. 

Khi nào xây dựng cung điện xong, con sẽ ra lệnh 
người linh về tâu trình lên Đức Phụ-vương rõ. Khi ấy. Đức 
Phụ-vương sẽ ngự di đến kinh-thành Uttara-pañcala. 

Nghe hoàng-tử Mahosadhapandita tâu như vậy, Đức- 
vua Vedeha vô cùng hoan hỷ nghĩ răng: “Mahosadha con 
của ta chiều theo ý muốn của ta”, nên truyền bảo rằng: 
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- Này hoàng-nhỉ Mahosadhapandgita yêu quý! Con di 
đến kinh-thành UHarapañcala trước, để xây dựng cung 
điện, con cần có những thứ gì vậy con? 

- Tâu Đức Phụ-vương, con cán quân lính và các 
phương tiện. 

- Này hoàng-nhỉ yêu quý! Con cán có những thứ gì, 
Phụ-vương déu cho phép những thứ ấy. 


- Tâu Đức Phụ-vương, xin phép Đức Phụ-vương mở 
cửa 4 nhà tù, thả những tù nhân nào khỏe mạnh, để họ 
đi theo giúp con. 

Đức-vua Vedeha chuẩn tấu theo lời tâu xin của Đức- 
Bồ-tát Mahosadhapandita, nên số đông tù nhân được tự 
do đi theo giúp Đức-Bồ-tát. 


Xây Dựng Cung Điện Và Đường Hàm (Umaga“?)) 


Được sự chuẩn y của Đức-vua Vedeha, quan Thira- 
tưởng Mahosadhapandita dẫn theo 18 đội binh và số 
đông tù nhân khỏe mạnh, các nhóm thợ mộc, thợ nề tài 
giỏi, nhóm hoạ sĩ, v.v... đem theo đầy đủ các dụng cụ 
cần thiết để xây dựng. 

Quan Thừa-tướng dẫn đầu đoàn người đông đảo rời 
khỏi kinh-thành Mithilã đi đến kinh-thành Uttara- 
pañcãla, cứ mỗi đoạn đường cách môt do-fuẩn quan 
Thừa-tướng Mahosadhapandita cho đoàn người dừng lại, 
ra lệnh xây dựng một ngôi nhà nghỉ, để lại một vị quan 
cùng với các quan sở tại, lo chuẩn bị tiếp đón Đức-vua 
Vedeha ngự đến nghỉ ngơi và để thay voi, ngựa, xe mới, 
trên con đường ngự đến kinh-thành Uttarapañcãla và 
ngự trở về kinh-thành Mithilã. 





! Tích Mahosadhajãtaka, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama này còn có tên 
là tích Umangajataka, bởi vì trong tích này Đức-Bô-tát Mahosadhapandita 
đứng ra thiệt kê và thi công đào con dường hâm lịch sử Umanga này. 
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Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita ra lệnh các quan 
cân phải phục vụ chu đáo và bảo vệ Đức-vua Vedeha cho 
được an tòan. 

Khi đến con sông Gañga, quan Thừa-tướng truyền 
bảo vi quan Ananda răng: 

- Nay Ananda! Ngươi hay dán 300 người thợ mộc vào 
rừng đốn 300 cây gô quy rôi chở trên các chiếc thuyên 
đem vé gấp dé xây cất cung điện mới. 


Quan Thừa-tướng Miahosadhapandgia đi xem chọn 
chỗ đất xây dựng cung điện mới, dë đón rước Đức-vua 
Vedeha, và đi thăm dò chỗ để đào con đường hầm từ 
chỗ xây dựng cung điện mới đến bờ sông (αἡρᾶ có 
chiều dài hơn 10 cây số, và từ chỗ cung điện mới đến 
cung điện của Đức-vua Culant Brahmadaffa trong kinh- 
thành Uttarapañcäla có chiều dài khoảng 5 cây số. 

Vậy, con đường hâm có chiêu dài khoảng 15 cây số. 
Sau khi đã chọn chỗ xây dựng cưng điện mới và con 
đường hâm xong. Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đi vào 
kinh-thành Uttarapañcäla. Lính gác cửa thành đến châu 
Đức-vua Cũlanï Brahmadatta tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, sứ giả Mahosadhapandgita của 
Đức-vua Vedeha đã đến kinh-thành Uttarapañcala, xin 
vào yết kiến Đại-vương. 

Nghe người lính tâu như vậy, Đức-vua Cüūlanī 
Brahmadafa vô cùng hoan hy nghĩ rằng: 

“Muu kế của ta sẽ được thành tựu như y, Mahosadha- 
pandita đến trước, rôi Đức-vua Vedeha không lâu cũng 
sẽ đến sau. Ta sẽ truyền lệnh bắt Đức-vua Vedeha và 
Mahosadhapandita kẻ thù của ta chém đầu cùng một 
lúc, rồi ta sẽ tổ chức uống rượi ăn mừng chiến thắng. 

Khi ấy, ta sẽ là Đại-vương cao cả nhất, làm bá chủ 
trong toan cối Nam-thiện-bộ-cháu này. ” 
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Nghĩ xong, Đức-vua truyền lệnh cho mời vào. 

Nghe tin quan Thừa-tướng Mahosadhapandifa đến 
kinh-thành Uttarapañcäla, dân chúng trong kinh-thành 
xôn xao náo nức bản tán với nhau rằng: 

- Quan Thừa-tướng Mahosadhapandgita là bác đại-trí 
đã dùng mưu kế kỳ diệu làm cho Đức-vua ChịanT 
Brahmadata cùng 101 Đức-vua chư hâu và đoàn quân 
binh linh đông đảo 18 Akkhobhinr (18x10) quân bỏ 
chạy thoát thân, không kịp mặc áo, như người chỉ cần 
ném một cục đất cũng đuổi được bầy qua. 


Khi quan Thừa-tướng Mahosadhapandita đi vào cửa 
kinh-thành, trên đường đi đến cung điện Đức-vua Cülant 
Brahmadatta, dân chúng trong kinh-thành đứng hai bên 
đường nhìn thấy quan Thừa-tướng có các tướng tốt của 
bậc đại-nhân, mọi người đều kính phục. Các quan vào 
châu Đức-vua Cũlanï Brahmadatta tàu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, sứ giả Mahosadhapandita đã 
đến, kinh xin yết kiến Đại-vương. 

Đức-vua ChịanT Brahmadaffa cho phép sử-giả Maho- 
sadhapandita vào yết kiên. Sứ-giả Mahosadha yết kiến 
Đức-vua Cülant Brahmadatta theo nghi lễ của vị sứ giả 
xong, đứng một nơi hợp lẽ. Đức-vua Cülant Brahmadatta 
mời Ngài ngồi một nơi hợp lẽ, rồi truyền bảo rằng: 

- Này su-gia Mahosadhapangita! Đức-vua Vedeha 
của ngươi khi nào mới ngự đến? 

- Tâu Đại-vương, Đức-vua Vedeha cua hạ thân sẽ 
ngự đến, khi nào hạ thân ra lệnh các quan về tâu. 

- Này sửứ-giả Mahosadhapandita! Ngươi đến trước để 
chuẩn bị việc gi vậy? 

- Táu Đại-vương, hạ thân đến trước xây dựng một 
cung điện, để đón tiếp Đức-vua Vedeha của hạ thân. 
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- Này sứ-giả Mahosadhapandita! Tốt lắm! Vậy, ngươi 
cần Trâm giúp đỡ gì không? 

- lâu Đại-vương, kính xin Đại-vương ban cho chúng 
thân chỗ ở, đồ ăn uống, nhu câu cân thiết, những dụng 
cụ, phương tiện. 

- Này sứ giả Mahosadhapandita! Ngươi hãy an tâm, 
Trâm ban cho các ngươi đây đủ những nhu câu cân 
thiết, những dụng cụ, phương tiện cho đến khi Đức-vua 
Vedeha của các ngươi ngự đến đây. 

Khi áy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đi quan sát, 
đứng lại chỗ cẩu thang cü lên lâu đài, Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita nghĩ ràng: “Cửa đường hám sẽ ở tại 
đây, cần phải giữ mặt đất như cũ”, nên Ðrc-Bô-tát tàu 
với Đức-vua CũlanT Brahmadatta rằng: 

- Tâu Đại-vương, hạ thân xem xét thấy cầu thang cũ 
này không cán xứng với lâu dai nguy nga tráng lệ của 
Đại-vương. 

Hạ thần có nhóm thợ mộc tài giỏi, khéo tay. Vậy, kính 
xin Đại-vương cho phép hạ thân sửa chữa câu thang cũ 
này lại cho đẹp dë và chắc chăn xứng đáng với ngôi lâu 
dai này. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu như vậy, 
Đức-vua Cũlanĩ hoan hy truyền rằng: 

- Này sử giả Mahosadhapandital Nếu ngươi có khả 
năng sửa chữa câu thang cũ này lại cho đẹp dë và chắc 
chắn thì Trâm rất hoan hỷ cho phép ngươi. 

Được Đức-vua Culant Brahmadatta cho phép, Đức- 
Bò- tát Mahosadhapandita truyèn bảo nhóm thợ mộc tháo 
cái câu thang cü, đem những tắm ván tốt chắc chăn lót 
trên nền mặt đất, làm lại cái câu thang mới bằng thứ gỗ 
quý, với đường nét chạm ἰτὸ rất xinh đẹp tuyệt vời với 
thời gian ngắn. 
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Nhìn thấy cái cầu thang mới xinh đẹp, Đức-vua 
CũlanT Brahmadatta rất hài lòng vô cùng hoan hy tán 
dương ca tụng sứ giả Mahosadhapandita là người có óc 
mỹ thuật cao, thật đáng khen ngợi. Khi áy, Đức-Bồ-tát 
tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, kính xin Đại-vương cho phép hạ 
thần tim chỗ thích hợp dé xây dựng một cung điện mới, 
để đón tiếp Đức-vua Vedeha của hạ thần. 

- Này sứ giả Mahosadhapandita! Ngươi xem xét thấy 
chỗ nào thích hợp xây dựng cung điện mới thì ngươi tâu 
cho Trám biết, Trầm sẽ cho phép. 

Thật ra, Đức-vua Cũ|anï Brahmadatta muốn cho Đức- 
Bồ-tát Mahosadhapandita xây dựng một cung điện mới 
sớm được hoàn thành, đón tiếp Đức-vua Vedeha ngự 
đến kinh-thành Uttarapañcäla này, để bắt giết Đức-vua 
Vedeha và Mahosadhapandita càng sớm cảng tối. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu tiếp rằng: 

- Tâu Đại-vương, hạ thần xem xét thấy rằng, nếu hạ 
thần xây dựng một cung điện mới gần cung điện của 
Đại-vương thì cân phải di dời một số nhà, làm phiên 
phức dân chúng trong kinh-thành. Cho nên, hạ thân kính 
xin Đại-vương cho phép hạ thần xây dựng một cung điện 
mới cách xa cung điện của Đại-vương khoảng 5 cây ső.” 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu như vậy, 
Đức-vua Cülant vô cùng hoan hy nghĩ rằng: “Quân lính ta 
chiến đấu với quân lính của Đức-vua Vedeha bên trong 
kinh-thành Uttarapañcala, đó là điều rất khó khăn đối 
với ta, còn chiến đấu bên ngoài kinh-thành đó là điễu 
quá dễ dàng thuận lợi cho ta, để bắt Đức-vua Vedeha νὰ 
Mahosadha, nhất là dân chúng trong kinh-thành không 
thấy cảnh chết chóc giữa hai quân lính với nhau”. Cho 
nên, Đức-vua CũlanT Brahmadatta liền truyền bảo rằng: 
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- Này sứ giả Mahosadhapandital Y kiến của ngươi 
hay lắm! Trâm cho phép ngươi chọn chỗ nào thích họp, 
rôi xây dựng một cung điện mới, dé đón tiếp Đức-vua 
Vedeha của ngươi. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, Đại-vương đã ban cho khoảng đát, 
để cho chúng thân xây dựng một cung điện mới. 

Vậy, kính xin Đại-vương truyén cho dân chúng không 
được phép vào trong vùng đất mà chúng thân đang xây 
dựng cung điện mới ấy, để tránh sự đụng chạm giữa 
công nhân của hạ thần với dân chúng. 

- Này sứ giả Mahosadhapandital Điều người tâu rất 
hợp lý, Trâm sẽ truyền lệnh cảm dân chúng không được 
phép di vào vùng đất đang xây dựng cung điện πιό! ấy. 


- Tâu Đại-vương, đàn voi của hạ thân thích xuống 
sông Ganga tắm chơi, làm cho dòng nước đục. Nếu dân 
chúng không hài lòng tâu lên Đại-vương, kính xin Đại- 
vương tha tội cho hạ thân. 

- Này sứ giả Mahosadhapandital Thông thường đàn 
voi thích tắm chơi dưới nước, làm cho dòng nước đục. 
Trâm cho phép, nếu dân chúng không hài lòng tâu lên 
Trâm thì Trầm cũng không bắt tội ngươi đâu, ngươi chớ 
nên lo ngại. 

Mọi điều mà Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu đều 
được Đức-vua Cũlanï Brahmadatta chuẩn y cho phép. 


Thật ra, đã chọn chỗ vùng đất xây dựng một cung 
điện mới từ trước, nên Dúc-Bó-tát Mahosadha điều hành 
thi công chia ra thành nhiều nhóm thợ, nhóm thợ xây dựng 
cung điện mới, nhóm thợ đào con đường hầm, nhóm thợ 
đóng các chiếc thuyên, v.v... Mỗi nhóm thợ có trưởng 
nhóm chịu trách nhiệm công việc của nhóm mình. 
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Con Đường Hàm (Umaäga) 


Công việc đào con đường hàm này do nhóm thợ gồm 
có 6.000 người đảm trách thi công dưới sự điều hành chỉ 
dẫn của Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita, con đường hàm 
dài khoảng 15 cây số, chia làm hai đoạn: 

* Một đoạn từ bờ sông Ganga đến cung điện mới của 
Đức-vua Vedeha có chiêu dài khoảng 10 cây số. 

* Một đoạn từ cung điện mới của Đức-vua Vedeha 
đến cung điện cua Đức-vua Culanr: Brahmadatta có 
chiều dài khoảng 5 cây số đi thông đến cửa hâm tại bờ 
sông σαἡρᾶ. 

Khi đào con đường hàm, tất cả số đất đá trong hầm 
được đem ra đồ ngoài sông Ganga làm cho dòng nước 
sông Ganga chảy đục, dân chúng ở phía dưới dòng sông 
Ganga chịu cảnh dùng nước đục, nên phản nàn rằng: 

- Từ ngày sú-giả Mahosadhapanduta đến đây xây 
dựng cung điện mới, chúng ta phải dùng nước đục. 

Dân chúng phàn nàn kêu ca, tâu lên Đức-vua Cūļanī 
Brahmadatta, nhưng Đức-vua đã cho phép Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita rồi, nên Đức-vua khuyên dân chúng 
nhàn nại chịu đựng một thời gian ngắn, khi xây dựng 
cung điện mới xong, chắc chắn tình trạng này sẽ không 
còn nữa. (Bởi vì khi cung điện mới xong, Đức-vua 
Vedeha ngự đến, đó là lúc Đức-vua Vedeha và Mahosadha- 
pandita đêu bị giết chết cá.) 

Biết dân chúng phàn nàn như vậy, nên Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita phát nguyện bàng lời chân thật rằng: 

- Xin cho dong nước trong trẻo tự nhiên như trước. 


Do nguyện lực của Dúc-Bó-tát Mahosadhapandita, tất 
cả đất, đá, v.v... từ trong đường hàm đem đồ xuống 
dòng sông Gangã đều chìm xuống sâu, nên dòng nước 
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không còn bị đục nữa. Từ đó, dân chúng dùng nước 
dòng sông Ganga trong trẻo như xưa, nên không còn 
phàn nàn gì nữa. 

* Con đường hâm dài 15 cây số, có chiêu cao 10 cùi 
tay, bê rộng voi, ngựa, xe có thể di lại dễ dàng, chia làm 
hai đoạn: 

- Một đoạn từ cửa hâm lớn tại bến sông ŒGanga dán 
đến cửa hâm tại duói câu thang cung điện mới của Đức- 
vua Vedeha, có chiêu dài khoảng 10 cây số, để cứu nguy 
Đức-vua Vedeha cùng đoàn hộ giá thoát nạn. 

- Một đoạn từ cung điện mới của Đức-vua Vedeha 
dẫn đến cửa hâm dưới câu thang lâu đài của Đức-vua 
Cūlanī Brahmadatta có chiêu dài khoảng năm cây số, đi 
thông đến cửa hám tại bờ sông Ganga, để đón rước bốn 
hoàng thân của Đức-vua Chịanï Brahmadata, đến yết 
kiến Đức-vua Vedeha. 

Bên trong con đường hàm, hai bên vách tường được 
xây bằng gạch, phía dưới được lót bằng gỗ, trần được 
đóng bằng gỗ, có chạm trỗ hoa văn, dọc theo con đường 
hàm, hai bên vách tường được các họa sĩ tài ba vẽ những 
cảnh thật xinh đẹp lạ thường, làm cho người đi xem 
không biết chán. 

Trong đoạn đường hàm từ cung điện mới của Đức- 
vua Vedeha dẫn đến cửa hàm bến sông (αἡρᾶ khoảng 
10 cây số có hai phòng lớn làm nơi hội triều, được trang 
hoàng lộng lẫy, có hình chư thiên đứng hầu như thật, có 
ngai vàng bên trên có long trắng, hai bên có các quan 
đứng châu, để dành cho Đức-vua Vedeha, Đức-vua 
CũlanT Brahmadatta, có 101 phòng nhỏ được trang 
hoàng lộng lẫy để dành cho 101 Đức-vua chư hầu của 
Đức-vua Cūlanī Brahmadatta. 

Trong con đường hàm có 80 cửa lớn và 64 cửa nhỏ. 
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Các cửa này được mở hoặc đóng bằng máy do người 
điều khiến, πὲ khi đóng cửa thì tất cả các cánh cửa đều 
đóng, hoặc khi mở cửa thì tất cả các cánh đều mở. 

Trong suốt con đường hàm có các ngọn đèn sáng hai 
bên vách, các ngọn đèn này được cháy sáng hoặc tắt do 
người điều khiến, hë khi mở đèn thì tất cả ngọn đèn sáng 
chói rực rỡ cùng một lúc, như trên cõi trời và khi tắt đèn 
thì tất cả ngọn đèn đều tắt cùng một lúc, tối tăm như cõi 
địa ngục. 

Trong suốt con đường hàm có mùi thơm nước hoa, có 
các cảnh vật được trang hoàng dọc theo con đường hàm. 


Con đường hàm (Umanga) này được thiết ké và thi 
công do trí-tuệ siêu-việt của Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita tièn-kiép của Đức-Phật Gotama. Vì vậy, tích này 
còn có tên là “Umangajãtaka” Tích con đường hầm 
được xây dựng đo Đức-Bồ-tát Mahosadhapandgia, tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama. 


Cung Điện Mới 


Cung điện mới được xây dựng rất đồ só, nguy nga, để 
đón tiếp Đức-vua Vedeha, có πὸ nước lớn đủ các loại 
hoa sen, hoa súng, có thành lũy cao 18 cùi tay bao quanh 
cung điện. Cửa thành bốn hướng có dài cao lính canh 
gác, có đường nước rộng bao xung quanh bên ngoài bức 
thành luỹ ấy. Đặc biệt có cửa hầm bí mật năm dưới cầu 
thang thông ra đường hàm dẫn đến cửa hầm lớn tại bờ 
sông Ganga. 

Một nhóm thợ đóng thuyền đóng 300 chiếc thuyền 
xong và chờ đợi trên sông Ganga. Khi có lệnh của quan 
Thừa-tướng Mahosadhapandita, các chiếc thuyền được 
di chuyên đến ngay tức khắc. Tất cả mọi công việc được 
hoàn thành trong vòng bón tháng. 
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Khi ấy, quan Thừa-tướng Mahosadhapandita ra lệnh 
cho các quan trở về kinh-thành Mithilã, tâu lên Đức-vua 
Vedeha răng: 

- Tâu Bệ-hạ, cung điện đã hoàn thành xong, kính 
thính Bệ-hạ ngự đến kinh-thành Uttarapañcala. 

Nghe các quan của quan Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita tâu như vậy, Đức-vua Vedeha vô cùng hoan hy 
truyền lệnh cho bốn vị quân-sư, các quan trong triều, 
bốn đội binh đi theo hộ giá. Đức-vua Vedeha ngự lên con 
voi báu, dẫn đầu rời khỏi kinh-thành Mithilã cùng với 
đoàn hộ giá đông đảo. Đức-vua Vedcha ngự đi qua mỗi 
đoạn đường khoảng một do tuân có trạm nghỉ, dừng lại 
nghỉ ngơi, rồi thay đổi voi, ngựa, xe mới, dë tiếp tục suốt 
cuộc hành trình như vậy, tuân tự đến bờ sông Ganga. 

Tại nơi ấy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita chờ đón 
rước Đức-vua Vedeha cùng các quan, các đội binh, Đức- 
Bồ-tát thinh Đức-vua ngự đến cung điện mới thật nguy 
nga tráng lệ. Đức-vua Vedeha nghỉ ngơi trong một căn 
phòng có long sảng sang trọng trong cung điện. 

Sau đó, Đức-vua Vedeha tăm rửa sạch sẽ, dùng vật 
thực ngon lành nơi phòng ăn sang trọng, Đức-vua không 
quan tâm đến phần mỹ thuật của cung điện, bởi vì tâm 
mong muốn sớm được gặp mặt Công-chúa Pañcãlacandi, 
nên Đức-vua Vedeha truyền sứ giả đem tấu thư dâng lên 
Đức-vua Cũlanï Brahmadatta rằng: 

“Tâu Đại-vương ChịanT BrahmadaHa, bón vương 
Vedeha từ kinh-thành Mithila đã đến cung điện mới, bên 
ngoài kinh-thành Udarapafñcäla. Bốn vương kính dành 
lễ dưới đôi bàn chân của Đại-vương, xin Đại-vương ban 
Công-chúa PañcälacandT xinh đẹp tuyệt trần của Đại- 
vương, được trang điểm đây đủ các dó trang sức quý 
giá, và cho phép cử hành lễ thành hôn với bồn vương, để 
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Cóng-chua Pafñcalacandl trở thành Chánh-cung Hoàng- 
hậu của bón vương. ” 

Thật ra, xét về tuổi tác, Đức-vua Cūļanī Brahmadatta 
tuổi còn nhỏ chỉ đáng tuổi hoàng-tử của Đức-vua 
Vedeha mà thôi. Bởi vì nghe danh tiếng Công-chúa 
Pañcãlacandi xinh đẹp tuyệt trần, Đức-vua Vedeha muốn 
thành hôn với Công-chúa, nên tôn Đức-vua Cũlam 
Brahmadatta lên ngôi nhạc Phụ-vương, còn Đức-vua 
Vedeha trở thành phò mã của Đức-vua Cũlam 
Brahmadatta. Vì vậy, Đức-vua Vedeha chịu hạ mình 
đảnh lễ Đức-vua Cülant Brahmadatta, xin thành hôn với 
Công-chúa Pañcãlacandi, để làm Chánh-cung Hoàng- 
hậu của mình rồi rước về kinh-thành Mithilã. 

Nghe Công-chúa Pañcãlacandï có sắc đẹp tuyệt trần 
như thiên-nữ, nên Đức-vua Vedeha đã say mê Công- 
chúa Pañcãlacandï mà hoàn toàn không biết đó là my- 
nhân-kế của Đức-vua Cũlanï Brahmadatta. 

Sự thật, Đức-vua CũlanT Brahmadatta lừa Đức-vua 
Vedeha đến kinh-thành Uttarapañcãla để bắt đem ra 
chém đầu, chứ không phải ban Công-chúa Pañcãlacandï 
cho Đức-vua Vedeha, dé làm Chánh-cung Hoảng-hậu. 

Đọc tấu thư của Đức-vua Vedeha, Đức-vua Cūlanī 
Brahmadatta vô cùng hoan hy nghĩ rằng: 

“Bây giờ kẻ thù của ta không còn đường trốn thoát 
đâu được nữa. Ta sẽ truyên lệnh bắt Đức-vua Vedeha và 
Mahosadhapandita đem ra chém đấu, rôi ta sẽ tổ chức 
uống rượu, ăn mừng chiến thắng, ta sẽ là Đại-vương cao 
cả nhất, làm bá chủ trong cõi Nam-thiện bộ-châu này. ” 

Để biểu lộ nỗi vui mừng, hoan hy, Đức-vua Cülant 
Brahmadatta ban cho các sứ giả của Đức-vua Vedeha 
các phẩm vật quý giá, và gửi đáp lại tấu thư của Đức-vua 
Vedeha rằng: 
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“Tau Đại-vương Vedeha, Đại-vương đã từ xa ngự 
đến, bồn vương rất hân hạnh đón tiếp. Xin Đại-vương 
chọn giờ tốt lành, bồn vương sẽ đưa Công-chúa 
Pancalacandi xinh đẹp tuyệt trần như thiên-nữ của bổn 
vương, được trang điểm đây đủ các đô trang sức quỷ giá 
đến gặp Đại-vương, rôi cho phép làm lễ thành hôn Đại- 
vương với Công-chúa Pañcalacandï để Công-chúa 
Pañncalacandi trở thành Chánh-cung Hoàng-hậu của 
Đại-vương. ” 


Sứ giả của Đức-vua Vedeha đem đáp thư của Đức- 
vua CũlanT Brahmadatta dâng lên Đức-vua Vedeha. 


Xem đáp thư của Đức-vua Cũlanïr Brahmadatta, Đức- 
vua Vedeha vô cùng hoan hy dâng tâu thư đên Đức-vua 
CũlanT Brahmadatta ngay răng: 

“Τάι Đạivương Can Brahmadafia, bón vương 
chọn ngày hôm nay là ngày tôt lành. Kinh xin Đại-vương 
dua Công-chúa Pancalacandl của Đại-vương dên, rôi 
cho phép làm lê thành hôn Công-chúa Pancalacandr với 
bón vương, đê Công-chúa Pafncalacandl trở thành Chánh- 
cung Hoàng-hậu của bón vương hôm nay. ” 

Đức-vua CũlanT Brahmadatta đáp tâu thư rằng: 

“Xin chuẩn tấu, ngày hôm nay, bón vương sẽ dura 
Công-chúa Pancalacandr đến, rôi cứ hành lê thành hôn 
Đại-vương với Công-chúa. ” 

Sau khi gởi đáp tâu thư lừa Đức-vua Vedeha như vậy, 
Đức-vua CũlanT Brahmadatta liên truyên lệnh cho 101 
Đức-vua chư hâu chuân bị các đội binh gôm 18 
Akkhobhini chờ lệnh xuât quân. 

Đức-vua Cũlani Brahmadatta nghĩ ràng: “Cưới đêm 
nay, ta sẽ truyện lệnh bàt Đức-vua Vedeha và Thra- 
tướng Mahosadhapandita, đem chém đâu. 
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Ngày mai, chúng ta sẽ tó chức đại lê uống rượu, ăn 
mừng chiến thắng. Τα sẽ là Đức-vua cao cả nhất, làm bá 
chủ tòan cối Nam-thiện-bộ-châu này”. 


Tuân theo lệnh Đại-vương CũlanT Brahmadatta, 101 
Đức-vua chư hầu, các tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng các đội 
binh gồm 18 Akkhobhinï chờ lệnh xuất quân bao vây 
cung điện mới của Đức-vua Vedeha. 

Trước khi xuất trận, Đức-vua Cūļanī Brahmadatta 
ngự đến chầu Müáu-háu Caläkadevï, rồi truyền gọi 
Chánh-cung Hoàng-hậu Nandadevi, Thái-tt Pancala- 
canda và Công-chúa Pañcalacandl, để cả bốn vị hoàng 
thân ngự chung trong phòng của Máu-háu Calakadevt, 
có quân lính bảo vệ nghiêm ngặt. Đức-vua Cũlan 
Brahmadatta đảnh lễ Mẫu-hậu, rồi xin phép lui ra, thân 
chinh dẫn đầu đoàn quân xuất trận. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandia cung kính 
đảnh lễ Đức-vua Vedeha, tiếp đãi, ăn uống xong thỉnh 
Đức-vua vào nghỉ ngơi trên long sàng trong căn phòng 
cao sang, bốn vị quân-sư: Senaka, Pukkasa, Kãminda νὰ 
Devinda, mỗi vị nghỉ ngơi trong mỗi căn phòng sang 
trọng, các quan mỗi người mỗi phòng nghỉ. Các đoàn 
binh hộ giá ăn uống, no say xong đều nằm ngủ say, vì đi 
đường xa mệt mỏi. 


Cung Điện Mới Của Đức-Vua Vedeha Bị Vây Hãm 


Bên ngoài cung điện mới của Đức-vua Vedeha, Đức- 
vua Cūlļanī Brahmadatta thân chinh dẫn đầu 101 Đức- 
vua chư hầu cùng các đội binh gồm 18 Akkhobhin bao 
vây xung quanh cung điện 3 vòng, câm đèn thắp sáng cả 
vùng, chờ lệnh tiến quân vào chiếm cung điện mới, bắt 
Đức-vua Vedeha và Thừa-tướng Mahosadhapandita 
chém đầu. 
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Những người lính điệp viên của quan Thừa-tướng 
Mahosadhapandita báo cho biết tình hình bên ngoài như 
vậy, quan Thừa-tướng Mahosadhapandira liền gọi 300 
người lính anh đũng của mình đến ra lệnh rằng: 

- Này các ngươi! Các ngươi hãy đi theo đường hâm 
vào cung điện của Đức-vua Cūlanī Brahmadatta, mở 
miệng hâm dưới câu thang, lên trên lâu đài của lệnh bà 
Calakadevi, Mẫu-hậu của Đức-vua ChlanT Brahmadaftia, 
rôi tâu thỉnh Mâu-hậu Calãkadevr, Chánh-cung Hoàng- 
hậu Nandadevl, Thải-tử Pañcalacanda và Công-chúa 
Pañncalacandi cua Đức-vua Culanr: Brahmadatfta, ngự 
lên chiếc xe sang trọng đi theo con đường hâm dẫn đến 
phòng lớn nghỉ. Các ngươi hãy phục vụ chu đáo, chờ 
lệnh của ta. 

Tuân theo lệnh quan Thừa-tướng Miahosadha, nhóm 300 
người lính anh dũng đem chiếc xe sang trọng theo con 
đường hầm đến cung điện của Đức-vua Cũlanï Brahmadatta, 
mở tâm ván cửa hàm tại cầu thang lên lâu đài của Hoàng- 
thái-hậu Calākadevī, bắt các người lính gác, các cô tỳ nữ 
trói lại, nhét khăn vào miệng, đem giấu nơi kín đáo. 

Họ lây vật thực ăn uống no đủ xong, lên trên phòng 
Hoàng-thái-hậu Calākadevī gọi cửa, Bà truyền hỏi rằng: 

- Các ngươi gọi có chuyện gì? 

Những người lính tâu rằng: 

- Muôn tâu Lệnh bà Calakadevi, Đại-vương Culant 
Brahmadata của chúng ta đã chém đâu Đức-vua 
Vedeha và sứ giả Mahosadhapandita xong rồi. Đức-vua 
Culant Brahmadatta cùng với 101 Đức-vua chu háu, các 
quan, các tướng sĩ, các đội binh tổ chức đại lễ, uống 
rượu ăn mừng chiến thắng vinh quang, suy tôn Đại- 
vương Cūlanī Brahmadatta là Đại-vương cao cả nhất, 
làm bd chủ trong toàn cối Nam-thiện bộ-châu này. 
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- Muôn tâu Lệnh bà Calakadevtr, Durc-vua Culantr 
Brahmadatta truyền lệnh cho chúng thần đến thính Lệnh 
bà Calakadevr cùng Chánh-cung Hoàng-hậu Nandadevi, 
Thảái-tử Pafñcalacanda và Công-chúủa PancalacandT ngự 
đến dự đại lễ mừng chiến thắng vinh quang này. 

Nghe nhóm lính tâu rõ như vậy, tin đó là sự thật, nên 
Hoàng-thái-hậu Calakadevi, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Nandadev, Thdi-t: Pañcalacanda νὰ Công-chúa 
Pañcälacandr đi theo nhóm lính bước xuống cầu thang 
lâu đải xuống con đường hầm, ngự lên chiếc xe thật sang 
trọng, suốt con đường hàm có đèn sáng choang rực rỡ, 
có thể nhìn dọc theo hai bên vách tường hầm, thấy 
những bức tranh đẹp tuyệt vời, do tài khéo tay của các 
họa sĩ nổi danh, làm cho người xem không thấy chán. 
Hoàng-thái-hậu Calākadevī truyền hỏi rằng: 

- Này các ngươi! Ta ngự ở đây lâu năm rồi, ta chưa 
từng ngự di con đường hâm được trang hoàng xinh đẹp, 
tuyệt vời như thé này? Vậy, con đường gọi tên là gì? 

- Muôn tâu Lệnh Bà, con đường này gọi là “Con đường 
hạnh-phúc an-lạc”. Hôm nay, ngày đại 16 uỗng rượu ăn 
mừng chiến thắng hoàn toàn trên cối Nam-thiện-hbộ- 
châu. Cho nên, Đại-vương Cūlanī Brahmadatta truyền 
lệnh cho phép mở con đường hầm này. 

Kính thỉnh Lệnh Bà, Chánh-cung Hoàng-hậu, Thái- 
tử và Công-chúa ngự đi dự đại lễ chiến thắng vinh 
quang này. 

Nghe lời tâu của nhóm lính như vậy, Hoàng-thái-hậu 
Calākadevī tin rằng đó là sự thật. Một số lính thinh bốn 
vị hoảng thân đi theo con đường hàm, còn một số lính 
trở lại cung điện của Đức-vua Cũ|lanT Brahmadatta mở 
các kho báu, người nào có khả năng lẫy được bao nhiêu 
báu vật quý giá thì lấy đem đi, phần báu vật còn lại họ 
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đem rải rác trên sàn lâu dài, mở các cửa bỏ trống rồi đi 
ra, xuống theo con đường hâm trở về chỗ của mình. 

Số lính thỉnh bốn vị hoàng thân đến một căn phòng 
rộng lớn, được trang hoàng lộng lẫy như căn phòng 
khách trên cõi trời. Hoàng-thái-hậu Calakadevr tưởng 
rằng: Dây là căn phòng để đón tiếp các Đức-vua đến dự 
đại lễ mừng chiến thắng. 

Họ mời bốn vị hoàng thân nghỉ ngơi tại căn phòng â ây, 
có nhiều người tỳ-nữ rất xinh đẹp đến tận tình hầu hạ 
phục vụ khéo léo, chu đáo làm cho bốn vị hoàng thân 
không có hoài nghi gì cả. 

Một số lính đến trình báo cho quan Thừa-tướng 
Mahosadhapandita biết, họ đã thi hành hoàn thành 
nhiệm vụ xong. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita hoan hy nghĩ 
ràng: “Báy giờ, điều mong ước của ta lâu nay đã trở 
thành hiện thực. ” 

Khi ấy, Đức-vua Vedeha nằm không nghỉ được, vì 
nóng lòng chờ đợi Đức-vua CũlanT Brahmadatta đưa 
Công-chúa Pañcālacandī xinh đẹp tuyệt trần như thiên- 
nữ đến ban cho mình. Đức-vua _Vedeha ngồi dậy, ngự đi 
ra khỏi phòng, đứng tại cửa số, nhìn xuống phía dưới, 
thấy hằng trăm ngàn cây đèn tỏa sáng cả một vùng xung 
quanh cung điện, thấy rõ các đội binh mặc áo giáp, tay 
cầm khí giới trong tư thế chuẩn bị sẵn sảng chiến đấu. 
Đức-vua Vedeha không biết có sự việc gì sẽ xảy ra, nên 
Đức-vua truyền gọi bốn vị quân-sư và quan Thừa-tướng 
Mahosadhapandita đến, truyền hỏi họ rằng: 

- Này quy vị quân-sư! Quy vị nhìn thấy hằng trăm 
ngàn cây đèn tóa sáng cả một vùng xung quanh cung 
điện, thấy rõ các đội bình mặc áo giáp, tay cảm khí giới 
trong tư thé chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. 
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Vậy, quý vị quán-su thấy thế nào? Đức-vua Cülant 
Brahmadatta đang biểu diễn gì vậy? 

Vị quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, xin Bệ-hạ chớ nên lo nghĩ, hằng trăm 
ngàn cây đèn tỏa sảng rực rỡ xung quanh cung điện của 
chúng ta, để Đức-vua CũịanT Brahmadata ngự đưa 
Công-chúa PaRñcalacandï đến làm lễ thành hôn Bệ-hạ 
với Công-chúa xinh đẹp tuyệt trần. 

Vị quân-sư Pukkusa tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, Đức-vua Cüulani Brahmadatta truyền các 
đội bộ binh đến canh gác, giữ gìn sự an toàn cho Bệ-hạ 
và những người khách quý như chúng ta. 

Cả bốn vị quân-sư nghĩ, rồi tâu theo ý nghĩ riêng của 
mình. Khi bốn vị quân-sư đang tàu như vậy, thì Đức-vua 
Vedeha nghe rõ tiếng truyền lệnh của các tướng lĩnh rằng: 

- Các đội binh chớ nên dé duôi, tay cẩm khí giới, sẵn 
sảng chờ lệnh! 

Đức-vua Vedeha cảm thấy sợ hãi về sự an toàn, nên 
truyền hỏi hoàng-tử Mahosadhapandita rằng: 

- Này Mahosadhapandital Hằng trăm ngàn cây đèn 
toq sảng xung quanh cung điện của chúng ta, các đội 
bình: đội tượng bình, đội mã bình, đội quân xa, đội bộ 
binh mặc áo giáp, tay cám khí giới trong tw thé chuẩn bị 
sẵn sàng chiến đấu. 

Vậy, các đội binh ấy chuẩn bị sẵn sàng làm gì vậy? 


Nghe Đức-vua Vedeha truyền hỏi như vậy, Đức-Bồ- 
tát Mahosadhapandita nghĩ rằng: “7rước tiên, ta tâu sự 
thật làm cho Đức-vua Vedeha đang say mê sắc đẹp của 
Công-chủa Pafcalacandl phát sinh tâm hoảng sợ, kinh 
hôn, khiếp vía, rồi sau đó ta tâu lời an úi để cho Dic- 
vua an tâm ”. Nghĩ vậy, nên Đức-Bồ-tát tâu rằng: 
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- Tâu Đại-vương, Đại-vương đã bị mắc mưu kế thâm 
độc “wỹ-nhân-kế” của quân-sự Kevaffa, lừa Đại-vương 
ngự đến đất nước của họ, để dễ dàng bắt Đại-vương 
đem ra chém đâu, chứ không phải để làm lễ thành hôn 
Đại-vương với Công-chúa Pañcalacandi cua Đức-vua 
Culani Brahmadatta đâu! 

- Tâu Đại-vương, Đức-vua Can Brahmadatta νὰ 
101 Đức-vua chư πᾶν cùng với các đội binh hùng hậu 
gốm có 18 Akkhobhinï đang vây hãm xung quanh cung 
điện của Đại-Vương. 


Đêm nay, hằng trăm ngàn cây đèn tỏa sáng cả một 
vùng canh giữ nghiêm ngặt không để Đại- -vuong trőn 
thoát ra được, chờ đến lúc rạng đông, sẽ tién quân xâm 
nhập vào cung điện bắt Đại-vương đem ra chém đâu. 


Ngày mai, Đức-vua Culant Brahmadatta và 101 Đúc- 
vua chư hấu cùng các quan, các tướng sẽ làm đại lễ 
uống rượu ăn mừng chiến thăng, suy tôn Đức-vua 
Culani Brahmadatta là vị Đại-vương cao cả nhất, làm 
bá chủ cối Nam-thiện-bộ-châu này. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu như vậy, 
Đức-vua Vedeha cảm thấy vô cùng hoảng sợ, kinh hồn 
khiếp vía vì sợ chết, nên than vãn ràng: 


- Này Mahosadhapandital Thân tâm của Τεᾶπι cảm 
thấy run sợ như chiếc lá non trước gió lón, cổ của Trâm 
khô khan không còn chút nước miếng, Trâm như bị thiêu 
đốt giữa ban ngày trời năng nóng. Tòan thân tâm của 
Trâm đang nóng như thiêu như đốt, khổ tâm cùng cực 
bởi vì quá sợ chết. 

Nghe Đức-vua Vedeha than vãn như vậy, Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita nghĩ răng: “Bởi vì nghe điển tả 
Công-chúa Pañcālacandī xinh đẹp tuyệt trần như thiên- 
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nữ, nên Đức-vua Vedeha phát sinh tâm tham-di say mê 
sắc đẹp của Công-chúa ấy. Vì vậy, Đức-vua không chịu 
nghe lời khuyên can của ta ngày trước, nén ngày nay, 
Đức-vua phải chịu nóng nảy khổ thân, khổ tâm cùng cực 
như vậy. ” 

Nghĩ xong Đức-Bồ-tát tàu rằng: 

- Tâu Đại-vương, Đại-vương là người dé duôi (thất 
niệm), tin theo lời tâu cua sửứ-giả Kevatta và nghe lời tâu 
nịnh của bốn vị quân-s thiểu trí si mê, nên Đại-vương 
đã phát sinh tâm tham-ái say mê sắc đẹp của Công-chúa 
Pancalacandl. 

Hạ thân đã thấy rõ, biết rõ mưu kế thâm độc “πιῦ- 
nhân-kế” của sứ-giả Kevatfa rất độc ác. Cho nên, ngày 
trước hạ thân đã khuyên can Đại-vương không nên ngự 
đến kinh-thành Uttarapañcala này, nhưng Đại-vương 
không nghe theo lời khuyên can của hạ thần mà nghe 
theo lời tâu nịnh của bốn vị quân-sư thiểu trí si mê. 

Nay, Đại-vương đã mắc mưu mỹ-nhân-kễ, nên lâm 
vào cảnh khốn cùng này. Xin Đại-vương hãy nhờ bốn vị 
quân-sư trổ tài ra giải cứu Đại-vương thoát nạn. 

Ví như con nai ham ăn có non của người thợ săn, nên 
bị mắc vào bây của người thợ săn. 

Cũng như vậy, Đại-vương là người dé duôi (thất 
niệm), do tâm tham-ádi say mê sắc đẹp của Công-chúa 
Pañcalacandi, Đại-vương đã bị mắc lừa, nên ngự đến 
kinh-thành Uttarapañcala này, nay Đại-vương đã bi 
mắc bẩy của Đức-vua ChịanT Brahmadatta rồi. 


Vĩ như con cá ham ăn miễng môi ngon của người câu 
cá, nên con cá bị nuốt phải lưỡi câu vào bụng. 

Cũng như vậy, Đại-vương là người dé duôi, do tâm 
tham-ái say mê sắc đẹp của Công-chúa Pañcälacandl, 
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Đại-vương đã bị lừa, nên ngự đến kinh-thành Uttara- 
pañcala này, nay Đại-vương sẽ bị chém đâu chết thê 
thảm tại dat nước người. 

- lâu Đại-vương, kẻ ác nhu sú-giả Kevatta, như con 
răn độc mà bậc thiện-trí không nên gán gũi thân cận, 
không nên tin theo lời của kẻ ác, bởi vì thân cận với kẻ 
ác chỉ đem lại sự khô cho mình trong kiép hiện-tại và 
những kiếp vị-lai mà thôi. 

- Tâu Đại-vương, bậc thiện-tri là bác có giới đức, bậc 
đa văn túc trí. Vậy, Đại-vương nên gân gũi thân cận với 
bậc thiện-trí ay, bởi vì thân cận với bậc thiện-trí chỉ đem 
lại sự an-lạc cho mình trong kiệp hiện-tại và những kiép 
vị-lai mà thôi. 

Đức-Bỏ-tát Mahosadhapandita muốn tâu cho Đức-vua 
Vedeha thức tỉnh, đê vê sau không còn mắc mưu như 
vậy nữa, nên tâu răng: 

- Tâu Đại-vương, Đại-vương đã truyền bảo rằng: 

“ Này Mahosadhapandita! Ngươi là con trai sống 
trong xóm nhà vùng lúa, chỉ biết cày ruộng mà thôi. Làm 
sao ngươi có thể biết được sự hạnh phúc an- -lạc để vương 
như sứ giả Kevatta và bón vị quân-sw của Trâm được. 


Mahosadhapangita này làm cản trở sự hạnh phúc an 
lạc của Trâm, cản trở Trâm làm lễ thành hôn với Công- 
chúa Pañcālacandī xinh đẹp tuyệt trần như thiên-nữ của 
Đức-vua CulanT Brahmadatia. 

Vậy, các khanh hãy tổng cổ nó ra khỏi nơi này, các 
khanh hãy đuổi nó ra khỏi đất nước của Trâm, bởi 
Mahosadhapandita không giúp Trâm làm lễ thành hôn 
với Công-chúa Pañcalacandiï xinh đẹp tuyệt trần như 
thiên-nữ, mà còn cản trở không muốn Trẫm ngự đến 
kinh-thành Uttarapancadla. ” 
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Đại-vương đã truyền lệnh cho bốn vị quân-sư ấy tổng 
có hạ thân ra khỏi đất nước của Đại vương, bởi vì hạ 
thân thấy rõ, biết rõ mưu kế thâm độc, “mỹ-nhân-kế” 
của st- giả Kevaffa, nên hạ thân đã khuyên can Đại- 
vương không nên tin lời sứ-giả ấy, khuyên can Đại- 
vương không nên ngự đến kinh-thành UHarapañcäla, 
nguy hiểm đến sinh-mạng này. 

Đêm nay, Đức-vua Chịan! Brahmadaffa νὰ 101 Đúc- 
vua chư hấu cùng với 18 akkhobhinï đang bao vây hãm 
bên ngoài cung điện của Đại-vương. Chờ đến rạng 
đông, Đức-vua ChịanT Brahmadata truyễn lệnh tiến 
quân vào cung điện này, để bắt Đại-vương đem ra chém 
đâu tại nơi này. 

Bây giờ, Đại-vương có bốn vị quán-su này là nơi 
nương nhờ của Đại-vương. 

Vậy, Đại-vương nên nhờ họ tìm phương giải cứu Đại- 
vương thoát khỏi nạn chém đâu lân này. Tại sao Đại- 
vương lại truyền hỏi hạ thần? 


Nghe nhắc lại những lỗi lầm trước của mình, Đức-vua 
Vedeha cảm thấy hồ then, bèn truyền bảo rằng: 

- Nay Mahosadhapangia con yêu quý! Chu bậc 
thiện-trí không nhắc lại lôi lâm đã qua của người khác, 
sao con lại nhắc lại lỗi lâm đã qua của Phụ-vương? 

- Này Mahosadhapandita con yêu quy! Nếu con có 
con đường nào cứu nguy cho Phụ-vương được thì con 
nên giải cứu Phụ-vương thoát khỏi đại nạn này, bằng 
con đường ấy. Con là nơi nương nhờ của Phụ-vương 
trong lúc này. Ngoài con ra, Phụ-vương không còn biết 
nương nhờ nơi người nào khác nữa. 

Nghe Đức-vua Vedeha truyền bảo như vậy, Đức-Bồ- 
tát Mahosadhapandita tâu làm cho Đức-vua càng kinh 
hoàng, hoảng sợ hơn nữa rằng: 


Pháp-Hạnh Trí-Tuệ Ba-La-Mật Bậc Ha 231 





- lâu Đại-vương, su-gia Kevatta đã lừa Đại-vương 
ngự đến trong đất nước của họ, cốt để bắt Đại-vương 
đem ra chém đâu, rồi họ sẽ tổ chức đại lễ uóng rugu ăn 
mừng chiến thắng. Hạ thần không có khả năng giải cứu 
Đại-vương bằng con đường trên hw không, đưa Đại- 
vương trở về kinh-thành Mithilã được. 

Kính xin Đại-vương cảm thông cho hạ thần vậy. 


Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu như vậy, 
Đức-vua Vedeha hoản toàn thất vọng, cảng kinh hoàng 
hoảng sợ hơn nữa vì sợ chết, cho nên không truyền được 
lời nào nữa. 

Khi ấy, vị quân-sư Senaka hạ mình khẩn khoản, năn 
nỉ Đức-Bỗ-tát Mahosadhapandita rằng: 

- Kính thưa Thừa-tướng Mahosadhapandgita đại-nhân, 
quan Thừa-tưởng là bậc đại tài đại trí hơn hắn bốn vị 
quân-sư chúng tôi và các quan trong triêu đình, quan 
Thừa-tướng có nhiễu mưu kế kỳ diệu phi thường. Như 
ngày trước, Đức-vua «αμ Brahmadatta νὰ 101 Duc- 
vua chw háu cùng với các đội binh gồm có 18 
Akkhobhim váy hãm kinh-thành Mithila chờ xâm nhập 
vào kinh-thành giết sạch chúng tôi. Thé mà quan Thừa- 
tưởng đại-nhân đã khéo dùng mưu kế làm cho Đức-vua 
Cūlļanī Brahmadatta cùng 101 Đức-vua chư hầu và các 
đội binh gôm có 18 Akkhobhinï hoảng sợ bỏ chạy mình 
trần, không kịp mang theo một thứ gì bên mình cả. 

Nhờ vậy mà cứu chúng tôi sống đến ngày nay. 

Nay, chúng tôi khẩn khoản câu xin quan Thừa-tướng 
đại-nhân giải cứu Đức-vua và tất cả chúng tôi thoát khỏi 
chết trong tay Đức-vua Cülani Brahmadata. 

Nghe vị quân-sư Senaka khán khoản như vậy, Đức- 
Bồ-tát Mahosadhapandhita thưa rằng: 
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- Thưa quân-sư, quân-sư đang ở trong đất nước của 
Đức-vua (παπί Brahmadata, tôi không có khả năng 
đưa quỷ vị thoát khỏi nơi này bằng con đường trên hư 
không trở về kinh-thành Mithilä được. Cho nên, quý vị 
khó mà thoát khỏi chết được. 

Đức-vua Vedeha nghĩ rằng: “Ta nên truyền hỏi xem 
bốn vị quân-sw có mưu kế gì hay, để giải thoát khỏi nơi 
này”, nên truyền hỏi quân-sư Senaka rằng: 

- Thưa quân-sư, quân-sư đã thấy tai họa sắp xảy đến 
với Trâm. 

Vậy, quân-sư có kế hay nào giải cứu Trâm. Xin tâu 
cho Trâm rõ. 

Nghe Đức-vua Vedeha truyền hỏi như vậy, vi quân-sư 
Senaka tâu rằng: 

- Táu Bệ-hạ, xin Bệ-hạ truyền lệnh lấy lửa đốt từ cửa 
vào cung điện này, biến cung điện này thành giàn hỏa 
thiêu, rôi chịu chết thiêu hoặc rút gươm đâm chém lần 
nhau chết ngay tức thì không nên để cho Đức-vua 
Cūlanī Brahmadata bắt hành hạ Bệ-hạ và chúng thân 
đến chết, chịu đau khổ lâu dài. 

Nghe vị quân-sư Senaka tâu như vậy, Đức-vua vô 
cùng thất vọng về ông, tiếp đến Đức-vua truyền hỏi vị 
quân-sư Pukkasa rằng: 

- Thưa quân-sư, quân-sư đã thấy tai họa sắp xảy đến 
với Trâm. 

Vậy, quân-sư có kế hay nào giải cứu Trâm. Xin tâu 
cho Trâm rõ? 

Quân-sư Pukkasa tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, xin Bệ-hạ và chúng thần nên uóng thuóc 
độc cuc mạnh chết ngay tức khắc, không nên dé Đức- 
vua Cūļanī Brahmadatta giết Bệ-hạ và chúng thân bằng 
các cực hình. 
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Quân-sư Kãminda tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, xin Bệ-hạ và chúng thân nên lấy dây treo 
cô chết le, hoặc nhảy xuống hô nước sâu trùm mình chết, 
không nên đê Đức-vua (παπί Brahmadatta bất hành hạ 
Bệ-hạ và chúng thân đên chết. 

Quân-sư Devinda không nghĩ ra kế nào, nên lặp lại kế 
của quân-sư Senaka răng: 

- Tâu Bệ-hạ, xin Bệ-hạ truyền lệnh lấy lửa đốt từ cửa 
vào cung điện này, biển cung điện này thành giàn hỏa 
thiêu, rôi chịu chết thiêu hoặc rút gwom đâm chém lân 
nhau chết ngay tức thì không nên đê cho Đức-vua 
Cūlanī Brahmadatta bat hành hạ Bệ-hạ và chúng thân 
đến chết, chịu đau khó lâu dài. 

Tiếp theo quân-sư Devinda tâu rằng: 

- Tâm Bệ-hạ, Bệ-hạ và chúng thân khẩn khoản câu xin 
quan Thừa-tướng Mahosadhapandita giải cứu Bệ-hạ νὰ 
chúng thân thoát chét. 

Nếu quan Thừa-tướng không giải cứu Bệ-hạ và chúng 
thân được thì xin Bệ-hạ truyền lệnh thi hành theo kê của 
quân-sư Senaka vậy. 

Nghe bốn vị quân-sư tâu như vậy, Đức-vua Vedeha 
vô cùng thât vọng về họ. Đức-vua nhớ lại đã từng đôi xử 
không tôt với Mahosadhapandita, cho nên không dám 
truyền bảo lời nào, dành than vẫn răng: 

- Người đi tìm lỗi cây trong vườn chuối, không có 
được lõi cây như thé nào, cũng như ta tim kế hay để giải 
thoát ra cảnh khốn cùng này trong bốn vị quân-sư sỉ mê 
cũng nhu thé ấy. Τ hân tâm của ta nóng nay nhu bị thiêu 
đốt giữa buổi trưa năng. Thật là khổ thân, khổ tâm cùng 
cực quá! 

Nhìn thấy Đức-vua Vedeha than vãn như vậy, Đức- 
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Bồ-tát Mahosadhapandita nghĩ răng: “Dic-vua Vedeha 
đã phát sinh nỗi khó thân, khổ tâm khốn cùng như vậy, 
nếu ta không tâu lời an úi thì Đức-Vua có thể vỡ tim, 
băng hà tại đây”, nên tâu lời an ủi rằng: 

- Tau Đại-vương, kính xin Đại-vương chớ quá lo âu, 
hạ thân sẽ giải cứu Đại-vương ra khỏi vòng vây của 
Đức-vua Can Brahmadatta như vị chw thiên giải cứu 
mặt trời, mặt trăng ra khỏi oai lực cua vị chu thiên 
Rahu, như cứu con voi chúa lên khỏi vũng lây, nhw cứu 
Đức Long-vương ra khói nanh vuốt của Điểu- -vurong, 
như cứu con cá lớn ra khỏi lưới bao bọc, như cứu Diéu- 
vương ra khỏi lông sắt, v.v... 

Hạ thần có phương kế làm cho Đức-vua Cülant 
Bramadatta và 101 Đức-vua chư hầu cùng với các đội 
binh hùng mạnh gôm có 18 akkhobhinī đang vây hãm 
xung quanh cung điện của Đại-vương trở thành vô hiệu 
quả, rồi lặng lẽ rút quân trở về. 


Nếu hạ thân, Mahosadhapandita này không giải cứu 
được Đại-vương trong cảnh khốn cùng nguy hại đến 
sinh-mạng của Đại-vương, thì tri-tuệ của kẻ hạ thân này 
côn có ích lợi gì đâu! 

Hơn nữa, kẻ hạ thần này đã được Đại-vương nhận 
làm hoàng-tứ, Đại-vương là Đúc Phụ-vưong đã nuôi 
dưỡng con từ khi mới lên bảy tuổi. Đức Phụ-vương đã 
ban cho con chức quan Thừa-tướng cao nhất trong triêu. 

Vậy, con phải làm tròn bón phận người con chí hiểu 
đổi với Đức Phụ-vương và làm tròn phận sự của vị quan 
Thừa-tướng chí trung đối với Đại-vương và đất nước 
Videharattha. 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, kính xin Đức Phụ-vương 
an tâm, con sẽ giải cứu Đức Phụ-vương ra khỏi vòng 
vây của Đức-vua Cūlļanī Brahmadata, và điều mong 
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ước của Đức Phụ-vương chắc chắn cũng sẽ được trở 
thành hiện thực như y, rôi Đức Phụ-vương sẽ ngự trở về 
kinh-thành Mithila được an toan. 

Nghe hoàng-tử MahosadhapandHta tâu như vậy, Đức- 
vua Vedeha vô cùng hoan hy tin tưởng rằng: “Ta chắc 
chắn sẽ còn sống!” 

Bồn vị quân-sư cũng hoan hy thưa rằng: 

- Thưa quan Thừa-tướng Mahosadhapandita, chúng 
tôi cũng được giải cứu phải không? 

- Thưa chư vị quân-sư, tôi cũng sẽ giải cứu không chỉ 
bốn vị quân-sư, mà còn tất cả bình lính hộ giá và toàn 
thể công nhân xây dựng, tất cả đều sẽ thoát ra khỏi vòng 
váy của Đức-vua ChịanT Brahmadatta, trở về kinh-thành 
MMithila được an toàn. 


Khi ấy, quan Thừa-tướng Mahosadhapandita ra lệnh 
những người lính của mình rằng: 

- Này các người lính trẻ! Các ngươi hãy đi mở cửa 
đường hâm, mở tất cả phòng lớn và 101 phòng nhỏ bằng 
máy tự động và các ngọn đèn chiếu sáng rực rõ suốt con 
đường hám. 

Tuân lệnh quan Thừa-tướng Mahosadhapandita, những 
người lính trẻ thi hành xong, đến trình cho quan Thừa- 
tướng biết, quan Thừa-tướng Mahosadhapandita tâu với 
Đức-vua Vedeha rằng: 

- Tâu Đức Phụ-vương, đến giỏ, kính thỉnh Đức Phy- 
vương ngự xuống lâu đài. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu thỉnh như 
vậy, Đức-vua Vedeha ngự xuống lâu đài, ngự vào con 
đường hàm rộng rãi và cao, Đức-vua bước lên chiếc long 
xa ngự đi trước, theo sau có xe Đức-Bồ-tát Mahosadha, 
xe bốn vị quân-sư và xe các quan quân theo hộ giá. Đức- 
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vua Vedeha ngự đi trong con đường hàm rộng rãi và cao, 
có các ngọn đèn sáng chói rực rỡ, có thé nhìn thấy rõ hai 
bên vách hầm có những bức tranh đẹp tuyệt vời của các 
nhà họa sĩ tài hoa, nỗi tiếng trong đất nước Videha. 

Đức-vua Vedeha ngự đến căn phòng lớn được trang 
hoàng lộng lẫy như trên cõi trời, có các tượng hình 
thiên-nữ như thật đứng chàu trong phòng lớn ấy. Đức- 
vua Vedeha ngự lên trên ngai vàng có chiếc lọng che, 
các quan ngôi hai bên theo cấp bậc. 


Đại Lễ Thành Hôn 


Khi ấy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita truyền bảo 
những người lính anh đũng mời bón vị hoàng thân của 
Đức-vua Chịan Brahmadatta là Hoàng thảái-hậu 
Calakadevi, Chánh-cung Hoàng-hậu Nandadevi, Thái-tử 
Pañcalacanda νὰ Công-chúa Pañcalacandr đến yết kiến 
Đức-vua Vedeha. 

Khi yết kiến Ðức-vua Wedeha, nhìn thây quan Thira- 
tưởng Mahosadhapandifa, bón vị hoàng thân mới biết 
mình đã bị bắt ở trong tay của người khác. Họ phát sinh 
tâm sợ hãi, Chánh-cung Hoàng-hậu Ναπαᾶαονϊ khóc lớn 
lên thành tiếng vang lên mặt đất. 

Trong khi â åy, Đức-vua Cūlanī Brahmadatta bó trí chỗ 
trọng yêu chặn đường Đức-vua Vedeha chạy trốn theo 
đường sông σαἠρᾶ, nên khi nghe tiếng khóc của Chánh- 
cung Hoàng-hậu Nandadevr vọng ra trong đêm thanh 
văng, Đức-vua Chịanï Brahmadatta hoàn toàn không tin 
đó là sự thật, mà nghĩ rằng: 


31” 


“Dó chỉ là ao tưởng mà thô 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandlila thỉnh mời Công- 
chúa Pafcalacandl ngự lên chó ngôi làm băng thát báu 
dê làm lê thành hôn với Đức-vua Vedeha. 
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Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương ngự đến kinh- 
thành Uttarapafcala này với y nguyện tha thiết mong 
ước được thành hôn với Công-chúa Pañcalacandl. 

- Muôn tâu Đại-vương, với sự hiện diện chứng minh 
của ba hoàng thân của Đức-vua (Παπ Brahmadatta là 
Hoàng thái-hậu Calakadevi, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Nandadevr νὰ Thái-H? Pañcalacanda. Kính xin Đại- 
vương cử hành đại lê thành hôn với Công-chúa 
Pañncalacandl, và kính xin Đại-vương tán phong Công- 
chúa lên ngôi Cháảnh-cung Hoàng-hậu của Đại-vương. 

Sau khi cử hành đại lễ thành hôn xong, quan Thừa- 
tướng Mahosadhapandita tâu răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, 300 chiếc thuyên đã chờ sẵn, 
kính thính Đại-vương Vedeha và Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pafñicalacandl ngự lên chiêc thuyên rồng. 

Kính thỉnh Lệnh bà Hoàng thải-hậu Calakadevi, Lệnh 
bà Chánh-cung Hoàng-hậu Nandadevi và Hoàng Thái- 
tử Pañcalacanda cùng ngự lên chiếc thuyên rồng. 

Và mời bón vị quân-sư cùng lên chiếc thuyên rồng ấy. 
Các quan và quân lính theo hấu đêu bước lên các chiếc 
thuyên khác đi theo hộ giá. 

Đức-vua Vedeha ngự lên chiếc thuyền rồng cùng 
Chánh-cung Hoàng-hậu PañcalacandI với ba vị hoảng 
thân của Đức-vua CũlanT Brahmadatta. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita đứng trên bờ 
sông Ganga tâu răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, từ nay, Đại-vương là pho mã 
của Đức-vua Cūļlanī Brahmadatta và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Nandadevi. Như vậy, 
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* Hoàng Thái-hậu Calakadevr là nhạc Hoàng Thái- 
hậu của Đại-vương. 

* Đựức-vua Culanr: Brahmadatta là nhạc Phụ-vương 
của Đại-Vương. 

* Chánh-cung Hoàng-hậu Nandādevī là nhạc Mẫu- 
hậu của Đại-Vvương. 

* Hoàng Thái-tử Pañcalacanda là nhạc Hoàng-huynh 
của Đại-Vương. 

- Muôn tâu Đại-vương Vedeha, kính xin Đại-Vương 
làm tròn bón phận của mình đối với môi vị hoàng thân 
của Đức-vua Culani Brahmadatia. 

Nghe lời tâu của hoàng-tử MahosadhapandIta, dé cho 
hoàng-tử an tâm, Đức-vua Vedeha truyền bảo rằng: 

- Này Mahosadhapandita, hoàng-nhỉ yêu quý! Phu- 
vương hứa chắc chắn sẽ làm tròn bồn phận đối với mỗi 
vị hoàng thân của Đức-vua Culant Brahmadafa. 

Đức-vua Vedeha muốn thuyền rồng mau rời khỏi bến 
sông Gangä đề thoát khỏi vòng vây của Đức-vua Cülant 
Brahmadatta và cũng sợ Đức-vua CũlanT Brahmadatta 
biết được đuôi theo bắt lại, nên truyền bảo răng: 

- Này Mahosadhapandita, hoàng-nhỉ yêu quý! Sao 
con còn đứng trên bờ, con hãy mau mau bước xuống 
thuyên, để rời khỏi bến ngay bây giờ. 

Nghe Đức-vua Vedeha truyền bảo như vậy, quan 
Thừa-tướng Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, hạ thần là vị Thừa-tướng thống lĩnh 
các đoàn quân lính thi hành các công việc suốt bốn 
tháng nay, có nhóm bị bệnh hoạn, có nhóm đang nghỉ 
ngơi, có nhóm đang làm phận sự, v.v... nên hạ thần 
không thể bỏ họ ở lại, dù chỉ một người. Cho nên, hạ 
thân phải trở lại với họ, hạ thân sẽ dẫn các đoàn binh 
lính ấy trở vé kinh-thành Mithilã sau. 
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- Này Mahosadhapandita, hoàng-nhỉ yêu quý! Con có 
số quân lính ít ỏi, làm sao con chống cự lại với các đội 
bình hùng mạnh, đông đảo của Đức-vua Culant 
Brahmadatta được. Con ở thé yếu, làm sao có thể chống 
cự lại với Đức-vua ChịanT Brahmadatta có thể mạnh 
gấp trăm ngàn lân được! 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, một vị tướng lĩnh có tài-trí hơn 
người, có mưu kế hay, dù có quân lính ít ỏi cũng vẫn 
thắng được vị tướng lĩnh kém tài, vô mưu, dù có quân 
linh nhiều vô số vån bị thua. 

Cũng ví nhw mặt trời mọc lên sảng chói, làm tiêu tan 
được bóng tối khắp mọi nơi. 

- Tâu Đại-vương, hạ thân xin đảnh lễ Đại-vương, kính 
thính Đại-vương truyền lệnh cho thuyên rồng rời khỏi 
bến ngay bây giờ. 


Giải Cứu Đức-Vua Vedeha Và Đoàn Người Hộ Giá 


Khi chiếc thuyền rồng rời khỏi bến, Đức-vua Vedeha 
nhớ tưởng đến ân đức của hoàng-tử Mahosadhapandita 
nên nghĩ rằng: 

“Ta đã thoát khỏi tay của Đúức-vua Culant 
Brahmadata, là ta đã thoát khỏi chết lần này, và điều 
mong ước thành hôn với Công-chúa Pafñcalacandl xinh 
đẹp tuyệt trần như thiên-nữ cũng đã trở thành hiện thực 
nhu y. Tất cả đều do nhờ tri-tuệ siêu-việt của hoàng-tử 
Mahosadhapangita. ” 

Nghĩ xong, Đức-vua Vedeha vô cùng hoan hy tán 
dương ân đức của hoàng-tử Mahosadhapandita với vi 
quân-sư Senaka rằng: 

- Này quân-sư! Gần gũi, thân cận với bậc đại-trí mới 
đem lại sự hạnh phúc an-lạc thật sự. 
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Nhờ Mahosadhapandita giải cứu chúng ta thoát khỏi 
tay cua Đức-vua (παπί Brahmadafa, nhw người thả 
bây chim ra khỏi lông, thả đàn cá ra khỏi đáy lưới. 

Thật ra, nhờ Mahosadhapandita giải cứu mà chúng ta 
thoát khỏi chết trong tay của Đức-vua ChịanT Brahma- 
datta, chúng ta còn sóng được nhu thê này là nhờ tri-tuệ 
siêu-việt của Mahosadhapandita. 

Vậy, ân đức của Mahosadhapandita đối với chúng ta 
thật là vô lượng! Đúng vậy phải không quân-sư? 


Nghe Đức-vua Vedeha tán dương, ca tụng Mahosadha- 
pandita như vậy, quân-sư Senaka cũng tán dương, ca 
tụng rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, thật vậy, gân güi, thân cận với bác đại- 
trí mới đem lại sự hanh phúc an-lạc thật sự. 

Nhờ quan Thừa-tướng Mahosadhapandita giải cứu 
mà Bệ-hạ và chúng thân thoát khỏi chết từ tay của Đức- 
vua ChịanT Brahmadatta, như người thả bây chim ra 
khỏi lông, thả đàn cá ra khỏi đáy lưới. 

Chiếc thuyền rồng đi qua hết con sông (αἡσᾶ cập 
bến, Đức-vua Vedeha, Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcäla- 
candI, cùng ba vị hoàng thân của Đức-vua Cũlanr 
Brahmadatta ngự lên bờ cùng các quan quân đến ngôi 
nhà nghỉ mà quan Thừa-tướng Mahosadhapandita đã xây 
dựng sẵn dành để đón tiếp Đức-vua Vedeha và Chánh- 
cung Hoàng-hậu Pañcālacandī cùng phái đoàn hộ giá. 

Tại ngôi nhà nghỉ, Đức-vua Vedeha, Chánh-cung 
Hoàảng-hậu Pañcãlacandĩ cùng phái đoàn hộ giá ăn uống 
vật thực ngon lành, bó dưỡng, rồi Đức-vua Vedeha và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcãlacandï ngự lên chiếc long 
xa có đôi ngựa báu, ba vị hoàng thân của Đức-vua 
Cūlanī Brahmadatta cũng ngự lên chiếc long xa có đôi 
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ngựa báu, còn các quan quân khác lên ngựa, voi, xe tiếp 
tục lên đường trở về kinh-thành Mithilã. 

Đường đi đến kinh-thành Mithilã dài 100 do tuần, cứ 
mỗi do tuần, quan Thừa-tướng Mahosadha có xây dựng 
một trạm, có ngôi nhà nghỉ để đón tiếp Đức-vua Vedeha 
và Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcālacandī cùng phái đoàn 
hộ giá nghỉ ngơi, ăn uông vật thực ngon lành, bó dưỡng, 
rồi thay đối chiếc long xa, ngựa, voi khỏe mạnh khác. 


Nhờ vậy mà Đức-vua Vedeha νὰ Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pañcālacandī cùng ba vị hoàng thân của Đức-vua 
CũlanT Brahmadatta ngự đến kinh-thành Mithilã được an 
toàn và được khoẻ mạnh. 


Đức-Bồ-Tát Mahosadhapandita Với 
Đức-Vua Cūļanī Brahmadatta 


Sau khi Đức-vua Vedeha cùng đoàn hộ giá đã rời khỏi 
bến sông Ganga, trên đường hồi cung trở về kinh-thành 
Mithila, quan Thừa-tướng Mahosadhapandita trở lại đến 
cửa hầm, cởi thanh gươm báu ra, đào đất chôn giấu tại 
cửa hầm, rồi đi vào con đường hàm trở lại cung điện 
mới, bước lên lâu đài, tắm rửa sạch sẽ, ăn uống thức ăn 
ngon lành, bó dưỡng, vào nằm trên giường sang trọng. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandgira hồi tưởng: 

“Từ ngày đến đất nước Kapilarattha này, ta đã điều 
hành, thi công xây dựng một Cung Điện Mới, đặc biệt là 
một Con Đường Hám kỳ diệu và đã thực hiện điều 
mong ước của Đức Phụ-vương của ta trở thành hiện 
thực, Đức-vua Vedeha đã làm đại lễ thành hôn với 
Công-chúa Pafñcälacandl, rôi tấn phong lên ngôi Chánh- 
cung Hoàng-hậu của Đức-vua Vedeha. 

Đức Phụ-vương của ta đã thành tựu được như y, vậy 
là ta đã đền đáp một phần công ơn của Đức Phụ-vương. 
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Nay, Đức Phụ-vương cùng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Palicalacandï và đoàn hộ giá trên đường hôi cung, ngự 
trở vê kinh-thành Mithilã. ” 

Hỏi tưởng như vậy xong, Đức-Bồ-tát phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan hỷ, rồi nằm ngủ say. 

Bên ngoài cung điện mới của Đức-vua Vedeha, suốt 
đêm cho đến lúc rạng đông, Đức-vua Cũlanï Brahma- 
datta đi duyệt các đội binh hùng mạnh gồm 18 
akkhobhimr quân lính vây hàm cung điện. Đức-vua 
CũlanT Brahmadatta truyền lệnh tất cả tướng sĩ chớ nên 
dé duôi, chuẩn bị sẵn sàng, chờ lệnh lúc rạng đông, xâm 
nhập vào cung điện mới, để bắt sống Đức-vua Vedeha 
và quan Thừa-tướng Mahosadhapandita là kẻ thù xưa, 
đem ra chém đầu. Và sau đó sẽ làm lễ ăn mừng chiến 
thắng hoàn tòan, rồi lên ngôi Đgi-vương cao cả trong 
tòan cõi Nam-thiện-bộ-châu này. 

Rang sáng hôm sau, Đức-vua Culan: Brahmadatta 
thân chính mặc áo giáp đặc biệt, ngự trên voi báu, tay 
cầm cây cung đã nạp sẵn tên, giục voi tién đến cưng điện 
mới của Đức-vua Vedeha, đăng sau, một đoàn quân anh 
dũng thiện chiến theo hộ giá. Đức-vua CũlanT Brahma- 
datta nghĩ rằng: 

“Này Vua Vedeha hiếu sắc, ngươi chớ hòng nhìn thấy 
Công-chủa Pañcalacandl của ta. Ngày trước, vậy ham 
kinh-thành Mithila, chúng ta bị mắc mưu, thua kế của 
Thừa-tướng Mahosadhapandgita phải bo chạy, cho nên 
ngày ấy Ngươi mới thoát khỏi chết. 

Nay, Ngươi đã bị mắc mưu mỹ-nhân-kế của chúng ta, 
Ngươi đã đem mạng đến nạp trên đất nước của ta, ví 
như cå đã vào đáy lưới. Dù cho Ngươi có cảnh, Ngươi 
cũng không thể thoát khỏi làn tên mũi giáo của ta. 
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Lân này, chính ta sẽ bắt sống Ngươi và Mahosadha- 
pandita, chính ta sẽ chặt đâu Ngươi và Mahosadha- 
pandita tại nơi cung điện mới của Ngươi. 

Sáng ngày hôm nay, ta sẽ tó chức đại [ὃ uống rượu 
ăn mmg chiến thang. ” 


khi Ấy, Đức-vua Chịan Brahmadatta giục voi báu 
tiến đến gần cung điện mới ây. Quân lính canh gác, bảo 
vệ cung điện vội đến trình báo cho quan Thừa-tướng 
Mahosadhapandita biết. Quan Thừa-tướng mới thức 
dậy, tăm rửa sạch sẽ, dùng bữa sáng bằng những món ăn 
ngon lành, bó dưỡng, mặc trang phuc vải xứ Kasi đắt 
giá, cầm cây gậy cán bằng thất báu, mang đôi hia bằng 
vàng, đứng bên cửa sô trên lâu đài, có các cô gái xinh 
đẹp như thiên-nữ cầm cây quạt lông phe phây. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandgira đi qua đi lại trên 
lâu đài như Đức-vua trời Sakka trên cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên, để cho Ðức-vua Cūlanī Brahmadafia nhìn thấy. 

Đức-vua Cūlļanī Brahmadafta ngồi trên voi báu, nhìn 
thấy quan Thừa-tướng Mahosadhapandita có các tướng 
tốt của bậc đại-nhân, nhưng Đức-vua không phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi quan Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita, bởi vì Đức-vua CũlanT Brahmadatta đang nói 
cơn thịnh nộ, chỉ muốn vào bắt sóng quan Thira-tuóng 
Mahosadhapangira mà thôi. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita nghĩ rằng: 

“Đức-vua ChịanT Brahmadatta muốn xông vào bắt 
sống Đức-vua Vedeha và ta, nhưng Đức-vua Cūlanī 
Brahmadatta không biết ta đã cho lính mời bốn vị hoàng 
thân cua Đức-vua là Hoàng Thái-hậu Calakadevi, 
Chánh-cung Hoàng-hậu Nandadevi, Thảái-tứ Pancala- 
canda và Công-chúa Pafncalacandr đem dâng Đức-vua 
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Vedeha, đang trên đường hồi cung ngự trở về kinh-thành 
Mithilã rồi. 

Ta nên lộ mặt ra để cho Đức-vua Chịam Brahmadatta 
nhìn thấy. ” 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapangita bước ra tàu với 
Đức-vua ΟΠ]αΠΙ Brahmadatta bằng giọng nói nửa đùa 
nửa thật rằng: 

- Tâu Đại-vương, sao Đại-vương nổi cơn thịnh nộ vội 
vã giục con voi báu ngự đến như vậy. Lë ra, Đại-vương 
phải vui mừng hớn hở, bởi vì âm mưu “mỹ-nhân-kẾ” 
của Đại-vương đã được thành tựu như y rồi, phải không, 
Đại-vương? 

- Tâu Đại-vương, xin Đại-vương trao cây cung cho 
lính hầu cầm, Đức-vua cẩm làm gi cho nặng, có ích lợi 
øì đâu! 

Xin Đại-vương cởi chiếc áo giáp đặc biệt ra khỏi long 
thể cho nhẹ nhàng, bởi vì Đại-vương đã mặc πό từ tôi 
hôm qua, chỉ làm cho long thể của Đại-vương khó chịu 
mà thôi! 

Đại-vương ngự đến cung điện mới của hạ thần từ 
sáng sớm, chắc có chuyện việc gì quan trọng đây? 

Nghe quan Thừa-tướng Mahosadhapandita tâu với 
giọng nói ngọt ngào êm tai, gương mặt tươi CưỜi, vul vẻ 
và sáng ngời, nên Đức-vua CũlanT Brahmadatta truyền 
bảo rằng: 

- Này Mahosadhapandita!l Ngươi là người có màu da 
vàng trong sảng, gương mặt rạng rổ, twoi Cười Vui Vẻ, có 
lời nói ngọt ngào êm tai. Đó là trạng thải được biểu hiện 
nơi người sắp chết nhu ngươi. 

- Này Mahosadhapandital Hôm nay, chỉnh ta sẽ bắt 
Vua Vedeha và ngươi, rôi ta sẽ chặt đầu hai ngươi cùng 
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một lúc. Cũng hôm nay, ta sẽ tổ chức đại lê uống rượu, 
ăn mừng chiến thắng vinh quang trong toàn cỗi Nam- 
thiện-bộ-châu này. 

Khi quan Thừa-tướng Mahosadhapandita và Đức-vua 
Cũlanï Brahmadatta đối đáp với nhau, các đội binh của 
Đức-vua nhìn thấy thân hình của quan Thừa-tướng 
Mahosadhapandita có các tướng tốt của bậc đại-nhân, 
nên phát sinh đức-tin trong sạch, kính phục, ngưỡng mộ 
quan Thừa-tướng. 

Họ nhìn thấy Đức-vua của họ với quan Thừa-tướng 
Mahosadhapandita đang bàn bạc chuyện với nhau. 

Nghe Đức-vua truyền bảo lời hăm dọa như vậy, quan 
Thừa-tướng Mahosadhapandita nghĩ rằng: 

“Đức-vua Cũịan BrahmadaHa không biết ta là 
Mahosadhapangita. ” 

Nghĩ xong, quan Thừa-tướng Mahosadhapandita bèn 
tâu rằng: 

- lâu Đại-vương, những lời hăm dọa cua Đại-Vvương 
chẳng làm cho tôi có cảm giác sợ chút nào cả, Đại- 
vương nên biết rằng: “Chuyện bí mật mà quân-sư 
Kevatta bản tính với Đại-vương trên lâu dai trong phòng 
ngủ của Đại-vương. Tôi đã biết và những người khác 
cũng dêu biết cả rồi!” 

- Tâu Đại-vương, Đại-vương không có khả năng bắt 
được Đưức-vua Vedeha của tôi đâu? 

Đức-vua Vedeha đã rời khỏi cung điện mới này, trên 
đường hôi cung ngự trở về kinh-thành Mithilã rồi. 

Ví nhw con ngựa báu Sindhava phi nhanh, làm sao 
con ngựa què quặt đuổi theo kịp được! 

Đức-vua Vedeha đã biết trọng dụng tôi ví như con 
ngựa báu Sindhava phi nhanh. Còn Đại-vương chỉ biết 
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dùng quân-sư Kevatta ví nhw con ngựa què quật thì làm 
sao sánh với con ngựa bdu Sindhava phi nhanh được! 

- Tâu Đại-vương, Đức-vua Vedeha không chỉ ngự đi một 
mình mà còn bốn nhân vật thượng khách, các quân-sư, 
các quan, quân lĩnh theo hộ giá cùng đi theo Đức-vua 
Vedeha, đã vượt qua con sông Ganga từ tối hôm qua rồi. 

Dù Đại-vương muốn đuổi theo cũng không kịp nữa, ví 
như con qua già sức yếu làm sao bay đuối theo con thiên 
nga trẻ, khỏe mạnh được! 

- Tâu Đại-vương, những diéu mơ ước, hy vọng của 
Đại-vương đã biến thành tro bụi, mây khói cả rôi! 

Nghe quan Thừa-tướng Mahosadhapandita tâu như 
vậy, Đức-vua CũlanT nghĩ rằng: 

“Nếu Mahosadhapandgita, con của phú hộ đã biết 
chuyện bí mật của ta, nó đã dõng dac, khẳng khái dám 
nói nhw vậy thì chắc chắn nó đã giải cứu Vua Vedeha 
thoát ra khỏi cung điện mới này rồi, không còn nghỉ ngờ 
gì nữa. Nhưng bằng cách nào? 

Ta nhớ rõ, trước đáy ta đem quán váy hãm kinh-thành 
Mithilä, chờ xâm nhập vào kinh-thành bắt giết Vua 
Vedeha, nhưng ta đã bị mắc mưu kế của Mahosadha- 
pandita, làm cho ta phải bó chạy thắng một mạch như 
điên. Bây giờ, Vua Vedeha đã ngự đến đất nước của ta, 
nhw ở trong tay của ta rồi, thế mà Mahosadhapandita 
này cũng giải cứu Vua Vedeha thoát ra khỏi tay của ta 
được, chính Mahosadhapandgita này làm cho ta tiêu tan 
mộng làm bá chủ trong cõi Nam-thiện-bộô-châu này. ” 

Nghĩ như vậy, Đức-vua CũlanT Brahmadatta nổi cơn 
lôi đình thịnh nộ, truyền lệnh rằng: 

- Này các tướng sĩ! Các ngươi hãy bắt Mahosadha- 
pandita, rôi chặt hai tay, hai chân, căt hai lỗ tai, lỗ mũi 
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của y, vì tội giải cứu Vua Vedeha, kẻ thù của Tỉ yâm đã 
thoát khỏi tay của Trâm trở về kinh-thành Mithilä. 

Các ngươi hãy lấy cây lao đâm Mahosadhapandita, 
đem đặt trên giàn lửa thiêu đối sống, vì tội giải cứu Vua 
Vedeha... kinh-thành Mithila. 

Các ngươi hãy lấy cây móc, móc da thịt của 
Mahosadhapandgita, dùng gwom đâm chém Mahosadha, 
vì lội giải cứu Vua Vedeha ... kinh-thành Mithila. 

Các ngươi hãy giết chết Mahosadhapandita ... vì tội 
giải cứu vua Vedeha, kẻ thù của Trâm đã thoát khỏi tay 
của Trâm trở về kinh-thành Mithilā. 

Nghe Đức-vua CũlanT Brahmadatta truyền lệnh cho 
các tướng sĩ của mình, quan Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita phát ra tiếng cười lớn khanh khách vang xa làm 
cho các đội binh của Đức-vua nghe rõ. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita nghĩ rằng: 

“Nếu Đức-vua CHịanT Brahmadatia biết ta đã ra lệnh 
cho linh mời bốn vị hoàng thân của Đức-vua là Hoàng 
Thái-hâu  Calakadev, Chánh-cung  Hoàng-hậu 
Nandadev, Thdi-t Panñcalacanda và Công-chúa 
Pañcalacandï đem dâng Đức-vua Vedeha rồi. 

Nay, bốn vị hoàng thân ấy của Đức-vua Chịanï 
Brahmadata cùng ngự theo Đức-vua Vedeha đến kinh- 
thành Mithila, thì Đức-vua CHịanT Brahmadatta càng 
nổi cơn lôi đình thịnh nộ có thể bắn ta với cung tên 
trong tay. 

Vậy, ngay bây giờ ta nên tâu cho Đức-vua biết rõ, dé 
làm cho Đức-vua Cülant Brahmadatta phát sinh khổ tâm 
cùng cực”, nên quan Thừa-tướng Mahosadhapandita 
tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, nếu Đại-vương truyền lệnh chặt hai 
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tay, hai chân, cất hai lỗ tai, lỗ mũi của tôi như thé nào, 
thì Đức-vua Vedeha cũng truyền lệnh chặt hai tay, hai 
chân, cắt hai lỗ tai, lỗ mũi của Chánh-cung Hoàng-hậu 
Nandadevi, Thải-tử Pañcalacanda, Công-chúa Pancala- 
candī của Đại-vương cũng nhu thé ấy. 

Nếu Đại-vương truyền lệnh lấy cây giáo đâm tôi, đem 
đặt trên giàn lửa thiêu đốt sóng nhu thé nào, thì Đức- 
vua Vedeha cũng truyễn lệnh lấy cây giáo đâm Chánh- 
cung Hoàng-hậu Nandadevi, Thái-tử Pancalacanda, 
Cóng-chua Pafñcalacandi của Đại-vương, đem đặt trên 
giàn lửa thiêu đốt sống cũng như thể ấy. 

Nếu Đại-vương truyền lệnh lấy cây móc, móc da thịt 
của tôi, dùng gwom đâm chém tôi nhu thế nào, thì Đức- 
vua Vedeha cũng truyền lệnh lấy cây móc, móc da thịt 
của Chánh-cung Hoàng-hậu Nandadevi, Thái-tử Pañcala- 
canda, Công-chúa Pañcalacandr của Đại-vương, dùng 
gươm đâm chém cũng như thé ấy. 

Nếu Đức-vua truyền lệnh giết tôi nhw thé nào, thì 
Đức-vua Vedeha cũng truyền lệnh giết Chánh-cung 
Hoàng-hậu Nandadevi, Thải-tử Pañcalacanda, Công- 
chúa PañcalacandI của Đại-vương cũng như thế ấy. 

- Tau Đại-vương, tôi νὰ Đức-vua Vedeha đã ban bạc, 
thoả thuận bí mật với nhau rằng: “Hë Đức-vua ChịanT 
Brahmadata đối xử với hạ thân như thế nào thì xin 
Đại-vương cũng đối xử với Chánh-cung Hoàng-hậu 
Nandadevi, Thái-tt Pancalacanda, Công-chúa Pancala- 
candī cũng như thé ἄγ.” 

- Tâu Đại-vương, Đức-vua Vedeha đã cam kết chắc 
chắn với tôi như vậy. Đó là diệu kế để bảo vệ sinh-mạng 
của tôi. Cho nên, dù muốn dù không Đại-vương cũng 
không thể truyền lệnh bắt tôi, hành hạ tôi, chắc chắn 
không để tôi phải chịu một cực hình nào cả! 
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- Tâu Đại-vương, Mahosadhapandita là một bé tôi 
một lòng một dạ trung thành với Đức-vua Vedeha, có 
bồn phán phụng sự, để đem lại sự hạnh phúc an-lạc cho 
Đức-vua Vedeha, bảo vệ Đức-vua Vedeha, ngắn can mọi 
ké thù không thể làm hại đến Đức-vua Vedeha. 

Và tôi còn phải giúp Đức-vua Vedeha trị vì đất nước 
Videharaftha được phôn thịnh, thân dân thiên hạ được 
an cw lạc nghiệp. Vì vậy, tôi đã phá hoại mọi mưu kế 
thâm độc “mỹ-nhân-kế” của quân-sư Kevatta bằng diệu 
kế của tôi. 

Nghe quan Thừa-tướng Mahosadhapandita tâu như 
vậy, Đức-vua Cũlanï Brahmadatta nghĩ rằng: 

“Tại sao Mahosadhapandgita con của phú hộ nói xàm 
nhw vậy, nếu ta đối xử với y như thế nào thì Đức-vua 
Vedeha cũng sẽ đối xử với Chánh-cung Hoàng-hậu 
Nandadevi, Thảái-tứ Panñcalacanda, Công-chúa Pancala- 
candï của ta cũng như thé ấy? 

Y không biết rằng trước khi ta thân chỉnh xuất trận, ta 
đã truyền bảo ba vị hoàng thân của ta ngự đến ở chung 
với Mẫu-hậu Calãkadevï và được lính canh gác bảo vệ 
an toàn tuyệt đối rôi. 

Bây giờ, có lẽ Mahosadhapandita biết mình sắp chết, 
vì sợ chết nên nói xàm, nói bậy như vậy, ta không thể 
nào tin theo lời nói cua y được. ” 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita nghĩ rằng: 

“Đức-vua CñịanT Brahmadatta nghĩ rằng ta sợ chết 
nên nói xàm, nói bây. 

Vậy, ta sẽ tâu cho Đức-vua biết rõ. ” 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita bèn tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, kính thỉnh Đại-vương ngự trở về 
nhìn xem trên lâu đài Mẫu-hậu Calākadevī của Đại- 
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vương. Bây giờ, tại nơi ấy như bãi tha ma vắng vẻ, 
không có một ai cả, bởi vì tôi đã ra lệnh nhóm lĩnh anh 
dũng của tôi di theo con đường hám đến cung điện của 
Đại-vương, lên lâu dai Mẫu-hậu Calãkadevï của Đại- 
vương, thỉnh mời Hoàng Thải-hậu Calakadevi, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Nandadevi, Thảái-tử Pancalacanda và 
Công-chúa Pañcalacandï ngự di theo con đường hâm 
đem đến dâng lên Đức-vua Vedeha của tôi rồi. 

Khi Đức-vua Vedeha ngự trở về kinh-thành Mithila, 
có thỉnh theo bốn vị hoàng thân của Đại-vương cùng 
ngự đến kinh-thành Mithilã rôi. 

Nghe lời tâu dõng dạc đanh thép của quan Thừa- 
tướng Mahosadhapandita, Đức-vua CũlanT Brahmadatta 
nghĩ rằng: 

“Mahosadhapandgita, con của phú hộ, tâu mạnh dạn, 
khẳng khái như vậy, đêm qua chính tai ta cũng nghe 
tiếng khóc giống như tiếng khóc của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Nandädevï vọng ra gần bên bờ sông Ganga. 

Biết đâu rằng lời tâu của y là sự thật thì sao?” 

Nghĩ vậy, nên Đức-vua Cũlanï Brahmadatta liền phát 
sinh nỗi khổ tâm sầu não, truyền lệnh cho vị quan thân 
tín của mình trở về cung điện ngay tức khắc răng: 

- Này khanh! Khanh hãy cởi ngựa phi nhanh trở về 
cung điện, để biết rõ thực hư thé nào, rồi hãy mau trở lại 
tâu cho Trám rõ. 


Tuân lệnh Đức-vua CũlanT Brahmadatta, vị quan thân 
tín ấy trở về cung điện, lên lâu đài của Hoàng Thái-hậu 
Calãkadevĩ, thấy cửa bỏ trống, các người lính gác, bảo 
vệ đều bị trói tay chân, bịt miệng, mở mắt nằm một 
đống, không cử động được. Vị quan mở trói tay chân 
một người, rồi người ấy giúp mở trói những người khác. 
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Vị quan ấy bước lên tầng trên lâu đài, thấy cửa mó, 
sang phòng bên nhìn thấy các tỳ nữ đều bị trói tay chân, 
bịt miệng, mở mắt nằm không cử động. VỊ quan mở trói 
tay chân một cô tỷ nữ, rôi cô tỳ nữ ây giúp mở trói cho 
các cô khác. 

Vị quan ấy vào bên trong phòng, nhìn thấy ngọc ngà 
châu báu rải rác trên sàn, mà không nhìn thấy Hoàng 
Thảái-hậu Calakadevi, Chánh-cung Hoàng-hậu Nanda- 
devt, Thải-tử Pañcalacanda và Công-chúa Pafñcalacandr 
đâu cả. 

Vị quan ấy vội vàng trở xuống lâu đài, cỡi ngựa phi 
nhanh trở lại tàu Đức-vua rằng: 

- Tâu Đại-vương, những điều mà Mahosadhapandita 
tâu như thế nào đêu đúng sự thật như thé ấy. Phía dưới 
lâu dai, các người lính gác, bảo vệ đêu bị trói tay chân, 
bit miệng, mở mắt nằm một chỗ, không cử động được. 

Phía trên lâu đài, bên ngoài các cô tỳ nữ déu bị trói 
tay chân, bịt miệng, mở mắt nằm không cử động. 

Bên trong phòng, các ngọc ngà châu báu rải rác trên 
sàn, căn phòng trồng không, vàng vẻ, không có Lệnh bà 
Hoàng Thái-hâu Calakadevi, Lệnh bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu Nandadevl, Thải-tử Panñcalacanda và Công- 
chúa Pañcalacandli của Đại-vương đâu cả. 

Nghe vi quan thân tín tâu rõ sự thật như vậy, Đức-vua 
CũlanT Brahmadatta phát sinh nỗi khổ tâm cùng cực, bởi 
vì những người thân yêu nhất trong đời bị Mahosadha- 
pandita ra lệnh cho lính bắt đem đi dâng lên Đức-vua 
'Vedeha, kẻ thù của mình. 

Đức-vua nghĩ rằng: “Nói khổ tâm cùng cực của ta là 
do Mahosadhapandgita, con cua phú hộ này.” Vì vậy, 
Đức-vua Cūļanī Brahmadatta nổi cơn lôi đình, thịnh nộ 
kinh khủng đối với Mahosadhapandita. 
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Nhìn thấy Đức-vua CũlanT Brahmadatta nổi cơn tức 
giận dữ dội như vậy, quan Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita nghĩ rằng: 

“Đức-vua ChịanT Brahmadatta phát sinh tâm sân hận 
dù dội có thể hại ta được. 

Vậy, ta nên diễn tả sắc đẹp tuyệt trần của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Nandadevi Khi Đức-vua ChịanT Brahma- 
datta nghe đến sắc đẹp tuyệt trần ấy, rôi phát sinh tâm 
tham-di nhớ thương Chánh-cung Hoàng-hậu Nandadevr 
làm diu bót lại cơn sân hận mà suy nghĩ lại rằng: 

“Nếu ta giết Mahosadhapandita thì chắc chắn ta sẽ 
không còn có cơ hội nhìn thấy lại Chánh-cung Hoàng- 
hậu Nandadevi của ta được nữa. ” 

Nghĩ xong, quan Thừa-tướng Mahosadhapandita đứng 
trên lâu đài, tâu với Đức-vua CũlanT Brahmadatta rằng: 

- Tâu Đại-vương, bốn vị hoàng thân của Đại-vương 
là Hoàng Thảái-hậu Calakadevi, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Nandadev, Thái-tử Pancalacanda và Công-chúa 
Pañcalacandï được thỉnh mời ngự trên một cỗ long xa 
sang trọng, đi dọc theo con đường hâm rất kỳ diệu, ra 
đến bờ sông σαἠσᾶ, cả bốn vị hoàng thân cùng ngự trên 
chiếc thuyên rồng sang trọng lộng lây, bởi vì họ là 
thượng khách của Đức-vua Vedeha. 

- Tâu Đại-vương, Chánh-cung Hoàng-hậu Nandadevr 
là một nữ báu, có màu da rất xinh đẹp tuyệt trần, thân 
hình không cao không thấp, thật cân xứng, xinh đẹp như 
một thiên-nữ, ... 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita đã khéo tả sắc 
đẹp thân thể của Chánh-cung Hoảng-hậu Nandãdevĩ cho 
Đức-vua Cũlanï Brahmadatta nghe. Đức-vua lắng nghe 
từng lời, từng câu tả về sắc đẹp ấy nên phát sinh tâm 
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tham-ái, nỗi nhớ thương da diết nơi Chánh-cung Hoàng- 
hậu ΝαπάδάονΙ. Quan Thừa-tướng tâu tiếp rằng: 

- Tâu Đại-vương, Đại-vương là bậc có đại phước, đại 
duyên nhất trong thiên hạ mới có được một Chánh-cung 
Hoàng-hậu như bà Nandädev, chẳng lẽ Đại-vương 
bằng lòng để cho Chánh-cung Hoàng-hậu xinh đẹp tuyệt 
trân như thiên-nữ chết thảm thiết hay sao? 

Bởi vì, nếu Đại-vương giết tôi chết như thé nào thì 
Đức-vua Vedeha của tôi cũng sẽ giết Chánh-cung 
Hoàng-hậu Nandädevï chết như thể ấy. 

- Tâu Đại-vương, nếu tôi chết thì Chánh-cung Hoàng- 
hậu Nandädevï cũng chết như tôi. Kiếp sau của tôi với 
kiếp sau của Chánh-cung Hoàng-hậu hy vọng sẽ gặp lại 
nhau. Nếu được như vậy thì dù sao sau khi tôi chết, kiếp 
sau của tôi cũng không có gì đáng buôn cả. 


Vẫn: Tại sao Đức-Bồ-tát khéo tả sắc đẹp tuyệt trần 
của Chảnh-cung Hoàng-hậu Nandädevï mà không dé 
cập đến Hoàng Thải-hậu Caläkadevr, Thải-tử Pafñcäla- 
canda và Công-chúa PañcalacandI của Đức-vua Culant 
BrahmadafIa? 


Đáp: Thông thường, con người thương nhớ đến người 
vợ yêu quý nhất của mình hơn người khác. Vì vậy, quan 
Thừa-tướng Mahosadhapandita khéo tả sắc đẹp tuyệt 
trần của Chánh-cung Hoàng-hậu Nandādevī với giọng 
nói truyền cảm, ngọt ngào làm cho Đức-vua Cūlanī 
Brahmadata nhớ thương da diét đến Chánh-cung 
Hoàng-hậu xinh đẹp tuyệt trần như thiên-nữ, nên phát 
sinh tâm tham-ái, nỗi nhớ thương Chánh-cung Hoàng- 
hậu Nandadevi. 


Nghe lời tâu của quan Thừa-tướng Mahosadhapandita 
xong, Đức-vua CũlanT Brahmadatta nghĩ răng: 
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“Ngoài Mahosadhapandita ra, không có ai có kha 
năng đưa Chánh-cung Hoàng-hậu Nandadevi yêu quý 
nhất trở lại với ta được. ” 

Hiểu biết được tâm trạng nhớ thương da diết đến 
Chánh-cung Hoàng-hậu Nandādevī của Đức-vua CũlanT 
Brahmadatta, nên quan Thừa-tướng Mahosadhapandita 
tâu lời an ủi Đức-vua: 

- lâu Đại-vương, kính xin Đại-vương an tâm, Hoàng 
Thảái-hậu Calakadevi, Chánh-cung Hoàng-hậu Nanda- 
devi, Thải-tử Pancalacanda, Công-chúa Pafñcalacandi 
là các vị thượng khách cua Đức-vua Vedeha. Bốn vị 
hoàng thân của Đại-vương chắc chắn được trọng đãi 
đặc biệt, được an hưởng mọi sự an-lạc trong cung điện 
của Đức-vua Vedeha. 

- lâu Đại-vương, trước đây Đại-vương đã hứa ban 
Cóng-chua Pañcalacandi cho Đức-vua Vedeha, đề làm 
lễ thành hôn, trở thành Chảnh-cung Hoàng-hậu của Đức- 
vua Vedeha. 

Như vậy, Công-chúa PafñcalacandT đã trở thành 
Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Vedeha ngự tại 
kinh-thành Mithila. Con lại ba vị hoàng thân của Đại- 
vương, tôi hứa chắc chắn với Đại-vương ràng: “Sau khi 
tôi trở lại kinh-thành Mithilä, tôi sẽ tiễn đưa ba vị hoàng 
thân ngự trở vê kinh-thành Uttarapañcala sớm nhất. ” 

Kính xin Đại-vương tin tưởng nơi tôi. 

Nghe quan Thừa-tướng Mahosadhapandita hứa chắc 
chắn như vậy, Đức-vua CũlanT Brahmadatta cảm thấy vô 
cùng hoan hy, an tâm chờ đợi ngày đoàn tụ gia đình. 
Đức-vua nghĩ rằng: 

“Trước khi câm binh xuất trận, ta đã giao phó những 
đoàn quán anh dũng ở lại bảo vệ kinh-thành Uttara- 
pañcala, cung điện và đặc biệt bảo vệ Mẫu-hậu 
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Calakadevi, Chánh-cung Hoàng-hậu Nandadevi, Thải-tử 
Pañncalacanda, Công-chúa Pafñcalacandir cua ta rất 
nghiêm ngặt, rồi ta mới thân chỉnh xuất trận. 

Thế mà Mahosadhapangita có khả năng ra lệnh cho 
linh cua mình xâm nhập vào cung điện, lên lâu dai thỉnh 
bốn vị hoàng thân của ta ngự theo con đường hám, dẫn 
đến dâng lên Vua Vedeha, từ chiều hôm qua và suốt đêm 
nay, ta và 101 Đức-vua chư hấu cùng với các đội binh 
góm 18 akkhobhinT quân lính bao vây xung quanh cung 
điện mới của Đức-vua Vedeha ba vòng nghiêm ngặt như 
vậy, Mahosadhapandita đã có khả năng đặc biệt giải 
cứu Đức-vua Vedeha ra khỏi vòng vây, rôi ngự trở vé 
kinh-thành Mithilã cùng với đoàn hộ giá, còn đưa bốn vị 
hoàng thân cua ta ngự đi theo mà ta hoàn toàn không 
hay biết. 

Vậy, chắc chắn Mahosadhapandita biết phép thân 
(dibbamayä) hoặc phép che mắt mọi người (cakkhu- 
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mohana) ta nên truyền hỏi Mahosadhapandita cho rõ. 


Nghĩ xong, Đức-vua Cūļanī Brahmadatta truyền hỏi 
quan Thừa-tướng Mahosadhapandita răng: 

- Này Mahosadhapandita! Ngươi là người biết phép 
thân hay phép che mặt mọi người có phải không? 

Nghe Đức-vua CũlanT Brahmadatta truyền hỏi như 
vậy, quan Thừa-tướng MahosadhapandIta tâu răng: 

- Tâu Đại-vương, trong đời này, bậc thiện-trí có trí- 
tuệ là phép thân (dibbamayđq), nhờ phép thân mà bậc 
thiện-trí có khả năng tự giải cứu mình thoát ra khỏi cảnh 
khôn quân và cũng có khả năng giải cứu cho những 
người khác thoát ra khỏi cảnh khôn quân ἄγ. 

Nhw hạ thân đã giải cứu Đức-vua Vedeha trong cảnh 
khôn quân, cùng các quan quán trong đoàn hộ giả của 
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Đức-vua Vedeha thoát ra khỏi vòng váy hãm của Đại- 
vương, bằng con đường hám mà hạ thân đã ra lệnh cho 
những người lính tài giỏi của hạ thân đã đào sẵn, và bốn 
vị hoàng thân của Đại-vương cũng được thỉnh mời ngự 
ấi bằng con đường hám ấy. 


Nghe quan Thừa-tướng Mahosadhapandita tàu về con 
đường hàm mà Đức-vua Vedeha ngự đi thoát ra khỏi 
vòng vây của mình, Đức-vua Cūļanī Brahmadatta muốn 
tận mắt nhìn thấy con đường hàm ấy như thế nào. 

Biết ý Đức-vua muốn tận mắt nhìn thấy con đường 
hàm ấy, nên quan Thừa-tướng tâu rằng: 

- Tu Đại-vương, kính thỉnh Đại-vương cùng 101 
Đức-vua chư hấu ngự đi xem con đường hâm rất kỳ 
công bằng tri-tuệ của hạ thân. Hạ thân đã sử dụng các 
người thợ tài giỏi, các họa sĩ nổi danh, các nhà điêu 
khắc tài ba, các nhà nghệ thuật xuất sắc trong nước, tập 
trung làm con đường hâm kỳ diệu này. Con đường hầm 
này đài 15 cây số, rộng rãi, cao 14 cùi tay, có 80 cửa 
lớn, có 64 cửa nhỏ, có 2 căn phòng rộng lớn được trang 
hoàng lộng lây làm nơi hội triều, có 101 phòng nhỏ, có 
các ngọn đèn sáng rực rỡ suốt con đường hâm. 


Nghe diễn tả con đường hàm với lời thỉnh mời của 
quan Thừa-tướng Mahosadhapandita, Đức-vua CũlanT 
Brahmadatta cùng 101 Đức-vua chư hầu ngự vào cung 
điện mới của quan Thừa-tướng, cùng với các đoàn lính 
hộ giá. 

Khi ấy, quan Thừa-tướng Mahosadhapandita ra lệnh 
cho lính của mình mở cửa đường hàm, mở các cửa lớn 
nhỏ và mở các ngọn đèn. Quan Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita từ trên lâu đải bước xuống đón rước Đức-vua 
CũlanT Brahmadatta cùng 101 Đức-vua chư hầu. 
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Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita đảnh lễ Đức- 
vua Cülant Brahmadatta, rồi thỉnh Đức-vua ngự lên 
chiếc long xa sang trọng, cùng 101 Đức-vua chư hầu 
ngự vảo con đường hàm, theo sau có các đoàn lính hộ 
giá. Suốt con đường hầm có đèn sáng chói rực rỡ, hai 
bên vách đường hàm có nhưng bức tranh tuyệt đẹp, xen 
vào có những tượng chư thiên đứng như thật, tất cả được 
trang hoàng đẹp dë như cõi trời. 

Nhìn thấy con đường hàm được trang hoàng lộng lẫy 
xem không biết chán, Đức-vua Cũlanï Brahmadatta tán 
dương ca tụng quan Thừa-tướng Mahosadhapandita rằng: 

- Này Mahosadhapandita!l Ngươi là bậc đại trí có tri- 
tuệ siêu-việt sống trong ngôi nhà nào, phục vụ trong 
triêu đình nào, trong đất nước nào, thì trong ngôi nhà 
ấy, trong triêu đình ấy, trong đất nước ấy có được con 
người quỷ bảu vô giá, đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự 
an-lac lâu dài cho nơi ἄν. Gia đình ông phú hộ 
Sirivaddhaka, Đúức-vua Vedeha, đất nước Videharattha 
có được ngươi thì thật là một diễm phúc lớn lao nhất 
trong đời. 


Đức-vua Cũlanï Brahmadatta ngự trên chiếc long xa, 
nhìn thấy hai bên vách tường con đường hàm có những 
bức tranh đẹp tuyệt vời, những bức phù điêu sắc sảo do 
các nghệ nhân khéo tay, những tượng hình chư thiên 
đứng như thật, v.v... Đức-vua CũlanT Brahmadatta ngự 
đi trước cùng với quan Thừa-tướng Mahosadhapandita 
ra khỏi cửa hầm. 

Biết 101 Đức-vua chư hầu cùng đoàn tùy tùng theo hộ 
giá Đức-vua Cũlan Brahmadatta đang ở trong con 
đường hàm, say mê nhìn những bức tranh, bức phù điêu, 
tượng chư thiên, ... chưa một ai đi theo kịp. Quan Thừa- 
tướng Mahosadhapandita ra lệnh cho lính đóng cửa hằm 
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và đóng 80 cửa lớn, 64 cửa nhỏ đồng thời cùng một lúc, 
tắt tất cả các ngọn đèn suốt con đường hàm tối tăm như 
cõi địa ngục Lokantarikanaraka, 101 Đức-vua chư hầu 
và đoàn binh lính hộ giá bị nhốt trong con đường hàm 
tối tăm, tất cả đều sợ chết ở trong con đường hàm ấy. 

Khi ấy, quan Thừa-tướng Mahosadhapandita lấy thanh 
gươm báu được chôn dưới đất chỗ cửa hàm đêm hôm 
trước, nhảy cao lên hư không 18 cùi tay, rồi đáp xuống 
đất, đưa thanh gươm báu kề vào có Đức-vua CũlanT 
Brahmadatta, làm cho Đức-vua hoảng sợ, quan Thừa- 
tướng Mahosadhapandita hỏi rằng: 

- Tất cả ngai vàng trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu 
này thuộc về của ai? 

Đức-vua Cũlanï Brahmadatta hoảng sợ truyền răng: 

- Tất cả ngai vàng trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu 
này thuộc về Thừa-tướng Mahosadhapandita. Xin quan 
Thừa-tướng hãy tha tội chết cho Trâm. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu rằng: 

- lâu Đại-vương, kính xin Đại-vương chớ nên hoảng 
sợ. Hạ thân cầm thanh gwom báu làm như vậy, không có 
tác ý sát hại Đại-vương mà hạ thân chỉ biểu hiện oai lực 
tri-tuệ của hạ thân mà thôi. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandia nâng thanh 
gươm báu bằng đôi tay rồi tâu rằng: 

- Tâu Đại-Vương, nếu Đại- -vuong muốn giết hạ thân 
thì Đại-vương giết hạ thân bằng thanh gươm báu này. 
Nếu Đại-vương muốn tha tội chết cho hạ thân thì xin 
Đại-vương ban sinh-mạng lại cho hạ thân. 


Dúc-vua Cūļanī Brahmadatta truyền bảo rằng: 
- Này Mahosadhapandgita! T tâm tha tội chết cho 
ngươi thật sự. Xin ngươi hãy an tâm. 
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Biến Thù Thành Ban 


Khi áy, Đức-vua CũlanT Brahmadatta và quan Thừa- 
tướng Mahosadhapandita, cả hai vị cầm thanh gươm thè 
với nhau rằng: 

“Từ nay về sau, hai chúng ta sẽ không bao giò giết 
hại lần nhau. ” 

Đức-vua truyền bảo với quan Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita rằng: 

- Này Mahosadhapangita! Ngươi là bác đại-trí có đủ 
tài-đức, có tri-tuệ siếu-việt không ai bằng, có mưu kế 
siêu phàm. Tại sao ngươi không chiếm lấy ngai vàng lên 
làm vua trị vì thiên hạ. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, nếu hạ thần muốn được ngai vàng 
thì ngay hôm nay hạ thân có thể giết chết 101 Đức-vua 
trong cối Nam-thiện-bộ-châu này, hạ thân sẽ trở thành 
Đại-vương Ekaräjä, Đức-vua độc nhất làm bá chủ trong 
cõi Nam-thiện-bộ-châu này, nhưng giết vua để lên ngôi 
vua, đó là điều mà chư bậc thiện-tri không bao giờ làm, 
cũng không tán dương, ca tụng. Vi vậy, hạ thân không 
bao giò nghĩ đến việc ἄν. 


Khi áy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita ra lệnh cho 
lính mở cửa hầm và mở tất cả các cửa lớn nhỏ, mở tất cả 
các ngọn đèn đồng thời cùng một lúc, làm cho đường 
hầm sáng chói rực rỡ như trước. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita thỉnh Đức-vua 
Cūļanī Brahmadatta ngự vào trong căn phòng lớn được 
trang hoàng lộng lẫy như cõi trời, ngự lên ngai vàng có 
lọng che, quan Thừa-tướng Mahosadhapandita ngồi phía 
dưới ra lệnh cho lính thỉnh 101 Đức-vua chư hầu vào 
châu Đức-vua CũlanT Brahmadatta. 
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Khi ấy, 101 Đức-vua chư hầu và đoàn quân lính hộ 
giá Đức-vua Cūļanī Brahmadatta vui mừng, reo hò, cùng 
nhau đến gặp quan Thừa-tướng Mahosadhapandita đang 
ngồi trong phòng lớn có Đức-vua CũlanT Brahmadatta 
ngự trên ngai vàng, họ thưa rằng: 

- Kính thưa quan Thừa-tướng Mahosadhapandiia, 
quan Thừa-tướng là nơi nương nhờ của chúng tôi, vì tất 
cả chúng tôi được cứu sống trong ngày hôm nay là nhờ 
quan Thừa-tưởng, nếu quan Thừa-tướng không mở các 
cửa, không cho đèn sáng thì tất cả chúng tôi đêu sẽ chết 
trong con đường hám này. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Tâu quý Đức-vua, sự thật, tôi không những cứu sống 
quỷ Đức-vua hôm nay, mà trước đáy, tôi cũng đã từng 
cứu sống quỷ Đức-vua. Cho nên, quý Đức-vua còn sống 
cho đến ngày hôm nay cũng do nương nhờ nơi tôi nữa. 

Nghe quan Thừa-tướng Mahosadhapandita tâu như 
vậy, các Đức-vua thưa hỏi rằng: 

- Kính thưa quan Thừa-tướng Mahosadhapandia, trước 
đây trong trường họp nào vậy? Thưa quan Thừa-tướng? 


- Tâu quy Đức-vua, néu quy Đức-vua muốn biết thì tôi 
xin tâu nhắc lại rằng: 

“Quý vị còn nhớ, khi Đức-vua ChịanT Brahmadafa 
thu phục được 101 kinh-thành, quý Đức-vua đã thần 
phục Đức-vua CHịan Brahmadana (tre Đức-vua 
Vedeha). Khi ấy, Đức-vua Cūlanī Brahmadatta ngự trở 
về kinh-thành UHarapañcala, 101 Đức-vua cùng ngự di 
theo. Khi ấy, Đức-vua ChịanT Brahmadatia truyền lệnh 
tó chức đại lễ uống rượu, ăn mừng chiến thắng tại vườn 
thượng uyén”, quý vị còn nhớ hay không? 

Các Đức-vua đều truyền đáp lại rằng: 
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- Kính thưa quan Thừa-tướng Mahosadhapandia, 
các Trâm nhớ rõ, Đức-vua Cūlanī BrahmadaHa có 
truyền lệnh tó chức đại lỄ uống rượu, ăn mừng chiến 
thắng, nhưng các hũ rượu và đô ăn bị nhóm lính gây gó 
với nhau, đập bé các hũ rượu và đồ tất cả các đồ ăn, cho 
nên đại lê dó uống rượu ăn mừng không thành tựu. 

- Tâu quý Đức-vua, trong thời kỳ ấy, Đức-vua Cülant 
Brahmadatta gân gũi thân cận với vị quân-sw Kevatta, 
nghe theo mưu kế của quân-sư, tó chức đại lỄ uống 
rượu, ăn mừng chiến thắng. Nhân dịp đại lễ mừng chiến 
thắng ấy sẽ đâu độc 101 Đức-vua chư hầu bằng chất độc 
pha trộn trong các hũ rượu và các món đồ ăn. 

Khi ấy, biết được y đồ độc ác của quân-sư Kevatta, 
nên tôi nghĩ rằng: “Khi ta đang hiện hữu trên cõi đời 
này, ta quyết không để cho 101 Đức-vua chư hâu ấy phải 
bị băng hà do mưu kế độc ác của vị quân-sựư Kevatta. 

Vậy, ta sẽ là nơi nương nhờ của 101 Đức-vua ấy. ” 

Nghĩ xong, tôi ra lệnh cho một đoàn quân anh dũng 
nhanh nhẹn đến xâm nhập vào vườn thượng uyén, làm 
bộ gây gó với những người lính đang chuẩn bị cho đại lễ 
uống rượu, ăn mừng chiến thắng, rôi nhân cơ hội ấy, 
đập phá bé các hũ rượu có pha trộn chất độc và đồ bỏ 
các món đô ăn có trộn chất độc, phá tan mưu kế giết 
chết 101 Đức-vua chư hầu, dé cứu sinh-mạng của 101 
Đức-vua của các nước ấy. 

Nghe quan Thừa-tướng Mahosadhapandita tâu lại 
chuyện đã từng xảy τα như vậy, 101 Đức-vua chư hầu 
vô cùng súng sốt bèn tàu hỏi Đức-vua Cūļanī 
Brahmadatta rằng: 

- Tâu Đại-vương Chịan Brahmadatta, chuyện mà 
quan Thừa-tướng Mahosadhapandita tâu nhu váy, có 
thật hay không? 
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Đức-vua Cülant Brahmadatta truyền bảo rằng: 

- Này quý Đức-vual Chuyện mà quan Thừa-tướng 
Mahosadhapangita tâu là hoàn toàn đúng sự thật. 

Bởi vì nghe theo mưu ké của quân-sư Kevaffa, nên 
Quả-nhân chấp thuận đâu độc quý Đức-vua trong ngày 
đại lễ uóng rượu, ăn mừng chiến thắng bằng cách pha 
trộn chất độc trong các hũ rượu νὰ các món đô ăn, để 
101 Đức-vua phải bị băng hà trong ngày hôm ấy. 


Đó là chuyện hoàn toàn đúng theo sụ-thật. 


Nghe Đức-vua Cũlanï Brahmadatta truyền xác nhận 
sự thật như vậy, các Đức-vua đều ôm choàng quan 
Thừa-tướng Mahosadhapandita truyền bảo rằng: 


- Kính thưa quan Thừa-tướng Mahosadhapandita kính 
mén! Chính quan Thùa-tướng là nơi nương nhờ của tắt 
cả chúng tôi, tất cả chúng tôi được cứu sống là do 
nương nhờ nơi quan Thừa-tướng. 


Đức-Bỏ-tát Mahosadhapandita tâu với Đức-vua CũlanT 
Brahmadatta ràng: 

- Tâu Đại-vương, xin Đại-vương chớ nên hồi hận, lỗi 
lâm ấy là do gân gửi thân cận với người ác. Xin Đại- 
vương truyền bảo quý Đức-vua chư hầu bỏ lôi lầm cũ. 


Đức-vua Cũlanï Brahmadatta truyền bảo rằng: 

- Này quý Đức-vua! Quả-nhân đã mắc phải những lôi 
lâm như vậy, bởi vì nghe lời của người ác, đó là điêu sai 
lâm tội lôi của Quả-nhán. 

Vậy, xin quý Đức-vua bỏ lỗi cho Quả-nhân. Từ nay về 
sau, Quả-nhân chac chăn không làm điêu ác như vậy nữa. 

Nghe Đức-vua CũlanT Brahmadatta truyền bảo như 
vậy, 101 Đức-vua đêu hoan hy bỏ lôi, rôi mỗi Đức-vua 
đêu xin 161 lần nhau, sông trung thực, tin tưởng đoàn kết, 
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giúp đỡ lẫn nhau, 101 Đức-vua đều vui mừng hoan hy 
sông chung hoà bình với nhau trong tình thân thiện. 

Khi áy, Đức-vua CũlanT Brahmadatta truyền lệnh đem 
đồ ăn, đồ uống đủ các món, truyền các ban nhạc, các 
đoàn nhảy múa hát, ... đến trình diễn tại trong căn phòng 
lớn trong đường hầm suốt bảy ngày đêm. 

Đến ngày thứ bảy, Đức-vua Cūļanī Brahmadatta cùng 
101 Đức-vua chư hầu hoan hý làm lễ ban những tặng 
phẩm quý giá đến quan Thừa-tướng Mahosadhapandita 
tại căn phòng lớn ây. Đức-vua Cūļanī Brahmadatta tha 
thiết truyền bảo ràng: 

- Này Mahosadhapandital Trâm sẽ ban cho ngươi 
gấp đôi môi thứ mà Đức-vua Vedeha ban cho ngươi và 
những thứ của cải quy báu khác, ban cho ngươi một tỉnh 
thành để lấy thuế. Ngươi được phép sử dụng tùy theo sở 
thích, hưởng mọi sự an-lạc trong đời. 

Trâm tha thiết chân thành mời Ngươi ở lại với Trâm, 
xin đừng trở lại kinh-thành Mithila nữa, có được hay 
không? 


Nghe Đức-vua Cũlan Brahmadatta tha thiết truyền 
bảo như vậy, quan Thừa-tướng Mahosadhapandita chân 
thành tâu răng: 

- Tâu Đại-vương, néu người nào từ bỏ bậc đã nuôi 
dưỡng mình, bởi vì tham muốn của cải, danh lợi thì 
người ấy tự chê trách mình và cũng bị bậc thiện-trí chê 
trách nữa. 

- Tâu Đại-vương, lúc hạ thần mới lên bảy tuổi, Đức- 
vua Vedeha nhận hạ thân làm hoàng-tứ, và hạ thân tôn 
kính Đức-vua Vedeha là Đức Phụ-vương. Cho nên, Đức- 
vua Vedeha còn sống đến ngày nào thì hạ thần vẫn một 
lòng trung thành phụng sự Đức-vua Vedeha cho đến ngày 
ấy, hạ thần không bao giò từ bỏ Đức-vua Vedeha được. 
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Nghe quan Thừa-tướng Mahosadhapandita dõng dac 
khàng định, tuyệt đối trung thành với Đức-vua Vedeha 
như vậy, Đức-vua Cūļanī Brahmadatta vô cùng kính 
phục quan Thừa-tướng, nên truyền bảo rằng: 


- Này Mahosadhapandita, T. râm rất kính phục khanh. 
Khanh là một hiển thần một lòng trung thành tuyệt đổi 
với Đức-vua Vedeha. 

Tuy nhiên, Trâm tha thiết yêu cầu khanh rằng: “Sau 
khi Đức-vua Vedeha băng hà, xin khanh hứa với T râm 
rằng khanh sẽ trở lại kinh-thành UHarapañcala giúp 
Trâm. ” 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, đến khi ấy, nếu hạ thân còn sống thì 
hạ thân hứa sẽ trở lại kinh-thành Uttarapañcala phụng 
sự Đại-VƯƠng. 

Nghe quan Thừa-tướng Mahosadhapandita hứa như 
vậy, Đức-vua CũlanT Brahmadatta vô cùng hoan hy 
truyền bảo rằng: Lành thay! Lành thay! 


Đức-vua CũlanT Brahmadatta ban cho quan Thừa- 
tướng Mahosadhapandita 1.000 thỏi vàng, 80 xóm nhà 
trong vùng Kasi để lây thuế hàng năm, 400 người tớ gái, 
100 người vợ, rồi truyền bảo rằng: 


- Trâm chúc khanh dân các đội quân trở về kinh- 
thành Mithila được an toan. 


Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita tâu với Đức-vua 
Cũlanï Brahmadatta rằng: 

- Tâu Đại-vương, kính xin Đại-vương an tâm, hạ thân 
đã từng tâu với Đức-vua Vedeha rằng: “Tâu Đại-vương 
Vedeha, bây giờ Đại-vương đã trở thành pho mã của 
Đại-vương Cūļanī Brahmadata rôi, Đại-vương phải nên 
có bồn phận: 
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* Đối xử với Hoàng Thải-hậu CaläkadevT trên ngôi vị 
nhạc Hoàng Thái-hậu của Đại-vương. 

* Đối xử với Đại-vương CHịanT Brahmadaffa trên 
ngôi vị nhạc Phụ-vwương của Đại-Vương. 

* Đối xử với Chánh-cung Hoàng-hậu Nandädev trên 
ngôi nhạc Mẫu-hậu của Đại-vương. 

* Đối xử với Thái-tử Pañcalacanda trên ngôi vị nhạc 
Hoàng-huynh của Đại-vương. 

* Đối xử với Công-chúa Pafñcälacandï trên ngôi vị 
Chánh-cung Hoàng-hậu của Đại-vương. ” 

- Tau Đại-vương, sau khi về đến kinh-thành Mithila, 
hạ thân sẽ tổ chức đại lễ tiễn đưa Lệnh bà Hoàng Thái- 
hậu Calakadevi, Lệnh bà Chánh-cung Hoàng-hậu Nanda- 
devī νὰ Thái-tử Pañcälacanda của Đại-vương ngự trở về 
kinh-thành Uttarapañcala sớm nhất. 

Kính xin Đại-vương an tâm, tin tưởng nơi hạ thần. 


Lễ Tiễn Biệt Quan Thừa-Tướng 


Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita bái biệt Đức- 
vua Cũlanï Brahmadatta cùng với 101 Đức-vua trở về 
kinh-thành Mithila, Đức-vua CũlanT Brahmadatta gửi 
những tớ gái, tớ trai, ngọc ngà châu báu, voi, ngựa, xe 
đến ban cho Công-chúa Pañcãlacandï và truyền lệnh ban 
cho nhiều đồ ăn cho đàn voi, đàn ngựa để cho đàn voi, 
đàn ngựa có đủ sức mạnh đi đường xa. 

Buổi lễ tiễn đưa quan Thừa-tướng Mahosadhapandita 
dày lưu luyến, Đức-vua Cūļanī Brahmadatta cùng 101 
Đức-vua chư hầu trở về kinh-thành Uttarapañcäla. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita dẫn đầu các bộ 
binh trở về kinh-thành Mithilã, với số lượng đông hơn 
trước, bởi vì có đoàn binh lính của Đức-vua Cūlanī 
Brahmadatta tiễn đưa đến kinh-thành Mithilã. 


266 PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 2 





Xung quanh ngoại thành Mithilã, vị quân-sư Senaka 
đặt những người lính canh gác, quan sát, hễ có quân lính 
của Đức-vua Cūļanī Brahmadatta xâm nhập phải báo 
ngay cho quân-sư ngay. 


Quan Thừa-Tướng Trở Về Kinh-Thành Mithilãä 


Khi đoàn quân rất đông đảo đi đến gần kinh-thành 
Mithilã, những người lính của vị quân-sư Senaka nhìn 
thấy quan Thừa-tướng Mahosadha dẫn đầu đoàn quân đông 
đảo trở về, liền thưa báo cho vị quân-sư Senaka biết. 

Quân-sư Senaka đến chầu Đức-vua Vedeha tàu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, quan Thừa-tướng Mahosadha dẫn dâu 
đoàn quân rất đông đảo đang trở về kinh-thành Mithilā. 

Nghe vị quân-sư Senaka tâu như vậy, Đức-vua 
Vedeha nghĩ rằng: 

“Đoàn quân cua Mahosadhapandgita trước đáy có ít, 
bây giờ rất đông đảo. Vậy, có phải Đức-vua Chịanï 
Brahmadatta bắt buộc Mahosadhapandgita dán đầu kéo 
quân đến tấn công kinh-thành Mithilã này hay không?” 

Nghĩ vậy, nên Đức-vua Vedeha lo sợ, truyền hỏi các 
vị quân-sư rằng: 

- Thưa quý quân-sư, đoàn quân cua Miahosadha- 
pandita trước đây có ít, bây giờ rất đông đảo đang kéo 
vào kinh-thành Mithila nhw vậy. Quy vị quân-sựư nghĩ 
thé nào? 

Quân-sư Senaka tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, kính xin Bệ-hạ vui mừng, không có gi 
đáng ngại cả, quan Thừa-tướng Mahosadhapandgita đã 
làm cho Đức-vua ChịanT Brahmadatta kính phục, nên 
Đức-vua đã cho các đội bình theo tiễn đưa quan Thira- 
tướng Mahosadha đến kinh-thành Mithilã được an toàn. 
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Nghe quân-sư Senaka tâu như vậy, Đức-vua vô cùng 
hoan hý truyền lệnh dân chúng trong kinh-thành Mithilã 
trang hoàng kinh-thành đẹp dë dé đón rước quan Thừa- 
tướng Mahosadhapandita cùng đoàn quân trở về kinh- 
thành Mithilã được an toàn. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita vào kinh-thành 
đến cung điện chầu Đức-vua Vedeha, đảnh lễ Đức-vua, 
tàu trình lên Đức-vua xong, ngồi một nơi hợp lẽ. 

Khi ấy, Đức-vua Vedeha từ trên ngai vàng đứng dậy, 
đến ôm choảng hoàng- tử Mahosadhapandita với tâm 
lòng nhớ thương, rồi dắt lên cùng ngồi chung trên ngai 
vàng, truyền hỏi rằng: 

- Này Hoàng-nhỉ Mahosadhapandgita yêu quy! Con ở 
lại trong tay của kẻ thù là Đức-vua Culant Brahmadafa, 
con đã sử dụng phép thân kế nào mà con không chỉ thoát 
ra khỏi tay cua kẻ thù, mà còn làm cho Đức-vua Culant 
Brahmadatta kính phục con, ban thưởng cho con nhiễu 
phẩm vật quý giá đến thé? 

Hoàng-tử Mahosadhapandita tâu răng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, con đã chóng đỡ việc 
làm của Đức-vua Cüūlanī BrahmadatHa kẻ thù, bằng việc 
làm của con. Con đã chóng đỡ ý nghĩ của Đức-vua 
Cūlanī Brahmadatta kẻ thù, bằng ý nghĩ của con. Chỉ có 
một mình con đã chồng đỡ được Đức-vua Cülanīi Brahma 
datta cùng 101 Đức-vua chư hấu. 


Sau đó, hoàng-tử Mahosadhapandita tâu thuật lại cuộc 
khẩu chiến giữa quan Thừa-tướng Mahosadhapandita 
với Đức-vua CũlanT Brahmadatta, và chính phục được 
Đức-vua CũlanT Brahmadatta, cho Đức-vua Vedeha nghe 
lại đầy đủ. 

Nghe hoàng-tử Mahosadhapandita tâu thuật lại dày đủ 
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như vậy, Đức-vua Vedeha vô cùng hoan hy, tán dương, 
ca tụng trí-tuệ siêu-việt của hoàng-tử. 

Khi ấy, hoàng-tử Mahosadhapandita tâu lên Đức-vua 
Vedeha về những quà của Đức-vua CũlanïT Brahmadatta 
tặng hoàng-tử Mahosadhapandita như sau: 

- lâu Đức Phụ-vương, Đức-vua Culani Brahmadatta 
ban tặng cho con 1.000 thỏi vàng, 80 xóm nhà trong 
vùng Kasi, 400 người tớ gái, 100 người vợ. 

Con đã đưa các đội binh, các công nhân, các nhà 
nghệ thuật đây đủ trở về an toàn. 

Đức-vua Vedeha truyền lệnh cho phép thần dân thiên 
hạ trong toàn đất nước Videharattha ăn mừng, vui chơi, 
ca hát, nhảy múa suốt bảy ngày đêm. Đức-vua Vedeha 
truyền bảo rằng: 

- Những người nào có lòng tôn kính Trâm, thì những 
người ấy hãy nên đem phẩm vật đến kính biếu Maho- 
sadhapanidita hoàng-nhỉ của Trẫm. 

Từ lâu, phần đông các quan, quân trong triều đình, 
các hoàng thân của Đức-vua Vedeha, dân chúng trong 
kinh-thành Mithila, dân chúng ngoại thành, dân chúng 
bốn xóm nhà bốn vùng lúa mạch bốn hướng Đông, Tây, 
Nam, Bắc cho đến dân chúng các vùng biên địa đều có 
lòng ngưỡng mộ Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita. 

Nay, Đức-vua Vedeha truyền lệnh cho phép thần dân 
thiên hạ trong toàn đất nước Videharattha được phép 
đem phẩm vật đến kính biếu Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita. Đó là cơ hội tốt cho tất cả mọi người được gần 
gũi thân cận với Đức-Bồ-tát MahosadhapandIta. 

Trong cung điện, từ Chánh-cung Hoàng-hậu Udumbara- 
devĩ của Đức-vua Vedeha là đại tỷ của Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita, đem những phẩm vật quý giá đến 
biếu người em trai là Mahosadhapandita, rồi thứ đến các 
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Hoàng-hậu, thứ-ph1, cung-phi mỹ-nữ, các vi trong hoảng 
gia, hoàng-tử, công-chúa, quan trong triều, tướng lĩnh, 
binh lính triều đình, các Bả-la-môn, phú hộ, các thương 
gia, dân chúng trong kinh-thành, dân chúng ngoại thành, 
dân chúng trong bốn vùng lúa mạch, cho đến dân chúng 
vùng biên địa, lũ lượt kéo nhau đem những phẩm vật 
quý giá của xứ sở của mình đến kính biếu Đức-Bồ-tát. 

Tất cả mọi người đều vô cùng hoan hy được chiêm 
ngưỡng, gần gũi, thân cận với Đức-Bôồ-tát Mahosadha- 
pandita. Tất cả mọi người đều tán dương, ca tụng Maho- 
sadhapandHita là bậc đại-thiện-trí, luôn luôn đem lại sự 
hạnh phúc an-lạc cho mọi người. 

Toàn thể dân chúng vui mừng đại lễ hội suốt bảy ngày 
xong, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đến chầu Đức-vua 
Vedeha, tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, xin Đại-vương truyền lệnh tő chức 
đại lễ tiên đưa ba vị hoàng thân cua Đức-vua Culant 
Brahmadata là Hoàng Thảái-hậu Calakadevi, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Nandadevr và Thải-tử Pancalacanda 
ngự trở vê kinh-thành Uttarapañcala nhanh nhái. 

Đức-vua Vedeha truyền bảo rằng: 

- Này hoàng-nhỉ Mahosadha yêu quý! Lành thay! 
Chúng ta nên tổ chức đại lễ tiễn đưa ba vị hoàng thân của 
Đức-vua Culani BrahmadafIa một cách trọng thể nhất. 


Lễ Tiễn Đưa Ba Vị Hoàng Thân 


Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita ra lệnh cho các đoàn 
quân của Đức-vua Cūļanī Brahmadatta đã tiễn đưa Đức- 
Bò- tát Mahosadhapandita ngày truóc, nay, các doàn 
quân ấy cùng với đoàn quân của Dúc-Bó-tát trở thành 
đoản quân hộ giá ba vị hoàng thân của Đức-vua Cūļanī 
Brahmadatta ngự trở về kinh-thành Uttarapañcäla. 
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Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita dẫn 100 người vợ, 400 
tớ gái mà Đức-vua CũlanT Brahmadatta đã ban cho Đức- 
Bồ-tát trước đây, nay Đức-Bồ-tát kính xin dâng đến 
Chánh-cung Hoàng-hậu Nandādevī của Đức-vua CũlanT 
Brahmadatta đem về lo hầu hạ, phục vụ cho Bà. 

Khi ấy, trong buổi lễ tiễn đưa, Chánh-cung Hoàng- 
hậu NandädevT ôm Công-chúa PañcalacandI vào lòng, 
hôn trên đầu, rồi truyền bảo rằng: 

- Mẫu-hậu ngự trở về có quốc, con ở lại đây với Đức- 
vua Vedeha. 

Công-chúa PañcalacandI cảm động khóc vì phải xa 
Mẫu-hậu của mình. 

Sau đó, ba vị hoàng thân: Hoàng Thái-hậu Calaka- 
devi, Chánh-cung Hoàng-hậu Nandadevr νὰ Thải-tử 
Pañcalacanda của Đức-vua Cūļanī Brahmadatta ngự lên 
chiếc long xa sang trọng trở về kinh-thành Uttarapañcäla 
với đoàn quân hộ giá đông đảo. 

Ba vị hoàng thân ngự trên chiếc long xa sang trọng ra 
khỏi kinh-thành Mithilã với lòng lưu luyến, bởi vì Đức- 
vua Vedeha đôi xử với họ một lòng tôn kính suốt trong 
những ngày họ ngự tại cung điện của Đức-vua Vedeha. 

Ba Vị Hoàng Thân Ngự Về Đến Có Quốc 

Quân lính giữ biên giới đến châu Đức-vua Cülant 
Brahmadatta, tâu rằng: 

- Tu Đại-vương, ba vị hoàng thân cua Đại-vương 
cùng đoàn quân hộ giá đông đảo đang ngự đến gần 
kinh-thành Uttarapancadla. 

Nghe tâu như vậy, Đức-vua Culant Brahmadatta cùng 
các quan ngự ra ngoài kinh-thành Uttarapañcäla chờ đón 
rước Hoàng Thái-hậu Calakadevi, Chánh-cung Hoàng- 
hậu Nandadevi và Thdi-tu Pancalacanda. 


Pháp-Hanh Trí-Tuệ Ba-La-Mật Bậc Ha 271 





Nhìn từ xa, thấy chiếc long xa sang trọng chở ba vị 
hoàng thân của mình đang đến, Đức-vua Cūlanī 
Brahmadatta vô cùng vui mừng, hoan hỷ giục con voi báu 
lại đón rước họ, rồi Đức-vua dẫn đầu đoàn người ngự vào 
kinh-thàảnh Uttarapañcãla đến cung điện, thỉnh Hoàng 
Thái hậu Calākadevī, theo sau là Chánh-cung Hoàng-hậu 
Nandādevī và Thái-tử Pañcalacanda lên lâu đài. 

Đức-vua Cũlanï Brahmadatta dành lễ dưới đôi bàn 
chân của Hoàng Thái hậu Calākadevī rồi tâu răng: 

- Tâu Mâẫu-hậu, Đức-vua Vedeha đổi xử với Mẫu-hậu 
như thé nào? 

- Này hoàng-nhỉ yêu quy! Đức-vua Vedeha đổi xử với 
Mẫu-hậu, Chánh-cung Hoàng-hậu Nandadevi, Thdi-tu 
Pañcalacanda nhw những người trong hoàng gia của 
mình. Đức-vua Vedeha đặt Mẫu-hậu lên ngôi vị nhạc 
Hoàng Thái-hậu, Chánh-cung Hoàng-hậu Nandadevr 
lên ngôi vị nhạc Mâu-hậu, Thái-tử Pañcalacanda lên 
ngôi vị nhạc hoàng-huynh và Công-chúa Pafñcalacandr 
lên ngôi vị Chẳnh-cung Hoàng-hậu. 

Đức-vua Vedeha hết lòng súng ái Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pancalacandi. Ngày đêm, Đức-vua Vedeha 
đối xử làm tròn bón phận đối với Mâu-hậu, Chánh-cung 
Hoàng-hậu, Thải-tử νὰ Công-chúa của con. 

Nghe Mẫu-hậu truyền bảo như vậy, Đức-vua CũlanT 
Brahmadatta vô cùng hoan hy khen ngợi Đức-vua 
Vedeha là Đức-vua chí hiếu chí tình. 

Về sau, Đức-vua Cūlanī Brahmadatta thường truyền 
sai sứ giả đem những phẩm vật quý giá ban cho Đức-vua 
'Vedeha, vị pho mã của mình. Và Đức-vua Vedeha cũng 
thường truyền sai sứ giả đem những phẩm vật quý giá 
kính dâng lên Đức-vua CũlanïT Brahmadatta, Đức nhạc 
Phụ-vương của mình. 
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Từ đó về sau, Đức-vua CũlanT Brahmadatta với Đức- 
vua Vedeha trở thành người thân quyến với nhau, dân 
chúng hai kinh-thành Uttarapañcala và kinh-thành 
Mithilã thân mật với nhau, toàn thể dân chúng hai đất 
nước Kapilarattha và đất nước Videharaftha cũng thân 
thiện với nhau, sống chung hòa bình thịnh vượng, an cư 
lạc nghiệp với nhau. 


Đức-Vua Vedeha Băng Hà 


Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcālacandī được Đức-vua 
sung ái nhất, đến năm thứ nhì, Bà sinh hạ được một 
hoàng-tử. Khi hoàng-tử lên 10 tuổi, Đức-vua Vedeha 
băng hà. Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita làm đại 
lễ đăng quang cho hoàng-ñử nổi ngôi vua cha, cũng ngự 
tại kinh-thành Mithilã, trị vì đất nước Videharattha. 

Khi áy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu với Đức- 
vua trẻ rằng: 

- Tâu Đại-vương, hạ thân xin đi đến châu Đức-vua 
Culani Brahmadatta, Đức-vua ngoại của Bệ-hạ tại kinh- 
thành UttIarapancdla. 

Đức-vua trẻ truyền bảo rằng: 

- Thưa quan Thừa-tướng, Tì yâm còn thơ dại, Trâm cần 
nương nhờ nơi quan Thừa-tướng. Kính xin quan Thừa- 
tưởng không nên rời khỏi Trâm đi trong lúc này. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcälacandr cũng khán 
khoản van xin quan Thừa-tướng Mahosadhapandgita ὁ 
lại, vì Đức-vua còn thơ dai và triều đình rất cần quan 
Thừa-tướng, để làm nơi nương nhờ. Quan Thừa-tướng 
Mahosadhapandita tâu rằng: 

- Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, hạ thần đã từng hứa 
với Đức-vua Cülani Brahmadatta, cho nên hạ thần phải 
giữ lời hứa ấy. Xin tâu Lệnh Bà rõ. 
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Đức-Bồ-Tát Giá Từ Kinh-Thành Mithilã 

Mặc dù Đức-vua trẻ, Chánh-cung Hoảàng-hậu 
Pañcãlacandi, các quan trong triều đình, các tướng lĩnh, 
quân lính, dân chúng trong kinh-thành Mithilã khóc than 
thật đáng thương, khán khoản xin Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapandita ở lại triều đình, nhưng Đức-Bồ-tát vẫn 
không thay đổi ý định. Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita 
dẫn nhóm 1000 người bạn thuộc hạ của mình rời khỏi 
kinh-thành Mithilã đi đến kinh-thành Uttarapañcäla, 
châu Đức-vua Cũlanï Brahmadatta như lời đã hứa năm 
xưa. VỊ quan gác cửa thành vào tâu trình lên Đức-vua 
CũlanT Brahmadatta rằng: 

- Muôn tàu Đại-vương, quan Mahosadhapandita cùng 
đoàn tùy tùng thuộc hạ đến kinh-thành UHarapañcäla, 
xin vào yết kiến Đại-vương. 

Nghe vị quan tâu như vậy, Đức-vua Cūļanī Brahma- 
datta vô cùng hoan hy truyền bảo răng: 

- Này khanh! Khanh hãy moi quan Mahosadha- 
pandita cùng đoàn thuộc hạ vào cung điện. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita cùng nhóm bạn vào 
yết kiến Đức-vua Cũlanï Brahmadatta tại cung điện, 
dành lễ, vẫn an Đức-vua xong, Đức-Bồ-tát tàu răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đức-vua Vedeha đã băng hà, 
hạ thân đã làm tròn bón phận xong. Để giữ gìn lời hứa 
năm xưa với Đại-vương, hạ thần cùng nhóm bạn thuộc 
hạ đến châu Đại-vương. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadha tâu như vậy, Đức-vua 
CũlanT Brahmadatta vô cùng hoan hy truyền bảo rằng: 

- Này Mahosadhapandital Khanh cùng nhóm bạn đến 
đây, Trâm rất hài lòng vô cùng hoan hỷ. Nay, triêu đình 
có thêm những bậc hiên tài giúp Trâm. 


274 PHÁP-HANH BA-LA-MÁT 2 





Vậy, T rám xin ban cho các khanh chó ó, và những 
nhu câu cán thiết, ban cho khanh 80 xóm vùng Kasi để 
thâu thuế. 

Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita cùng nhóm bạn 1000 
người hết lòng phục vụ cho triều đình Đức-vua CũlanT 
Brahmadatta, nhưng họ không được đãi ngộ xứng đáng. 


Bậc Đại-Thiện-Trí Gặp Bậc Đại-Thiện-Trí 


Khi ấy, một ní fu-sĩ BherT phiêu lãng (paribbajika) 
thường đến thọ nhận vật thực trong cung điện của Đức- 
vua CũlanT Brahmadatta. Nữ tu-sĩ BherT là bậc đại-thiện- 
trí, có trí-tuệ sắc bén, chưa từng gặp Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita, chỉ nghe danh tiếng Đức-Bồ-tát là 
bậc đại-thiện-trí, có trí-tuệ siêu-việt, đến phục vụ Đức- 
vua CũlanT Brahmadatta, νὰ Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita cũng chưa từng gặp nữ tu-sĩ BherI, chỉ nghe 
danh tiếng nữ tu-sĩ BherI là bậc đại-thiện-trí có trí-tuệ 
sắc bén, thường đến thọ nhận vật thực trong cung điện 
của Đức-vua Cūlanī Brahmadatta. 

Chánh-cung Hoàng-hậu NandadevIr không hài lòng 
nơi Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita, bởi vì chính Đức- 
Bồ-tát là người bày ra kế bắt Công-chúa PañcãlacandI 
yêu dâu của Bà thành hôn với Đức-vua Vedeha tại kinh- 
thành Mithilã, làm cho Bà phải xa lia Công-chúa yêu 
dấu của Bà. Cho nên, Bà truyền bảo 500 tỳ nữ theo dõi, 
tìm lỗi của Đức-Bô-tát, rồi tâu lên Đức-vua Cülant 
Brahmadatta, để làm kế ly gián. 

Tuân lệnh Chánh-cung Hoàng-hậu ΝαπάδάονΙ, hăng 
ngày, nhóm tỳ nữ luôn luôn theo dõi Đức-Bồ-tát 
MahosadhapandIta. 

Một hôm, në fu-s7 Bherï thọ thực xong, từ cung điện 
trở về, nhìn thấy Đức-Bồ-tát Mahosadhapangia từ 
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ngoài đi vào làm việc trong cung điện. Hai vị gặp nhau 
tại sân bên ngoài cung điện. 

Đức-Bô-tát Mahosadhapandita dừng lại, chắp hai tay 
lễ bái vị nữ tu-sĩ Bherī. Vi nữ tu-sĩ BherT nghĩ rằng: 

“Nghe danh tiếng Mahosadhapandita là bậc đại- 
thiện-trí, có trí-tuệ siêu-việt, ta muốn biết y là bậc đại- 
thiện-trí hay không. Vậy, ta nên hỏi những câu hỏi bằng 
cách ra dấu bằng tay.” 

Vi nữ tu-sĩ BherT dừng lại, nhìn về phía Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita, rồi ngửa bàn tay phải, có nghĩa là: 

- Này quan Mahosadhapandgita! Đức-vua Culant 
Brahmadatta mời ông từ nước ngoài đến giúp triu đình, 
Đức-vua có ban nhiều ân huệ cho ông không? 

Nhìn thấy n tu-s? BherT ngửa bàn tay phải, Đức-Bồ- 
tát Mahosadhapandira hiểu rõ ç nghĩa câu hỏi của nữ tu- 
sĩ Bherī, nên Đức-Bỏ-tát Mahosadhapandita đưa tay 
phải nám chặt lại, có nghĩa là: 

- Thưa nữ tu-sĩ Bheri, Đức-vua Cu|ani Brahmadatia 
mời tôi đến giúp triêu đình. Đã từng hứa sẽ ban cho tôi 
nhiễu ân huệ, đến nay Đức-vua vân còn năm chặt tay, 
chưa ban những ân huệ ấy cho tôi. ” 

Hiểu rõ ý nghĩa câu trả lời của Đức-Bồ-tát Maho- 
sadhapandgita, nên vị nữ tu-si BherI đưa bàn tay vuốt 
trên đầu của mình, có nghĩa là: 

- Này quan Mahosadha-pandita! Nếu ông sống trong 
hoàn cảnh thiếu thốn như vậy, thì xin ông nên đi xuất 
gia nhu bân đạo vậy!” 

Hiểu rõ ý nghĩa vị nữ tu-sř Bherr khuyên đi xuất gia 
như bà, nên Ðức-Bồ-tát Mahosadhapandita đưa tay sò 
vào bụng của mình, có nghĩa là: 

- Thưa nữ tu-sĩ Bhert, tôi còn có vợ con và nhóm bạn 
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hữu thuộc hạ, cần phải lo nuôi dưỡng, nên tôi chwa có 
thê xuất gia nhu: bà duoc.” 

Vị nữ tu-sĩ Bherï hiểu rõ y nghĩa câu trả lời của Đức- 
Bồ-tát Mahosadhapangira, bà thông cảm hoàn cảnh khô 
của Đức-Bồ-tát Mahosadhapandgiia. 

Hai bậc đại-thiện-trí: nữ tu-sř BherT và Dúc-Bó-tát 
Mahosadhapangia vần đáp với nhau băng cách ra dâu 
băng bản tay, mà chỉ có hai người mới có thê thông hiêu 
rõ ý nghĩa của nhau mà thôi. 

Nữ tu-sĩ BherT đi về chỗ ở của mình, còn Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapangita đổi vào cung điện phục vụ Đức-vua 
CũlanT Brahmadatta. 

Nhóm nữ tỳ của Chánh-cung Hoàng-hậu Nandādevī 
theo dõi nhìn thây mữ tu-s? Bherr và Đúc-Bồ-tát 
Mahosadhapandiia có cử chỉ ra dâu băng tay ấy, họ nghĩ 
ràng: “Đó là cái lỗi mà nhóm nữ tỳ đã nhìn thấy nơi 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapandira. ” 


Nhóm nữ tỳ đến tâu lên Chánh- -cung Hoàng-hậu 
Nandãdevĩ những điều đã nhìn thấy về Ðúc-Bô-tát 
Mahosadhapangita và nữ tu-sĩ BherT. 

Nghe nhóm nữ tỳ đến tâu như vậy, Chánh-cung Hoàng- 
hậu Nandadevr truyền bảo họ đến châu Ðức-vua Cülant 
Brahmadatta, tàu theo cách suy diễn của Bà. 

Tuân theo lệnh của Chánh-cung Hoàng-hậu, họ đến 
chầu Đức-vua Cũlanï Brahmadatta, tàu rằng: 

- Tâu Hoàng-thượng, chúng tiện nữ nhìn thấy vị quan 
Mahosadhapandgita với nữ tu-sĩ BherI gặp nhau tại sân 
trước cung điện, bàn tính với nhau chiếm đoạt ngai vàng 
của Hoàng-thượng. 

Như vậy, Mahosadhapangita và nữ tu-sĩ Bhert là kẻ 
thù của Hoàng-thượng. 
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Nghe nhóm nữ tỳ ấy tâu như vậy, Đức-vua Cülant 
Brahmadatta truyền hỏi rằng: 

- Này các nữ tỳ! Các ngươi thấy hoặc nghe gì mà dám 
tâu như vậy? 

Nhóm nữ tỳ ấy tâu rằng: 

- Tâu Hoàng-thượng, nhóm tiện nữ nhìn thấy nữ tu-sĩ 
BherT, sau khi thọ thực xong, từ cung điện ra về, nữ tu-sĩ 
BherT gặp vị quan Mahosadhapandita từ bên ngoài đi 
vào, hai người đứng khoảng cách xa tại sân {γιός cung 
điện của Hoàng-thượng. 

Khi ấy, nữ tu-sĩ BherT làm dấu ngửa bàn tay, có 
nghĩa là: 

“- Này Mahosadha! Ngài có khả năng năm Đức-vua 
Cñịanï Brahmadatta trong bàn tay của Ngài, rồi chờ cơ 
hội chiếm lấy ngai vàng vào trong tay của Ngài chưa?” 

Vi quan Mahosadhapandita đưa tay phải nắm chặt 
lại, có nghĩa là: 

“ Thưa nữ tu-sĩ Bheri, Đức-vua Culani Brahmadatta 
nằm trong tay của tôi rồi, tôi chờ cơ hội giết Đức-vua. ” 

Nữ tu-sĩ BherT dua ban tay vuốt trên đầu của mình, có 
nghĩa là: 

“ Này Mahosadhapandita! Ngài nên chặt đầu Đức- 
vua Cülanī Brahmadata. ” 

Vi quan Mahosadhapandita đưa tay sở vào bụng của 
mình, có nghĩa là: 

-- Thưa nữ tu-sĩ Bheri, tôi không chỉ chặt đâu Đức- 
vua CHịanT Brahmadatta mà còn đâm vào bụng của 
Đúc-vua nữa. ” 

- Tâu Hoàng-thượng, kính xin Hoàng-thượng chớ nên 
dé duôi, xin Hoàng-thượng truyền lệnh giết chết vị quan 
Mahosadhapandgita trước. Đó là thượng sách. 
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Nghe lời tâu của nhóm tỳ nữ của Chánh-cung Hoàng- 
hậu Nandadevĩ như vậy, Đức-vua CũlanT Brahmadatta 
nghĩ rằng: 

“Ta và Mahosadhapandita đã từng hứa chắc chắn với 
nhau không bao giờ giết hại lần nhau nữa. Cho nên, ta 
tin tưởng chắc chắn vị quan Mahosadhapandita không 
bao giờ giết hại ta. Nhưng ta muốn biết rõ sự thật về 
cuộc đàm thoại bằng cách ra dấu tay như thế nào? 

Vậy, ta nên hỏi vị nữ tu-sĩ BherI. Bởi vì bậc xuất gia 
tôn trọng sự thật. ” 


Đức-Bồ-Tát Được Thăng Chức Quan Thừa-Tướng 


Sáng hôm sau, khi z€ tu-si Bherr thọ thực tại cung 
điện xong, Đức-vua CũlanT Brahmadatta ngự đến gặp bà, 
truyền hỏi rằng: 

- Kính thưa nữ tu-sĩ ΒΙΟΥ, bà đã gặp vi quan 
Mahosadhapandgita hay chưa? 

- Táu Đại-vương, hôm qua, sau khi thọ thực xong, 
bán đạo từ trên lâu đài bước xuống ra vé, di ra đến sân, 
nhìn thấy vị quan Mahosadhapandita từ ngoài di vào 
làm việc trong cung điện, ông dừng lại cách một khoảng, 
đứng chap hai tay lễ bái bán đạo. 

Bần đạo nghĩ rằng: “Nghe danh tiếng vị quan Maho- 
sadhapandita là bác đại-thiện-tri, có trí-tué siêu-ViỆt, ta 
muốn biết ông là bậc đại-thiện-trí hay không. 

Vậy, ta nên hỏi ông những câu hỏi theo cách ra dấu 
bằng tay.” 

Bán đạo dừng lại, nhìn về phía quan Mahosadha- 
pandita rôi ngửa bàn tay phải, nghĩa là: 

“ Này quan Mahosadhapandita! Đức-vua CHịanT 
Brahmadatta mời ông từ nước ngoài đến giúp triu đình, 
Đức-vua có ban nhiều ân huệ cho Ngài hay không?” 
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Nhìn thấy bán đạo ngửa bàn tay phải, vị quan Maho- 
sadhapandita hiểu ró ý nghĩa câu hỏi của bán đạo, nên 
ông đưa tay phải năm chặt lại, nghĩa là: 

- Thưa nữ tu-sĩ Bheri, Đức-vua Culani Brahmadatta 
mời tôi đến giúp, đã từng lứa sẽ ban cho tôi nhiễu ân 
huệ. Đến παν Đức-vua vẫn năm chặt tay, chưa ban 
những ân huệ ấy cho tôi.” 


Hiểu rõ ý nghĩa câu trả lời của vị quan Mahosadha- 
pandita, nên bân đạo đưa bàn tay vuốt trên đầu của 
mình, nghĩa là: 


“- Này quan Mahosadhapandiral Nếu ông sống trong 
hoàn cảnh thiểu thốn như vậy, thì ông nên đi xuất gia 
như bán đạo vậy!” 

Hiểu rõ ý nghĩa bán đạo khuyên di xuất gia, nên ông 
dwa tay sở vào bụng của mình, nghĩa là: 

“- Thua nữ tu-si Bhert, tôi còn có vợ con và nhóm bạn 
hữu thuộc hạ, cân phải lo nuôi dưỡng, nên tôi chưa có thê 
xuát gia như bà được. ” 

Bán đạo hiểu rõ ý nghĩa câu trả lời ấy của vị quan 
Mahosadhapandgita, nên thông cảm hoàn cảnh khô hiện 
tại của ông. 

- Tâu Đại-vương, bân đạo gặp vị quan Mahosadha- 
pandita chỉ hỏi và đáp với nhau theo cách ra dáu băng 
tay mà thôi, không có nói với nhau lời nào. 

Hỏi và đáp theo cách ra dấu bằng tay này chỉ có bậc 
đại-thiện-trí với bậc đại-thiện-tri, mới có thê thông hiểu 
rõ y nghĩa của nhau được mà thôi. 

Đức-vua Cülant Brahmadatta truyền hỏi rằng: 

- Thưa vị nữ tu-sĩ Bheri, vị quan Mahosadhapandita 
có phải là bậc đại-thiện-trí hay không? 
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- lâu Đại-vương, bậc đại-thiện-trí như vị quan Maho- 
sadhapandita không dễ có trong đời này. Vậy, vị quan 
Mahosadhapangita ấy đích thực là bậc đại-thiện-trí cao 
thượng nhất trong đời này. 


Nghe nữ tu-sĩ BherT tâu thuật lại cuộc đàm thoại lý 
thú giữa bà νὰ Đức-Bô-tát Mahosadhapandita, và được 
bà khăng định răng: 

Vi quan Mahosadhapandita đích thực là bậc đại- 
thiện-trí cao thượng nhát trong đời này. ” 

Đức-vua CũlanT Brahmadatta vô cùng hoan hy được 
gân gũi, thân cận với bậc đại-thiện-trí ἂν, Đức-vua dành 
lê nữ tu-sĩ Bherī, rôi ngự trở vê lâu đài của mình. 

Khi áy, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đi vào chầu 
Đức-vua Cūļanī Brahmadatta, làm phận sự trong triêu 
đình như thường lệ. Đức-vua truyên hỏi răng: 

- Nay Mahosadhapandgita! Khanh có gặp nữ tu-sĩ 
BherT hay chưa? 

- Tâu Đại-vương, hôm qua, đang đi vào cung điện, hạ 
than đã gặp vị nữ tu-sĩ BherT tại sân, trước cung điện. 

- Này Mahosadhapangdita! Khanh có nói chuyện với vi 
nữ tu-sĩ BherT hay không? 

Nghe Đức-vua CũlanT Brahmadatta truyền hỏi như 
vậy, Đức-Bô-tát Mahosadhapandita tâu Đức-vua rằng: 


- Tâu Đại-vương, ban đầu hạ thân dừng lại, đứng 
cách một khoảng, chắp hai tay cung kính lễ bái vị nữ tu- 
sĩ BherI. Bà ngửa bản tay phải ra có nghĩa là hỏi hạ 
thần phục vụ trong triêu đình, được Đức-vua Chịanï 
Brahmadatta ban nhiễu ân huệ hay không? 

Hiểu rõ ý nghĩa nữ tu-sĩ Bherï hỏi, nên hạ thân dua 
tay phải năm chặt lại. 
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Bà hiểu rõ Đại-vương chưa ban nhiễu ân huệ, nên hạ 
thân đang sống trong hoàn cảnh thiểu thốn. 

Bà đưa bàn tay vuốt trên đầu của bà. 

Hiểu rõ ý nghĩa bà khuyên hạ thân nên di xuất gia 
như bà, thì hạ thần đưa tay «ὃ vào bụng của mình. 

Vi nữ tm-sĩ BherT hiểu rõ hạ thần còn có bổn phận lo 
nuôi dưỡng vợ con và nhóm bạn hữu của mình. 

Bà thông cảm hoàn cảnh của hạ thần. Sau đó, hạ thần 
xin bái biệt bà. 

- Tâu Đại-vương, đó là cuộc vấn đáp theo cách ra 
dấu bằng tay, mà chỉ có hạ thân với nữ tu-sĩ Bherï hiểu 
biết rõ với nhau mà thôi, không nói bằng lời như vậy. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita tâu trình lại cuộc 
đàm thoại giữa vị nữ tu-sĩ Bheri với Ngài, Đức-vua 
Cūļanī Brahmadatta vô cùng hoan hy phát sinh đức tin 
trong sạch nơi Đức-Bồ-tát MahosadhapandIta. 

Hôm áy, buổi hội triều, Đức-vua CũlanT Brahmadatta 
trân trọng ban chức quyền cao nhất trong triều đình, 
Chức quan Senäpati: Chức quan Thừa-tưóng đến Dirc- 
Bồ-tát Mahosadhapandita giữa triều đình bá quan văn 
VÕ, đồng thời, Đức-vua Cūļanī Brahmadatta cũng ban 
cho 1.000 người bạn hữu thuộc hạ của Ngài chức tước 
lớn cùng một lúc. 

Sau khi được Đức-vua CũlanT Brahmadatta ban chức 
trọng quyền cao nhất trong triều đình, Đức-Bồ-tát 
Mahosadhapandita nghĩ rằng: 

“Đức-vua Culani Brahmadatta không chỉ ban cho ta 
chức quyên cao nhất trong triêu đình, mà còn ban cho 
1.000 người bạn hữu của ta chức tước lớn nữa, cùng 
một lúc như thế này, ta không biết Đức-vua Chịanï 
Brahmadatta có phải trọng dụng người tài hay không? 
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Để biết Đức-vua Cūlanī Brahmadatta có thật tâm 
trọng dụng ta, hay có ý gì khác. Người có khả năng biết 
được Đức-vua Chịan Brahmadatta đối xử với ta như thé 
nào, thì chỉ có nữ tu-sĩ BherT mà thôi, bởi vì bà có trí-tuỆ 
sâu sắc, biết cách dò xét để tìm ra sự thật. ” 

Nghĩ xong, Đức- Bồ-tát Mahosadhapandita đem phẩm 
vật đến lễ bái cúng dường vị nữ tu-sĩ Bherī xong, ngôi 
một nơi hợp lẽ, thưa răng: 

- Kính thưa nữ tu-sĩ Bheri, từ ngày Đức-vua ChịanT 
Brahmadatta ngự đến truyền hỏi chuyện với bà, bà đã 
tâu thuật lại cuộc đàm thoại lý thú giữa bà với tôi. Bà đã 
đê cao tôi với Đức-vua. 

Sau đó, Đức-vua lại truyền hỏi lại tôi về cuộc đàm 
thoại lý thú ấy. Nghe tôi cũng tâu thuật lại như vậy. 
Đức-vua đã ban cho tôi chức quyền cao nhất: “Chức 
quan Thừa-tướng” trong triểu đình, và cùng một lúc ban 
chức lớn đến cho 1.000 người bạn hữu của tôi nữa. 

Tôi muốn biết Đức-vua đã ban như vậy, với đại-thiện- 
tâm thiện ý của Đức-vua, hay có y gì khác. 

Vậy, tôi xin nhờ bà tìm hiểu, dò xét Đức-vua Cülant 
Brahmadatta đối xử với tôi như thé nào? 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita có tâm trạng băn 
khoăn như vậy, vị nữ tu-sĩ Bheri nhận lời giúp làm sáng 
tỏ, để cho vị quan Mahosadhapandita an tâm. 

Câu Hỏi Dakarakkhasapañhä 

Một hôm, vào cung điện của Đức-vua Cũlam 
Brahmadatta, nữ tu-sĩ BherI nghĩ ra câu hỏi gọi là 
Dakarakkhasapañha: Câu hỏi Dạ-xoa dưới nước. 

Vị nữ tu-sĩ Bherï chỉ muốn hỏi riêng một mình Đức- 
vua Cūlanī Brahmadatta về câu hỏi ấy mà thôi. 

Bà tâu rằng: 
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- Tâu Đại-Vương, bán đạo có một câu hỏi muốn hỏi 
riêng Đại-vương, kính xin Đại-vương cho cơ hội. 

Đức-vua Cülant Brahmadatta truyền bảo rằng: 

- Kính thưa nữ tu-sĩ BherT, kính mời bà hỏi, nếu Quá- 
nhân biết thì Quả-nhân sẽ giải đáp. 

Được Đức-vua Cūlanī Brahmadatta cho cơ hội, nên vi 
nữ tu-sĩ Bherr tàu rằng: 

- Tâu Đại-vương, giả dụ Đại-vương di du thuyên trên 
biển, trong chiếc thuyên góm có bảy người là: 

1- Đại-vương, 

2- Mẫu-hậu Calakadevt, 

3- Chánh-cung Hoàng-hậu Nandadevl, 

4- Hoàng đệ Tikhinamanti, 

5- Bạn hữu Dhanusekha, 

6- Quán-sư Kevatta, 

7- Thừa-tướng Mahosadhapandgla. 

Một Dạ-xoa dưới nước (Dakarakkhasa) nổi lên bắt 
chiếc thuyên, với yêu cầu rằng: 

- Tâu Đại-vương, trong chiếc thuyền này góm có 
bảy người, xin Đại-vương ban cho tôi từng người để ta 
ăn thịt theo tuân tự từ Ngài.ưi thứ nhất đến người thứ 
sáu, tôi sẽ tha chết một người. ” 

- Tâu Đại-vương, néu Dạ-xoa dưới nước yêu câu như 
vậy, thì Đại-vương ban cho Dạ-xoa ăn thịt từng người 
theo tuần tự từ người thứ nhất đến người thứ sảu như 
thế nào? 

Nghe câu hỏi mà vị nữ tu-sĩ BherT đặt ra hỏi, Đức-vua 
CũlanT Brahmadatta truyền thưa rằng: 

- Thưa vị nữ tu-sĩ Bherï, nếu Dạ-xoa dưới nước yêu 
câu nhu váy thì Quả-nhân sẽ ban cho Dạ-xoa ăn thịt môi 
người theo tuần tự như sau: 
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1- Người thứ nhất, Mẫu-hậu Calãkadevi. 

2- Người thứ nhì, Chánh-cung Hoàng-hậu Nandadevr 

3-Người thứ ba, Hoàng đệ Tikhinamanti. 

4- Người thứ tư, bạn hữu Dhanusekha. 

5- Người thứ năm, quán-sự Kevaffa. 

6- Người thứ sáu chính là Quả-nhân. 

Khi ấy, Quả-nhân truyền bảo Dạ-xoa ấy rằng: 

- Ngươi hãy ăn thịt Quả-nhân dây! 

- Thưa vị nữ tu-sĩ Bhert, thà Quả-nhân chịu hy sinh 
sinh-mạng cho Dạ-xoa ăn thịt là người thứ sáu, chứ 
không bao giờ chịu hy sinh Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita cho Dạ-xoa ăn thịt. 

Nghe Đức-vua Cūļanī Brahmadatta giải đáp câu hỏi 
như vậy, vị nữ tu-sĩ Bheri đã biết được Đức-vua thật tâm 
tôn trọng quan Thừa-tướng Mahosadhapandlita. 

Sau khi Đức-vua CũlanT Brahmadatta giải đáp câu hỏi 
dakarakkhasapañhã xong, bà muốn cho các quan quân 
trong triều đình, những người trong hoàng gia, dân 
chúng trong kinh-thành Uttarapañcãla đều biết đến tải 
đức của quan Thừa-tướng Mahosadhapandita, cho nên 
bà tâu với Đức-vua Cūļanī Brahmadatta rằng: 

- Tâu Đại-vương, kính xin Đại-vương truyén lệnh cho 
tất cả các quan quân trong triều đình, những người 
trong hoàng gia, dân chúng trong kinh-thành Uttara- 
pancala tụ hội tại sân rồng trước cung điện, νὰ Đại- 
vương ngự trên ngai vàng. 

Khi ấy, bán đạo sẽ tâu hỏi lại câu hỏi dakarakkhasa- 
pañha này, rồi kính xin Đại-vương giải đáp lại như vậy, 
trước tất cả mọi tầng lớp người tham dự, để cho mọi 
người biết đến tài đức vẹn toàn của Thừa-tưởng Maho- 
sadhapandita được rõ ràng như vâng trăng sáng trên hư 
không trong đêm rằm. 
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Xét Về Đức (Guna) Với Lỗi (Dosa) 


Lý do Đức-vua CũlanT Brahmadatta ban cho Dạ-xoa 
ăn thịt môi người trong chiệc thuyên theo tuân tự từ 
người thứ nhât đên người thứ sáu như sau. 


1- Người thứ nhất là Thái hậu Calakadevi 


Vị nữ tu-sĩ BherT biết câu chuyện bà Calãkadevĩ là 
Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Mahacilam. Bà 
ngoại tình với vị Bà-la-môn Chabbhi, vị quan lớn trong 
triều đình của Đức-vua Mahācūlanī, bà lập mưu kế đầu 
độc Đức-vua Mahãcilam bị băng hà, rồi đưa vị Bà-la- 
môn Chabbhi lên ngôi vua, và bà vẫn là Chánh-cung 
Hoàng-hậu CalakadevI của vị Bà-la-món Chabbhi. Khi 
ây, Thái-tử Cülant đang còn thơ ấu. 

Một hôm, vị Bà-la-môn Chabbhi nhìn thấy Thái-tử 
Cūlļanī nên nghĩ rằng: “Khi Thái-t# Cūļanī trưởng 
thành, nó sẽ giết ta để trả thù, rồi lấy lại ngôi vua cha. 
Vậy, ta nên giết Thái-tử Cūlanī ngay khi còn thơ ấu. ” 

Nghĩ xong, vị Bả-la-môn Chabbhi bàn với Chánh-cung 
Hoàng-hậu Calãkadevï về chuyện giét Thái-tử Cūlanī. 
Chánh-cung Hoàng-hậu Calakadevi vì thương yêu Thái- 
tử Cñjanï nên tàu dôi rằng: 

- lâu Bệ-hạ, vì yêu Bệ-hạ nên thần thiếp đã đâu độc 
Đức-vua MahacHlam. Nay, så gì Thảái-tử Culant, cũng 
nên giết nó cho xong. Thân thiếp có kế giết Thải-tử chết 
mà không ai biết. 

VỊ Bà-la-món Chabbhi tin theo lời tâu của Chánh- 
cung Hoàng-hậu Calākadevī. Bà gọi người đầu bếp của 
vị Bà-la-môn Chabbhi vảo truyền bảo rằng: 


- Này người đầu bếp! Thái-tử ChịanT với con trai 
Dhanusekha của ngươi cùng sinh một đêm, là bạn hữu 
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thân thiết với nhau. Nay, vị Ba-la-môn Chabbhi muốn 
giết Thái-tử để tránh hậu họa vé sau. 

Vì vậy, ta gửi Thdi-tr Chịan ngủ chung với 
Dhanusekha trong phòng cua ngươi. Ngươi đem ba bộ 
XƯƠNG đê bỏ vào trong phòng ngủ của ngươi. 

Đến đêm khuya, mọi người déu ngủ say, ngươi dán 
Thảái-tử Culant và Dhanusekha ra khỏi phong, rồi dùng 
lửa đốt phòng ấy. Ngươi hãy dẫn Thải-tử Cülant và con 
trai Dhanusekha của ngươi trốn ra cửa nhỏ, di sang 
nước khác để sinh sống. Ta ban cho ngươi nhiều thứ của 
cải quý giả, nhờ ngươi trông nom, săn sóc nuôi dưỡng 
Thái-tr Cūlanī và con trai Dhanusekha của ngươi trong 
đất nước khác. 

Ngươi nói Thải-tử Cūlanī là con của ngươi, không 
nên tiết lộ tông tích của Thdi-tu: Culant. 

Tuân theo lệnh truyền của Chánh-cung Hoàng-hậu 
Caläkadevi, người đầu bếp đem ba bộ xương dê vào để 
trong phòng ngủ của mình. Thi hành theo kế của Chánh- 
cung Hoàng-hậu Caläkadevĩ, đêm khuya, mọi người đều 
ngủ say, châm lửa đốt cháy phòng ngủ, rồi người đầu 
bếp dẫn Thái-tử Cũlanï và con trai Dhanusekha trốn ra 
khỏi kinh-thành Uttarapañcäla, đi đến kinh-thành Sagala, 
đất nước Maddarattha. 

Sau đó, Chánh-cung Hoàng-hậu Calākadevī tâu dối 
Bà-la-môn Chabbhi rằng: 

- Tâu Đức phu quân, phòng ngủ của người đầu bếp 
đã bị cháy rụi. Trong phòng có ba người: Người đầu 
bếp, con trai của ông và Thái-tử Cūlanī đều bị chết 
thiêu. Dáy là bộ xương cua Thảái-tử ChịamL Nhw vậy, 
mưu đô của Đức phu quân đã được thành tựu như ý. 

Người đầu bếp sau đó xin vào làm bếp, được Đức-vua 
Madda chấp thuận. Hằng ngày, Thái-ứ Cülani và cậu 
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Dhanmusekha thường vào cung điện chơi với Công-chúa 
Nanda của Đúc-vua Madda. Công-chúa Nanda đem 
lòng thương yêu Thái-tứ CuJami. 

Một hôm, Đức-vua Madda truyền gọi người đầu bếp 
vào hỏi rằng: 

- Này người đâu bếp! Hai đứa trẻ ấy là con của ai vậy? 

- Tau Bệ-hạ, hai đứa trẻ ấy là con của tiện dân. 

- Này người đầu bép! Vì sao 2 đứa trẻ không giống nhau? 

- lâu Bệ-hạ, bởi vì hai đứa trẻ ấy khác mẹ. 

Theo dõi và để ý thấy tư cách của Thái-ử Cülantf, 
Đức-vua Madda biết chắc đứa trẻ Cũlanĩ không phải là 
con trai của người đầu bếp, nên truyền bảo rằng: 

- Này người đầu bếp! Người hãy nói sự thật, Trâm 
biết chắc rằng đứa trẻ Cülant không phải con trai của 
ngươi. Nó là con của ai? 

Nếu ngươi không tâu thật thì Trám sẽ truyền lệnh 
chém dâu ngươi. 

Nghe Đức-vua Madda truyền bảo như vậy, người đầu 
bếp sợ chết nên tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, néu nhu vậy thì tiện dân xin tâu chuyện 
này chỗ văng vẻ. 

Đức-vua Madda cho cơ hội, người đầu bếp tâu rõ mọi 
sự thật về cuộc đời Thái-nr Cüulant. Đức-vua Madda chấp 
thuận cho Công-chúa Nanda kết hôn với Thái-tử Cūļanī. 

Nữ tu-sĩ BherT, căn cú vào chuyện này mà tàu ràng: 

- Tâu Đại-vương, Mâu-hậu Calakadevï của Đại-vương 
là người mẹ có ân đức lớn nhất đổi với Đại-vương, Bà 
không chỉ có công ơn sinh thành dưỡng dục Đại-vương 
trưởng thành, mà còn cứu sống Đại-vương bằng ké đánh 
lừa vị Bà-la-môn Chabbhĩ. Bà đem xương dê nói rằng 
bộ xương của Thảái-tứ Culant. 
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Nhu vậy, Mẫu-hậu Calākadevī của Đại-vương đã có 
công ơn sinh thành dưỡng dục và bảo vệ sinh-mạng của 
Đại-vương. Vậy, lý do nào mà Đại-vương ban Mâu-hậu 
Calākadevī cho Dạ-xoa ăn thịt người đâu tiên? 

Nghe nt /-s7 Bherr trình bày như vậy, Đức-vua 
Cũlanĩ Brahmadatta thưa rằng: 

- Thưa nữ tu-sĩ Bheri, thát vậy, Mẫu-hậu Calākadevī 
rất thương yêu Quả-nhân, có ân đức lón nhất đối với 
Quả-nhân. Quả-nhân biết công ơn sinh thành dưỡng dục 
của Mẫu-hậu Calākadevī, Bà luôn luôn bảo vệ Quả-nhán. 

- Thưa nữ tu-sĩ Bherī, Mâu-hậu Calãkadevĩ có những 
lỗi như sau: 

* Mâu-hậu Caläkadevï đã già rồi mà thích trang điểm 
lộng lẫy bằng những đồ nữ trang quỷ giá, thích tiếp xúc 
chuyện trò với các cô gái trẻ. Đó là điều không nên. 

* Mâu-hậu Calākadevī thích chuyện trò cười cợt với 
những người gác cửa thành, người luyện tập voi, ngựa, 
cho đến quá giờ đóng cửa thành. Đó là điểu không nên. 

* Mâu-hậu tự viết chiếu chỉ với lời lẽ của Quả-nhân 
truyền rằng: 

“Mẫu-hậu Caläkadevi của Trầm đang độ tuổi hồi 
xuân. Vậy, khanh đến hâu hạ Mâẫu-hậu của Trám.” Rồi 
trao lính hầu đem đến vị quan trấn nhậm tỉnh thành ấy. 

Vị quan ấy đến châu Trâm, rôi đọc giữa triêu đình 
làm cho Quả-nhân vô cùng xấu hổ. 

- Thưa nữ tu-sĩ, đó là lý do mà Quả-nhân ban Mẫu- 
hậu Calakadevr cho Dạ-xoa ăn thịt người đầu tiên. 


2- Người thứ nhì là Chánh-cung Hoàng-hậu Nandädevĩ 


_ Nghe Đức-vua Cũlanï Brahmadatta truyền bảo những 
191 của Hoàng Thái-hậu Calākadevī như vậy, nữ tu-sĩ 
BherT tâu răng: 


Pháp-Hạnh Trí-Tuệ Ba-La-Mật Bậc Ha 289 





- Tâu Đại-vương, Đại-vương ban Hoàng Thải-hậu 
Calakadevr cho Dạ-xoa ăn thịt người đầu tiên, bởi do 
những lỗi ấy cũng nên, nhưng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Nandädevr là người có ân-đức đối với Đại-vương từ khi 
còn nhỏ cho đến nay. 

- Tâu Đại-vương, bà Nandadevr là Chánh-cung Hoàng- 
hậu cao quy hơn các hoàng-hậu và các cung phi mỹ nữ 
khác trong triều đình. Chảnh-cung Hoàng-hậu Nanda- 
devi xinh đẹp tuyệt trần, có giọng nói thanh tao rất hay, 
là người biết chiêu chuộng Đại-vương, bà thường ngự 
chung với Đại-vương nhw hình với bóng. Bà rất muc 
thương yêu Đại-Vvương. 

Khi Đại-vương là cậu bé Cülant di theo người đầu 
bếp trốn sang kinh-thành Sagala đất nước Maddarattha, 
được ở trong cung điện của Đức-vua Madda. Cậu Culant 
chưa lộ rõ tông tích, thường chơi với Công-chúủa Nanda 
của Đức-vua Madda. Công chúa Nanda đem lòng 
thương yêu cậu Culant. 

Một hôm nọ, cậu ChịanT nồi giận đánh Công-chúa 
Nanda, Công-chúa chỉ âm thâm khóc mà thôi, không 
dám cho Đức Phụ-vương biết, vì sợ Đức Phụ-vương sẽ 
hành phạt cậu Culant. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Nandadevr là người rất 
thông minh, không hay giận hờn, đặc biệt biết chiều 
chuộng Đại-vương. Vậy, lý do nào mà Đại-vương ban 
Chánh-cung Hoàng-hậu Nandadevr cho Dạ-xoa ăn thịt 
người thứ nhỉ. 

Nghe nữ tu-sĩ Bheri trình bày như vậy, Đức-vua 
CũlanT Brahmadatta truyền bảo lỗi của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Nandādevī như sau: 

- Thưa nữ tu-si Bher, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Nandādevī biết Quả-nhân đang say đắm nơi bà. Khi ấy, 
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Chánh-cung Hoàng-hậu Nandadevr xin Quả-nhân ban 
cho bà những món đồ trang sức quý giá mà Quả-nhân 
đã ban cho các bà hoàng-hậu, các hoàng-tử, các công- 
chúa của Quả-nhân rồi. Đảng lẽ, bà không nên xin nơi 
Quả-nhân những món trang sức ấy, nhưng vì Quả-nhân 
đang say đắm nơi bà, nên Quả-nhân đã hứa sẽ ban cho 
bà những món trang sức ấy. 

Bà truyền bảo các bà hoàng-hậu, các hoàng-tử, các 
công-chúa rằng: “Những món đồ trang sức ấy, Hoàng- 
thượng đã ban cho ta rồi. Vậy, các ngươi hãy mang lại 
dáng cho ta.” 

Các hoàng-hậu, các hoàng-tứ, các cóng-chua phải 
đem những món đô trang sức ấy đến dâng cho bà, rôi họ 
khóc vì tiếc món đồ trang sức của họ từ trước. 

Thấy các hoàng-hậu, các hoàng-tử, các công-chúa 
của Quả-nhân khóc vì tiếc như vậy, Quả-nhân cảm thấy 
khó tâm. 

Đó là lý do mà Quả-nhân ban Chánh-cung Hoàng- 
hậu Nandadevr cho Dạ-xoa ăn thịt người thứ nhì. 


3.  Hoàng-đệ Tikhinamanti của Đức-vua Cūļanī 
Brahmadatta 

Nghe Đức-vua Cũlan Brahmadatta truyền bảo những 
101 của bà Chánh-cung Hoàng-hậu Nandādevī như vậy, 
nữ tu-sĩ BherT tâu răng: 

-Tâu Đại-vương, Đại-vương ban Chánh-cung Hoàng- 
hậu Nandadev, cho Dạ-xoa ăn thịt người thứ nhì, bởi do 
những lôi ἄν cũng nên, nhưng Hoàng đệ Tikhinamanti 
của Đại-vương là người có công lớn đổi với Đại-vương 
νὰ triêu đình của Đại-Vvương. 

- Tâu Đại-vương, Hoàng đệ Tikhinamamti là người 
ngự đi thinh Đại-vương từ kinh-thành Sagala, dat nước 
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nho Maddarattha, ngự trở về kinh-thành Uttarapañcala, 
làm lễ đăng quang nói ngôi vua cha. 

Hoàng đệ Tikhinamamti có công lớn giúp Đại-vương 
làm phát triển đất nước, làm cho 101 Đức-vua trong toàn 
cõi Nam-thiện bộ-châu phải thân phục Đại-vương, làm 
cho đất nước Kapllarattha phón vinh νὰ hung mạnh, đặc 
biệt Hoàng đệ Tikhinamamti là người có mưu trí bậc nhất. 

Khi bà Calakadevr sinh hạ hoàng tử Tikhinamanmii 
trong lúc là Chánh-cung Hoàng-hậu của vị Bả-la-môn 
Chabbhī, nên ông tưởng rằng Tikhina-mamti là con của 
mình và hoàng-tử Tikhinamamti cũng tưởng rằng vị Bà- 
la-môn Chabbhï là phụ thân của mình. Cho nên, vị Bà- 
la-môn Chabbh1 ban cho hoàng-tử một thanh gwom báu 
đặc biệt. 

Vë sau, một vị quan trung thành với có Đại-vương 
Mahācūļanī tâu với hoàng-tử Tikhinamanii rằng: 

- Tâu hoàng-tử Tikhinamamti, hoàng-tử không phải là 
con của vị Bà-la-môn Chabbln, bởi vì khi hoàng-tử con là 
thai nhỉ trong bụng Chánh-cung Hoàng-hậu Calakadevr 
của Đức-vua Mahäcnlanr, khi ấy, Chánh-cung Hoàng- 
hậu Calakadevi ngoại tình với vị Bà-la-môn Chabbli, 
quan lớn trong triêu, khiến dùng thuốc độc giết Đại- 
vương Mahācūlanī, rồi vị Bà-la-môn chiếm ngôi vua. 


Như vậy, căn cứ theo thời gian, hoàng-tử là con của 
cô Đại-vương MahacHlam, không phải là hoàng-tử cua 
vị Bà-la-môn. 

Nghe vị quan trung tín tâu như vậy, hoàng-tử 
Tikhinamanfi nói cơn thịnh nộ nghĩ răng: 

“Τα sẽ giết vị Bà-la-môn Chabbhï này bằng mưu ké.” 

Một hôm, vào châu vị Bà-la-môn Chabbhi, hoàng-tử 
Tikhinamanfi trao thanh gwom báu cho vị quan giữ cửa 
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cung điện lâu dài cua vị Bà-la-môn Chabbii, rôi đến 
gặp vị quan lớn thân tín trong cung điện, truyền bảo rằng: 

- Này vị quan lớn! Ngươi hãy đến gặp vị quan giữ cửa 
cung điện lâu dai cua vị Bả-la-môn Chabbhï nói với vi 
quan ấy rằng: 

“Thanh gwom báu này là cua tôi.” 

Hai ngươi tranh chấp lớn tiếng với nhau, rôi chờ ta 
gọi vào. 

Sau khi truyền bảo xong, hoàng-tử Tikhinamanti vào 
châu vị Bà-la-môn Chabbhī. Nghe hai vị quan lớn tiếng 
với nhau ở bên ngoài cửa cung điện lâu dai, hoàng-tử 
Tikhinamanii truyền bảo người lính ra xem có chuyện gì 
mà họ lớn tiếng với nhau. 

Tuân lệnh hoàng-tử, người lính di ra ngoài cửa cung 
điện lâu đài, nghe biết chuyện rồi vào thưa rang: 

- Tâu hoàng-tử, hai vị quan ấy tranh chấp với nhau vê 
thanh gươm báu. Vị quan lớn bảo rằng: 

“Thanh gwom báu này là cua tôi.” 

Vị quan giữ cửa bảo răng: 

“Thanh gươm báu này là cua hoàng-tử Tikhinamanti 
giao lôi giữ. ” 

Nghe người linh tâu như vậy, hoàng-tử Tikhinamanti 
tâu với vị Bà-la-môn Chabbhï rằng: 

- Tâu Đức Phụ-vương, thanh gwom báu mà Đức Phy- 
vương ban cho con, con giao cho vi quan giữ cửa lâu 
dài giữ. Nay, vị quan lớn bảo rằng: “Thanh gươm báu 
ấy là của ông ta.” Như vậy, sự thật như thé nào? 

Vị Bà-la-môn Chabbhi truyền bảo rằng: 

- Nếu như vậy thì hãy cho truyễn gọi hai vị quan ấy 
đem thanh gwom báu vào, ta nhớ rõ thanh gwom báu ấy, 
ta sẽ phản xét. 
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Khi hai vị quan đem thanh gwom báu vào, hoàng-tử 
Tikhinamamti cầm thanh gươm báu, tuốt gươm ra khỏi 
vỏ, trình cho vị Bà-la-môn Chabbhi, tâu rằng: 

- Tâu Đức Phụ-vưong, xin Đức Phụ-vương xem kỹ 
thanh gwom báu này. 

Khi vị Bà-la-môn đến gần xem kỹ thanh gươm báu ấy, 
không thận trọng, ngay tức khắc, hoàng-tứ Tikhinamamii 
đưa thanh gwom báu căt cô ông ta, cái đầu rơi xuóng 
dưới chân của mình, rồi hoàng-tử Tikhinamanti truyền 
lệnh đem thi thể ra ngoài cung điện. 

Vị Bà-la-môn Chabbhī bị hoàng-tử Tikhinamanti giết 
chết, các quan trong triều đêu vui mừng, bởi vì ông là vị 
quan phản phúc với có Đại-vương Mahacülant. 

Hoàng-tử Tikhinamamti truyễn lệnh trang hoàng cung 
điện lộng lây và kinh-thành UHarapañcala cho đẹp dë, 
để tó chức lễ đăng quang hoàng-tử Tikhinamanii lên nối 
ngôi Đức Phụ-vương MahacHlam của mình. 

Khi ấy, bà Calakadevi, Mẫu-hậu của hoàng-tử Tikhina- 
manti truyền bảo răng: 

- Này hoàng-nhỉ Tikhinamamti yêu quy! Sự thật, con 
chính là hoàng-tử của Đại-vương Mahaculant, không 
phải con của vị Bà-la-môn Chabbhi. Con còn vị Hoàng- 
huynh là Thái-tử Cülant hiện đang còn sống ở tại kinh- 
thành Sasala, đất nước Maddarattha. 

Nghe Mẫu-hậu Calākadevī truyền bảo như vậy, 
hoàng-tử Tikhmamanti dẫn dâu bốn đội quân hùng hậu 
ngự đến kinh-thành Sagala, đất nước nhỏ Maddarattha, 
thính Hoàng-huynh Cülani và Công-chúa Nanda trở về 
kinh-thành Uttarapañcala, làm lễ đăng quang Thái-tử 
Chịanï lên nói ngôi vua cha, tri vì đất nước Kapilaratftha 
to lớn cho đến nay. 
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Như vậy, hoàng-đệ Tikhinamanti là người có lòng tón 
kính hồ trợ dac lực cho Đại-Vương. 

Vậy, lý do nào mà Đại-vương ban hoàng-đệ Tikhina- 
manti cho Dạ-xoa ăn thịt người thứ ba? 


Nghe nữ tu-sĩ Bherï trình bày như vậy, Đức-vua 
CũlanT Brahmadatta truyền thưa rằng: 


- Thưa nữ tu-sĩ Bheri, thật vậy, hoàng đệ Tikhinamanti 
ngự đến kinh-thành Sagala đất nước nhỏ Maddarattha, 
thính Quả-nhân trở về kinh-thành Uttarapañcala lên nối 
ngôi vua cha, trị vì đất nước lớn Kapilarattha này. 

Hoàng-đệ Tikhinamanti có công lớn làm cho các vùng 
trong nước phát triển, chỉnh phục được 101 Đức-vua 
trong cối Nam-thiện-bộ-châu đêu thần phục Quả-nhán, 
làm cho đất nước Kapilarattha giàu mạnh hùng cường, 
đặc biệt hoàng-đệ Tikhinamanti là người có tài thiện xạ, 
có muu trí sâu sắc, ... nhưng hoàng-đệ thường huênh 
hoang với mọi người rằng: 

“Hoàng huynh ChịanT Brahmadatta của tôi đang ngự 
ở kinh-thành Sagala đất nước nhỏ bé Maddarattha, tôi 
đi đến thỉnh Hoàng-huynh của tôi ngự trở về kinh-thành 
Utarapafñcala đất nước to lớn Kapilarattha, làm lễ 
đăng quang Hoàng-huynh ChịanT Brahmadata lên nối 
ngôi vua cha, có uy quyên lớn và an hưởng mọi sự an- 
lạc như vậy. ” 

Ngày trước, hoàng-đệ Tikhinamanii ngự đến cháu 
môi buổi sáng. Nhưng nay, hoàng-đệ Tikhinamamii có 
khi đến châu, có khi không, không giữ phép luật của 
triều đình. 

Đó là lý do mà Quả-nhân ban hoàng đệ Tikhinamanti 
cho Dạ-xoa ăn thịt người thứ ba. 
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4. Bạn hữu Dhanusekha của Đức-vua Cūļanī 
Brahmadatta 


Nghe Đức-vua Cūlanī Brahmadatta truyền bảo về hoàng- 
đệ Tikhinamanti như vậy, vị nữ tu-sĩ BherT tâu rằng: 

- lâu Đại-vương, Đại-vương ban cho Dạ-xoa ăn thịt 
người thứ ba là hoàng-đệ Tikhinamamii, bởi do những 
lỗi ấy cũng nên, nhưng bạn-hữu Dhanusekha là người 
bạn thân thiết tín cẩn của Đại-vương. 

Bạn-hữu Dhanusekha cùng sinh trong một đêm với 
Đại-vương trong kinh-thành Uttarapañcala này, là người 
bạn-hữu thân thiết từ thuở nhỏ cùng khổ cùng vui với 
Đại-vương cho đến nay, luôn luôn đi theo Đại-vương 
nhw hình với bóng, là người bạn hữu có sự tỉnh-tấn 
không ngừng ngày đêm trong công việc mà Đại-vương 
giao phó, có một lòng trung thành tuyệt đối với Đại- 
vương. Đặc biệt, bạn-hữu Dhanusekha có tai bắn cung 
đệ nhất, không ai sảnh được. 

Vậy, lý do nào mà Đại-vương ban bạn-hữu Dhanu- 
sekha cho Dạ-xoa ăn thịt người thứ tu? 


Nghe nữ tu-sĩ Bherï trình bày như vậy, Đức-vua 
CũlanT Brahmadatta truyền thưa rằng: 


- Thưa nữ tu-sĩ Bheri, thật vậy, bạn-hữu Dhanusekha 
là người bạn thân thiết từ thuở nhỏ cùng khó cùng vui 
với Quả-nhân. Ngày xưa, bạn-hữu Dhanusekha hay vỗ 
tay cười lớn như thế nào, đến nay cũng vẫn giữ tính hay 
ν tay cười lớn như thé ấy. 

Nay, Quả-nhân là Đức-vua mà bạn-hữu Dhanusekha 
hành động, nói năng nhw ngang hàng với Quả-nhán, 
không biết tôn kính như Đức-vua. 

Quả-nhán có ban cho bạn-hữu Dhanusekha một ân 
huệ là được phép đến châu Quả-nhân bất cứ lúc nào, 
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nhưng khi Quả-nhân đang chuyện trò thân mật với 
Chánh-cung Hoàng-hậu Nandādevī nơi kín đáo, bạn- 
hữu Dhanusekha di vào không xin phép trước, không 
biết tôn trọng Quả-nhân. 

Đó là lý do mà Quả-nhán ban bạn-hữu Dhanusekha 
cho Dạ-xoa ăn thịt người thứ tư. 


5. Quân-sư Kevatta của Đức-vua Cülani Brahmadatta 


Nghe Đức-vua Cūļanī Brahmadatta truyền bảo những 
lỗi của bạn-hữu Dhanusekha như vậy, nữ tu-sĩ Bherï tâu: 


- lâu Đại-vương, Đại-vương ban bạn-hữu Dhanu- 
sekha cho Dạ-xoa ăn thịt người thứ tu, bởi do những lỗi 
ἄν cũng nên. Nhưng quân-sw Kevatta là một vi thây giỏi 
về các bộ môn của Bà-la-môn, hiển nhiễu ké sách, có tài 
điều binh khiển tướng giúp Đại-vương chiến thắng dễ 
dàng 101 kinh-thành, bắt 101 Đúc-vua trong cõi Nam- 
thiện-bộ-châu này đêu thần phục Đại-vương, thu phục 
101 nước trong cõi Nam-thiện-bộ-cháu trở thành các 
nước chư hấu của Đại-vương. Cho nên, Đại-vương có 
uy quyên lớn trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này. 

Vậy, lý do nào mà Đại-vương ban vị quân-sự Kevatta 
cho Dạ-xoa ăn thịt người thứ năm? 

Đức-vua Cūlanī Brahmadatta truyền thưa răng: 

- Thưa vị nữ tu-sĩ Bherl, trong các buổi hội triêu, 
Quả-nhân ngự trên ngai vàng chủ trì, phía đưới có các 
quan văn võ, các khanh tướng sĩ mà vị quân-sư Kevaffa 
trợn mắt nhìn Quả-nhân như giận giữ Quả-nhân. 

Đó là lý do mà Quả-nhân ban vị quân-sự Kevatta cho 
Dạ-xoa ăn thịt người thứ năm. 


6- Đức-vua Cülani Brahmadatta 


Tiếp theo nữ tu-sĩ Bherï tâu rằng: 
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- Tâu Đại-vương, Đại-vương truyên bảo rằng: “Quả- 
nhân ban mỗi người cho Dạ-xoa ăn thịt theo tuần tự từ 
người thứ nhất là Mẫu-hậu Calãkadevï cho tới người 
thứ năm là vị quán-sự Kevatta, đến người thứ sáu cuối 
cùng chính là Quả-nhán. 

Quả-nhân chịu hy sinh sinh-mạng của mình cho Dạ- 
xoa ăn thịt người thứ sáu, chứ không chịu hy sinh quan 
Thừa-tướng Mlahosadhapandgita cho Dạ-xoa ăn thịt. Quá- 
nhân chịu băng hà, để cho quan Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita sống. ” 

- Tâu Đại-vương, Đại-vương là một Đại-Hoàng-để 
cao cả nhất trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu này, có 
101 Đức-vua của 101 nước nhỏ đều chịu thần phục Đại- 
vương làm các nước chư hâu. Đại-vương là Đại-Hoàng- 
để có nhiều uy quyên nhất, thống lĩnh các đội binh hùng 
mạnh gôm 18 akkhobhinï quân, Đại-vương làm bá chủ 
trong toàn cối Nam-thiện-bộ-châu này. Đại-vương có 
16.000 cung phi mỹ nữ xinh đẹp như thiên-nữ đêm ngày 
háu hạ, Đại-vương đang hưởng mọi sự an-lạc cao quý 
trong đời. 

- Tâu Đại-vương, sinh-mạng là nơi yêu quỷ nhất của 
môi chúng-sinh, Đại-vương là người cao quy nhất trong 
thân dân thiên hạ trong toan cối Nam-thiện-bộ-châu này. 
Sinh-mạng của Đại-vương thật là cao quý biết dường nào! 

Vậy, lý do nào mà Đại-vương dám hy sinh sinh-mạng 
của mình chịu cho Dạ-xoa ăn thịt người thứ sáu, để bảo 
vệ sinh-mạng của quan Thừa-tướng Mahosadhapandita? 

- Tâu Đại-vương, quan Thừa-tướng Mahosadhapandgita 
là con người như thé nào mà Đại-vương dám hy sinh 
sinh-mạng của mình, để bảo vệ sinh-mạng của quan 
Thừa-tướng Mahosadhapandgita vậy? 
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Nghe vị nữ tu-sĩ Bherï tâu hỏi như vậy, Đức-vua 
CũlanT Brahmadatta truyền thưa rằng: 


- Thưa nữ tu-sĩ BherI, quan Thừa-tướng Mahosadha- 
pandita từ nước khác đến giúp Quả-nhân trị vì đất 
nước Kapilarattha cho được phát triển mạnh, dé đem 
lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài cho thần 
dân thiên hạ. 

Thật sự Quả-nhân chưa thấy, chưa phát hiện một điều 
lỗi nào dù chỉ là cải lôi nhỏ của quan Thừa-tưởng 
Mahosadhapandgita cả. 

Quan Thừa-tướng Mahosadhapandita là bậc đại-thiện- 
trí có trí-tuệ siêu-việt. Cho nên, Quả-nhân dù phải hy 
sinh sinh-mạng của mình, để bảo vệ sinh-mạng của quan 
Thừa-trớng Mahosadhapandita vẫn xứng đáng lắm. Bởi 
vì quan Thừa-tướng Mahosadhapandita còn sóng có khả 
năng đem lại sự lợi ích, sự tiễn hoá, sự an-lạc lâu dài 
cho toàn thể hoàng tộc của Quả-nhân, trong triều đình 
của Quả-nhán, trong toan cối đất nước của Quả-nhán, 
trong toan cối Nam-thiện-bộ-cháâu này. 

Vì vậy, Quả-nhân không thể ban quan Thừa-tướng 
Mahosadhapangita cho Dạ-xoa ăn thịt người thứ sáu, 
mà chính Quả-nhân sẽ hy sinh sinh-mạng của mình cho 
Dạ-xoa ăn thịt người thứ sáu vậy. 

Nghe Đức-vua CũlanT Brahmadatta tán dương ca tụng 
tài đức cao thượng, trí-tuệ siêu-việt của quan Thừa- 
tướng Mahosadhapandita ví như vàng trăng răm sáng tỏ 
trên hư không trong trẻo. 

Muốn cho mọi người phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
quan Thừa-tướng Mahosadhapandita, nên nữ tu-sĩ Bherï 
khuyên những người đến tụ hội tại sân trước cung điện 
gôm đủ các giai câp từ Đức-vua CũlanT Brahmadatta, 
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các Chánh-cung Hoàng-hậu Nandādevī, các hoàng-hậu, 
các hoảng-tử, các cóng-chúa, những người trong hoàng 
tộc của Đức-vua CũlanT Brahmadatta, 101 Đức-vua chư 
hầu trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu, các quan trong 
triều, các đoàn quân, tòan thé dân chúng trong kinh-thành 
Uttarapañcäla răng: 

- Thưa tất cả quý vị, quỷ vị đã nghe Đại-vương Cülant 
Brahmadafa tán duong ca tụng quan Thừa-tướng 
Mahosadhapandgita là bậc đại-thiện-trí, có trr-tué siêu- 
việt, có khả năng đem lại cho mình và cho tất cả mọi 
chúng-sinh, nhất là nhân loại và chư thiên, sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài cả trong kiép hiện-tại lân 
nhiều kiếp trong vị lai. 

Vi vậy, Đại-vương (παπί Brahmadatta dám hy sinh 
các sinh-mang những người thân yêu của mình ban cho 
Dạ-xoa ăn thịt theo tuân tự từ người thứ nhất cho đến 
người thứ năm, rồi cuối cùng Đức-vua Chịan 
Brahmadafia hy sinh sinh-mạng cua mình cho Dạ-xoa 
ăn thịt người thứ sáu, để bảo vệ sinh- -mạng của quan 
Thừa-tướng Mahosadhapandita còn sông trên chiếc 
thuyên giữa biển. 

- Thưa tất cả quý vị, tri-tuệ là pháp cao thượng, bậc 
đại-thiện-trí có trí-tuệ nên được mọi người, chw thiên, 
phạm thiên tôn kính lễ bái cúng dường. 

Như vậy, quan Thừa-tướng Mahosadhapandita là bậc 
đại-thiện-trí có trí-tuệ siêu-việt, có tài đức vẹn toàn, rất 
xứng đáng cho mọi người chúng ta tôn kính đảnh lễ 
cúng dường quan Thừa-tướng Mahosadhapandgita một 
cách cung kính. 

Nghe lời khuyên dạy của nữ tu-sĩ Bheri, mọi người 
đều vô cùng hoan hỷ cung kính đảnh lễ quan Thừa- 
tướng Mahosadhapandita với tắm lòng tôn kính. 
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Tích Mahosadhajataka, hoặc tích Umangajataia, 
trong tích này, Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita, tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama của chúng ta, đang tạo pháp-hạnh 
trí-tuệ ba-/a-mật bậc hạ νὰ các pháp-hạnh ba-la-mật 
khác, để bồi bó và tích lũy cho được đầy đủ 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật, dé trở thành Đức-Phật Chánh Đăng Giác, 
có danh hiệu là Dúc-Phàt Gotama trong thời vi-lai. 


Như vậy, công-tử Mahosadhapandita vẫn còn là Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ siêu-việt thấy rõ, biết 
rõ những gì mà những người khác không thê thây được, 
không thê biết được. Dó là do nhờ trí-tuệ siêu-việt mà 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita đã tích lũy từ nhiều đời 
nhiều kiếp trong quá khứ. 

Trí-tuệ siêu-việt của Đức-Bô-tát Mahosadhapandita 
ấy có khả năng khống chế, đè bẹp những tà-kién của 
người khác, dẹp bỏ những ý dô đen tối của người khác, 
có khả năng phá tan các mưu kế thâm độc của các kẻ 
thù một cách dễ dàng, dé thực hiện những điều mong 
ước trở thành hiện thực. 


Đức-Phật dạy rằng: 

- Này Chư tỳ-khưu, không chỉ kiếp hiện-tại Như-Lai là 
Đức-Phát Chánh-Đẳng-Giác CÓ trí-tué siêu-Việt khống 
chế, đè bẹp mọi tà thuyết của người khác một cách dễ 
dàng như vậy, mà trong các tién-kiép của Như-Lai khi 
còn là Đức-Bô-tát cũng có tri-tuệ siêu-việt khống chế, đè 
bep những tà-kiến, dẹp bỏ những ý dó đen tôi của người 
khác, còn phá tan các muu kế thâm độc của các kẻ thù, 
đặc biệt nhờ tri-tuệ siêu-việt nên biến kẻ thù trở thành 
người thân yêu của minh nữa. (Như trong tích 
Mahosadhajataka). 


Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết về tích Maho- 
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sadhaJataka hoặc tích UmangaJataka xong, chư tỳ-khưu 
phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ trong lời giáo 
huấn của Đức-Phật, nên chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 

- Có sô chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Có số chứng đắc đến Nhất-lai Thánh-đạo, Nhắt-lai 
Thánh-quả νὰ Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhắt-lai. 

- Có số chứng đắc đến Bất-lai Τ hảnh-đạo, Bát-lai 
Thánh-quả và Niét-bàn, trở thành bậc Thánh Bát-lai. 

- Có số chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả νὰ Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
cao-thượng. 

Còn có số chưa trở thành bậc Thánh-nhân nào vẫn 
còn là hạng phàm nhân vô cùng hoan hỷ có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, có găng tinh tấn tiếp tục thực-hành các pháp- 
hạnh ba-la-mật, nhất là pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật, dé 
mong chứng ngô chân-lý tứ Thánh-dé, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niết-bàn trở thành bậc Thánh-nhân 
trong thời vị lai. 


Tích Mahosadhajãtaka Liên Quan Đến Kiếp Hiện-Tại 


Trong tích Mahosadhajataka hoặc tích Ὁπιαήσα- 
Jataka này, khi Dúc-Phàt Gotama đã xuất hiện trên thé 
gian, còn các hậu-kiếp của những nhân vật trong tích 
Mahosadhajätaka hoặc tích Umangajätaka ἂγ liên quan 
đến kiếp hiện-tại như sau: 

- Ông phú hộ Sirivaddhaka, nay kiếp hiện-tại là Đức- 
vua Suddhodana. 

- Bà Sumanadevt, nay kiếp hiện-tại là Chánh-cung 
Hoàng-hậu Mahamayadevi. 
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- Đức-vua Vedeha, nay kiếp hiện-tại là Ngài Trưởng- 
lão Kaludayaka. 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Udumbaradevr, nay kiếp 
hiện-tại là bà Mangalika. 

- Vi quân-sư Senaka, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahahassapa. 

- Vị quân-sư Pukkusa, nay kiếp hiện-tại là Ngài Trưởng- 
lão Pofthapada. 

- Vi quân-sự Kãminda, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Ambaftha. 

- Vi quân-sw Devinda, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Pilotika. 

- Đức-vua Cūļanī Brahmadatia, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta. 

- Vi quân-sư Kevaffa, nay kiếp hiện-tại là fy-khưu 
Devadatta. 

- Bà Mẫu-hậu Calākādevī của Đức-vua Cülant, nay 
kiếp hiện-tại là Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni Thullanandini. 

- Công-chúa Pañcalacandt, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đại-đức t)-khưu-nỉ Sundar1. 

- Con chim vet Suvapandita, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Ananda. 

- Con chim sáo Salika, nay kiếp hiện-tại là Bà 
Mallikadev.. 

- Nữ tu-sĩ Bherï, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại-đức ty- 
khưu-ni Uppalavanna. 

- Bà Amara, phu-nhân của Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại-đức t)-khưu-ni 
Bimbasundart (Yasodhara). 

- Đức-Bồ-tát Mahosadhapapdifa, nay kiếp hiện-tại 
là Đức-Phật Gotama. 
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Theo bộ Chú-giải Jatakatthakathaä bản dịch chữ Thái 
những nhân vật trong tich Mahosadhajataka liên quan 
đến kiếp hiện-tại như sau: 

- Ông phú hộ Sirivaddhaka, nay kiếp hiện-tại là Đức- 
vua Suddhodana. 

- Bà Sumanadevt, nay kiếp hiện-tại là Chánh-cung 
Hoàng-hậu MahamayadevT. 

- Đức-vua Vedeha, nay kiếp hiện-tại là Ngài Trưởng- 
lão Kaj|uday!. 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Udumbaradevr, nay kiếp 
hiện-tại là Đại-đức tp-khuu-ni Gotami. 

- Vi quân-sư Senaka, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahakassapa. 

- Vi quân-sự Pukkusa, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Pofthapada. 

- Vi quân-sự Kaminda, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Ambaftha. 

- Vi quân-sw Devinda, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Sonadandaka. 

- Đức-vua Cūļanī Brahmadatta, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputia. 

- Vi Bà-la-môn Anukevaffa, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đại- Trưởng-lão Mahamoggallana. 

- Hoàng đệ Tikhinamami, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Nanda. 

- Bạn hữu Dhanusekha, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Rahula. 

- Bà Mẫu-hậu Calãkãdevï của Đức-vua Cülant, nay 
kiếp hiện-tại là Đại-đức tỳ-khưu-ni Thullanandika. 

- Thải-tử Pañcalacanda, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Anuruddha. 
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- Cóng-chua Pañcalacandt, nay kiép hiện-tại là Đại- 
đức ty-khuu-ni Sundart. 

- Con chim vet Suvapandita, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Ananda. 

- Con chim sáo Salika, nay kiếp hiện-tại là Bà 
Mallikadevi. 

- Nữ tu-sĩ Bherï, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại-đức ty- 
khưu-ni Uppalavanna. 

- Vi quân-sư Kevaffa, nay kiếp hiện-tại là f)-khưu 
Devadatta. 

- Ba Amara, phu-nhán cua Đức-Bồ-tát Mahosadha- 
pandita, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại-đức t)-khưu-ni 
BimbasundarT (Yasodhara). 

- Đức-Bồ-tát Mahosadhapapdiữfa, nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phật Gotama. 


Mười Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 


Tóm lược tích Ðức-Bồ-tát Mahosadhapangita tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh trí-tuệ ba- 
la-mật bậc hạ, ngoài ra, có tắm pháp-hạnh ba-la-mật 
phụ khác cũng đồng thời thành tựu như sau: 

- Đức-Bồ-tát Mahosadhapangira tạo mọi phước thiện 
bó-thí, đó là pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật. 

- Đức-Bô-tát Mahosadhapandifa giữ gìn giới, dó là 
pháp-hạnh giñ-giới ba-la-mật. 

- Đức-Bô-tát Mahosadhapandita có sự tinh-tán không 
ngừng, đó là pháp-hạnh tinh-tán ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Mahosadhapangita có đức-nhẫn nại, đó 
là pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Mahosadhapangira nói lời chân-thật, đó 
là pháp-hạnh chán-thật ba-la-mật. 
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- Đức-Bồ-tát Mahosadhapandita phát-nguyện bằng 
lời chân thật, đó là pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mát. 

- Đức-Bồ-tát Mahosadhapangifa có tâm-từ đối với 
mọi người, mọi chúng-sinh, đó là pháp-hạnh tâm-từ ba- 
la-mát. 

- Đức-Bồ-tát Mahosadhapangifa có tâm-xả đối với 
mọi chúng-sinh, đó là pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

Đó là § pháp-hạnh ba-la-mật phụ đồng thời thành tựu 
cùng với pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc hạ này. 


Nhận Xét Về Đức-Bồ-Tát Mahosadhapandita 


Tích Mahosadhajataka hoặc tích Umangajataka này, 
Đức-Bồ-tát Mahosadhapangita là tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama, sinh làm công-tử của gia đình phú hộ 
Sirivaddhaka, tạo pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc hạ 
(pañnaparam]). 

Từ khi Đức-Bồ-rát Mahosadhapangia mới lên bảy 
tuổi có trí-tué siêu-việt hơn hắn tất cả mọi người trong 
đời, không có một ai sánh được. 

Pháp-hạnh tri-tuệ Ρα-ἰα-πιᾷ! bác hạ là một trong 
mười pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, cũng là một trong 30 
pháp-hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác 
cần phải thực-hành cho được đầy đủ trọn vẹn, để trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác (Sammasambuddha). 

Tri-tuệ ba-la-mật bậc hạ đó là trí-tuệ tâm-sở đồng 
sinh với đgi-thiện-tâm sáng suốt thấy rõ, biết rõ các pháp. 

Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác (δαπιπιᾶ- 
sambuddha), Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác (Sammasam- 
bodhisatta) cần phải thực-hành đầy đủ ba bậc pháp-hạnh 
trí-tuệ ba-la-mật: pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc hạ, 
pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mát bậc trung và pháp-hạnh trí- 
tuệ ba-la-mát bậc thượng. 
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Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác dù tạo pháp-hạnh trí- 
tuệ ba-la-mật bậc nào cũng chỉ đem lại sự lợi ích, sự tiến 
hoá, sự an-lạc cho mình và cho tất cả mọi người, mọi 
chúng-sinh khác mà thôi. 

Trr-tué siéu-viét ấy có được do từ đâu? 

Trí-tuệ siêu-việt ấy có được do hai nguyên nhân: 

- Tri-tuệ siêu-việt do nhờ tích lũy từ nhiều đời nhiều 
kiếp quá-khứ hỗ trợ. 

- Trí-tuệ siêu-việt do phát sinh trong kiếp hiện-tại. 

Đức-Phật thuyết dạy trong bài kinh Paññāsutta” về 
Trí-tuệ phát sinh trong kiếp hiện-tại, được tóm lược 8 
điều chính yếu. Chư tỳ-khưu, chư tỳ-khưu-ni, cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ muốn có được trí-tuệ cần phải hội đủ 
tám nhân phát sinh trí-tuệ như sau: 

1- Tỳ-khưu đến nương nhờ nơi Đức-Phát hoặc bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử cua Đức-Phật, làm bậc Tôn Sư 
của mình, hết lòng tôn kính, có tâm biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ lội-lỗi, có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật 
hoặc nơi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, lắng 
nghe chánh-pháp của Đức-Phật. 

Đó là nhân thứ nhất phát sinh trí-tuệ. 

2- T)-khưu lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, 
hoặc bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đưức-Phật, thường 
đến hấu đánh lễ Đức-Phật hoặc bậc Thánh thanh-văn 
bạch hỏi những điều chưa hiểu rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, pháp này có y nghĩa như 
thé nào? Bạch Ngài. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, pháp này thực-hành như 
thé nào? Bạch Ngài, v.v... 





Bộ Anguttaranikaya, Atthakanipata, kinh Paññãsutta. 
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Đức-Phật giảng giải cho hiểu rõ những pháp ấy. 

Đó là nhân thứ nhì phát sinh tri-tuệ. 

3- Khi tỳ-khưu nghe hiểu ró những pháp ấy làm cho 
thán tâm thanh-tịnh. 

Đó là nhân thứ ba phát sinh tri-tuệ. 

4- T)-khưu là người có giới, giữ gin giới ty-khuu, 
thực-hành các pháp hành t)-khưu, biết cẩn trọng trong 
sáu môn (nhãn-môn, nhĩ-môn, ty-món, thiệt-môn, thân-môn, 
ý-môn) thanh-tịnh, thường thấy tai hoạ lớn trong lỗi nhỏ, 
giữ gìn giới t)-khưu cho được trong sạch thanh-tịnh. 

Đó là nhân thứ tư phát sinh trí-tuệ. 

5- 1)-khưu là bậc da văn túc trí, học nhiễu hiểu rỘng, 
ghi nhớ thuộc lòng các Pháp-học Phật-giáo, thấu suốt 
pháp-hành Phật-giáo, có chánh-kiến thanh-tịnh, thuyết 
giảng chánh-pháp hay ở phân đâu, phần giữa, phần 
cuối, ý nghĩa sâu sắc, văn chương lưu loát. 

Đó là nhân thứ năm phát sinh tri-tuệ. 

6- Tỳ-khưu là người có chánh tinh-tán không ngừng 
diệt các bất-thiện-pháp, dé các thiện-pháp phát sinh, có 
đức nhân-nại, có sự tinh-tấn không ngừng, không từ bỏ 
phán sự, làm tăng trưởng mọi thiện-pháp. 

Đó là nhân thứ sáu phái sinh trí-tuệ. 

7- Tỳ-khưu di vào nơi chư tÈ-khưu-Tăng hội, không 
nói chuyện nhảm, không nói lời vô ích, khi thì tự mình 
thuyết-pháp, khi thì thinh mời Ngài Đại-Trưởng-lão 
thuyết-pháp, không thì im lặng như bậc Thánh-nhân. 

Đó là nhân thứ bảy phát sinh tri-tuệ. 

8- T)-khưu thực-hành pháp-hành thiên-tuệ phát sinh 
tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ biết rõ sự sinh, sự diệt của ngū- 
uán chấp thủ rằng: 
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- Săc-uẩn chấp thủ là như vậy, sự sinh của sắc-uẩn 
chấp thủ là như vậy, sự diệt của sắc-uẩn chấp thủ là 
như vậy. 

- Thọ-uẩn chấp thủ là như vậy, sự sinh của thọ-uẩn 
chấp thủ là như vậy, sự diệt của thọ-uẩn chấp thủ là 
như vậy. 

- T trởng-uẩn chấp thủ là như vậy, sự sinh của tưởng- 
uấn chấp thủ là như vậy, sự diệt của trởng-uẩn chấp thú 
là như vậy. 

- Hành-uẩn chấp thủ là như vậy, sự sinh của hành- 
uấn chấp thủ là như vậy, sự diệt của hành-uẩn chấp thú 
là như vậy. 

- Thức-uẩn chấp thủ là như vậy, sự sinh của thức-uẩn 
chấp thủ là như vậy, sự diệt của thức-uẩn chấp thủ là 
như vậy. 

Đó là nhân thứ tám phát sinh trí-tuệ. 


Trí-Tuệ Có Ba Loại 


- Swfamayapañna: Trí-tuệ phát sinh do nghe từ các 
bậc thiện-trí, do học hỏi, nghiên cứu chánh-pháp. 

- Cintamayapanna: Trí-tuệ phát sinh do suy xét, tư 
duy sâu sắc đúng dán theo chánh-pháp. 

- Bhavanamayapanna: Trí-tuệ thiền-tuệ phát sinh do 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến phát sinh trí-tuệ 
thiền-tuệ tam-giới cho đến trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới 
đó là bốn Thánh-đạo-tuệ và bốn Thánh- -quả-tuệ. 


* Trị-tuệ phát sinh do nghe như thé nào? 

Hạng thanh-văn đệ-tử có đức-tin trong sạch nơi bậc 
đại-thiện-trí, đên gân gũi thân cận với bậc đại-thiện-trí, 
lăng nghe chánh-pháp của bậc đại-thiện-trí, ghi nhớ hiệu 
rõ chánh-pháp của bậc đại-thiện-trí. 
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Đó là gọi là trí-tuệ phát sinh do nghe chánh-pháp của 
bậc đại-thiện-trí. 


Chánh pháp là những pháp nào? 


Chánh-pháp đỗ là 37 pháp Bodhipakkhiyadhamma: 
37 pháp phái sinh bón Thánh-đạo như sau: 

* 4 pháp niệm-xứ (Satipatthana): 

1l- Niệm thân: Thân là đối-tượng của chánh-niệm vả 
tri-tuệ-tỉinh-giác. Thân có 14 dói-tuong thuộc về sắc-pháp. 

2- Niệm thọ: Thọ là đối-tượng cua chánh-niệm và 
tri-tuệ-tỉinh-giác. Thọ có một đồi-tượng chia ra chín loại 
thọ, thuộc về danh-pháp. 

3- Niệm tâm: Tám là đối-tượng của chánh-niệm và 
tri-tuệ-tinh-giác. Τι âm có một đồi-tượng chia ra làm 16 
loại tâm thuộc về danh-pháp. 

4- Niệm pháp: Pháp là đồi-tượng của chánh-niệm và 
tri-tuệ- ΠΕ Pháp có năm loại thuộc vé sắc-pháp, 
danh-pháp”. 

* 4 pháp tinh-tán (Samappadhãna): 

l- Tỉnh-tấn ngăn các ác-pháp chưa phát sinh, không 
cho phát sinh. 

2- Tinh-tán diệt ác-pháp đã phái sinh. 

3- Tinh-tán làm cho thiện-pháp phái sinh. 

4- Tĩnh-tân làm tăng trưởng thiện-pháp đã phái sinh. 

* 4 pháp thành-tựu (Iddhipada): 

1- Thành tựu do hài lòng. 

2- Thành tựu do tinh-tán. 

3- Thành tựu do quyết tâm. 

4- Thành tựu do trí-tuệ. 





' Xem đây đủ trong kinh Mahãsatipatthãnasutta trong Dĩ Mahävaggapä]i. 
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* 5 pháp-chủ (Indriya): 

l- Tín pháp-chủ. 2- Tấn pháp-chủ. 
3- Niệm pháp-chủ. 4- Định pháp-chủ. 
5- Tuệ pháp-chủ. 

* 5 pháp-lực (Bala): 

l- Tin pháp-lực.  2- Tán pháp-lực. 

3- Niệm pháp-lực. 4- Định pháp-lực. 
5- Tuệ pháp-lực. 

* 7 pháp giác-chỉ (BoJjhanga): 

1- Niệm giác-chi. 2- Phân tích giác-chi. 
3- Tĩnh-tân giác-chi. 4- Hy giác-chi. 
5- Tịnh giác-chi. 6- Định giác-chi. 
7- Xa giác-chi. 

* 8 pháp chánh-đạo (Magga): 

l- Chảnh-kiến. 2- Chánh-tu-duy. 

3- Chánh-ngữ. 4- Chánh-nghiệp. 
5- Chánh-mạng. 6- Chánh-tinh-tán. 
7- Chánh-niệm. 8- Chánh-định. 


Nếu trường hợp các hàng thanh-văn đệ-tử không có 
cơ hội trực tiếp lắng nghe bậc đại-thiện-trí, thì nên đọc 
sách Tam-tạng Pāli, Chú-giải Pali, hoặc nghe máy ghi 
âm lời giảng giải chánh-pháp của bậc đại-thiện-trí, hoặc 
nghiên cứu sách của bậc đại-thiện-trí, ghi nhớ hiểu rõ 
chánh-pháp của bậc đại-thiện-trí. 

Đó cũng gọi là trí-tuệ phát sinh do nghe chánh-pháp 
của bậc đại-thiện-trĩ. 


* Trí-tué phát sinh do suy xét, tw duy như thé nào? 


Sau khi có trí-tuệ phát sinh do nghe chánh-pháp của 
bậc đại-thiện-trí làm nên tảng, rôi các hàng thanh-văn 
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đệ-tử nên suy xét kỹ, tư duy sâu sắc, hiểu biết đúng dàn 
về chánh-pháp của bậc đại-thiện-trĩ. 

Đó gọi là trí-tuệ phát sinh do suy xét, do tư duy sâu 
sắc đúng đăn theo chánh-pháp. 


* Trí-tuệ thiên-tuệ phát sinh do thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ như thê nào? 


Sau khi có trí-tuệ phát sinh do nghe và trí-tuệ phát 
sinh do hiểu biết đúng đắn, suy xét, tư duy sâu sắc đúng 
dán theo chánh-pháp làm nên tảng, làm nơi nương nhờ, 
rồi các hàng thanh-văn đệ-tử nên thực-hảnh pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến phát sinh trí-tuê thiên-tuệ thấy rõ biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp, frí-tuệ 
thiên-tuệ thấy rõ biết rõ ba trạng-thái chung: trạng-thái 
vồ-thường, trạng-thải khó, trạng-thải vô-ngã của săc- 
pháp, danh-pháp, trí-tuê thiên-tuệ phát sinh theo tuần tự 
từ #rí-tuệ thiển-tuệ tam-giới cho đến trí-tuệ thiên-tuệ 
siêu-tam-giới chứng-ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc bốn T; hánh-đạo, bốn Ti hánh-quả νὰ Niết-bàn. 

Đó gọi là trí-tuệ thiền-tuệ phát sinh do thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ như sau: 


* Hạng thanh-văn đệ-tử pham nhân thuộc hạng người 
tam-nhân có giớóihạnh trong sạch trọn vẹn làm nơi 
nương nhờ, rồi thực-hảnh pháp-hành thiển-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niét-bàn, diệt tận 
được hai loại phiền-não là fà-kiến (difthi) và hoài-nghỉ 
(vicikicchq), trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Bậc Thánh Nháp-luu tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng 
đắc Nhất-lai Thánh-đạo, Nhắt-lai Thánh-quả và Niét- 
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ban, diệt tận được một loại phiền-não là sân (dosa) loại 
thô, trở thành bậc Thánh Nhát-lai. 


* Bậc Thánh Nhất-lai tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngô chân- tứ Thánh- để, chứng 
đắc Bất-lai Thánh-đạo, Bất-lai Thánh-quả νὰ Niét-bàn, 
diệt tận được một loại phiền- -não là sân (dosa) loại vi-té, 
trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 


* Bậc Thánh Bát-lai tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc A-ra-hán T. hánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết- 
ban, diệt tận được bảy loại phiền-não còn lại là tham 
(lobha), sỉ (moha), ngã-mạn (mana), buôn chán (thina), 
phóng-tâm (uddhacca), không biết hő-then tộiỗi 
(ahirika), không biết ghê-sợ tội-lỗi (anottappa) không 
còn dự sói, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Đó gọi là trí-tuệ thiền-tuệ phát sinh do thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ. 


Cho nên, trong mười pháp-hạnh ba-la-mật, phap-hanh 
trí-tuê ba-la-mật là pháp-hạnh cao cả hơn chín pháp- 
hạnh ba-la-mật còn lại. 


(Xong pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc hạ) 
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Pháp-Hạnh Trí-Tuệ Ba-La-Mật Bậc Hạ 
Tích Sambhavajätaka (Sam-bha-va cha-tá-ká) 


Trong tích Sambhavajātaka” Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama là cậu bé Sambhavakumara tạo 
pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật bậc hạ (paññaparaml). 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sãvatthi. Khi áy, Đức-Phật 
thuyết về tích Sanbhavajataka đề cập đến Đức-Bồ-tát 
SambhavaRumara tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama tạo 
pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mát bậc hạ. Tích này được bắt 
nguồn như sau: 


Đức-vua Dhanañcayakorabya có vị bà-la-môn thra- 
tướng Suciraía là vị quân-sư của Đức-vua, dạy Đức-vua 
tạo mọi phước-thiện như bố-thí, thọ-trì ngũ-giới, v.v... 
nghiêm chỉnh thực-hành muói pháp-vương trị vì đất 
nước cho được thanh bình thịnh vượng, thần dân thiên 
hạ được sống an cư lạc nghiệp. 


Một hôm, Βήσ-νια Dhanafñcayakorabya suy tư về 
câu hỏi gọi là dhammayaga: (cúng-dường pháp), nên 
thỉnh vị bà-la-môn thừa-tướng Sucirata lên ngồi trên 
pháp-tòa, cung-kính lễ bái, rồi bạch hỏi câu hỏi bằng 4 
câu kệ có ç nghĩa như sau: 

- Kính bạch vị quân-sựư Sucirata, T tâm đã được lên 
ngôi vua cao cả trong đất nước này, Trâm còn muốn ngôi 
vị cao hơn nữa, được làm lễ suy tôn lên ngôi đại-vương 
bá chủ trị vì trong tòan trái đất này bằng thiện-pháp, 
không phải là tà-pháp. Trâm hoàn toàn không thích bằng 
tà-pháp. 





' Bộ Jãtakatthakathä, phần Timsanipäta, tích Sambhavajataka. 
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- Kính bạch vị quán-sư Suciraia, thật ra, thực hành theo 
đúng thiện-pháp, đó là phận-sự của Đẳng minh-quân. 

- Kính bạch vị quán-sư Sucirata, do nhân nào Τ râm 
sẽ không bị chê trách trong kiếp hiện-tại này và những 
kiếp sau nữa, và Trâm sẽ được tán dương ca tụng cả 
trong cối người lån trong cõi trời dục-giới? Kính xin vị 
quân-sư tâu cho Trâm biết ró nhân ấy. 

- Kính bạch vị quân-sw Sucirata, Trâm mong muốn 
thực-hành nghiêm chỉnh đúng theo attha và dhamma ấy. 
Trâm đã bạch hỏi vị quân-sư rôi. Kính xin vị quân-sư 
tâu cho Trâm biết rõ attha và dhamma ấy. 

Giảng Giải 

Đức-vua Dhanañcayakorabya ngự tại kinh-thành Inda- 
patta rộng lớn bảy do-tuân!”, trị vì vùng Kuru rộng lớn 
300 do-tuẩn. Đức-vua còn muốn trở thành ngôi vị đại- 
vương bá chủ trị vì trong tòan cõi trái đất này bằng thiên- 
pháp, không phải tà-pháp, bởi vì Đức-vua thực-hành theo 
thiện-pháp thì thần dân thiên hạ cũng thực-hành thiên- 
pháp, cho nên, thực-hành /h/ện-pháp đó là phận sự của 
đẳng mình-quân trong đời. 

Đức-vua Dhanañcayakorabya bạch hỏi vị bà-la-môn 
quốc- sư Sucirafa răng: 

“T rám nén thuc-hành attha và dhamma nhu thé nào? 
Để Trâm không bị chê trách trong kiếp hiện-tại và 
những kiếp vị-lai của Trâm, không bị tải-sinh kiếp sau 
tronng cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). 

Khi Trâm trở thành Đại-vương cao cả, sẽ được tản 
dương ca tụng trong coi người và cối trời dục-giới. 

Khi Trâm thực-hành nghiêm chỉnh đúng theo attha và 
dhamma ấy, sẽ dân đến chứng ngô Niét-bàn, và tế độ, 





! 1 Yojana: do-tuần khoảng 20 cây số. 
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hó trợ cho các chúng-sinh khác cũng chứng ngộ Niễt-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bón loài. 

Trâm đã bạch hỏi vị quân-sư rôi. Kính xin vị quân-sự 
tâu cho Trâm biết rõ attha và dhamma ấy. 

Nghĩa hai pháp attha và dhamma 

- Affha có nghĩa là phalavipaka: quả của nhân. 

- Dhamma có nghĩa là tassa afthassa hetubhutam: 
nhân của quả ấy. 

Sau khi vị bà-la-môn quân-sư Sucrrata nghe Đức-vua 
Dhanañcayakorabya bạch hỏi câu hỏi như vậy, biết đó 
là câu hỏi vô cùng sâu sắc, câu hỏi này chỉ nên bạch hỏi 
đến Ðức-Phật Chánh-Đăng-Giác mà thôi, nêu không có 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác thì chỉ nên bạch hỏi đến 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác mà thôi. 

Vị bả-la-môn quân-sư Sucirata suy xét rằng: 

“Ta không phải là Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác, 
nên không có khả năng giải đáp câu hỏi này được. Ta 
không thể tự cho mình là pandita (bác thiện-tri). ” 

Biết mình không có khả năng giải đáp câu hỏi ấy của 
Đức-vua, cho nên, vị bả-la-môn quân-sư Sucrrafa tâu với 
Đức-vua Dhanañcayakorabya bằng câu kệ ràng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương muốn biết thực- 
hành theo attha và dhamma nào, đó là câu hỏi vô cùng 
sâu sắc, ngoài vị bà-la-môn Vidhura ra, không có vị nào 
có có khả năng chỉ dạy attha và dhamma ấy được. 

Thật ra, câu hỏi của Đức-vua Dhanafñcayakorabya là 
câu hỏi rất sâu sắc và vô cùng vi-tễ, ngoài khả năng hiểu 
biết của vị bà-la-môn quân-sư Sucirata. Vì vậy, vị bả-la- 
môn quân-sư không thấy phần khởi đầu, phần cuối cùng 
của câu hỏi, giống như người đi vào chỗ tăm tối. Vị bà- 
la-môn quân-sư biết chỉ có vị bà-la-môn Vidhura có trí- 
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tuệ xuất sắc, là vị quan thừa-tướng của Đức-vua Bārāņasī 
mới có khả năng giải đáp được câu hỏi này mà thôi. 

Ngoài vị bà-la-món Vidhura ấy ra, không có vị nào 
khác có khả năng chỉ dạy attha và dhamma rõ ràng được. 

Nghe vị bà-la-môn quân-sư Sucrrafa tâu τὸ như vậy, 
nên Ðức-vua Dhanañcayakorabya truyền thưa ràng: 

- Kính thưa vị bà-la-môn quán-su: Sucirata, Tı yâm xin 
phái quân-sựư làm sứ giả đem theo một tấm vàng để ghi 
chép lời attha và dhamma của vị bà-la-môn Pháp-sư 
Vidhura, và 1000 thỏi vàng làm quà cúng-dường đến vị 
Pháp-sư. Vị bà-la-môn quân-sư Sucirata ngôi trên chiếc 
xe sang trọng cùng với nhóm thuộc hạ rời khỏi kinh- 
thành Indapata, đi thẳng đến kinh-thành Baranast. 

Vi bà-la-môn quân-sựư Sucirata cùng với nhóm thuộc 
hạ đến tư dinh của vị bà-la-môn Vidhura vào buổi sảng, 
thấy vị bà-la-môn Vidhura đang dùng bữa ăn sáng. 

Nhìn thấy vị bà-la-môn quân-sw Sucirafa, vốn là bạn 
đồng môn cùng học một thầy với nhau trong thời trẻ, 
nên vị bà-la-môn Vidhura tó ra vô cùng hoan hy, mời 
dùng bữa ăn sáng với nhau. 

Sau khi dùng bữa ăn sáng xong, hai vị bà-la-môn bạn 
hữu hàn huyện tâm sự với nhau, vị ba-la-món Vidhura 
bèn hỏi rằng: 

- Này bạn thân mén! Bạn đến thăm tôi có việc gi vậy? 

VỊ bà-la-môn quán-sựư Sucirafa thưa với vị bả-la-môn 
Vidhura răng: 

- Kính thưa vị bà-la-môn Vidhura, tôi là vị bà-la-môn 
quân-sựư của Đức-vua Dhanañcayakorabya, khi Đức-vua 
truyền hỏi câu hỏi về dhammayäga, tôi không có khả 
năng giải đáp được câu hỏi về attha và dhamma ấy, tôi 
mới giới thiệu về bạn là người có khả năng giải đáp 
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được câu hỏi về attha và dhamma ấy, nên Đưức-vua 
Dhanañcayakorabya phải tôi làm su giả tìm đến gặp 
bạn, xin hỏi cấu hỏi về attha và dhamma. 

Bây giờ, tôi đã hỏi bạn về attha và dhamma rồi. Kính 
xin bạn giải đáp chỉ dạy attha và dhamma ἂν cho tôi. 


Nghe vị bd-la-môn quân-sự Sucirata của Đức-vua 
Dhanañcayakorabya hỏi câu hỏi về attha và dhamma, vị 
ba-la-món Vidhura đang bận lo công việc đại sự khác, 
nên không có cơ-hội giải đáp được câu hỏi về ø#ha và 
dhamma áy, nên vi ba-la-món Vidhura thưa với vị bå- 
la-môn quân-sư Sucirata rằng: 

- Kính thưa vị bà-la-môn quán-sự Sucirata, tôi đang 
bận công việc đại sự khác, nên bây giờ không có cơ hội 
giải đáp được câu hỏi về attha và dhamma ấy. 


Xin bạn thông cảm, tôi có công-tử lớn tên Bhadrakara 
là bậc thiện-trí có trí-tuệ hơn cả tôi, công-tử ấy có khả 
năng giải đáp câu hỏi vé attha và dhamma ấy. Bạn hãy 
nên đến tư thất của nó. 

Nghe vi bà-la-môn Vidhura giới thiệu đến công-tử 
như vậy, vị bà-la-môn quân-sư Sucirafa tìm đến tư thất 
của công-tử Bhadrakara, {πᾶν của công-tử Bhadrakära 
đang ngồi trong nhà giữa nhóm người thuộc hạ. 

Nhìn thấy vị bà-la-môn quân-sư Sucirafa đến, công- 
tử Bhadrakãra ra đón rước mời vào phòng khách tiếp 
đãi tử tế niềm nở, cung-kính lễ bái, rồi thưa hỏi nguyên- 
nhân đến gặp công-tử hôm nay. 

Vi ba-la-món quân-sự Sucirata thưa với công-tử 
Bhadrakara rằng: 

- Thưa công-tứ Bhadrakara, tôi là vị bả-la-môn 
quân-sư cua Đức-vua Dhanañcayakorabya, khi Đức-vua 
truyền hỏi về dhammayäga, tôi không có khả năng giải 
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đáp được câu hỏi về attha và dhamma ấy, Đức-vua 
Dhanañcayakorabya phái tôi làm sứ giả tìm đến gặp vị 
ba-la-môn Vidhura là phụ thân của công-tử, xin hỏi câu 
hỏi về attha νὰ dhamma, thì phụ thân của công-tử giới 
thiệu đến sắp công-tứ có kha năng giải đáp được câu 
hỏi về attha và dhamma ấy. 

Bây giò, tôi đã hỏi công-tử câu hỏi về attha và 
dhamma rôi. Kính xin công-tử giải đáp về aftha và 
dhamma ấy cho tôi. 

Nghe vị bả-la-môn quán-su: của Đức-vua Dhanañcaya- 
korabya thưa hỏi như vậy, công-fứ Bhadrakara kính 
thưa rằng: 

- Kính thưa phụ thân Sucirata, con đang bị phiên-não 
không chế hằng ngày, nên tâm của con không được sáng 
suốt. Vì vậy, con không thể giải đáp câu hỏi về attha và 
dhamma áy cho phụ thân được. Con có người em trai 
tên Safjayakumara là bậc thiện-trí có trí-tuệ hơn con 
nhiễu, em của con có khả năng giải đáp câu hỏi về attha 
và dhamma ấy cho phụ thân được. Xin phụ thân tìm đến 
tu thất của em con. 

Nghe công-tử 5hadrakara giới thiệu người em như 
vậy, vị bà-la-môn quân-sư Sucirata rời khỏi tư thất của 
công-tử Bhadrakāra, tìm đến tư thất của công-tử 
Sañjayakumara. 

Nhìn thấy vị bà-la-môn quân-sư Sucirata đến, công- 
tử Sañjayakumara ra đón rước mời vào phòng khách tiếp 
đãi tử tế niềm nở, cung-kính lễ bái, rồi thưa hỏi nguyên- 
nhân đến gặp công-tử hôm nay. 

Vi ba-la-món quân-sự Sucirafa thưa với công-tử 
Sañjayakumara răng: 

- Thưa công-tử Safjayakumara, tôi là vị bà-la-môn 
quân-sư của Đức-vua Dhanañcayakorabya, khi Đức-vua 
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truyền hỏi về dhammayaga, tôi không có khả năng giải 
đáp được câu hỏi về attha và dhamma ấy, Đức-vua 
Dhanañcayakorabya phải tôi làm sv giả tìm đến gặp vị 
ba-la-môn Vidhura là phụ thân của công-tử, xin hỏi câu 
hỏi về attha và dhamma ấy, phụ thân của công-tử không 
giải đáp câu hỏi mà giới thiệu đến gặp công-tử lớn 
Bhadrakara. Công-tử Bhadrakara cũng không giải đáp 
câu hỏi mà giới thiệu đến gặp công-tử có khả năng giải 
đáp được câu hỏi vé attha và dhamma ấy. 


Bây giò, tôi đã hỏi cậu về attha và dhamma ἂν rồi. 
Kính xin cậu giải đáp câu hỏi, chỉ dạy aftha và dhamma 
ấy cho tôi. 

Nghe vị bả-la-môn quán-sư của Đức-vua Dhanañcaya- 
korabya thưa như vậy, cậu Szñjayakumara kính thưa rằng: 

- Kính thưa phụ thân Sucirata, con đang bị ác-nghiệp 
làm khó tâm, tử thân theo dõi ngày đêm, nên tâm bị 
phiển-não làm ó nhiễm. Vì vậy, con không thể giải đáp 
câu hỏi về attha và dhamma ấy cho phụ thân được. Con 
có người em trai tên Sambhavakumara mới lên 7 tuổi, 
nhưng là bậc thiện-trí có trí-tuệ hơn con gấp trăm lân, 
gấp ngàn lân, gấp trăm ngàn lần, em trai của con có khả 
năng giải đáp câu hỏi về aftha và dhamma ấy cho phụ 
thân được. Xin phụ thân tim đến gặp em của con. 

Nghe công-tử Sañjayakumara giới thiệu người em 
như vậy, vị bả-la-môn quân-sư Sucirata bảo rằng: 

- Này các người! Câu hỏi vé attha và dhamma này 
phi thường đến thể sao? 

Tôi đã từng hỏi người cha là vị bà-la-môn Vidhura là 
bậc thiện-trí có trí-tuệ xuất sắc không giải đáp câu hỏi, 
mà giới thiệu tôi tìm đến công-tử lón tên Bhadrakara, 
công-tử Bhadrakära không giải đáp câu hỏi ấy, mà lại 
giới thiệu tôi tim đến công-tử Saljayakumara. Tôi đã tìm 
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đến công-tử Safjayakumara, công-tử cũng không giải 
đáp câu hỏi ấy, mà lại giới thiệu tôi tim đến công-tử 
Sambhavakumära mới lên bảy tuổi. 

Vậy công-tử trẻ Sambhavakumira mới lên bảy tuổi 
mà có khả năng giải đáp câu hỏi về attha và dhamma 
này được hay sao? 

Nghe vị bả-la-môn quân-sư Sucirata truyền bảo như 
vậy, công-fứ Safjayakumara kính thưa với vị bà-la-môn 
quân-sư Sucirata răng: 

- Kính thưa phụ thân Sucirata, xin phụ thân không 
nên nghĩ rằng: “Sambhavakumara còn thơ u”. Nếu phụ 
thân muôn nghe giải đáp câu hỏi ấy, thì phụ thân hỏi 
câu hỏi vé aftha và dhamma ấy thì sẽ biết rõ ngay. 


Công-tử SañJayakumara tán dương ca tụng tài đức của 
công-tử Sambhavakumära em trai như sau: 

- Kính thưa phụ thân Sucirata, khi Ngài chưa hỏi 
công-tử Sambhavakumära câu hỏi vé aftha νὰ dhamma 
ấy, thì Ngài không nên nghĩ công-tử còn thơ ấu, khi Ngài 
hỏi công-tử Sambhavakumara câu hỏi về attha và 
dhamma ἄν rôi, thì Ngài sẽ hiểu biết được attha và 
dhamma ấy ró ràng. 

Như mặt trăng di chuyển trên bầu trời trong sảng 
không có mây che, ánh trăng tỏa sáng hơn các vi sao 
nhu thé nào, tuy công-tử Sambhavakumara vẫn còn thơ 
ấu, nhưng trí-tuỆ siêu-Việt sảng ngời nổi bật hơn hẳn các 
bậc thiện-trí trong đời cũng như thé ấy. 


- Kính thưa phụ thân Sucirata, khi Ngài chưa hỏi 
công-tử Sambhavakumära câu hỏi vé aftha νὰ dhamma 
ấy, thì Ngài không nên nghĩ công-tử còn thơ ấu, khi Ngài 
hỏi công-tử Sambhavakumara câu hỏi về aftha và 
dhamma ấy rôi, thì Ngài sẽ hiểu biết được attha và 
dhamma ấy ró ràng. 
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- Kính thưa phụ thân Sucirata, tháng 5 trong mùa mát 
trời đẹp hơn các tháng khác về màu xanh của cây, và các 
thứ hoa như thé nào, tuy công-tử Sambhavakumära vẫn 
còn thơ ấu, nhưng tri-tuệ siêu-việt sáng ngời nói bật 
hơn hắn các bậc thiện-trí trong đời cũng như thé ấy. 

- Kính thưa phụ thân Sucirata, khi Ngài chưa hỏi 
công-tử Sambhavakumara câu hỏi vê aftha và dhamma 
ấy, thì Ngài không nên nghĩ công-tử còn thơ ấu, khi Ngài 
hỏi công-tử Sambhavakumara câu hỏi về attha và 
dhamma ấy rôi, thì Ngài sẽ hiểu biết được attha và 
dhamma ấy ró ràng. 

- Kính thua phụ thân Sucirata, núi Himavanta (núi 
Hi-mã-lạp-sơn) gọi là gandhamadana có nhiễu loại cây 
rừng, là chỗ trú ngụ của chư vị thiên-nam, thiên-nữ xinh 
đẹp có mùi hương thơm tho tỏa khắp mọi nơi với thiên 
dược nhw thé nào, tuy công-tử Sambhavakumära vẫn 
còn thơ ấu, nhưng trí-tuệ siêu-Vviệt tuyệt vời nổi bật hơn 
hẳn các bậc thiện-tri trong đời cũng như thé ấy. 

- Kính thưa phụ thân Sucirata, khi Ngài chưa hỏi 
công-tử Sambhavakumaära câu hỏi về attha và dhamma 
ấy, thì Ngài không nên nghĩ công-tử còn thơ ấu, khi Ngài 
hỏi cóng-t; Sambhavakumara câu hỏi về attha và 
dhamma ấy rôi, thì Ngài sẽ hiểu biết được attha và 
dhamma ấy ró ràng. 

- Kính thưa phụ thân Sucirata, ngọn lứa rừng chay di 
đội, các cây nhỏ cây lớn đêu làm môi của lửa không biết 
chán, cháy lan lên đến đỉnh múi cao vào ban đêm, ánh 
sáng rực rỡ toả khắp mọi nơi trong rừng như thế nào, 
tuy công-tử Sambhavakumara vân còn thơ ấu, nhưng 
tri-tuỆ siêu-Việt tuyệt vời nổi bật hơn hẳn các bậc thiên- 
trí trong đời cũng như thé ấy. 

- Kính thưa phụ thân Sucirata, khi Ngài chưa hỏi 
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công-tử Sambhavakumara câu hỏi vé attha νὰ dhamma 
ấy, thì Ngài không nên nghĩ công-tử còn thơ áu, khi Ngài 
hỏi công-Hử Sambhavakumara câu hỏi về απλα và 
dhamma ấy rôi, thì Ngài sẽ hiểu biết được attha và 
dhamma ấy ró ràng. 

- Kính thưa phụ thân Sucirata, mọi người biết được 
ngựa báu do nhờ bốn chân ngựa phi đường xa, không 
phải là hình dáng màu sắc, mọi người biết được bò khỏe 
mạnh cao quý do nhờ chuyên chở hàng hóa trên đường 
xa, moi người biết được bò sữa tốt do nhờ có nhiều sữa 
tốt, chư bậc thiện-tri biết được bậc thiện-trí cao thượng 
do nhờ đàm đạo về chánh-pháp với nhau như thé nào, 
tuy công-tử Sambhavakumara vẫn còn thơ ấu, nhưng 
tri-tuỆ siêu-Việt tuyệt vời nồi bật hơn hẳn các bậc thiên- 
trí trong đời cũng như thé ấy. 

- Kính thưa phụ thân Sucirata, khi Ngài chưa hỏi 
công-tử Sambhavakumära câu hỏi vé aftha νὰ dhamma 
ấy, thì Ngài không nên nghĩ công-tử còn thơ ấu, khi Ngài 
hỏi công-tử Sambhavakumara câu hỏi về attha và 
dhamma ấy rôi, thì Ngài sẽ hiểu biết được attha và 
dhamma ấy ró ràng. 

Khi công-tfử Sañjayakumara tán dương ca tụng tài đức 
của công-fử Sambhavakumära em trai mới lên bảy tuôi 
như vậy, vi bà-la-môn quân-sư Sucirafa hỏi rằng: 

- Nay công-tứ Safjayakumara! Công-tứ Sambhava- 
kumara em trai của công-tử hiện nay ở đâu vậy? 

Khi ấy, công-ử Safjayakumara đứng dậy dẫn vị bà- 
la-món quân-sw Sucirafa di đến cánh cửa số, rồi chỉ 
xuống dưới có công-f# Sambhavakumära, có màu da 
trong sáng như màu vàng, đang chơi đùa với các bạn trẻ 
gần cửa ra vào lâu đài. 
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- Xin mời Ngài đi xuống gặp cóng-t Sambhava- 
kumara hỏi câu hỏi về affha và dhamma ấy, công- -tử 
Sambhavakumara sẽ giải đáp câu hỏi của Ngài, rôi Ngài 
sẽ hiểu biết rõ về affha và dhamma ấy. 


Sau khi nghe công-# Sañjayakumara chỉ dẫn như 
vậy, vị bà-la-môn quân-sư Sucirata bước xuống lâu đài, 
đi thắng về phía công-#ử Sambhavakumära đang đứng 
vul chơi với các bạn trẻ. 

Thấy vị bà-la-môn quân-sư Sucirata đứng trước mặt, 
nên công-£ử Sambhavakumara bèn thưa rằng: 

- Kính thưa vị bà-la-môn, Ngài đến đây có việc gì 
không? 

VỊ bà-la-môn quân-sư Sucirata kính thưa ràng: 

- Kính thưa công-tử Sambhavakumdra, tôi là vị bả-la- 
môn quân-sựư cua Đức-vua Dhanañcayakorabya, khi Dic- 
vua truyền hỏi về dhammayäga như vậy, tôi không có 
khả năng giải đáp được câu hỏi về aftha và dhamma ấy. 

Đức-vua Dhanañcayakorabya phải tôi làm sứ giả tìm 
đến gặp vị bà-la-môn Vidhura là phụ thân của công-tử, 
xin hỏi câu hỏi về αἴήια và dhamma ἄν, thì phụ thân của 
công-tử không giải đáp câu hỏi mà giới thiệu đến gặp 
công-tử Bhadrakara. Công-tử Bhadrakara không giải 
đáp câu hỏi mà giới thiệu đến công-tử Safjayakumara. 
Công-tử SafJayakumara cũng không giải đáp câu hỏi mà 
giới thiệu đến công-tử có khả năng giải đáp được câu 
hỏi vé aftha νὰ dhamma ấy. Đó là nguyên-nhân tôi tìm 
đến gặp công-tử hôm nay, kính xin công-tử giải đáp hỏi 
câu hỏi dhammayäga ấy. 

- Kính thưa công-tử Sambhavakumara, Đức-Vua 
— bạch hỏi tôi câu hỏi nhu sau: 


“Này quân-sự Sucirata, T râm đã được lên ngôi vua 
cao cả trong đất nước này, Trâm còn muốn ngôi Vị cao 
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hơn nữa, được làm lễ suy tôn lên ngôi đại-vương bá chủ 
trị vì trong toàn trái đất này bằng thiện-pháp, không phải 
là tà-pháp. Trâm hoàn toàn không thích bằng tà-pháp. 

- Này quân-sự Sucirata, thật ra, thực-hành theo đúng 
thiện-pháp, đó là phận-sự của Đấng mình-quân. 

- Này quân-sư Sucirata, do nhân nào Trâm sẽ không 
bị chê trách trong kiếp hiện-tại này và những kiếp sau 
nữa, và Trâm sẽ được tán dwong ca tụng cả trong cối 
người lân trong cối trời dục-giới? Xin vị quân-sư tâu 
cho Trám biết rõ nhân ấy. 

- Này quân-sư Sucirata, Trâm mong muốn thực hành 
nghiêm chỉnh đúng theo attha và dhamma ấy. Trâm đã 
bạch hỏi vị quân-sựư rồi. Kinh xin vị quân-sw tâu cho 
Trâm biết ró attha và dhamma ấy. ” 

Đó là câu hỏi của Đức-vua Dhanañcayakorabya mà 
tôi không có khả năng giải đáp được, tôi cũng đã hỏi câu 
hỏi này đến vị bà-la-môn Vidhura là phụ thân của công-Hử, 
đến công-tử Bhadrakara, đến công-tử Safjayakumaära là 
huynh của công-tử đều không giải đáp câu hỏi của tôi. 
Đó là nguyên-nhân tôi tìn đến gặp công-tử hôm nay. 

- Kính xin công-tử giải đáp câu hỏi dhammayäsa ấy, 
chỉ rõ về attha và dhamma ấy cho tôi. 

Khi ấy, công-tir Bồ-Tút Sambhavakumara, tiên-kiếp 
của Đức-Phát Gotama đang đứng giữa đường nhận lời 
sẽ giải đáp câu hỏi ấy với giọng nói phát ra âm thanh 
vang khắp kinh-thành Bãrãnasĩ khoảng 12 do-tuần. Đức- 
vua và các quan trong triều đình cùng tòan thê dân chúng 
trong kinh-thành Bãrãnasï đều đến tụ hội nghe công-tr 
Bồ-Tát Sambhavakumara đứng giữa đám đông đại chúng 
trả lời câu hỏi ấy. 

- Kính thưa phụ thân Sucirata, xin phụ thân hãy lắng 
nghe, tôi sẽ giải đáp câu hỏi của Ngài bằng lời của bậc 
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thiện-trí, còn Đức-vua Dhanañcayakorabya hiểu biết 
được aftha và dhamma ấy, rôi có thực-hành theo đúng 
απλα và dhamma ấy được hay không, điều ấy không biết. 

Công-tử Bô-tát Sambhavakumara giải đáp câu hỏi của 
vị bà-la-môn quân-sư Sucirata rằng: 

- Kính thưa phụ thân Sucirata, Đúc-Phật Chánh-Đăng- 
Giác giải đáp câu hỏi ấy như thế nào, tôi sẽ giải đáp câu 
hỏi ấy cũng như thé ấy, để cho Đức-vua của Ngài hiểu 
biết được, sau khi Đức-vua đã hiểu biết được attha và 
dhamma áy, rôi Đức-vua có thw- hành hoặc không thực 
hành theo aftha và dhamma ἄν, điều ấy tùy thuộc vào 
khả năng của Đức-vua của Ngài, tôi không có lỗi. 

Công-tử Bồ-tát Sambhavakumara, tiên-kiếp của Đức- 
Phật Gotam,a giải đáp câu hỏi dhammayäga băng năm 
câu kệ như sau: 


- Kính thưa phụ thân Sucirata, nếu Đức-vua của phụ 
thân truyền hỏi các quan rằng: 


33 


“Hôm nay, chúng ta nên tạo mọi phước-thiện. 

Néu các quan tâu ràng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, ngày mai, chúng ta së tao moi 
phước-thiện. 

_Đức-vua của Ngài thuộc dòng dõi Yudhiithila không 
đê cho ngày hôm ἂν trôi qua với sự dê duôi (thát niệm) 
khi đại-thiện-tâm phát sinh. Vì vậy, Đức-vua không nên 
nghe theo lời tàu của vị quan ἄγ. 

- Kính thưa phụ thân Sucirata, nếu khi Đức-vua 
truyền hỏi câu hỏi, thì phụ thân chỉ nên tâu răng: ngũ- 
uán cháp-thu đêu có trạng-thải vô-thường mà thôi. 

Người phàm-nhân sỉ mê không biết suy xét, nên có ác- 
tám nghĩ trong tà-kiên. Còn Đức-vua cua phụ thân có 
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đại-thiện-tâm nghĩ trong chánh-kiến, chỉ nên thực-hành 
10 đại-thiện-nghiệp băng thân, khâu, y mà thôi. 
Phụ thân nên tâu lên Đức-vua như vậy. 


- Kính thưa phụ thân Sucirata, Ngài nên tâu lên Đức- 
vua rằng: Không nên coi thường kiếp người đang sinh 
sống trong cõi thiện-giới, không nên tạo ác-nghiệp cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong bốn cõi ác-giới, không nên 
hành-ác bằng thân, khẩu, ÿ, không nên có tà- kiến, không 
nên tạo mọi ác-nghiệp cho quả khổ. 


- Kính thưa phụ thân Sucirata, con đã giải đáp câu 
hỏi dhammayäga ấy, Đức-vua nào mong muốn thec- 
hành đúng theo attha là quả của nhân, dhamma là nhân 
sinh quả ấy, thì Đức-vua ấy sẽ có mọi thiện-pháp được 
tăng trưởng như vâng trăng sáng trong thời-kỳ trăng lên 
như vậy. 

Đức-vua ἄν. duoc hoàng tộc yêu mén, được các quan 
quán trong triêu cùng với thân dân thiên hạ trong nước 
đêu kính yêu. 

Sau khi Đức-vua ấy băng hà, đại-thiện-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam cao- 
thượng trên cõi trời dục-giới ấy, hưởng mọi sự an-lạc 
cho đến khi hết tuổi thọ. 


Chú-Giải Ý Nghĩa Bài Kệ 

Trong phần Chú-giải giảng giải về ý nghĩa các bài kệ: 

- Kính thưa phụ thân Sucirata, nếu Đức-vua của phụ 
thân truyền hỏi các quan rằng: 


“Hôm nay chúng ta nên tạo phước-thiện bó-tht, giữ- 
giới, thọ-trì báf-giới uposathasila. ” 


Nêu có vị quan tâu lên Đức-vua răng: 
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- Muôn tâu Bệ-hạ, hôm nay chúng ta nên sát sinh để 
ăn thịt, uống rượu, hưởng dục lạc, rồi ngày mai chúng ta 
Sẽ tạo mọi phước-thiện. 

Đức-vua của Ngài thuộc dòng dõi Yudhitthila, không 
nên nghe theo lời tâu của vị quan ấy, không nên sông 
trong ngày hôm áy mà để thời gian trôi qua với sự để 
duôi (thất niệm) (tam divasam pamadena vifinamento 
mã avasi), khi đại-thiện-tâm phát sinh không để cho 
hoại, chỉ nên có gắng tinh-tán làm cho mọi thiện-pháp 
tăng trưởng mà thôi. 

Trong kinh Bhaddekaraffasufia, Đúức-Phật dạy rằng: 

“Ajjeva kiccamatappam, ko jañña maranam suve. ”” 

Bậc thiện-trí nên tỉnh-tấn hoàn thành xong phận-sự 
ngay trong ngày hôm nay, ai biết được sự chết sẽ xảy ra 
trong ngày mai. 

Trong Dhammapadatthakatha, Đức-Phật dạy câu kê vè 
pháp dé duói ràng: 

“Appamado amtam padam, pamado maccuno padam. 

Appamatta na mīyanti, ye pamatta yatha mata. ”” 

Bác thién-trí khóng có dé duói trong moi thién-pháp 
(có chánh-niệm) là con đường dẫn đến Niét-bàn bát tử. 

Người thiểu-trí có dé duôi trong mọi thiện-pháp là 
con đường dán đến sự chết. 

Chư bậc thiện-trí nào không có dé duôi trong mọi 
thiện-pháp, chư bậc thiện-trí ấy dù có chết cũng như 
không chết. 

Những người thiéu- trí nào dé đuôi trong moi thiện-pháp, 
những người thiéu-trí ấy dù còn sống cũng như đã chết. 





! Ma. Uparipannasapali, Bhaddekarattasutta. 
2 Dhammapadagâthâ thứ 21. 
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Khi Đức-vua Dhanañcayakorabya của Ngài truyền 
hỏi răng: 

- Này quán-su Sucirata! Khi khanh hỏi câu hỏi 
dhammyaga, công-tử Sambhavapandlita giải đáp thê nào? 


- Kính thưa phụ thân Sucirata, xin Ngài tâu lên Đức- 
vua của Ngài vé ὃ pháp bên trong đó là ngū- uán cháp-thü 
(sắc-uẩn, tho-uán, tuóng-uán, hành-uán, thức- μᾶπ) la 
pháp vô-thường có rồi lại không có bằng câu kệ rằng: 


“Sabbe sankhara anicca ti, yada paññaya passati. 
Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiyä. ”” 


Khi nào hành-giả phái sinh tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ rằng: tất cả các _pháp-hữu-vi sắc-pháp, danh- 
pháp ngũ-uẩn chấp-thủ déu có trạng-thái vô-thường. 


Khi thấy rõ biết rõ sự-thật như vậy, phát sinh trí-tuỆ 
thiên-tuệ nhàm chán trong khô-dê, trí-tuệ thiên-tuệ nhàm 
chán áy là đạo thanh-tịnh giải thoát khô. 


“Anicca vata sankhara, uppadavayadhammino. 


Uppajjitvã nirujjhanti, tesam vũpasamo sukho. ”“) 


Sự-thật, các pháp-hữu-vi sắc-pháp, danh-pháp đều là 
vồ-thường, có trang-thái sinh rồi diệt là thường. 

Sau khi sinh rôi tất cả déu diệt, sự diệt tận của các 
pháp ấy là an-lạc thật sự. 


- Kính thưa phụ thân Sucirafa, hạng phàm-nhân si- 
mê không biết nên có mọi tà-kiễn. Ngài nên tâu với 
Đức-vua của Ngài, Đức-vua có trí-tuệ hiểu biết, không 
nên có tả-kiến như vậy, nên thực-hành mười đại-thiện- 
nghiệp bàng thân, khẩu, ý. 





' Dhammapadagäthã thứ 277. 
2 Dĩ. Mahävaggapäli, Mahãparinibbãnasuttapäli. Parnibbutakathä. 
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Đức-vua không nên coi thường kiếp người đang sinh 
sông trong cõi thiện-giới, những người nảo bỏ qua ba 
pháp hành-thiện bằng thân, khẩu, ý trong cõi người, πιὰ 
tạo ba pháp hành-ác bằng thân, khâu, ý. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong bốn cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh). Cho nên, Đức-vua không nên tạo ba 
pháp hảnh-ác băng thân, khẩu, ý ấy. 

Đức-vua không nên có mọi tà-kiến, không nên tạo mọi 
ác-nghiệp cho quả khó. 

- Kính thưa phụ thân Sucrrata, con đã giải đáp câu hỏi 
dhammayäga ây, nếu Đức-vua nào mong muốn thực- 
hành đúng theo a#ha là quả của nhân, dhamma là nhân 
sinh quả ấy. thì Đức-vua ἂγ phải có giới-hạnh trong sạch 
trọn vẹn, có trí-tuệ sáng suốt, sẽ có được mọi phước- 
thiện dược tăng trưởng như vàng trăng sáng trong thời- 
kỳ trăng lên như vậy. 


Công-tử Bồ-tát Sambhavakumaära, tiên-kiếp của Đức- 
Phát Gotama, giải ἄάρ câu hỏi dhammayaga của vi bà-la- 
môn quân-sư Sucrirata của Đức-vua Dhanañcayakorabya 
rõ ràng ví như lời giải đáp của Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác, giống như mặt trăng hiện trên bầu trời trong sáng 
không có mây che phủ. 

Tòan thê hội chúng đều tán dương ca tụng nói lên lời 
sadhu vang rèn cả không gian, Đức-vua Bãrãnasĩ cúng- 
dường pháp bằng những phẩm vật cao quý đến công-tir 
Bồ-tát Sambhavakumära, cùng với mọi người cúng- 
dường pháp bằng các vật quý báu của mình. 

Riêng vi bả-la-môn quản-sự Sucirata của Đức-vua 
Dhanañcayakorabya cúng-đường 1000 lượng vàng, liền 
ghi chép tòan lời giải đáp câu hỏi đhammayäga trên tắm 
biển vàng. 
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Vi bà-la-môn quân-sw Sucirafa dành lễ, xin bái biệt 
công-tử Bô-tát Sambhavakumara, rồi lên đường trở về 
kinh thành Indapatta, xin vào dành lễ yết kiến Βήσ-νμα 
Dhanañcayakorabya tàu trình tám biển vàng ghi chép 
tòan lời giải đáp câu hỏi đhammayãga của công-f Bó-tát 
Sambhavakwmara lên Đức-vua. 

Đức-vua Dhanañcayakorabya nghiêm chỉnh thực-hành 
đúng theo lời dạy của công-w# Bồ-tát Sambhavapanidita. 


Đức-Thế-Tôn thuyết giảng Sambhavajataka tích công- 
tử Bồ-tát Sambhavakumara tién-kiép của Đức-Phật 
Gotama xong, Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu răng: 

- Này chư tỳ-khưu! Nay kiếp hiện-tại Như-lai là Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ siêu việt đó không phải 
là diéu phi thường, dù trong những tiên-kiếp của Như-lai 
khi còn là Đức-Bồ-tát cũng ván có tr[-tué siéu-viét vậy. 


Tích Sabhavajãtaka Liên Quan Đến Kiếp Hiện-Tại 


Trong tích Sambhavajafaka này, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama sinh làm công-#ử Bồ-tát Sambhava- 
kumara trong thời quá khứ. Đến khi Đức-Phật Gotama 
đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu kiếp của những nhân 
vật trong tích Sambhavajãfaka ấy liên quan đến kiếp 
hiện-tại của những nhân vật ấy như sau: 

- Đức-vua Dhanafñcayakorabya, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Trưởng-lão Ananda. 

- Vi bà-la-môn quân-sư Sucirafa, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Trưởng-lão Anuruddha. 

- Vi bà-la-môn Vidhura, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng lão Ariyakassapa. 

- Công-tử Bhadara, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahamoggallana. 
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- Công-tử δαῆ]ανα, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sariputta. 

- Công-tử Bồ-tát Sambhavakumaãra nay kiếp hiện- 
tại là Đức-Phật Gotama. 


Mười Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 


Tóm lược tích Công-f Bồ-tát Sambhavakumära tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama mới lên bảy tuôi đã tạo pháp- 
hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc hạ, ngoài ra, có 8 pháp-hạnh 
ba-la-mật phụ khác cũng đồng thời thành tựu như sau: 

- Công-tử Bồ-tát Sambhavakumära tạo mọi phước 
thiện bố-thí pháp, đó là pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật. 

- Công-tử Bồ-tát Sambhavakumara giữ gìn giới, đó là 
pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật. 

- Công-tử Bồ-tát Sambhavakumara có sự tỉnh-tẫn 
không ngừng, đó là pháp-hạnh tinh- tấn ba-la-mật. 

- Công-tử Bồ-tát Sambhavakumaära có đức nhẫn-nại, 
đó là pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật. 

- Công-tử Bồ-tát Sambhavakumaära nói lời chân-thật, 
đó là pháp-hạnh chân-tháật ba-la-mát. 

- Công-tử Bồ-tát Sambhavakumaära phát-nguyện bằng 
lời chân thật, đó là pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mát. 

- Công-tử Bô-tát Sambhvakumaära có tâm-từ đối với 
mọi người, mọi chúng-sinh, đó là pháp-hạnh tâm-từ ba- 
la-mát. 

- Công-tử Bồ-tát Sambhavakumaära có tâm-xả đôi với 
mọi chúng-sinh, đó là pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

Đó là tám pháp-hạnh ba-la-mật phụ đồng thời thành 
tựu cùng với pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc hạ này. 


Nhận Xét Về Công-Tử Bồ-Tát Sambhavakumäãra 
Trong tích Sambhavajätaka này, Đức-Bồ-tát công-tử 
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Sambhavakumara là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, 
mới lên bảy tuổi tạo pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mát bậc hạ 
(pañnaparam). 

Khi công-tử Bó-tát Sambhavakumära mới lên bảy tuôi 
có trí-tuệ siêu-việt nỗi bật hơn hàn đối với tất cả mọi bậc 
thiện-trí có trí-tuệ trong đời, không có một ai sánh được. 

Pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật bác hạ là một trong 
mười pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, cũng là một trong 30 
pháp-hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác 
cần phải thực-hành cho được đầy đủ trọn vẹn, để trở 
thành Đức-Phật Chánh Đăng Giác (Sammasambuddha). 

Tri-tuệ ba-la-mật đó là trí-tuệ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm hợp với trí-tuê sáng suốt thấy rõ, biết rõ 
thật-tánh của tất cả mọi săc-pháp, mọi danh-pháp. 

Trí-tuệ vón có đối với các hạng người tam-nhân 
(tihetukapuggala) từ khi đầu thai làm người trong lòng 
mẹ, cho nên, khi sinh ra đời, tuy còn thơ ấu, nhưng đứa 
bé có trí-tuệ hiểu biết đặc biệt xuất sắc hơn người, bởi vì 
trong vô số tiền-kiếp của đứa bé đã từng tích-luỹ nhiều 
trí-tuệ hiểu biết trong những kiếp quá-khứ, nên kiêp 
hiện-tại này là quả của đại-thiện-nghiệp mà những tiền- 
kiếp của đứa bé đã tạo và đã được tích-lũy và được lưu- 
trữ ở trong tâm của đứa bé ấy. Cho nên, đứa bé có trí-tuệ 
hiểu biết đặc biệt xuất sắc hơn người, đó là sự-thật hiển 
nhiên, sự-thật này đối với bậc thiện-trí chỉ có tin nghiệp 
và quả của nghiệp mà thôi. 

Ví dụ: những tiền-kiếp của một người nào đã từng 
tích-luỹ nhiều sự hiểu biết về lnh vực chuyên môn nào 
thuộc về đại-fhiện-nghiệp (không phải là ác-nghiệp). 

Sau khi người ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy trong 
đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong fhởi-kỳ) tdi-sinh 
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kiếp sau (patisandhikala) có đại-quả-tâm ấy gọi là tái- 
sinh-tâm (pafisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
đầu thai trở lại làm người. 

Khi sinh ra đời, tuy đứa bé còn thơ â âu, nhưng khi đứa 
bé áy tióp xúc với linh vực chuyên môn ấy mà những 
tiền-kiếp của đứa bé đã được tích-lũy và được lưu-trữ ở 
trong tám, nên trở thành đứa bé có tài xuất sắc hơn vị 
tháy dạy của nó, và cũng có khả năng hơn hắn những 
người khác đã từng trải qua nhiều năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực chuyên môn ấy. Cho nên, đứa bé ấy được 
phần đông mọi người tán duong ca tụng là đứa bé thiên- 
tài do thiên phú. 

Vậy, sự-thát có phải là do trời phú cho hay không? 

Theo quan niệm của Phật-giáo, đứa bé có tài xuất 
chúng đó là do quả của đại-thiện-nghiệp mà tiên-kiếp 
của đứa bé ấy đã tạo trong những kiếp quá-khứ. Đó là 
sự-thật về đại-thiện- nghiệp và quả tôt của đại-thiện- 
nghiệp ấy. 

Thật vậy, Đức-Phật dạy về nghiệp và quả của nghiệp 
như sau: 

“Kammassako Tnhi, kamưnadayado, kammayoni, 
kammabandhu, kammappafisarano, yam kammam 
karissami Καἰνᾶπαπι νᾶ papakam va, tassa dayado 
bhavissãmi. ”” 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp của ta, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp 
là bà con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ 
của ta. Ta tạo nghiệp nào thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp ' 
ta sẽ là người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp 
ấy hoặc quả khổ của ác-nghiệp ấy. 





' Ang. Pañcakanipäta, Abhinhapaccavekkhitabbathãnasutta. 
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“Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp của ta” như thê nào, mỗi chúng-sinh dù 
lớn dù nhỏ trong ba giới (dục-giới, sắc-giới và vô-sắc- 
giới gôm có 3] cõi-giới) và bốn loài chúng-sinh (thai 
sinh, noãn sinh, thấp sinh và hoá-sinh) cũng như thê ây. 

Mỗi chúng-sinh có nghiệp là của riêng mình, môi 
chúng-sinh là người thừa hưởng quả của nghiệp cua 
mình, ... 

Các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật đều có đức- 
tin trong sạch nơi Ταπι-θάο: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảdo, tin nghiệp và quả của nghiệp của 
mình. Cho nên, bậc thiện-trí nào tin nghiệp và quả của 
nghiệp của mình, bậc thiện-trí ấy οὐ chánh-kiến ső- 
nghiệp (kammassakatä sammaditthi) àó là chánh-kiến cơ 
bản ban đầu trong năm loại chánh-kiến trong Phật-giáo. 

Nghiệp và quả của nghiệp là một trong bốn pháp bắt 
khả tư nghỉ mà các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
không nên suy nghĩ, mà chỉ nên tin nghiệp và quả của 
nghiệp mà thôi. Chỉ có Đức-Phật mới thấy TỐ, biết rõ 
thấu suốt nghiệp và quả của nghiệp của tất cả mọi 
chúng-sinh lớn hoặc nhỏ trong vô số kiếp quá-khứ và vô 
số kiếp vị-lai mà thôi. 

Cho nên, kiếp hiện-tại của mỗi chúng-sinh dù lớn dù 
nhỏ cũng đều là quá của nghiệp của chúng-sinh ấy trong 
kiếp hiện-tại và vô số kiếp quá-khứ. 


(Xong pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật bậc hạ) 
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4.2- Pháp-Hạnh Trí-Tuệ Ba-La-Mật Bậc Trung 
(Pañña Upapäramn) 


Tích Vidhurajãätaka (Vi-dhu-rá cha-tá-ká) 


Trong tích Vidhurajātaka” Đức-Bồ-tát tiền-kiếp Đức- 
Phật Gotama làm quan Đại-Pháp-sự Vidhurapandita 
tạo pháp-hạnh trítuệ Ρα-ἰα-πιᾷ! bậc trung (pañña 
upapāramīi). 

Một thuở nọ, Dúc-Thé-Tón ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gân kinh-thảnh Sãvatthi. Khi ấy, Đức-Phật 
thuyết về tích Vidhurajataka đề cập đến Đức-Bồ-tát Đại- 
Pháp-sư Vidhurapandita tiền-kiệp của Đức-Phật tạo 
pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc trung. Tích này được bắt 
nguôn như sau: 

Một hôm, chư ty-khưu hội họp tại giảng đường, tán 
dương ca tụng trí-tuệ siêu-việt của Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Này chư pháp hữu! Đức- Thé- Tôn là Bậc có tri-fuệ vĩ 
đại, trí-tuệ sâu σᾶς, tri-tué vi- -té, tri-tuệ nhanh nhẹn, tri- 
tuệ sắc bén, tri-tuệ thấu suốt, tri-tuệ khống chế các luận 
thuyết của người khác v.v... làm cho người khác bỏ ác 
hành thiện, bỏ tà-kiến theo chánh-kiến, chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và 
Niét-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân. 

- Này chư pháp hữu! Đức-Thế-Tôn của chúng ta là 
bậc đại tri-tuệ, có trí-tuệ siêu-Vviệt thật sự! 

Trong khi Chư tỳ-khưu đang đàm đạo thì Đức-Thế- 
Tôn ngự đến ngồi trên pháp tòa bèn hỏi rằng: 

- Này Chư tỳ-khưu! Các con đang đàm đạo về chuyện 
gi vậy? 





' Bộ Jãtakatthakathä, Phần Mahanipaäta, tích VidhuraJatakavannanä. 
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Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Thế- Tôn về chuyện đang 
đảm đạo như vậy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy ràng: 

- Này Chư tỳ-khưu! Nay kiếp hiện-tại Như-Lai là 
Đức-Phật Chánh Đăng Giác có trí-tuệ thuyết phục 
người khác bỏ ièu ác, hành điễu thiện, bỏ tà-kiến theo 
chánh-kiến, xin quy y Tam-bảo, thọ trì ngü-giói, v.v... đó 
chưa phải là điều phi thường. 

Trong thời quá-khứ, những tiên-kiếp của Như-Lai còn 
là Đức-Bồ-tát đang thực-hành bôi bổ, tích lũy các pháp- 
hạnh ba-la-mật cho được đây đủ, dé trở thành Đức-Phật 
Chánh Đăng Giác. 

Như tiền-kiếp của Như-Lai là Đức-Bô-tát Đại-Pháp- 
Sư Vidhurapandita đã thuyết phục được thông tướng Dạ 
xoa Punnaka hung ác từ bỏ ý định giết chết Đức-Bô-tát 
Đại-Pháp-sư Vidhurapandita để lấy trải tim ăn thit. 
Thống tướng Dạ xoa biết phục thiện, xin thọ trì ngũ-giới 
v.v... xin tra sinh-mạng lại cho Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư 
Vidhurapandita tiển-kiếp của Như-Lai. 

Sau khi truyền dạy như vậy, Đức-Thế-Tôn làm thinh. 


Chư tỳ-khưu kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết về tích 
Đức-Bô-tát Đại-Pháp-sư VidhurapandHta, tiên-kiêp của 
Đức-Phật. 


Tích Vidhurajãtaka 


Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Vidhurajãtaka 
được tóm lược như sau: 

Trong thời quá khứ, Đức-vua Dhanañcaya Korabya 
ngự tại kinh-thành Indapattha trị vì đất nước Kuru. Đức- 
Bồ-tát Vidhurapandita là một vị quan trong triều đình 
được Đức-vua Dhanañcaya Korabya tấn phong ngôi vị 
Đại-Pháp-sư. 
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Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita thuyết pháp 
giảng dạy Đức-vua Dhanañcaya Korabya, cùng trong 
hoàng tộc, các quan trong triều, các đoàn binh cùng dân 
chúng trong kinh-thành và ngoài thành, các tỉnh thành 
lân cận. 

Danh tiếng Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sựư Vidhurapandgita 
được lan truyền khắp toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu, nên 
101 Đức-vua ngự từ 101 kinh-thành đều ngự đến kinh- 
thành Indapattha, để nghe Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư 
Vidhurapandita thuyết pháp. 

Đức-Bồ-tát _Đại-Pháp-sư Vidhurapandita thuyết pháp 
hay ở phần đầu, phần giữa, phần cuối, đầy đủ ý nghĩa 
sâu sắc, văn chương hay làm cho 101 Đức-vua vô cùng 
hoan hỷ phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Bồ-tát 
Đại-Pháp-sư, nên không hồi cung ngự trở về kinh-thành 
của mình, cùng nhau ở lại kinh-thành Indapattha, để 
thường được thân cận với Đức-Bồổ-tát Đại-Pháp-sư 
Vidhurapandita, để nghe Ngài thuyết pháp. 


Bồn Vị Đạo-Sĩ 


Vào thời áy, trong kinh-thành Bārāņasī có bón vi Bà- 
la-môn giàu có là bạn thân thiết với nhau, khi lớn tuổi, 
bón vị Bà-la-môn này thấy tội lỗi trong ngü-duc là sắc- 
dục, thanh-dục, hương-dục, vi-duc, xúc-dục, nên từ bỏ 
nhà đi vào rừng Himavanta xuất gia trở thành đạo-sĩ, 
thực-hành pháp-hành thiền-định dẫn đến chứng đắc các 
bậc thiên sắc-giới và phép thân thông. 

Hằng ngày, bốn vị đạo-sĩ sống trong rừng bằng các 
thứ trái cây lớn nhỏ, lá cây nấu chín dé nuôi mạng, trải 
qua thời gian lâu dài, bốn vị đạo-sĩ ấy rời khỏi rừng núi 
Himavanta đi du hành đến xóm làng đi khất thực, dần 
dần mới đến kinh-thành Kãlacampä đất nước Anga, trú 
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trong vườn thượng uyên. Sáng ngày hôm sau, bốn vị 
đạo-sĩ đi vào kinh-thành đê khât thực. 


Bốn Thí-Chủ 


Trong kinh-thành Kalacampä có bốn người bạn thân 
đều là người giàu sang phú quý, mỗi người kính thỉnh 
mỗi vị đạo-sĩ vê nhà của mình để cúng dường vật thực 
và các thứ vật dụng cần thiết, có đức-tin trong sạch nơi 
mỗi vị đạo-sĩ ây. 

Sau khi dùng vật thực của mỗi thí chủ xong, mỗi vị 
đạo-sĩ nghỉ trưa tại mỗi nơi khác nhau như sau: 

* Một vị đạo-sĩ xuất hiện lên trên cõi trời Τι am-thập- 
tam-thiên nghỉ trưa. 

* Một vị đạo-sĩ xuất hiện xuống dưới cõi long-cung 
nghỉ trưa. 

* Một vị xuất hiện đến cõi Điểu-vương nghỉ trưa. 

* Một vị xuất hiện đến vườn thượng uyễn của Đức- 
vua Dhanañcaya Korabya nghỉ trưa. 

* Vi đạo-sĩ nghỉ trưa tại cối trời Tam-thập-tam-thiên 
nhìn thấy cung điện lâu đài nguy nga tráng lệ của Đức- 
vua trời Sakka. Khi trở về cõi người, vị đạo-sĩ diễn tả lại 
cho người thí chủ của mình nghe cung điện lâu đài của 
Đức-vua trời Sakka, nên người thí chủ vô cùng hoan hỷ 
phát sinh ý nguyện muốn kiếp sau trở thành Di¿c-Vua- 
Trời Sakka. 

* Vi đạo-sĩ nghỉ trưa tại cối long-cung, nhìn thấy các 
lâu đài, cung điện bằng vàng ngọc quý báu của Đức- 
Long-vương. Khi trở lên cõi người, vị đạo-sĩ diễn tả lại 
cho người thí chủ của mình nghe về các lâu đài cung 
điện ἂν của Đức-Long-vương, nên người thí chủ vô cùng 
hoan hy phát sinh ý nguyện muốn kiếp sau trở thành 
Đúc-Long-vương. 
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* Vị đạo-sĩ nghỉ trưa tại cõi Điểu-vương, nhìn thấy 
những đồ trang sức quý báu của Điều-vương. Khi trở về 
cõi người, vị đạo-sĩ diễn tả lại cho người thí chủ của mình 
nghe về các đồ trang sức quý báu ấy của Điều-vương, nên 
người thí chủ vô cùng hoan hỷ phát sinh ý nguyện muốn 
kiếp sau trở thành Điểu-vương. 


* Vị đạo-sĩ nghỉ trưa tại vườn thượng uyén của Đức- 
vua Dhanañcaya Korabya, nhìn thây cung vàng điện 
ngọc của Đức-vua Dhanañcaya Korabya. Khi trở về 
kinh-thành Kãlacampä, vị đạo-sĩ diễn tả lại cho người thí 
chủ của mình nghe về cung vàng điện ngọc của Đức-vua 
Dhanañcayakorabya, nên người thí chủ vô cùng hoan hỷ 
phát sinh ý nguyện muốn kiếp sau trở thành Ðức-vua 
Dhanañcaya Korabya. 

Mỗi thí chủ có gắng tinh-tán tạo mọi phước- thiện bó- 
thí, phước-thiện giữ-giới, v.v... cho đến trọn kiếp. 


Thành Tựu Như Ý Nguyện 


* Sau khi một người thí chủ chết, đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh ΚΙδρ sau làm ĐÐức-vua tròi Sakka trên 
cối trời Tam-thập-tam-thiên đúng như y nguyện. 


* Sau khi một người thí chủ chết, đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh ΚΙδρ sau làm Đức-Long-vương dưới cối 
long-cung, đúng như y nguyện. 


* Sau khi một người thí chủ chết, đại-thiện- nghiệp 
cho quả tái-sinh kiếp sau làm Đức Điểu-vương cối Điểu- 
cung, đũng như ý nguyện. 


* Sau khi một người thí chủ chết, đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh kiếp sau vào lòng bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu của Đúc-vua Dhanañcaya Korabya, đúng 
như ý nguyện. 
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Bón vị đạo-sĩ đều đã chứng đắc các bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm, sau khi chết, săc-giới thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh lên cõi trời săc-giới phạm-thiên. 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Dhanañcaya 
Korabya sinh hạ Thái-tử, Đức-vua cho đặt tên Thái-tử là 
Korabyakumara: Thái-tử Korabya. 

Đến lúc trưởng thành, khi Đức-vua Dhanañcaya 
Korabya băng hà, Thải-tử Korabya lên nôi ngôi vua cha, 
ngự tại kinh-thành Indapattha trị vì đât nước Kuru. 


Nghe theo lời khuyên dạy của Đức-Bồ-tát Đại-Pháp- 
sư Vidhurapandita, Đức-vua Dhanafñcaya Korabya lập 
ra các trại bố-thí phân phát của cải đến cho những người 
nghèo khó. 

Hằng ngày, Đức-vua làm phước-thiện bố-thí cúng 
dường đến Sa-môn, Bả-la-môn, giữ gìn ngũ-giới, thọ trì 
bát-giới uposathasīla trong những ngày giới hằng tháng. 


* Một hôm, nhằm vảo ngày bát-giới uposathasila 
hăng tháng, buổi sáng hôm ấy, sau khi thọ trì bát-giới 
uposathasila xong, Ðức-vua Dhanafñcaya Korabya ngự 
đến vườn thượng uyễn tìm một nơi yên tĩnh để thuận lợi 
thực hành pháp-hạnh Sa-môn. 


* Cũng vào buổi sáng hôm ấy, sau khi thọ trì bát-giới 
uposathasTla xong, Ðức-vua trời Sakka nghĩ rằng: “Trên 
cối trời Tam-thập-tam-thiên này có nhiều phiên toái. ” 

Vậy, ta nên hiện xuống cõi người ngự đến vườn 
thượng uyên của Đức-vua Korabya, tìm một nơi yên tĩnh 
dé thuận lợi thực-hành pháp-hạnh Sa-môn. 

* Cũng vào buổi sáng hôm ấy, sau khi thọ trì bát-giới 
uposathasrla xong, Dúuc-Long-vuong Varunanagardja 
nghĩ rằng: “Cõi long-cung này có nhiêu phiên toái. ” 
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Vậy, ta nên hiện lên cõi người ngự đến vườn thượng 
uyên của Đức-vua Korabya, tìm một nơi yên tĩnh để 
thuận lợi thực-hành pháp-hạnh Sa-môn. 

* Cũng vào buổi sáng hôm ấy, sau khi thọ trì bát-giới 
uposathasīla xong, Dic-Diéu- -vương Supannaraja nghĩ 
răng: “Cỡi điểu-cung này có nhiêu phiên toái. ” 


Vậy, ta nên hiện đến vườn thượng uyễn của Đức-vua 
Dhanañcaya Korabya, tìm một nơi yên tĩnh để thực-hành 
pháp-hạnh Sa-môn. 

Bồn Loài Chúng-Sinh Khác Nhau, Tâm Tư Giống Nhau 

Vào buổi chiều hôm ấy, mỗi Đức-vua từ chỗ yên tĩnh 
ngự đến bờ hồ nước lớn, vừa mới gặp nhau mỗi Đức-vua 
vô cùng hoan hỷ chuyện trò với nhau bằng những lời 
chân tình thân thiết, bởi vì tiền-kiếp của bốn Đức-vua 
nảy vốn là bốn người bạn thân thiết với nhau. Cho nên, 
kiếp hiện-tại tuy mỗi Đức-vua khác nhau về phần thể 
xác, nhưng tâm tư rất thương yêu nhau. Bốn Đức-vua 
chuyện trò thân mật với nhau, rồi cùng nhau ngự đến 
tảng đá an lành. 


Cuộc Đàm Đạo 

Đức-vua trời Sakka ngòi chỗ cao quý, còn ba Đức- 
vua môi vị ngôi một nơi hợp lẽ. Khi ây, Đức-vua trời 
Sakka truyên hỏi ba Đức-vua khác răng: 

- Nay ba vị Vua! Chúng ta là bốn vị Vua đều thọ bát- 
giới uposathasila ngày hôm nay. 

Vậy, trong bốn vị Vua chúng ta, Đức-vua nào có giới 
cao thượng hơn cả? 

* Bắt đầu ÐĐức-Long-vương Varunanägarzjä tàu rằng: 

- Tâu Đức-vua trời Sakka, bồn vương có giới cao 
thượng hơn cả. 
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Đức-vua trời Sakka truyền hỏi rằng: 

- Này Đúc-Long-vương, do nguyên-nhán nào Đức- 
Long-vương tâu như vậy? 

- Tâu Đức-vua trời Sakka, bởi vì Đức-Điểu-vương là 
kẻ thù của loài long chúng tôi đã sinh và chưa sinh. Tuy 
vậy, bổn vương gặp Đức-Điểu-vương nhưng bón vương 
không phát sinh tâm sân đổi với Đức-Điểu-vương. Cho 
nên, bồn vương có giới cao thượng hơn cả. 

Đọc câu kệ rằng: 

- Tâu Đức-vua trời Sakka, 

Người nào không phát sinh tâm sân với hạng người 
đáng sán. 

"Người nào là bậc thiện-trí không hé phát sinh tâm sân 
bát cứ trường hợp nào, dù người ấy có tâm sân cũng 
không dé cho tâm sân phát sinh. 

Chư bậc thiện-trí gọi người ấy là bậc thiện-trí chế 
ngự, làm lăng dịu được phiên não trong tâm. 

- Tâu Đức-vua trời Sakka, bồn vương có đức tính 
nhân-nại, chê ngự được tâm sân. 

Cho nên, bôn vương có giới cao thượng hơn cả. 

* Nghe Đức-Long-vương tàu như vậy, Đức-Điểu- 
vương tâu răng: 

- Tâu Đức-vua trời Sakka, tuy Đưức-Long-vương là 
món ăn ngon ta thích của bón vương, nhưng khi gặp 
Đức-Long-vương, bôn vương đè nén, chế ngự được tâm 
tham không ăn Đức-Long-vương áy, nên không tạo ác- 
nghiệp sdt-sinh. 

Cho nên, bổn vương có giới cao thượng hơn cả. 

Đọc câu kệ rằng: 

- Tâu Đức-vua trời Sakka, 
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Người nào đói bụng thèm ăn, nhưng chế ngự được 
tâm tham ăn, là người tự dạy mình, có sự tinh-tán thiêu 
huỷ được phiên não, biết tri túc trong vật thực, không 
tạo ác-nghiệp do nguyên nhân vật thực. 

Bậc thiện-trí gọi người ấy là bậc thiện-trí chế ngu, 
làm lắng dịu được phiên não trong tám. 

- Tâu Đức-vua trời Sakka, bón vương không tạo ác- 
nghiệp do nguyên nhân vật thực. 

Cho nên, bổn vương có giới cao thượng hơn cả. 

* Đức-vua trời Sakka truyền rằng: 

- Này ba Vị, bón vương rời khỏi ngai vàng, lâu đài 
nguy nga tráng lệ trên cối trời Tam-thập-tam-thiên, 
tránh xa mọi sự dục lạc trên cối trời, xuất hiện xuống cối 
người để gìn giữ bảt-giới uposathsila. 

Cho nên, bổn vương có giới cao thượng hơn cả. 

Đọc câu kệ rằng: 

Người nào tránh xa sự vui chơi, không thoả thích 
trong ngũ-dục, không nói lời vô ích, tránh xa sự hành 
dâm, tránh xa sự trang điểm thân thé, ... 

Chw bậc thiện-trí gọi người ấy là bậc thiện-tri chế 
ngự, làm lắng dịu được phiên não trong tâm. 

Hôm nay, bồn vương tránh xa mọi sự an-lạc trên cối 
trời, xuất hiện xuống cõi người để thọ trì bảt-giới 
uposathasila, thực-hành pháp-hạnh Sa-môn. 

Cho nên, bổn vương có giới cao thượng hơn cả. 

* Nghe ba Đức-vua mỗi vị truyền mỗi cách như vậy, 
Đức-vua Dhanañcaya Korabya tàu rằng: 

- Tâu Đức-vua trời Sakka, hôm nay bón vương rời 
khỏi ngai vàng điện ngọc mà bồn vương quý nhất, xa 
lánh các hoàng-hậu và 60.000 cung phi mỹ nữ, ngự đến 
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vườn thượng uyén này để thọ trì bát-giới uposathasila và 
thực-hành pháp-hạnh Sa-môn. 

Cho nên bồn vương có giới cao thượng hơn cả. 

Đọc câu kệ rằng: 

- Tâu Đức-vua trời Sakka, 

Người nào có tri-tuệ thấy rõ tội lôi trong vật-dục 
(vatthukama) νὰ phiên-não-dục (kilesakama), từ bỏ được 
váf-dục và phiên-não-dục. Chw bậc thiện-trí gọi người 
ἄν là người tự dạy mình diệt tâm tham-di chấp thủ cua 
ta, tâm không có tham muốn, làm lăng dịu mọi phiên 
não trong tâm. 

Như vậy, mỗi Đức-vua tự dë cao mình có ĐIỚI cao 
thượng hơn cả ba vị khác. Khi ây, Đức-vua trời Sakka 
truyên hỏi Đức-vua Dhanañcaya Korabya răng: 

- Này Đại-vương! Trong triều đình của Đại-vương có 
ai là bậc đại-thiện-trí có trí-tuệ siêu-việt phản xét rõ ván 
đề giới của chúng ta hay không? 

Đức-vua Dhanañcaya Korabya tâu rằng: 

- Tâu Đức-vua trời Sakka, trong triều đình của bồn 
vương có vị quan Đại-Pháp-sự Vidhurapandita là bậc 
đại-thiện-trí có trí-tuệ siêu-việt chắc chăn phản xét rõ về 
ván đề giới của môi chúng ta được. 

Kinh thỉnh ba vị cùng nhau ngự đến gặp bậc đại- 
thiện-trí Vidhurapandiia. 


Đức-Bồ-Tát Vidhurapandita Phán Xét 


Bốn Đức-vua đều đồng tâm nhất trí cùng ngự. đến hội 
trường trang hoảng pháp tòa trang nghiêm, rồi thỉnh 
Đức-Bồ- tát Đại-Pháp-¬sư Vidhurapandita lên ngồi trên 
pháp tòa áy, còn bón Đức-vua ngồi một nơi hợp lẽ bèn 
thưa rằng: 
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- Kính thưa Ngài Đại-Pháp-sự Vidhurapandgita, Ngài 
là bậc đại-thiện-trí có trí-tuệ siêu-việt thấu suốt tận 
tưởng mọi việc. 

Thưa Ngài Đại-Pháp-sư, bốn Đức-vua chúng tôi đều 
thọ trì bát-giói uposathasila, rôi đang tranh luận với 
nhau, Đức-vua nào cũng tự cho mình có giới cao thượng 
hơn cả. 

Vậy, kính thỉnh Ngài Đại-Pháp-sự phán xét, làm rõ 
ràng Đức-vua nào có giới cao thượng hơn cả, để chúng 
tôi không còn thắc mắc nữa. 

Nghe bốn Đức-vua truyền hỏi như vậy, Đức-Bồ-tát 
Đại-Pháp-sư Vidhurapandita tâu rằng: 

- Τῶι quý Đại-vương, quý Đại-vương đã tranh luận 
với nhau về giới của mình như thế nào, hạ thần chưa 
từng nghe, chưa được hiểu, thì hạ thân làm sao có thể 
tâu cho quý Đại-vương rõ ràng tưởng tận, không còn 
thắc mắc nữa. 

Vậy, kính xin mỗi Đại-vương truyền bảo cho hạ thân 
biết ý kiến của mỗi Đại-vương như thế nào? 

Nghe Đức- Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapanditaa tâu 
như vậy, mỗi Đức-vua tuần tự truyền bảo rằng: 

* Đức-Long-vương Varunanagaraja tự dë cao mình 
có đức tính nhán-nai nên truyền bảo rằng: 

Trâm không hé phát sinh tâm sân nơi đối-tượng dáng 
phát sinh tâm sân. 

* Đức-Điểu-vương Supannarđjä tự đề cao mình 
không tham ăn, không tạo ác-nghiệp sát-sinh do nguyên 
nhân vật thực, nên truyền bảo rằng: 

T yâm biết tri túc trong våt thuc. 


* Đức-vua trời Sakka tự dë cao minh tránh xa sự say 
mê ngü-duc trong cối troi, nên truyền bảo răng: 
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Trâm không say mê ngü-duc trong cối trời. 

* Đức-vua Dhanafñcaya Korabya tự đề cao mình 
không bị ràng buộc nơi ngai vàng điện ngọc, nơi các 
hoàng-hậu, nên truyền bảo rằng: 

Trâm không dính mắc nơi ngai vàng điện ngọc, cảnh 
an-lạc dé vương. 

Sau khi nghe mỗi Đức-vua truyền bảo ý kiến của 
mình, Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita tâu rằng: 

- Tâu quý Đại-vương, mỗi Đại-vương truyền bảo y 
kiến của mình đêu là lời thiện-ngôn (subhãsitã) cả. 

Thật vậy, những lời ấy hoàn toàn không phải lời ác 
ngôn chút nào. 

Mỗi lời thiện-ngôn nay là môi đức tính tốt được hiện 
hữu trong Đức-vua nào, chw bậc thiện-trí gọi Đức-vua 
ấy là bậc thiện-trí chế ngự, làm lắng diu được phiên não 
trong tám. 

Như vậy, bốn Đại- -vuong đêu có giới đức cao thượng, 
môi vị một đức tính tốt không hơn không kém. 

Nghe Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita tâu 
như vậy, bốn Đức-vua đều phát sinh đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan hy tán dương ca tụng Đức-Bồ-tát Đại-Pháp- 
sư Vidhurapandita rằng: 

- Kính thưa Ngài Đại-Pháp-sự Vidhurapangita, Ngài 
là bậc đại-thiện-trí cao thượng nhất không ai sảnh được, 
Ngài có trí-tuệ siêu-việt thấy rõ, biết rõ sâu sắc các 
pháp, đã phán xét công minh νὰ hợp pháp về vấn để giới 
của chúng tôi. 

Bốn Đức-vua chúng tôi hết lòng tôn kính Ngài, bởi 
Ngài là bậc đại-thiện-trí có tri-tuệ siêu-việt đã giải đáp 
rõ ràng mình bạch vấn đề giới, làm tiêu tan mọi sự hoài 
nghỉ, sự thắc mắc của chúng tôi ngày hôm nay. 
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Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita thuyết pháp tế độ 
bốn Đức-vua, sau khi nghe pháp xong, bốn Đức-vua vô 
cùng hoan hỷ thực-hành theo lời giáo huấn của Ngài 
Đại-Pháp-sư VidhurapandIta. 

Cúng Dường Pháp 

Khi áy Đức-vua trời Sakka thưa rằng: 

- Kính thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita, Trâm 
rất hài lòng hoan hý với lời phán xét công mình của 
Ngài, Trâm xin kính dâng lên Ngài tám vải trời vô giá 


có hình hoa sen màu xanh, chất vải mịn màng, goi là lễ 
vật cúng dường pháp. 

* Đức-Điều-vương Supannarãjã thưa rằng: 

- Kính thưa Ngài Đại-Pháp-sư Widhurapandita, Trâm 
cũng rất hài lòng hoan hý với lời phán xét công minh 
của Ngài, Trâm kính xin dâng lên Ngài đóa hoa vàng 
quý báu có trăm cánh, nhuy bằng hàng ngàn viên ngọc 
quý, goi là lễ vật cúng dường pháp. 

* Đức-Long-vương Varunanagaraja thưa rằng: 

- Kính thưa Ngài Đại-Pháp-sư Widhurapandita, Trâm 
cũng rất hài lòng hoan hy với lời phán xét công mình của 
Ngài, Trâm kính dâng lên Ngài viên ngọc mani quý báu, 
món đồ trang sức xinh đẹp vô giá của Trám, gọi là lễ vật 
cung dường pháp. 

* Đức-vua Dhanañcaya Korabya thưa rằng: 

- Kính thưa Đại-Pháp-sư Vidhurapandita, Trâm cũng 
rất hài lòng hoan hy với lời phản xét công minh của 
Ngài, Trâm xin ban cho Ngài 1000 con bò sữa, 1000 
con bò đực báu, 10 chiếc xe ngựa báu, 16 xóm nhà để 
thâu thuế, gọi là lễ vật cúng dường pháp. 

Sau khi làm lễ cúng dường pháp xong, Đức-vua trời 
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Sakka hài cung ngự trở về cõi trời Tam-thập-tam-thiên, 
Đức-Điều-vương Supannarãjã ngự trở về cõi Điều cung, 
Đức-Long-vương Varunanägaräjã ngự trở về cõi long 
cung, Đức-vua Dhanañcaya Korabya ngự trở vào cung 
điện của mình. 

Chánh-Cung Hoàng-Hậu Vimalādevī 


Bà Chánh-cung Hoàng-hậu VimaladevT của Đức- 
Long vương Varunanägaräjä không nhìn thấy viên ngọc 
mani trang sức trên cô Đức-Long-vương Varunanagaraja 
nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, sao thần thiếp không thấy 
viên ngọc mani của Hoàng-thượng? 

- Này Ái-khanh Vimalādevī! Khi Trám nghe pháp của 
Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita, Trâm đã phát sinh 
ẩức-tin trong sạch nơi Ngài ấy, nên Trâm đã đem viên 
ngọc mani quý báu ấy dâng đến Ngài Đại-Pháp-sư 
Vidhurapandita, gọi là lễ vật cúng dường pháp. 

LỄ cúng dường pháp ấy không chỉ có Trâm, mà còn 
có Đức-vua trời Sakka cúng dường tám vải trời vô giá, 
Đức-Điểu-vương cúng dường đóa hoa vàng quỷ báu có 
100 cảnh, Đức-vua Dhanañcaya Korabya cúng dường 
1000 con bò sữa, 1000 con bò đực báu, v.v... 


Nghe Đức-Long-vương Varunanägarãjã truyền bảo 
như vậy, Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalādevī tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, Ngài Đại-Pháp-sư 
Vidhurapandita là người như thé nào? 

- Này Ái-khanh Vimalādevī! Ngài Đại-Pháp-sư 
Vidhurapangita là bậc đại-thiện-trí có trí-fuỆ siêu-Việt 
thuyết pháp hay ở phân đâu, phần giữa, phần cuối, đây 
4 ý nghĩa sâu sắc, văn chương hay, làm cho 101 Đức- 
vua trong cối Nam-thiện-bội-châu ngự đến kinh-thành 
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lndapatha nghe Ngài Đại-Pháp-sw Vidhurapandia 
thuyết pháp, không có một Đức-vua nào hồi cung ngự 
trở về kinh-thành của mình, mà cùng nhau ở lại kinh- 
thành Indapattha, để thường được gån gũi thân cận và 
nghe Ngài. Đại-Pháp-sư thuyết pháp. 

Nghe Đức-Long-vương Varunanagaraja tán dương ca 
tụng Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita, bà Chánh-cung 
Hoảng-hậu Vimalādevī muốn nghe pháp của Ngài Đại- 
Pháp-sư, nên bà nghĩ rằng: 

“Nếu ta tâu xin Đức-Long-vương thỉnh mời Ngài Đại- 
Pháp-sư Vidhurapandita đến cõi long cung này, để Ngài 
Đại-Pháp-sư VWidhurapandita thuyết pháp tế độ ta thì 
chắc chắn Đức-Long-vương sẽ không thỉnh Ngài Đại- 
Pháp-sư đến. Vậy, ta nên bày kế bị lâm bệnh muốn trái 
tim của Ngài Đại-Pháp-sự Vidhurapandita. ” 

Nghĩ xong, bà Chánh-cung Hoàng-hậu Vimaladevĩ 
thực hành ngay ý định, bà cho truyền gọi các nữ tỳ đến, 
bà Chánh-cung Hoàng-hậu truyền bảo rằng: 

- Này các ngươi! Đức-Long-vương Varunanagargja 
hỏi đến ta thì các ngươi tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-Long-vương Varunanagardja, Lệnh 
bà bị lâm trọng bệnh ”. 

Truyền bảo xong, bà Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalã- 
devĩ ngự vào phòng nằm giả bị bệnh. 

Không nhìn thấy bà Chánh-cung Hoàng-hậu Vimala- 
devï đến chầu, Đức-Long-vương Varunanägarãjã truyền 
hỏi các nữ tỳ rằng: 

- Này các ngươi! Sao bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Vimalädevĩ vắng mặt? 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, Lệnh bà bị lâm trọng bệnh. 

Nghe các nữ tỷ tâu như vậy, Đức-Long-vương rời 
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ngai vàng ngự đến thăm bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Vimalādevī, ngôi một bên vuôt thân mình của bà Chánh- 
cung Hoàng-hậu rôi truyền hỏi răng: 

- Này Ái-khanh Vimalãädev yêu quỷ! Ái-khanh bị lâm 
bệnh nhw thê nào, mà thân hình gây ôm, nước da nhọt 
nhạt, sức khoẻ yêu đuôi như vậy? 

Trẫm truyền hỏi, vậy, Ái-khanh hãy tàu cho Trẫm τὸ. 


Trái Tim Của Ngài Đại-Pháp-Sư Vidhurapandita 


Nghe Đức-Long-vương Varunanägarãjã truyền hỏi 
như vậy, Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalādevī tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, bậc cao cả trong cối long 
cung này, lòng mong ước là tính chất của phái nữ. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thân thiếp muốn được trái 
tim của Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita (Vidhurassa 
hadayam). Nếu Hoàng-thượng đem được trái tim ấy về 
đây một cách hợp pháp, không phai bát hợp pháp cho 
thân thiếp thì sinh-mạng của thân — còn duy trì duoc. 


Nếu thân thiếp không được trái tim” của Ngài Dai- 
Pháp-sư Vidhurapandita thì chắc chắn thân thiếp sẽ 
vĩnh biệt Hoàng-thượng tại nơi này. 

Nghe bà Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalādevī tâu như 
vậy, Đức-Long-vương Varunanägaräjã hiểu lầm rằng: 
Trái tim thit của Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandia, 
(Vidhurapanditassa hadayamamsam), nên truyền bảo răng: 

- Này Ái-khanh Vimalādevī yêu quý! Ải-khanh muốn 
được trải tim của Ngài Đại-Pháp-sự Vidhurapandita 
như là muốn được mặt trời, mặt trăng hoặc gió, bởi vì 
Ngài Đại-Pháp-sự Vidhurapandita được 101 Đức-vua 
trong cối Nam-thiện-bội-cháu bảo vệ nghiêm ngặt, cho 





! Trái tim có nghĩa là trí-tuệ, không phải trái tim thịt. 
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nên khó có người khác đến gần gũi thì làm sao lấy được 
trải tim cua Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapangita hoặc bắt 
Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita đem về cõi long cung 
này một cách hợp pháp được. 

Nghe Đức-Long-vương Varunanägaräjã truyền bảo 
như vậy, bà Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalãdevï thất 
vọng tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng cao cả nhất trong cói long 
cung, nếu thân thiếp không được trái tìm của Ngài Đại- 
Pháp-sư Vidhurapandita trong vòng bảy ngày thì chắc 
chắn thân thiếp sẽ vĩnh biệt Hoàng-thượng tại nơi này. 

Tàu xong, bà Chánh-cung Hoàng-hậu Vimaladevi 
nằm quay lưng, láy tám vải trùm mặt lại. Đức-Long- 
vương phát sinh khổ tâm ngự trở về lâu đài của mình, 
ngồi trên bệ suy nghĩ rằng: 

“Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalädevĩ muốn được trái 
tim của Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita, nếu không 
được thì sinh-mạng Chánh-cung Hoàng-hậu của ta sẽ 
không còn nữa. Vậy, ta làm thé nào để có được trái tim 
thịt của Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita ἄγ.” 

Khi â Ấy, Công-chúa long Irandhatt cùng với đoàn tuỳ 
tùng đến châu đảnh lễ Đức Phụ-vương, rồi ngồi một nơi 
hợp lẽ, nhìn thấy gương mặt của Đức Phụ-vương buồn 
khó, nên tàu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương cao cả trong cối long 
cung này, do nguyên nhân nào làm cho Đức Phụ-vương 
khổ tâm gương mặt thiểu não vậy? 

Đức-Long-vương Varunanägarãjã truyền bảo Công- 
chúa Irandhati rằng: 

- Này Irandhatï con yêu quý! Mẫu-hậu của con muốn 
được trái tim của Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandgia. 
Ngài Đại-Pháp-sư ἂν được bảo vệ nghiêm ngặt. 


352 PHÁP-HANH BA-LA-MÁT 2 





Vậy, ai có kha năng đem Ngài Dqi-Phap-su Vidhura- 
pandita đến cõi long cung này một cách hợp pháp. 

- Này lrandhafT con yêu quý! Con hãy nên tìm cách 
cứu sinh-mạng Mẫu-hậu của con. 

Vậy, con nên đi tim một vị phu-quân có khả năng đem 
Ngài Đại-Pháp-sw Vidhurapandita đến cõi long cung 
này một cách hợp pháp được không? 

Nghe truyền bảo như vậy, Công-chúa Irandhafr tàu 
cho Đức-Long-vương an tâm, rồi đến chầu thăm Mẫu- 
hậu Vimalädevi, cũng tâu cho Mẫu-hậu an tâm, Công- 
chúa Irandhatï đảnh lễ Mẫu-hậu, rồi xin phép trở về lâu 
đài của mình. 

Công-chúa lrandhafr trang điềm lộng lẫy với tâm 
tham ái muốn tìm một phu quân xứng đáng, nên rời khỏi 
cõi long cung ngay trong đêm hôm ấy. Công-chúa 
Irandhatī bay đến đỉnh núi Kã|apabbata cao sáu mươi do 
tuần gần bãi biển tại rừng núi Himavanta. 

Công-chúa lrandhafr đi tìm các thứ hoa thơm trong 
rừng núi Himavanta đem về trang hoàng trên đỉnh 
Kãlapabbata xinh đẹp lộng lẫy, Công-chúa Irandhafi 
đờn ca múa hát những câu kệ hay với giọng lánh lót, câu 
kệ thứ bảy rằng: 

Hõi các thiên-nam, các Da-xoa nam, các điểu nam 
dạng người hay các người nam! Nếu vị nào tài giỏi có 
khả năng làm vừa lòng mong ưóc của Mẫu-hậu của 
Irandhaf, là “muốn được trải tim của Ngài Đại-Pháp- 
sư Vidhurapandita ` một cách hop pháp, thì vị ấy së là vi 
phu-quân yêu quý của công-chúa Irandhatī suốt đời. 

Khi ây, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka, châu của Đức 
Đại-Thiên vương Vessavannamaharđja cối ngựa trời 
Manomayasindhava cao ba gävuta bay đi dự đại hội Dạ- 
xoa, ngang qua đỉnh núi Kãlapabbata nghe tiếng hát của 
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công-chúa Irandhai làm cho vị thống-tướng Dạ-xoa 
Punnaka say mê đăm ἀπό! tiéng hát ấy, bởi vì tiền-kiếp 
của Công-chúa IrandhafI đã từng là phu-nhân của 
thóng-tuóng Dạ-xoa Punnaka. 

Cho nên, kiếp hiện-tại này nghe lại tiếng hát, thông- 
tướng Dạ-xoa Punnaka liền đem lòng thương yêu tha 
thiết, nên cho ngựa quay trở lại, ngồi trên lưng ngựa nói 
với Công-chúa Irandhati rằng: 

- Này Công-chúa Irandhaf có đôi mắt xinh đẹp! 
Công-chúa nên an tâm, ta có khả năng đem trái tim của 
Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandifa vệ dâng lên Máu- 
hậu của công-chúa một cách hợp pháp, bằng tri-tuệ của 
ta, rồi ta sẽ là vị phu-quán của công-chúa và công-chúa 
sẽ là phu-nhân của thông-tướng Dạ-xoa Punnaka này. 

Khi thấy và nghe lời nói của vị thóng-tuóng Dạ-xoa 
Punnaka, công-chúa Irandhaf liên đem lòng thương 
yếu, bởi vị vị thống-tưởng Dạ-xoa Punnaka này đã từng 
là vị phu-quân kiếp trước vừa qua của công-chúa 
Irandhafi, nên công-chúa thưa với thống-tướng Dạ-xoa 
Punnaka rằng: 

- Thưa thống-tướng Dạ-xoa PunnaRa, tiện thiếp tên là 
Trandhaf công-chúa của Đức-Long-vương Varunanaga- 
raja và Chánh-cung Hoàng-hậu Vimaladevi. 

- Này chàng thông-tướng Dạ-xoa Punnakal! Tiện thiếp 
sẽ dẫn chàng đến yết kiến Đức Phụ-vương của thiếp, rôi 
Đức Phụ-vương sẽ truyền bảo cho chàng rõ. 

Công-chúa Irandhati xinh đẹp năm tay thống-tướng 
Dạ-xoa Punnaka đến yết kiến đảnh lễ Đức- -Long-vương 
Varunanagaraja, rồi thóng- -tướng Da-xoa tâu răng: 

- Τῶν Đức-Long-vương Varunanagardja cao cả trong 
cối long cung, hạ thân mong muốn làm lễ thành hôn với 
công-chúủa lrandhafI của Đức-Long-Vương. 
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Vậy, kính xin Đức-Long-vương hoan hỷ nhận những 
đô sinh lễ của hạ thần, góm có 100 con voi, 100 con 
ngựa, 100 có xe ngựa chở đây các thứ ngọc quy, rồi kính 
xin Đức-Long-vương ban công-chúa lrandhafi cho hạ 
thần, để làm phu-nhân của hạ thần. 

Nghe thông-tướng Dạ-xoa Punnaka tâu như vậy, Đức- 
Long-vương Varunanägarãjä truyền bảo rằng: 

- Này thống-tướng Dạ-xoa Punnaka! Ngươi nên chờ 
đợi Trâm bàn bạc với Chảnh-cung Hoàng-hậu Vimalãä- 
devī của Trâm và hoàng gia trước. 

Đức-Long-vương Varunanägaräjã ngự đến gặp Chánh- 
cung Hoàng- -hậu Vimalādevī truyền bảo rằng: 

- Này Ái-khanh Vimalãädevr yêu quý! Thống-tướng 
Dạ-xoa Punnaka đến cầu hôn công-chúa lrandhafi yêu 
quý của chúng ta, chúng ta không nên đòi hỏi những dó 
sính lễ có phải không? 

Nghe Đức-Long-vương Varunanagaraja bàn bạc như 
vậy, bà Chánh-cung Hoảng-hậu Vimalādevī tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, chúng ta sẽ ban công-chúa 
Irandhafi yêu quý của chúng ta cho thống-tướng Dạ-xoa 
Punnaka không đòi hỏi những dó sinh lễ, mà chỉ có một 
điều kiện mà thôi. Nếu thống-tướng Dạ-xoa Punnaka có 
khả năng đem được trái tìm của Ngài Đại-Pháp-sư 
Vidhurapandita đến cõi long cung này một cách hợp 
pháp, thì thông-tướng Dạ-xoa Punnaka sẽ được thành 
hôn với công-chúa lrandhaf yêu quý của chúng ta. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thần thiếp chỉ muốn được 
trái tim cúa Ngài Đại-Pháp-swư Vidhurapaudifa mà 
thôi. Ngoài ra, không muốn thứ của cải nào khác cả. 

Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu Vimaladevi tâu như 
vậy, Đức-Long-vương Varunanagaraja ngự trở lại gặp 
thông-tướng Dạ-xoa Punnaka truyền bảo rằng: 
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- Này thông-tướng Dạ-xoa Punnaka! Ngươi muốn câu 
hôn với công-chúa lIrandhafI yêu quỷ của chúng ta, không 
phải bằng những đô sính lễ nào cả, mà chỉ có một điều 
kiện mà thôi. Nếu ngươi có khả năng đem trái tìm của 
Ngài Đại-Pháp-sựư Vidhurapandita đến cõi long cung 
này một cách hợp pháp, thì Trâm sẽ ban công-chúa yêu 
quý của Trâm cho ngươi đem về làm phu- -_nhân, bởi vì 
Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalädevï của Trẫm chỉ muốn 
được trải tim của Ngài Đại-Pháp-sw Vidhurapandgira 
mà thôi. Ngoài ra, không muốn thứ của cải nào khác cả. 

Nghe Đức-Long-vương Varunanägarãjã truyền bảo 
như vậy, thông-tướng Dạ-xoa Punnaka tâu rằng: 

- Tau Đức-Long-vương Varunanasgaraja cao thượng 
nhất trong cõi long cung này, kinh xin Đức-Long-Vương 
truyền bảo cho hạ thân biết rõ Ngài Đại-Pháp-sư 
Vidhurapandgita đang làm gì νὰ ở đâu? 

- Này thống-tướng Dạ-xoa Punnaka! Hiện nay, Ngài 
Đại-Pháp-sư Vidhurapandita là vị quan thuyết pháp 
giảng dạy Đức-vua Dhanañcaya Korabya tại kinh-thành 
Indapattha, đất nước Kuru. 

Nếu ngươi có khả năng đem trái tìm của Ngài Dai- 
Pháp-sư Vidhurapandira đến cõi long cung này một cách 
hợp pháp, thì Trâm sẽ ban Công-chúa lrandhaf yêu quý 
của Trâm cho ngươi đem về làm phu-nhân của nguoi. 


Nghe Dúc-Long-vuong Varuņanāgarājā truyèn báo τὸ 
ràng nhu vày, thóng- -tuóng Da-xoa Punnaka vó cüng 
hoan hy dánh lễ Đức-Long-vương Varunanagaraja, rôi 
xin phép trở về chỗ ở của mình. 

Thóng-tuóng Punnaka cỡi con ngựa báu Sindhava 
bay trở về với tâm tham-ái say mê công-chúa Irandhatī, 
đến chầu đảnh lễ Đại-Thiên-vương Kuvera Vessavanna 
cao cả nhất trong hàng Dạ-xoa, rồi xin phép ra đi. 
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Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka cõi con ngựa báu 
Sindhava bay lên hư không nghĩ răng: 

“Ngài Đại-Pháp-sự Vidhurapandita được các Đức- 
vua bảo vệ nghiêm ngặt, ta không dê bat sông Ngài Đại- 
Pháp-sư Vidhurapandita được, nhưng nêu được như vậy 
thì cũng không hợp pháp. 

Ta biết Đức-vua Dhanañcaya Korabya có tài chơi 
môn cờ gieo con súc sắc ”. 


Vậy, ta nên tim một viên ngọc mani quý báu nhất, đó 
là một viên ngọc mani báu đặc biệt, là dó trang sức của 
Đức-vua Chuyển-luân Thánh-vương để ở tại đỉnh núi 
Vepula gân kinh-thành Rãjagaha. Ta nên đến đỉnh núi 
Vepula để lấy viên ngọc mani có nhiều oai lực phi 
thường ấy đem khoe với Đức-vua Dhanañcaya Korabya. 

Nhìn thấy viên ngọc mani báu đặc biệt ấy, chắc chắn 
Đức-vua Dhanancaya Korabya sẽ phát sinh tâm tham 
muốn được viên ngọc mani báu ấy, nên Đức-vua chấp 
thuận chơi môn cờ gieo súc sắc thăng thua với ta. ” 

Nghĩ xong, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka bay thắng 
đến kinh-thành Rãjagaha, bay lên đỉnh núi Vepula để tìm 
viên ngọc Mani ấy. 


Viên Ngọc Mani Báu 


Thóng-tuóng Dạ-xoa Punnaka nhìn thấy viên ngọc 
mani báu đặc biệt ἂγ nằm giữa đỉnh núi Vepula, phát ra 
hào quang ánh sáng trong trẻo xinh đẹp lạ thường lan toả 
một vùng rộng lớn, tại nơi ấy, có 100 ngàn Dạ-xoa ngày 
đêm giữ gìn bảo vệ viền ngọc mani báu ây. 





' Con súc sác là khói hinh vuóng nhó có sáu mát, mỗi mặt có một số từ sỐ 
một đến số sáu. Chơi môn cờ gieo con súc sắc này lên cao, rồi rơi xuống, tính 
điểm trên mặt, người chơi thắng hoặc thua tính theo điểm. 
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Khi nhìn thấy chúng, £hống-tướng Dạ-xoa Punnaka 
làm bộ nôi giận trừng đôi mắt thì tât cả nhóm Dạ-xoa 
hoảng sợ chạy trôn nơi xa tit. 

Khi ây, thông-tướng Dạ-voa Punnaka đên lầy viên 
ngọc manī báu ây, bay thăng dên kinh-thành Indapattha 
đât nước Kuru. 

Khi £hống-tướng Dạ-xoa Punnaka đáp xuỗng trước 
cung điện của Đức-vua Dhanañcaya Korabya, biên hoá 
ra thành một chàng trai trẻ với tư cách dũng cảm hiên 
ngang di vào nơi triêu đình có Đức-vua Dhanañcaya 
Korabya cùng với 101 Đức-vua trong tòan cõi Nam- 
thiện-bội-châu đang hội họp. 

Khi ấy, chàng trai trẻ đưa viên ngọc mani báu ấy lên 
mà thách thức các Đức-vua răng: 

- Tất cả các Đức-vua trong triêu đình này, có Đức- 
vua nào dám đánh môn cờ gieo súc sắc với tên tiện dân 
này hay không? 

Nếu Đức-vua nào thắng được kẻ tiện dân này thì kẻ 
tiện dân này sẽ dâng viên ngọc mani báu đặc biệt vô giá 
này đến Đức-vua ấy, và nêu tiện dân này thắng cờ Đức- 
vua nào thì Đức-vua ấy phải ban cho kẻ tiện dân này 
bau vật đặc biệt. 

Khi nghe chàng trai trẻ thách thức các Đức-vua đánh 
môn cờ gieo súc sắc như vậy, Đức-vua Dhanañcaya 
Korabya nghĩ răng: 

“Trước đây ta chưa từng thấy ai dũng cảm, dõng dac 
nói như vậy, ta muôn biết chàng trai trẻ này là ai? ” 

Đức-vua Dhanañcaya Korabya truyền hỏi rằng: 

- Này chàng trai trẻ! Chắc chắn ngươi không phải là 
dán Kuru của Trâm. Vậy, ngươi tên gì? Thuộc dòng dõi 
nào? Từ đâu dên đây? 
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Thông-tướng Dạ-xoa Punnaka nghĩ rằng: “Đức-vua 
Dhanañcaya Korabya hỏi tên cua ta, dong dõi, dân tóc 
của ta. Có kẻ tôi tớ tên là Punnaka, nếu ta tâu tên ta là 
Punnaka thì Đức-vua sẽ khinh thường ta.” 

Vậy, ta nên tâu dòng dõi kiếp trước của ta rằng: 

- Tâu Đại-vương Dhanafñcaya Korabya cao quỷ nhất 
trong nước Kuru này, tiện dân tên Punnaka thuộc dòng đối 
Kaccayana tại kinh-thành Kãlacampä đất nước Anga. 

- Tâm Đại-vương Dhanancaya Korabya, nghe danh 
tiếng Đại-vương là bậc chơi môn cờ gieo súc sắc vô 
địch, nên hôm nay tiện dân đến xin chơi môn cờ gieo súc 
sắc với Đại-vương. 

- Này chàng trai trẻ! Ngươi là kẻ thường dân không 
của cải, ngươi chơi cờ với Trám, nếu Trâm thắng ngươi 
thì ngươi có gì dâng đến Trám. 

Chàng trai trẻ tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Dhanañcaya Korabya, tiện dân có 
một viên ngọc mani báu này và một con ngựa báu, néu 
Đại-vương thắng cờ tiện dân, thì tiện dân sẽ dâng viên 
ngọc mani báu và con ngựa báu này lên Đại-VưƠơng. 

- Nay chàng trai trẻ! Ngươi chỉ có một viên ngọc 
mani báu và một con ngựa báu kia có đáng gì đâu! 
Trâm có nhiều viên ngọc mani và nhiều con ngựa báu. 


Con Ngựa Báu 


lâu Đại-vương Dhanañcaya Korabya, con ngựa 
báu kia cua tiện dân là con ngựa mà hàng ngàn con 
ngựa báu khác không sao sánh được, và viên ngọc mani 
báu của tiện dân là viên ngọc mani quý báu mà hàng 
ngàn viên ngọc mani khác không sao sánh được. 
- Tâu Đại Vương, kính xin Đại-vương nhìn thấy tài 
con ngựa báu của tiện dân. 
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Tàu xong, chàng trai trẻ cỡi con ngựa Sindhava báu 
bay lên, phi trên bờ thành xung quanh kinh-thành, phi 
nhanh đến nỗi không thấy con ngựa và người cỡi, chỉ 
thấy tắm vải màu đỏ bay phất phới mà thôi. 

Chàng trai trẻ truyền cho con ngựa dừng lại, xuống 
ngựa tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Dhanañcaya Korabya, kính xin Đại- 
vương nhìn thấy con ngựa báu không chỉ có tài phi 
nhanh, mà còn có các tài khác. 

Tàu xong, chàng trai trẻ cõi con ngựa báu truyền phi 
nhanh trên mặt nước hồ lớn trong kinh-thành, rồi truyền 
con ngựa phi nhanh vó ngựa đạp trên lá sen trong hó, lá 
sen không bị rách, vó ngựa không bị ướt, ... 

Chàng trai trẻ xuống ngựa tàu răng: 

- Tám Đại-vương Dhanañcaya Korabya, con ngựa 
báu của tiện dân so sảnh với các con ngựa báu khác nhu 
thé nào? 

- Này chàng trai trẻ! Con ngựa báu của ngươi hơn 
hẳn các con ngựa báu khác. 


Viên Ngọc Mani 


- Tâu Đại-vương Dhanañcaya Korabya, kính xin Đại- 
vương xem viên ngọc mani báu này của tiện dán. 

Viên ngọc mani báu này đặc biệt phát ra ánh sáng và 
cảnh vật, hình ảnh theo ý người xem. Nếu người xem 
muốn ánh sáng màu nào, muôn xem cảnh nào... thì ánh 
sáng màu ấy, cảnh ấy hiện ra trên viên ngọc mani ni báu. 

Đức-vua Dhanañcaya Korabya nhìn thấy rõ viên ngọc 
mani báu của chàng trai trẻ phát ra ánh sáng ngời trong 
trẻo theo ý của mình. 

Khi Đức-vua nghĩ đến vườn thượng uyén thì vườn 
thượng uyễn được hiện rõ ra, nghĩ đến cõi trời dục-giới 
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nào thì cõi trời dục-giới ấy hiện ra, v.v... Đức-vua 
Dhanañcaya Korabya nhìn say mê viên ngọc mani báu 
nảy không biết chán, nên tán dương ca tụng rằng: 

- Này chàng trai trẻ! Viên ngọc mani báu của ngươi 
thật là đẹp tuyệt vời, có tính chất đặc biệt hiện ra cảnh 
theo ý nghĩ của Trâm. Thật là phi thường, Trâm chưa 
từng thấy bao giờ. 

Thật vậy, một viên ngọc mani này nếu được so sánh 
thì hơn hàn cả ngàn viên ngọc mani quỷ báu khác. Cho 
nên, Trâm nhìn say mê viên ngọc mani báu này không 
biết chán. 

Khi ấy, chàng trai trẻ tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Dhanañcaya Korabya cao cả nhất 
trong nước Kuru này, viên ngọc mani báu này có nhiêu 
tính chất đặc biệt xinh đẹp tuyệt vời, có ánh sáng trong 
trẻo, có thể hiện rõ những cảnh theo y nghĩ của Đại- 
vuong. 

- Tâu Đại-vương, nếu Đại-vương thắng cuộc chơi 
đánh môn cờ gieo súc sắc với tiện dân thì tiện dân sẽ 
kính dâng viên ngọc mani báu này lên Đại-vương. Ngay 
khi ấy, viên ngọc mani báu này thuộc về của Đại-vương. 


Nhưng nếu tiện dân thắng cờ Đại-vương thì Đại- 
vương ban cho kẻ tiện dân này thứ gì? Tâu Đại-vương. 

Nghe chàng trai trẻ đặt điều kiện, thắng và thua như 
vậy, Đức-vua Dhanañcaya Korabya nghĩ rằng: 

“Ta là người vô địch chơi môn cờ gieo súc sắc này, 
chưa từng có ai thắng được ta. ” 

Cho nên, Đức-vua tin chắc chăn sẽ thắng cờ chàng 
trai này ἀξ dàng, nên truyền bảo rằng: 

- Này chàng trai trẻ! Nếu nhà ngươi thắng cờ Trám 
thì ngoài Trâm, ngai vàng, Chánh-cung Hoàng-hậu của 
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Trâm ra, còn lại những thứ khác, ngươi chọn những thứ 
nào, Trâm sẽ ban những thứ ἂν cho ngươi ngay. 

- Tâu Đại-vương cao cả nhất trong đất nước Kururattha 
này, tiện dân xin tuân lệnh như vậy. Kính xin Đại-vương 
không nên chậm trê, bởi vì kẻ tiện dân từ nơi xa đến. 

Vậy, kính xin Đại-vưong trang hoàng hội trường chơi 
đánh môn cờ gieo súc σᾶς ngay bây giờ. 

Đức-vua Dhanañcaya Korabya truyền lệnh các quan 
trang hoảng hội trường gâp. 

Tuân lệnh Đức-vua, các quan trang hoàng hội trường, 
chỗ ngôi giữa là ngai cao quý Đại-vương Dhanañcaya 
Korabya, phía dưới, bên phải và bên trái, 101 chỗ ngôi 
của 101 Đức-vua trong toan cõi Nam-thiện-bộ-châu. 

Phía trước Đức-vua, chỗ thấp hợp lẽ dành cho chàng 
trai trẻ chơi đánh món cở gieo súc sắc với Đức-vua. 

Sau khi trang hoàng xong, các quan đến tâu trình 
Đức-vua Dhanañcaya Korabya ngự đên hội trường. 

Cuộc Chơi Đánh Môn Cò Súc Sắc 

Đức-vua Dhanañcaya Korabya ngự đến hội trường 
cùng với 101 Đức-vua và chàng trai trẻ. 

Khi ấy, chàng trai trẻ tâu với Đức-vua ràng: 

- Tâu Đại-vương Dhanañcaya Korabya, cuộc chơi 
đánh môn cờ gieo súc sắc giữa Đại-vưong với kẻ tiện 
dán, sự thăng hoặc sự thua được xảy ra một cách công 
băng và hợp pháp. 

Cuộc chơi đánh cờ này, chắc chắn sẽ có một bên 
thăng và một bên thua một cách ôn hòa. 

Nếu Đại-vương thắng nước cờ của kẻ tiện dân, thì 
tiện dán là người bị thua, xin kính dâng viên ngọc mani 
báu này lên Đại-vương. 
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Khi áy, viên ngọc mani báu này thuộc vé của Đại-vương. 

Nhưng nêu kẻ tiện dân này thăng nước cờ của Đại- 
vương, thì xin Đại-vương cũng ban báu vật cua Đại- 
vương không chậm trê. 


Nghe chàng trai trẻ tâu như vậy, Đức-vua Dhanañcaya 
Korabya truyền rằng: 

- Này chàng trai trẻ! Ngươi chớ nên lo ngại, bởi vì 
Trâm là vua, sự thắng và sự thua phải là công bằng và 
hợp pháp. Cuộc chơi đánh cờ này, chắc chắn sẽ có một 
bên thắng và một bên thua một cách ôn hoà. 


Nghe Đức-vua Dhanañcaya Korabya truyền ban như 
vậy, chàng trai trẻ tâu rằng: 

Táu các Đức-vua trong toàn cối Nam-thiện-bội- 
châu, kính xin quỷ Đức-vua biết rằng: 

Cuộc đánh cờ giữa Đại-vương Dhanañcaya Korabya 
với kẻ tiện dân này, chắc chắn sẽ có một bên thắng và 
một bên thua, sự thắng hoặc sự thua phải là hợp pháp, 
kính xin quy Đức-vua, các quan, quý Bả-la-môn chứng 
minh cuộc đánh co này. 

Khi ấy, các quan đem bàn cờ và con súc sắc bằng 
vàng đặt giữa Đức-vua Dhanañcaya Korabya và chàng 
trai trẻ Punnaka. 

Chàng trai trẻ Punnaka tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, kính thỉnh Đại-vương dôi con súc 
sắc trước. 

Trước khi dồi con súc sắc, Đức-vua Dhanañcaya 
Korabya cầu xin vị /hiên-nữ đang hộ trì, giúp đỡ cho 
Đức-vua đánh thắng cuộc cờ này, bởi vì vị thiên-nữ này 
đã từng là Mẫu-hậu của Đức-vua, đã từng giúp đỡ cho 
Đức-vua thắng các cuộc đánh cờ, do nhờ oai lực của vị 
thiên-nữ ấy. 
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Vị thiên-nữ hộ trì, khi thấy Đức-vua Dhanañcaya 
Korabya dòi con súc săc lên cao trên hu không, néu con 
súc sắc rơi xuống có thé làm cho Dúc-vua thua nước cờ, 
thì vị thiên-nữ khiến Đức-vua bắt con súc sắc trên hư 
không, rồi dồi con súc sắc lại lần thứ nhì, cũng như lần 
trước, Đức-vua liền bắt con súc sắc trên hư không, rồi 
tiếp tục dồi con súc sắc lần thứ ba. 

Khi ấy, thông-tướng Dạ-xoa Punnaka nghĩ rằng: 

Do nguyên nhân nào mà Đức-vua Dhanafñcaya 
Korabya biết được con súc sắc rơi xuống sẽ bị thua 
HƯỚC co; thông-tưởng Dạ-xoa Punnaka biết do oai lực 
của vị thiên-nữ hộ trì Đức-vua, nên thông-tướng Dạ-xoa 
Punnaka trừng mắt nhìn vị thiên-nữ ây. Ngay tức khắc, 
vị thiên-nữ hoảng sợ biến mát khỏi nơi ấy. 


Con súc sắc rơi xuống lần thứ ba làm cho Đức-vua 
Dhanañcaya Korabya thua nước cờ do oal lực của thông 
tướng Dạ xoa Punnaka. 

Đến phiên thống-tướng Dạ-xoa Punnaka đồi con súc 
sắc lên trên hư không, khi con súc sắc rơi xuông thì 
thăng nước cờ Đức-vua Dhanañcaya Korabya. 

Khi ấy, thống tướng Dạ xoa dõng dac tuyên bó rằng: 

- Ké tiện dân đã thắng rồi! Ba lần như vậy. 

Nhìn thấy Đức-vua Dhanañcaya Korabya phát sinh 
nỗi khô tâm, rôi thât vọng, thông-tướng Dạ-xoa Punnaka 
tâu Đức-vua Dhanañcaya Korabya răng: 

-Tâu Đại-vương Dhanañcaya Korabya cao cả nhát 
trong đát nước Kuru, Đại-vương và kẻ tiện dân này đã 
quyết tâm trong cuộc đánh cờ này, diéu chắc chăn xảy 
ra, một bên thăng và một bên thua. 

- Tâu Đại-vương, cuộc đánh cờ này đã kết thúc, kẻ 
tiện dân này đã thăng Đại-vương rôi. 
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Kính xin Đại-vương ban thứ báu vật cua Đại-vương 
cho kẻ tiện dân ngay bây giờ. 

Đức-vua Dhanañcaya Korabya truyền bảo với thông- 
tướng Dạ-xoa Punnaka rằng: 

- Này chàng trai trẻ dòng dõi Kaccayanal Trong đất 
nước của Trâm có những thứ ngọc ngà châu báu, voi, 
ngựa, bo, các thứ quý giá khác, ngươi hãy chọn lựa rồi 
Trâm cho phép lấy các thứ ấy theo ý muốn của ngươi. 


Nghe Đức-vua Dhanañcaya Korabya truyền bảo như 
vậy, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Dhanañcaya Korabya, những thứ 
ngọc ngà châu báu, voi, ngựa, bò, các thứ quý giá khác, 
tiện dân không muốn, kẻ tiện dân này chỉ muốn được 
Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita mà thôi. 

Kính xin Đại-vương ban Ngài Đại-Pháp-sựư Vidhura- 
pandita cho kẻ tiện dân này. 

Nghe chàng trai trẻ Punnaka yêu cầu như vậy, Đức- 
vua Dhanañcaya Korabya truyền rằng: 

- Này chàng trai trẻ! Ngài Đại-Pháp-sự Vidhura- 
pandita cũng chính là sinh-mạng của Trâm. 

Trước kia, Trâm đã truyền bảo rằng: 

“- Này chàng trai trẻ! Nếu nhà ngươi thắng cờ Trâm 
thì ngoài Trâm, ngai vàng, Chánh-cung Hoàng-hậu của 
Trâm ra, còn lại những thứ khác, ngươi chọn những thứ 
nào, Trâm sẽ ban những thứ ấy cho ngươi ngay. ” 

Vậy, ngươi chớ nên xem Ngài Đại-Pháp-sự Vidhura- 
pandita như là những thứ của cải. 

Thật ra, Ngài Đại-Pháp-sự Vidhurapandita chính là 
sinh-mạng của ta. 

Vậy, ngươi không có quyên chọn lựa Ngài Đại-Pháp- 
sư Vidhurapandita được. 
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Nghe Đức-vua Dhanañcaya Korabya dõng dac truyền 
bảo như vậy, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka tâu rằng: 

- Tâm Đại-vương Dhanañcaya Korabya, sự tranh 
chấp giữa Đại-vương với kẻ tiện dân này không thể dứt 
khoát được. 

Vậy, kính thỉnh Đại-vương truyền hỏi Ngài Đại-Pháp- 
sư VWidhurapandita Nếu Ngài Đại-Pháp-sư Vidhura- 
pandita phản xét thé nào thì Đại- -vương và kẻ tiện dân 
chấp thuận theo lời phán xét công minh ấy. 


- Này chàng trai trẻ Punnakal Ngươi nói phải. Trâm 
và ngươi cùng di đến hội trường, kính xin Ngài Đại- 
Pháp-sư Vidhurapandgita phản xét công mình. 

Đức-vua Dhanañcaya Korabya νὰ 101 Đức-vua ngự 
đến hội trường cùng với chàng trai trẻ Punnaka. Đức-vua 
Dhanañcaya Korabya truyền cho các quan thỉnh mời 
Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita đến hội trường, Đức- 
Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita đảnh lễ Đức-vua 
Dhanafcaya Korabya, rôi ngôi một nơi hợp lẽ. 

Khi ấy, thông-tướng Dạ-xoa Punnaka vẫn an Đức-Bồ- 
tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita xong, rồi thưa rằng: 

- Kính thưa Ngài Đại-Pháp-sư Widhurapandita, danh 
thơm tiếng tốt của Ngài được lan truyền khắp cõi Nam- 
thiện-bộ-châu và các cối trời dục-giới rằng: 

“Ngài Đại-Pháp-sự Vidhurapandita có trí-tuỆ siêu- 
việt, là bậc thực-hành theo thiện-pháp, bậc không hé nói 
dối vì dé bảo vệ sinh-mạng. ” 

Hôm nay, tôi sẽ biết được sự thật rằng: 

“Ngài là bậc đại-thiện-trí thực-hành theo thiện-pháp 
hay không?” 

- Kính thưa bậc đại-thiện-trí Widhurapandita, Ngài 
có phải là người thân quyến của Đức-vua Dhanañcaya 
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Korabya hay Ngài là vị quan Đại-Pháp-sư thuyết pháp 
giảng dạy Đức-vua Dhanañcaya Korabya? 

Nghe chàng trai trẻ Punnaka hỏi như vậy, Đức-Bồ-tát 
Đại-Pháp-sư Vidhurapandita nghĩ rằng: 

“Lời chân thật là nơi nương nhờ cao thượng nhất 
trong đời, không có gì quỷ báu hơn lời chân thật cả. ” 

Cho nên Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita bảo 
rằng: 

- Này chàng trai trẻ Punnaka! Ta không phải là thân 
quyến của Đức-vua Dhanañcaya Korabya, ta chỉ là vị 
quan Đại-Pháp-sư thuyết pháp giảng dạy Đức-vua 
Dhanañcaya Korabya mà thôi. 

- Này chàng trai trẻ Punnaka! Đức-vua Dhanañcaya 
Korabya chơi đánh cò bị thua nhà ngươi. Vi vậy, nhà 
ngươi yêu cầu Đức-vua ban ta cho nhà ngươi. Đó là 
điễu hợp pháp. 

Nghe Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita bảo 
như vậy, thông-tướng Dạ-xoa Punnaka vô cùng hoan hý 
tuyên bó rằng: 

“Hôm nay tôi lại thắng lần thứ nhì, bởi vì bậc thiện- 
trí Đại-Pháp-sựư Vidhurapandita phán xét công mình. ” 

Bồn-Phận Của Người Tại Gia 

Đức-vua Dhanañcaya Korabya nghĩ rằng: 

“Sau khi chàng trai trẻ này dân Đại-Pháp-sư 
Vidhurapandita đi rồi, ta không còn cơ hội nghe Đại- 
Pháp-sư thuyết pháp nữa. Cho nên ngay bây giờ, trước 
khi vị Đại-Pháp-sư Vidhurapandita rời khỏi kinh-thành, 
ta nên thỉnh Đại-Pháp-sư Vidhurapandita thuyết giảng 
về các bồn-phận của người tại gia. 

Nghĩ xong, Đức-vua Dhanañcaya Korabya thưa Đức- 
Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita răng: 
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- Kính thưa Đại-Pháp-sựư Vidhurapandita, sau khi Đại- 
Pháp-sư rời khỏi kinh-thành này rôi, Trâm không còn cơ 
hội nghe Đại-Pháp-sư thuyết pháp nữa. 

Nay, kính thính bậc Đại-Pháp-sư lên ngồi trên pháp 
tòa thuyết pháp tế độ Trâm, giảng giải cho Trâm hiểu 
biết về bổn phận của người tại gia. 

- Kính thưa Đại-Pháp-sự Vidhurapandita, trong đời 
này: 

* Người tại gia thực-hành thiện-pháp như thế nào để 
được sống an lành, tranh được mọi tai hại? 

* Người tại gia thực-hành thiện-pháp tiếp độ mọi 
người nhu thé nào? 

* Người tại gia không làm khổ mình, không làm khổ 
chúng-sinh khác như thé nào? 

* Người tại gia nói như thé nào gọi là người thường 
nói lời chân thật? 

* Người tại gia thực-hành thiện-pháp như thé nào để 
tránh khỏi tái-sinh kiếp sau trong bốn cõi ác-giới: địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, mà được tái-sinh kiếp 
sau trong các cối thiện-giới: cõi người, các cối trời? 

Nghe Đức-vua Dhanañcaya Korabya truyền hỏi 
những câu hỏi về người tại gia, Đức-Bỗồ-tát Đại- -Pháp-sư 
Vidhurapandita có trí-tuệ siêu-việt tâu giải đáp răng: 

- lâu Đại-vương Dhanañcaya Korabya, trong đời này: 

* Người tại gia là người có ngũ-giới trong sạch và 
trọn vẹn, không hay nói lời vô ích, là người biết làm tròn 
mọi bồn phán của mình nhw nuôi dưỡng cha mẹ, vợ con 

v... là người không dễ duôi trong mọi thiện-pháp, là 
người có tri-tuệ biết suy xét đúng đán, biết sắp xếp công 
việc nên làm trước và công việc nên làm sau theo thứ tu, 
là người không có tính ngã-mạn, có đức tính khiêm tốn. 
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Người tại gia thực-hành các thiện-pháp nhw vậy thì 
cuộc sống được yên lành, tránh được mọi tai hại. 

* Người tại gia nên thực-hành bốn pháp tiếp độ mọi 
người là: 

- Nên tạo phước-thiện bồ-thí đến mọi người tup theo 
khả năng của mình. 

- Nên nói lời hay ngọt ngào dé nghe. 

- Nên làm việc đem mọi sự lợi ích đến cho mọi người. 

- Nên sống hoà mình với mọi người. 

* Người tại gia nên tránh xa mười ác-nghiệp bằng 
thân, bằng khẩu, bằng y, động thời nên thực-hành mười 
thiện nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý với đại- 
thiện-tâm trong sạch. 

Như vậy, người tại gia sống không làm khổ mình, 
không làm khó chúng-sinh khác. 

* Người tại gia là người nói như thể nào thì làm như 
thé ấy, làm như thể nào thì nói như thể ấy. 

Như vậy, gọi là người thường nói lời chân thát. 

* Người tại gia là người nên biết tạo phước-thiện bő- 
thi, cúng dường các thứ vật dụng cần thiết như vật thực, 
y phục, chỗ ở, thuốc trị bệnh, đến Sa-môn, Bà-la-môn có 
giới đức trong sạch, là người thường đến gân gũi thân 
cận với bậc thiện-trí có tri-tuệ, lắng nghe chánh pháp 
của bậc thiện-trí, thường đến học hỏi rằng: 

- Kính bạch Ngài, thiện-pháp là gì? Ác-pháp là gì? 
Pháp nào nên thực-hành? Pháp nào không nên thực- 
hành? v.v... một cách cung kính. 

- lâu Đại-vương, trong đời này, người tại gia nào là 
người có giới trong sạch và trọn vẹn, biết làm tròn bồn 
phận của mình, biết tiếp độ mọi người như vậy, biết 
tránh xa mười ác-nghiệp như vậy, biết thực-hành mười 
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thiện nghiệp như vậy, thường nói lời chán thật như vậy, 
biết làm phước-thiện bồ-thí cúng dường đến các bậc Sa- 
môn, Bà-la-môn, biết nghe chánh-pháp, học hỏi chánh- 
pháp của các bậc thiện-trí như váy. 

Sau khi người tại gia ấy chết, ác-nghiệp không có cơ 
hội cho quả tải-sinh kiếp sau trong cối ác-giới: địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, còn đại-thiện-nghiệp 
ấy có cơ hội cho quả tải-sinh kiếp sau trong các cối 
thiện-giới: cõi người hoặc các cối trời dục-giới. 


Sau khi Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita 
thuyết pháp giảng giải những câu hỏi của Đức-vua 
Dhanañcaya Korabya về bón phận của người tại gia 
xong, bước xuống pháp tòa đến dành lễ Đức-vua 
Dhanañcaya Korabya xin phép trở về tư thất của mình. 

Đức-vua Dhanañcaya Korabya cùng 10] Đức-vua 
trong tòan cõi Nam-thiện-bộ-châu vô cùng hoan hỷ ngự 
trở về chỗ ở của mình. 

Sau khi Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita 
thuyết pháp xong, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka thưa với 
Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita rằng: 

-Thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapangia, xin Ngài 
Đại-Pháp-sự hãy đi với tôi ngay bây giờ, Đức-vua 
Dhanañcaya Korabya đã ban Ngài Đại-Pháp-sư cho tôi 
rồi. Vì sự lợi ích hợp pháp của tôi, xin Ngài Đại-Pháp- 
sư không nên chậm trễ. 

Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita bảo rằng: 

- Này chàng trai trẻ Punnakal Ta biết Đức-vua 
Dhanañcaya Korabya đã ban ta cho ngươi, bây giờ ta 
thuộc về của nhà ngươi. 

Ngươi nên biết rằng: “Ta là người đã giúp nhà ngươi 
thắng cuộc với Đức-vua Dhanañcaya Korabya, bởi vì ta 
đã nói lời chán thật, không nói theo y của Đức-vua. 
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Vậy, ta xin mời ngươi đến tư thất của ta nghỉ lại ba 
ngày đêm, để ta dạy dỗ vợ con thân quyễn của ta, rồi ta 
së đi với nhà ngươi. 

Nghe Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita nói 
như vậy, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka nghĩ rằng: 

“Bậc Đại-Pháp-sưự Widhurapandita nói đúng, Ngài đã 
giúp ta thắng cuộc với Đức-vua Dhanañcaya Korabya. 
Nếu Ngài yêu cầu ta nghỉ lại tw dinh của Ngài bảy ngày 
hoặc nữa tháng thì ta cũng nên chờ đợi được, huống hó 
chỉ có ba ngày mà thôi. ” 

Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka thưa rằng: 

- Thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita, tôi xin chấp 
thuận theo lời yêu cầu của Ngài, tôi sẽ nghỉ lại tại tư 
dinh của Ngài ba ngày đêm, kể từ ngày hôm nay xin 
Ngài dạy dó vợ con của Ngài. 

Đức-Bô-tát Đại-Pháp-sựư Vidhurapandita đưa chàng 
trai trẻ Punnaka lên lâu dài nghỉ trên tầng thứ bảy có dày 
đủ tiện nghi, Đức-Bỗ-tát Đại-Pháp-sư truyền bảo 500 cô 
gái xinh đẹp như thiên-nữ đến phục vụ đờn ca nhảy múa 
làm cho chàng trai trẻ Punnaka rất hài lòng hoan hy. 

Đức-Bôồ-tát  Đại-Pháp-sư Vidhurapandita đến gặp 
phu-nhân của Ngài báo cho. biết sự việc xảy ra đối với 
Ngài, rồi bảo với phu-nhân răng: 

- Này Anoja em yêu quý! Em nên gọi các con trai gái 
của chúng ta đến nghe anh dạy bảo. 

Nghe Đức phu-quân trình bày sự việc xảy ra như vậy, 
phu-nhân của Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita 
phát sinh nỗi khổ tâm sâu não khóc đầm đìa nước mắt, 
nên bà không thé đi gọi các con, mà nhờ người con dâu 
đi gọi các con đến nghe Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhura- 
pandita dạy bảo. 
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Các người con trai, con gái đến tụ hội đầy đủ tại căn 
phòng lớn, nhìn thấy phụ thân bước vào, các người con 
đều khóc lên tiếng. 

Khi â ây, Đức-Bồ- tắt Đại-Pháp-sư Vidhurapandita đến 
an ủi vỗ về các con của Đức- Bồ-tát rồi ngôi lên trên 
pháp tòa khuyên dạy các con rằng: 

- Nay các con yêu quý! Đức-vua Dhanañcaya 
Korabya bị buộc phải giao cha cho chàng trai trẻ 
Punnaka rôi, cha xin phép nán lại được ba ngày, rồi 
chàng trai trẻ ấy sẽ dẫn cha di theo y. 

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, trước khi từ 
biệt các con, cha sẽ dạy đỗ các con các pháp nương nho, 
che chở bảo vé các con. 

Vậy, các con hãy nên ghi nhớ kỹ lời dạy của cha. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita dạy 
dó các con phép làm quan trong triều đình, căn đặn cặn 
kẽ từng li từng tí, từ việc nhỏ cho đến việc lớn trong 
triều đình chớ nên dë duôi. 

Khi biết tin Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita 
sẽ bị chàng trai trẻ Punnaka dẫn đi xa, tòan thể những 
người trong gia đình dòng họ của Đức-Bồ-tát gồm có 
cha mẹ, các bả con thân quyến, những người tôi tớ, 
những người làm công đều cảm thấy khó tâm sầu não, 
khóc than thảm thiết, Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhura- 
pandita khuyên bảo rằng: 

- Kính thưa cha mẹ và quy bà con thân quyền, kính 
xin quý vị đừng khóc than nữa, nên có trí-tuệ biết mình, 
chớ nên dễ duôi. Tất cả các pháp hữu vi có sinh rôi có 
diệt, có rồi lại không, đêu là vô thường, nên chỉ có khổ 
mà thôi. 

Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita có trí-tuệ 
siêu-việt dạy đỗ vợ con, tòan gia quyến dòng họ cho đến 
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các người tôi tớ, người làm công xong đúng vào ngày 
thứ ba hết hạn. 

Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita tắm rửa sạch 
sẽ dùng vật thực ngon lành rồi dẫn vợ con thân quyến 
đến châu dành lễ Đức-vua Dhanañcaya Korabya đứng 
một nơi hợp lẽ rồi tâu răng: 

- Tâu Đại-vương, hạ thân xin phép ở nán được ba 
ngày để dạy dỗ vợ con thân quyến xong vừa hết hạn. 
Sáng ngày hôm nay, hạ thân dẫn vợ con thân quyến đến 
đánh lễ Đại-vương, xin nương nhờ nơi Đại- -VƯƠIg. 

Kính xin Đại-vương có tâm từ, tâm bi tế độ vợ con, 
các thân quyến, cùng các gia nhân được sống an lành 
nhu lúc hạ thân còn tại tư dinh. 

- Tâu Đại-vương, hạ thân xét thấy mình có lỗi với 
Đại-vương bởi hạ thân nói sự thật với chàng trai trẻ 
Punnaka rằng: 

“Hạ thân chỉ là vị quan Đại-Pháp-sư giảng dạy Đức- 
vua Dhanafñcaya Korabya mà thôi”, hạ thân không nói 
theo ý của Đại-vương. 

Đó là lỗi của hạ thân, ngoài ra hạ thần không còn 
thấy lỗi nào khác, hạ thân kính xin Đại-vương tha lỗi ἂν 
cho hạ thần. 

Nay, hạ thân kính đảnh lễ Đại-vương, xin phép Đại- 
vương, hạ thần phải đi theo chàng trai trẻ Punnaka. 

Nghe Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita tâu 
như vậy, Đức-vua Dhanañcaya Korabya truyền bảo rằng: 

- Thưa Đại-Pháp-sự Vidhurapangita, xin Đại-Pháp- 
sư không nên đi theo chàng trai trẻ Punnaka ấy. Trâm 
truyền lệnh giết chàng trai trẻ Punnaka chết, rồi chặt 
thành nhiễu khúc chôn trong kinh-thành này. 

Như vậy, Đại-Pháp-sư vẫn ở lại với Trâm như trước. 
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Nghe Đức-vua Dhanañcaya Korabya truyền bảo như 
vậy, Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương cao thượng nhất trong đất nước 
Kururattha này, xin Đại-vương không nên nghĩ điều ác 
mà nên nghĩ điêu thiện. Bởi vì ác-nghiệp là nghiệp thấp 
hèn mà chư bậc thiện-trí đều chê trách. 

Người nào tạo ác-nghiệp, nếu ác-nghiệp cho quả thì 
người ἂν phải chịu quả xáu, quả khổ trong kiếp hiện-tại. 


Sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau, thì sinh trong cối ác-giới: địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh chịu quả khổ lâu dài 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi 
cối ác giới ấy. 

- Tâu Đại-vương, không nên vì hạ thần mà Đại-vương 
tạo ác-nghiệp sát-sinh. Hạ thần kinh dành lễ Đại-vương, 
xin phép bái biệt Đại-vương. 

Sau khi bái biệt Đức-vua Dhanañcaya Korabya, Đức- 
Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita đến gặp bà Chánh- 
cung Hoàng-hậu cùng các cung phi mỹ nữ, các hoàng-tử, 
công-chúa, những người trong hoảng gia, v.v... 

Đức-Bỏ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita thuyết pháp 
giảng dạy họ rồi khuyên họ chớ nên dễ duôi trong mọi 
thiện pháp. 

Rời khỏi cung điện của Đức-vua, Đức-Bồ-tát Đại- 
Pháp-sư Vidhurapandita đến gặp số đông dân chúng 
trong kinh-thành Indapattha, gồm có các Bà-la-môn, các 
phú hộ, các đoàn binh, các dân chúng, Đức-Bồ-tát Đại- 
Pháp-sư Vidhurapandita khuyên dạy mọi người rằng: 

- Tất cả các pháp hữu vi có sự sinh, sự diệt, ἆθιι là vô 
thường, nên sắc thân này không bên vững lâu dài. 

Vậy, các người chớ nên dë duôi trong mọi thiện pháp. 
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Sau khi khuyên dạy xong, Dúc- Bồ-tát Đại- Pháp-sư 
Vidhurapandita trở về tư dinh của mình, nhìn thấy đứa 
con trưởng Dhammapdla cùng đàn em đứng chờ đón bên 
ngoài tư dinh, Đức-Bô-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita 
cảm động rơi nước mắt đên ôm đứa con trưởng vào lòng 
rôi bước vào tư dinh. 

Đức-Bô-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita có một ngàn 
người vợ, một ngàn đứa con trai, một ngàn đứa con gái, 
bảy trăm tớ gái và vô sô tớ trai, người làm công v.v... 

Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita bước lên lâu 
đài tâng thứ bảy gặp chàng trai trẻ Punnaka báo cho y 
biệt răng: 

- Này chàng trai trẻ Punnaka! Ngươi đã nghỉ trong tư 
dinh của ta suốt ba ngày qua, việc cân làm ta đã làm 
xong. Nay, ta săn sàng di cùng với ngươi. 

Nghe Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita báo 
như vậy, thông-tướng Dạ-xoa Punnaka thưa răng: 

- Xin mời Ngài Đại-Pháp-sự Vidhurapandita di ngay 
bây giờ, bởi vì đường xa. 

Đức-Bồ-Tát Vidhurapandita Từ Giá 

Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka cõi ngựa báu, còn 
Đức-Bó-tát Đại-Pháp-sựư Vidhurapandita năm cải đuôi 
con ngựa báu. 

Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka hỏi rằng: 

- Thưa Ngài Đại-Pháp-sựư Vidhurapandgita, Ngài có sợ 
hay không? 

- Này chàng trai trẻ Punnakal Ta không có hành ác 
băng thán, băng khâu, băng y thì tại sao ta phải sợ! 

Đức-Bồ-tát hai tay nắm cái đuôi con ngựa báu trong 
tư thê chàc chăn. 
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- Này chàng trai trẻ Punnaka! Ta đã sẵn sàng, ngươi 
hãy cho con ngựa phi di! 


Khi ấy, thông-tướng Dạ-xoa Punnaka ra hiệu cho con 
ngựa báu bay lên hư không đi thắng đến ngọn núi 
Kãlapabbta y nghĩ rằng: 

“Ta nên giết Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita bằng 
cách cho thân thể của Ngài Đại-Pháp-sư đụng vào cây 
to, hoặc va chạm vào vách đá trong rừng núi Himavanta 
này. Ngài Đại-Pháp-sư chết, rôi ta sẽ mó lấy trải tim 
thịt của Đại-Pháp-sư Vidhurapandita. Ta ném thi thể 
xuống mặt đất, chỉ đem trái tìm thịt ấy đến cối long 
cung, dâng lên Chánh-cung Hoàng-hậu Vimaladevr mà 
thôi, rôi ta xin rước công-chúa Irandhafi trở về cối trời. ” 

Nghĩ xong, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka ra lệnh con 
ngựa báu bay băng qua các cáy to, vách đá, nhưng do 
oai lực của Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita, con 
ngựa bay đến đâu thì các cây to, vách đá tránh đường 
cho con ngựa báu bay qua, cho nên thân thể của Đức- 
Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita hoàn toàn không hề 
bị va chạm chút nào cả. 

Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka nhìn lại sau thấy Đức- 
Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita chưa chết, nhìn thấy 
gương mặt của Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita 
vẫn trong sáng, tươi tỉnh tự tại như thường. 

Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka ra lệnh cho con ngựa 
báu bay qua bay lại ba lần như vậy, nhưng Dúc-Bó-tát 
Đại-Pháp-sư Vidhurapandita vẫn chưa chết. 

Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka ra lệnh cho con ngựa 
báu bay vào vùng gió to, dé làm cho thân thé của vị Dai- 
Pháp-sư Vidhurapandita chết tả tơi, nhưng do oai lực của 
Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita, con ngựa báu 
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bay đến đâu, ngọn gió to rẽ làm đôi không hề tiếp xúc 
với thân thé của Đức-Bô-tát. 

Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka quay lại nhìn thấy 
Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita vẫn chưa chết, 
gương mặt của Đức-Bồ-tát vẫn trong sáng tự tại. 

Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka ra lệnh con ngựa báu 
bay qua bay lại bảy lần như vậy, nhưng Đức- Bồ-tát Đại- 
Pháp-sư Vidhurapandita vẫn chưa chết. 

Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka ra lệnh con ngựa báu 
bay vào vùng gió giữ đội Verambhavaía, nhưng do oai 
lực của Đức-Bôồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita, gió dữ 
dội rẽ ra làm đôi không tiếp xúc với thân thé của Đức- 
Bồ-tát, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka quay lại nhìn thấy 
Đức-Bỏ-tát vẫn chưa chết, gương mặt vẫn tươi tỉnh. 

Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka ra lệnh cho con ngựa 
báu trở lại đỉnh ngọn núi Kãlapabbata, rồi đặt Đức-Bồ- 
tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita ngồi trên đỉnh núi. 


Tư Dinh Của Đạï-Pháp-Sư Vidhurapandita 


Nhìn thấy Dạ xoa Punnaka cỡi con ngựa báu, Đức- 
Bồ-tát hai tay nắm cái đuôi con ngựa bay trên hư không, 
những người vợ người con, những người thân quyến của 
Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita khóc than thảm 
thiết rằng: 

“Dạ xoa hóa ra chàng trai trẻ Punnaka dán Đại- 
Pháp-sư Vidhurapandita di rồi!” 

Các bà cung phi mỹ nữ, các hoàng-tử các công-chúa, 
những người trong hoàng gia, các Bà-la-môn, các đoàn 
binh, toàn thé dân chúng trong kinh-thành và ngoài kinh- 
thành cũng đều khóc than rằng: 

“Dạ xoa hóa ra chàng trai trẻ Punnaka dán Đại- 
Pháp-sư Vidhurapandita của chúng ta di rồi!” 
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Họ dẫn nhau đến trước cửa cung điện của Đức-vua 
Dhanañcaya Korabya khóc than, từ trên lâu dài nhìn qua 
cửa só thấy và nghe họ khóc than, Đức-vua Dhanañcaya 
Korabya truyền hỏi rằng: 

- Này các ngươi! Các ngươi khóc than chuyện gì vậy? 

Dân chúng tâu rằng: 

- Muôn táu Đại-vương, chàng trai trẻ Punnaka kia 
không phải là loài người mà là loài Dạ-xoa hóa ra thành 
người, Dạ-xoa kia cối con ngựa báu, còn Ngài Đại- 
Pháp-sư Vidhurapandita hai tay nắm cái đuôi đằng sau 
con ngựa báu bay trên hư không, dân Ngài Đại-Pháp-sư 
của chúng ta di rồi. Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita 
của chúng tiện dân không biết sống chết thé nào! 

Nếu bậc Đại-Pháp-sư Vidhurapandita trong vòng bảy 
ngày không trở lại kinh-thành Indapattha thì chúng tiện 
dân không còn muốn sống, bởi vì sống mà không được 
nghe pháp của Đại-Pháp-sựư Widhurapandita thì sông có 
ích lợi gì nữa đâu! 

Thật vậy, trong thời-kỳ Ngài Đại-Pháp-sư Vidhura- 
pandita, 101 Đức-vua trong toàn cõi Nam-thiên-bộ-châu, 
những người trong hoàng gia, các quan trong triều đình, 
các đoàn quân, tòan thé dân chúng trong kinh-thảnh và 
khắp mọi nơi một lòng kính yêu Đức-Bồ-tát Đại-Pháp- 
sư Vidhurapandita, bởi vì Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư 
Vidhurapandita thuyết pháp giảng dạy tất cả mọi người 
được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Nghe dân chúng tâu như vậy, Đức-vua Dhanalcaya 
Korabya truyền hỏi an ủi rằng: 

- Này hỡi các thân dân! Các ngươi chớ nên khóc than 
sâu não khổ tâm nữa! Ngài Đại-Pháp-sư Vidhura- 
pandita là người có trí-tuỆ siêu-Việt thuyết pháp hay 
đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, có ý nghĩa sâu sắc văn 
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chương hay, thuyết pháp giảng dạy Dạ-xoa Punnaka kia 
hiểu biết chánh-pháp, biết phân biệt được thiện-nghiệp 
với ác-nghiệp, pháp nên thực-hành với pháp không nên 
thực-hành, ... thuyết phục Dạ-xoa Punnaka kia bỏ tà- 
kiến theo chánh-kiến, bỏ ác-pháp hành thiện-pháp, Dạ- 
xoa kia sẽ trå lại tự do cho Đại-Pháp-sựư Vidhura- 
pandita, rôi y sẽ đem Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita 
trở lại kinh-thành Indapattha. 

Nghe Đức-vua Dhanañcaya Korabya truyền lời an ủi 
như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy an tâm trở về 
chỗ ở của mình. 


Thống Tướng Dạ-Xoa Chọn Cách Giết Đức-Bồ-Tát 


Đặt Dúc-Bó-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita ngòi 
trên đỉnh núi Kãlapabbata, thống tướng Dạ xoa Punnaka 
nghĩ rằng: 

“Nếu Đại-Pháp-sw Vidhurapandita còn sống thì ta 
chẳng có lợi ích gì cả. 

Vậy, ta phải giết chết Đại-Pháp-sư Vidhurapandita 
lấy trải tim thịt của Đại-Pháp-sư Vidhurapandita đem 
đến cõi long cung, dâng lên bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Vimalādevī, rôi đón rước công-chúa lrandhafT đem về 
Οἱ trời của ta. 

Ta không nên giết chết Đại-Pháp-sư Vidhurapandita 
bằng đôi bàn tay của ta, mà ta nên giết chết bằng cách 
làm cho Đại-Pháp-sw Vidhurapandita hoảng sợ khiếp 
vía kinh hôn mà chết. 

* Thống-trớng Dạ-xoa Punnaka hóa ra môt Dạ-xoa 
to lớn hung dü nhào đến vô Đức-Bồ- tát Đại-Pháp-sựư 
Vidhurapandita nằm ngã xuống, năm đôi chân bỏ vào 
hai hàm răng trong miệng làm nhu ăn thịt, nhưng Dic- 
Bồ-tát Đại-Pháp-sự không một chút sợ hãi nào. 
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* Tiếp theo thống-tướng Dạ-xoa Puunaka hóa ra con 
sư tử chúa chạy đến gám gir như muốn cắn xe Đức-Bồ- 
tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita để ăn thịt, nhưng cũng 
không làm cho Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sựư Vidhurapandita 
sợ hãi chút nào. 

* T hồng-tướng Dạ-xoa Punnaka hóa ra một con voi 
chúa có đôi ngà nhọn chạy đến như đâm vào Đức-Bồ- 
tát, nhưng Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita 
không hé tỏ ra sợ hãi chút nào. 

* Thông-tướng Dạ-xoa Punnaka hóa ra con rắn hỗ 
mang chúa to lớn và dài bò đến quấn vào thân hình 
Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita phùng mang 
trước mặt Đức-Bồ- tát, dù làm nhu vậy, Đức-Bồ-tát Đại- 
Pháp-sư vẫn tự nhiên không hê biết sợ hãi gì cả. 

* Tiếp theo thông-tướng Dạ-xoa Punnaka hóa ra trận 
bão lớn thổi đến để làm cho Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư 
Vidhurapandita rơi xuống núi chết tan xương nát thịt, do 
oai lực của Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sw Vidhurapandita 
trận bão lớn ấy không thể làm một sợi tóc Đức-Bồ-tát 
Đại-Pháp-sựư Vidhurapandita lay động. 

* Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita vẫn năm 
trên đỉnh núi Kalapabbata, thông-tướng Dạ-xoa Punnaka 
làm cho núi Kalapabbafa rung chuyển, làm nghiêng qua 
nghiêng lại do oai lực của Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư 
nên Ngài vẫn nằm yên không hê bị xé dịch. 


* Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka hóa ra trận sắm sét 
dữ dội trên hư không làm cho núi, mặt đất rung chuyển 
với mục đích làm cho Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sựư Vidhura- 
pandita vỡ tim ra chết vì tiếng sám sét ấy, do oai lực của 
Đức-Bô-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita tiếng sấm sét 
ấy không làm cho Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sựư Vidhura- 
pandita run sợ chút nào cả. 
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Thật ra, Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita biết 
rõ những cảnh tượng ấy do chàng trai trẻ Punnaka ấy 
biến hóa ra như tén Dạ xoa hung dt, con sw tử chúa, con 
voi chúa, con rắn hồ mang chúa, trận bão lớn, làm núi 
rung chuyển, tiếng sắm sét, chứ không phải ai khác. 

Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka nghĩ rằng: 

“Ta không thể giết chết Đại-Pháp-sư Vidhurapandita 
bằng cách nhờ năng lực bên ngoài, thì ta sẽ giết chết 
Đại-Pháp-sựư Vidhurapandita bằng đôi tay của ta vậy.” 

* Lần thứ nhất, đứng trên đỉnh núi Kalapabbata, 
thống-tưởng Dạ-xoa Punnaka nắm thân hình Đức-Bồ-tát 
Đại-Pháp-sựư Vidhurapandita ném rơi xuống sâu khoảng 
15 do tuân, liền sau đó thóng-tuóng Da-xoa Punnaka 
dua tay nắm hai chân của Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư 
Vidhura-pandita đưa lên cao cải đầu chúc xuống đất, 
nhìn thấy gương mặt của Đức-Bồ-tát vẫn chưa chết. 

Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka đem Đức-Bồ-tát Đại- 
Pháp-sư Vidhurapandita trở lại lên đỉnh núi. 

* Lần thứ nhì, thống-tưởng Dạ-xoa Punnaka nắm 
thân hình Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sự Vidhurapandita ném 
rơi xuống sâu khoảng 30 do tuân, liền sau đó thống 
tưởng Dạ xoa dua tay nắm hai chân của Đức-Bồ-tát 
Đại-Pháp-sư đưa lên cao cái đầu chúc xuống đất, nhìn 
thấy gương mặt của Đức-Bồ-tát vẫn chưa chết. 

Thống tướng Dạ xoa Punnaka đem Đức-Bồ-tát trở lại 
lên đỉnh núi. 

* Lân thứ ba, thống tướng Dạ xoa Punnaka nắm thân 
hình Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita ném rơi 
xuống sâu khoảng 60 do tuân, liền sau đó thống tướng 
Dạ xoa Punnaka đưa tay năm hai chân của Đức-Bô-tát 
Đại-Pháp-sựư đưa lên cao cái đầu chúc xuống đất, nhìn 
thấy gương mặt của Đức-Bồ-tát vẫn chưa chết. 
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Khi ấy, Thông-tướng Dạ-xoa Punnaka nghĩ rằng: 

“Dù ta đã tự tay ném Đại-Pháp-sự Vidhurapandgita 
rơi xuống núi đến ba lần vẫn không chét. 

Vậy, ta nên năm chặt đôi chân của Đại-Pháp-sư 
Vidhurapangita rồi đập cái đâu của Đại-Pháp-sưự 
Vidhurapandita xuống đỉnh núi làm cho bé nát đâu, thì 
chắc chăn Đại-Pháp-sư Vidhurapandita phải chết thôi.” 

Nghĩ xong, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka đưa tay nắm 
hai chân của Đức-Bồ-tát đưa lên cao, cái đầu chúc xuống 
rồi đem Đức-Bồ-tát trở lại lên đỉnh núi. 

Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita nghĩ rằng: 

“Chàng trai trẻ này lần thứ nhất, ném ta rơi xuống 
sâu 15 do tuân; lân thứ nhì, ném ta rơi xuống sâu 30 do 
tuân; lần thứ ba, ném ta rơi xuống sâu 60 do tuân. Ta 
muốn biết do nguyên nhân nào mà y cố gắng giết ta chết 
như vậy. ” 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita đang 
bị thống tướng Dạ xoa Punnaka năm hai chân đưa lên 
cao cái đầu chúc xuống, nhưng không hề sợ hãi, Đức- 
Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita bình tĩnh truyền hỏi 
Dạ xoa rằng: 

- Nay chàng trai trẻ Punnaka! Ngươi có vẻ cao 
thượng, nhưng chẳng cao thượng chút nào, ngươi có vẻ 
là người lương thiện, nhưng chẳng lương thiện chút nào. 

Nếu ngươi đã tạo ác-nghiệp sát-sinh thì ngươi là kẻ ác 
đáng chê trách. Bây giờ ngươi định đập cái đầu ta trên 
đỉnh núi này để cho ta chết, ngươi có được sự lợi ích gì? 

- Này chàng trai trẻ Punnakal Ta biết ngươi thuộc 
hàng chu thiên. Vậy, ngươi thuộc hàng chư thiên loại 
nào vậy? 

Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka thưa rằng: 
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- Thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita, tôi thuộc 
hàng Dạ-xoa, tên là Punnaka là thống-tưởng của Đại 
Thiên-vương Kuvera. 

- Thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita, sở dĩ tôi 
cố gắng giết Ngài Đại-Pháp-sư là vì tôi yêu say đắm 
công-chúa Irandhaf rất xinh đẹp tuyệt vời của Đức- 
Long-vương Varunanagarđja coi long cung. 

Nghe thống-tướng Dạ-xoa Punnaka thưa như vậy, 
Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita bảo rằng: 

- Này thông-tướng Dạ-xoa Punnaka! Ngươi là kẻ sỉ 
mê, sai lâm. Ngươi yêu say đắm công-chúa Irandhaff 
xinh đẹp tuyệt vời. Vậy, do nguyên nhân nào mà ngươi 
lại muốn giết ta chết. 

Xin ngươi hãy nói rõ cho ta biết nguyên nhân ấy? 

- Thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita, tôi yêu say 
đắm công-chúa Irandhaf xinh đẹp tuyệt vời của Đức- 
Long-vương Varunanägaräjä có nhiễu oai lực cõi long 
cung, tôi xin làm lễ thành hôn với công-chủa lrandhai, 
thì Đức-Long-vương Varunanäagaräjä đặt điều kiện 
truyền bảo tôi rằng: 

“ Này thống-tướng Dạ-xoa Punnaka! Chánh-cung 
Hoàng-hậu Vimaladevr cua Trâm muốn được trải tim 
của Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapapdita, nếu ngươi có 
khả năng đem trải tim của vị Đại-Pháp-sự Vidhura- 
pandita đến cõi long cung này một cách hợp pháp thì 
Trâm sẽ ban công-chúa Irandhat xinh đẹp tuyệt vời cho 
ngươi làm phu-nhán. 

Trâm chỉ cân trải tìm của vị Đại-Pháp-sư Vidhura- 
pandita mà thôi, ngoài ra, Trâm không cán một thứ của 
cải nào khác. ” 

- Thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita, tôi không 
phải là kẻ sỉ mê, tôi không phải là kẻ sai lâm gì cả. Nếu 


Pháp-Hanh Trí-Tuệ Ba-La-Mật Bậc Trung 383 





khi tôi được trải tìm cua Ngài Đại-Pháp-sự Vidhura- 
pandita một cách hợp pháp, tôi đem dâng trái tìm ấy đến 
Đức-Long-vương Varunanagardja thì Đức-Long-vương 
và Chánh-cung Hoàng-hậu Vimaladevr sẽ ban công- 
chúa Irandhatī xinh đẹp tuyệt vời cho tôi làm phu-nhân. 

Vì vậy, tôi có gắng giết Ngài Đại-Pháp-sự Widhura- 
pandita chết, rôi tôi lấy trái tim của Ngài, để tôi được 
thành tựu điều mong ưóc của tôi, là được thành hôn với 
công-chúa IrandhaI xinh đẹp tuyệt vời ấy. 

Nghe thống-tướng Dạ-xoa Punnaka trình bày nguyên 
nhân như vậy, Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita 
nghĩ răng: 

“Chắc chắn đó là sự hiểu sai ý của bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu Vimalädev, bà ấy không phải muốn trải tim 
thịt của ta. 

Sự thật, Đức-Long-vương Warunanagardja nghe pháp 
của ta phát sinh đức-tin trong sạch đem dâng viên ngọc 
mani báu đến ta gọi là lễ vật cúng dường pháp. 

Khi trở về cối long cung Đức-Long-vương Varuna- 
nagaraja thuật lại cho bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Vimalädevï về chuyện ta thuyết pháp hay, rôi tán dương 
ca tụng ta làm cho bà Chánh-cung Hoàng-hậu Vimala- 
devï cũng muốn nghe pháp của ta, lại nói muốn được trái 
tim của Đụi-Pháp-sự Vidhurapandita. 

Đức-Long-vương Varunanägaräjäã hiểu sai ý là “trái tim 
thịt” của Đại-Pháp-sư Vidhurapandita khiến cho thống- 
tướng Dạ-xoa Punnaka cũng hiểu sai lâm theo Đức-Long- 
vương Varunanägaräjä, cho nên thống-tướng Dạ-xoa 
Punnaka đã có gắng giết ta chết, để lấy trải tim của ta. 

Nay, ta đã tìm ra được nguyên nhân như vậy, thể mà 
thống-tưởng Dạ-xoa Punnaka đã hành hạ ta chịu bao 
nổi khó thân như thể này! 
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Thát ra, néu thống-tưởng Dạ-xoa Punnaka giết ta 
chết, y chăng được ích lợi gi. 
Vậy, ta nên khuyên bảo cho y hiểu biết đúng sự thật. ” 


Khi íy, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka vẫn còn nắm 
hai chân của Đức-Bô-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita 
đưa lên cao, cái đầu chúc xuông dat. 

Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita truyền bảo 
thông-tướng Dạ-xoa Punnaka răng: 

- Này thống-tướng Dạ-xoa Punnaka! Ta biết pháp 
sadhunaradhamma: pháp của người thiện. Ngươi hãy 
dê cho ta ngôi trên dinh núi. 

Hôm nay, ta sẽ thuyết giảng các pháp của người thiện 
cho ngươi nghe trước, sau đó ngươi hãy giêt ta chết, rồi 
lây trải tim của ta. 

Nghe Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita bảo 
như vậy, thông-tướng Dạ-xoa Punnaka nghĩ răng: 

“Pháp của người thiện, ta chưa từng nghe. 

Vậy, ta nên đặt Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandgita 
trên đỉnh núi, dê cho Ngài Đại-Pháp-sư thuyết giảng các 
pháp cua người thiện cho ta nghe xong, rồi ta sẽ giết 
Ngài Đại-Pháp-sư chết, rôi sẽ lay trái tim của Ngài Đại- 
Pháp-sư sau. ” 

Nghĩ xong, fhống-tướng Da-xoa Punnaka đặt Đức- 
Bô-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita ngôi trên đỉnh núi. 

Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita bảo rằng: 

- Này thống-tướng Dạ-xoa Punnakal Ta cần tắm rửa 
sạch sẽ trước, rôi ta sẽ thuyêt-pháp sau. 

Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka đem nước sạch đến 
cho Ngài Đức-Bô-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita tắm 
rửa sạch sẽ. 
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Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita tắm xong, 
thóng-tuóng Da-xoa Punnaka dâng đến Dúc-Bó-tát Đại- 
Pháp-sư một bộ y phục cõi trời, mang vật thực đến mời 
Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandia dùng, còn 
thống-tướng Dạ-xoa Punnaka đi tìm các thứ hoa đem về 
làm một pháp tòa xinh đẹp và trang hoảng xung quanh 
đỉnh núi Kalapabbata. 

Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka thỉnh Ngài Dúc-Bàó-tát 
Đại-Pháp-sư Vidhurapandita lên ngồi trên pháp tòa 
thuyết-pháp. 


Bốn Pháp Của Con Người Thiện 


Ngài Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita thuyết 
giảng bón pháp của con người thiện (sãdhunara- 
dhamma) rằng: 

- Này thông-tướng Dạ-xoa Punnakal 

* Người hành theo con đường mà người xưa đã hành. 

* Người không nên đốt bàn tay mêm mại. 

* Người không bao giờ làm khó bạn. 

* Người không nên rơi vào năng lực cua dan bà. 

Nghe bốn pháp của con người thiện (sãdhunaradhamma) 
thống-tướng Dạ-xoa Punnaka không hiểu rõ, nên thưa 
Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita giảng giải rộng rằng: 

- Kính thưa Đại-Pháp-sư Vidhurapandita, xin Ngài 
giảng giải rộng từng môi pháp răng: 

* Thế nào gọi là người hành theo con đường mà 
người xưa đã hành? 

* Thế nào gọi là người không nên đốt bàn tay mêm 
mại? 

* Thế nào gọi là người không bao giờ làm khổ bạn? 

* Thế nào gọi là người không nên rơi vào năng lực 
của đàn bà? 
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Ngài Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita giảng 
giải rộng bốn pháp của con người thiện cho thông-tướng 
Dạ-xoa Punnaka nghe rằng: 

- Này thông-tướng Dạ-xoa Punnaka! Người chủ mời 
người khách nào đến nhà, đối xử tử tế, đón rước tiếp đãi 
niêm nở với người khách à ấy, thì người khách ấy cán phải 
có bổn phận biết ơn và biết đền đáp ơn người chủ ấy. 

Chư bậc thiện-trí gọi là “Người hành theo con đường 
người xưa đã hành”, có nghĩa là người chủ đã đối xử tử 
tế, đã tiếp đãi niềm nở với người khách nào, thì người 
khách ấy cán phải có bồn phận biết ơn và biết đền đáp 
công ơn người chủ, hay người sau phải nên bắt chước 
noi gương người trước ấy. 

- Này thông-tướng Dạ-xoa Punnaka! Người thực- 
hành như vậy, gọi là người hành theo con đường mà 
người xưa đã hành. 

Đó là pháp thứ nhất của con người thiện. 

- Này thống-tướng Dạ-xoa Punnaka! Người nào đến 
nương nhờ nơi nhà của người chủ nào, được tiếp đãi tử té 
dù chỉ một đêm, vẫn không nên nghĩ xấu đến người chủ ἄγ. 

Như vậy, gọi là người không nên đốt bàn tay mêm mại. 

Đó là pháp thứ nhì của con người thiện. 

- Này thống-tướng Dạ-xoa Punnaka! Người nào ngồi 
hoặc nằm dưới bóng mát của cây nào, khi rời khỏi cây 
ấy, thì người ἄν không nên bẻ cành, ngắt lá của cây ấy. 

Cây thuộc về thực vật không có tâm thức mà người ấy 
không làm tổn thương đến cây ấy, huống hồ là con 
người, thì người ấy chắc chắn không bao giờ làm hại 
bạn được. 

Như vậy, gọi là người không bao giờ làm khổ bạn. 

Đó là pháp thứ ba cua con người thiện. 
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- Người đàn bà nào được người chồng yêu quy nhất, 
được người chông hết mực thương yêu chiêu chuộng. Dù 
cho người chóng cho người vợ các thứ ngọc ngà châu 
báu, nhưng khi người đàn bà ấy có cơ hội gặp người đàn 
ông khác, thì người đàn bà ấy vẫn phụ bạc chồng, di 
theo người đàn ông khác. 

Cho nên, người đàn ông không nên rơi vào năng lực 
của người đàn bà ấy. 

Đó là pháp thứ tư của người thiện. 

- Này thông-tướng Dạ-xoa Punnakal 

* Người hành theo con đường mà người xưa đã hành 
là như vậy. 

* Người không nên đốt bàn tay mém mại là như vậy. 

* Người không bao giờ làm khó bạn là như vậy. 

* Người không nên rơi vào năng lực cua người dan 
bà là như vậy. 

Đó là bốn pháp của con người thiện. 

- Này thông-tướng Dạ-xoa Punnaka! Ngươi hãy nên 
từ bỏ mọi ác-nghiệp, mà nên thực-hành theo mọi đại- 
thiện-nghiệp, nên từ bỏ tà-kiến mà theo chánh-kiến thì 
ngươi sẽ được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc trong kiép 
hiện-tại và những kiếp vị-lai. 

Thống-Tướng Dạ-Xoa Punnaka Tỉnh Ngộ 


Sau khi nghe Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhura- 
pandita thuyết giảng bốn pháp của con người thiện, 
thống-tướng Dạ-xoa Punnaka tỉnh ngộ, phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư VidhurapandIta, 
có trí-tuệ biết mình nên nghĩ rằng: 

“Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita này đã đối xử tử 
tế, đã tiếp đãi ta rất chu đáo, cho người phục vụ ta đây 
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du mọi thứ cần thiết, đờn ca múa hát làm ta rất hài lòng 
trong suốt ba ngày đêm tại tư dinh của Ngài Đại-Pháp- 
sư, nhưng ta không biết ơn và biết dên đáp công ơn đổi 
với Ngài Đại-Pháp-sw, mà còn hành hạ Ngài Đại-Pháp- 
sư đủ mọi cách, cốt để giết Ngài Đại-Pháp-sư chết, rồi 
lấy trái tim của Ngài Đại-Pháp-sư, bởi vì ta yêu say đắm 
công-chúa lrandhaffẦ cua Đức-Long-vương Varuna- 
nāgarājā và Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalädevr, khiến 
cho ta tạo mọi ác-nghiệp, làm hại bạn như váy. 

Ta không chỉ làm khổ Ngài Đại-Pháp-sư Vidhura- 
pandita, ân nhân của ta mà còn làm khổ vợ con thân 
quyến của Ngài Đại-Pháp-sư cùng toàn thể dân chúng 
trong kinh-thành IndapaHha và dân chúng trong đất 
nước Kuru nữa. 

Nếu ta không thực-hành theo thiệnpháp của bậc 
thiện-trí thì ta là kẻ ác, ta tạo ác-nghiệp vì yêu say đắm 
công-chúa IrandhaH, rồi phải chịu quả khổ trong kiếp 
hiện-tại lân nhiều kiếp vị-lai. 

Vậy, lợi ích gì mà ta muốn thành hôn với công-chúa 
Irandhati của Đức-Long-vương Varunanagarđja νὰ bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu VimaladevT nữa. ” 

Nghĩ xong, Dạ xoa Punnaka thưa với Đức-Bồ-tát Đại- 
Pháp-sư Vidhurapandita rằng: 

- Kính thưa Ngài Đại-Pháp-sư Widhurapandita, tôi đã 
nương nhờ nơi tw dinh của Ngài Đại-Pháp-sư suốt ba 
ngày đêm, Ngài Đại-Pháp-sư đã án cân tiếp đãi tôi hết 
mực tứ té. 

Thật ra, tôi vốn là người mà trước đây Ngài Đại- 
Pháp-sư chưa từng quen biết bao giờ, đáng lẽ ra tôi phải 
là người biết ơn Ngài Đại-Pháp-sư, và biết đền đáp ơn 
Ngài Đại-Pháp-sư, nhưng tôi lại làm khổ Ngài Đại- 
Pháp-sư bằng nhiễu cách. 
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Nhờ nghe bốn pháp của con người thiện mà Ngài 
Đại-Pháp-sư đã thuyết giảng, nên tôi được tỉnh ngộ, 
nhận thức được sự sai lám của tôi. 

Vậy, tôi thành tâm sám hồi tội lỗi ấy với Ngài Đại- 
Pháp-sư. Kinh xin Ngài Đại-Pháp-sư tha thứ tội lỗi ấy 
cho tôi. 

- Kính thưa Ngài Đại-Pháp-sựư Vidhurapandgia, lời 
dạy cua Ngài thật là kỳ điệu, làm cho tôi tỉnh ngộ, tôi 
không dám tạo ác-nghiệp tội lỗi nữa. Ngài Đại-Pháp-sư 
cũng được thoát chết. 

Ngay bây giờ, Ngài Đại-Pháp-sư không còn thuộc về 
tôi nữa, Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapangita hoàn tòan 
được tự do. Dù công-chúa lrandhafTI xinh đẹp tuyệt vời 
nhw thế nào, tôi cũng không còn quan tâm mong ước 
nữa, dù bà Chánh-cung Hoàng-hậu Vimaladevr bệnh 
hoạn thể nào, tôi cũng không còn quan tâm nữa. 

- Kính thưa Ngài Đại-Pháp-sự Vidhurapandgita, ngay 
bây giờ, kính mời Ngài Đại-Pháp-sư lên ngôi phía trước 
con ngựa báu, tôi ngôi phía sau, sẽ tiễn đưa Ngài Đại- 
Pháp-sư trở về kinh-thành Indapattha, đáp xuống trước 
giảng đường trong cung điện cua Đức-vua Dhanañcaya 
Korabya. 

Nghe thống-tướng Dạ-xoa Punnaka thưa như vậy, 
Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita bảo rằng: 


- Nay thông-tướng Dạ-xoa Punnakal! Ngươi chớ vội 
đưa ta trở về kinh-thành Indapattha, ta nhờ ngươi đưa ta 
đến cõi long cung mà ta chưa từng thấy, để gặp Đức- 
Long-vương Warunanagardja và Chánh-cung Hoàng- 
hậu Vimaladevi. 


Nghe Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita bảo 
như vậy, thông tướng Dạ xoa Punnaka thưa răng: 
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- Kính thưa Ngài Đại-Pháp-sự Vidhurapangia, Ngài 
là bậc đại-thiện-trí có tri-tuệ siêu-việt không nên đến cõi 
long cung ấy rất nguy hiểm đến tỉnh mạng của Ngài, bởi 
vì nơi ấy, kẻ thù đang chờ đợi trải tìm của Ngài. 

- Này thông-tướng Dạ-xoa Punnakal Ta biết rõ điễu 
đó, nhưng ta không sợ. Trước đây ngươi là thống-tướng 
Dạ-xoa Punnaka hung ác mà ta đã thuyết phục ngươi 
trở thành thống-tưởng Dạ-xoa Punnaka thiện-trí, thì ta 
cũng có khả năng thuyết phục Đức-Long-vương Varuna- 
nagaraja và Chánh-cung Hoàng-hậu Vimaladevr trở 
thành thiện-trí được vậy. 

Nghe Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita nói 
như vậy, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka nhận lời yêu cầu 
của Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita. 


Đức-Bồ-Tát Vidhurapandita Đến Cõi Long Cung 


Thống tướng Dạ xoa Punnaka mời Đức-Bồ-tát lên con 
ngựa báu ngôi sau, còn thông tướng Dạ xoa Punnaka 
ngôi trước, để bảo vệ Đức-Bồ-tát Đại- Pháp-sư Vidhura- 
pandita, rồi bay thắng đến cõi long cung do oai lực của 
thống-tướng Dạ-xoa Punnaka. 

Đức-Bỏ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita nhìn thấy 
cảnh long cung có các lâu đài bằng các loại ngọc quý, 
các long nam long nữ rất xinh đẹp từng đoàn từng đoản 
đờn ca múa hát vui vẻ với nhau, thống-tướng Dạ-xoa 
Punnaka đưa Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita 
đến trước cung điện của Đức-Long-vương Varuna- 
nagaraja. 

Nhin tháy thóng-tuóng Dạ-xoa Punnaka trở về mà 
không thấy Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita (bị che 
khuất) Đức-Long-vương Varunanägar3jã truyền hỏi răng: 

- Này Punnaka! Ngươi hãy đến cõi người tim trải tim 
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Ngài Đại-Pháp-sựư Vidhurapandita có trí-tuệ siéu-viét 
đem đến cối long cung này được hay không? 

Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka tâu rằng: 

- Tâu Đức-Long-vương Varunanägaräjä, hạ thần đã 
thính được Ngài Đại-Pháp-sựư Vidhurapandgita có trí-tuệ 
siêu-việt đến cối long cung này một cách hợp pháp rồi. 

- Tâu Đức-Long-vương Warunanagardja, Ngài Đại- 
Pháp-sư Vidhurapandita là bậc đại-thiện-trí có tri-tuệ 
siêu-ViỆt, thuyết pháp hay ở phân đâu, phân giữa, phân 
cuối, dây đủ ý nghĩa sâu sắc với giọng hay làm cho 
người nghe tỉnh ngộ từ bỏ ác-nghiệp, tạo mọi thiên- 
nghiệp, để đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc 
trong kiếp hiện-tại lân những kiếp vị-lai. 

Cho nên, được gần gũi thân cận với bác đại-thiện-trí 
như Ngài Đại-Pháp-sự Vidhurapandita mới đem lại sự 
an-lạc thật sự. Tau Đức-Long-Vvương. 

Sau khi tâu xong, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka mời 
Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita vào yết kiến Đức- 
Long-vương Varuņanāgarājā. 

Nhìn thấy Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita, Đức- 
Long-vương Varunanagaraja vô cùng hoan hy mới 
truyền bảo rằng: 

- Kính thưa Ngài Đại-Pháp-sự Vidhurapandita, Ngài 
là loài người đến cõi long cung là nơi chưa từng thấy, 
Ngài không sợ tai hoạ sự chết xảy đến với Ngài hay sao? 

Tại sao Ngài không chịu đảnh lễ Trâm. Như vậy, Ngài 
có xứng dáng được gọi là bậc đại-thiện-trí hay không? 

Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita tâu rằng: 

- Tâu Đức-Long-vương Warunanagardja, tôi là người 
không biết sợ tai họa là cái chết xảy đến với tôi, cũng 
không một thé lực nào có thể khuất phục tôi được. 
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- Tâu Đức-Long-vương Varunanagsgaraja, người tu tü 
không nên dành lễ tên đao phú sap giết mình chết, hoặc 
tên đao phú cũng không nên bắt buộc người tử tù đảnh 
lễ mình, bởi vì, sự đảnh lễ của người tử tü không đem lại 
sự lợi ích gi! 

- Tâu Đức-Long-vương Varunanägaräjä, tôi biết rằng: 
“Đức-Long-vương truyền lệnh giết tôi chết. Vì vậy, tôi 
đảnh lễ Đức-Long-vương sao được. Va lại, sự danh lễ 
cũng không đem lại sự lợi ích gì cho tôi cả. ” 


Nghe Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita tâu 
như vậy, Đức-Long-vương VarunanägaräJäa vô cùng 
hoan hy tán dương ca tụng Đức-Bôồ-tát Đại-Pháp-sư 
Vidhurapandita rằng: 

- Kính thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapangia, lời 
tâu cua Ngài thật là hợp lý. Người tử tù không nên danh 
lễ tên đao phủ sắp giết mình chết, hoặc tên đao phú cũng 
không nên bắt buộc người tứ tù danh lê mình, bởi vì, sự 
đánh lễ của người tử tù không đem lại sự lợi ích gì! 

Đức-Long-vương Varunanägaräjã rất hài lòng hoan 
hy trong lời tâu của Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư. Đức-Long- 
vương Varuņanāgarājā với Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư 
Vidhurapandita ván an vói nhau. Khi áy, Dúc-Bó-tát 
Dai-Pháp-su tàu hói ràng: 

- Tau Durc-Long-vuong Varunanasgaraja, Đức-Long- 
vương tri vì cõi long cung này có các lâu đài bàng vàng 
bạc, có các thứ ngọc quý được trang hoàng các lâu dai 
nguy nga tráng lệ này, có được do nhờ ai không? Hoặc 
các lâu dai này phái sinh lên tự nhiên? Hoặc tự tay Đức- 
Long-vương xây dựng lên? Hoặc do chư thiên hóa ra rồi 
dáng lên Đức-Long-vương? 

Kinh xin Đức-Long-vương truyền bảo cho tôi biết 
được không? 
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Đức-Long-vương Varunanägarãjä truyền bảo rằng: 

- Kính thưa Ngài Đại-Pháp¬sựư Vidhurapandia, Tı âm trị 
vì cối long cung có được các lâu dài nguy nga tráng lệ 
này không phải do nhờ ai cả, cũng không phải phái sinh 
lên tự nhiên, cũng không phải tự tay Trâm xây dựng lên, 
cũng không phải do chư-thiên hóa ra rôi dâng đến Τνᾶπι. 

Sự thật, Trâm có được các lâu đài nguy nga tráng lệ 
này, đó chỉ là quả của phước-thiện mà Trâm đã tạo 
trong tiên-kiếp mà thôi. 

- Tâu Đức-Long-vương Varunanägaräjä, trong tiên- 
kiếp của Đức-Long-vương đã từng tạo những phước- 
thiện nào? Đã thực-hành phạm hạnh như thé nào? Mà 
kiếp hiện-tại này sinh làm Đúc-Long-vương Varuna- 
nagaraja trị vì cõi long cung này, có nhiều phép thần 
thông biến hóa, có sức mạnh phi thường, có các lâu đài 
nguy nga tráng lệ như thé này? 

- Kính thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita, trong 
tiên-kiếp của Trâm và Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalä- 
devt, sinh làm người trong kinh-thành Kalacampä, đất 
nước Anga. Hai chúng tôi là người tin nơi nghiệp và quả 
của nghiệp, thường làm phước-thiện bó-thí cúng dường 
våt thực, y phục, chỗ ở thuốc trị bệnh v.v... đến chư Sa- 
môn, chu: Bàả-la-môn một cách cung kính. Đó là những 
phước-thiện mà tiên-kiếp của hai chúng tôi đã từng tạo 
trong kiếp quả-khứ. 

Và tiên-kiếp của hai chúng tôi là người có giới, giữ 
gìn ngũ-giới trong sạch và đây đủ. 

Đó là pháp-hành-giới mà tiên-kiếp của hai chúng tôi 
đã từng hành. 

Kiếp hiện-tại tôi là Đức-Long-vương Varunanägaräjä 
và Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalādevī như thế này. Đó 
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là quả của các đại-thiện-nghiệp mà tién-kiép của hai 
chúng tôi đã từng tạo phước-thiện trong kiếp người. 

- Tau Đức-Long-vương VarunanagardJa, Đức-Long- 
vương trị vì cõi long cung này có các lâu đài bằng vàng 
ngọc nguy nga tráng lệ như thé này. Đó là quả của 
phước-thiện bố- th, giữ-giới mà Đức-Long-vương đã 
từng tao trong tiên- kiếp. 

- Tâu Đúc-Long-vương Varunanagardja, những quả 
của phước-thiện này thuộc về các pháp-hữu-vỉ có sự 
sinh, sự diệt, đều là vô-thường, không bên vững lâu dai. 
Bởi vậy cho nên, xin Đức-Long-vương chớ nên dễ duôi 
trong mọi thiện-pháp. 

Cho nên, Đức-Long-vương nên tạo các thiện-nghiệp 
bằng thân, bằng khẩu, bằng ÿ, để kiếp hiện-tại hưởng 
mọi sự an-lạc trong cõi long cung và những kiếp vị-lai. 

Nghe bậc Đại-Pháp-sư Vidhurapandita thuyết giảng, 
Đức-Long-vương Varunanagaraja vô cùng hoan hy 
truyền thưa rằng: 

- Kính thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita, trong 
cối long cung này không có chư Sa môn, Bà-la-môn để 
cho chúng tôi làm phước-thiện bố-thí, cũng dường vật 
thực, y phục, v.v... 

Vậy, chúng tôi tạo các đại-thiện-nghiệp bằng cách 
nào? Kính xin Ngài Đại-Pháp-sư chỉ dạy cho chúng tôi. 

- Tau Đúc-Long-vương Varunanagardja, trong cối 
long cung, Đức-Long-vương có thể tạo mọi phước-thiện 
nhu Đức-Long-vương không nên làm khổ các loài long 
như các long nam, các long nữ, các quan quán, các 
hoàng-tử, các công-chúa, các cung phi mỹ nữ, các 
hoàng-hậu, Chánh-cung Hoàng-hậu, v.v... bằng thân, 
bằng khẩu, bằng ý. Đức-Long-vương nên rải tâm từ đến 
tất cả các loài long trong cối long cung này. 
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Đức-Long-vương chớ nên dê duôi trong mọi thiên- 
pháp, cô găng thọ trì bát-gói trong những ngày giới 
hằng tháng cho đến hết tuổi thọ. 


Như vậy, Đức-Long-vương sẽ hưởng được mọi sự an- 
lạc trong cõi long cung này cho đến hét tuổi thọ. 

Sau khi Đức-Long-vương băng hà, đại-thiện-nghiệp 
ấy sẽ cho quả tái-sinh kiếp sau lên cõi trời dục-giới, sẽ 
được hưởng mọi sự an-lạc cao quy hơn cối long cung này 
gấp bội lân. 

Nghe Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita thuyết dạy 
như vậy, Đức-Long-vương Varunanagaraja phát sinh đại 
thiện-tâm vô cùng hoan hy, nên nghĩ rằng: 

“Ta nên thinh Ngài Đại-Pháp-sự Vidhurapandita 
đến gặp Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalädev, để Ngài 
Đại-Pháp-sư thuyết pháp tế độ cho Chánh-cung 
Hoàng-hậu của ta hàu phát sinh đại-thiện-tâm hoan hý 
trong lời dạy của Ngài Đại-Pháp-sự Vidhurapandita 
mà diệt tâm tham muốn trước kia, rồi ta sẽ tiền đưa 
Ngài Đại-Pháp-sựư Vidhurapandgita trở lại kinh-thành 
Indapatha gặp lại Đức-vua Dhanañcaya Korabya 
đang ngày đêm trông ngóng. ” 

Đức-Long-vương Varunanägaräjã truyền hỏi Đức-Bồ- 
tát rằng: 

- Kính thưa Ngài Đại-Pháp-sựư Vidhurapandgita, kính 
xin Ngài tâu cho Trâm biết rõ, thông-tướng Dạ-xoa 
Punnaka có dùng sức mạnh bắt Ngài Đại-Pháp-sư đưa 
đến cõi long cung này hay không? Hay bằng cách nào, 
có hợp pháp hay không? 

- Tâu Đức-Long-vương Varunanägaräjä, thống-tưởng 
Dạ-xoa Punnaka hoàn toàn không dùng sức mạnh bắt 
tôi, đưa đến cõi long cung này. 
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Sự thật, thống-tưởng Dạ-xoa Punnaka chơi đánh cờ 
súc sắc với Đức-vua Dhanañcaya Korabya, tại cung 
điện của Đức-vua Dhanañcaya Korabya. 

Kết cục thống-tưởng Dạ-xoa Punnaka đã thắng, còn 
Đức-vua Dhanancaya Korabya bị thua, nên Đức-vua 
Dhanañcaya Korabya đã ban tôi cho thông-tướng Dạ- 
xoa Punnaka. 

Như vậy, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka dân tôi đến 
cối long cung này một cách hợp pháp. 

Nghe lời tâu của Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhura- 
pandita, Đức-Long-vương Varunanägarajã rât hài lòng 
hoan hy nắm tay Đức-Bỏ-tát Đại- Pháp-sư ngự đến thăm 
Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalādevī, rồi truyền hỏi rằng: 


- Này Ái-khanh Vimalādevī yêu quỷ, Ái-khanh bệnh 
tình như thé nào mà nằm yên như vậy? 

- Này Ái-khanh yêu quy, Ngài Đại-Pháp-sư Vidhura- 
pandita là bậc đại-thiện-trí có trí-tuệ siêu-việt đem lại 
ánh sáng tri-tuệ cho chúng-sinh trong đời, Ái-khanh 
mong ưóc được trải tim cua Ngài Đại-Pháp-sư 
Vidhurapandita. 

Nay, Ngài Dai-Pháp-su: Vidhurapandita đã đến cõi 
long cung, sẽ đem ánh sáng tri-tuệ cho Ái-khanh. 

Vậy, Ái-khanh nên nghe Ngài Đại-Pháp-sư thuyết 
pháp tế độ Ái-khanh, có cơ hội được thân cận gần gũi 
với Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita thật là một diêm 
phúc lớn lao! 

Nghe Đức-Long-vương Varunanägaräjã truyền bảo 
đến tên Ngài Đại-Pháp-sựư Vidhurapandita, bà Chánh- 
cung Hoàng-hậu Vimalädevï liền ngôi dậy, nhìn thấy 
Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita liền phát sinh đại- 
thiện-tâm hoan hỷ chưa từng có, bà chắp hai tay lễ bái 
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Ngài Đại- Pháp-sư Vidhurapandita có trí-tuệ siêu-việt, 
rồi truyền bảo rằng: 


- Kính thưa Ngài Đại-Pháp-sưự Vidhurapandita, Ngài 
là loài người dên cối long cung là nơi chưa từng thay, 
Ngài không sợ tai hoạ sự chét xảy đến với Ngài Đại- 
Pháp-sw hay sao? Tại sao Ngài Đại-Pháp-sư không chịu 
danh lê ta. 

Như vậy, Ngài Đại-Pháp-sư có xứng đáng được gọi là 
bậc đại-thiện-trí hay không? 

Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita tàu rằng: 

- Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu Vimaladevl, tôi là loài 
người không biết sợ tai họa là cái chêt xảy dên với tôi, 
cũng không một thê lực nào có thê khuát phục tôi được. 

- Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu Vimaladevi, người tú 
tù không nên đánh lê tên đao phủ sắp giêt mình chối, 
hoặc tên đao phú cũng không nên bat buộc người tử tù 
danh lê mình, bởi vì, sự danh lê của người tử tù không 
đem lại sự lợi ích gi! 

- Táu Chánh-cung Hoàng-hậu Vimaladevr tôi biết 
rằng: “Chánh-cung Hoàng-hậu truyên lênh cho ngudi 
giét tôi chét”. Vi váy, tôi dánh lê Chánh-cung Hoàng- 
hậu sao được. Va lại, sự danh lê cũng không đem lại sự 
lợi ích gì cho tôi cả. 

Nghe Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita tâu như 
vậy, Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalādevī vô cùng hoan 
hy tán dương ca tụng Đức-Bô-tát Đại-Pháp-sư răng: 

- Kính thưa Ngài Đại-Pháp-sựư Vidhurapandgia, lời 
tâu của Ngài thật là hợp lý. Người tử tù không nên danh 
lê tên đao phú sắp giêt mình chết, hoặc tên đao phủ cũng 
không nên bat buộc người tử tù danh lê mình, bởi vi, sự 
danh lê của người tử tù không đem lại sự lợi ích gi! 
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Chánh-cung Hoàng-hậu rất hài lòng hoan hỷ trong lời 
tâu của Đức-Bô-tát Đại-Pháp-sư VidhurapandiIta. 

Sau đó, Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalädevĩ νὰ Đức- 
Bồ-tát Đại-Pháp-sư vẫn an sức khoẻ với nhau. 


Khi ấy, Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita tâu 
hỏi Chánh-cung Hoàng-hậu VimaladevT với lời lẽ nội 
dung giống như tâu hỏi Đức-Long-vương Varuna- 
nagaraja, và bà Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalādevī trả 
lời với nội dung giống như lời lẽ của Đức-Long-vương 
VarunanägaraJa trả lời cho Ngài Đại-Pháp-sư Vidhura- 
pandita, chỉ có khác nhau về cách bà xưng hô mà thôi. 

Đức-Bỏ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita tâu cho bả 
Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalādevī biết rõ thống-tướng 
Dạ-xoa Punnaka đưa Ngài đến cõi long cung này một 
cách hợp pháp, theo sự yêu câu của Ngài Đại-Pháp-sư 
muốn thấy cõi long cung chưa từng thấy, để đến yết kiến 
Đức-Long-vương VarunanägarãJä và Bà. 

Biết rõ như vậy, nên bà Chánh-cung Hoảng-hậu 
Vimalädevi rất hài lòng, phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan hỷ truyền bảo lính hầu dẫn Ngài Đại-Pháp-sư 
Vidhurapandita đi tắm với 1000 bình nước thơm. 

Sau khi tắm sạch sẽ xong, mặc bộ trang phục trời, 
dùng vật thực có vi ngon như vị trời. 

Chánh-cung Hoàng-hậu truyền lệnh trang hoàng một 
pháp tòa sang trọng lộng lẫy tại trong hội trường lớn, rồi 
kính thỉnh Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita có trí-tuệ 
siêu-việt lên ngồi trên pháp tòa ấy, Ngài Đại-Pháp-sư 
Vidhurapandita thuyết pháp tế độ Đức-Long-vương 
VarunanägaraJa, Chánh-cung Hoàng-hậu Vimaladevi, 
các hoảng-hậu, các hoàng-tử, các công-chúa, các hoảng 
gia, các quan quân cùng tòan thể long nam, long nữ 
trong cõi long cung. 
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Đức-Long-vương Varuņanāgarājā truyền hỏi những 
câu hỏi nào thì Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita giải 
đáp rõ ràng những câu hỏi ấy, làm cho Đức-Long-vương 
Varuņanāgarājā vô cùng hoan hy với lời dạy của Ngài 
Đại-Pháp-sư VidhurapandIta. 

Sau đó, Chánh-cung Hoàng-hậu hỏi câu hỏi nào thì 
Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandia giải ἄάρ rõ ràng 
những câu hỏi ấy, làm cho Bà vô cùng hoan hỷ theo lời 
dạy của Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandhita. 

Đức-Long-vương Varuņanāgarājā và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Vimalādevī phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita, bậc đại-thiện-trí có 
trí-tuệ siêu-vIiỆt. 

Khi ấy, Đức-Bôồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita có 
trí-tuệ sáng suốt, có định tâm trong sáng, không hề biết 
sợ, dõng dạc tâu rằng: 

- Τῶι Đức-Long-vương Varunanagaraja νὰ Chánh- 
cung Hoàng-hậu Vimaladevi, trước đây, hai vị mong 
ước được trái tim của tôi. Bây giờ, néu Đức-Long-vương 
Varunanagardja và Chánh-cung Hoàng-hậu Vimaladevr 
không dám giết tôi chết, để lấy trải tìm thịt của tôi, thì 
tôi sẽ tự nguyện hy sinh tự mó lấy trải tim của tôi dâng 
đến Đức-Long-vương Varunanägardjä và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Vimalādevī, như điều mong ước của hai vị 
trước đáy. 

Nghe Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita dõng 
dac tâu như vậy, Đức-Long-vương Varunanägarajä νὰ 
Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalādevī đã hiểu ý nhau 
truyền bảo rằng: 


- Kính thưa Ngài Đại-Pháp-sựư Vidhurapandita, bậc 
đại-thiện-trí có tri-tué siêu-việt, sự thát, Chánh-cung 
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Hoàng-hậu Vimaladevl mong uóc trí-tuê siéu-viét của 
Ngài Đại-Pháp-sựư Vidhurapaudifa, mà nói mong ước 
trái tìm của Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita. Trâm 
đã hiểu lâm là trái tìm thịt, rồi khiến cho thống-tướng 
Dạ-xoa Punnaka cũng hiểu lâm theo Trám. 

Nay, nghe Ngài Đại-Pháp-sư thuyết pháp, giảng giải 
té độ chúng tôi cùng tòan thể các loài long trong cối 
long cung này, Trâm và Chánh-cung Hoàng-hậu 
Vimaladevr phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hy trí- 
tuệ siêu-việt là trái tìm của Ngài Đại-Pháp-sư 
Vidhurapaudgia. 


Thống Tướng Dạ-Xoa Punnaka Thoả Nguyện 


Hôm nay, Trẫm và Chánh-cung Hoàng-hậu ban công- 
chúa Irandhatī cho thống-tướng Dạ-xoa Punnaka như đã 
hứa từ trước. 

- Này thông-tướng Dạ-xoa Punnaka! Ngươi hãy đón 
rước công-chúa Irandhaff yêu quỷ của Trâm và Chánh- 
cung Hoàng-hậu Vimalādevī đem về làm phu-nhân. 

Κ từ hôm nay, ngươi là phò mã của Trâm và Chánh 
cung Hoàng-hậu Vimaladevr Phò-mã nên thương yêu 
công-chúa Irandhafr. Trâm νὰ Chánh-cung Hoàng-hậu 
Vimalādevī câu chúc hai con chung sống với nhau được 
hạnh phúc, an-lạc suốt đời. 

- Này pho mã Punnaka! Con hãy dua Ngài Đại-Pháp- 
sư Vidhurapangdita trở lại kinh-thành Indapattha dâng 
trở lại cho Đức-vua Dhanañcaya Korabya, cũng là trả 
lại cho thân dân thiên hạ đất nước Kuru vậy. 

Tuân lệnh Đức-Long-vương Varunanagaraja và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Vimalādevī, thống-tướng Dạ- 
xoa Punnaka tiễn đưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita 
trở lại kinh-thành Indapattha. 
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Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka được thành hôn với 
công-chúa Irandhati, cảm thấy vô cùng sung sướng, bởi 
vì được thoả lòng mong ước của mình, nên thưa với 
Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita răng: 

- Kính thưa Ngài Đại-Pháp-sựư Vidhurapandita, bậc 
đại-thiện-trí cao thượng có trí-tuệ siêu-Vviệt, tôi có ditc- 
tin trong sạch nơi Ngài Đại-Pháp-sưự, nhờ có Ngài Đại- 
Pháp-sư thuyết pháp tế độ tôi từ bỏ ác-nghiệp, tạo thiện- 
nghiệp, trở thành thiện Dạ-xoa. 

Nay, Ngài Đại-Pháp-sựư giúp tôi thành tựu lòng mong 
ước thành hôn với công-chúa lrandhafT như y. 

Tôi thành kính cảm tạ ơn Ngài Đại-Pháp-sư, xin kính 
dâng đến Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita viên ngọc 
mani báu này, món đô trang sức của Đức Chuyển-luân 
Thánh-vương. 

Kính xin Ngài Đại-Pháp-sựư Vidhurapangita hoan hy 
thọ nhận viên ngọc mani báu này, và tôi sẽ tiễn đưa 
Ngài Đại-Pháp-sự trở lại kinh-thành Indapatha đất 
nước Kuru ngay bây giờ. 


Đức-Bỏ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita chúc mừng 
thống tướng Dạ xoa Punnaka rằng: 


- Này thông-tướng Dạ-xoa Punnakal Ta xin thọ nhận 
viên ngọc báu mani của ngươi, ta thành tâm cầu chúc 
cho ngươi và công-chúa Irandhaf sống với nhau được 
hạnh phúc an-lạc trọn đời. 


Đức-Bồ-Tát Trở Lại Kinh-Thành Indapattha 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita xin 
phép Đức-Long-vương Varunanagaräjã và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Vimalādevī cùng tât cả long nam nữ trong 
long cung, đề trở vê kinh-thành Indapattha. 


402 PHÁP-HANH BA-LA-MÁT 2 





Phò-mã Da-xoa Punnaka νὰ công-chúa Irandhati dánh 
lễ Đức Phu-vuong Varunanagaraja và Mẫu-hậu Vimala- 
devt, rồi tiễn đưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita trở 
lại kinh-thành Indapattha. 

Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka thỉnh mời Ngài Đại- 
Pháp-sư Vidhurapandita cao thượng cối lên con ngựa 
báu Sindhava ngồi phía trước, thống-tướng Dạ-xoa 
Punnaka ngồi ở giữa νὰ công-chúa Irandhatī ngồi phía 
sau, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka ra lệnh con ngựa báu 
bay lên hư không hướng thắng đến kinh-thành 
Indapattha như ý. 


Đức-Vua Dhanañcaya Korabya Nằm Mộng 


Tại cung điện của Đức-vua Dhanañcaya Korabya vào 
canh chót đêm hôm ấy, Đức-vua Dhanañcaya Korabya 
năm mộng thấy rằng: 

“Một cây lớn ở gân cửa cung điện, xung quanh có 
các voi, ngựa, có nhiều người đến lễ bái cũng dường cây 
lớn ấy. Khi ấy, một người khoẻ mạnh đến bing cây lón 
ấy đem đi nơi khác, trong khi mọi người đang khóc than 
thảm thiết. 

Thời gian ít ngày sau, chính người khoẻ mạnh ấy đem 
cái cây lớn ấy trả lại, trồng ngay chỗ cũ y nguyên như 
xưa không có gì thay đồi, rồi bỏ đi. ” 

Đức-vua Dhanañcaya Korabya suy đoán giấc mộng 
ἂν rằng: 

“Một cây lớn đó là Ngài Đại-Pháp-sựư Vidhurapandgita 
còn người khoẻ mạnh đến bứng cây lớn ấy đem đi nơi 
khác, đó là chàng trai trẻ khoẻ mạnh dẫn Ngài Đại- 
Pháp-sư Vidhurapandita đem đi nơi khác, trong khi vợ 
con thân quyến dân chúng khóc than thảm thiết. 
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Thời gian ít ngày sau, người khoẻ mạnh ấy đem cây 
lớn ấy trả lại, trông ngay chỗ cũ, y nguyên như xưa 
không có gì thay đổi, rôi bỏ đi. Ngày mai chắc chắn 
chàng trai trẻ ây thinh Ngài Đại-Pháp-sư Vidhura- 
pandita đến trả lại, rồi bỏ di. 

Sau khi suy đoán giấc mộng như vậy, nên Đức-vua 
Dhanañcaya Korabya tin chắc chắn rằng: 

“Ngay mai, ta sẽ gặp lại Ngài Đại-Pháp-sựư Vidhura- 
pandita.” 

Sáng hôm ấy, Đức-vua Dhanañcaya Korabya vô cùng 
hoan hỷ truyền lệnh dân chúng trang hoàng kinh-thành 
Indapata đẹp dë để đón rước Ngài Đại-Pháp-sư 
Vidhurapandita, đặc biệt trang hoàng hội trường lộng lẫy 
có pháp tòa đặc biệt. 

Đức-vua Dhanañcaya Korabya ngự đến ngồi tại hội 
trường cùng với 101 Đức-vua trong toan cõi Nam-thiện 
bộ-châu, các người trong hoàng gia, các quan quân, toan 
thé dân chúng trong kinh-thành và ngoài kinh-thành tụ 
hội tại hội trường chờ đón rước Ngài Đại-Pháp-sư . 

Thấy mọi người đang nóng lòng chờ đợi, Đức-vua 
Dhanañcaya Korabya truyền bảo an ủi mọi người rằng: 

- Này tất cả các ngươi! Các ngươi hãy an tâm, hôm 
nay tất cả mọi người chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại Ngài 
Đại-Pháp-sựư Vidhurapandita. 

Khi ấy, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka tiễn đưa Ngài 
Đại-Pháp-sư Vidhurapandita đến trước cung điện của Đức- 
vua Dhanañcaya Korabya, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka 
ra lệnh cho con ngựa báu đáp xuống trước cửa hội trường, 
thỉnh mời Ngài Đại-Pháp-sư bước xuống ngựa, đi vào 
hội trường, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka và công-chúa 
Irandhati lễ bái Ngài Đại-Pháp-sư rồi xin phép lên ngựa 
dẫn công-chúa Irandhati trở về cõi trời của mình. 
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Dúc-Vua Dhanañcaya Korabya Đón Rước Đại-Pháp-Sư 


Nhin tháy Ngài Dai-Pháp-su Vidhurapandita tir ngoài 
đi vào cửa hội trường, Đức-vua Dhanañcaya Korabya vô 
cùng hoan hỷ đứng dậy ngự ra cửa với hai tay ôm choàng 
Đức-Bô-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita giữa đám đông, 
rôi năm tay Đức-Bô-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita đên 
ngôi trên pháp tòa trước mặt Đức-vua. 

Khi ấy, Đức-vua Dhanañcaya Korabya truyền hỏi rằng: 

- Kinh thưa Ngài Đại-Pháp-sưự Vidhurapandita, Ngài 
là bác đại-thiện-trí thuyết pháp dạy bảo chúng tôi tạo 
mọi phước thiện. 

Từ khi chàng trai trẻ Punnaka dân Ngài Đại-Pháp-sư 
di rôi, chúng tôi không có cơ hội nghe Ngài Đại-Pháp- 
sư thuyết pháp nữa. 

Nay, Ngài Đại-Pháp-sựư trở về, T. πι cüng toàn thé 
moi người tại hội trường này cam tháy vô cùng hoan hy 
gặp lại Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandiia. 

- Thưa Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita, Ngài đã 
thoát khỏi tay chàng trai trẻ Punnaka áy bằng cách nào? 
Ngài trở vé đây bằng cách nào? 


Nghe Đức-vua Dhanañcaya Korabya truyền hỏi như 
vậy, Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương cao cả trong đất nước Kuru, chàng 
trai trẻ Punnaka ấy không phải là loài người mà là loài 
Dạ-xoa tên Punnaka là thống-tưởng của Đức Đại- Thiên- 
vương Kuvera. 

Thông-tưởng Dạ-xoa Punnaka yêu say đắm công- 
chúa lrandhafT xinh đẹp cua Đưức-Long-vương Varuna- 
nagaraja và Chánh-cung Hoàng-hậu Vimaladevi, cho 
nên thông-tướng Dạ-xoa Punnaka có găng hết sức bằng 
nhiễu cách giết hạ thân chết, để lấy trái tìm của hạ thần, 


Pháp-Hạnh Trí-Tuệ Ba-La-Mật Bậc Trung 405 





đem về cối long cung dâng lên Chánh-cung Hoàng-hậu 
Vimaladevi, dé được thành hôn với công-chúủa lrandhaf1 
xinh đẹp ấy. 

- Táu Đại-vương, Đại-vương còn nhớ Đức-Long- 
vương Varunanagaraja nghe hạ thân giải đáp về vấn dé 
bát-giói uposathasila tại giảng đường. Khi ấy, Đức- 
Long-vương Varunanagardja có đúc-tin trong sạch nơi 
hạ thân, đem dâng một viên ngọc mani báu cho hạ thần, 
gọi là lễ vật cúng dường pháp hay không? 

Khi Đức-Long-vương Varunanägarãjã trở về cõi long 
cung, Chánh-cung Hoàng-hậu Vimaladevi không nhìn 
thấy viên ngọc mani báu đeo trên cỗ của Đức-Long- 
vương Varuņanāgarājā, nên bà tâu hỏi rằng: 

- Muôn tâu Chúa-thượng, viên ngọc mani báu của 
Chúa-thượng ở đâu mà thân thiếp không thấy? 


- Này Ái-khanh Vimalādevī! Trâm nghe Ngài Đại- 
Pháp-sưw Vidhurapandita giải đáp vấn để bátgiới 
uposathasila và thuyết pháp rất hay, Trâm phát sinh đức 
tin trong sạch nơi Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandiia, 
nên đem viên ngọc mani báu ấy dâng đến Ngài Đại- 
Pháp-sư Vidhurapandita, gọi là lễ vật cúng dường pháp. 

Nghe Đức-Long-vương VarunanägaräJä tường thuật 
lại buổi nghe hạ thần thuyết pháp, nên bả Chánh-cung 
Hoàng-hậu Vimalädevĩ tha thiết muốn nghe hạ thần 
thuyết pháp, nên Bà giả lâm bệnh, rồi tâu với Đức-Long- 
vương Varunanägarãjã một cách khác rằng: 

- Τῶι Chúa-thượng, Thân thiếp muốn được trái tim 
của Ngài Đại-Pháp-sự Vidhurapandiia. 

Đức-Long-vương Varunanägarãjã hiểu sai ý của bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu VimaladevIl, nên Đức-Long- 
vương truyền bảo công-chúa Irandhatī răng: 
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- Này Irandhatī con yêu quy! Mâu-hậu của con bị lâm 
bệnh nặng, muốn được trái tim của Ngài Đại-Pháp-sư 
Vidhurapandita. 

Vậy, con nên di tìm một vị phu-quán có khả năng lấy 
được trải tim của Ngài Đại-Pháp-sự Vidhurapandgita 
một cách hợp pháp, đem vê cõi long cung này dé cứu 
sống sinh-mạng của Mâẫu-hậu con. 

Vâng theo lời của Đức Phụ-vương Varunanagaraja, 
công-chúa Irandhatï đi tìm phu-quân, gặp lại /hống- 
tướng Dạ-xoa Punnaka mà tiền-kiếp vừa qua đã từng là 
vị phu-quân của tiền-kiếp công-chúa. Cho nên, khi công- 
chúa Irandhaf gặp lại thông-tướng Dạ-xoa Punnaka cả 
hai bên liền phát sinh tình thương yêu say dám với nhau. 


Khi ấy, công-chúa Irandhatī năm tay thống-tướng 
Dạ-xoa Punnaka dẫn đến chầu Đức Phụ-vương Varuna- 
nāgarājā. Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka kính xin làm lễ 
thành hôn với công-chúa Irandhatt của Đức-Long-vương 
'VarunanägaraJa làm phu-nhân của mình. 

Đức-Long-vương Varunanagaraja truyền bảo rằng: 

“- Này Punnaka! Chánh-cung Hoàng-hậu Vimaladevr 
của Trâm đang lâm bệnh, muốn được trái tim của Ngài 
Đại-Pháp-sư Vidhurapandita. Nếu ngươi có khả năng 
lấy được trải tim của Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita 
đem về cối long cung này hợp pháp, thì Trâm νὰ Chánh- 
cung Hoàng-hậu Vimaladevr sẽ ban công-chúa Irandhatī 
xinh đẹp yêu quý của T râm cho ngươi làm phu-nhân. 

Ngoài ra, Trâm không muốn được một thứ nào khác. 


5» 


T hồng-tướng Dạ-xoa Punnaka chấp nhận điều kiện 
của Đức-Long-vương Varunanägaräjä, bởi vì muốn 
được công-chúa Irandhatī làm phu-nhân của mình. 

Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka cỡi ngựa báu bay lên 
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đỉnh núi Vepula lấy viên ngọc mani báu, dó trang sức 
của Đức-vua Chuyển-luân Thánh-vương. 

Thông-tướng Dạ-xoa Punnaka hoá ra thành chàng 
trai trẻ đem viên ngọc mani báu ấy đến lừa Đại-vương 
đánh cờ. Thông-tướng Dạ-xoa Punnaka đã thắng Đại- 
vương và đã bắt buộc Đại-vương phải ban hạ thân cho y. 
Khi άν, hạ thân thuộc về thống-tướng Dạ-xoa PunnaRa. 

- Tâu Đại-vương, thống-tưởng Dạ-xoa Punnaka đã có 
găng bằng nhiều cách giết hạ thân chết, để lấy trái tim 
của hạ thân, nhưng cách nào cũng không thể làm cho hạ 
thân chết được. 

Khi ấy, hạ thân thuyết giảng cho thông-tướng Dạ-xoa 
Punnaka nghe bón pháp của con người thiện (sãdhunara- 
dhamma). Sau khi nghe bốn pháp của con người thiện 
xong, thống-tướng Dạ-xoa Punnaka tỉnh ngộ, nên từ bỏ 
ác-nghiện, tạo đại-thiện-nghiệp. 

Thống-tướng Dạ-xoa Punnaka biết lỗi, nên xin hạ 
thân tha lỗi, rồi xin trả lại tự do lại cho hạ thân và đưa 
hạ thân trở lại kinh-thành Indapattha. 

Khi đã được tự do, hạ thân yêu câu thóng-tuóng Da- 
xoa Punnaka đưa hạ thân đến cõi long cung, dé yết kiến 
Đức-Long-vương γαγμπαπᾶραγᾶ]ᾶ và Chánh-cung Hoàng 
hậu Vimaladev. 

Hạ thân đã thuyết pháp tế độ Đức-Long-vương 
Varunanagaraja và Chánh-cung Hoàng-hậu Vimaladevr 
cùng các hàng long nam, long nữ tại cối long cung. 

Đức-Long-vưong Varunanagaraja νὰ Chánh-cung 
Hoàng-hậu VimaladevT phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan hy trí-tué siéu-viét dó là trái tim cña ha thán. 

Khi ấy, Đức-Long-vương Varunanagaraja và Chánh- 
cung Hoàng-hậu Vimaladevr truyền bảo với thông-tướng 
Dạ-xoa Punnaka rằng: 
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“ Này Punnaka! Hôm nay, Trâm và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Vimaladevr ban công-chúa lrandhaf xinh 
đẹp yêu quý của chúng ta cho ngươi rước đem về làm 
phu-nhân của ngươi, nhu đã hứa từ trước. ” 

Như vậy, thông-tướng Dạ-xoa Punnaka thoả lòng 
mong ước là được thành hôn với công-chúa lrandhafT 
xinh đẹp, nên thống-tướng Dạ-xoa chân thành cảm tạ hạ 
thần và kính dâng viên ngọc mani báu, đồ trang sức của 
Đức-vua Chuyển-luân Thánh-vương đến cho hạ thân. 

Khi ὧν, Đức-Long-vương Warunanagardja truyền lệnh 
cho thống-tướng Dạ-xoa Punnaka tiên đưa hạ thân trở lại 
kinh-thành Indapattha, đến cung điện của Đại-vương. 


Tuân theo lệnh của Đức-vua Varanaragardja, thông- 
tướng Dạ-xoa Punnaka mời ha thần lên ngựa bau ngôi 
đằng trước, thỗng-tướng Dạ-xoa ngôi gita và công- 
chúa lrandhafi ngôi sau, con ngựa báu bay lên hw không 
phi thắng vé kinh-thành lndapattha, đáp xuống trước 
cửa hội trường, hạ thân xuống ngựa, thống-tưởng Dạ- 
xoa Punnaka và công-chúa Irandhati danh lễ hạ thần, 
rôi xin phép trở về cỗi trời của mình. 

- Tâu Đại-vương, thông-tướng Dạ-xoa Punnaka yêu 
say dám công-chúa Irandhatī xinh đẹp của Đức-Long- 
vương γαγηπαπᾶραγᾶ]ᾶ νὰ Chánh-cung Hoàng-hậu 
Vimaladevi, muốn thành hôn với công-chúa Irandhati, 
nên thông-tướng Dạ-xoa Punnaka đã cố gắng hết mình 
bằng mọi cách giết hạ thân chết, để lấy trái tim thịt của 
hạ thân, bởi vì mê lâm. 

Thông-trởng Dạ-xoa Punnaka được thoả lòng mong 
ước thành hôn với công-chúa Irandhati. VỀ sau, nương 
nhờ nơi hạ thân, thông-tướng Dạ-xoa Punnaka tỉnh 
ngộ, từ bỏ ác-nghiệp, tạo đại-thiện-nghiệp, trở thành 
Dạ-xoa thiện. 
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- Tâu Đại-vương, hạ thân đã nhận viên ngọc mani 
báu, dó trang sức của Đức-vua Chuyên-luân Thánh- 
vương từ tay thông-tướng Dạ-xoa Punnaka. 

Nay, hạ thân xin kính dâng viên ngọc mani báu này 
lên Đại-vương. Kính xin Đại-vương nhận viên ngọc 
mani báu này. 

Đức-vua Dhanañcaya Korabya vô cùng hoan hy nhận 
viên ngọc mani báu, đô trang sức của Đức-vua Chuyên- 
luân Thánh-vương. 

Khi ấy, Đức-vua Dhanañcaya Korabya truyền bảo rằng: 

- Nay các khanh cùng thân dân thiên hạ! Trâm xin 
thuật lại giác mộng của Trám trong canh chót đêm qua: 

“Một cây lớn mọc trước cửa cung điện của Trâm... ” 
trùng hợp với chuyện chàng trai trẻ Punnaka dân Ngài 
Đại-Pháp-sự Vidhurapangita đem di, ít ngày sau đem 
Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandlita trở về lại như trước. 

- Này các khanh! Trẫm truyền lệnh cho toàn thể thân 
dân thiên hạ từ kinh-thành cho dên các tinh thành trong 
đát nước Kuru làm đại lê ăn mừng Đại-Pháp-sư 
Vidhurapandita thoát khỏi chết trở về lại với chúng ta. 

Đức-vua Dhanañcaya Korabya cho phép mọi người 
trong hoàng gia, các quan, các đoàn binh, các Bả-la- 
môn, các phú hộ, các thương gia, toàn thê dán chúng 
trong kinh-thành ngoài kinh-thành, dân chúng các tỉnh 
thành xóm làng đếu được phép? đem lê vật đên cúng 
dường đến Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandiia. 


Lễ Cúng Duong Ngài Đại-Pháp-Sư 


Được Đức-vua Dhanañcaya Korabya cho phép, các 
hoảng-hậu, các cung phi mỹ nữ, các hoàng-tử, các công- 
chúa, những người trong hoàng gia, các quan, các đoàn 
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binh, toàn thé dàn chúng gàn xa kháp moi noi trong dát 
nước Kuru đêu có cơ hội dem lễ vật đên cúng dường 
Đức-Bô-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita. 


Khi ấy, Ngài Đại-Pháp-sư Vidhurapandita thuyết 
pháp giảng giải tất cả mọi người gồm các giai cấp nên 
tạo mọi phước-thiện như phước-thiện bố-thí, giữ gìn 
ngũ-giới cho được trong sạch và trọn vẹn, nên thọ trì 
bát-giới uposathasrla trong những ngày giới hàng tháng 
cho đến trọn đời. 


Đức-vua Dhanañcaya Korabya cùng 10] Đức-vua 
trong tòan cõi Nam-thiện bộ-châu, những người trong 
hoảng gia, các quan, các quân lính, cho đến thần dân 
thiên hạ đều vâng lời khuyên dạy của Ngài Đại-Pháp-sư 
Vidhurapandita, đều thực-hành theo lời khuyên dạy của 
Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandita cho đến trọn 
đời, trọn kiếp. 


Sau khi những người ấy chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong các cõi thiện-giới: cõi người 
và sáu cõi trời dục-giới tùy theo quả của đại-thiện- 
nghiệp của mỗi người. 

Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư 
Vidhurapandita tiền-kiếp trước Đức-Phật đang thực hành 
các pháp-hạnh ba-la-mật, nhất là pháp-hạnh trí-tuệ ba-la- 
mật, Đức-Thế-Tôn truyền dạy răng: 


- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai có trí-tué siêu-Việt nhw 
vậy, không chỉ trong kiếp hiện-tại là Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác, mà còn những tiên- kiếp của Như-Lai khi 
còn là Đức-Bồ-tát đang tạo bôi bồ các pháp-hạnh ba-la- 
mật cũng có tri-tuệ siêu-việt biết cách giải cứu mình 
thoát khỏi chết như vậy. 
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Đức-Thế-Tôn thuyết về ft Thánh-dé, có số tỳ khưu 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân bậc 
thấp hoặc bậc cao tuỳ theo năng lực của các pháp-hạnh 
ba-lamật và năm pháp-chủ (indriya): tínpháp-chủ, 
tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp- 
chủ của môi thanh-văn đệ-tử của Đúc-Phật. 


Tích Vidhurajãtaka Liên Quan Đến Kiếp Hiện-Tại 


Trong tích Vidhurajataka này, Dúc-Bó-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama sinh làm vị Đại-Pháp-sư 
Vidhurapandita trong thời quá khứ. Đến khi Đức-Phật 
Gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu-kiếp của 
những nhân vật trong tích Vidhurajataka liên quan đến 
kiếp hiện-tại của những nhân vật ấy như sau: 


- Phụ-thân và Mẫu-thân của Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư 
Vidhurapandita, nay kiếp hiện-tại là Đức Phụ-vương 
Suddhodana và Mẫu-hậu Mahãmayädevr. 

- Phu-nhân cả Anojä, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại- 
đức t)-khưu-ni Yasodhara. 

- Con trưởng Dhammapäla, nay kiếp hiện-tại Ngài 
Trưởng-lão Rahula. 

- Đức-Long-vương Varunanägaräjä, nay kiếp hiện-tại 
là Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputia. 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Vimaladevt, nay kiếp hiện- 
tại Ngài Đại-đức t)-khưu-ni Uppalavannda. 

- Đức-Điểu-vương Supannaräjä, nay kiếp hiện-tại 
Ngài Đại- Trưởng-lão Mahamogsallana. 

- Đức-vua trời Sakka, nay hiếp hiện tại Ngài Trưởng- 
lão Anuruddha. 

- Đức-vua Dhanafñcaya Korabya, nay kiếp hiện-tại 
Ngài Trưởng-lão Ananda. 
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- Thóng-tuóng Da-xoa Punnaka, nay kiép hiën-tai 
Ngài Trưởng-lão Channa. 

- Tt cả mọi người khác, nay kiếp hiện-tại là tứ 
chúng: /)-khưu, f)-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-Hữ. 

- Đức-Bồ-tát Vidhurapandifa, nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phật Gotama. 


Mười Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 


Tóm lược tích Đức-Bồ-tát Vidhurapandita là tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mát 
bậc trung đồng thời các pháp-hạnh ba-la-mật khác cũng 
được thành tựu như sau: 

- Đức-Bô-tát Vidhurapandiia thuyết pháp té độ mọi 
người, đó là pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Vidhurapandita giữ-gìn giới trong sạch 
và đầy đủ, đó là pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Vidhurapandia có sự tinh-tán tạo mọi 
thiện pháp, đó là pháp-hạnh tinh-tán ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Vidhurapandgita có đức nhẫn-nại chịu 
đựng không hề phát sinh tâm sân, đó là pháp-hạnh nhân- 
nại ba-la-mát. 

- Đức-Bồ-tát Vidhurapandita nói lời chân-thật, đó là 
pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Vidhurapandita phát-nguyện không thoái 
chí nån lòng, đó là phap-hanh phảát-nguyện ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Vidhurapangifa có tâm-từ mong đem lại 
sự lợi ích cho tất cả chúng-sinh, đó là pháp-hạnh tâm-từ 
ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Vidhurapandia có tâm-trung-dung 
không thiên vị đối với tất cả chúng-sinh, đó là pháp- 
hạnh tâm-xả ba-la-mật. 
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Đó là tám pháp-hạnh ba-la-mật đồng thời thành tựu 
cùng với pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc trung này. 


Nhận Xét Về Đức-Bồ-Tát Vidhurapandita 


Pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật bậc trung là một trong 
mười pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, cũng là một trong 
30 pháp-hạnh ba-la-mật mà Đức-Bôồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác cần phải thực-hành cho được đầy đủ trọn vẹn, dé trở 
thành Đức-Phật Chánh Đăng Giác (Sammäsambuddha). 

Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật đó là tri-tuệ tâm sở đồng 
sinh với các thiện tám. 

Để tạo pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc trung này 
Đức-Bồ-tát Đại-Pháp-sư Vidhurapandifa dám hy sinh bộ 
phận trái tim trong thân thể của mình thuộc về pháp- 
hạnh trí-tuệ ba-la-mát bác trung. 

Trong tích Vidhurajãtaka này, Đức-Bồ-tát Đại-Pháp- 
Sư Vidhurapandita là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, 
dám hy sinh trái tim của mình đến cho Chánh-cung 
Hoàng-hậu VimaladevI, đã tạo pháp-hạnh tri-tuệ ba-la- 
mật bậc trung, một trong mười pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
trung, hầu đề trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 


(Xong pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật bậc trung) 
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4.3- Pháp-Hạnh Trí-Tuệ Ba-La-Màt Bậc Thượng 
(Paññãparamatthapäramn) 


Tích Sattubhastajãtaka (Xắt-tu-phắt-sa-tá-cha-tá-ká) 


Trong tích Sattubhastajātaka” Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama sinh làm Pháp-sw Senaka tạo 
pháp-hạnh trítuệ ba-la-mât bậc thượng (Panna- 
paramatthapäramï), tích này được bắt nguồn như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gân kinh-thành Savatthi. Khi ấy, chư tỳ-khưu tụ 
hội tại giảng đường đang đảm đạo tán dương ca tụng 
Đức-Thế-Tôn là bậc có trí-tuệ rộng lớn, sâu sắc, bén 
nhạy, thấu suốt, . thì Đức-Thế-Tôn ngự đến truyền hỏi 
chư ty-khưu rng: 

- Này Chư tp-khuu! Các con đang đàm đạo về vấn dè 
gì vậy? 

Chư tỳ-khưu bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, chúng con đang đàm đạo 
tán dương ca tụng tri-tuệ siêu-việt của Đức-Tì hé- Tôn. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Không chỉ trong kiếp hiện-tại này 
Như-Lai có tri-tuệ siêu-Việt nhw vậy, mà còn trong 
những kiếp quả-khứ, khi Như-Lai còn là Đúc-Bồ-tát 
đang tạo, bồi bồ các pháp-hạnh ba-la-mật để trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, tiền-kiếp Như-Lai cũng có 
tríi-tuê siéu-viét. 

Đức-Thế-Tôn truyền bảo như vậy rồi làm thinh. 





' Tích Sattubhastajãtaka có nghĩa tích ruột tượng da đựng bánh cóm, 
lương khô, ... tích này sách Thái gọi tên tích Senakajataka: tích Đức-Bồ- 
tát Senaka, trong bộ Chú-giải Jataka, phân Sattakanipäta. 
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Chư tỳ-khưu kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết về tiên- 
kiêp của Ngài đã tạo pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật. 


Tích Sattubhastajätaka 


Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Saffubhasta- 
jataka (ruột tượng da đựng bánh cóm...) liên quan đến 
Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama ¿qo pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc thượng 
được tóm lược như sau: 


Trong thời quá khứ, Đức-vua Janaka ngự tại kinh- 
thành Baranasi. Khi ấy, Đức-Bồ-tát sinh ra trong gia 
đình thuộc dòng dõi Bà-la-môn cao quý, được đặt tên là 
$enaka. Khi Đức-Bồ-tát Senaka đến tuôi trưởng thành, 
được cha mẹ gửi di học tại kinh-thành Takkasila. Sau 
khi đã học thành tài xong, Đức-Bồ-tát trở về nước, đến 
chàu Đức-vua Janaka, được Đức-vua tấn phong làm vị 
quân-sư trong triều đình. 

Đức-Bồ-tát Senaka là vị quân-sư có tài thuyết pháp 
hay, giảng giải các pháp rõ ràng làm cho Đức-vua phát 
sinh đức-tin trong sạch nơi vị quân-sư, thực hành theo 
lời dạy của vị quân-sư. Cho nên, vi quân-sư Senaka trở 
thành vị Pháp-sư Senaka trong triều đình. 

Thực-hành theo lời dạy của Ngài Pháp-sựư Senaka, 
Đức-vua Janaka giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, 
hoan hy tạo mọi phước-thiện như bó-thí, thọ trì bát-giới 
uposathasïla trong các ngày giới hằng tháng, thực-hành 
mười thiện-nghiệp, v.v... 

Trong thời-kỳ áy, mỗi khi Đức-Bổ-tát Pháp-sư 
Senaka ngồi trên pháp tòa thuyết pháp, với phong cách 
giống như một Đức-Phật thuyết pháp, phía dưới hội 
chúng gồm có Đức-vua Janaka, các quan trong triều, 
những người trong hoảng tộc, các quan, các quân lính, 
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tòan thé dàn chúng trong kinh-thành Bārāņasī νὰ dân 
chúng ó ngoai thành... ngồi lắng nghe Ngài Pháp¬sư 
Senaka thuyết pháp. Sau khi nghe thuyết pháp xong, mọi 
người đến cung kính lễ bái cúng dường đến Ngài Pháp- 
sư Senaka. 


Cũng trong thời-kỳ ấy, một ông Bà-la-môn già hành 
khất đi xin tiền, dành dym được 1.000 đồng kahãpana 
(tiền Ấn xưa), ông đem gửi số tiền ấy cho một gia đình 
Bà-la-môn, rồi ông tiếp tục đi hành khất đến nơi khác. 


Trong thời gian ông Bà-la-môn già hành khát ra đi lâu 
ngày, thì gia đình Bả-la-môn kia đem số tiền 1.000 đồng 
Kahãpana ấy tiêu dùng, dần dàn hết số tiền ấy. 

Đến khi ông Bà-la-môn già hành khất trở về xin lây 
lại số tiền 1.000 đồng kahãpana đã gửi trước đây, thì gia 
đình ông Bà-la-môn kia không có tiền dé đưa lại cho ông 
Bà-la-môn, nên họ gå con gái của mình cho ông Bà-la- 
môn già hành khất làm vợ, để trừ số tiền 1.000 đồng 
kahãpana ấy. 

Ông Bà-la-môn già hành khát dẫn người vợ trẻ đi đến 
ở một làng không xa kinh-thành Bārāņasī. Ông bà-la- 
môn sống chung với người vợ trẻ, cô ta không thỏa mãn 
được tình dục, nên lén lút quan hệ bát chính với một cậu 
Bà-la-môn trẻ khác. 

Muốn được sống gần gũi với tình nhân thường xuyên, 
nhưng người vợ trẻ không được tự do như ý. Cho nên, 
cô ta cảm thấy buồn bực khó chịu, hiện rõ ra trên nét 
mặt. Cô ta nghĩ cách để cho người chồng già đi ra khỏi 
nhà lâu, để được tự do sóng với tình nhân của mình. 

Khi ấy, thấy người vợ trẻ buồn khó, ông Bảà-la-môn 
già hỏi rằng: 


- Này em yêu quỷ! Tại sao em buôn khó như vậy? 
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Nghe người chồng già hỏi, người vợ trẻ bia đặt lý do 
mà thưa răng: 

- Thưa anh yêu quỷ! Bởi vì em không thể làm nổi mọi 
công việc trong nhà. Vậy, xin anh mướn một người tôi tó 
đê giúp dó em, anh a! 

Nghe người vợ trẻ nói như vậy, ông Bà-la-môn già 
than vẫn răng: 

- Này em yêu quy! Chúng ta không có nhiễu tiền nhiều 
của, nêu mướn người tôi tớ thì không có du tiên để trả 
tiên công cho họ. 

Nghe người chồng già nói vậy, người vợ trẻ tỏ vẻ bực 
đọc nói răng: 

- Anh hãy di xin tiên đem vê để trả công cho họ. 

Nhìn thấy người vợ trẻ bực dọc khổ tâm, ông Bà-la- 
môn già muôn chiêu chuộng đê làm vừa lòng người vợ 
trẻ, nên ông bảo răng: 

- Này em yêu quý! Xin em đừng bực dọc khổ tâm nữa! 
Em hãy lo chuán bị lương thực cho anh đi đường. 

Cảm thấy đắc ý, người vợ trẻ chuẩn bị bánh cốm, 
lương khô, đô ăn bỏ vào ruột tượng da (Sattubhasta) 
đem ἆδη trao cho người chóng Bà-la-môn già. 

Nhận ruột tượng da đựng bánh cóm, luong khó tü νο, 
ông Bà-la-môn già cảm thây luu luyên khó tâm vi phải 
xa cách người vợ trẻ yêu quý, nhưng ông đành phải ra đi 
hành khất xin tiền đem về để mướn người tôi tớ giúp 
việc cho vợ trẻ. 

Ông Bà-la-môn già hành khát đi xin tiền từ xóm làng 
này đên xóm làng khác, cho đên kinh-thành Bārāņasī, 
trải qua một thời gian lâu ngày, nhưng chỉ xin được sô 
tiên 700 đông Kahãpana mà thôi. Ong nghĩ răng: 
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“Với số tiên này, cũng dú mướn một người tôi tớ lo 
giúp cho người vợ trẻ. ” 

Nên, ông bả-la-môn già quyết định trở về thăm người 
vợ trẻ, vì đã trải qua một thời gian lâu ngày nhớ thương. 

Trên đường về đến một nơi thuận lợi gần bến sông, 
ông bà-la-môn giả dừng lại nghỉ, rôi mở ruột tượng da 
lây bánh côm ra dùng sáng xong, không cột miệng ruột 
tượng, đi xuông bên sông đê uông nước, rửa mặt. 

Trong khi ấy, con rắn hồ mang đánh hơi mùi bánh 
côm bò vào trong ruột tượng da ây năm ăn bánh côm. 

Sau khi uống nước, rửa mặt xong, ông trở lại, không 
xem bên trong ruột tượng da, liên cột miệng ruột tượng 
da lại, rôi mang lên vai tiêp tục lên đường trở về nhà. 

Trên đường đi, ông Bà-la-môn già đến một cội cây 
lớn, vị chư thiên ở tại cội cây ây hiện ra, đứng trên cây 
nói với ông răng: 

- Này Bà-la-môn, hôm nay, nếu nhà ngươi nghỉ lại ở 
giữa đường thì nhà ngươi sẽ chết tại nơi ấy. Còn nêu nhà 
ngươi về dên nhà thì vợ của nhà ngươi sẽ chết tại nhà. 

Nói xong, vị chư thiên biến mát. Không nhìn thấy vị 
chư thiên-nữa, ông Bà-la-môn già vô cùng hoảng sợ, ông 
bị sự chêt đe dọa. Ông khóc than, thât tha thât thêu lê 
từng bước đên cửa kinh-thành Baranast. 

Hôm ấy, nhằm vào ngày rằm (15) là ngày giới 
uposathasila, Đức-Bô-tát Pháp-sư Senaka thuyêt pháp tại 
cung điện trong kinh-thành. Cho nên, dân chúng ở bên 
ngoài kinh-thành từng đoàn người tay câm hoa lũ lượt 
dân nhau vào kinh-thành đê nghe Ngài Pháp-sư Senaka 
thuyêt pháp. 

Gặp từng đoàn người đi ngang qua, ông Bả-la-môn 
già bèn hỏi răng: 
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- Thưa quy vị! Quỷ vị đi dâu mà đông vậy? 

Đoàn người trả lời rằng: 

- Nay ông Bả-la-môn! Hôm nay ngày giới uposatha- 
sila, Ngài Pháp-sư Senaka là bác đại-thiện-trí thuyết 
pháp rát hay, có giọng nói thánh thót nhw chư Phật. 
Vậy, ông bà-la-môn không biết hay sao? 

Nghe đoàn người trả lời như vậy, ông Bả-la-môn già 
suy nghĩ rằng: “Ta đang bị đe dọa bởi tử thân, nên ta 
cảm thấy vô vùng khó tâm. 

Duyên lành thay! Hôm nay, Ngài Pháp-sư Senaka 
thuyết pháp tê độ mọi người thoát khỏi cảnh khô, được 
an-lạc. Vậy, ta cũng nên di theo họ đến nghe Ngài Pháp- 
sư Senaka thuyết pháp vậy. ” 

Nghĩ như vậy xong, Ông Bà-la-môn già vào giảng 
đường với tâm trạng bât an vì sợ chêt, nên đứng khóc 
phía sau hội chúng. 

Trong hội chúng đông đảo áy gòm có Đức-vua 
Janaka, cùng các quan trong triêu dinh, những người 
trong hoàng tộc, các quân lính, toàn thê dân chúng trong 
kinh-thành và dân chúng ngoài kinh-thành. 

Đức-Bô-tát Pháp-sư Senaka ngôi trên pháp tòa cao 
quý ở phía trước, thuyết pháp rất hay, ý nghĩa sâu sắc 
cao siêu, với giọng nói thánh thót làm cho người nghe vô 
cùng hoan hỷ. 

Khi Ngài Pháp-sư Senaka thuyết pháp xong, mọi 
người phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hy, đông 
thôt lên lời Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 

Nhìn hội chúng trong giảng đường, Đức-Bồ-tát Pháp- 
Sư thây ông Bà-la-môn già đứng phía sau một mình, 
trên vai mang ruột tượng da, có vẻ mặt thiêu não, đang 
khóc thật đáng thương. Đức-Bô-tát Pháp-sư nghĩ răng: 
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“Ông Bà-la-môn già này chắc chắn có nói khổ tâm 
đáng thương, ta nên có tâm bi cứu giúp ông bót khổ. ” 

Nghĩ xong, Ngài Pháp-sư Senaka gọi ông Bà-la-môn 
già ây đến hỏi rằng: 

- Này ông Bả-la-môn! Ta là Senakapanndita (thiện-trí 
Senaka) sẽ giúp cho ông bớt khó. 

- Này ông Bà-la-môn! Ông đang có nói khổ tâm như 
thé nào? Xin ông hãy mau trình bày cho ta biết rõ, ta sẽ 
căn cứ vào nỗi khổ ấy mà giúp cho ông bớt khó. 

Nghe Đức-Bồ-tát Pháp-sư hỏi như vậy, ông Bà-la- 
môn già liền thưa rằng: 

- Kính thưa Ngài Pháp-sư Senaka, trên đường tôi trở 
vê nhà, gặp vị thiên-nam ở tại cội cây hiện ra, đứng trên 
cây nói với tôi rằng: 

“- Này ông Bà-la-môn! Hôm nay, nếu nhà ngươi nghỉ 
lại ở giữa đường thì nhà ngươi sẽ chết tại nơi ấy. Còn 
nếu nhà ngươi về đến nhà thì vợ của nhà ngươi sẽ chết 
tại nhà. `” 


Báo cho tôi biệt như vậy xong, vị thiên-nam biên mât. 

- Kính bạch Ngài Phdp-su: Senaka, đó là điêu làm cho 
tôi vô cùng hoảng sợ, nói khô tâm cùng cực đang phát 
sinh lên với tôi, bởi vì, sự chết đe dọa tôi hôm nay. Cho 
nên, tôi có nói khô tâm cùng cực như vậy. 

- Kính bạch Ngài Pháp-sựư Senaka, kính xin Ngài cho 
tôi biết do nguyên nhân nào, hôm nay, nêu tôi nghỉ lại ở 
giữa đường thì tôi sẽ chết tại nơi ἂν” 

Và do nguyên nhân nào, hôm nay, nếu tôi về đến nhà 
thi vợ của tôi sẽ chết tại nhà? 

VỊ thiên nam ở cội cây băng thiên-nhãn của mình 
nhìn thây con ran hồ mang đang năm ăn bánh cóm trong 
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ruột tượng da mà ông Bà-la-môn già đang mang trên 
val, nên vi thiên-nam áy biét ràng: 

Hôm nay, nếu ông nghỉ lại ở giữa đường, buổi chiêu 
ông mở ruột tượng da, thò fay vào lấy bánh cóm để ăn, 
thì con rắn hồ mang sẽ cắn tay Ông chết tại noi ấy. 

Còn hôm nay, nếu ông về đến nhà, đưa ruột tượng da 
cho người νο, VO Ông: SẼ mở ruột lượng ra, tho tay vào 
lấy tiên thì sẽ bị con rắn hồ mang căn chết tại nhà. 


Sở di vị thiên-nam không nói cho ông Bả-la-môn già 
biết rõ như vậy, là vì vị thiên-nam muốn cho mọi người 
chứng kiến, biết rõ trí-tuệ siêu-việt của Đức-Bồ-tát 
Pháp-sư Senaka, có khả năng suy đoán thấy rõ, biết rõ 
như thiên-nhãn của chư thiên. 

Nghe ông Bà-la-môn già bạch hỏi Ngài Pháp-sư, đo 
nguyên nhân nào ông sẽ chết giữa đường? 

Và do nguyên nhân nào vợ ông sẽ chết tại nhà? 


Đức-Bồ-Tát Pháp-Sư Senaka Suy Đoán Nguyên Nhân 


Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka suy xét rằng: 

“Con người ta bị chết có rất nhiều nguyên nhân nói 
chung. Riêng trường hợp ông Bàả-la-môn già này, "hôm 
nay, nếu ông Bà-la-môn già này nghỉ lại ở giữa đường 
thì ông sẽ chết tại nơi ấy”. Do nguyên nhân nào? 

Và 'Còn hôm nay, nếu ông về đến nhà thì vợ của ông 
sẽ chết tại nhà’. Do nguyên nhân nào?” 

Đang suy xét để tìm ra nguyên nhân, Đức-Bồ-tát 
Pháp-sư Senaka nhìn thấy trên vai ông Bà-la-môn già có 
mang một ruột tượng da đựng lương thực đi đường, 
thường là bánh cốm, lương khô, v.v... Ngài Pháp-sư 
Senaka có trí-tuệ siêu-việt suy đoán như thật rằng: 

“Bên trong ruột tượng da mà ông Bà-la-môn đang mang 
trên vai, có con rắn hồ mang đang nằm ăn bánh cóm. 
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Sáng παν, ông Bà-la-môn già mở ruột tượng da lấy 
bánh cóm ra ăn xong, không cột miệng ruội twong da, đi 
xuống bến sông uống nước. Trong khi ấy, con răn hồ 
mang đánh hơi mùi bánh cóm bò vào trong ruột tượng 
da ἄν nằm ăn bánh cóm. 

Sau khi uống nước, rửa mặt xong, ông trở lại, không 
biết có con răn hó mang đang nằm ăn bánh cóm bên 
trong ruột tượng da, Ông côt miệng τιιθί tượng da này 
lại, rồi mang lên vai tiếp tục lên đường trở vê nhà. 


Trên đường di, ông Bà-la-môn già này đến một cội 
cây lớn, vị thiên-nam ở tại cội cây ἄν bằng thiên-nhãn 
nhìn thấy con rắn hó mang đang nằm ăn bánh cóm bên 
trong ruột tượng da mà ông đang mang trên vai. Vi vậy, 
vị thiên-nam ấy nói với ông rằng: 

“Hôm nay, nếu nhà ngươi nghỉ lại giữa đường thì nhà 
ngươi sẽ chết tại nơi ấy. ” 

Nghĩa là, nếu ông Bà-la-môn già nghỉ lại ở giữa 
đường, buổi chiêu Ông sẽ mở miệng ruột tượng da ra, 
thò tay vào lấy bánh cóm để ăn, thì ông bà-la-món sẽ bị 
con răn hồ mang căn chết. 


Đó là nguyên nhân làm cho ông chết tại nơi ấy. 

Và hôm nay, nếu ông bà-la-môn về đến nhà, ông sẽ 
trao cái ruột tượng da cho người vợ cua ông, người vợ 
sẽ mở ruột tượng da ra, tho tay vào lấy tiên bên trong, 
thì vợ ông sẽ bị con rắn hó mang căn chết. 

Đó là nguyên nhân làm cho vợ của ông sẽ chết tại nhà ” 

Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka suy xét tiếp rằng: 

“Con rắn hỗ mang này là con rắn can đảm, không 
biết 5ο, dù năm trong ruột tượng da bị lay động mà nó 
ván năm yên không vùng váy, cho nên, nó là con ran hó 
mang không hung dữ, chỉ cân dë dat thận trọng mà thói” 
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Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka có trí-tuệ siêu-việt thấu 
suôt suy đoán tìm ra được hai nguyên nhân giông như 
thiên-nhãn của chư thiên. 

Thật vậy, Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka đứng nhìn ruột 
tượng da dường như thây rõ con răn hô mang đang năm 
yên trong ruột tượng da mà ông Bà-la-môn già đang 
mang trên vai. 

Khi ấy, để khăng định những điều suy đoán là đúng 
sự thật, Đức-Bô-tát Pháp-sư Senaka hỏi ông Bà-la-môn 
già xác nhận theo tuân tự như sau: 

ĐBT- Này ông Bả-la-môn! Trong ruột tượng da của 
ông có bánh cóm phải không? 

BLM- Kính bạch Ngài Pháp-sự Senaka, dạ phải. 

ĐBT- Này ông Bà-la-môn! Sáng nay ông dùng bánh 
cóm phải không? 

BLM- Kính bạch Ngài Senakapandgita, dạ phải. 

ĐBT- Này ông Bà-la-môn! Ông ngôi đâu ăn bánh cóm. 

BLM- Kính bạch Ngài Pháp-sư Senaka, tôi ngôi ăn 
bánh cóm bên bờ sông trong rừng. 

ĐBT- Này ông Bàả-la-môn! Ån bánh cóm xong, ông di 
xuống bên sông uông nước mà không cột miệng ruột 
tượng da, phải không? 

BLM- Kính bạch Ngài Pháp-sư Senaka, dạ phải. Tôi 
không cột miệng ruột tượng da. Bạch Ngài. 

ĐBT- Này ông Bà-la-môn! Sau khi uống nước xong, 
ông lên bo, không xem kỹ, liên cột miệng ruột tượng da 
lại, phải không 

BLM- Kính bạch Ngài Pháp-sựư Senaka, dạ phải. 

ĐBT- Này ông Bàả-la-môn! Tôi suy đoán biết rõ chắc 
chăn răng: Trong khi ông đi xuông bên sông đê uống 


424 PHÁP-HANH BA-LA-MÁT 2 





nước, thì một con rắn hỗ mang đánh hơi bánh cóm liễn 
bò vào trong ruột tượng da, nằm ăn bánh cóm mà ông 
không hê hay biết, nên ông cột miệng ruột tượng da lại, 
rồi mang di. 

- Này ông Bà-la-môn! Ông nên đặt ruột tượng da 
xuống giữa hội chúng này, nên thận trọng mở miệng 
ruột tượng da ra. Ông nên đứng xa một khoảng cách, 
dùng cây dài đập nhẹ vào phán đáy ruột tượng da. 

Ông Bà-la-môn giả làm đúng theo lời dạy của Đức- 
Bồ-tát Pháp-sư Senaka. Quả thật, một con rắn hỗ mang 
từ trong ruột tượng da bò ra, nhìn thấy nhiều người nên 
nó phùng mang ra tự vë. 

Tất cả hội chúng tại giảng đường, đều chứng kiến 
thấy rõ con rắn hó mang, nên hết sức súng sốt trước sự 
việc xảy ra như vậy. Mọi người đều tán dương ca tụng 
Đức-Bỏ-tát Pháp-sư Senaka rằng: 

- Ngài Pháp-sự Senaka có tri-tuệ siêu-việt đã suy 
đoán khẳng định chính xác rằng: “Con rắn hó mang 
nằm trong ruột tượng da”. Đúng sự thật như Ngài Pháp- 
Sư có thiên-nhãn vậy! 

Khi ấy, tất cả hội chúng đều tán dương ca tụng trí-tuệ 
siêu-việt của Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka, rồi đồng thanh 
thốt lên lời Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 

Chư-thiên các cõi trời dục-giới, chư phạm-thiên các 
tầng trời săc-giới cũng đều tán duong ca tụng trí-tuệ siêu- 
việt của Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka như có thiên-nhãn. 

Các hàng chư-thiên trong cõi trời dyc-giói, chư pham- 
thiên cũng đồng thanh thốt lên lời Sadhu! Sadhu! Lành 
thay! Lành thay! vang dội cả không gian. 

Từ trên hư không, chư-thiên hóa ra đám mưa thất bảo 
rơi xuống mặt đất, để cúng dường Đức-Bồ-tát Pháp-sư. 
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Thông thường, giải đáp câu hỏi như thế nảy thuộc về 
trí-tuệ siêu-việt của Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, còn 
Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka chưa phải là Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác, mà Đức-Bôồ-tát Pháp-sư Senaka có 
trí-tuệ siêu-việt thâu suốt, thấy rõ, biết rõ được điều bí ân 
như Ngài Pháp-sư có thiên-nhãn. 

Sau khi Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka đã tìm ra được 
nguyên nhân là “con rắn hó mang” đề giải đáp câu hỏi 
và cứu sống ông Bà-la-môn già hoặc vợ của ông. 


Vị thầy rắn bắt con rắn hó mang ấy đem đi thả trong 
rừng. Khi ấy, ông Bà-la-môn già đến chầu Đức-vua 
Janaka tán dương ca tụng răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương là Đẳng minh- 
quân có duyên lành gân gũi, thân cận, lắng nghe pháp 
của Ngài Pháp-sựư Senaka, bậc có tri-tuệ siêu-Việt. Thật 
là hạnh phúc an lành cao thượng. 

Dán chúng trong kinh-thành, ngoài kinh-thành cũng 
được gần gũi thân cận, lắng nghe pháp của Ngài Pháp- 
sư Senaka, bậc có tri-tuệ siêu-việt. Thát là hạnh phúc an 
lành cao thượng. 

Trong nước cua Đại-vương có Ngài Pháp-sư Senaka, 
bậc có tri-tuệ siêu-việt. Thật là diêm phúc vô cùng. 

Sau khi tâu lời tán dương ca tụng Đức-vua Janaka 
xong, ông Bà-la-môn giả lấy trong ruột tượng da ra một 
số tiền 700 Kahãpana, bạch với Đức-Bồ-tát Pháp-sư 
Senaka rằng: 

- Kinh bạch Ngài Pháp-sw Senaka, Ngài là bậc đại- 
tri-tuỆ siÊu-ViỆI, thấy rõ, biết ró tất cả những gì mà 
người khác không thấy, không biết. Tri-tué siêu-việt của 
Ngài thật vô cùng sâu σᾶς, thấu suốt tất cả, không có gì 
che giấu được, ví như trí-tuệ của Đức-Phật Toàn- Tri. 
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Hôm nay, nhờ trí-tuệ siêu-việt thấu suốt của Ngài 
Pháp-sư mà tôi còn sông, hoặc vợ của tôi cũng an toàn 
sinh-mạng. 

- Kính bạch Ngài Pháp-sư Senaka, néu tôi có số tiên 
100 ngàn kahapana, thì tôi sẽ kính dâng cúng dường dên 
Ngài Pháp-sưự 100 ngàn kahapana. 

Nay, tôi chỉ có số tiên 700 kahäpana này, tôi thành 
kính dâng cúng dường đến Ngài Pháp-sư với số tiên ít ói 
nhỏ mon này, để tỏ lòng thành kính tri ân của tôi đổi với 
Ngài Pháp-sư. 

Kinh xin Ngài Pháp-sư có tâm-từ, tám-bi thọ nhận số 
tiên nhỏ mọn của tôi. 

Sau khi thưa xong, ông Bà-la-môn già đặt số tiền ấy 
dưới hai bàn chân của Đức-Bô-tát Pháp-sư Senaka. 

Nghe lời tán dương ca tụng và sự cúng dường của ông 
Bà-la-môn già xong, Ngài Pháp-sư Senaka dạy răng: 

- Này ông Bà-la-môn! Bậc thiện-trí thuyết pháp tế độ 
mọi người, không bao giờ nghĩ đên sự kính lê, cúng dường 
của một ai cả. 

- Này ông Bà-la-môn! Ông nên nhận lại số tiên 700 
kahapana của ông và tôi cũng xin biếu cho ông thêm số 
tiên 300 kahāpana nữa cho đủ 1.000 kahapana. 


Đức-Bồ-tát Pháp-sư hỏi ông Bà-la-môn già rằng: 

- Này ông Bà-la-môn! Ông đã già, đã có tuổi cao rồi. 
Ai bảo ông phải di ăn xin cho cực khô nhu thê này? 

- Kính bạch Ngài Pháp-sư Senaka, vợ của tôi bảo tôi 
đi ăn xin. Bạch Ngài. 

- Này ông Ba-la-môn! Vợ của ông gia hay trẻ. 

.- Kính bạch Ngài Pháp-sw Senaka, vợ của tôi còn trẻ 

lăm. Bạch Ngài. 
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- Này ông Bà-la-môn! Nếu như vậy, người vợ trẻ của 
ông đã ngoại tình với người đàn ông trẻ khác, nên bảo 
ông rời khỏi nhà, để cho cô ta được có cơ hội quan hệ 
bất chính với tình nhân của cô. 

Nếu ông đem số tiền này về nhà thì người vợ trẻ của 
ông sẽ đem nó cho tình nhân của cô ta. Vì vậy, ông hãy 
nghe lời khuyên dạy của tôi, ông không nên trực tiêp 
đem số tiên này về nhà, mà ông nên đem số tiễn ấy cất 
giấu tại một gốc cây, hoặc một chỗ nào bên ngoài nhà, 
rồi mới vào nhà. 

Vâng lời khuyên dạy của Đức- Bó- tát Pháp-su Senaka, 
khi đi về đến gân nhà vào lúc chiều tối, ông Bà-la-môn 
già đem só tiền ây cất giấu tại góc cây, rôi mới về nhà 
lúc trời tối, thấy nhà cửa đóng, ông đứng ngoài cửa gọi 
người vợ trẻ răng: 

- Này em yêu quý! Anh đã trở về rôi, em hãy mở cửa 
cho anh vào nhà. 

Trong khi ấy, người vợ trẻ đang sống chung với tình 
nhân của cô trong nhà. Nghe tiếng gọi, cô ta nhận biết 
người chồng Bả-la-môn già đã về, cô liền tắt đèn, dẫn 
tình nhân án núp, rồi mở cửa dé ông Bà-la-môn già bước 
vào nhà. Sau đó cô ta dẫn tình nhân ra khỏi nhà, đóng 
cửa trở vào trong rồi mới chịu đốt đèn lên. 

Ông Bả-la-môn già trao cái ruột tượng da cho người 
vợ trẻ, cô tìm trong ruột tượng da không thấy tiền, nên 
cô bèn hỏi rằng: 

- Này anh yêu quý! Anh đi xin tiên có được bao nhiêu 
mà em không thấy trong ruột tượng da này? 

- Này em yêu quý! Anh xin được 1.000 kahapana, anh 
cất giâu ső tiên ây tai góc cáy ấy bên ngoài nhà. Ngày 
mai anh sẽ ra lấy đem về cho em. 

Xin em đừng buôn, em nhé! 
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Nghe người chồng già nói vậy, người vợ trẻ rất vui 
mừng, cô ta lén ra ngoài nói cho tình nhân biết rõ chó cât 
giâu sô tiên 1.000 kahapana tại góc cây ây. 

Người Bả-la-môn trẻ, tình nhân của cô đi đến gốc cây 
lây trộm sô tiên 1.000 kahãpana của ông Bà-la-môn già. 

- Ngày hôm sau, ông đến góc cây ấy, dé lấy số tiền, thì 
số tiên 1.000 kahãpana ấy đã bị người ta lẫy trộm rồi. 


Ông tìm đến Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka, xin trình 
bày những sự việc đã xảy ra. Ngài Pháp-sư Senaka hỏi 
ông bà-la-môn rằng: 

- Này ông Bà-la-môn! Ông có nói cho người vợ trẻ 
của ông biết chỗ cất giấu số tiền ấy không? 


- Kính bạch Ngài Pháp-sư Senaka, tôi có nói cho 
nguoi vợ trẻ của tôi biết chỗ cất giấu số tiễn ấy. 


Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka suy đoán biết rõ ràng 
người vợ trẻ của ông Bà-lamôn già đã báo cho tình 
nhân của cô đi đên chỗ gôc cây lây trộm sô tiên 1.000 
kahäpana của ông. Đức-Bồ-tát Pháp-sư dạy ông bả-la- 
môn răng: 

- Này ông Bà-la-môn! Bên người vợ trẻ của ông có bà 
con thân quyên là Bà-la-môn hay không? 

- Kính thưa Ngài Pháp-sư, bên người vợ trẻ của tôi có 
bà con là Bà-la-môn. Bạch Ngài. 

- Này ông Bà-la-môn! Bên ông có bà con thân quyễn 
là Bà-la-môn hay không? 

- Kính thưa Ngài Pháp-sư, bên tôi cũng có bà con là 
Bà-la-môn. Bạch Ngài. 

- Này ông Bà-la-môn! Ông về mời bà con Bà-la-môn 
bên người vợ trẻ của ông và bên ông đên nhà đãi ăn suốt 
bảy ngày như sau: 
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- Ngày thứ nhất, mời môi bên bảy vị: Bên người vợ 
trẻ bảy vị, bên ông bảy vị, gôm có 14 vị Bà-la-môn. 

- Ngày thứ nhì, giảm bớt mỗi bên một vị Bà-la-môn, 
còn lại môi bên sảu vị, gầm có 12 vị Bà-la-môin. 

- Ngày thứ ba, giảm tiếp môi bên một vị Bà-la-môn, 
còn lại mỗi bên năm vị, gôm có mười vị Ba-la-món. 

- Ngay thu: tu, giảm tiếp môi bên một vị Bả-la-môn, 
còn lại mỗi bên bốn vị, góm có tám vị Ba-la-món. 

- Ngay thu: nám, giảm tiếp môi bên một vị Bà-la-môn, 
côn lại môi bên ba vị, σόπι có sáu vi Ba-la-món. 

= Ngay thu: sáu, giam tiép mói bén một vị Bà-la-môn, 
côn lại môi bên hai vị, góm có bón vi Ba-la-món. 

- Ngày thứ bảy, giảm tiếp mỗi bên một vị Bà-la-món, 
còn lại môi bên một vị, góm có hai vị Bà-la-môn. 

- Này ông Bà-la-môn! Ông nên để ý bên người vợ trẻ, 
nếu vị Bà-la-môn nào đến nhà dự đãi ăn đủ bảy ngày, 
không thiểu ngày nào, thì ông hãy đến đây nói cho tôi 
biết vị bà-la-môn ấy. 


Vâng lời dạy của Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka, ông 
Bà-la-môn già trở về tổ chức làm lễ đãi ăn hai bên bà 
con Bà-la-môn đúng theo tuần tự thời gian suốt bảy ngày 
như vậy. Ông để ý một Bà-la-môn trẻ của phía người vợ 
trẻ đã có mặt suốt bảy ngày đãi ăn tại nhà. 

Ông Bả-la-môn già đến bạch với Đức-Bồ-tát Pháp-sư 
Senaka về người Bả-la-môn trẻ áy. Ngài Pháp-sư Senaka 
cho người đến bắt vị Bả-la-môn trẻ kia cùng người vợ 
trẻ của ông Bà-la-môn già đến dé điều tra. Ngài Pháp-sư 
Senaka hỏi rằng: 

- Này Bà-la-môn trẻ! Người vợ của ông Bà-la-môn 
già chỉ chỗ cất giấu 1.000 kahapana cho ngươi. Đêm 
hôm ἄν, ngươi đã đến chỗ gốc cây, lấy trộm số tiền ấy 
của ông Ba-la-môn già. 
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Vậy, ngươi hãy đem trả lại số tiền ấy cho ông bà-la- 
môn ngay! 

Ban đầu, cậu Bà-la-môn trẻ từ chối, không chịu nhận 
tội lấy trộm tiền của ông Bà- -la-món giả. Đức- Bồ-tát 
Pháp-sư Senaka nói cho y biết rằng: 

- Này Bà-la-môn trẻ! Ta là Pháp-sự Senaka, ngươi 
chưa từng nghe danh tiếng của ta hay sao mà ngươi dám 
từ chối. Ta biết rõ ngươi đã lấy trộm số tiên 1.000 
Kahapana của ông Bd-la-môn già. 

Vậy, ngươi hãy đem trả lại số tiền ấy cho ông bà-la- 
môn ngay! 

Nghe nói đến uy danh Pháp-sư Senaka, người Bà-la- 
môn trẻ biết không thể nào có thể giấu giếm tội lỗi của 
mình được, nên đành phải thú thật rằng: 

- Thưa Ngài Pháp-sư Senaka, chính tôi đã lấy trộm số 
tiên 1.000 kahāpana của ông Bà-la-món già cất giấu tai 
σός cây. 

- Này Bà-la-môn trẻ! Ngươi hãy đem số tiên 1.000 
Kahapana ấy trả lại cho ông bà-la-môn ngay! 

Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka quay lại hỏi ông Bả-la- 
môn già rằng: 

- Này ông Bả-la-môn! Cô Bả-la-môn trẻ kia là vợ của 
ông có phải không? 

- Kính bạch Ngài Pháp-sự Senaka, chính cô Bả-la- 
môn trẻ ἄν là vợ của tôi. Bạch Ngài 

Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka hỏi cô Bả-la-môn trẻ rằng: 

- Này cô gái trẻ! Ông Bà-la-môn già này là gì của cô? 

- Kính thưa Ngài Pháp-sư Senaka, ông Bà-la-môn già 
ấy là chóng của tôi. Thưa Ngài. 

- Này cô gái trẻ! Còn người Bd-la-môn trẻ kia là gi 
của cô? 
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Cô Bà-la-môn trẻ biết không thê nào giấu giém tội lỗi 
của mình được, nên đành phải thú thật răng: 

- Kính thưa Ngài Pháp-sư Senaka, người Bả-la-môn 
trẻ ây là tình nhân của tôi. Thưa Ngài. 

- Này cô gái trẻ! Cô đã có chóng rồi, mà còn ngoại 
tình với người Bả-la-môn trẻ này, đó là việc làm bát 
chính, tội lôi, cô phải bị hành phạt. 

Đức-Bỏ-tát Pháp-sư Senaka cho lính dẫn người Bà-la- 
môn trẻ đi lầy sô tiên 1.000 kahapana, bảo y trao sô tiên 
ἂν cho cô Bà-la-môn trẻ (tinh nhân của y), rôi bảo cô ta 
(người vợ trẻ của ông Bà-la-môn giả) đem sô tiên ἂν đên 
trả cho ông Bà-la-môn già (chóng của cô). 

Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka phán xét rằng: 

- Người Bd-la-môn trẻ phạm tội tà dâm và tội trộm 
cap, nên bị trục xuát ra khỏi nước. 

- Người vợ trẻ cua ông Bàả-la-môn già phạm tội tå 
dám và tội đồng lõa trộm cấp, bị hành phạt theo luật của 
triêu đình. 


Ông Bà-la-môn già được Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka 
ban cho ông địa vị, chỗ ở, những người tôi tớ lo hầu hạ, 
phụng dưỡng ông bà-la-môn. Ông bà-la-môn già được 
gần gũi thân cận với Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka, nên 
thường được nghe Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka thuyết- 
pháp nữa. 

Từ đó về sau, ông Bà-la- -môn giả không còn phải vất 
và Cực khô đi xin ăn nữa. Hằng ngày, ông Bà-la-môn già 
có đời sóng an lạc, tiễn hóa trong mọi thiện-pháp cho 
đến suốt đời. 

Sau khi thuyết về tích Sattubhastajataka xong, Đức- 
Phật thuyết bài kệ rằng: 
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Pañnaya vicinanto ham, brahmanam mocayim dukha. 

Paññaya me samo natthi, esä me paññāpāramī”” 

Y nghia: 

Tiên-kiếp Như-Lai đã suy đoán bằng tri-tué siéu-viét, 

Đã cứu sống ông Bà-la-môn già thoát khỏi khổ chết, 

Trí-tuệ của tiền-kiếp Như-Lai không có ai bằng, 

Đó là pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc thượng của 

tiên-kiép Như-Lai. ” 

Đức-Phật giảng tích Sattubhastajãtaka xong, số đông 
chư tỳ-khưu chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 

* Có số chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niét-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Có số chứng đắc đến Nhát-lai Thánh-đạo, Nhất-lai 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhất-lai. 

* Có số chứng đắc đến Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai 
Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 

* Có số chứng đắc đến 4-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán cao-thượng. 

Các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật trở thành 
Thánh-nhân bậc nào hoàn toan tuy thuộc vào năng lực 
của các pháp-hạnh ba-la-mật và năm pháp-chủ (indriya): 
tín-pháp-chủ, tắn-pháp- chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi hàng thanh-văn đệ-tử ấy. 


Tích Sattubhastajãtaka Liên Quan Đến Kiếp Hiện-Tại 


Tích Sattubhastajātaka này, Đức-Bồ-tát  Pháp-sư 
Senaka tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp-hạnh 
trí-tuệ ba-la-mát bậc thượng trong thời quá khứ. Đên khi 





' Khu.Jãtakatthakathã, Nidãna, Khu. Αραάᾶπα, Khu. Cariyäpitaka. 
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Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu kiếp 
của những nhân vật trong tích ấy liên quan đến kiếp 
hiện-tại như sau: 

- Ông Bà-la-môn già hành khát, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Trưởng-lão Ananda. 

- Vi thiên-nam ở cội cây, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đại-Trưởng-lão Sariputia. 

- Những người trong tích, nay kiếp hiện-tại là tứ 
chúng: /)-khưu, f)-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-Hữ. 

- Đức-Bô-tát Pháp-sư Senakapandita, nay kiếp 
hiện-tại này là Đức-Phật Gotama. 


Mười Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 


Tóm lược tích ÐĐức-Bồ-tát Pháp-sư Senaka, tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mát 
bậc thượng, ngoài ra, còn các pháp-hạnh ba-la-mật khác 
là phụ cũng đồng thành tựu như sau: 

- Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senakapandita thuyết pháp tế 
độ mọi người là bố-thí pháp, đó là pháp-hạnh bố-thí ba- 
la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senakapandifa gìn giữ giới 
trong sạch trọn vẹn, đó là pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mát. 

- Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senakapandifa có sự tinh-tán 
thực-hành mọi thiện-pháp, đó là pháp-hạnh tỉnh-tấn ba- 
la-mát. 

- Đức-Bồ-tát Pháp-sư Senakapandgita có đức nhân-nại 
trong mọi thiện-pháp, đó là pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Pháp-sựư Senakapandifa nói lời chân- 
thật, đó là pháp-hạnh chân-thật ba-la-mát. 

- Đức-Bổ-tát Pháp-sư Senakapandita phát-nguyện 
không thoái chí nản lòng tìm cho ra sự thật, đó là pháp- 
hạnh phát-nguyện ba-la-mát. 
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- Đức-Bổ-tát Pháp-sw Senakapandita có tâm-từ 
mong sự lợi ích cho tất cá chúng-sinh, đó là pháp-hanh 
tâm-từ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Pháp-sự Senakapandita có tâm trung 
dung không thiên vị đối với tất cả chúng-sinh, đó là 
pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

Đó là tám pháp-hạnh ba-la-mật phụ đồng thời thành 
tựu cùng với pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc thượng y. 


Nhận Xét Vë Tích Đức-Bồ-Tát Pháp-Sư Senakapandita 


Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc thượng là 1 trong 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng cũng là 1 trong 30 
pháp-hạnh ba-la-mật, mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác 
cần phải thực-hành cho được đầy đủ trọn vẹn, để trở 
thành Đức-Phật Chánh Đăng Giác (Sammasambuddha). 


Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mát bậc có ba bậc: bậc hạ, 
bậc trung, bậc thượng, mà mỗi bậc có vai trò trọng yếu 
để trở thành mỗi bậc Thánh A-ra-hán có ngôi vị khác 
nhau như sau: 


* Pháp-hạụnh trí-tuệ ba-la-mật bậc ha 


Đối với chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác nào đã tạo đầy 
đủ trọn vẹn mười pháp-hạnh ba-la-mát bậc hạ, sinh ra 
trong thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác xuất hiện 
trên thế gian, chw vị Bồ-tát thanh- -văn-giác ấy đến hầu 
dành lễ Đức-Phật Chánh- -Đắng- -Giác, lắng nghe chánh- 
pháp của Đức-Phật ấy, rồi thực-hành pháp-hành thièn- 
tuệ, có pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc hạ hỗ-trợ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niễt-bàn, có khả năng trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu, hoặc bậc Thánh Nhấtlai, hoặc bậc 
Thánh Bát-lai, hoặc bậc Thánh A-ra-hán. 
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Mỗi vị Bó-tát thanh-văn-giác nào trở thành Thánh- 
nhân bậc nao là hoàn toan do năng lực của phap-hanh 
trí-tuệ ba-la-mật bậc hạ ấy và năm pháp-chủ (indriya): 
tín-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi vị Bồ-tát thanh-văn-giác ấy. 

Dù là bậc Thánh Nháp-lưu, hoặc bậc Thánh Nhát-lai, 
hoặc bác Thánh Bát-lai, rồi chắc chắn sẽ trở thành bác 
Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 


* Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-rmật bậc trung 


Đối với chư vị Đức-Bồ-tát Độc-giác nào đã tạo đầy 
đủ trọn vẹn 20 pháp-hạnh ba-la-mát: 10 pháp-hạnh ba- 
la-mật bậc hạ và 10 pháp-hạnh ba-la-mật bác trung, rồi 
sinh ra làm hạng người nam tam-nhân trong thời-kỳ 
không có Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác xuất hiện trên thế 
gian, chư vị Đức-Bồ-tát Độc-giác xuất gia trở thành tu- 
sĩ, không thây chỉ dạy, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
có pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc trung hỗ trợ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- để không thầy chỉ dạy, 
chứng đắc bốn Thánh-đạo, bốn Thánh-quả và Niễt-bàn, 
diệt tận mọi tham-ái, mọi phiên- não không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán gọi là Đức-Phật Độc-Giác có 
nhiêu Đức-Phật trong cùng thời gian, nhưng chắc chắn 
mỗi Đức-Phật Độc-Giác tự mình chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề không thầy chỉ dạy. 

Chư Đức-Phát Độc-Giác không có khả năng chế định 
ra ngôn ngữ đề thuyết-pháp tế độ chúng-sinh cùng chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-dé y theo Đức-Phật được. Vì vậy, 
gọi là Đức-Phật Độc-Giác sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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* Pháp-hanh trí-tuệ ba-la-mật bậc thượng: 


Đối với Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác nào đã tạo đầy 
đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mát: 10 pháp-hạnh ba- 
la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung và 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng, tồi sinh ra làm hạng 
người nam tam-nhân trong thời-kỳ không có Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác xuất hiện trên thế gian, Dúc-Bô-tát 
Chánh-Đẳng-Giác xuất gia trở thành tu-sĩ, không thầy 
chỉ dạy, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có pháp-hạnh 
trí-tuệ ba-la-mật bậc thượng hỗ-trợ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn 
Thánh-đạo, bốn Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tận mọi 
tham-ái, mọi phiền-não, đặc biệt diệt tận được mọi tién- 
khiên-tật (vasana) không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác độc nhất 
vô nhi trong tòan khắp cõi-giới chúng-sinh. 

Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có khả năng chế định ra 
ngôn ngữ để thuyết-pháp tế độ chúng-sinh hiểu biết 
chánh-pháp của Đức-Phật, nhất là hiểu biết phương pháp 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, 
hoặc bậc Thánh Nhất-lai, hoặc bậc Thánh Bắt-lai, hoặc 
bậc Thánh A-ra-hán, đó là bốn bậc Thánh thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác ấy. 

Cho nên, pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật có tầm quan 
trọng bậc nhất trong sự chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc bốn Thánh-đạo, bốn Thánh-quả và Niễt-bàn 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác như vậy. 


(Xong phân pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật bậc thượng) 


Doan-Két 


Quyển VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Param) 2 trình 
bày một pháp-hạnh ba-la-mát đó là pháp-hạnh tri-tuệ 
ba-la-mật có ba bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 

Trong 10 pháp-hạnh ba-la-mật, pháp-hạnh tri-tuệ ba- 
la-mật có tâm quan trọng bậc nhất, bởi vì môi Đức-Bồ- 
tát chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, đêu do năng lực của 
pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật. 

Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật có ba bác: 

- Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc hạ. 

- Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mát bậc trung. 

- Pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật bậc thượng. 


- Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc hạ có tám quan trọng 
bậc nhát đôi với chư vị Bô-tát thanh-văn-giác như thê nào? 


Vị Bồ-tát thanh-văn-giác nào đã thực-hành đây đủ 
trọn vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ xong rồi, trong 
thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác xuất hiện trên thé 
gian, vị Bô-tát thanh-văn-giác ấy đến hấu dành lễ Đức- 
Phát Chánh-Đăng-Giác hoặc bậc Thánh thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, 
rôi thực hành pháp-hành thiên-tuệ, do nhờ năng lực của 
pháp-hạnh trí-tuê ba-la-mật bậc hạ hỗ trợ dân đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, y theo Đức-Phật, chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả như sau: 

- Có số chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được hai loại phiên-não là 
tà-kiến và hoài-nghi không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu. 
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- Có số chứng đắc đến Nhất-lai T. hánh-đạo, Nhất-lai 
Thánh-quả νὰ Niết-bàn, diệt tận được hai loại phiên-não 
là sân loại thô và tham loại thô trong cõi đục-giới không 
còn dự sót, trở thành bậc Thánh Nhắt-lai. 

- Có số chứng đắc đến Bát-lai T háảnh-đạo, Bát-lai 
Thánh-qua vå Niét-bàn, diét tán duoc hai loqi phiên-não 
là sân loại vi-tễ νὰ tham loại vi-té trong cõi dục-giới 
không còn dự sót, trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 

- Có số chứng đắc đến A-ra-hán T. háảnh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niễt-bàn, diệt tận được bảy loại phiên-não 
còn lại là tham, sĩ, ngã-mạn, phóng-tâm, buôn-chán, 
không biết hó-then tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-ỗi 
không con dự sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hún. 


- Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc trung có tám quan 
trọng bậc nhất đổi với chư Đức-Bô-tát Độc-Giác nhu 
thể nào? 


Chư Đức-Bồ-tát Độc-Giác nào đã thực-hành đây du 
trọn vẹn 20 phap-hanh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc hạ νὰ 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung xong 
rồi, trong thời-kỳ không có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
xuất hiện trên thé gian. 


Chu Đức-Bồ-tát Độc-Giác sinh làm người di xuất gia, 
môi Đức-Bồ-tát Độc-Giác tự mình thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ, do nhờ năng lực của pháp-hạnh trí- tuệ ba-la- 
mật bậc trung hỗ trợ dân đến chứng ngộ châm-lÿ tứ 
Thánh-đề, không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiên-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán gọi là Đức-Phật Độc-Giác, bởi vì Đức-Phát Độc- 
Giác không thể thuyết-pháp tế độ chúng-sinh thực-hành 
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pháp-hành thiên-tuệ dán đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề theo Đức-Phát Độc-Giác được. 


Đức-Phật Độc-Giác có nhiều Vị trong cùng thời gian. 


- Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc thượng có tám 
quan trọng bậc nhất đổi với Đức-Bô-tát Chánh-Đăng- 
Giác như thé nào? 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác nào đã thực-hành đây 
đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba- 
la-mát bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung và 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng xong rôi, trong thời- 
kỳ không có Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác xuất hiện 
trên thế gian. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác sinh làm người di xuất 
gia, Đức-Bồ-tát Độc-Giác ấy tự mình thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, do nhờ năng lực của pháp-hąnh trí- tuệ 
ba-la-mật bậc thượng hỗ-trợ dẫn đến chứng ngô chân-lý 
tứ Thánh-để, không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham- 
ái, mọi phiên-não không còn dự sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán đầu tiên toàn cõi-giới chúng-sinh gọi là 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác độc nhất vô nhị. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có khả năng thuyết- 
pháp tế độ các chúng-sinh có phước-duyên lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, rôi thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-để, y theo 
Đức-Phật, chứng đắc Thánh-đạo nào, Thánh-quả ấy và 
Niết-bàn, tuỳ theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
νὰ 5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-phảáp-chủ của mỗi 
hàng thanh-văn đệ-tử cua Đúc-Phát, trở thành bậc 
Thánh-nhân trong Phật-giáo. 
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Pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật bậc hạ, bác trung, bậc 
thượng, mà môi bậc được lựa chọn một tích Đức-Bồ-tát 
tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama thực-hành pháp-hạnh 
ba-la-mật bậc ấy để làm tiêu biểu. 

Cho nên, pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mát ba bậc, nên có 
ba tích Đức-Bồ-tát tiềnkiếp của Đức-Phật Gotama 
thực-hành pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật mỗi bậc ấy. 

Độc-giả nào đọc tìm hiểu về môi tích Đức-Bồ-tát tiên- 
kiếp của Đức-Phật Gotama từ đầu đến cuối, độc-giả ấy 
dễ dàng phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, 
Đức-Pháp, Dức-Tăng, tin nghiệp và quả của nghiệp của 
mình, đặc biệt tin răng kiếp hiện-tại của mỗi chúng-sinh 
nói chung, của môi người nói riêng đêu là quả của các 
nghiệp của họ, đã tích-lũy từ vô số kiếp quá-khứ cho đến 
kiếp hiện-tại, và đặc biệt tin có những kiếp trước và kiếp 
vị-lai, tin những gì hiện hữu trong đời sống giữa người 
này với những người kia, những chúng-sinh khác đêu do 
quả của nghiệp của họ có liên quan trực- -tiếp hoặc gián 
tiếp trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp quá-khứ, không có 
sự may rủi trong đời. 

Người ấy tin nghiệp và quả của nghiệp của mình, 
không tin vào số-mệnh an bài. 

Thật vậy, nếu mỗi chúng-sinh lớn nhỏ đều có số-mệnh 
thật sự, thì di có khả năng an bài mỗi số-mệnh của mỗi 
chúng-sinh lớn nhỏ trong tam-giới gôm có 31 cỗi-giới, 
trong bốn loài chúng-sinh: thai-sinh, noãn-¬sinh, thấp- 
sinh, hoá-sinh??? 


Patthanä 


Imina puñnakammena, sukhi bhavama sabbada. 
Ciram tifthatu saddhammo, loke saftä sumangala. 


Vietnam-ra{thika sabbe ca, jana pappontu sãsane. 
Vuddhim viru]hivepullam, patthayämi nirantaram. 


Lời cầu nguyện 


Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 

Câu mong chánh-pháp được trường tôn, 

Tát cả chúng-sinh được hạnh-phúc. 

Dân tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phát-giáo. 

Bần sư câu nguyện với tâm thành, 

Hang mong được thành tựu như nguyện. 

Ciram tifthatu saddhammo lokasmim 

Ciram tifthatu saddhammo Vietnamralthasmim. 

Câu nguyện chánh-pháp được trường tôn trên thé gian, 
Câu nguyện chánh-pháp được trường tôn trên Tó-quóc 
Việt-Nam thân yêu. 
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Rừng Nui Viên-Không 

Xã Tóc Tiên, Huyện Tán Thành 
Tĩnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


T)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 


(Aggamahapandgita) 


SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- Toàn bộ Jatakatthakathapali. 

- Suttantapitakapali và Atthakathapali. 

- Abhidhammatthasangaha của Ngài Đại- Trưởng- 
lão Anuruddha. 

- Toàn bộ Mahabuddhavamsa của Ngài Đại- Trưởng- 
lão Vicittasarabhivamsa (Wisitthatipitakadhara, 
Mahatipitakakovida, Dhammabhandagarika). 

- Toàn bộ sách Ledi của Ngài Đại- Irưởng-lão 
Ledi Sayadaw. 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Saddhammajotika ” của 
Ngài Đại- Trưởng-lão Saddhammajotika. 


Thông Báo Tin Vui 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả Tỳ-Khưu 
Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahäpandita) 
là bộ sách gôm có 9 chương, chia ra làm 10 quyên được 
sắp xếp theo thứ tự từ quyền I đến quyên X. Quyến I: 
Tam-Bảo làm nên tảng cho quyền II: Quy-Y Tam-Bảo, 

.. cho đến quyền IX: Pháp-Hành Thiền-Định làm nền 
tảng cho quyền X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái bản có sửa 
và bó sung, đã chuyển sang ebook, được đưa vào trang 
web “trunetamhotong.org”. Nếu quý độc-giả nào có nhu 
cầu tìm hiểu thì an trang web “trungtamhotong.org”, 
vào muc “thư viện”, tìm đến soạn giả: Ty-Khuu Hộ- 
Pháp, sẽ thấy tên các file sách bàng pdf. 


Quy độc-giả nào dùng hệ điều hành IOS thì click vào 
tên sách và chọn “Mở trong iBooks”, sách sẽ tự động 
tải về máy. Còn với hệ điều hành android thì quý độc-giả 
có thé tải phần mềm đọc file pdf như Adobe Acrobat 
Reader, sau khi tải về sách sẽ năm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy file sách. 


Trong mỗi file sách, ở trang thứ 3 (Món quà pháp), 
dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ cần click vào đó 
sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. Còn nếu muốn đọc sách 
theo thứ tự thì quý độc-giả chỉ càn lật từng trang sách 
như bình thường. 

Mỗi quyên sách file ebook được trình bảy có số trang 
hoàn toàn giống hệt như số trang quyên sách bên ngoài, 
cho nên, rất thuận lợi cho độc-giả đã từng đọc quyên 


sách nào rồi, mà quên tích nào hoặc pháp nào, v.v. ... 
không biết ở trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cần 
đánh tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, sẽ 
tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tin vui này đến quý 
vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả quan tâm, chân 
thành biết ơn quý độc-giả. 
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(i : Muòi Pháp-hanh ba-la-mát, môi pháp- 


` = hanh có 3 bâc: bác ha, bâc trung, bâc = S- 


thuong. Trong 10 pháp-hanh ba-la-mát, 
pháp-hanh trí-tué ba-la-mát có tám quan 
trong dói vói môi hang Dúc-Bó-tát. 

Phdáp-hanh trí-tuê ba-la-mât bâc ha có 
tám quan trong dói vói chw vi Bó-tát 
Thanh-ván-giác dé chúng ngô chân-lý t 
Thánh-dé, chúng đăc 4 Thánh-dao, 4 
Thánh-quå, Niét-bàn, tró thành bác Thánh 
thanh-văn dé-tr cúa Dwuc-Phaát Chánh- 
Ðăng-Giác. 

Pháp-hąnh trí-tuê Ρα-ἰα-πιᾷί bâc trung 
có tám quan trong dói vói chw vi Bó-tát 
Dóc-Giác dé chúng ngô chân-lý tír Thánh- 
dé, chúng ddc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quá, 
Niét-bàn, trở thành Ðúc-Phât Dóc-Giác. 
Có nhiêu Vi trong cùng môt thòi-kY. 

Phdáp-hanh trí-tuê Ρα-ἰα-πιᾷᾶί bâc thuong 
có tâm quan trọng đối với Đức-Bồ-tát 
Chánh-Ðăng-Giác dé chúng ngô chân-lý 
tit Thánh-dé, ching ddc 4 Thánh-dao, 4 
Thánh-quå, Niét-bàn, tró thành Ðırc-Phât 
Chánh-Ðăng-Giác ãôc nhát vô nhi. 
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